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Q h u y ề n  đề  L

PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 

VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN Tố
A. NỘI DƯNG PHƯƠNG PHÁP

1. Nội dung
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng (BTKL): “Tổng khối lượng cấc chất 
tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành ”
Điều này giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản, nhanh chóng 
Xét phản ứng: A + B —» c  + D 
Ta luôn có: mA + mB = mc + mD(l)

* Lưu ý: Điều quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp này đó là việc phải 
xác định đúng lượng chất (khôi lượng) tham gia phản ứng và tạo thành (có 
chú ý đến các chất kết tủa, bay hơi, đặc biệt là khôi lượng dung dịch).

2. Các dạng bài toán thường gặp
Hệ quả 1: Biết tổng khối lượng chất ban đầu <-» khôi lượng chất sản phẩm 

Phương pháp giải: m(đầu) = m(sau) (không phụ thuộc hiệu suất phản ứng) 
Hệ quả 2: Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khôi lượng của 
(n -  1) chất thì ta dễ dàng tính khối lượng của chất cồn lại.
Hệ quả 3: Bài toán: Kim loại + axit -» muôi + khí

^m uc íi  — ^ k im lo ạ i  ^  ^ a n io n  tạo muối

- Biết khối lượng kim loại, khối lượng anion tạo muôi (tính qua sản phẩm 
khí) -* khối lượng muôi

- Biết khôi lượng muôi và khôi lượng anion tạo muôi -» khôi lượng kim loại
- Khôi lượng anion tạo muôi thường được tính theo sô" mol khí thoát ra:

• Với axit HC1 và H2SO4 loãng 
+ 2HC1 H2 nên 2C1~ <-» H2 

+ H2SO4 —» H2 nên SO42- <-> H2

• Với axit H2SO4 đặc, nóng và HN03: Sử dụng phương pháp ion -  
electron (xem thêm phương pháp bảo toàn electron hoặc phương pháp bảo 
toàn nguyên tố)
Hệ quả 3: Bài toán khử hỗn hợp oxit kim loại bởi các chất khí (H2, CO)
Sơ đồ: Oxit kim loại + (CO, H2) -» rắn + hỗn hợp khí (C ơ2, H20 , H2, CO) 

Bản chất là các phản ứng: c o  + [0] -> C 0 2

H2 + [0 ] -» h 2o  
=> n[0] = n(C 02) = n(H20) -> mrắn = moxil -  mỊ0|
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3. Đánh giá phương pháp bảo toàn khôi lượng
Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán 
khi biết quan hệ về khôi lượng của các chất trước và sau phản ứng.
Đặc biệt, khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn 
thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. 
Phương pháp bảo toàn khôi lượng thường đựợc sử dụng trong các bài toán 
nhiều ehất.

4. Các bước giải
- Lập sơ đồ biến đổi các chất trước và sau phản ứng.

- Từ giả thiết của bài toán tìm = 2]™ (không cần biết phản ứng là

hoàn toàn hay không hoàn toàn)
- Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để lập phương trình toán học, kết 

hợp dữ kiện khác để lập hệ phương trình toán.
- Giải hệ phương trình.

B. BÀI TẬP MINH HỌA
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch H N 03 60% thu 

được dung dịch X (không có ion N Hj). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105

ml dung dịch KOH IM, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y 
được chất rắn z. Nung z  đến khôi lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất 
rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(N03)2 trong X là 
A. 28,66%. B. 30,08%. c . 27,09%. D. 29,89%.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013) 

Hướng dẫn giải:
Cách 1:

Sô" mol Cu: 0,02 mol ; số  mol HNO3 0,12mol
Ta cổ sơ đồ

Cu
(0,02
mol)

0, ] 05 mol
h n o 3 KOH Kết tủa CÔ Chất rắn  z
(0 ,1 2 Dung lớn hớn râ't Cu(OH)2 can KNO3

moỉ) dịch
X

2+nhiều Cu 
nên dư

lọc bỏ ddY (a mol) 
KQH dư

dd Y
(b mol)

Nung

KOH (b mol) 
dư

Gọi a là số’ mol KNO2 b là số’ mol KOH trong 8,78 gam chất rắn (nếu chỉ có 
KNO2 thì số mol lẻ)
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Ta CÓ pt: 85a + 56b = 8,78
Bảo toàn nguyên tố* K: a + b = 0,105 moi -* a = 0,1 mol; b = 0,005 mol 
Như vậy số mol KOH phản ứng với H N03 dư và Cu(N03)2 (0,02 mol) là 
0,1 mol vậy HNO3 pư với Cu là 0,06 mol
Xét phản ứng cho pư Cu + HNO3 (Số’ moỉ H20  sinh ra = Vi ÜHN03 = 0,03 mol) 
ta có:
Cu (0 ,0 2 ) + HNO3 (0,06 mol) -> Cu(N03)2 (0,02) + SP khử + H20(0,03 moỉ) 
Bảo toàn khối lượng =>mspkhử = 0,76 gam
Vậy mddx = mCu + m dd HN03 -  m.spkhử = 12,6+ 1 ,78- 0,76 = 13,12 gam
c%m Cu(N03)2 = 0,02.188 : 13,12.100% = 28,66%
=> Đ áp án  A 

Cách 2: Sp khử ta  b iết ngay gồm N và o
Do đó : Áp dụng bảo toàn nguyên tố N : nHN03 = rw ¡  + nN(sp khử)

=>nN(spkhử) = 0 ,1 2  - a = 0 ,0 2  mol 
Cu (0,02) + HNO3 (0,06 mol) -> Cu(N03)2(0,02) + SP khử + H20(0,03 mol)
Bt nguyên tô" oxi ta được: n0 = 0,03 mol và tính tiếp 

Cách 3*0 Tương tự cách 2, sau khi tính được nN = 0,02 moi, ta có các tư duy khác 
khá hợp lý để suy ra n0.
Ta biết Cu là kim loại yếu do đó sp khử chỉ gồm NO và N 02. Như vậy nN;n0 

= 2: 3 và suy rano = 0,03 mol và tính tiếp.
Bảo toàn nguyên tô" o  => n0(spk)
n O(spk) = (5.0,02 -  2.0,02) : 2 = 0,03 moỉ
m dung dịch sau = 12,6 + 1,28 -  0,02.14 -  0,03.16 = 13,12 garn
c% m  Cu(N03)2 = 0,02.188 : 13,12.100% = 28,66%
=> Đáp án A

Câu 2: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được 
dung dịch chỉ chứa một muôi duy nhất và 1,68 lít khí S 0 2 (đktc, sản phẩm 
khử duy nhất của s +6). Giá trị của m là
A. 24,0. B. 34,8. c. 10,8. D. 46,4.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại hục khối B năm 2013) 
Hướng dẫn giải:

Cách 1: Quy đổi hỗn hợp Gồm Fe (x mol); o  (y mol)
Fe —>Fe3+ +3e 0 + 2 c —> o 2'
X 3x y 2y

s+6
+  2e —> s +4

0,075 0,15
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Bảo toàn e: 3x = 2y + 0,15 
Bảo toàn nguyên tố S: nS(H2S04) = nS(Muối) + nS(S02)=> 0,75 = l,5x + 0,075 

=> X = 0,45; y = 0,6 =r>m = 0,45.56 + 0,6.16 = 34,8 gam 

=> Đáp án B 
Cách 2:

Bảo toàn nguyên tô S: ns(H2S04) -  ĨIS(MUÓI) + ns(s02)=> ns(muối) = 0,675 gam 
nFe3+ (muôi) = 0,45 mol = nFc(oxit)

Số  mol H20  sinh ra = nH2S04 = 0,75 mol
B ả o  to à n  n g u y ê n  tcí O : no(oxii) =  no(muối) +  no(nưđc) +  no( S02) -  no(axit)

= 4.0,675 + 0,75 + 0,075.2 -  0,75.4 = 0,6 mol 
=>m = 0,45.56 + 0,6.16 = 34,8 gam 
=> Đáp án B 

Cách 3:
BT s  có: nFe (SO } = (0,75 -  0,075) : 3 = 0,225 mol -» nFc = 0,45 moi

BT e có: nơ = (0,45.3 -  0,075.2 ): 2 = 0,6 mol 
-» m = 0,45.56 + 0,6.16 = 34,8 gam 
=> Đáp án B

Câu 3: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KCIO3, Ca(C103)2, CaCl2 và 
KC1. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít 0 2 (đktc), chất rắn Y gồm 
CaCl2 và KC1. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 IM 
thu được dung dịch z . Lượng KC1 trong z  nhiều gấp 5 lần lượng KC1 trong 
X. Phần trăm khôi lượng KC1 trong X là
A. 25,62%. B. 12,67%. c. 18,10%. D. 29,77%.

(Trích đề thi tuyển sình Đại học khối A năm 2012) 

Hướng dẫn giải:
CaCl2 + K2CO3 -> CaC03 + 2KC1 
0,3 0,3 0,6
Sô" mol C) 2 = 0,6 mol, khôi lượng O2 = 19,2 gam 
Áp dụng ĐLBTKL ta có:
Tổng khôi lượng CaCl2 và KC1 trong Y = 82,3 -  19,2 = 63,1 gam
Mặt khác : sô" mol CaCl2 trong Y = số mol K2CO3 = 0,3 mol
Khôi lượng CaCl2 trong Y = 33,3 gam
Vậy khối lượng KC1 trong Y = 63,1 -  33,3 = 29,8 gam
SỐ mol KC1 trong Y = 29,8/74,5 = 0,4 mol.
Ta có tổng số mol KC1 trong z  = 0,3.2+0,-4 = 1 mol



cty TNHH M TVDW H K hang v iệ t

Suy ra số mol KC1 trong X = 1/5 = 0,2 mol
Khôi lượng KC1 trong X = 14,9 gam => %khốì lượng KC1 = 18,104%
=> Đáp án  c

Câu 4: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn 
bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm 
khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

Số  mol Fe = 0,1

Sơ đồ phản ứng: Fe -  —  ~> hh X +HNC)| > Fe(NO,), + NO + H20  

Áp dụng ĐLBT nguyên tô" Fe ta có: nFe(NQ3)l = nFe = 0,1 mol 

=> m = 24,2gam => Đ áp án B

Câu 5: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X 
gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối 
clorua (không còn khí dư) hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung 
dịch HC1 2M, thu được dung dịch z. Cho AgN03 dư vào dung dịch z, thu 
được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X là 
A. 51,72%. B. 76,70%. c . 53,85%. D. 56,36%.

Hỗn hợp Y gồm các oxit và muôi clorua (không còn khí dư) —»Mg, Fe và 
khí 0 2, CỈ2 đều hết
Ta có: (2.y + 0,12.2).143,5 + 108.nAg = 56,69 
(Bảo toàn nguyên tô' C1 và khối lượng kết tủa)
4.X = 0,12.2 (Oxit phản ứng với dung dịch HC1: 0 2 + 4H+ —>2H20)
0,08.2 + 0,08.3 = 4.X + 2.y + 1 .nAg (Bảo toàn electron)
Khi đó: X = 0,06 mol; y = 0,07 mol; nAg = 0,02 mol. •
%VC12 = 0,07/(0,07 + 0,06). 100  = 53,85% => Đáp án c

A. 18,0. B. 22,4. c . 15,6 D. 24,2.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012) 

Hướng dẫn giải:

(Trích đề thỉ tuyển sinh Đụi học khấi B năm 2012) 

Hướng dẫn giải:
Sơ đồ phản ứng:
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Câu 6 : Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và AI trong khí oxi (dư) thu 
được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là: 
A. 17,92 Ht B. 4,48 lít C. 11,20 lít D. 8,96 lít

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011 )

Hướng dẫn giải

Áp dụng ĐLBTKL ta có: m0  = moxil -  mki = 30,2 -  17,4 = 12,8 (g)

=> Ĩ10  = — =.0,4 mol => v 0  = 0,4.22,4 = 8,96 lít => Đáp á e  D.
2 32 2

Câu 7: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khôi lượng tương ứng 7 : 3
với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m
gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2

(không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là
44,1 gam. Giá trị của m là
A. 44,8. B.40,5. c . 33,6. D. 50,4.

ịTrích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 201 ỉ)

Hướng dẫn giải

- Khôi lượng Fe = 0,3m gam và khối lượng Cu = 0,7m gam
Sau phản ứng còn 0,75m gam => Fe chỉ phản ứng 0,25m gam; Fe dư vậy sau 
phản ứng chỉ thu được muôi Fe2+

Ta có: nHN0 = 0,7 ; Ĩ1N0 + nN0 = 0,25, số mol của Fe(N 03)2 = 0,^ rTÌ
3  ̂ JÖ

Sơ đồ pứ :
Fe + HNO3 -> Fe(N 03 )2 + NO + N 0 2

0,25m 0,25m
56 ’ 56

Áp dung ĐLBT nguyên tố N ta có: 0,7 = 2. + 0,25 => m = 50,4 (g)
56

=> Đáp án D.
Câu 8 : Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X 

(đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung 
nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 

(loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể 
tích khí CO trong X là :
A. 18,42% B. 28,57% c. 14,28% D. 57,15%

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011 )
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Hướng 'dẫn giả ỉ

h 20  + c  — c o  + h 2

X X X

2 H20  + c  — C0 2 + 2 H2 

2 y y 2 y
T a c ó : nx = 0,7 mol => 2x + 3y = 0,7 (1)

* hhX {CO, H2} + CuO -> Cu + HNO3 -> 0,4 mol NO.
CO + C11O -> c o 2 + Cu
H2 + CuO -> H20  + Cu
3Cu + 8HNO3 -» 3Cu(N03)2 + 2NO + 4H20
0,6 0,4
Trong phản ứng khử oxi kim loại bởi c o ,  H2

Tacó: n(COĤ  = ìiourongCuO) = n Cu = 0,6 mol => 2x + 2y = 0,6 (2)

Từ (1), (2) =>x = 0,2; y = 0,1

Vậy : %Vc o = — .100% = 28,57% => Đáp án B.

C âu 9; Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch gồm K2CO3 

0,2M và KOH X mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được
11,82 gam kết tủa. Giá trị của X là:
A. 1,0 B. 1,4 c . 1,2 D. 1,6

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 201 ì )
Hướng dẫn giải

Ta có: nrn  =0,1 mol; nR nr. -  -  * = 0,06 mol, n v nrk = 0,02mol
^ 2  197  2 3

Khi sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm K2CO3 và KOH, giả sử chỉ xảy ra 
phản ứng:
CO2 + 2KOH -> K £ 0 3 + e s o  
0,1 0,1

—̂  (Lrong dung dịch ) — 0 , 1 +  0 ,0 2  =  0 ,1 2  m o i

BaCl2 + K £ 0 3 -> B aC 03i  + 2KC1 
0,12 0,12 

Ta thấy: nị = 0,12 * nị đề cho = 0,06 mol
Vậy trong phản ứng C 0 2 với KOH ngoài muối K2CO3 còn có muôi KHCO3. 
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố c  ta có:
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n c  (trongC02 ) +  n c  (trong K2C 0 3 ) ~  n c  (trong BaC03 ) +  n c  (trong KHCO3)

=> 0,1 + 0,02 = 0,06 + a (a là sô" mol KHCO3)
=> a = 0,06
CO2 + KOH KHCO3

0,06 0,06 0,06
C 0 2 + 2KOH -> K2C 0 3 + H20  
0,04 0,08

0 14 „
=> nKOH = 0,14 mol => [KOH] = —  = 1,4M => Đáp án B.

0,1

Câu 10: Hỗn hợp X gồm Fe(N 03)2, Cu(N0 3 )2 và AgNO.3. Thành phần % khôi 
lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tồi đa bao nhiêu 
gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?
A. 10,56 gam B. 7,68 gam c . 3,36 gam D. 6,72 gam

Trích đề thì tuyển sinh Đại học khối B năm 201]) 

Hướng dẫn giải

Tacó: % N= 11,864% =>mN= 1 4 , l ố ' . ì y ^  = 1.68(g).
100

=> nN = 0 ,1 2  mol => n _ = 0 ,1 2  mol
NO3

Ta có: mkj = mx -  m = 14,16 -  0,12.62 = 6,72 (g) Đ áp án  D.
NO3

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HC1 
dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn 
hợp chất rắn khan. Hòa tan hòan tòan 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được 
dung dịch z. Cho từ từ hết dung dịch z  vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 IM đến 
phản ứng hòan tòan thu được kết tủa có khôi lượng là 
A. 54,0 gam. B. 20,6 gam. c . 30,9 gam. D. 51,5 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẵng nam 2011 ) 
Hướng dẫn giải

Ta có: mmurfi= mKL+ m _ <=> (m + 31,95) = m + m => m _ = 31,95 gam er cr cr
31 95

Trong m gam hon hợp Na, K có I1(K Ha) = n = —-7-7- = 0,9 mol
c r  35,5

Trong 2m gam hỗn hợp Na, K có Ĩ1(K Na) = n = 1,8 mol = ne r  OFT
Cr3+ + 30H “ -» Cr(OH)3 

0,5 1,5 0,5

10
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Cr(OH)3 + OH- —» Cr(OH) 4 (tan)

0,3 0,3
Vậy nCr(OH)̂  = 0,5 -  0,3 = 0,2 mol => mCr(0H)̂  = 0,2.103 = 20,6 g 

=> Đ áp án  B.
Câu 12: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHC03 nồng độ a mol/1, thu 

được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) 
thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch 
CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết 
tủa. Giá trị của a, m tương ứng là
A. 0,04 và 4,8. B. 0,07 và 3,2. c . 0,08 và 4,8. D. 0,14 và 2,4.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010) 
Hướng dẫn giải 

Ta có: n BaC0 = 0,06 mol, nCaC0 = 0,07 mol

Phương trình phản ứng: NaOH + NaHC03 ------» Na2C 0 3 + H20  (1)
Áp dụng ĐLBT nguyên tô" c , số mol c  trong hai kết tủa phải bằng nhau. Mà 
ta thấy 0,06 mol ^0,07 mol => Sau phản ứng (1) NaHC03còn dư. Vậy trong 
dung dịch X có HCO3' và C 0 32-.

* Khi cho dung dịch BaCl2 (dư) vào X:

NaOH + N aH C03 ------ » Na2C 0 3 + H20  ( 1)
0,06 mol 0,06 mol 0,06 mol
Ba + COt? —ỳ' BaCO.i'l' (2)

0,06 0,06 mol
=> m = 0,06.2.40 = 4,8g

* Khi cho dung dịch CaCl2 (dư) vào X rồi đun nóng:

2NaHC03 - .—..> Na2C 0 3 + C 02t  + H20  (3)
0 ,2 mol 0,1  mol

CaCl2 + Na2C 0 3 ------ >CaC03 + 2NaCl (4)
0,7 mol 0,7 mol

Ta có: số mol Na2C 0 3 (4) = sô" mol Na2C 0 3 (1) + sô" mol Na2C 0 3 (3)
=> số mol Na2C 0 3 (3) = 0,7 -  0,6 = 0,1 mol
=> sô" mol NaH C03 trong 1 lít dd = sô" mol NaHC03 (1) + số mol NaHC03 (3)

= 0 ,6  + 0 ,2  = 0 ,8  mol
=> a = 0 ,8 .2 /2  = 0 ,8  mol/1 

=> Đáp án  c .

11
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Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khôi so với He bằng 1,8. Đun nóng 
X một thời gian trong .bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp 
khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

=> Giả sử ban đầu có 1 mol N2 và 4 mol H2 

=> mhh X = mN2 + mH2 = 1.28 + 4.2 = 36 (g)

Áp dụng ĐL bảo toàn khối lượng ta có:

m x =  m Y => 36  =  nY. M  Y => 36  = 1ÌỴ.8  => nY =  4 ,5  m o l

Pứ :N 2 + 3H2 ..........:............. ù=± 2NH3

Dựa vào pứ ta có :
1 mol N2 phản ứng thì sau phản ứng sô" mol hỗn hợp giảm 4 - 2  = 2  mol 

Vậy X mol N2 phản ứng thì sau phản ứng số mol hỗn hợp giảm 5 -  4,5 = 0,5 moỉ

=> x = —  = 0,25 mol => H = -^ Ỉ .1 0 0 %  = 25%
2  1

Cách 2:
Chọn sô" mol của hỗn hợp là 1.
Gọi số’ mol của N2 là X, thì của H2 là 1 -  X, số mol N2 phản ứng là a

A. 50%. B. 36%. c. 40%. D. 25%.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Hướng dẫn giải
Cách lĩ

Ta có: M x = 1,8.4 = 7,2; M Y=2.4 = 8 

Sử dụng sơ đồ đường chéo ta có:

nN2 5,2 1=> - = -
n„ 20,8 4

2

N2 + 3H2 ;...L=± 2NH3

Ban đầu: a 1 -  a
Phản ứng: X 3x 2x
Sau phản ứng: a -x  l- a -3 x  2x
Hỗn hợp X: 28a + 2(1 -  a) = 1,8.4 => a = 0,2
Hỗn hợp Y có số mol là: a -  X + 1 -  a -  3x + 2x = 1 -  2x
m Y = (1 -  2x)2 .4  mà m x =  m Y (ĐLBTKL)

=> (1 -  2x)2.4 = 1,8.4 => X = 0,05.

2x

12
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Hiệu suất phản ứng = xioo = 25%
0,2

=> Đáp án D.
Câu 14: Cho luồng khí c o  (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và AI2O3 

nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khôi 
lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. c . 2,0 gam. D. 4,0 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A) 
Hướng dẫn giải 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

m0 = 9,1 -  8,3 = 0,8 (g) => n0 = —  = 0,05 (mol)
16

=> nCuo= nơ= 0,05 (mol) => mcuo^ 0,05.80 = 4 (g)
=> Đáp án D.

Câu 15: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm AI và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ 
dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí t ì2 (ở đktc). Khôi lượng dung dịch 
thu được sau phản ứng là
A. 101,48 gam. B. 101,68 gam. c . 97,80 gam. D. 88,20 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại hục khối A)
Hướng dẫn giải

2 24
Ta có: 11H sn = n H = — --= 0 ,lm o l

h 2s o 4 2 2 2  4

rv , no n o _ 9,8x100
^ mH2so4 = 0 >l x 9 8  = 9 .8 ẵam => m1MH2so4 = —y o~  =98gam

Áp dụng định luật bảo toàn khối ỉượng:

rtthỗn hựp KL +  ® < j ( j  H 2SO 4 =  ^ (Jtl sau ph«n tíng 

— ni dd sau phản ứng — m hõn hcip KL ^ ( ] { J  H 2SO 4 ~

= 3,68 + 98 -  0,1x2 = 101,48 gam
=> Đáp án Bo

Câu 16: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được 
hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95 m gam. Phần trăm khôi iượng PbS 
đã bị đốt cháy ỉà
A. 74,69% B. 95,00% c. 25,31% D. 64,68 %

(Trích đề thi tuyền sinh Đại học khối A)

13
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Hướng dẫn giải

m(g) — ?2-> 0,95m (g) hh (PbO và PbS dư) + S 0 2 

Áp dụng ĐLBTKL ta có:
mơ = m -  0,95m = 0,05m (g) => nơ = 3,125.10‘3m (mol)

Ta có: npbs phản ứng = nPho = n0 = 3,125.10~3m (mol)

N 3,125.10'3m.239.100% _ . „  „
=> %PbS (đã bị đốt cháy) = —-----------—------------- = 74,69%

m
=> Đáp ẩn A.

Câu 17." Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào 
nước, thu được 500ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 
0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là
A. Ca B. Ba c . K D. Na

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hục khối B) 
Hướng dẫn giải.

M : amol 
M2On : b mol
2M + 2nH20  -»  2M(OH)n + nH2

na
a a —

2
M20 n+nH 20 —> 2M(OH)n 
b 2b

Tacó: nH = —  = 0,01 => na = 0,02 (1)
2 2

Và: a + 2b = 0,5.0,04 = 0,02 => na + 2nb = 0,02n
=> nb = 0,01  n -  0,01  (2 )

Mặt khác: Ma+(2M+16n)b = 2,9 => Ma + 2Mb + 16nb = 2,9 (3)
Thế (2) vào (3) ta được:
Ma + 2Mb + 16(0,Oln -  0,01) = 2,9 => Ma + 2Mb + 016n = 3,06 
=> M(a + 2b) + 0,16n = 3,06 => 0,02M + 0,16n = 3,06 
=> M + 8n = 153 
Lập bảng:

n 1 2 3

M 145 137 129

=> M là Bari (Ba) Đáp án B.

14
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Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí c o  (ở 
đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí C 02. Công thức 
của X và giá trị V lần lượt là
A. FeO và 0,224 B. Fe20 3 và 0,448
c . Fe30 4 và 0,448 D. Fe30 4 và 0,224

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A,B) 
Hướng dẫn gỉải 

Tacó: nCo phản ứng = nco = 0,02 mol => Vco = 0,448 lít

M ậ t  k h a c :  nodrong oxil)— fr e o  phản ứng — ^ C 0 2  0 , 0 2  m o l

Và: nFc= 0,84:56 = 0,015(mol)
Gọi công thức tổng quát của oxít là FexOy:

Tỉ lệ: -  = = M U  = 2  => X là Fe30 4 => Đáp án c .
y n0  0,02 4

Câu 19: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí 
0 2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. 
Thể tích dung dịch HC1 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là
A. 600ml. B. 200ml. C. 800ml. D. 400ml.

(Trích đề thi tuyến sinh Cao đẳng khối A,B) 
Hướng dẫn giải 

Theo ĐL bảo toàn khôi lượng : 
m0  = 23,2 -  16,8 = 6,4 (g) => n0 = 6,4/16 = 0,4 mol

Phản ứng của HC1 với chất rắn X có thể được biểu diễn với sơ đồ: 
q 2- +  2 H + - *  H 20

0,4 0,8
Vhci = 0,8:2 = 0,4 (lít) = 400 (mi) => Đáp án D.

Gâu 20: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe20 3 và Fe30 4 phản ứng hết
với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy
nhất) ở (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối 
khan. Giá trị của m là:
A. 38,72 B. 35,50 c . 49,09 D. 34,36.

Hướng dẫn gỉảỉ:
^  ,  1344  ^  ,Taco: nKIO = f r -— = 0,06 moi

N0 22,4

Sơ đồ phản ứng:

15
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Fe, FeO, Fe20 3, Fe30 4 + HNO3 -» Fe(N 03)3 + NO + H20
Gọi X là số mol Fe(N 03)3

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tô" N, ta có:

n N (trong HNO3) =  n N (trong Fe(N03 )3 ) +  n N (trong NO) =  +  m 0 *

1 1Dựa vào sơ đồ ta thấy: nH 0  = — nHNO = —(3x + 0,06) = (l,5x + 0,03) mol 

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng, ta có:

ĩĩlhh +  m HN03 =  m Fe(N0 3)3 +  m NO +  m H20

=̂> 11,36 + (3x + 0,06).63 = 242x + 0,06.30 + (l,5x + 0,03).18 
=> X = 0,16 mol => m Fe(N0 } = 0,16.242 = 38,72 (g) => Đ áp án A.

Câu 21: Hòa tan hết 7,74 g hỗn hợp bột Mg, AI bằng 500ml dung dịch hỗn hợp 
HC1 IM và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít H2 ở (đktc). Cô 
cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A. 38,93 gam B. 103,85 gam c . 25,95 gam D. 77,86 gam.

Hưống dẫn giải
HP , _ 8,736Taco: nu = — —  = 0,39 mol 

2 22,4

ÚHCI = 0,5.1 = 0,5 mol 
nH so = 0^28.0,5 = 0,14 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

mhh + mHci + m H2so4 = m™ối + m H2

mmuối= 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 -  0,39.2 = 38,93 gam=> Đáp án A.
Câu 22% Hòa lan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit 

HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muôi suníầt) và khí duy nhất 
NO. Giá trị của a là:
A. 0,04 B. 0,075 c. 0,12 D. 0,06,

Hưđng dẫn giầỉ 

Ta có sơ đồ: 2FeS2 — > Fe2(S04)3 

0 ,1 2  0,06

Cu2S — ...» 2CuS04

a 2 a
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố S:
0,12.2 + a = 0,06.3 + 2a —» a = 0,06 mol => Đáp án D.
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Câu 23: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2g Cr20 3 và m(g) Aỉ ở nhiệt độ cao. Sau khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X 
phản ứng với axit HC1 dư thoát ra ¥(/) khí H2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 4,48 lít B. 7,84 lít c . 10,08 lít D. 3,36 lít.

(Trích đề thỉ tuyển sinh Đại học khối A) 
Hướng dẫn gỉảỉ

15 2
Ta có: nrr n = — — =0,1 mol 

2 3 152
Áp dụng định luật bảo toàn khôi ỉượng:

8 1
mAi = mhh -  m c Q = 23,3 -  15,2 = 8,1 (g) => I1A1 = ~  = 0,3 mol

Lí

Phản ứng: 2A1 + Cr20 3 — 2Cr  + A120 3 

0,2 0,1 0,2 0,1
rAl dư: 0,3 -  0,2 = 0,1 mol 

Vậy hỗn hợp X gồm: ị Cr: 0,2 mol
1 A120 3: 0,1 mol

* Hỗn hợp X + dung dịch HC1:
2A1 + 6HC1 -» 2A1CỈ3 + 3H2t  
0,1 0,15
Cr + 2HC1 -> CrCỈ2 + H2T 
0,2 0,2
=> nH =0,15 + 0,2 -  0,35 mol -> V = 7,84 lít

h2

=> Đáp án  Bo

c. BẢI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,8 lg hỗn hợp gồm Fe20 3, MgO, ZnO trong 500ml 

dung dịch H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 
bao nhiêu gam muôi khan:
A. 6,81g B. 4,81g c . 3,81g D. 5,81g.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khôi A) 
Hưống dẫn giải 

Ta có: nH Q = nH so = 0,1.0,5 = 0,05 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh + IĨ1H so = m H 0  + m

=> m = 2,81 + 0,05.98 -  (0,05.18) = 6,81 (g) => Đ áp án  A.
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Câu 2: Cho 24,4g hỗn hợp Na2C 0 3 và K2C 0 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch 
BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung 
dịch thu được m gam muối clorua. Giá trị của m là:
A. 2,66 B. 22,6 c . 26,6 D. 6,26.

Hướng dẫn giải 
39 4

Ta có: nBaCj2 = nBaC03 = -y~- = 0,2 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng: mhh + mBaC1 = micếitủa + ni

=> m = 24,4 + 0,2.208 -  39,4 = 26,6 gam => Đáp án c .
Câu 3: Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung 

dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khôi lượng hỗn 
hợp muôi sunfat khan thu được là:
A. 2gam  B. 2,4 gam c . 3,92 gam D. 1,96 gam.

Hướng dẫn giải
Ta có muôi thu được gồm M gS04 và FeS04.
Theo định luật bảo toàn khôi lượng: mmutfj = ưikimioai + m T (1)

' soị

0,336 _ n m í- ,Ta có : n u = -.—. = 0,015 mol
2 22,4

Phương trình phản ứng: Mg + H2SO4 ------» Mg2+ + S 042- + H2T

Fe + H2S 0 4 ------> Fe2+ + S 042- + H2t
Theo phương trình phản ứng ta có: n 2- =Ĩ1H = 0,015 molSO4 2

T ừ (1) =>mmuñ-j= 0,52 + 0,015.96 = 1,96 gam = > Đ á p á iiB  
Câu 4: Sục hết một lượng khí clo vào dung dịch hỗn hợp NaBr và Nai, đun nóng thu 

được 2 ,34g NaCl. số  mol hỗn hợp NaBr và Nai đã phản ứng là:
A. 0,1 mol B. 0,15 mol c . 0,02 mol D. 0,04 mol.

Hưởng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Na ta có:

2 34
IlNaBr +  ÛNal =  ÛNaCI =: =  m ° l

5o,5

=> Đáp án D.
Câu 5: Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HC1 loãng, dư 

thu được 34,05g hỗn hợp muối khan A. Thể tích H2 thu được là bao nhiêu lít? 
A. 3,36 B.5,6 c . 8,4 D. 11,2.
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Hướng dẫn gỉảỉ
Ta có: mmuối = mkimioai + m _

C1

=> m _ = 34,05 -  16,3 = 17,75 => n = 0,5 moi cr cr
Phương trình phản ứng:

2Na + 2HC1------» 2Na+ + 2C1~ + H2

2X + 2nHCl ------» 2Xn+ + 2nC r + nH2

Theo phương trình phản ứng ta có: rio = -Ịn _ = Ậo,5 = 0,25 mol
2 2 c r  2

=> V = 5,6 (lít) => Đ áp án  B. 
h2

Câu 6 : Hòa tan 10,14g hợp kim Cu, Mg, AI bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
HC1 thu được 7,84 lít khí A (đktc) và l,54g chất rắn B và dung dịch c . Cô 
cạn dung dịch c  thu được m gam muôi. Giá trị của m là:
A. 33,45 B. 33,25 c . 32,99 D. 35,58.

Hướng dẫn gỉảỉ

Ta có nH = —  = 0,35mol => n _ = 2nH = 2.0,35 = 0,7 mol 
2 22,4 cr 2

Theo định luật bảo toàn khôi lượng:
m = m(Ai + Mg) + m _ =  (10,14 -  1,54) + 0,7.35,5 = 33,45 gam

==> Đáp án A.
Câu 7: Hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muôi cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm IA 

bằng axit HC1 thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A. Tổng khôi lượng 2 
muôi cỉorua trong dung dịch thu được là:
A. 3,17 B. 31,7 c. 1,37 D. 7,13.

Hướng dẫn gỉảỉ
Gọi công thức chung của 2  muôi cacbonat kim loại nhóm IA là R 2CO3 

R2CO3 + 2HC1 -> 2 R C1 + C 0 2 + H20

Tacó: nH2O = nCO2= | ^ !  = 0,3mol; nHci = 2 n cc ,2 = 0,6 mol 

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có:

mhh + ftiHc] = m + m co2 + m H20  :

=> m = 28,4 + 0,6.36,5 -  (0,3-44 + 0,3-18) = 31,7 (g) => Đ áp án B.
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Câu 8 : Trộn 5,4 gam nhôm với 6,0 gam Fe20 3 rồi nung nóng để thực hiện phản 
ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị 
của m là:
A. 2,24 gam B. 9,40 gam c . 10,20 gam D. 11,40 gam.

Hưởng dẫn giải 
Theo định luật bảo toàn khối lượng 
Ta có: m hhsau = m hh lrưđc = 5,4 + 6,0 = 11,4 gam  

Câu 9: Thổi một luồng khí c o  dư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, 
Fe20 3, FeO, AI2O3 nung nóng thu được 2,5g chất rắn. Toàn bộ khí thoát ra 
sục vào nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng. Khôi lượng của hỗn 
hợp oxit kim loại ban đầu là:
A. 7,4 gam B. 4,9 gam c . 9,8 gam D. 23 gam.

Hưốỉig dẫn gỉảỉ
Các phương trình hóa học:

MxOy + yCO — —— > xM + yC 02 

Ca(OH)2 + CO2 —̂ CaC03 + H2O 
Theo định luật bảo toàn nguyên tô" ta có:

15
n O(trong oxil) =  n CO =  n C 02 =  n CaCC> 3  =  ỴqÕị = ^

mà: moxil = mkjmloại+ mOXj 
=> moxit= 2,5 + 0,15.16 = 4,9 gam 

=> Đáp án B.
Câu 10: Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muôi sunfat của kim loại kiềm A 

và kim loại kiệm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69,9g 
kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu 
gam muôi khan:
A. 3,07 B. 30,7 c . 7,03 D. 70,3.

Hướng dẫn giải

'T ' -  -  6 9 ,9  - m  1
T a CÓ: n BaCI2 = n BaS04 =  Ï 5 J  =  ° ’3  m01

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: ĩĩihỗn hựp + m BaC1 = mkô't tủa + m 

=> m = mhỗnhỢp + m BaCị2 -  mkếtlaa = 38,2 + 0,3.208 -  69,9 = 30,7 (g)

=> Đáp án B„
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Câu 11 ỏ Cho 6,2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HC1 dư thu 
được 2,24 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được 
bao nhiêu gam chất rắn:
A. 1,33 B. 3,13 c . 13,3 D. 3,31.

Hướng dẫn gỉảỉ:
2,24

Ta có nu = =0,1 mol
h 2 22,4

Mà: n _ =2nu = 2.0,1 = 0,2 mol
c r  2

=> m mufí'i =  m kimk)ai +  m  _ =  6 ,2  + 0 ,2 .3 5 ,5  =  13,3 (g )  => Đ á p  á n  c .cr

Câu 12: Hòa tan hết 1,72 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn và Fe bằng 
dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7,48g muối suníat khan. 
Giá trị của V là:
A. 1,344 B. 1,008 c . 1,12 D. 3.36.

Hưởng dẫn giải:
Ta COI rnmuốì— rnkimioai 1T1 0 m 2_ = 7,48 1,72 = 5,76 (g)

soị- soị

Ta có sơ đồ: H2SO4 -* H2 + SO4“

5 76
=> nH = n = ——— = 0,06 mol => V = 1,344 (lít)

2 soị-  96 h2

=> Đ á p  á n  A .

Câu 13: Cho 2,81gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe20 3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong
300ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng
hỗn hợp các muối suníat khan tạo ra là:
A. 3,81 gam B. 4,81 gam c . 5,21 gam D. 4,8 gam.

H ư ố n g  d ẫ n  g iả i

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng: moxit + m H so =m H 0  + mmU(ti

^  m muối =: m oxit+ m H2S04 “  m H20

Trong đó: nH o = nH so = 0,3.0,1 = 0,03 mol

Vậy: mmuối=2,81 + 0 ,03 .98- 0,03.18 = 5,21 gam => Đ áp án c .

Câu 14: Hòa tan hết lOg hỗn hợp muối cacbonat MgCO.3, CaC03, Na2C 03, 
K2CO3 bằng dung dịch HC1 dư thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô 
cạn dung dịch Y thu được X gam muối khan. Giá trị của X là:
A. 12 B. 11,1 c . 11,8 D. 14,2.
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Hưốiìg dẫn giải 
2 24

Ta có: ĨIHCI = 2 nC02 = 2. = 0,2 mol; n H20 = nC02 = 0,1 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng: ĩĩihh + mHci = m +  mco + m H 0

=> m = 10+ 0 ,2 .36 ,5-(0 ,1 .44+  0,1.18)= 11,1 (g) => Đáp án B.
Câu 15: Cho 11,5g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tan hết trong dung dịch

HC1 thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Khôi lượng muôi clorua tạo thành là:
A. 16,2g B. 1 2 ,6 g c . 13,2g D. 12 ,3g.

Hưởng dẫn giả ỉ 
Ta có: nHci = 2 n co = 0,2 mol; n H Q = nco =0,1 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng: mhh + mHci = m + mco + m H 0

=>m = 11,5 + 0,2.36,5 -  (0,1.44 + 0,1.18) = 12,6 (g) => Đáp án B.
Câu 16: Hòa tan 14,8g hỗn hợp Al, Fe, Zn bằng dung dịch HC1 vừa đủ thu được 

dung dịch A. Lượng khí H2 tạo thành dẫn vào ống sứ đựng CuO dư nung 
nóng. Sau phản ứng khối lượng trong ống sứ giảm 5,6g. Cô cạn dung dịch A 
thu được m(g) muôi. Giá trị của m là:
A. 20,6 B. 28,8 c . 27,575 D. 39,65.

Hưởng dẫn giải 
Khôi lượng ông sứ giảm chính là khối lượng của nguyên tố oxi 
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tô" ta có:

n.Ịj — Ĩ1 LỊ Q — ĩio (trong oxil) -  r ~ 0»35 mol 
2 2  15

=> n = 2 n „  = 2.0,35 = 0,7 mol cr 2

Míâ! ĩĩlmuôì— îTlkim loai m  _
• CI

=> mmuối= 14,8 + 0,7.35,5 = 39,65 (g) Đáp án  D.
Câu 17: Sục khí clo vào dung dịch NaBr và Nai đến phản ứng hoàn toàn ta thu

được 1,17g NaCl. Xác định số mol hỗn hợp NaBr và Nai có trong dung dịch
ban đầu?
A. 0,1 mol B. 0,15 mol c . 0,015 mol D. 0,02 mol.

Hướng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố na tri, ta có:

1 17
ĨỈNaBr +  nNaI =  riNaCl =  — .. =  m o l =í> Đ á p  á n  D .

5o,5

K ỷ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuân Hứng

22



c t y  TNHH ầSTVD Vm  K hang V iệt

Câu 18: Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần 
bằng nhau:

- Phần 1: Bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0,78gam hỗn hợp oxit.
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch H2S 0 4 loãng thu được V lít H2 (đktc). 

Cô cạn dung dịch thu được m gam muôi khan.
1. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít B. 0,112 lít c . 5,6 lít D. 0,224 lít.
2. Giá trị của m là:

A. 1,58 gam B. 15,8 gam c . 2,54 gam D. 25,4 gam.
Hướng dẫn giải

1. Ta nhận thấy, khi kim loại tác dụng với oxi và H2SO4, số mol 0 2~ = s o j - hay

" H 2 =  n S 0 Ỉ -  =  n °

1 24
Trong đó: mo = moxit -  mkjmJoại = 0,78 -  - y -  = 0,16 gam.

nH = n , = nn = = 0,01 mol => V = 0,01.22,4 = 0,224 lít
2 sof- 0  16

=> Đáp án  D.
124

2. mmuô'i= mkimk)ai+ m 7_ = - L- -  + 0,01.96 = 1,58 gam => Đ áp án  A.
soị 2

Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HC1 dư 
thấy tạo ra 2,24 lít khí hiđro (đkTc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 
muôi khan. Khối lượng muôi khan thu được là:
A. 1,71 gam B. 17,1 gam c . 3,42 gam D. 34,2 gam.

Hưổĩìg dẫn giải
_  2 24
T a c ó :n _  _ = 2nH = 2.( ) = 0,2 mol

c r  2 2 2 ,4

Mà: mmuô'i = mkimi„ại + m _ _ = 10 + 0,2.35,5 = 17,1 gam=> Đ áp án  B.
C1

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch axit 
HC1 dư thấy có 11,2 lít khí (đktc) thoát ra và dung dịch X. Cô cạn dung dịch 
X thì khôi lượng muôi khan thu được là:
A. 35,5 gam B. 45,5 gam c . 55,5 gam D. 65,5 gam.

Hướng dẫn giải
1 1 2

nu = ——— = 0,5 => nHci = 2 nu = 2.0,5 = 1 mol 
2 22,4 2
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Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng: mkỊ + mHci = + ĩĩihiđro
=> mmuối = mki„ại + mHci -  mhiđro= 20 + 1.36,5 -  2.0,5 = 55,5 gam.
=> Đáp án  c .

Câu 21: Hòa tan hết 38,60 gam gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HC1 dư 
thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muôi clorua khan thu 
được là:
A. 48,75 gam B. 84,75 gam c . 74,85 gam D. 78,45 gam.

Hưổng dẫn giải
X e CO', nimuốì — mkimloai +  rn _

C1

_  2 14 56
Trong đó: n = nHc]= 2n„  = -  = 13 mol& c r  2 2 2 ,4

=>m = 38,6 + 1,3-35,5 = 84,75 gam=> Đáp án B.
Câu 22: Thổi 8,96 lít c o  (đktc) qua 16 gam FexOy nung nóng. Dẫn toàn bộ 

lượng khí sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 30 gam kết 
tủa. Khôi lượng sắt thu được là:
A. 9,2 gam B. 6,4 gam c . 9,6 gam D. 11,2 gam.

Hưởng dẫn giải

yCO + FexOy —-— » xFe + yC 02 (1)
_ 8,96 

nco = _ — = 0,4 mol
22,4

CƠ2 + Ca(OH)2 -» CaCƠ3 + H20  
30

n = — = 0,3 mol —> nrn  = 0,3 mol 
CaC03 100 2

=> nCo > nco -> CO dư và FexOy hết.

Theo định luật bảo toàn khôi lượng có: mFe 0  + mCo = mFc + rnco

16 + 28.0,3 = mFc+ 0,3-44 —> mFc =11,2 gam 
=> Đáp án  D.

Câu 23: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 9,66 gam hỗn hợp X gồm FexOy và 
nhôm, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu
được dung dịch D 0,672 lít khí (đktc) và chất không tan z. Sục CƠ2 đến dư vào
dung dịch D, lọc kết tủavà nung đến khối lượng không đổi được 5,lg chất rắn.
a. Khối lượng của FexOy và AI trong X là:

A. 6,96g và 2,7g B. 5,04g và 4,62g
c . 2,52g và 7,14g D. 4,26g và 5,4g
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b. Công thức của oxit sắt là:
A. FeO B. Fe20 3

c . Fe30 4 D. Không xác định được
Hưđng dẫn giải

a. 2yAl + 3 FexOy —1ÍL_> yAl20 3 + 3xFe (1)

AI + NaOH + H20  ------> NaA102 + - H 2 (2)
2

0,02 0,02 0,03

NaA102 + C 0 2 + 2H20  ------» Al(OH)3 + NaHC03 (3)

2Al(OH)3 — A120 3 + 3H20  (4)
Nhận xét: Tất cả lượng AI ban đầu chuyển hết về A120 3 (4) .

5 1
D o đó: nAi(banđầu)= 2 n  = 2. —i— = 0,1 mol=> m A| = 0,1. 27 = 2,7 gam

Ai2°3 102

m Fe o = _ 2,7 = gam=> Đáp án A.X y

b- nAi(hanđầu)= 2n  = 2 . =  0,1 mol ==> mAi = 0,1. 27 = 2,7 gam 
a i2o 3 1 0 2

^A1 (hanđầu)”  ^Al(l) H-A1 (2) •—  ̂ frA!(l) =  frAl(banđầu) — ÏÏA1 (2) =  0 ,1  — 0 , 0 2  =  0 ,0 8  m o l

Theo định luật bảo toàn khối lượng nguyên tô" oxi, ta có:

(trong FexOy ) — ̂ 0  (trong AI2 O3 ) -  1 > 5 .0 ,0 8  — 0 , 1 2  m o l

_  6 , 9 6 - 0 , 1 2 . 1 6  _ n n n  ,n = ----------------  = 0,09 mol
56

nFc : no = 0,09 : 0,12 = 3 : 4 => CTPT là Fe30 4

=> Đ á p  á n  c .

Câu 24: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe20 3 bằng khí H2 dư thấy tạo ra 
9g H20 . Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là:
A. 12 gam B. 16 gam c . 24 gam D. 26 gam.

H ư ớ n g  d ẫ n  g ỉả i 

Vì H2 lấy oxi của oxit kim loại tạo thành H20
9

N e n  tã CO! rio(irongoxit) — ^H-ĩO — To” ~  m ol
2 18

m0 = 0,5. 16 = 8 gam => mkimioạj = 32 -  8 = 24 gam

=> Đ áp án Co
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Câu 25: Thổi một luồng khí c o  dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe30 4 và 
CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32g hỗn hợp 
kim loại. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thây có 
5 gam kết tủa trắng. Khôi lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là:
A. 3,12 gam B. 3,21 gam c . 4 gam 

Hưởng dẫn giải
D. 4,2 gam.

Các phản ứng: Fe30 4 + 4CO

CuO + CO

-» 3Fe + 4 CƠ2

-ỳ Cu 4- CO2

CO2 + Ca(OH)2 -» CaC03 + H20  
CO lấy oxi trong ox it-> C 0 2

no (trong oxit) - n Co -  nco2 “  n C aC 03 -0>05m oỉ

—̂ moxil — niiũmioại + moxi lrong oxil 2,32 + 0 ,05.16 3,12 gcim
=> Đáp án  A.

Câu 26; Cho 7,8g hỗn hợp 2 kim loại Mg và AI tác dụng với dung dịch H 2SO 4

loãng dư. Khi phản ứng kết thúc, thấy khôi lượng dung dịch tăng 7g. Khôi
lượng mỗi kim loạĩ trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 2,4g Mg và 5,4g AI B. 2,4g Mg và 4,5g AI
c . 4,2g Mg và 5,4g AI D. 4,3g Mg và 5,6g AI

Hướng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng:

rrihh +  m c k lH 2 S 0 4 = m d d sa u p ír+  m H2 

= >  n iddsaupír -  m dd h 2 s o 4 =  m hh -  m n 2

7 = 7 ,8 -  mH

24x + 27y = 7,8 X = 0,1
Ta có hệ: * ==> • => <

X + l,5y = 0,4 y = 0 ,2

m H = 0,8 (g) nH = 0,4 mol

m M g= 2 , 4 ( g )

m A l = 5 -4 ( ê )

=> Đáp án  A.
Câu 27: Hai bình có thể tích bằng nhau, nạp oxi vào bình thứ nhất, nạp oxi đã 

được ozon hóa vào bình thứ hai, thây khối lượng 2 bình khác nhau 0,42 (g) 
(nhiệt độ và áp suất ở 2 bình như nhau). Khôi lượng oxi đã được ozon hóa là: 
A. l,16g B. l,26g c . l,36g D. 2,26g.
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Hưởng dẫn giải
Khôi lượng khác nhau ở 2 bình là do khối lượng oxi trong ozon:

0,42 _ AA/nr ,
^  n ° 3  = n 0  (trongo3) = = 0,02625 mol

Ta có: nn (bị ozon hóa) = — nn = — .0,02625 = 0,039375 mol
2 2 °3 2

=> m0  ( bị ozon hóa) = 0,039375.32 = 1,26 (g) => Đ áp án  B.

Câu 28: Cho 2,22 gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 
500ml dung dịch X có pH = 13. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. 
Giá trị của m là:
A. 4,02 gam B. 3,45 gam c . 3,07 gam D. 3,05 gam

Hướng dẫn giải 
Ta có: pH = 13 —» pOH = 1 4 -  13 = 1 => [OH- ] = 0,1M

=> n _ =0,1.0,5 = 0,05 mol
OH

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng:
Ta có: n w ,=  + moH„ = 2,22 + 0,05.17 = 3,07 (g) =* Đ áp án  c .

Câu 29: Cho m (g) hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol 
oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi sô" mol oxi trong bình chỉ còn 
0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12g. Giá trị của m là:
A. lg B. l , lg  c . 2g D. 2,lg.

Hướng dẫn giải 
Sô" mol oxi kết hợp với kim loại để tạo thành oxit: 
n 02 = 0,9 -  0,865 = 0,035 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m + 0,035.32 = 2,12 => m = 1 (g)
=> Đáp án  A.

Câu 30: Nhiệt phân hoàn toàn 9,8g hiđroxit kim loại hóa trị II không đổi thu 
được hơi nước và 8 (g) chất rắn. Hiđroxit đó là:
A. Fe(OH)2 B. Zn(OH)2 c . Mg(OH)2 D. Cu(OH)2.

Hướng dẫn giải
Á p  dụn g đ ịnh lu ật b ả o  toàn  k h ô i lượng: m hidruxit= nichấirắn +  m H o  

=> m H 0  = 9,8 -  8 = 1,8 (g) => nH Q = 0,1 mol

R(OH)2 — RO + H20  
0,1 0,1
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=> MR(OH)2 = —  = 98 -» Mr = 64 -» R là Cu => Đáp án D.

Câu 31: Hỗn hợp A gồm KC1Ơ3, Ca(C102)2, Ca(C103)2, CaCl2 và KC1 nặng 83,68 
gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl2, KC1 và 
17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360ml dung dịch K 2 CO 3 

0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa c  và dung dịch D. Lượng KC1 trong dung dịch 
D nhiều gấp 22/3 lần lượng KC1 có trong A. % khối lượng KCIO3 có trong A là
A. 47,83%. B. 56,72%. c . 54,67%. 

Hưổng dẫn giải
D. 58,55%.

83,68 gam A

KCIO,

Ca(C10,)

-» KCl + -O .

3 ' 2

Ca(C102 )2

CaCL

-> CaCl2 + 3 0 2

-> CaCL + 20.

(1)

(2)

(3)
CaGL

KC1 (A) KC1 (A)

B

nn =0,78 mol.
2

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có: mA = mB + m(

=> mB = 83,68 -  32x0,78 = 58,72 gam.
Cho chất rắn B tác dụng với 0,18 mol K2C O 3

Hỗn hợp B

CaCl2 + K2C 0 3 

0,18 <- 0,18 
KC1

-> CaC 03ị  + 2KC1 (4)
—ỳ, 0,36 mol 

KC1
hỗn hợp D

m

(B) “ ^ ( B )

KCl (B) =  m B ~  m CaCi2 ( B )= -  0,18 X111 = 38,74 gam

m KC!(D) = mKC! (B) + mKCi (p(4) = 3 8 ' 74  + 0,36 X 74,5 = 65,56 gara

m KCl
3 _ 

= — m 
(A) 22

vn\ x 65,56 = 8,94 gamKC1(D) 22

m K C Ip t( l )  ”  m KCI (B)
- m KCI (A)

Theo phản ứng (1): m KCỊO 29,8 
3 74,5

= 38,74 -  8 ,94 = 29,8 gam.

X 122,5 = 49 gam.
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m 49x100 _0 , __
% nvrin —— = 58,55%. = > Đ á p á e D .KC103 (A) 8 3 6 8

Câu 32c Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muôi MgCl2 và Cu(N03)2 vào nước được 
dung dịch A. Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một khoảng thời 
gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau 
phản ứng thu được m gam muôi khan. Giá trị m là 
A. 4,24 gam. B. 2,48 gam. c . 4,13 gam. D. 1,49 gam.

Hướng dẫn gỉảỉ
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng: Sau một khoảng thời gian độ tăng 
khối lượng của thanh Fe bằng độ giảm khôi lượng của dung dịch muôi. Do 
đó: m = 3,28 -  0,8 = 2,48 gam.
=> Đáp án B.

Câu 33: Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đlctc) gồm c o  và H2 đi qua một ông đựng
16,8 gam hỗn hợp 3 oxit: CuO, Fe30 4, AI2O3 nung nóng, phản ứng hoàn toàn. 
Sail phản ứng thu được m gam chất rắn, một hỗn hợp khí và hơi nặng hơn 
khôi lượng của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và m.
A. 0,224 lít và 14,48 gam. B. 0,448 lít và 18,46 gam.
c . 0,112 lít và 12,28 gam. D. 0,448 lít và 16,48 gam.

Hướng dẫn giải 
Thực chất phản ứng khử các oxit trên là

CO + o  ---- » CO2

H2 + o  -----> H2O.
Khối lượng hỗn họp khí tạo thành nặng hơn hỗn họp khí ban đầu chính là khối 
lượng của nguyên tử oxi trong các oxit tham gia phản ứng. Do vậy:

0 32
m0 = 0,32 gam. => 110  = ——— = 0 ,0 2  mol 

= > (nco + nH j - 0^02 mol.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: moxit = mchất rẳn + 0,32 
=> 16,8 = m + 0,32 => m = 16,48 gam.

=> Vhh(C0+H } = 0,02x22,4 = 0,448 lít => Đáp án D.

Câu 34: Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm c o  và H2 qua một 
ông sứ đựng hỗn hợp AI2O3, CuO, Fe30 4, Fe20 3 có khôi lượng là 24 gam dư 
đang được đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng khối lượng chất rắn còn lại 
trong ống sứ là :
A. 22,4 gam. B. 11,2 gam. c . 20,8 gam. D. 16,8 gam.
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Hướng dẫn giải
2,24

T acó: n , . , r n ,o —- = 0,1 molhh(CO +H 2 ) 2 2  4

Thực chất phản ứng khử các oxit là:
CO + o  — -> c o 2 

H2 + o  -----» h 2o .
Vậy: n0  = nco + nH = 0,1 mol => m0 = 1,6 gam.

Khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là: 24 -  1,6 = 22,4 gam=> Đáp án A. 
Câu 35: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe20 3. Cho một luồng c o  đi qua ông sứ 

đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 
gam châ't rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 
20,4. Tính giá trị m.
A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. c . 70,4 gam. D. 140,8 gam.

Hướng dẫn giải 
Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:

3Fe20 3 + C 0 — 2Fe30 4 + C 0 2 (1)

Fe30 4 + CO —^  3Fe0 + C 0 2 (2)

FeO + CO — Fe + C 0 2 (3)
Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe30 4  hoặc ít hơn, điều đó 
không quan trọng và việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần 
thiết, quan trọng là số’ moi c o  phản ứng bao giờ cũng bằng số mol C 0 2 tạo 
thành.

nR = —— = 0,5 mol.
B 22,5

Gọi X là số mol của C 0 2 ta có phương trình về khối lượng của B:
44x + 28(0,5 -  X) = 0,5 X 20,4 X 2 = 20,4
nhận được X = 0,4 mol và đó cũng chính là số mol c o  tham gia phản ứng. 

Theo ĐLBTKL ta1 có: rrix + meo -  1ÜA + mG0

=> m = 64 + 0,4 X 44 -  0,4 X 28 = 70,4 gam => Đ áp  á li c  

Câu 36: Cho một luồng c o  đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO 
và Fe20 3  đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất nặng 
4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì 
thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe20 3 trong hỗn hợp A là 
A. 86,96%. B. 16,04%. c . 13,04%. D.6,01 %.
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Hưởng dẫn gỉải
0,04 mol hỗn hợp A (FeO và Fe20 3) + c o  —> 4,784 gam hỗn hợp B + C 0 2.
C O 2  +  B a ( O H ) 2 d ư  -----------^  B a C 0 3  ị  +  H 2 O

nco2 = n BaC03 = 0,046 mol và nc0(p u) = n c02  =0,046 mol

„ 0,01x72x101 ^
=> %mFco = ----------------- = 13,04% => %Fe20 3  = 86,96%

5,52

=> Đáp án  A
Câu 37: Cho 50 gam dung dịch BaCl2 20,8 % vào 100 gam dung dịch Na2C 0 3, 

lọc bỏ kết tủa được dung dịch X. Tiếp tục cho 50 gam dung dịch H2SO4 9,8% 
vào dung dịch X thấy ra 0,448 lít khí (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Nồng độ % của dung dịch Na2C 0 3 và khô"i lượng dung dịch thu được 
sau cùng ỉà:
A. 8,15% và 198,27 gam. B. 7,42% và 189,27 gam.
c . 6,65% và 212,5 gam. D. 7,42% và 286,72 gam.

Hưổng dẫn giải

n BaCl2 =  ° ’0 5  m o 1  ; n H2S04  =  ° ’0 5  m o 1

BaCl2 + Na2C 0 3 —̂ BâC0 3  'ị' + 2NaCl
0,05 0,05 0,05 0,1
Dung dịch B + H 2S O 4 —» khí => dung dịch B có Na2C 0 3 dư 
N a 2 C 0 3  +  H 2 S O 4  — ^  N a 2 S Ơ 4  +  C O 2 T  +  H 2 O  

0,02 0,02

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có: mA + mCo = rnB + mc 0

=> mA = 4,784 + 0,046x44 -  0,046x28 = 5,52 gam.
Đặt nFeo = X mol, nFe 0  = y mol trong hỗn hợp B ta có:

=> n Na2c o 3 ba„dâu = 0,05 + 0,02 = 0,07 mol

=> c% Na2CO- 100
ĐLBTKL: mdđ sa u  c ù n g  = 50 + 100 + 50 -  -  mco

= 50+ 100 + 50 -  0,05.197 -  0,02.44 = 189,27 gam
=> Đáp án  B
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Câu 38: Khử hết m gam Fe30 4 bằng c o  thu được hỗnliỢp A gồm FeO và Fe. A 
tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 IM cho ra 4,48 lít khí (đktc). Tính 
m?
A. 23,2 gam. B. 46,4 gam. c . 11,2 gam. D. 16,04 gam.

Hướng dẫn gỉảỉ 
Fe30 4 -> (FeO, Fe) -* 3Fe2+ 
n mol

n Fe (trongFeS04 ) =  n SQ2 -  =  ° ’ 3 m o 1

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe: nFe J Fe^0  J = nFe jFeS0 J

=> 3n = 0,3 —» n = 0,1 => mFe Q = 23,2 gam => Đáp án  A

Câu 39: Cho một luồng khí c o  đi qua ống đựng 0,01 mol FeO và 0,03 mol 
Fe20 3 (hỗn hợp A) đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 4,784 gam 
chất rắn B gồm 4 chất. Hoà tan chất rắn B bằng dung dịch HC1 dư thấy thoát 
ra 0,6272 lít H2 (ở đktc). Tính sô" mol oxit sắt từ trong hỗn hợp B. Biết rằng 
trong B sô" mol oxit sắt từ bằng 1/3 tổng số mol sắt (II) oxit và sắt (III) oxit.
A. 0,006. B. 0,008. c . 0,01. D. 0,012.

Hướng dẫn gỉảỉ 
ÍFeO : 0,01 mol

Hỗn hơp A + CO -» 4,784 gam B (Fe, Fe2Ch, FeO,
lFe20 3 :0,03 mol

Fe30 4) tương ứng với số mol là: a, b, c, d (mol).
Hoà tan B bằng dung dịch HC1 dư thu được nH = 0,028 mol.

Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2

=> a = 0,028 mol. (1)

Theo đầu bài: nFe3o4 = 2 (nFeO + nFe2o3 ) d = ^ ( b + c) (2)

Tổng mB là: (56.a + 160.b + 72.C + 232.d) = 4,78 gam. (3)
SỐ mol nguyên tử Fe trong hỗn hợp A bằng sô" mol nguyên tử Fe trong hỗn
hỢpB.
Ta có: nFc(A) = 0,01 + 0,03 X 2 = 0,07 mol 

nFc (B) — â + 2b + c + 3d
=̂ >a + 2b + c + 3d = 0,07 (4)
Từ (1, 2, 3, 4) -> b = 0,006 mol; c = 0,012 mol; d = 0,006 mol
=> Đ áp án A
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Câu 40: Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6 gam A 
bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hoà tan hết B trong dung
dịch HC1 thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được hỗn hợp muối khan
là
A. 99,6 gam. B. 49,8 gam. c. 74,7 gam. D. 100,8 gam.

Hướng dẫn giải  

Gọi M là kim loại đại diện cho ba kim loại trên với hoá trị là n.

M + - 0 2 -----* M2On (1)

M2On + 2nHCl -----» 2MCln + nH20  (2)
Theo phương trình (1), (2) —» nHCỊ = 4 .n 0 .

Áp đụng định luật bảo toàn khôi lượng 
—> m0  = 44,6 -  28,6 = 16 gam

=> nn = 0,5 mol -» nHci = 4 X 0,5 = 2 mol => n =2 mol
2 cr

^  rHmuối =  nihhki +  m  =  2 8 , 6  +  2  X 3 5 ,5  =  9 9 , 6  g a m .
CI

=> Đáp án A
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Qhuyền đề 2>-

PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
1. Nội dung

Mọi sự biến đổi hóa học (được mô tả bằng phương trình phản ứng) đều có 
liên quan đến sự tăng hoặc giảm khối lượng của các chất.
+ Dựa vào sự tăng hoặc giảm khôi lượng khi chuyển 1 mol chất X thành 1 

hoặc nhiều mol chất Y (có thể qua các giai đoạn trung gian) ta dễ dàng 
tính được số mol của các chất và ngược lại, từ sô" moi hoặc quan hệ về số 
mol của I trong các chất mà ta sẽ biết được sự tăng hay giảm khôi lượng 
của các chất X, Y.

+ Mấu chốt của phương pháp là:
* Xác định đúng môi liên hệ tỉ lệ giữa các chất đã biết (chất X) với chất cần 

xác định (chất Y) (có thể không cần thiết phải viết phương trình phản ứng, 
mà chỉ cần lập sơ đồ chuyển hóa giữa 2 chất này, nhưng phải dựa vào ĐLBT 
nguyên tố để xác định tỉ lệ giữa chúng).

* Xem xét khi chuyển từ chất X thành Y (hoặc ngược lại) thì khôi lượng tăng 
lên hay giảm đi theo tỉ lệ phản ứng và theo đề cho.

* Sau cùng, dựa vào quy tắc tam suất, lập phương trình toán học để giải.
2. Đánh giá phương pháp tăng giảm khối lượng
- Phương pháp tăng giảm khôi lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán 

khi biết quan hệ về khôi lượng và tỉ lệ mỗi của các chất trước và sau phản ứng.
- Đặc biệt, khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra là hoàn toàn hay không hoàn toàn 

thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn.
- Các bài toán giải bằng phương pháp tăng giảm khối lượng đều có thể giải 

được theo phương pháp bảo toàn khối lượng, vì vậy có thể nói phương pháp 
tăng giảm khối lượng và bảo toàn khối lượng là 2 anh em sinh đôi. Tuy 
nhiên, tùy từng bài tập mà phương pháp này hay phương pháp kia sẽ là ưu 
việt hơn.

- Phương pháp tăng giảm khối lượng thường được sử dụng trong các bài toán 
hỗn hợp nhiều chất.

3. Các bưổc giải
- Xác định đúng môi quan hệ tỷ lệ giữa chất cần tìm và chất đã biết (nhờ vận 

dụng ĐLBTNL).
- Lập sơ đồ chuyển hoá của 2 chất này.
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- Xem xét sự tăng hoặc giảm của AM và Am theo phương trình phản ứng và 
theo dữ kiện bài toán

- Lập phương trình toán học để giải.

B. B À I  T Ậ P  M IN H  H Ọ A

Câu 1: Cho 9,125 gam muôi hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 

(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối suníầt trung hoà. Công thức của 
muối hiđrocacbonat là
A. NaHC03 B. Mg(HC03)2 c . Ba(HC03)2 D. Ca(HC03)2

(Trích đề thỉ tuyển sinh Cao đẳng năm 2010) 

Hướng dẫn giải 

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HC03)„

Ptpứ: 2 M ( H C 0 3)n + nH 2S 0 4 --------- > M 2( S 0 4)n +  2 n C 0 2 +  2 n H 20

Ta thấy:
2mol M (HC03)„ —» lmol M2(S0 4)n thì khôi lượng giảm: 2 .6  l n -  96n = 26n (g)
Vậy xmol M (HC03)n -» M2(S04)n thì khôi lượng giảm: 9,125 -  7,5 = 1,625 (g)
_  1,625.2 0,125 _ , ilv/r „  9,125 w  _

X = —  ---------- =  — -—  mol => M + 61 n = 4 —— -  = 73n => M = 12n
26n n 0,125

n
Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muôi hiđrocacbonat là Mg(HC03)2 ==> Đáp án B.
Câu 2: Nung 6,58 gam Cu(N03)2 trong bình kín. không chứa không khí, sau một 

thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X 
vào nước để được 300ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng 
A. 2. B. 3. c . 4. D. 1.

(Trích đề thi tuyển sình Đại học khối A) 
Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng: Cu(N03)2 —> CuO + 2NƠ2 + — 0 2

Ta có: Imol Cu(N03)2 —>• 1 mol CuO thì AM giảm = 188 -  80 = 108 (g)

Vậy: xmol Cu(N03)2 X mol CuO thì Am giảm = 6,58 -  4,96 = 1,62 (g)
=> x =  1,62 : 108 = 0,015 mol 

Theo ptpứ:
Cu(N03)2 CuO + 2N 02 + 1/2 Ơ2 

0,015 0,03
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4NƠ2 + 0 2 + 2H20  -*  4HNƠ3 
0,03 0,03
=> [H+] = [HNO3] = 0,03 : 0,3 = 0,1 (M) => pH = 1 =>Đáp án D 

Câu 3: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào lOOml dung dịch hỗn hợp gồm 
Cu(NƠ3)2 0,2M và AgNO} 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, 
rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều 
bám hết vào thanh sắt). Khôi lượng sắt đã phản ứng là :
A. 2,16 gam B. 0,84 gam c . 1,72 gam D. 1,40 gam

ịTrích đề thi tuyển sình Đại học khối B) 
Hướng dẫn giải 

Ta có: n Cu(NQ3)2 = n AgN0 3 = 0,02 mol

Khối lượng thanh sắt tâng: Am tăng = 101,72 -  100 = l,72g
Khi cho thanh sắt vào dd gồm AgN03 và Cu(N03)2, Fe phản ứng với dd
AgN03 trước. Giả sử AgN03 phản ứng hết.
Fe + 2AgN03 —* Fe(N 03)2 + 2Ag (1)
0,01 0,02 0,02 
=>ĐỘ tăng khối lượng thanh sắt:

Am, tăng = 0,02.108 -  0,01.56 = l ,6g < l,72g 
=> có xảy ra phản ứng giữa Fe vói Cu(N03)2.

Và phản ứng này làm tăng khối lượng: Am2 tăng = 1,72 -  1,6  = 0 ,1 2  g 

Fe + Cu(N03)2 -> Fe(N 03)2 + Cu (2 )
X X

Gọi nFcpứ(2) = X moỉ; ta có: Am2 tăng = 64x -  56x = 0,12 => X = 0,015 

Theo ptpứ (1),(2) ta có: nFcpír = 0,01 + 0,015 = 0,025 mol 
=> mFcpứ = 0,025.56 = 1,4 (g) => Đáp án D.

Câu 4: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muôi NaX và NaY (X, Y 
là hai nguyên tô" có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, 
số hiệu nguyên tử Zx < ZY) vào dung dịch AgN03 (dư), thu được 8,61 gam 
kết tủa. Phần trăm khôi lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 58,2%. B. 52,8%. c . 41,8%. D. 47,2%.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B) 
Hưổng dẫn giải 

Gọi NaR là công thức chung của 2 muối NaX và NaY.

NaR + AgN03 -  AgRi + NaN03
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1 mol NaR — AgR khối lượng tăng: AM tăng = 108 -  23 = 85g 

Vậy: X mol NaR — AgR khối lượng tăng: Am tăng = 8,61 -  6,03 = 2,58g
_ 2,58 -  _ 6,03 _

=> X = _ = 0,03 mol =» M NaR = -7—77- = 201
85 0,03

=> M R = 201 -  23 = 178 =» không có 2 halogen nào thỏa mãn.
Vậy X, Y lần lượt là F và C1; kết tủa là AgCl

Ta có: nNaci = nAgci = = 0,06 mol => mNaC, = 0,06.58,5 = 3,5 lg

=>mNaF = 6 ,0 3 - 3,51 = 2,52g => %NaF = ^4?-. 100% = 41,8%
6,03

=> Đáp án c .
Câu 5: Nhúng một lá kim loại M (chí có hoá trị hai trong hợp chất) có khôi 

lượng 50 gam vào 200ml dung dịch AgNƠ3 IM cho đến khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim 
loại M là
A. Mg B. Zn c . Cu D. Fe

(Trích đề thì tuyển sinh Cao đẳng khối A,B) 
Hưởng dẫn giải

Ta có : nAgNĜ  = 0,2.1 = 0,2 (mol) => mAgNQ3 = 170.0,2 = 34 (g).

Ptpứ: M + 2AgNC>3—+ M (N03)2 + 2Ag

Ta có: 2 mol AgN03 -  1 mol M (N03)2 thì AM giảm = (2.108 -  M) (g)

Vậy: 0 ,2  mol A gN03 -  0,1 mol M (N03)2 thì Am giảm = 34-18,8 =15,2 (g)
=> 0 , 2 . ( 2 1 6 -  M) = 15,2 X 2 => M = 64 (Cu)

=> Đáp án c  

Câu 6 : Tiến hành hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(N0 3)2 IM.
- Thí nghiêm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào v 2 lít dung dịch AgNƠ3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khôi lượng chất rắn thu được ở hai 
thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của Vi so với v 2 là:
A. v , = v 2 B. V| = 10V2 c . V1=5V 2 D. V, =2V 2.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B) 
Hướng dẫn giải 

Thí nghiệm 1: nClllNOi)2 = V, mol
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Fe + Cu(N03)2 -> Fe(N03)2 + Cu
V ^ o l  v^mol Vimol
Fe dư nên Cu(N 03)2 hết => nCu = nFc = nCu(NO ) = Vị mol

=> Độ tăng khôi lượng: (64 -  56).V) = 8V| mol.
Thí nghiệm 2: nAgNO = 0,1. V2 mol

Fe + 2AgN03 -» Fe(N 03)2 + 2Ag
0,05V2 mol 0,1.v 2mol 0 , l .v 2mol
F e d ư n ê n A g N 0 3 hết => nAg= nAgNO = 0 ,1 .V 2 mol

V à  n Fe =  2 n ABN03 =  2 0 ,1 -v 2 =  ° ’05 V2 m 0 '

=> Độ tăng khôi lượng: 108.0,1V2 -  56.0,05V2 = 8V2 mol.
Theo đề bài: sau phản ứng khôi lượng chất rắn thu được bằng nhau.
=> Độ tăng khôi lượng ở hai thí nghiệm cũng bằng nhau.
Hay: 8V, = 8 V2 => V, = v 2 => Đáp án A.

Câu 7: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeC03 và b mol FeS2 trong bình kín 
chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về 
nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe20 3 và hỗn hợp khí. Biết 
áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a 
và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hóa +4, thể tích các châ't 
rắn là không đáng kể).
A. a = 0,5b. B. a = b. c . a = 4b. D. a = 2b.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khôl B) 
Hưởng dẫn giải

4FeS2 + 1102 —í— 2Fe20 3 + 8S02 (1)

K 110 OKb —— 2b
4

2FeC03 + - O 2 — Fe20 3 + 2C 02 (2)
2
a

a — a
4

Phản ứng (1) làm giảm: -  2b -0 ,75b  mol khí
4

Phản ứng (2) làm tăng: a -  — = 0,75a mol khí
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Theo đề bài áp suất trước và sau phản ứng không thay đổi 
=> sô" mol khí tăng và giảm bằng nhau.
Hay: (),75a = 0,75b ==> a = b => Đáp án B.

Câu 8 : Cho m (g) hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch C11SO4. Sau khi 
kết thúc các phản ứng, lọc hỗ dung dịch thu được m (g) chât rắn. Thành phần 
% theo khôi lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 90,27% B. 82,20% c . 85,30% D. 12,67%.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A) 
Hướng dẫn giải 

Gọi a,b lần lượt là số’ mol của Zn và Fe.

Zn + C11SO4 ------ > ZnS04 + Cu (1)
a a

Phản ứng (1) làm giảm khôi lượng hỗn hợp kim loại, phản ứng (2) làm tăng 
khcti lượng kim loại.

Mà theo đề bài ban đầu có m (g). Sau phản ứng có m (g) chất rắn.

Vậy: aT = A ị ==> (65 -  64)a = (64 -  56)b => — = —

z z >  %Zn =  — ----------100% =  90,27%
65.8 + 56.1

=> Đáp án A.

Gâu 9: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muôi MCO3 và N2(C0 3 )3 bằng dung dịch HC1 
dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu 
được m gam muôi khan. Giá trị của m là:
A. 16,33 gam B. 14,33 gam c . 9,265 gam D. 12,65 gam.

Vận dụng phương pháp tăne íĩiảm khối lượng. Theo phương trình ta có: 

Cứ 1 mol muối COị~ -» 2 mol c r  + 1 mol CO2, 

lượng muôi tăng: 71 -  60 = 1 lg
Theo đề số’ mol CO2 thoát ra là 0,03 thì khííi lượng muôi tăng:
1 1 .0 ,0 3  =  0 , 3 3 g

Fe + C 1 1S O 4 

h
> FeS04 + Cu (2) 

b

a 8

Hưởng dẫn giổi

Vậy iĩW i , , 0 rua = 14 + 0,33 = 14,33 (g) 
=> Đáp án B.
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Câu 10: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45 gam vào 400ml dung dịch C11SO4 0,5M. 
Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu 
thoát ra là:
A. 0,64 gam B. 1,28 gam c . 1,92 gam D. 2,56 gam.

Hưởng dẫn giải
Cứ 2 mol AI —> 3 mol Cu; khối lượng tăng 3.64 -  2.27 = 138 gam 
Theo đề: n mol Cu; khôi lượng tăng 46,38 -  45 = 1,38 gam 
ncu = 0,03 mol => mc» = 0,03.64 = 1,92 (g)
=> Đáp án c .

c .  BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe20 3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 

300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khôi lượng hỗn hờp các muối suníầt tạo ra là: 
A. 3,81 gam B .4,81gam  c . 5,21 gam D. 4,86 gam.

Hướng dẫn giải 
Áp dụng phương pháp tăng giảm khôi lượng:

Cứ 1 mol H2SO4 phản ứng, để thay thế o  (trong oxit) bằng s o ^  trong các 

kim loại, khối lượng tăng 96 -  16 = 80g
Theo đề số mol H2SO4 phản ứng là 0,03 thì khối lượng tăng 80.0,03 = 2,4 g 
Vậy khối ĩượng muôi khan thu được là: 2,81 + 2,4 = 5,2lg 
=>Đáp án c .

Câu 2: Đem nung một khôi lượng Cu(N03)2, sau một thời gian thì thây khôi 
lượng hỗn hợp giảm 0,54g. Vậy khôi lượng muôi Cu(NC>3)2 đã bị nhiệt phân 
là bao nhiêu?
A. 0,5g. B. 0,49g c . 9,4g D. 0,94g.

Hướng dẫn giải

Cu(N03)2 — CuO + 2 N 0 2 + - 0.2

Cứ 188 (g) Cu(N03)2 — — > CuO, khối lượng chất rắn giảm 188 -  80 = 108 (g)

Vậy: cứ a (g) Cu(N03)2 — — » CuO, khối lượng chất rắn giảm 0,54 (g)
_  0,54.188 _ nríA ^=> a = — — —  = 0,94 (g) => Đáp án D.

108
Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4g một muôi nitrat kim loại thu được 4g oxit rắn. 

Công thức muối đã dùng là:
A. Fe(N03)3. B. A1(N03)3. c . Cu(N03)2. D. AgN03.
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Hướng dẫn giải

2R(NO;0n --..— •••» R20 n + 2nN02 + -  0 2
2

Cứ2(MR + 62n) (g) muối ———> R2On, khối lượng chất rắn giảm l()8n (g)

Vậy: 9,4 (g) muối ———> RiOn, khối lượng chất rắn giảm 9,4 -  4 = 5,4 (g)
=> 9,4.108n = 5,4.2(Mr + 62n) => Mr = 32n
=> chọn n = 2 => Mr = 64 => Cône thức muôi là Cu(NO;02 => Đáp án c .  

Câu 4: Nung nóng 6 6 ,2 g PKNO.Vh thu được 55,4g chất rắn. Tính hiệu suất phản 
ứng phân huỷ.
A. 25%. B.40%. e . 27,5% D. 50%.

Hướng dẫn giải

P b ( N 0 3)2 — - —-> PbO + 2 N 0 2 + - 0 2

Cứ 331 (g) Pb(N03)2 — —— > PbO, khôi lượng chất rắn £Ĩảm 
331 -  223 = 108(g)

Vậy: a (g) PbÇNOvh — —— > PbO, khôi lượng chất rắn íỊĨảm
66,2-55 ,4=  10,8 (g)

1 0 ,8 .33 1  TT 3 3 ,1 .1 0 0 %  ^^  a = — _ — =33,l(g)i=> H = ----- —- — =50%
108 66,2

=> Đ á p  á n  D .

Câu 5: Hòa tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl, Nai vào nước. Cho đủ khí clo 
đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã 
rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. % khôi lượng mỗi muôi trong hỗn hợp 
thu được là:
A. 29,5% và 70,5%. B. 65% và 35%.
c .  2 8 ,0 6 %  v à  7 1 ,9 4 %  D. 50%  v à  50% .

Hướng dẫn giải:
Ta có sơ đồ phản ứng: 104,25(g) hỗn hợp NaCl, N a i +a¿—» 58,5 (g) NaCl
Dựa vào sơ đồ ta thcíy:
1 mol Nai phản ứng thì khôi lượng giảm 150 -  58,5 = 91,5 (g)
Vậy X mol Nai phản ứng thì khối lượng giảm 104,25 -  58,5 = 45,75 (g)

45,75^  X = — .—- = 0 5 moi => mN;1| = 0,5.150 = 75 (g)
91,5

=> %NaI = 71,94% và %NaCl = 28,06%
=> Đáp án c .
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Câu 6 : Sục khí Cl2 dư vào dung dịch chứa 3()g hỗn hợp 3 muối NaF, NaCl và 
NaBr đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch thu được 25,55g muôi khan. 
Khôi lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu là:

Câu 7: Nung hỗn hợp A gồm CaCO} và CaSO} tới phản ứng hoàn toàn được 
chất rắn B có khôi lượng bằng 50,4% khôi lượng của hỗn hợp A. Thành phần 
phần trăm về khối lượng các chấl trong hỗn hợp A:
A. 40% và 60% B. 25% và 15% c . 30% và 70% D. 20% và 80%

Theo pt (1), (2) ta có:
lOOg C aC 03 -> 56g CaO tương ứng 56% mcat.honat
120g CaSO} -» 56g CaO tương ứng 46,67% msunfit
Gọi X là thành phần phần trăm về khôi lượng của CaCO> Ta có :
56x + 46,67( 1 -  x) = 50,4 <r-> X = 0,4 -» % mCaC0 = 40% => Đáp án A.

Câu 8 : Nhúng một thanh kẽm và một thanh sắt vào cùng một dung dịch C11SO4. 
Sau một thời gian lây hai thanh kim loại ra thấy trong dung dịch còn lại có nồng 
độ mol ZnSƠ4 bằng 2,5 lần nồng độ mol FeS04. Mặt khác, khối lượng dung 
dịch giảm 2,2g. Khối lượng đồng bám lên thanh kẽm và thanh sắt lần lượt là:
A. 12,8g; 32g B. 64g; 25,6g c . 32g; 12,8g D. 25,6g; 64g

Do cùng nhúng hai thanh kim loại vào một dung dịch nên dung dịch còn lại 
cùng thể tích
CM (ZnS04) = 2,5Cm (FeS04) nZnS0 4 = 2,5nFeS04

A. 10,3 gam B .5,15gam  c . 6  gam D. 12 gam.
Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ phản ứng:
' N n F

Theo sơ đồ la thấy:
1 mol NaBr phản ứng thì khối lượng iĩiảm 103 -  58,5 = 44,5 (g)
Vậy X m ol NaBr phản ứng ihì khối lưựng giảm  30 -  25,55 = 4,45 (g)

4  45  ........................... _
=> X = ——-  = 0,1 rnoỉ => mNilBr= 0,1.103 = 10,3 (g) => Đáp ẩĩì A.

44,5

Hướng dẫn giải
CaCƠ3 —> CaO + CO2 

C aS03 —» CaO + SO2

( 1)
(2)

Hưởng dẫn giải
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Zn + C11SO4 -» ZnS04 + C u ị (1)
2,5x ^— 2,5x — 2,5x —̂ 2,5x
Fe + C11SO4 —» FeS04 + C u ị (2)
X <— X <— X —> X

Độ giảm khối lượng của dung dịch là: mCu (hám) -  mzndan) -  mic (tan)
<—> 2,2 = 64(2,5x + x) -  65. 2,5x -  56x —» X = 0,4 (mol)

^ rricu hám lên thanh y.n ~  6 4 g  i fflcu hám lỏn ihitnh l'e ~  2 5 , Đ â p  Hn  B.

Câu 9: Hòa tan 12g muôi cacbonal kim loại hằng dung dịch HC1 dư thu được 
dung dịch A và 1,008 líl khí hay ra (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi 
cô cạn dung dịch A là:
A. 12,495g. B. 12g. c. ll,459g D. 12,5g.

Hướng dẫn giải 
R 2( C 0 3)n + 2nH C l ->  2 R C ln +  n C 0 2 + n H zO 

Từ R2(C0 3 )n -» 2RCln thì khối lượng lăng 1 ln (g) tạo ra n mol C 0 2.

Vậy R2(C0 3 )n —» 2RCln thì khối lượng tăng a (g) tạo ra - = 0,045 mol C 02.
22,4

_ 0,045.1 lna = ---------------  0,495g
n

=> rnmut*;¡ ciorua =  12 + 0 ,4 9 5  = 12,495 (g) => Đ á p  á n  A .

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp một muôi cacbonat của kim loại hóa 
trị I và một muối cacbonal của kim loại hoá trị II bằníĩ dung dịch HC1 thấy 
thoát ra 4,48 lít khí C 0 2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì lượng 
muôi khan thu được là:
A. 26g. B. 28g e  26 ,8g D. 28 ,6g.

Hướng dẫn giải
Tacó: nco =0 ,2  mol 

Ta có sơ đồ:

[ a 2C O . +hc| x Í2AC1
23,8 (g) hỗn hỢ ps___ ■ -------——»hỗnhợpí + C 0 7

[B C O ,  | b c i 2 2

Từ hh muối cacbonat -» hh muối clorua khối lượng giảm 1 l(g) tạo ra 1 mol C 0 2. 
=> hh muôi cacbonat

—> hh muối clorua khối lượnỵ giảm a(g) tạo ra 0 ,2  mol C 0 2 

=> a = 0,2.11 = 2,2 (g)
Vậy: rrW i doruil = 23,8 + 2,2 = 26 (g)
==> Đáp án A.
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Câu 11: Nung nóng lOOg hỗn hợp NaHC03 và Na2C 0 3 đến khối lượng không 
đổi thu được 69g hỗn hợp rắn. % khối lượng của NaHC03 trong hỗn hợp là:
A. 80%. B. 70%. c. 80,66%. D. 84%.

Hưđng dẫn giải

Phản ứng: 2NaHC03 ....— ..■» Na2C 0 3 + COo 4- H20
Cứ 2 moi NaHCƠ3 phản ứng thì khôi lượng giảm 2.84 -  106 = 62 (g)
Vậy X mol NaHC03phản ứng thì khôl lượng giảm 100 — 69 = 31 (g)

=> x= 1 L Ỉ  = 1 mol => m NaHco3 = 84  te) => % NaHC03 = 84%

=> Đáp án D.
Câu 12: Khi lấy 16,65g muôi clorua của một kim loại IIA vào một muối nitrat 

của kim loại (có cùng số mol với 16,65g muôi clorua) thì thấy khác nhau 
7,95g. Kim loại IIA là:
A. Mg. B. Ba. C. Ca. D. Be.

Hướng dẫn giải 
Cứ 1 mol RC12 -> R(N0 3)2 khôi lượng tăng 53 (g)
Vậy X mol RC12 -» R(N03)2 khcM lượng tăng 7,95 (g)
=> X = 0,15 mol => M rc1i = 1 1 1  ==> Mr = 40 (Ca) => Đáp án c .

Câu 13: Cho dung dịch AgNO} dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 
6,25g hai muôi KC1 và KBr thu được l(),39g hỗn hợp kết tủa. Xác định số 
mol của hỗn hợp đầu?
A. 0,08 B. 0,06. c. 0,055 D. 0,03

Hướng dẫn giải
Ta có sơ đồ:

u _  ÍK C 1 +AgNO'ị l X  , f A ể C16,25 (g) hỗn hợp ị -------— > 10,39 g hỗn hơp ị
[KBr [AgBr

Theo sơ đồ ta thấy:
Cứ 1 mol hỗn hợp đầu tác dụng với AgN03 khối lượng tăng 108 -  39 = 69 (g)
=>a moi hỗn hợp đầu tác dụng với AgN03 khôi lượng tăng

4 14
10,39-6,25 = 4,14 (g) a = - —  = 0,06 moi =í> Đáp án B.

69
C â u  14: Nhúng một thanh kim ỉoại hóa trị II vào dung dịch C11SO4 đư. Sau phản 

ứng, khôi lượng thanh kim loại giảm đi 0,24g. Cũng thanh kim loại đó nếu 
nhúng vào dung dịch AgN03 thì khi phẳn ứng xong thâ'y khôi lượng thanh 
kim loại tăng lên 0,52g. Kim loại hoá trị II là:
A. Pb. B.Cd. C. Sn. D. AI.
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Hưởng đẫn giải 
R + C11SO4 •—̂ RSO4 + Cu 
a a a a
:=> Khối lượng thanh graphit giảm: (Mr -  64)a = 0,24 (g) (1)
R +  2 A g N O } —> R ( N 0 3)2 + 2A g

=> Khôi lượng thanh graphit tăng: (2.108 -  MR)a = 0,52 (2)
L ấ y (2 ) :( l)  => Mr =112 (Cd) => Đáp án B.

Câu 15: Ngâm một vật bằng Cu có khôi lưựng 15g trong 340g dung dịch AgNƠ3 

6 %. Sau một thời gian lấy vật ra thây khối lượng AgNO.ì trong dung dịch 
giảm 25%. Khôi lượng của vật sau phản ứng là:
A. 3,24g. B. 2,28g c . 17,28g. D. 24,12g.

Hưổng dẫn giải

Ta có: m AgN0:( = = 20,4 (g) => nAgNOi = 0,12 mol

Khôi lượng AgNƠ3 giảm 25% chính là lượng AgNƠ3 phản ứng.
V ậ y :  ĩiAgNOg phán ứng = 0 , 1 2 . 2 5 %  =  0 , 0 3  m o l

Phản ứng: Cu + 2AgN03 -> Cu(N03)2 + 2Ag 
0,015 0,03 0,03

=> mVật= 15 + (0,03.108 -  0,015.64) = 17,28 (g) => Đ áp án c .
Câu 16: Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng c o  dư ở nhiệt độ cao. Kết 

thúc phản ứng khối lượng châ't rắn giảm đi 27,58%. Oxit đã dùng là:
A. Fe20 3 B. Fe3Ơ4 c . FeO D. Tấl cả đều sai.

Hưổng dẫn giải
Đặt công thức oxit FexOv:
Khối lượng chất rắn giảm 27,58% chính là khối lượng của oxi trong oxit.

Ta có: % 0 = ---- — ---- 100% = 27,58% => ll,5872y = 15,4448x
56x + 16y

X 3
Hay — = — => oxit là F e i04 . Đáp án B.

y 4
Câu 17: Cho a gam hỗn hợp gồm FeS2 và FeC 03 với số mol bằng nhau vào một 

bình kín chứa lượng oxi dư. Áp suất trong bình là Pi atm. Nung nóng bình để 
phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất khí 
trong bình lúc này là p2 atm. Biết rằng thể tích chất rắn trong bình trước và 
sau phản ứng là không đáng kể. Tỉ lệ Pị/P2 là:
A. 0,5 B. 1 c. 2 D. 2,5.
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H ư đ n g  dẫn g iả i

4FeS2 + 1102

l lx
X — —

4

2Feo03 + 8SOt 

2 x

( 1)

2FcC03 + ~ 0 2 
2

* Fe2Ơ3 + 2CỢ ( 2 )

11X
Phản ứng (1) làm giảm —- —  2x = (),75x mol khí

X

4
ỵ _

Phản ứng (2) làm tăng X -  — = 0,75x mol khí
4 .

Ta thấy lượng mol khí tăng và giảm bằng nhau => số mol khí không đổi. 
p,

=> Pi = p2 hay —  = 1 => Đáp án B.
P2

Câu 18: Cho 3,78g bộl AI phản ứng vừa đủ với dung dịch muôi XCh tạo thành 
dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06g so với dung 
dịch XCI3. Xác định công thức của muôi XCI3.
A. InCl3 B. GaCl3 c. FeCl3 D. GcC13

Ta có: (Mx + 35,5.3).(), 14 -  (133,5.0,14) = 4,06 
=> Mx = 56 => muối đó là FeCl3 => Đáp án c .

Câu 19: Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32g CdS04. Sau khi khử hoàn 
toàn ion Cd2+, khôi lượng thanh “kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi khôi 
lượng thanh kẽm ban đầu:
A. 80g B. 72,5g. c . 70g D. 83,4g.

Hướng dẫn giải:

Ta có: n A1 = — = 0,14 molAI 2 7

AI + XCI3 ------ » AICI3 + X
0,14 0,14 0,14 0,14

H ư ớ iig  dẫn giải
Gọi khôi lượng ban đầu của thanh kẽm là a (g) 
Ta có: ncds04  = 0,04 mol

Phản ứng: Zn + CdS04 -> ZnS04 + Cd
0,04 0,04
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2 35
=> (112-65).0,04 = —— a ==> a = 80 (g) => Đáp án A.

100
Câu 20: Nhúng thanh kim loại R hóa trị II vào dung dịch CuS04. Sau một thời 

gian lấy thanh kim loại ra thấ̂ y khôi lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng 
thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO;02 i sau mộl thời gian thẩy khôi 
lượng tăng 7,1%. Biết rằng số’ mol R tham gia ở 2 trường hợp như nhau. R là: 
A. Cd B. Zn c . Fe D. Sn.

Hướng dẫn giải 
Gọi a là khối lượng ban đầu của thanh kim loại R.

R + C 11S O 4 --------> R SO 4 + Cu

X X

=> (Mp -64).x  (1)
R 100

R + Pb(N03)2 ------» R(N 03)2 + Pb

=> (207 -  Mp ).x = ~ ~ 'à  (2)
R 100

Lấy (2) : (1) => Mr = 65 (Zn) => Đáp án B.
Câu 21: Sau khi chuyển 1 thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể lích khí giảm 

5ml. Thể tích oxi đã tham gia phản ứng là:
A. 14ml B. 15ml c . 16ml D. 17ml.

Hướng dẫn giải
Phản ứng: 3 0 2 —> 2 O3

Cứ 3 thể tích O2 phản ứng làm giảm 1 thể tích khí.
Vậy V thể tích 0 2 phản ứng làm giảm 5ml khí.

^c>2 phản ứng 5 .3  — 15m l

=> Đáp án  B.
Câu 22: Sau khi ozon hóa lOOml khí oxi, đưa nhiệt độ về trạng thái trước phản 

ứng thì áp suất giảm 5% so với áp suất ban đầu. Thành phần % về khối 
lượng của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là:
A.5%  B. 10% c . 15% D.20%.

Hướng dẫn giải 
Áp suất g iảm  5% => p2 = 95% P]. (Với Pị = Pdàu, p2 = p.sau)



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuăn Hửng

Phản ứng: 3 0 2 -» 2 O3

Theo phản ứng: Cứ 3 ml khí O2 phản ứng làm giảm lml khí 
Vậy V ml khí O2 phản ứng làm giảm 5ml khí 

w 15.2 ^
O2 phän tfng ”  15 m l  V q ^  lạo thành“  — 1 0  ĩ t t l

. ÍO 3  : 10ml 
Vậy hôn hợp sau phản ứng gôm: <

[ 0 2 : 9 5 - 1 0  =  8 5 m l

48 10
=> % 02 = ----- ------------ 100% = 15% => Đáp án c .

3  48 .10  + 32.85

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CC>3 vào dung dịch HC1 
thây thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,1 
gam muối khan. Giá trị của V là:
A. 1,12 lít B. 1,68 lít c . 2,24 lít D. 3,36 lít.

Hưởng dẫn giải 

M CO3 + 2HC1 -> M CI2 + H20  + CO2

M + 60 M + 71 1 mol Mtäng= 71 -  60 = 11 (g)
4g 5,1g X mol mm„g= 5,1 -  4 = 1,1 (g)

=>x =— =0,l(mol) => v  = 0,1.22,4 = 2,24 (/) => Đáp án C.
11

Câu 24: Cho 1,26 gam một kim loại lác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 
3,42 gam muôi Slinfat. Kim loại đó là:
A. Mg B. Fe c . Ca D. Al.

Hưởng dẫn giải 
2R + Î1H2SO4 -> R2(S04)„ + nH2t  

Áp dụng phương pháp tăng giảm khôi lượng ta có:

Cứ 1 mol kim loại hóa trị n tác dụng với H2SO4 loãng tạo thành muôi SO4“ 

khôi lượng tăng lên = 48n (g)

Theo đề khối lượng tăng 3,42 -  1,26 = 2,16g
^ . . .  - . 2,16 0,045

Vây so mol kim loai R là: ——  = —;—  (mol)
48n n

1 26Vậy M r = — — = 28n => cặp nghiệm phù hợp là n = 2 và Mr = 56 (Fe) 

n
= >  Đ á p  á n  B .

48
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Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch 
HC1 ta thu được 12,71 gam muôi khan. Thể tích khí H2 thu được (đktc) là:
A. 0,224 lít B. 2,24 lít c . 4,48 lít D. 0,448 lít.

Hưổng dẫn giải 
Áp dụng phương pháp tăng giảm khôi lượng:
Cứ 1 mol c r  sinh ra sau phản ứng khôi lượng muối tăng 35,5g 
Theo đề, tăng 0,71 g => số mol c r  phản ứng là 0,02 mol

n,, = — n __ =0,01 (mol) => v  = 0,224(/) => Đáp án A.
2 2 cr

Câu 26: Cho hỗn hợp bột gồm: 0,48 gam Mg và 1,68 gam Fe vào dung dịch 
CuCl2, rồi khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,12 gam phần không 
tan X. Số mol C11CI2 tham gia phản ứng là:
A. 0,03 B. 0,05 c. 0,06 D. 0,04.

Hưđng dẫn giải:
Ta có: ĩìpc = 0,03 mol và nMg = 0,02 mol.
Chất rắn X có khôi lượng tăng so với khôi lượng ban đầu.
3,12 -(0 ,4 8  + 1,68) = 0,96 (g)
Mg có tính khử mạnh hơn, khử trước Fe. Nếu chỉ có 0,02 mol Mg phản ứng, 
khối lượng X tăng: 0,02.(64 -  24) = 0,8 (g) * 0,96 (g)
=> Fe có phản ứng.

Gọi X là số mol Fe phản ứng, độ tăng của X so với khối iượng ban đầu:
0,02.(64 -  24) + x.(64 -  56) = 0,96 ==> X = 0,02 mol.

V ì  : n Fc phán ứng =  0 , 0 2  m o l  <  n Fchanđầu =  0 , 0 3  m o l  

Nên Fe dư và C11SO4 hết.
Vậy : số’ mol C11SO4 đã phản ứng là: 0,02 + X = 0,04 mol
==> Đáp án D.

Câu 27: Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị (II) vào 
dung dịch C11SO4 dư. Sau phản ứng khôi lượng của thanh graphit giảm đi 0,24
gam. Cũng thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgN03 thì khi
phản ứng xong thấy khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại 
hóa trị (II) là kim loại nào sau đây?
A. Pb. B. Cá. c . Aỉ. D. Sn.

Hưởng dẫn gỉảỉ 
Đặt kim loại hóa trị (II) là M với sô" gam là X (gam).
M 4- C11SO4 (Jư -----  ̂ MSO4 4- Cu

Cứ 1 moi M —> 1 mol Cu, khối lượng giảm (M -  64) gam
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Vậy : X mol M —» X mol Cu, khối lượng giảm 0,24 gam
_* „ _ 0,24.M
=> X =  .- -

M -6 4
Mặt khác: M + 2AgN03 -----» M (N03)2 + 2Ag

Cứ 1 mol M —» 2 mol Ag khôi lượng tăng (216 -  M) gam
Vậy : X mol M -> 2x moỉ Ag khôi lượng tăng 0,52 gam

0,52.M 
=>x = —

2 1 6 -M
_  0 24 M 0 52 M .. _ _  „
Ta có: —— —— = => M = 112 (kim loại Cd) => Đ áp án  B.

M - 6 4  21 6 -M
CâuI_28ì Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A,B (đều có 

hóa trị II) vào nước được dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion c r  có trong 
dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgN03 thu 
được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y 
được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:
A. 6,36 gam B. 63,6 gam c . 9,12 gam D. 91,2 gam.

Hưđng dẫn giải 
Áp dụng phương pháp tăng giảm khôi lượng:
Cứ 1 mol MC12 —» 1 mol M(N03)2 và 2  mol AgCl thì m tăng 2.62 -7 1  = 53 gam

0,12 mol AgCl khối lượng tăng 3,18 gam 
n^muôì nitrát fflhh rotang 5 ,9 4  4- 3 ,1 8  9 ,1 2  (g)

=> Đáp áe c .
Câu 29: Hòa tan 9,875g một muôi hiđrocacbonat vào nước, cho tác dụng với 

dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi đem cô cạn thu được 8,25g một muối sunfat 
trung hòa khan. Công thức phân tử của muối là:
A. NH4HCO3 B. NaHCOs C. Ca(HC03)2 D. KHCO3

Hiíổng dẫn giải
Gọi muối hiđrocacbonat: R(HG03) với n là hóa trị của kim loại trong muối đó.

2R(HC03)n +nH2S 0 4 -* R 2(S04)n +2nH20  + 2nC02 t

Theo phương trình: cứ 2 mol muối hiđrocacbonat chuyển thành 1 mol muối 
sunfat thì khôi lượng muôi giảm: 61x 2n -  96n = 26n (g) và là khôi lượng của 

2n mol CO2.
Theo đề: Aríigiám = 9,875 -  8,25 = 1,625 (g)

=>nrri = l ,6 2 5 x -^ -  = 0,125 (mol) => nMmro . = (mol) c 2 26n M(Hcu3)n n
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Ta có hê thức tính MR: MR= -61n = 18n
0,125

n
n 1 2

18 39
R

(NH4) (loại)

=> Đáp án A.
Câu 30: Một bình cầu dung tích 448ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để 

ozon hóa, sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường 
hợp chênh lệch nhau 0,03gam. Biết các thể tích nạp đều ở (đktc). Thành 
phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là:
A. 9,375% B. 10,375% c. 8,375% D. 11,375%.

Hưổiìg dẫn giả ỉ
Thể tích bình không đổi, do đó khối lượng chênh lệch là do sự ozon hóa.
Cứ 1 mol oxi được thay bằng 1 mol ozon khối lượng tăng 16 g

Vây khối lương tăng 0,03g thì số ml ozon (đktc) là: ^ ^ .2 2 4 0 0 = 4 2 (ml)
16

42
%Oo =—— 100%=9,375% => Đáp án A.

3 448
Câu 31: Oxy hóa hoàn toàn a (g) hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b (g) hỗn

hợp 3 oxit Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b (g) Y trên trong dung dịch HC1
loãng thu được dung dịch z. Cô cạn z  được hỗn hợp muối khan có khôi lượng 
(b + 55) gam. Khối lượng a (g) của hỗn hợp X ban đầu là:
A. a = b -16  B. a = b -  24 c . a = b - 3 2  D. a = b -  8

Hưống dẫn gỉảỉ 
Các kim loại này có cùng hóa trị -» gọi chung là Mhh

Mhh + —0 2 — -— *M hhO

MhhO + 2 HC1 -> MhhCl2 + H20
z  chứa muôi khan có khôi lượng lớn hơn khôi lượng oxit 55g. Đó chính là độ 
chênh lệch khôi lượng của 2 anion c r  và 0 2~: 1 mol MhhO chuyển thành 1
mol MhhCl2 tăng: 71 -  16 = 55 (g)
Theo đề: Amlăng = 55 (g) => noxil = nmuối = 1 (mol)
Ta có: moxil = m M + m 0

=> a = rtiỊVị  ̂ = m oxịt -  m o = b — lx l ố = b —16 ==> Đ áp án A.
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Câu 32: Cho hỗn hợp gồm ba muôi MgCl2, NaBr, KI với số’ mol tương ứng là 
0,2 mol; 0,4 mol và 0,2 mol. Hòa tan hỗn hợp A trên vào nước tạo ra dung 
dịch X. Dẫn V(l) CỈ2 sục vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 
được 6 6 ,2g chất rắn. Tính V (đktc)
A. 2,24 lít B. 8,96 lít c . 6,72 lít D. 4,48 lít

Hướng dẫn giải
PTPƯ có thể xảy ra 

Cl2 + 2 r - > 2 C r  + I2(l)

C l2 + 2B r~  - »  2 c r  + B r2 (2 )

S  Nếu phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn, khôi lượng muôi giảm:
0 ,2 (1 2 7 -  3 5 ,5 )=  18.3 (g)

S  Khi cả hai phản ứng (1) và (2) xảy ra hoàn toàn khối lượng muôi giảm: 
0,2(127 -  35,5) + 0 ,4(80- 35,5) = 36,1 (g)
Theo đề bài, khối lượng muôi giảm 93,4 -  66,2 = 27,2 (g)
Ta thấy: 18,3 < 27,2 < 36 => chứng tỏ phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn và có 
một phần phản ứng (2 )
Gọi n _ p ự  = X thì khối lượng của muối giảm: 18,3 + x(80 - 35,5) = 27,2

Br

X = 0,2 (mol) -»  ncl = —(0,2 + 0,2) = 0,2 (mol)

=^Vcl2 = 4 ,48 (0  

=> Đáp án D.
Câu 33: Cho hòa tan hoàn toàn a gam Fe30 4 trong dung dịch HC1, thu được dung 

dịch D, cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa để ngoài không 
khí đến khôi lượng không đổi, thấy khôi lượng kết tủa tăng lên 3,4 gam. 
Đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn. Giá trị của
a, b lần lượt là:
A. 46,4 và 48 gam B. 48,4 và 46 gam
c . 64,4 và 76,2 gam D. 76,2 và 64,4 gam.

Hướng dẫn giải 
Fe30 4 + 8HC1 -» 2FeCl3 + FeCl2 + 4H20  
FeCl2 + 2NaOH -> Fe(OH)2 + 2NaCl 
FeClj + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl 
4Fe(OH)2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(OH)3

2Fe(OH)3 — > Fe20 3 + 3H20

52



c t y  TNHH M TVD W H Khang v iệ t

Nhận xét: Ta thấy Fe30 4 có thể viết dạng Fe0 .Fe20 3 . Khi cho D tác dụng với 
dung dịch NaOH, kết tủa thu được gồm Fe(OH)2 và Fe(OH)3 

Để ngoài không khí Fe(OH)2 -> Fe(OH)3 

] mol Fe(OH)2 —> 1 mol Fe(OH)3thêm 1 mol OH khối lượng tăng 17g 
0,2 mol Fe(OH)2-> 0,2 mol Fe(OH)3thêm 1 moi OH khối lượng tang 3,4g

n FeO= n Ft'9Q3 =  n Fe(OH)9 =  0 ,2 (m o l)

0 ,2  mol Fe30 4 -> 0,3 mol Fe20 3

a = 232.0,2 = 46,4 (g) ; b =160.0,3 -  48 (g) => Đáp án A.
Câu 34: Cho 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200ml dung dịch 

C11SO4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B và dung dịch 
D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa 
ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit.
a. Khôi lượng Mg và Fe trong A lần lượt là:
A. 4,8 và 3,2 gam B. 3,6 và 4,4 gam c . 2,4 và 5,6 gam D. 1,2 và 6,8  gam.
b. Nồng độ mol của dung dịch CuS04 là:
A. 0,25M B. 0,75M c . 0,5M D. 0,125M.
c. Thể tích NO thoát ra khi hòa tan B trong dung dịch HNO3 dư là:
A. 1,12 lít B. 3,36 lít c. 4,48 lít D. 6,72 lít.

Hưđng dẫn giải
a. Các phản ứng: Mg + C11SO4 -» MgS04 + Cu

Fe + C11SO4 -* FeS04 + Cu 
Dung dịch D gồm MgS04 và FcS04, chất rắn B bao gồm Cu và Fe dư.
MgS04 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + Na2S 0 4 

FcSƠ4 + 2NaOH -> Fe(OH)2 + Na2S 04

Mg(OH)2 ----MgO + H20

4 F c (O H )2 +  0 2 — *  2 F c20 3 + 4 H 20

Gọi x,y là số’ mol Mg và Fe phản ứng. Sự tăng khối lượng từ hỗn hợp A (gồm 
Mg và Fe) -» hỗn hợp B (gồm Cu và Fe có thể dư) là:
(64x + 64y) -  (24X + 56y) = 12,4 -  8 = 4,4
Hay: 5x + y = 0,55 (1)
Khôi lượng các oxit MgO và Fe20 3: m = 40x + 80y = 8 

Hay: X + 2y = 0,2 (2)
Từ (1) và (2) tính được X = 0,1 và y = 0,05
mM„ = 24.0,1 = 2,4 g; mFc = 8 -  2,4 = 5,6 g => Đáp án c .

b. nCuS0 = x + y = 0,15 => CM = =0,75M => Đáp án B.
4 0,2
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c. Hỗn hợp B gồm Cu và Fe dư, nCu = 0,15 mol; nFc = 0,1 -  0,05 = 0,05 mol 
Khi tác dụng với dung dịch H N03:

+3 +2
- Chất khử là Fe và Cu: Fe -  3e -> Fe Cu -  2e -* Cu

0,05 0,15 0,15 0,3
+5 +2

- Chất oxi hóa là H N 03: N + 3e ------> N (NO)

3a a
Theo phương pháp bảo toàn electron, ta có: 3a = 0,15 + 0,3 => a = 0,15 mol 
=> VNO = 0,15.22,4 = 3,36 lít => Đáp án B.

Câu 35: Cho 4,48 lít c o  (đktc) tác dụng với FeO ở nhiệt độ cao một thời gian, 
sail phản ứng thu được chất rắn X có khôi lường bé hơn 1,6 gam so với khôi 
lượng FeO ban đầu. Khối lượng Fe thu được và % thể tích C 0 2 trong hỗn hợp 
khí sau phản ứng lần lượt là:

A. 5,6 gam; 40% B. 2,8 gam; 25% c . 5,6 gam; 50% c . 11,2 gam; 60%
Hưởng dẫn giải

FeO + CO l0-» F e  + C 0 2

16
rïïgiam -  rootoxit dã phàn ứng ) — ~~ 1 ( m o l )

16
=> nFe = nco = 0,1 (mol) => mFc = 0,1.56 = 5,6 gam (*)

T h e o  b a o  tOâĩl  n g u y c ĩ l  to;  .n hỗn h(.fp khí sail phàn ứng — nCO(hanđầu) — 0 , 2  ( m o l )

=>% thể tích khí C 0 2 = —  x l0 0 % = 50%(**)
0,2

Từ (*) và (**) =>Đáp án c  
Câu 36: Nung 47,40 gam kali pemanganat một thời gian thấy còn lại 44,04 gam 

chất rắn. % khối lượng kali pemanganat đã bị nhiệt phân là
A. 50%. B. 70%. c. 80%. D. 65%.

Hướng dẫn giải

2KMn04 -...1 %  K2M n04 + M n02 + 0 2 1
Độ giảm khối lượng của chất rắn = m0  = 47,4 -  44,04 = 3,36 gam

=> nQ = 3,36: 32 = 0,105 mol => rnKMn0 tham gia = 0,105.2 = 0,21 mol 

=> % m KM 0  phản ứng = — .100% = 70% => Đáp án B
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Qtu^gn đề 5.

PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

A. N Ộ I DUN G PHƯ Ơ N G  PHÁP_____________________________

I. NỘI DUNG:
- Trong phản ứng trao đổi ion, và trong một dung dịch:

Tổng điện tích âm = tổng điện tích dương
- Hệ quả: Tổng sô" mol cation = tổng số mol anion

¿Cncation ~ zL/̂ anion 
ĨI. PHẠM VI ÁP DỤNG:
- Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường hợp nguyên tử, 

phân tử, dung dịch irung hòa điện.

- Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của định 
luật bảo toàn điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của 
các ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả 
lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc âm.

B. BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích

Ví dụ 1 ỉ Trong một dung dịch có chức a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol c r ,  d mol 
NCV. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là:
A. 2a + 2b = c + d B. a + b = 2c + 2d
c . a + 2b = c + d D. 2a + b = c + 2đ.

Hướng dẫn giải
Trong một dung dịch tổng điện tích dương của các cation bằng tổng điện tích 
âm của các anion.

Do đó ta có: 2a + 2b = c + d => Đáp án A.
Ví dụ 2 : Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na+, 0,02 mol 

Mg2+, 0,015 mol sc>4~ , X m oicr . Giá trị của X là 

A. 0,015. B. 0,035. c . 0,02. D. 0,01.
Hưởng dẫn giải 

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,01.1 + 0,02.2 = 0,015.2 + x.l =̂ >x = 0,02 
=> Đáp án c
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Dạng 2: Kết hợp với định luật bảo toàn khối lượng 

Ví dụ 3 : Dung dịch A chứa hai cation là Fe2+: 0,1 mol và Al3+: 0,2 mol và hai 

anion là c r  : X mol và SO4” : y mol. Đem cô cạn dung dịch A thu được 46,9

gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của X và y lần lượt là:
A. 0,6 và 0,1 B. 0,3 và 0,2 c . 0,5 và 0,15 D. 0,2 và 0,3

Hưởng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,1.2 +0,2.3 = x.l +y.2 =5> X + 2y = 0,8 (*)
Khi cô cạn dung dịch khôi lượng muôi = E khôi lượng các ion tạo muối 
0,1.56 + 0,2.27 + x.35,5 + y.96 = 46,9 => 35,5x + 96y = 35,9 (**)
Từ (*) và (**)=> X = 0,2; y = 0,3 
=> Đ áp án  D.

Ví dụ 4 : Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần 
bằng nhau.
Phần 1 : Hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HC1 dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). 
Phần 2 : Nung trong không khí dư thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm 
các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là

A. 1,56 gam. B. 1,8 gam. c . 2,4 gam. D. 3,12 gam.
Hướng dẫn giải

Nhận xét: Tổng số mol X điện tích ion dương (của hai kim loại) trong hai phần là 
bằng nhau => Tổng sô" mol X điện tích ion âm trong hai phần cũng bằng 
nhau

02_<=>2c r
1 792

Mặt khác: n = n , = 2 n H = — ----- = 0,08 mol cr H 2 22 4

=> noctrong oxil) =  0 ,0 4  (m o l)

=> Trong một phần: mkimlUại= mOXjt -  moxi= 2,84 -  0,08.16 = 1,56 gam 
=> Khôi lượng hỗn hợp X = 2.1,56 = 3,12 gam 
=> Đáp án D

Ví dụ 5 : 100ml dung dịch X chứa các ion Ca2+: 0,1 mol; NO3 : 0,05 mol; Br- : 

0,15 mol; HCO^ : 0,1 mol và một ion của kim loại M. Cô cạn dung dịch thu

được 29,lg muôi khan. Ion kim loại M là ion nào và tính nồng độ của nó 
trong dung dịch.
A. Na+ và 0,15M B . K+vàO,lM c . Ca2+ và 0,15M D. K+và IM
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Hướng dẫn giải 
Gọi n là điện tích của ion kim loại M; X là số mol của Mn+
Áp dụng ĐLBTĐT, ta có: 0,1.2 + xn = 0,05 + 0,15+ 0,1 xn = 0,l
Mặt khác: mmuối = mCa2+ + m M„+ + m N0- + m Br- + m HCO^

0,1.40 + (M ■— ) + 0,05.62 + 80.0,15 + 0,1.61 = 29,1 <-» —  = 39 o  M = 39n 
n n

Trong số các đáp án đã cho thì K+ là đáp án phù hợp và c  + = = 1 (M)

=> Đáp án D.

Dạng 3: Kết hợp với bảo toàn nguyên tố
Ví dụ 6  : Cho hỗn hợp X gồm X mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ 

với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muôi suníat của các 
kim loại và giải phóng khí NO duy chất. Giá trị của X là:

A. 0,045 B.0,09. c . 0,135. D. 0,18.
Hướng dẫn giải

- Áp dụng bảo toàn nguyên tô":

Fe3+: X mol; Cu2+: 0,09 mol; SO4“ : (2 + 0,045) mol

- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích (trong dung dịch chỉ chứa các muối 

sunfat) ta có: 3x + 2.0,09 = 2(2 + 0,045) =̂ > X = 0,09

=>Đáp án B

Ví dụ 7 : Dung dịch X có chứa 5 ion : Mg2+, Ba2+ , Ca2+, 0,1 mol c r  và 0,2 mol 

NO^ . T h ê m  dần V  lít dung dịch K2CO3 IM  và o  X  đến khi được lượng k ế l

tủa lớn nhất thì giá trị V tối thiểu cần dùng là
A. Ì50m\ B. 300ml c . 2 0 0 ml D. 250ml

Hưởng dẫn giải
Có thể quy đổi các ion Mg , Ba2+, Ca2+ thành M2+ (xem thêm phương pháp 
quy đổi)

m 2++ c o ^  MCO3 ị

Khi phản ứng kết thúc, phần dung dịch chứa K+, c r  và NO3

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
n = n _ + n  =0 , 1+  0,2 = 0,3 mol = 2. n„ rn

K c r  NO3 2 3

nK co  = 0,15 mol
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WK r n  = 0,15.1 = 0,15 / = 150 m/
2 3

=> Đáp án A

Dang 4: Kết hợp với việc viet phương trình ở dạng ỉon thu gọn
Ví dụ 8 : Cho tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và AI2O3 trong 500ml 

dung dịch NaOH IM thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Thể tích HC1 
2M cần cho vào D để được lượng kết tủa lớn nhất là:
A. 0,175 lít B. 0,25 lit c .  0,255 lít D. 0,52 lít.

Hưởng dẫn giải
Trong dung dịch D có chứa AIO2“ và OH” (nếu dư). Dung dịch D trung hòa
về điện nên n + n = n = 0,5 mol 

Al()¿ OH Na

Khi cho HCl vào D:

H+ + OH“ ------ > H0O

H+ + AICV + H20  ------> Al(OH)3 4-
Để Ihu được lượng kết tủa lớn nhất thì: n  ̂ = n + n =0,5 mol

' H A102 OH

Thể tích dung dịch HC1 là : V = —  = 0,25 lít 

=> Đáp án B.
Ví dụ 9: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol S 0 42~ và X mol OH“. 

Dung dịch Y có chứa C1CV; NO.r và y mol H+. Tổng số mol CIO4- và NC>3~ 

là 0,04. Trộn X và Y được 100ml dung dịch z. Dung dịch z  có pH (bỏ qua 
sự điện li của H20 ) là:
A. 1. B.2. c . 12. D. 13.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2010) 

Hướng dẫn giải
-  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch X ta được:

X = 0,07 -  0,02.2 = 0,03 moi

-  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch Y ta được: y = 0,04 mol
-  Trộn dung dịch X và dung dịch Y xảy ra phản ứng:

H+ + OFT-----------».Mío
0,03 0,03
=> n , dư = 0,04 -  0,03 = 0,01 mol => [H+Ị = 10~!M = > pH =  I.

H
=> Đáp án A.
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Ví dụ löte Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HC03 và CI , trong đó sei mol 

của ionc r  là 0,1. Cho — dung dịch X phản ứng với du mĩ dịch NaOH (dư),

thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch 
Ca(OH )2 (dư), thu được 3 gam kếl tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung 
dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
A. 9,21 B.9,26 c. 8,79 D. 7.47

(Trích đề thì tuvển sinh Đụi học khối B năm 2010) 

Hướng dẫn giải

* — dung dịch X tác cỉụng với dung dịch NaOH dư:

HCCV + OPT -» C iv -  + H20  
Ca2+ + C(V~ -> CaCO.4 
0,02 0,02 0,02

2
Ta có: ru.,rn  = ----  = 0,02 moi =í> n -) ■— 0,02 molC a C 0 3 10() Ca

* — dung dịch X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư:

HCO.r + OPT -> C 0 32~ + H20  
0,03 0,03

Ca2+ + CO32“ -» CaCO.4 
0,03 0,03

3
Ta có: = —— = 0,03 molC aC 0 3 1 0 0

Ca(OH)2 dư => C0 32- hết theo pứ ta có: n _ = 0,03 mol
HCO3

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch X ta có:
n ,  = 11 _ + n -  2n - = 0,1 + 0,03.2 -  2.0,02.2 = 0,08 mol 

Na c r  HCO3- Ca

Khi cô cạn dung dịch X xảy ra phản ứng:

2HCCV '■— *-> C 0 32~ + C0 2t +  H20  
0,06 0,03

V ậy : sau khi cô cạn trong m (g) chất rắn có: C a2+; N a+; C ĩ ;  CO32'

=> m = 0,04.40 + 0,08.23 + 0,1.35,5 + 0,03.60 = 8,79 (g)
=> Đáp án c .
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Dang 5: Bài toán tống hợp
Ví dụ 11 : Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch 

HCl 2M. Kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch Y và 5,6 lít H2 (đktc). Để 
kết tủa hoàn toàn các cation có trong Y cần vừa đủ 30()ml dung dịch NaOH 
2M. Thể tích dung dịch HC1 đã dùng là

A. 0,2 lít. B. 0,24 lít. c . 0,3 lít. D. 0,4 lít
Hướng dẫn giải

n , = n = nN;,0H = 0,6 (mol)
Na OH

Khi cho NaOH vào dung dịch Y (chứa các ion: Mg2+; Fe2+; H+ dư; c r  ) các 

ion dương sẽ tác dụng với OH- để tạo thành kết tủa. Như vậy dung dịch thu

được sau phản ứng chỉ chứa Na+ và c r
r=> n _ = n = 0 ,6  ==> n , = 0 ,6  

c r Na H

=> VHC1= —-— = 0,3 lít => Đáp án c

Ví dụ 12 : Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe30 4, Fe20 3 tan vừa hết trong 
700ml dũng dịch HC1 IM thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Cho dung 
dịch D tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối 
lượng không đổi thu được chất rắn Y. Khối lượng rắn Y là:
A. 16gam B. 32 gam c . 8 gam D. 24 gam.

Hướng dẫn giải
Fe + 2HC1 -* FeCl2 + H2t
FeO + 2HC1 -» FeCl2 + H20

Fe30 4 + 8HC1 -> 2 FeCỈ3 + FeCl2 + 4H20

Fe20 3 + 6HC1 -» 2FeCl3 + 3H20
FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl

4Fe(OH)2 + 0 2 — > 2Fe20 3 + 4H20

2Fe(OH)3 — » Fe20 3 + 3H20  
Áp dụng định luật bẳ'o toàn điện tích ta có:

3 36
Sô"mol HCl hòa tan Fe là: nurx = 2ĩiu = 2 -~ ~ ■= 0,3niol

HCI 2 22,4

Số  mol HCl hòa tan các oxit = 0,7 -  0,3 = 0,4 mol 
Theo định luật bảo toàn điện tích ta có:

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuân Hiùig___________________________ __________________
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- i  - M - n o  1I = —n _ = - f - = 0,2 mol
e r  (trongoxit) 2 CI 2

n , „ Y1   m ............- 0X1 =  - —  - -  0,3 molFe(trongX) ^

Sơ đồ hợp thức: 
mol Fe —» (

Đáp án D.

0,3 mol Fe —» 0,15 mol FC2O3 mF, 0 = 0,15.160=24gam

B.BÀITẬPÁPDỤNG
Câu 1: Trong một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol HCCV và d mol 

c r .  Biểu thức liên hệ trong dung dịch là:
A. a + 2b — 2c + d B. ci + 2b — 2c + 2d
c . a + 2b = c + cl D. 2a + 2b = 2c + d.

Hướng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có: a + 2b = c + d 

=> Đáp án c .
Câu 2: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 

0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 2()()ml dung dịch 
A12(S0 4)3 (),1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhâì thì 
m có giá trị là:

A. 1,59 B. 1,17 ■ c .  1,71 D. 1,95.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A,B) 

Hướng dẫn giải 
Dung dịch X chứa Ba2+; K+; Na+; OFT.
Khi cho dung (lịch X vào dung dịch A12(S0 4)3, để thu được kết tủa lớn nhât 
thì khi đó kết tủa tách ra khỏi dung dịch. Dung dịch tạo thành gồm: K+, Na+, 
SO42-. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có: 
n , + n = n => n = 3 .0 ,0 2 -0 ,0 3  = 0,03 mol

K Na SOị" K

=ỉ> mK = 0,03.39= 1,17 (g) => Đáp án B.
Câu 3: Dung dịch A chứa các ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+= 0,3 mol, c r  = a mol, 

SO4“ = b mol. Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam. Giá trị của a và b 

lần lượt là:
A. 0,6 và 0,9 B. 0,9 và 0,6 c . 0,3 và 0,5 D. 0,2 và 0,3.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng khôi A,B)
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Hưởng dẫn gỉải 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có: 
f a + 2b = 0,6.3+ 0,3.2 = 2,4 f a = 0,6
1 35,5a + 96b = 140,7 -  (0,6.27 + 0,3.56) = 107,7 I b = 0,9
=> Đáp án A.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe20 3, MgO, ZnO trong 
500ml dung dịch axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch 
muôi thu được bao nhiêu gam muôi khan?
A. 6,81g B. 4,8lg C. 3,81g D. 5,8lg.

(Trích để thi tuyên sinh Đụi hục khối A) 
Hưống dẫn giải

Khi cho hỗn hợp các oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, ion 

SO^- thay thế cho nguyên tử oxi trong oxit.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có: n0  (tr n r x t) = n 2 = 0,05 mol
SO4

^  nikim loại =  m hh oxil m uxi (trong oxil) =  2,81 -  0 ,0 5 .1 6  =  2,01 (g)

V ậy!  m muỏ'i— rHkim loai rn 2_ — 2,01 + 0 ,0 5 .9 6  — 6,81 (g)soị

■=> Đáp án A.
Câu 5° Cho lOOml dung dịch A chứa Na2S 0 4 0,1M và Na2C 0 3 0,2M tác dụng 

vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Ba(N03)2 và Pb(N03)2 0,05M tạo kết 
tủa. Tính nồng độ mol của Ba(N03)2 và khối lượng chung của các kết tủa?
A. 0,25M và 6 6 ,2g B. 0,15M và 6,62g
c . 0,25M và 6,62g D. 0,15M và 66,2g

Hướng dẫn giải

Theo ĐLBTĐT các ion SO4 , C0 3 ~ phản ứng với Ba2+ và Pb2+ theo tỉ lệ 

mol 1:1. Điện tích các ion trên bằng nhau về giá trị tuyệt đôì. Nên ta có: 

^ n (S O j~ + C O ^ )  = ^ ]n (B a2+ +Pb2+) <-> 0,1 (0,1 + 0,2) = 0,l(x + 0,05)

=>X = c  =0,25(M)
Ba

Khôi lượng chung của các kết tủa ( BaS04 + PbS04 + B aC 03 + PbC03) là:
m = m +m  o_+ra

SO4 C0 5  Ba Pb

= 0,1.0,1.96 + 0,1.0,2.60 + 0,25.0,1.137 + 0,05.0,1.207= 6,62 (g)
=> Đáp án  A.
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> Nhãn xét: Đôi với bài toán trên nếu giải quyết theo phương pháp đại số 
bằng cách viết phương trình rồi tính toán theo phương trình sẽ gặp rắc rốì vì 
không đủ dữ kiện để định lượng được khối lượng từng loại kết tủa. Phương 
pháp BTĐT trong trường hợp này là một giải pháp tốì ưu.

Câu 6 : Dung dịch X có chứa các ion Ca2+, Al3+, c r .  Để kết tủa hết ion c n  trong 
lOOml dung dịch X cần dùng 7()0ml dung dịch chứa ion Ag+ có nồng độ là
IM. Cô cạn dung dịch X thu được 35,55 gam muôi. Tính nồng độ moi các
cation tương ứng trong dung dịch X.
A. 0,4 và 0,3 B. 0,2 và 0,3 c. 1 và 0,5 D. 2 và 1.

Hưổng dẫn giải 
Gọi a, b lần lượt là số’ mol của Ca2+ và Al3̂ .
Ta có: n _ = n = 0,7mol

c r  Ag

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có: 2a + 3b = 0,7 (1)
T ã  CO! nimuQị m Cilijon +  m anjon

=> 40a + 27b = 35,55 -  0,7.35,5 = 10,7 (2)

T ừ (l)v à (2 )= >  | a = 0' 2 =>| [ Ca J = 2M ^  Đ áp án D.
Ịb = 0,l Ị [a iH  = 1M

Câu 7: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, X mol c r  và y mol

sc>4~ . Tổng khôi lượng các muôi tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá

trị của X và y lần lượt là:
A. 0,03 và 0,02 B. 0,05 và 0,01 c . 0,01 và 0,03 D. 0,02 và 0,05.

Hưđng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có:
X + 2y = 0,02.2 + 0,03 = 0,07 (1)

Ta lại co; mmu(-)'j — ^rncaijon + Îĩianion
=> 35,5x + 96y = 5,435 -  (0,02.64 + 0,03.39) = 2,985 (2)

Từ (1) và (2) => \ x ^’^ = > Đ á p á n A .
[y = 0,02

Câu 8 : Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng 
nhau:

- Phần 1: tan hết trong dung dịch HC1, tạo ra 1,792 lít H2 (đktc).
- Phần 2: nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,84 gam chất

rắn. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,4 gam B. 3,12 gam c . 2,2 gam D. 1,8 gam.
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Hướng dẫn giải

Nhận xét: Sô" mol điện tích của hai kim loại A và B trong 2 phần là không
thay đổi, do đó số’ mol điện tích âm trong 2 phần là như nhau.
Vì O2" <=> 2 c r  nên:

nO(lrant>«it> = 2 "acnnnouếl) = # H = - ^ j - = 0 ,0 8  (mol)

m kim loạị =  m oxit -  m o =  2 ,8 4  -  0 , 0 8 . 1 6 = 1 , 5 6  (g)

Khôi lượng trong hỗn hợp ban đầu là: m = 2.1,56 = 3,12 (g) => Đáp án B. 
Câu 9: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol c r  và 0,3 mol 

NO> Thêm dần V lít dung dịch Na2C 0 3 2M vào A đến khi đuỢc lượng kết 
tủa lớn nhất. Giá trị của V là:
A. 150mỉ B. 300ml c . 125mỉ D. 250ml.

Hướng dẫn giải
Phương trình ion rút gọn:

Mg2+ + cc>3_ MgCO^ị

Ba2+ + CO3- -------» BaC03i

Ca2+ + C 02f -------» CaC03ị

Khi phản ứng kết thúc, các kết tủa tách khỏi dung dịch, phần dung dịch chứa 
Na+, c r  và NO3-. Để trung hòa điện thì: n = n + n  =0,5 mol

Na Cl NO3

n + 0  5
=> VddNa COĩ = j = - ^  = — = 0,125(l) = 125ml :=> Đáp án c .

Nan

C âe 10: Dung dịch A chứa các ion C 032~, SO32", S 042~, 0,1 mol HCO3“ và 0,3 
mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 IM vào dung dịch A thì thu được 
lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:
A. 0,15 B.0,2 c. 0,25 D. 0,5

Hưởng dẫn giải
Nồng độ các ion [Ba2+] = IM; [OH-] = 2M. Để thu được lượng kết tủa lớn 
nhất, cần 0,1 mol OH- để tác dụng hết với H C O 3" .

H C O 3" + OH~ - »  C O 32" + H20

Mặt khác, cần 0,3 mol OH- để trung hòa Na+.
Vậy tổng số mol OH~ cần là 0,1 + 0,3 = 0,4 moi => nBa(0H) = 0.2 mol 

Thể tích dung dịch Ba(OH)2 là: v =  = 0,2 lít => Đáp án Bo
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Câu 11: Cho tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HC1 4M 
thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Để kết tủa hoàn toàn các ion trong 
D cần 300ml dung dịch NaOH 2M. Thể tích dung dịch HC1 đã dùng là:
A. 0,1 lít B. 0,12 lít c . 0,15 lít D. 0,2 lít.

Hướng dẫn giải
Khi cho 0,6 mol NaOH vào dung dịch D chứa Mg2+; Fe2+ và H+ (nếu dư) tách 
ra khỏi dung dịch D. Dung dịch tạo thành chứa Cl" phải trung hòa điện với
0,6 mol Na+: n _ = n . = 0,6 mol

c r  Na

=> VHC1 = —  = 0,15 lít => Đáp án c .

Câu 12: Cho a(g) hỗn hợp 2 kim loại Na, K vào nước được dung dịch X và 
0,224 lít khí H2 (đktc). Trung hòa hết dung dịch X cần V lít dung dịch H2S 0 4 

0,1M. Giá trị của V là:
A. 0,15 B; 0,10 c. 0,12 D. 0,20.

Hướng dẫn giải 
Ta có sơ đồ chuyển hóa của H20  khi phản ứng với Na, K là:

h 2o  -> - H 2 + OH"
2

0 224
=> n _ = 2 nH = 2 .——  = 0 ,0 2  mol 

OH- 2 22,4

Phản ựi.g khi trung hòa dung dịch X: H+ + OH~ -> H20
=> n ■■= n = 0,02 mol

H OH~

_  _ 1 1 _ w ° ’01 A U .=> np = —n , =0,01 mol => V = —— =0,1 lít
2 4 2 H+ 0 1

=> Đáp án B.
Câu 13 Cho x(g) hỗn hợp kim loại gồm Na, K, Ba vào H20  (dư) được 500ml 

dung dịch X có pH = 13 và V lít khí (đktc). Giá trị của V là:
A. 0,56 lít B. 1,12 lít c . 2,24 lít D. 5,6 lít.

Hưởng dẫn giải 
pH = 13 => pOH = 14 -  13 = 1 => [OH1 = 0,1M 
=> n _ = 0,1.0,5 =0,05 mol

OH~

Mặt khác, khi kim loại tác dụng với H20  tạo dung dịch kiềm, ta có sơ đồ:

H O -> Ỉ H 2 + OH"
2
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=> nH = -n  _ = —.0,05 = 0,025 mol => V =0,56 (1)
2 2 OH- 2 h2

=> Đáp án A.
Câu 14: Một dung dịch có chứa các ion: Ba2+: 0,1M, Na+: 0,15M, Al3+: 0,1M, NO3“ 

: 0,25M và c r  : aM. Giá trị của a là:
A. 0,4 B. 0,35 c. 0,3 D. 0,45.

Hướng dẫn. giải 
Áp dựng định luật bảo toàn điện tích, ta có:
Ọ,1.2+ 0,15+ 0,1.3 = 0,25 + a => a = 0,4 M 
=> Đáp án Á.

Câu 15: Một dung dịch có chứa các ion: X mol M3+, 0,2 mol Mg2+, 0,3 mol Cu2+, 0,6 
mol S 042-, 0,4 mol NO3“. Cô cạn dung dịch này thu được 116,8 gam hỗn hợp 
các muối khan. M là:
A. Cr B. Fe c . Al D. Zn.

Hưđng dẫn giải 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, ta có:
3x + 0,2.2 + 0,3.2 = 0,6.2 + 0,4 => X = 0,2 mol

Ta có: mmuô'j= m +m +m 0 , +m +m
M M g ¿+ Cu SO4 NOJ

=> 116,8 = 0,2.Mm + 0,2.24 + 0,3.64 + 0,6.96 + 0,4.62 

=> Mm = 52 => M là Cr => Đáp án A.

Câm 16°. Cho một mẫu hợp kim Na -  Ba tác dụng với nước dư, thu được dung 
dịch X và 3,36 lít H2 ở (đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng để 
trung hòa dung dịch X là:
A. 150ml B. 75ml C. 60ml D. 30ml.

H ư đng  d ẫ n  g iả i

Ta có: nu = = 0,15 mol
2 22,4

Phương trình phản ứng của Na, Ba với H20:

2Na + 2H20  -» 2Na+ + 20H “ + « 2

Ba + 2H20  ------ > Ba2+ + 20H“ + H2

Theo phương ùình phản íftig (1), (2) ta có: n _ = nH = 2 X 0,15 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng trung hòa: H+ + OH- ------ > H20
0,3 0,3
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=> nH so = 0,15 mol

=> = —  = 0,075 (ỉít) = 75ml
2 2

=> Đáp án B.
Câu 17: Cho 3,75g hỗn hợp A gồm Mg và AI vào 250ml dung dịch X chứa HC1

IM và H2SO4 0,5M, được dung dịch B và 3,921 H2 (đktc). Cô cạn ddB thu
được m(g) muối khan. Tìm m?
A. 19,3g B. 17,425g< m <19,3g
c .  17,425g D. 17,425g < m < 19,3g

Hưởng dẫn gỉảl 
n H = 0,175(m ol);nH+p g  =0,50(m ol)

Mg + 2 H + - > M g 2+ + H 2

AI + 3H+ —» Al3+ + — H,
2 2

=> n Ị_Ị+pU -2 n p | 2 = 0,35moỉ < n H+(x) ^  dung dịch B còn dưaxit.

Nhân thấy: HC1 và H2S 0 4 phản ứng đồng thời do đó với các điều kiện của bài 
khôi lượng muối thu được chỉ xét được trong một khoảng, không tính được 
giá trị cụ thể.
Áp dụng ĐLBTKL: mmi,ô'i = m KL + m 2_ + m

SO4 Cl

Trong dung dịch X, ta luôn có:

Xq(+) = X q(-) <-» 2n + n _ = n , =0,35
SO4 c r  H 

s  Giả sử dung dịch HC1 phản ứng trước: n _ =0,25 (mol)

_ 0 ,35-0 ,25  1N-> n ~ = -------------- = 0,05 (mol)
SOỆ 2

m = 3,75 + 0,25.35,5 + 0,05.96 = 17,425 (g)

'S Giả sử dung dịch H2SO4 phản ứng trước: n 2_ = 0,25 (mol)
SOỆ

—» n _ =0,35-2.0,125 = 0,1 (mol)c r
m = 3,75 + 0,125.96 + 0,1.35,5 = 19,3 (g)

Vậy 17,425g < m < 19,3g
=> Đáp ấn
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Câu 18: Trộn 100ml dung địch AICI3 IM với 200ml dung địch NaOH 1,8M thu 
được kết tủa A và dung dịch D.
a. Khối lượng kết tủa A là:

A.‘3,12 gam B. 6,24 gam c . 1,06 gam D. 2,08 gam.
b. Nồng độ mol của các chất trong dung dịch D là:

A. NaCl 0,2M vằ NaAlOs 0,6M B. NaCl IM và NaA102 0,2M
c . NaCl IM và NaAlOz 0,6M D. NaCl 0,2M và NaA102 0,4M.

Hưởng dẫn giải
Ta có thể sử dụng định luật bảo toàn điện tích:
n = 0,lmol; n _ = 3.0,1 = 0,3molAl c r
n = n_ _ = 0,2.1,8  = 0,36mol

Na OH~

Sau khi phản ứng kết thúc, kết tủa tách ra, phần dung dịch chứa 0,3 mol c r  
trung hòa điện với 0,3 mol Na+, còn 0,06 mol Na+ nữa phải trung hòa điện 
với một anion khác, chỉ có thể là 0,06 mol AIO2- . Còn 0,1 -  0,06 = 0,04 mol 
A13+ tách ra thành 0,04 mol Al(OH)3. Kết quả trong dung dịch chứa 0,3 mol 
NaCl và 0,06 mol NaA102. 

a - m AKOH)3 =0,04.78 = 3,12 (g )

=> Đáp án A.

h r  Q’3 _ 1m. r  0.<tt=n?M
°■ M(NaCI) - Q ^M (N aA 102 ) ~  Q 2 “ u ’ZịV1

Đáp án B.
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Chuyên đề 4 «

P H Ư Ơ N G  P H Á P  T R U N G  B Ì N H

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp dùng các giá trị trung bình:

Nội dung của phương pháp này được chia thành nhiều dạng:

- Phương pháp khối lượng mol trung bình (M)

- Phương pháp sô" nguyên tử cacbon trung bình

- Phương pháp số’ nguyên tử hiđro trung bình

- Phương pháp gốc hiđrocacbon trung bình

- Phương pháp nhóm chức trung bình

- Phương pháp hóa trị trung bình

Đốì với vô cơ thường chỉ sử dụng 2 phương pháp: khôi lượng mol trung bình 
(M) và hóa trị trung bình.

1. Phương pháp khôi lượng moi trung bình (M):

a. Khái niệm:

Khôi lượng mol trung bình (KLMTB) của hỗn hợp là khôi lượng của một 
mol hỗn hợp đó.

b. Công thức tính KLMTB:

^  , mhh..M|n , + M 2n2 +.... + Mini {1)
nhh n ,+ n 2 + .... + n1

Trong đó : rĩihh là tổng sô' gam của hỗn hợp.

nhh là tổng sô" mol của hỗn hợp.

M ị, M2...Mị là khôi lượng mol của các chất trong hỗn hợp.

I1|, n2... riị là sô" mol tương ứng của các chất.

* Đôi với chất khí vì thể tích tỉ lệ với số mol nên (1) được viết lại:

-  M ,V ,+ M ĩ Vĩ + .... + M,V,
v , + v 2 +.... + v
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* Với Vi, v 2... V ị: lần lượt là thể tích các chất khí tương ứng.

Từ (1) và (2) suy ra: M = MịXi + M2X2 + ... + MjXi (3)

Với Xi, x2, ... Xi là thành phần % số mol hoặc thể tích ( nếu hỗn hợp khí) tương 
ứng của các chất và được lấy theo số thập phân ( nghĩa là 100% ứng với X = 1).

Chú V: Nếu hỗn hợp chỉ có hai chất có khối lượng mol tương ứng M) và M2 

thì các công thức (1), (2), (3) được viết dưới dạng:

— M.n, + ]V L (n-n ,)
(1) suy ra M = ■■■■? 1 --2----------- l-

n

— M,v, + M0 (V -  V,)
(2) suy ra M = —— ------—-------——

(3) suy ra M =M]X + M2 (1 -X )

Trong đó rii, Vi, X là số mol, thể tích, thành phần % về số mol hoặc thể tích 
(hỗn hợp k h í) của chất thứ M i.

c. Tính chất:

- M không phải là hằng số mà có giá trị phụ thuộc vào thành phần về 
lượng các chất trong hỗn hợp.

- M luôn nằm trong khoảng khối lượng mol phân tử của chất nhỏ nhất và 
lổn nhất.

Mmin < M < Mmax

- Hỗn hợp hai chất A, B có Ma < Mb có thành phần tính theo số mol tương 
ứng là a%,_b% thì :

a% = b% = 50% a% < 50% < b% a% > 50% > b%
— M a + M r\ / f  _  A B — M a + M r 

M  ^ A B — M a + M rM  /  A BXVI — ................
2 2 2

2. Vận dụng trong giải toán;
Trong vô vơ, thường gặp các dạng toán xác định khôi lượng nguyên tử của 
2  kim loại thuộc cùng phân nhóm chính và nằm 2  chu kỳ kế  tiếp nhau; xác 
định thành phần hỗn hợp muôi cùng 1 cation hoặc cùng 1 anion; xác định 
% sô" lượng mỗi đồng vị 1 nguyên tố; % thể tích các khí trong hỗn hợp.
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* Chú ý: Ngoài phương pháp trị số trung bình trên ta còn phương pháp số 
hạt trung bình

Ehại =  e +  p + n = 2Z  + N  

Với các nguyên tử đồng vị bền (Z < 82) ta luôn có : z <  N < 1,5Z 
Giả sử trong nguyên tử sô" hạt n = p = e = z  

=> Ehạt = 3Z => z  = Xhạt / 3 => z  = phần nguyên của z  .
(Chỉ áp dụng cho những nguyên tử có Ehại ^  40) ,

B. BÀI TẬP MINH HỌA
Câu 1: Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị 

II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HC1 IM. Kim loại R là:
A. Ba B. Ca c . Be D. Mg

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 20] 1)
Hướng dẫn giải

R + 2HC1 -> RC12 + H2

RO + 2HC1 —> RC12 + H20

Ta có: nHci = 0,4.1 = 0,4 mol => n(R RO) = 0,2 mol

=> M = —  = 32 
0 ,2

Theo tính chất của M tacó : M < 32 < M + 16 => 16 < M < 32 

=> M = 24 (Mg) => Đáp án  D.
Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muôi clorua của hai kim loại 

kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ 
dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgN03 (dư), thu được 18,655 
gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là:
A. Na và K B. Rb và Cs c . Li và Na D. K v àR b

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011)

Hướng dẫn giải

1-p . _ 18,655
T acó: ^AgNÔ  = xvo = moi

M C1 + AgNƠ3 —> A gClị + M N 0 3 ( M là hai kim loại kiềm).
0,13 mol 0,13 mol

=>(M + 35,5).0,13 = 6,645 => M = 15,62
Mà 2 kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau => Li (7) và Na (23)
=> Đáp ấĩì Co
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Câu 3: Cho 7,1 gam hỗn hợp .gồm một kim loại kiềm X và một kim loại 
kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HC1 loãng, thu được 5,6 lít 
khí (đktc). Kim loại X, Y là
A. natri và magie. B. liti và beri.
c . kali và canxi. D. kali và bari.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010) 

Hướng dẫn giải
Ta có: nu = 0,25 mol 

2

Gọi R là kim loại chung cho kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y 

R + nHCl -> RCln + - H 2Î  (n là hóa trị của R)

—  0,25
n

=> Mr. —  = 7,1 => Mr = 14,2n 
n

-  Với n = 1 => Mr = 14,2
n = 2 => M r = 28,4

-  Nhưng 1 < n < 2 => 14,2 < MR < 28,4
=> 2 kim loại là Na (23) và Mg (24) => Đáp án A.

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 
200ml dung dịch HC11,25M, thu được dung dịch Y chứa các châ't tan có nồng 
độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là
A. Mg và Ça B. Be và Mg c . Mg và Sr D. Be và Ca

(Trích đề thi tuyển sình Đại học khối B năm 2010) 

Hướng dẫn giải 
Tacó: nHci= 0,2.1,25 = 0,25 mol 
Giả sử 2 kim loại kiềm thổ là A và B.
Gọi R là kim loại chung cho 2 kim loại kiềm thổ A, B.
R + 2HC1 -> RC12 + H2

X
X - -

2

Giả sử HC1 hết => nR = ..—  =0,125 mol
2

2 45^  Mr = ± Z L  = 19 ,6  => Ma + Mb = 19,6.2 = 39,2 (lẻ) => lo ạ i.
0,125

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh  BTTN H óa d ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ X uân Hưng_____________________
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V ậydưaxit.
Y có nồng độ mol/1 của các chất bằng nhau nên: nA = nB = nHci (dư)
=> 2x + 2x + X = 0,25 (với X là số mol của A)

— 2 45
=> X = 0,05 => M = - ì —  = 24,5 => Ma + Mb = 24,5.2 = 49

Cặp nghiệm phù hợp là Be (9) và Ca (40) => Đáp án  c .
Gâu 5: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng 

nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HC1 loãng, nóng thu được dung 
,dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam muôi khan. Nếu 
cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với 0 2 (dư) để tạo hỗn hợp 3 
oxit thì thể tích khí 0 2 (đktc) phản ứng là

A. 2,016 lít. B. 0,672 lít. c . 1,344 lít. D. 1,008 lít.
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2010)’ 

Hướng dẫn giải
-  Ba kim loại Zn, Cr, Sn khi tác dụng với dung dịch HC1 loãng, nóng đều bị 

oxi hóa thành số oxi hóa +2 nên: Gọi R là kim loại chung cho Zn, Cr, Sn khi 
tác dụng với dung dịch HC1.

a'  n i  • 1 • > *- u /V 77 65 + 52 + 119 236-  Do số mol 3 kim loại bang nhau nên: M r = -----------------= ——
3 3

-  R + 2HC1 -»  RC12 + H2 

0,06 0,06

Ta có: nRri = ----—  = 0,06 mol
2 236

(— - + 71)
3

Theo ptpứ: nR = nRC1 = 0 06 mol =ĩ> sô" mol mỗi kim loại là 0,02 mol

-  Pứ với oxi:
2Zn + 0 2 -» 2ZnO 
0 ,0 2  0,01

2Cr + — O2 —̂ Cr2Ch 
2

0,02 0,015
Sn + O2 —̂ S11O2 

0 ,0 2  0 ,0 2

= > Z n 0  = 0,045 mol=>V0  = 1,008 lít 

=> Đáp án D.
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Câu 6 : Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y 
là hại nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số 
hiệu nguyên tử Zx < ZY) vào dung dịch AgN03 (dư), thu được 8,61 gam kết 
tủa. Phần trăm khôi lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 58,2%. B. 52,8%. c . 41,8%. D. 47,2%.

Hướng dẫn giải 
Gọi NaR là công thức chung của 2 muối NaX và NaY.

NaR + AgN03 — AgR + NaN 03

1 mol NaR -*■ AgR khối lưọng tăng: AM tăng = 108 -  23 = 85g 

Vậy: X mol NaR — AgR khối lượng tăng: Am tăng = 8,61 -  6,03 = 2,58g

=> X = = 0,03 mol =i> M NaR = = 201
85 0,03

=i> M R = 201 -  23 -  178 => không có 2 haỉogen nào thỏa mãn.
Vậy X, Y lần lượt là F và C1; kết tủa là AgCl

8 61
Ta có: nNaci = nA„ci = ——..= 0,06 mol => mNaci = 0,06.58,5 = 3,5lg

143,5

^  mNaF = 6 ,0 3 - 3,51 =2,52g =ỉ> %NaF = 100% = 41,8% Đáp án c .
6,03

Câu l i  Cho 1,9 gam hỗn hợp muôi cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm 
M tác dụng hết với dung dịch HC1 (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại 
M là
A. Na. B. K. c . Rb. D. Li.

Hưởng dẫn giải
T ' 0,448 n m  ,Taco: = — — =0,02mol

2 22,4

Gọi công thức của 2 muôi MHCO3 và M2CO3.

MHCO3 + HC1 -> MCI + C 0 2t  + H20  
M2C 0 3 + 2HC1 -> 2MC1 + C 02t  + H20  
Theo phương trình phản ứng có :

— 1 9
n ,, = iv n = 0 ,0 2 (moỉ) => Mhh =— ~=95 hh co2 q5q2

Theo tính chất của M tacó: M mhco < Mhh =95 < M m c 0

=> Mm + 61 < 95 < 2Mm + 60 => 17,5 < Mm< 34 => Chỉ có Na thỏa mãn
=> Đáp án A.
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Câu 8 : X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 
gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HC1, 
sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với 
lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 
lít ở (đktc). Kim loại X là:
A. Ba B .C a c . Sr D. Mg.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao Đẳng khối A,B) 
Hưởng dẫn giải 

Gọi R là kim loại tương đương thay cho X và Zn.
* 1,7 g hỗn hợp X, Zn tác dụng với HC1 dư:

R + 2HC1 -> RC12 + H2

„ 0 ,6720,03 ...........— .........= 0,03 mol
22,4

=>M r = — = 56,67 mà MZn= 65 >M r = 56,67 => Mx < M r = 56,67 (1)

* 1,9 g X tác dụng với H2SO4 loãng, dư:
X  +  h 2 s o 4  - »  X S O 4  +  h 2

Ta có: nH = Ị ^ = 0 ,0 5 m o l  
2 22 ,4

Theo đề bài thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít => nu < 0,05 mol
2

Theo phương trình phản ứng:
— 1 9

nY = nH => nY < 0,05mol => Mx > ■ - = 38 (2 )x  H2 X 0 0 5

T ừ  (1) và  (2 )  => 38 < M x < 56 ,6 7  (*)

=> X là Ca vì MCa = 40 thoả mãn điều kiện (*) => Đ áp án B.
Câu 9: Trong tự nhiên, nguyên tô" đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu . Nguyên tử 

khôi trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử 
của đồng vị 63Cu là:
A. 27%. B. 50%. c . 54%. D. 73%.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao Đẵng khô'ỉ A,B) 
Hưđng dẫn giải 

Gọi X là % số nguyên tử đồng vị 63Cu 
=> (1 -  x) là % số' nguyên tử đồng vị 65Cu 

Ta có: A Cu = 63x + 65(1 -  x) = 63,54 => X = 73%
=> Đáp án Do
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Câu 10: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch C11SO4. Sau 
khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. 
Thành phần phần trăm theo khôi lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là: 
A. 90,27% B. 12,67% c . 85,30% D. 82,20%

(Trích đề tuyển sinh Đại học khối A) 
Hướng dẫn giải

Vì các phản ứĩig xảy ra: cùng loại phản ứng oxi hóa -  khử và hoàn toan.

Do đó, có thể thay hỗn hợp (Fe và Zn) = R (hóa trị II).

Phản ứng: R + Cu2+ -> R 2+ + Cu (*) 
m(g) m(g)

m R M~n —
Theo phương trình: — = ..—  <=> R = Mcu = 64

m m
Bài toán chỉ tính toán % nên ta xét hỗn hợp kim loại trong 1 mol bất kì:

Với rihh = 1 mol => mhh = nhh- R = 1.64 = 64 (g)
Đặt nZn = X moi => nFe = (1 -  x) mol

«  m zn + m Fe 65x + 5 6 .( l-x )  , 8 ,Theo công thức: R = — ---- —  = ------- — ------- = 64 => X = — mol
n Zn +  n Fe  ̂ ^

65 —
Vây: %mz„ = ^ 5 -  = - Zn = — 2-,100% = 90,27%

m hh R  6 4

==> Đáp án A.
Câu 11: Cho l ,6 8 g hỗn hợp 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác 

dụng hết với dung dịch HC1 dư thoát ra 0,672 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là: 
A. B ev àM g  B .M g v àC a  c . S rv àB a D. Ca và Sr.

(Trích đề tuyển sinh Đại học khối A) 
Hướng dẫn giải 

Gọi R là kim loại tương đương thay cho 2 kim loại nhóm IIA.
R + 2HC1 -»  R C 12 + H2ì

Ta có: nR = nH = M ^ .= 0,03mol => M r =— =56 (g/mol)
R 2 22,4 0,03

Vậy 2 kim loại đó là Ca và Sr => Đáp án D.
Câu 12: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại X,Y có hóa trị không đổi và không có kim 

loại nào hóa trị I. Lấy 7,68g hỗn hợp A chia thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: nung trong khí 0 2 dư để oxi hóa hoàn toàn, thu được 6 g hỗn hợp rắn 

B gồm 2 oxit
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- Phần 2: hòa tan hoàn toàn trong dd chứa HC1 và H2SO4 loãng, thu được V lít 
khí H2 (đktc) và ddc. Tính V.
A. 2,352 lít B. 4,704 lít c . 3,024 lít D. 1,176 lít

Hướng dẫn giải

Gọi kí hiệu chung của 2 kim loại X, Y là M; hóa trị trung bình là X; số mol 
của hỗn hợp trong mỗi phần là: a

4M + x 0 2 -> 2M20 -  (1)

2M + 2xHCl -»  2M C1-  + xH9 t  ' (2)X 2

2M + ĨH 2 S 0 4 - * M 2 (S 0 4)- +xH 2 t  (3)

TừĐLBTKL =>m0  pư = 6 = 2,16 (g)

=>nn = —  = = 0,0675 (mol) ax = 0,0675.4 = 0,135 (mol)
°2 4  32

Từ (2) và (3) =5> nH = - n M = — = 0,135 (moi) => VH = 3,024(7)
2 2 2 2

=> Đáp án c .

Câu 13 I Dung dịch X chứa 8,36 gam hỗn hợp hiđroxit gần 2 kim loại kiềm. Để 

trung hoà X cần dùng tối thiểu 500ml dung dịch HNO3 0,55M. Biết hiđroxit 
của kim loại có nguyên tử khôi lớn hơn chiếm 20% sô" mol hỗn hợp. Kí hiệu 
hoá học của 2  kim loại kiềm lần lượt là

A Li và Na. B. Na và K. c . Li và K. D, Na và Cs.

Hướng dẫn giải 
Gọi công thức chung của hai hiđroxit kim loại kiềm là MOH 

Phương trình phản ứng : MOH + HN03 —> M N03 + H20

=> MOH = ..8 ,36 ...= 30,4 => 7(Li) < M = 13,4 < KLK?
0 ,5 .0 ,55  2

=> Kim loại thứ nhất là Li. Gọi kim loại kiềm còn lại là M có số’ mol là X

Í4X + X = 0,275 ị x  = 0,055

^  \2 4 A x  + (M + 17).X = 8,36 ^  [M = 39 (K)

=> Đáp án c
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c . BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong cùng một nhóm 

A. Lấy 6,2 gam X hòa tan hoàn toàn vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đlctc).

M = = 31 (g/mol)
0 ,2

Vậy 2 kim loại là Na (23) và K (39)
=> Đáp án  B.

Câu 2i Hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm IIA
bằng axit HC1 thu được 6,72 lít khí (đktc) và 1 dung dịch A. Xác định 2 kim
loại nếu chúng thuộc 2  chu kì liên tiếp?
A. Be và Mg B. Mg và Ca c . Sr và Ba D. Ca và Sr.

Hướng dẫn giải 
Gọi R là kim loại tương đương thay cho 2 kim loại nhóm IIA.
RCƠ3 + 2HC1-» RC12 + C 0 2t  + H2ơ

Ta có: nRrn = nrri = = 0 ,3 mol z=> MrcOt = = 94,ố7g/mol
3 2 2 2 ,4  3 0 ,3

=> M r = 34,67 mà 2 kim loại nhóm IIA liên tiếp nhau 
==> 2 kim loại đó là Mg và Ca => Đáp án B.

Câu 3: Cho 31,84g hỗn hợp 2 muối NaX và NaY (X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì 
liên tiếp trong HTTH) vào dung dịch AgNƠ3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. Vậy
2 muối đó là:
A. NaF, NaCl B. NaCl, NaBr c . NaBr, Nai D. A và c  đúng

Hưống dẫn giảỉ
TH I: X là F và Y là Cl=> 57,34 gam kết tủa là khôi lượng của kết tủa AgCl 
■ NaCl AgN03 -» A gClị + NaN03

A,B là:
A. Li, Na B. Na, K c. K, Rb D. Rb, Cs.

Hưởng dẫn giải
Đặt công thức chung của A và B là R. 
2R + 2H20  -> 2ROH + H2t
0 ,2 0,1

0,4 mol

31 ,84-0 ,4x58,5
^ "Nap- 42 = 0,2mol > 0 => Trường hợp này nhận

78



c t y  TNHH MTV D W H  K hang v iệ  i

TH2: X hoặc Y không phải là Fio
Gọi công thức chung của 2 muối NaX và NaY là NaR 
NaR + A gN 03 —>■ AgR.'l' + Na.N0 3

(23 + M r) g (108 + M r) g
31,84 g 57,34 g

=> (23+ M r).57,34 = 31,84.(108 + M r)
=> M r =83,13 => X, Y là brom và iot 
==> Đáp án D.

Cách khác:
Áp dụng tăng giảm khôi lượng:
1 mol NaR — — —> 1 mol AgR: khôi lương tăng 108 -  23 = 85 (g)

Vậy: X mol NaR — ..> X mol AgR: khối lượng tăng 57,34 -  31,84 = 25,5 (g)
25 5 — 31 84 —

x _ .- = 0,3mol => MNaR = — — =106,13 => M r =83,13
85 0,3

=> X, Y là brom và iot ==> Đáp án D.
Câu 4: X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Để kết

tủa hết ion X- ; Y~ trong dung dịch chứa 4,4 gam muôi na tri của chúng cần
150ml dung dịch AgN03 0,4M. X và Y lần lượt là:
A. fio, clo B. clo, brom
c. brom, iot D. không xác định được.

Hướng dẫn gỉảỉ
Số mol AgN03 = số mol X- + số mol Y~ = 0,4.0,15 = 0,06 (mol)

— 4,4
Khối lương mol trung bình của 2 muối là M = — «73,3

■ 0,06

M x.y = 73,3 -  23 = 50,3 => Hai halogen là clo (35,5) và brom (80)
=> Đáp án Bo

Câu 5: Tổng số hạt proton, electrón, nơtron trong nguyên tử nguyên tố X là 10. 
Nguyên tố X là:
A. Li (Z = 3) B. Be (Z = 4) c . N (Z  = 7). D. Ne (Z = 10).

Hướng dẫn giải
Ta có: e + p + n = 10
Giả sử trong nguyên tử số hạt n = p = e

Số hạt trung bình z  = — = 3,33 => e = p=3 và n = 4

=> Đáp án Á.
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Cầu 6 : Hoà tan 2,97g hỗn hợp 2 muối CaC03 và BaC 03 bằng dung dịch HC1 
dư, thu được 0,448 lít C 0 2 (đktc). Thành phần % về sô" mol CaC 03 và BaC 03 

trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 60%; 40% B. 50%; 50% c . 70%; 30% D. 30%; 70%.

Hưổng dẫn giải 
CaC03 + 2HC1 -> CaCl2 + C 02 î+ ' H 20  
BãCOs + 2HC1 -> BaCl2 + C 02 1 + H2O

0 448
Theo phương trình phản ứng: nhh = nco = — —— = 0,02 mol

Gọi X là thành phần % về số mol CaC03 trong hỗn hợp 
=> (1 -  x) là thành phần % về sô" mol BaC03 trong hỗn hợp

Tacó: M muốì =100x + 197(l-x) = ^ - = ^  x = 0,5
0 ,0 2

Vậy: %nCaCO = % nBaCO = 50% => Đáp án B.

Câu 7: Hòa tan 16,8g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat và sunfat của cùng một
kim loại kiềm vào dung dịch HC1 dư, thu được 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc).
Kim loại kiềm là:
A. Li B. Na c . K D. Rb.

Hướng dẫn giải
Gọi kim loại kiềm là R.
R2CO3 + 2HC1 -» 2RC1 + C 0 2t  + H20  
R2SO3 + 2HC1 -> 2RC1 + so l í  + H2O 
Theo phương trình phản ứng:

Hhh muối -  H-hh khí — r r  7* — 0» 15 mol M hh muối ~ — 112g/mol
22,4 0,15

Ta có: 2M + 60 < M < 2M + 80 => 16 < M < 26 => R là Na (23)
Đáp án B.

Câu 8 : Cho m (g) hỗn hợp gồm Na2C 0 3 và Na2S 0 3 tác dụng hết với dung dịch 
H2SO4 2M dư thì thu được 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc). Hỗn Hợp khí này có tỉ 
khôi đối với hiđro là 27. Giá trị cửa m là:
A. 11 ,6 g B. 10 ,0 g c . l.lố g  D. l ,0 0 g.

Hưđng dẫn giải
Gọi công thức chung của 2 muối là Na2A 0 3 (với A là nguyên tố tương đương 
cho c  và S)
Na2A 0 3 + H2SO4 —̂ Na2S 04 + AO2T + H2O
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Theo phản ứng: nNa2AŨ3 = nAOỉ = 1 1 ^  =0,lm ol

Ta CÓ: M ao2 = 2.27 = 54=> M a =22

Vậy: MNa2A0 3 = 0,1.(46 + 22 + 48) = 11,6 (g) => Đ áp án  A.

Câu 9: Cho 20 (g) hỗn hợp Fe, Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1. Sau 
phản ứng thu được 11,2 lít H2 (đktc). Thành phần % về sô" mol của Mg trong 
hỗnhỢplà:
A. 30% B. 40%  c . 50% D. 35,7% .

Hướng dẫn giải
Gọi R là kim loại tương đương cho 2 kim loại Fe, Mg.
R + 2HC1 -> RC12 + H2T
_  1 1 2  — 20
Ta có: nR = nH = — — = 0,5mol => Mr = —— = 40 (g/mol)

R h 2 22,4 0,5

Gọi X là % về số mol của Mg => (1 -  x) là % về sô" mol của Fe
Ta có: 2̂ +x + 56( 1 -  x) = 40 => X = 0,5 = 50%
=> Đáp án c .

Câu 10: Có X mol hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp (hỗn 

hợp X). X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1 thì thu được a gam hỗn hợp
muôi clorua khan, còn nếu X  tác dụng vừa đủ với dung dịch II2SO4 thì thu
được b gam hỗn hợp muôi suníat khan. Giá trị của X là:

Hướng dẫn giải
Gọi X là số mol của 2 kim loại đã được thay thế bằng một kim loại tương 

đương có KLNT là M . Ta có:

c . x = ^
12,5

2 3. +  b
c . X = ---- —

60,5

M *HC' > MCI

X X

Khôi lượng muôi clorua: x(M + 35,5) = a ( 1).

(x) 0,5x

Khôi lượng muôi suníat: 0,5x(2 M + 96) = b (2 )

=> Đáp án B.
' 9 '
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Câu 11: Có X mol hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp (hỗn 
hợp X). X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1 thì thu được a gam hỗn hợp 
muôi clorua khan, eòn nếu X  tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu 

được l,1807a gam hỗn hợp muối sunfat khan. X chứa hai kim loại kiềm là:
A. Li và Na B. Na và K c . K và Rb c . Rb và Cs.

Hưổng dẫn giải
Gọi X là số mol của 2 kim loại đã được thay thế bằng một kim loại tương 

đương có KLNT là M . Ta có:
M .... MCI

X X

Khôi lượng muôi clorua: x.( M + 35,5) = a (1).
1\/T + HoSO¿i 1 , xM 3 -» —M 2 S 0 4

(x) 0,5x

Khôi lượng muôi sunfat: 0 ,5 x.(2 M + 96) = b (2)

XT«' IIS' (!) ** X.(M + 35,5) a aNêu lây ”  tức: -----------= ---- = — = --------—
(2) 0,5x.(2M + 96) b l,1807a

ta rút được M « 33,7. Vì 2 kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ k ế  tiếp
nên chọn Na = 23 < 33,7 < 39 = K.
=> Đáp án B.

Câu 12: Cho 1,52 gam hỗn hợp Fe và một kim loại X thuộc nhóm IIA hoà tan 
hoàn toàn trong dung dịch HC1 dư thấy tạo ra 0,672 lít khí (đktc). Mặt khác, 
0,95gam kim loại X nói trên không khử hết 2 gam CuO ở nhiệt độ cao. Kim 
loại X là:
A. Canxi B. Magie C. Bari D. Beri.

Hưổng dẫn giải
.Gọi X là số mol của 2 kim loại (Fe và X) đã được thay thế bằng một kim loại 

tương đương có KLNT là M . Ta có:
M + 2HC1 —ỳ- MCI2 + H2

X X

Vậy nM = X = = 0,03 (mol) => M = —  = 50,67
22,4 0,03

Theo tính chất của trị sô" trang bình thì: X < 50,67 < 56 = Fe 
Mặt khác lại có:
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X + CuO — XO + Cu 
.0 ,95 ,  0,95
( T } X

0 95
và ——- .80 <2=> X > 38.

X
Vì 38 < X < 50,67 và X thuộc nhóm IIA nên X là Ca = 40 =r> Đáp án  A. 

Câu 13°. Cho m gam hỗn hợp A gồm NaCl và NaBr tác dụng hoàn toàn với dung
dịch AgN03. Khối lượng kết tủa thu được bằng k lần khối lượng của AgN03

(nguyên chất) đã phản ứng. Bài toán luôn có nghiệm đúng khi k thỏa mãn 
điều kiện đúng nhất là:
A. 1,8 < k < 1,9 B. 0,844 < k < 1,106
c . 1,023 < k <  1,189 D. k > 0.

Hướng dẫn giải

Dùng trị số' trung bình với tính chất x min < X < Xmax thì bài toán cực kỳ đơn 
giản như sau:
Thay thế hai muối NaCl và NaBr bằng một muôi có công thức tương đương 

là NaX thì 35,5 < X < 80.

Phản ứng chuyển hóa: NaX + AgNC>3------ ■» AgX i  + NaNC>3

108 +  XGiả sử lây 1 mol muối halogen đem phản ứng ta có: k = —Pỹ-Q—

Khi X =-35,5 => k . = .1Q8 + 3 5 -5 « 0,844min 1 7 0

~  , 108 + 80 -Khi X = 80 => k _ v = — - 3 ------í« 1,106
170

Vậy 0,844 < k < 1,106 => Đáp án B.

Câu 14: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91. R có 2 đồng vị. 
Biết đồng vị 79R chiếm 54,5%. Nguyên tử khôi của đồng vị thứ 2 là giá trị 
nào sau đây:
A. 80 B. 81 c . 82 D. 85.

H ưổng d ẫn  gỉảỉ

Ta có: đồng vị 79R chiếm 54,5%
=> % của đồng vị còn lại AR là: 100 -  54,5 = 45,5 (%)
 ̂ x -  5 4 ,5 .7 9 + 4 5 .5 .A  ^  0 1

Ta có: A = -------- —----------= 79,91 => A = 81
100

=> Đáp án B.
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Câu 15: Một oxit có công thức x 20  có tổng số các loại hạt trong phân tử là 92. 
Vậy oxit này là:

A. Na20  B. K20  c . C120  D. H20 .
Hướng dẫn giải

T a  CO'. 2/Chạt Irong nguyên tử X S h ạ l trong nguyên lử o  9 2  

—5* 2^hạt-t.'ong nguyên lử X 3 . 8  — 9 2  Xìhạt trong nguyên tử X — 3 4

— 34
=> Số hạt trung bình z  = —- = 11,33 => z = ì ì  => Oxit Na20  => Đ áp án  A.

Câu 16: Hòa tan 18,4 gam hỗn hợp 2 muôi cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm 
IIA bằng axit HC1 thu được 4,48 lít khí (đktc) và 1 dung dịch A. Xác định 2 
kim loại nếu chúng thuộc 2  chu kì liên tiếp?
A. Be và Mg B. Mg và Ca c . Sr và Ba D. Ca và Sr.

Hưổng dẫn giải
Gọi R là kim loại tương đương thay cho 2 kim loại nhóm IIA.
RCO3 + 2HC1 -» RC12 + cÕ 2t  + H20

4 48 — 18 4
Tacó: n,,™ =nnn =■——=0,2mol => MrcOo = — =92g/mol 

3 2 22 ,4  3 0 ,2

=> M R = 92 -  60 = 32, mà 2 kim loại nhóm IIA liên tiếp nhau 
=> 2 kim loại đó là Mg và Ca => Đáp án B.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong nhóm IA. 
Lấy 7,2 gam X hòa tan hoàn toàn vào nước thu được 4,48 lít hiđro (đktc). A, 
B là:
A. Li, Na B.Na, K c . K, Rb D. Rb, Cs.

Hưđng dẫn giải
Dùng phương pháp phân tử khôi trung bình:

X + h 2o - » x o h  + - n 2t
2 ,

4 48 * _ — 7 2nY =2n„ = 2 — —=0,4 (mol) = ^M = — =18 
x h 2 22,4 0,4

Hai kim loại lấ  Li (9) và Na (23) => Đ áp án A.
Câu 18: Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A,B (cùng thuộc 

nhóm IIA) vào nước được dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion c r  có trong 
dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgN03 thu được 
17,22 gam kết tủa. Công thức hóa học của hai muối clorua lần lượt là:
A. BeCl2, MgCl2 B. MgCi2, CaCl2 c . CaCl2, SrCl2 D. SrCl2, BaCl2.
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Hướng dẫn giải
Đặt công thức chung của hai muối là RC12.

R C 12 + 2AgNƠ3 2AgCl4- + R (N 0 3)2

1 1 17 22
nRr] =—n A c] = —. — -  0,06 (mol)

RC12 2  AgC1 2  1 4 3  5

Mrci2 = - ^ 1 = 9 9  (g/mol) => Mr = 99-71  = 28

Vậy 2 kim loại nhóm IIA là Mg (24) và Ca (40)
=> Đáp án  B.

Câu 19*. Hòa tan hoàn toàn 4,68 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A 
và B kế tiếp trong nhóm IIA vào dung dịch HC1 thu được 1,12 lít C 0 2 (đktc). 
Kim loại A và B là:
A. B ev àM g  B. M gvàC a c . Ca và Sr D. S rvàB a.

Hướng dẫn giải 

Gọi M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại A và B.

M CƠ3 + 2HC1 -»  M C 12 + C0 2t  + H20

0,05 -^ -= 0 ,0 5
22,4

MCO, = 1 ^ = 9 3 ,6 => M = 93,6-60=33,6
3 0,05

Biện luận: A < 33,6 => A là Mg = 24
B > 33,6 =>B là Ca = 40 

=> Đ áp án  B.
Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp gồm kim loại trị II và oxít của nó 

trong 250ml dung dịch HC1 vừa đủ. Kim loại hóa trị II là:
A.M g B. Ca c . Zn D. Fe.

Hướng dẫn giải
Ta có: n HC1 = 0,25.2 = 0,5(mol)

Gọi R là kim loại hóa trị II => oxít của nó trong hỗn hợp là RO.
R + 2HC1 -» RC12 + H2t  
RO + 2HC1 -> RC12 + H20  
Theo phương trình phản ứng có :

n ,, = i n Hri = —.0,5=0,25(mol) Mhh =—5—=32
hh 2 HC! 2 0,25
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Theo tính chất của M ta có: Mr< Mhh =32 < Mro 

=> Mr < 32 < Mr + 16 => 16 < Mr< 32 => Chỉ có Mg thỏa mãn 
=> Đ á p  á n  Ao

Câu 21: Trong tự nhiên kali có 2 đồng vị 19 K và K. Thành phần % khối 

lượng của 19 K trong KC1Ơ4 là:

A. 26,39%. B. 26,30%. c . 28,23%. D. 28,16%.
Hưống dẫn giải:

Gọi a là % số  đồng vị của ?<? K ==> A„ - 39a + 41.(100—a) = 39  2 3 —̂ a _ 93  5
19 100

Thành phần % khối lượng của K  trong KCIO4 là:

rriooK -50 07^
% m ,g = ---- ^ — .100% = ----------- — ------------- .100% = 26,30%

19 K m K C 10  39 ,13  + 35 ,5 0  +  4 .1 6 ,0 0

=>Đáp án  B
Câu 22ỉ Hỗn hợp khí SO2 và O2 có tỉ khô"i so với CH4 bằng 3. cần  thêm bao 

nhiêu lít O2 vào 20 lít hỗn hợp khí đó để cho tỉ khôi so với CH4 giảm đi 1/6, 
tức bằng 2,5. Các hỗn hợp khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
A. 10 lít. B. 20 lít. c . 30 lít. D. 40 iít.

Hưống dẫn giải
Cách h  Gọi X là % thể tích của SO2 trong hỗn hợp ban đầu, ta có:

M = 16x3 = 48 = 64.X + 32(1 -  x) => X = 0,5
Vậy: mỗi khí chiếm 50%. Như vậy trong 20 lít, mỗi khí chiếm 10 lít.
Gọi V là sô" lít 0 2 cần thêm vào, ta có:

M ' = 2 ,5 * 1 6  =  40  =  6 4 x l0  +  32f  +  V ) .
20 + V

Giải ra có V = 20 lít.

Cách 2:
Ghi chú: Cổ thể coi hỗn hợp khỉ như một khí cổ KLPT chính bằng KLPT trung
bình của hỗn hợp, ví dụ, cố thể xem không khí như một khí với KLPT lci 29.
Hỗn hợp khí ban đầu coi như khí thứ nhất (20 lít có M = 16x3 = 48), còn 0 2

thêm vào coi như khí thứ hai, ta có phương trình:

w  „ c ^  ^  48 X 20 + 3 2 VM = 2,5x16 = 40 = ---- — .-.- — ,
2 0  + V

Rút ra V = 20 lít. => Đáp án B
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Çftuyên ấề 5 o

P H Ư Ơ N G  P H Á P  Á P  D Ụ N G  Đ ỊN H  L U Ậ T  B Ả O  T O À N  E L E C T R O N

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP_____________________________________
L N Ộ I B U N G ;

Trong phản ứng oxi hóa khử, sô" mol electron mà chất khử cho đi bằng sô" 
mol electron mà chất oxi hóa nhận về.

Zn ^r-i n
e (chất khử cho) 2 L ề t  (chât oxi hóa nhận)

IL PHẠM VI ÁP DỤNG 
Sử dụng cho các bài toán có phản ứng oxi hóa khử, đặc biệt là các bài toán 
có nhiều chất oxi hóa, nhiều chất khử, các phản ứng xảy ra phức tạp, nhiều 
giai đoạn, nhiều quá trình.

* Chú ý:
- Trong một phản ứng hoặc một hệ phản ứng, cần quan tâm đến trạng thái 

oxi hóa ban đầu và cuối của một nguyên tô" mà không cần quan tâm đến các 
quá trình biến đổi trung gian.

- Cần kết hỢp.với các phương pháp khác như bảo toàn khôi lượng, bảo toàn 
nguyên tố để giải bài toán.

- Nếu có nhiều chất oxi hóa và nhiều chất khử cùng tham gia trong bài toán, 
ta cần tìm tổng số mol electron nhận và tổng số’ mol electron nhường rồi 
mới cân bằng.

Bo B À I  T Ậ P  M IN H  H Ọ A

Dạng 1 :1 chất khử + 1 chất oxi hóa:

Zn n
e (1 chất khử cho)-  zL íe (1 cha’t oxi hóa nhận)

Câu t i  Dẫn luồng khí c o  đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe20 3 nung nóng, sau 
một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ huàn toàn vào 
dung dịch Ba(OH)2dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với 
dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm  khử duy nhất, ở đktc). 
Giá trị của V là
A. 2,24. B. 4,48. c. 6,72. D. 3,36.

ịTrích đề thỉ tuyển sinh Đại học khối B năm 2012) 
Hướng dẫn giải:

Ta có: sô"mol B aC 03 = 0,15 => nco =ĩiị = 0,15 mol

Sơ đồ phản ứng:
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CuO
Fe20 3

CO X (Fe, Cu, 0 ) HN03 ->Cu(NO,)2; Fe(N 03)3 + NO + H20

Y (CO; C 0 2) -a-(- H)2 >BaCQ3

|C 0 - > C 0 2 ->B aC 03
(HNO3 NO 

Ở phản ứng này chỉ có c o  và N 0 3~ thay đổi số oxi hóa

CO -  2e -> C 0 2 

0,15 0,3 0,15
N 0 3 + 3e -> NO 

0,3 0,1

=> Thể tích NO = 0,1.22,4 = 2,24 lít => Đ áp án A 
Câu 2: Cho khi c o  nóng qua ống sứ đựng m (g) Fe20 3 một thời gian được 6,72 

g hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X vào dung dịch H N O 3 dư thấy tạo thành 
0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất), m có giá trị là:
A. 5,56 B.6,64 c. 7,2 D. 8 ,8 .

Hưđng dẫn giải
Tư duy bài toán theo sơ đồ: +3

(g) F

+2 +3
H20  + N o  + Fe <-

ì _ _

52 O3

+2 
+ CO -2e

+4
-» CO.

+3e

y +5
6,72g hỗn hợp X + H N Ọ 3

Dựa vào sơ đồ ta thấy, chất khử là c o  và chất oxi hóa là HNO3. 
0,448

Ta COI ĩip̂ Q — = 0 ,0 2  mol
22,4

Quá trình nhường electron: 
+2 +4
c  -  2e ------ » c
0,03 0,06 0,03
Quá trình nhận electron:
+5 +2
N + 3e ------ » N

0,06 0 ,0 2  

mg định luật bảo

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

Áp dụng định luật bảo toàn electron: nCo (phản ứng) =  nC02 (tạo thành) = 0,03 mol
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rcico (phản ứng) "t" (ban đầu) ~  rtlx +  ĩĩl̂ -ỊQ̂  (lạo thành)

=> 0,03.28 + m = 6,72 + 0,03.44 => m = 7,2 gam => Đáp án  c .
Câu 3: Trộn 0,54g bột Al với hỗn hợp bột Fe20 3 và CuO rồi tiến hành phản ứng 

nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí một thời gian, được hỗn hợp rắn 
X. Hòa tan X trong dung dịch HN03 đặc, nóng dư thì thể tích NO2 (sản phẩm khử 
duy nhất) thu được ở (đktc) là:

A. 0,672 lít B. 0,896 lít c . 1,12 lít D. 1,344 lít.
Hướng dẫn giải:

Tư duy bài toán theo sơ đồ:
+ leI ^

0,54  (g) AI + (Fe2° 3 ’ CuQ)» h ỗ n h đ p x  + HNO3 h Al + Fe + Cu + N 0 2
I__________________ ^ 3 e _ __________________ í

Dựa vào sơ đồ ta thấy chất nhường electrón là AI và chất nhận electrón là HNO3.

„  0  54Tacó: n AI = ^ - ^  = 0,02 molAI 2 7

0 +3
- Quá trình nhường electrón: Al -  3e ------ » Al

0 ,0 2  0,06
+5 +4

- Quá trình nhận electrón: N + le ------ > N

0,06 0,06 
=> VNO = 0,06.22,24 = 1,344 (lít) => Đáp án D.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1 l,2g Fe vào dung dịch HNO3, được dung dịch X và
6,72 lít hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí z  (với tỉ lệ thể tích là 1:1). Biết chỉ 
xảy ra 2 quá trình khử, khí z  là:
A. N 0 2 B. N20  c . N2 D. NH3.

Hưống dẫn giải
Tacó: nFc = 0,2 mol; nhh Y = 0,3 mol 
mà nNO: nkhíZ = 1 : 1 =0  nN0 = nkhíZ = 0,15 mol 
Gọi n là trạng thái oxi hóa của N trong khí z  
Ta có: Quá trình nhường electrón:

0 +3
Fe -  3e ------ > Fe

0 ,2  0 ,6
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Quá trình nhận electron:
+5 4-2
N + 3e ------ » N

0,45 0,15
+5
N + (5 -  n)e -----

+n
■» N

(5 -  n).0,15 0,15
- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

■■■ +4 .
0,6 = 0,45 + (5 -  n).0,15 => n = 4 ( N 0 2 )

=> Đáp án  A.

Dang 2. 1 chất khử -ỉ- 2 chât oxị hóa
E n _

e (1 chất khử cho) — /  (2 chất (ixi hóa nhận)

Câu 1: Nung m(g) bột Fe trong 0 2 thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan 
hết X trong dung dịch H N O 3 dư, thoát ra 0,56 lít khí NO (đktc) (sản phẩm 
khử duy nhất). Giá trị của IĨ1 là:
A. 2 ,2 2  B .2,32 c .2 ,5 2  D. 2,62.

ịTrích đề tuyển sinh Đại học khối B)
Hướng dẫn giải

Tư duy bài toán theo sơ đồ:

+ 4e + 3e

Ọ
0 + O2

m(g).Fe ------—

+5

>  3g hh X (Fe, FexOy) 
- 3e

▼ -2  + h n o ,  dư +2.,
"  '  ̂ 3 » Fe + NO

Dựa vào sơ đồ ta thấy Fe là chất khử, O2 và H N O 3 là chất oxi hóa.
3 -  m

Ta có: mn = 3 -  m (g) => n0 =
32

(mol)

% 0  -  22?4

Quá trình nhường electron: 
0 +3

Fe -  3e ------ > Fe

m 3m 
56 ”55 '

32
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Quá trình nhận electron:
0 -2-2
Ơ2 + 4e ------ » 2 0
3 -m  3 -m

32 8
+5 +2+2

N + 3e ------ » N

0,075 0,025
- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

—  = + 0,075 => m =. 2,52 (g) => Đáp án c .
56 ồ

Câu 2: Để m(g) phoi bào Fe ngoài không khí, sau một thời gian được 12 gam 
chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe30 4 , Fe20 3. Hòa tan hết X trong dung dịch 
H 2 S O 4  đặc nóng được 2,24 lít S 02 (đktc). Giá trị của m là:
A. 9,52 B. 9,62 c . 9,42 D. 9,72.

Hưống dẫn gỉảỉ
Tư duy bài toán theo sơ đồ:

+ 4e + 2e

0
0 + O;

1 +6
"2 +H2S 04đ,t0

Dựa vào sơ đồ ta thấy Fe là chất khử, O2 và H 2 S O 4  đặc là chất oxi hóa:

T  ' ' _  12 m  1Ta có: rip, = — :------- moi ;
2 32

_ m 2,24
nFe = 77 mo1 ; nso. = r ỉ r r  = ° ’1 moihe 56 su2 22,4

Quá trình nhường electron: 
0 +3

Fe -  3e ------ > Fe
IĨ1 3m 
56 56~
Quá trình nhận electron:
0 -2
O2 + 4e -  
12-m  12-m_____ g

-> 2 0
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+6
s + 2e 

0 ,2

+4
-* s

0,1

- Áp dụng định luật bảo toàn electron: + 0 ,2
F 56 8

=> m = 9,52 (g) => Đ áp án  A.
Câu 3: Cho 11,2 gam Fe tác dụng với 0 2 được m(g) hỗn hợp X gồm 2 oxit. Hòa

tan hết X vào dung dịch HNO3 dư, thoát ra 896 ml NO (sản phẩm khử duy
nhất) ở (đktc). Giá trị của m là:
A. 29,6 B. 47,8 c . 15,04 D. 25,84.

Hưởng dẫn giải
Tư duy bài toán theo sơ đồ:

+ 4e + 3 e

ò
0 + O2

11,2 (g) Fe ______ p.
•\r _2 jjjj

m(g) hh X (FexOy) t M 9 l dư ^  Fe3+ + NO

______________í

Dựa vào sơ đồ ta thấy Fe là chất khử, O2 và H N O 3 là chất oxi hóa:
m -  11,2

Ta có: m0  = m -  11,2 (g) => n 

11,2

56
0 ,2  (mol); nN0 =

32
0,896
22,4

(mol)

= 0,04 mol

Quá trình nhường electron:
0 +3

Fe -  3e ------ > Fe
0 ,2  0 ,6

Quá trình nhận electron:
0 -2
O2 + 4e ------ » 2 0
m - 11,2  m - 11,2  

32 8
+5 +2
N + 3e ------> N

0,12 0,04
Áp dụng định luật bảo toàn electron:
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0  6  -  m 11,2  + 0,12 => m = 15,04 gam 
8

=> Đ áp án  C.
Câu 4: Hòa tan m(g) AI vào lượng dư dung dịch hỗn hợp NaOH và N aN 03 thấy 

xuất hiện 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí NH3 và H2 với số’ mol bằng nhau. Giá trị 
của m là:
A. 6,75 B.7,59 c . 8,1 D. 13,5.

Hướng dẫn giải
Tư duy bai toán theo sơ đồ:

'___________ + 2e_____________________
+ 8e

1-------------------- 1
+ 1 + 5  Ỷ ▼

m , 0 + ( NaOH + N aN 03 ) dư +3 - , 5m (g) AI _____________ ____ —------------ ► A102 + NH3 + H2
ấ i

___________________- _ 3 e ________________
+ 1 +5

Dựa vào sơ đồ ta thấy AI là chất khử; H và N 0 3 là chất oxi hóa:

T a c ó ;  n hhkhí = | r Ị  = 0 '3 <m o ')

=> n NH3 = n H2 = 0 .1 5  mol; nAi = ^  (mo1)

- Quá trình nhường electron:
0 +3

Al -  3e ------ > Al
m m
27 ~9

- Quá trình nhận electron:
+5 -3
N + 8e ------ » N

1,2 0 ,15

+1 0 
2H + 2e ------ » H2

0 ,3  0 ,15

- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

—  = 1,2 + 0,3 => m = 13,5 (g)
9

=> Đáp án D.
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Dạng 3. 2 chất khử + 1 chất oxi hóa
n n

/  J (2 chất khử cho) “  /  J ( Ị chấl oxi hổa nhận)

Câu 1: Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm AI và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp 
chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch z  và 2,4 gam kim loại. 
Dung dịch z  tác dụng được với tối đa 0,21 mol KM n04 trong dung dịch 
H2S 0 4 (không tạo ra S 0 2). Phần trăm khôi lượng của Fe trong hỗn hợp X là 
A. 72,91%. B. 64,00%. c . 66,67%. D. 37,33%.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối s  năm 2012) 
Hướng dẫn giải:

Kim loại dư là Fe, chú ý rằng trong dung dịch ion c r  bị KM n04 oxi hóa 
thành Cl2
-> Chỉ có Al, Fe và KM n04 thay đổi số oxi hóa 
Nhường e: Nhận e:
Al —> Ai + 3e. M11O4 + 5e —ỳ Mn
a 3a 0,21 1,05
Fe -> Fe3+ + 3e 
b 3b
Giải hệ 2 phương trình sau : 27a + 56b = 16,2 -  2,4 (1)
và 3a + 3b = 1,05 (2)
Từ (1) và (2) => a = 0,2 và b = 0,15
=> Khối lượng Fe = 0,15.56 + 2,4 = 10,8 gam => % Fe = 10,8/16,2 = 66,67%. 
=> Đáp án c

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12 gam .hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1 )  bằng axit
HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y
(chỉ chứa 2 muôi và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. V có giá trị là:
A. 4,48 líỉ B. 5,6 lít c . 2,24 lít D. 3,36 lít.

(Trích Đề tuyển sinh Đại học khối A) 
Hưởng dẫn giải;

4*3 4-2

Vì axit dư nên Fe, Cu bị oxi hóa hết tạo Fe; Cu 

Gọi a, X, y lần lượt là sô" mol của Fe, NO, N 02.
I l p e  =  I l c u  =  &

=> 56a + 64a = 1 2 = > a  = 0,l 

Ta co : M hhx = 19.2 = 38 

Dựa vào sơ đồ đường chéo ta có:
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NO (x)........30 8

38
N 0 2 (y).....46 ^  8

=> — = 1 hay X = y
y

- Quá trình nhường electron:
o +3

Fe -  3e — —> Fe
0,1 0,3
o +2

Cu -  2e ------ > Cu
0,1 0 ,2

'V , e nhường — 0,5 mol

- Quá trình nhận electron:
+5 +2
N + 3e ------ > N

3x X
+5 +4
N + le ------> N

X X

nhận = 4 x  mol

- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

0 ,5  =  4 x = >  X =  0 ,1 2 5  = > v x =  2 2 ,4 . ( 0 ,1 2 5  +  0 ,1 2 5 )  =  5 ,6  ( / )

=> Đáp án Bo
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ khôi lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m

gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng
còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và N 0 2. Giá trị 
của m là:
A. 40,5 B. 50,4 c. 50,2 D. 50.

Hưởng dẫn gỉảỉ
3

Ta có: m Fe = m = 0,3m (g) ; mcu = 0,7m (g)

Vì Fe phản ứng trước Cu và sau phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn
f  Cu chưa phản ứng 0,7m 

du 0,75m -  0,7m = 0,05m 
= >  nipb phản ứng =  0 , 3 m  -  0 , 0 5 m  =  0 , 2 5 m  ( g )
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f Chỉ tao muôi Fe(NO02
Fe dư => \ , 1 ✓  

(.HNO3 h ết (lưu ý  chỉ H h ết; NO3 còn  trong m uôi).

- Quá trình nhường electron:
0 +2

Fe -  2e ------ > Fe
0,25m 0,25m

56 28
- Quá trình nhận electron:

N O f  + 4H+ + 3e -* NO + 2H20
4a 3a a

N 0 3" + 2H+ + le  -* NO2 + H20
2b b b 

fa + b =0,25 fa = 0,l
I 4 a + 2 b  = 0,7 ^  t b  = 0,15

=> X e  nhận = 3a + b = 0,45 (mol)

- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

— —  = 0,45 => m = 50,4 (g) => Đáp án B.
28

Câu 4: Cho hỗn hợp chứa 0,15 mol Cu và 0,15 moi Fe phản ứng vừa đủ với 
dung dịch HNO3 được 0,2 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tổng khối 
lượng các muối trong dung dịch sau phản ứng là:
A. 64,5 B. 40,8 c. 51,6 D. 55,2.

Hướng dẫn giải
Cách 1:
- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

0 +2
Cu -  2e  -------» Cu

0,15 0,3
0 +3

Fe -  3e ------ > Fe

0,15 0,45

=> X e  nhường =  0 ,7 5  m o l 

+5 +2
N + 3e ------ > N

0 ,6  0 ,2

'iy  nhận — 0,0  m o l
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Ta thấy : X "  „hưa„B = 0,75 > nhỉ„ = 0,6 : vô lí

=> Phải có thêm chất nhận e (0,15 mol) và chỉ có thể là Fe3+
:=> Số  mol Fe3+nhận: 0,75 -  0,6 = 0,15 mol 
Fe3+ + le  -> Fe 
0,15 0,15 0,15
=> Hết Fe3+.

ịFe(N 03 )2 :0,15 mol 
=> Dung dịch có <!

[Cu(N0 3)2 :0,15mol

=> mmuối = 0,15.(180 4- 188) = 55,2 gam => Đ áp án D.
Cách 2:

Sử dụng công thức: mmuối = mk, + m (tao muối).
NO3

N 03" + 4H+ + 3e -> NO + 2H20  
0 ,2  0 ,8  0 ,2

T a  c o :  n  (lạo muối) =  n  (banđẩu) — n  (bi khử)
NO3 NO3 NO3

n (han đầu) =  n , (bị khử) =  ^NO
NO3 H NO3

^  n U o muối) =  0 ,8  -  0 ,2  =  0 ,6  m o l
n o 3

=> mmil(Yi = 0,15.(64 + 56) + 0,6.62 = 55,2 (g) ^  Đáp án D.
Cách 3:

Sử dụng công thức: mmuối = mki + 62.nc nhận.
+5 +2
N + 3e -> N

0 ,6  0 ,2  

=> m muối =  0 ,1 5 . ( 6 4  +  56) +  0 ,6 .6 2  =  5 5 ,2  (g)

=> Đ áp án  D.
Câu 5: Hòa tan 5,6g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HNO3 IM, sau khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn được 3,92 gam chất rắn không tan và khí NO (sản phẩm 
khử duy nhất). Biết rằng trong hỗn hợp ban đầu Cu chiếm 60% về khối 
lượng. Thể tích dung dịch HNO3đã dùng là:
A. 0,07 lít B. 0,08 lít c . 0,12 lít D. 0,16 lít.

Hưống dẫn giải 
Ta có: mCu = 60%.5,6 = 3,36 (g) => mFc = 5,6 -  3,36 = 2,24 (g)
VI Fe phản ứng trước Cu mà mrắn = 3,92g
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=> Cu chưa phản ứng 3,36g 
Fe dư: 3,92 -  3,36 = 0,56g 

=> mFcphiinứng = 2,24 -  0,56 = l,6 8 g => nFc phản ứng = 0,03 moi
- Do Fe dư nên chỉ tạo muôi Fe2+:

Quá trình nhường electron:
0 +2 

Fe -  2e --» Fe

0,03 0,06
Quá trình nhận electron:
N 03“ + 4H+ + 3e -> NO + 2H20  (*)

0,08 0,06

=> V = P--— = 0 08 (ỉ)^  vhno3 ị u,uo

=> Đáp án B.
CHÚ Ý: Khi bài toán hỏi về HNO3 hoặc muối nên sử dụng bán phản ứng 

+5 +2

(*) không sử dụng N + 3e ------» N

Dạng 4. 2 chất khử + 2 chất oxi hóa

Zn _  ^  n
(2 chất khữ cho) ~  /  , (2 chất oxi hóa nhận)

Câu 1: Đô"t cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X 
gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối 
clorua (không còn khí dư) hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung 
dịch HCl 2M, thu được dung dịch z. Cho AgN03 dư vào dung dịch z , thu 
được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X là
A. 51,72%. B. 76,70%. c . 53,85%. D. 56,36%.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 20]2) 

Hướng dẫn giải:

Số mol HCl = 0,24; số mol Mg = 0,08 ; số mol Fe = 0,08.
2H+ + O2' -> H20  

0,24 0,12
=> so mol nguyên tô" o  trong Y = 0,12
Fe phản ứng với oxi có thể tạo sắt 2 và sắt 3. Gọi số mol Cl2 là y; X là số 
mol sắt tạo sắt 2 -» (0,08 -  x) là số mol sắt tạo sắt 3.
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Nhường e:
Mg -> Mg2+ + 2c 
0,08 0,16 
Fc Fe2+ + 2c

Fe3+ + 3c

Nhận c :
0 2  +  4 e  - >  2 D  ' 

0,06 0,24 0,12 

C l2 + 2c —> 2 0 "

y >yX

Fe
0,08 -  X 0,24 -  3x 

Bảo toàn e: 0,16 + 2x + 0,24 -  3x = 0,24 + 2y 
=> X +  2 y  =  0 ,1 6  ( 1 )

Ag+ + c r  ^  AgCl
(0,24 + 2y) (0,24 + 2y)

Ag+ + Fe2+ -> Fei+ + Ag.
X X

Khcti lượníĩ kết tủa = (0,24 + 2y) 143,5 + X. 108 = 56,69 
=> l()8x + 287y = 22,25 (2 )
Từ (1) và (2) => X = 0,02; y = 0,07

=> % VClo = 0,07/(0,06 + 0,07 ) = 53,85% => Đáp án c  
Câu 2: Hòa tan 14,8 iĩ hỗn hợp íỊồm Fc và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp 

HNO3 và H1SO4 đặc nóntz. Sau phản ứna; thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít 
S 02 (đktc). Khối lƯỢnu Fc tron Sĩ hỗn hợp ban đầu là:
A. 5,6 B. 8,4 c . 18 D. 18,2.

Hướng dẫn giải 
Gọi a, b lần lượt là số mol của Fe, Cu 

56a + 64h = 14,8 (1)
- Quá trình nhường electron:

0
Fe
a

3e
3a

+3 
> Fc

0
Cu -  2e 
b 2 b

+2
-> Cu

1 : nhường, = (3a + 2b) mol

Quá trình nhận electron:
+5
N + le

+4 
-* N

0,45 0,45
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+6 +4
s + 2e ------» s

0 ,2  0,1

=> 2]" nhận = 0,45 + 0,2 = 0,65 mol

- Áp dụng định lu ật bảo toàn electron:
3a + 2b = 0,65 => a = 0,15 và b = 0,1 => mFc = 8,4 g => Đáp án B.

Câu 3: Cho hỗn hợp chứa 0,05 mol Fe và 0,03 mol AI tác dụng với 100ml dung 
dịch Y gồm A gN03 và Cu(N03)2 có cùng nồng độ mol. Sau phản ứng được 
chất rắn z  gồm 3 kim loại. Cho z  tác dụng với axit HC1 dư thu được 0,035 
mol khí. Nồng độ mol của mỗi muối trong Y là:
A. 0,3M B. 0,4M c. 0,42M D. 0,45M.

Hưđng dẫn giải
3 kim loại trong chất rắn z  là Ag, Cu và Fe dư => AI và 2 muối trong Y hết. 
z +  HC1: Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2t

0,035 0,035
^  npc (pứ vđi Y) = 0,05 -  0,035 = 0,015 mol

- Quá trình nhường electron:
0 +3

Al -  3e ------ > Al
0,03 0,09
o +2

Fe -  2c ------ > Fe
0,015 0,03

—̂  Q nhường — 0 , 1 2  m o l

- Quá trình nhận electron:
+1 0

Ag + le  —— » Ag
X X
+2 0
Cu + 2e —— > Cu
X 2 x

=> X e  nhận = 3x mo1
- Áp dụng định luật bảo toàn electron: 0,12 = 3x => X = 0,04 

=> [Cu(N 03)2] = [A gN 03] = = 0,4M =í> Đáp án B.
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Dạng 5. Cùng lượng chất khử tác dụng với 2 chất oxi hóa

Z n V"'"' n
(oxi hóa 1 nhặn) “  /  i (oxì hóa 2 nhặn)

Chú ý chất khử chỉ thổ hiện l mức oxi hóa với mọi chất oxi hóa.
Câu 1: Chia lOg hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 21 g hỗn hợp oxit.
- Phần 2: Hòa tan trong HNO.Ì đặc nóng dư, được V lít N 0 2 (sản phẩm khử duy 

nhất). V có giá trị là:
A. 44,8 B. 22,4 c . 89,6 D. 30,8.

Hướng dẫn giải
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có: 
m„xit =  m k| +  m 0  = >  m C) = 21 - 5 = 16g  = >  n Q =  0,5 m o l

Do số’ oxi hóa của các kim loại trong hỗn hợp X không thay đổi khi 
tác dụng với oxi hay HNO3 đặc nên sô” mol electron do X nhường để oxi

+5
nhận hay N nhận luôn bằng nhau:

0 -2
0 2 + 4c -> 2 o

0,5mol 2mol
+5 +4
N + le ------ » N

2 mol 2 mol
=> V = 2.22,4 = 44,8 lít => Đáp án A.

Câu 2: Chia hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: tác dụng với HC1 dư được 0,15 mol H2.
- Phần 2: cho tan hết trong dung dịch H N O 3 dư được V lít NO (sản phẩm khử 

duy nhâỴ). V có iỉiá trị là:
A. 2,24 lít B. 3,36 lít c .  4,48 lít D. 5,6 lít.

Hướng dẫn giải
+■5

Ta có: Số’ mol eleclron do H+ nhận hay N nhận luôn bằng nhau:

2H+ + 2c -> H: t

0,3mol (),15mol 
+5 +2
N + 3c -> N

(),3mol 0,1 mol
=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít => Đáp án A.
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c .  BÀI TẬP ÁP DỤNG
C â u  1 :  C ho m gam  F e  v à o  bình chứa dung dịch gồm  H2SO4 và  HNO3, thu được 

dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu 
được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sần 
phẩn khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 
2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biêì các phản ứng 
đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 2,40 B. 4,20 c. 4,06 D. 3.92.

( Trích đề th i tuyển sinh Đ ạ i học khối A năm 2013)

Hướng dẫn giăi:

Cách 1:
Vì Y hòa tan Cu không tạo sản phẩm khử cua N+5 => Trong Y không cỏ
N O f, do đó chỉ cổ phăn ứníĩ của Feu với Cu tạo muôi Fe và Cu .

í H ,S O , , , n .. Í F e :+
Sơ đồ: Fe + < -» NO : 0,05 + X NO : 0,02 4- Y ....-7777̂ —

|H N O , aW m '’1 Ị Cu

Bảo toàn e: 2.nFc + 2.nCu = 3.nNO => 2.nFc + 2.0,0325 = 3.(0,05 + 0,02)
=> nFc = 0,0725. Vậy m = 4,06 gain.
=> Đáp án B 

Cách 2:
• Dung dịch Y hòa tan vừa hết Cu => Fc ------ > Fc:+ .

m m  2,08
• b te : 2 —^  + 2 —^ -  = 3nNn => 2 —  +2 —  ” = 3(0,05+ 0,02) =>m = 4,06g

56  64  NO 56  64

==> Đáp án B
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 ízam Cu Irong 500 ml 

dunií dịch hỗn hợp HNOí 0 ,IM và HC1 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhât) 
và dung dịch X. Cho X vào dung địch AgNOì dư, thu được m gam ch rú rắn, 
Biết các phản ứnỉĩ đều xảy ra hoàn toàn, NO là sán phẩm khử duy nhât của 
N+3 Ironç các phản ứng. Giá trị của m là
A. 29,24 B. 30,05 c. 28,70 D. 34,10

(Trích đề thi tuyển sinh Dại học khôi B ncím 2 0 ỉ 3)

Hướng dẫn giải:

Cách 1:
Số mol H+ = 0,25 mol, NO3- = 0,05 mol, Fc = 0,05 mol,
Cu = 0,025 mol, c r  .= 0,2 mol

Fe + 4H+ + NO/ -»  Fc3+ + N 0 + 2H ,0
Ban đầu: 0,05 0,25 0,05
Phản ứníí: 0,05 0 ,2 0,05 0,05 0,05
Sau pư 0 0,05 0 0,05 0,05
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Vì NCV hết, Cu phản ứng với Fe3+
Cu + 2Fc3+ -»  Cu2+ + 2Fe2+

0,025 0,05 0,025 0,05
Dung dịch X gồm: Fe3+0,025 mol,Cu2+ : 0,025 mol,
Fe2+: 0,05 mol, c r  = 0,2 mol; H+: 0,05 mol 
Cho X vào AgN03 xảy ra phản ứng:
Ag+ + Fe2+ -> Fc'ì+ + Ag; Ag++ c r  -> AgCl

0,05 0,05 0,05 0,2 0,2 0,2
3A g  +  4 H+ + N O .r - >  A g + + NO + 2 H20  

0,0375 0,05
Chất rắn: Ag (0,05 -  0,0375 = 0,0125) và AgCl (0,2 mol) 
m = 0 ,2 .1 4 3 ,5  +  0 ,0 1 2 5 .1 0 8  =  30 ,05  

=> Đáp án B 
Cách 2: Trên cơ sở cách 1, tá có cách sau 

Số mol H+ = 0,25 mol, NO.r = 0,05 mol,
Fc = 0,05 mol, Cu = 0,025mol, c r  = 0,2mol 
Bảo toàn e: Fc về Fe3+.

3
3nj:c + 2nCu = ị n  + + n I+ (tạo Ag)

=> nAg = 0,05.3 + 0,025.2 -  0,25.3 : 4 = 0,0125 moi 
Chất rắn: Ag và AgCl
=> m = 0,2.143,5 + 0,0125.108 = 30,05 => Đáp án B 

Câu 3: Hòa tan hoàn loàn m gam AI bằnu dun" dịch HNO3 loãng, thu được 
5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N20  và dung dịch chứa 8 m ẹam muÔL 
Tỉ khôi của X so với H2bằng 18. Giá trị của m là 
A. 21,60. B. 18,90. c . 17,28. D. 19,44.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2013) 
Hướng dẫn giải:

Ta có : m(NH4NO.ì) = 8 m -  mAI(NO^)3 = 8m -  “ .213 = — gam
27 9
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Áp dụng ĐLBT e: 3.nAl = 10.nN2 + 8.nN20  + 8.nNH4N 0 3

m

=> 3 — = 10.0,12 + 8.0,12 + 8-2- =>m = 21,6 g .
27 80

=> Đáp án A
Câu 4: Cho 3,16 gam KM n04 tác dụng với dung dịch HC1 (dư), sau khi phản

ứng xảy ra hoàn toàn thì sô" mol HCl bị oxi hoá là
A. 0,02 B. 0,16 c . 0,10 D. 0,05

(Trích đề thi tuyến sinh Cao đẵng năm 201 Ị)

Hướng dẫn giải

T a C Ó :  n KM n04 =  ^  =  ° ’0 2  m o 1

2KMn04 + 16HC1 -> 2MnCl2 + 2KC1 + 5C12 + 8H20  
0,02 0,05

=> nCỊ = 0,05 mol => nHcihị()xihóa = 2ncl =0,1 mol

=> Đáp án c .
* Chứ v: Theo ptpứ thì nHci pứ= 0,16 mol. Nhưng trong phản ứng này HC1 đóng

vai trò là chất khử và chất tạo môi trường. Như vậy 0,1 mol HCl đóng vai trò
là chất khử (bị OXH) và 0,06 mol HCl đóng vai trò là chất tạo mỗi trường.

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được
dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khôi lượng muôi trong dung dịch X là

A. 18,90 gam B.37,80gam  c . 39,80gam D. 28,35 gam
(Trích đề thỉ tuyển sinh Cao đẳng năm 2011 )

Hướng dẫn giải
13 0 448

Tacó: nz„= ~ = 0 , 2  mol và nN = ^ - ^  = 0,02 mol 
65 2 22,4

nc „hưừng = 2.nZn = 0,4 mol > nc. „I,ä„ = 10. nN = 0,2 mol 

=> Phản ứng có tạo thành NH4NO3.

(0,4 -  0,2) _ +5 -3
nNH NO = --------------  = ^.025 mol (vì khi tạo thành NH4NO3: N + 8 e —> N )

4 3  8

Khôi lượng muôi trong dung dịch X là = 180.0,2 + 80.0,025 = 39,80 gam 
=> Đáp án c .

LƯU ý : Đề bài không nói thu được khí X duy nhất nên có thể có muối NH4NO3 

tạo thành.
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Câu 6 : Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng 
dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 
lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 
gam muôi khan. Khí X là
A. n o 2 B. N20  c . n o  D. n 2

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010) 

Hướng dẫn giải
Ta có: nM T= 0,28 m o l;

HNO3 dùng dư => Mg và MgO hếl

nME0 = °-02 mo1

+ HNCb

+ HNO1

Mg- 

0,28 

MgO 

0 ,0 2  

^  X nMg'

Ta thấy: m

-» Mg(NOo)3 '2

0,28

-» M g(N03)2 

0 ,0 2

M g(N 03 )2 -  “ lv/l I l lM g(N 03 )2 -  4 4 ’ 4  (s)= 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => m ị 

Mg(N0 3)2 = 4 4 ’4  <  m niu«'íiđổch«, = 4 6 (g )

Trong 46 (g) muối khan có muối NH4NO3

Và m NH.1NO = 46 -  44,4 = l ,6  g => n

X . _ 0,896 _ n n .Ta có: nkhỉ = ——— = 0,04 mol
22,4

Mg — 2e —̂ Mg 

0,28 0,56

2+

NH.NO-

+5

= 0 ,0 2  mol

2 N + 8e -» N H 4N 0 3 

0,16 0 ,0 2
+5
N + ne —̂ X

0,04n 0,04
Áp dụng định luật bảo toàn electrón ta có: 0,56 = 0,16 + 0,04n => n = 10 
Số mol electrón trao đổi = 10 => khí X là N2 => Đáp án D.

Cầu 7: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 
1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 (),5M và H N O 3 2M, sau khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhâ”t của N+5). 
Trộn a mol NO trên với 0,1 mol 0 2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y 
tác dụng với H20 , thu được 150 mi dung dịch có pH = z. Giá trị của z là:
A. 1 B. 3 c .  2 D. 4

(Trích đề thi tuyển sình Đụi học khối B năm 2011)
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Hướng dẫn giải
Gọi nAg = X => nCu = 4x
=> 108.X + 64.4x = 1,82 => X = 0,005 mol
Ta có: n - 1 V- + = 0,09 moi

nHK!n =0,06m ol In  = 0,06 mol

Giả sử Cu và Ag phản ứng hết => Xnc nhittn» = 0,005.4.2 + 0,005.1 = 0,045 mol 
Bán phản ứng: 4H+ + N O f + 3c -> NO + 2H20  

0,06 0,015 0,045 0,015
=> n  ̂ jư = 0,03 ; n aư = 0,045 => điều giả sử đúng.

H NO3

Vậy : nNO = 0,015 mol 
2NO + 0 2 _> 2 N 0 2 

0,015 0,0075 0,015

2 NO2 + i o 2 + H20  -» 2 HNO3 

0,015 0,015

=> [HNO3] = = 0 , 1M => [H+l = 0 , 1M => pH = 1
0,15

=> Đáp án A.
Câu 8 : Nhiột phân một lượn2 AgN03 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn 

toàn bộ Y vào một lượng dư H20 , ihu được dung dịch z. Cho toàn bộ X vào 
z , X chỉ tan mộl phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần Irăm khôi lượng của X đã phản ứng là 
A. 25% B.60% c. 70% D. 75%

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 2011) 

Hướng dẫn giải
Gọi X là số mol AgN03.

A g N Ơ 3 — í—ỳ A g  + NO> + — O 2

X X X  0,5x

2 N 0 2 +  - O 2 + H 20  - >  2 H N O 3
2

X X
3Ag •+■ 4HNO3 —̂ 3AgNƠ3 + NO + 2HtO 

0,75x X
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=> %Ag phản ứng = ' —. 100% = 75% => Đáp án Đ.
X

Câu 9: Cho m eam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgN03 0,2M, sau một thời 
gian phản ứng thu đưực 7,76 nam hồn hợp chấl rắn X và dung dịch Y. Lọc 
tách X, rồi thêm 5,85 lỊam bột Zn vào Y, sau khi phản ứn£ xảy ra hoàn toàn 
thu được 10,53 gam chất rắn z. Giá trị của m là 
A. 3,84 B.6,40 c . 5,12 D. 5,76

(Trích đề thì tuyển sinh Đụi học khối B năm 20! ỉ) 

Hướng dẫn giải 

Ta có: n AiiNO = 0,08 mol; nZn = 0,09 moi

< 7,76(12;) hỗn hợp rắn X {Ag, C u} 

ddY {Ag+ dư, Cu2+}
— — .,ll'09"lo!ì -> l(),53(g) rắn z  {Ag,Cu,Zn dư }

Dựa vào sơ đồ (quan tâm đốn trạng thái đầu và cuối) => Ag+ là chất nhận
clcctron và Zn là chất nhườnu clcctron.
A g + + l c  —> Ag

0 ,08  0 ,0 8  0 ,08  
r~y r\ r-y 2 +Zn -  2e —» Zn 
0 ,0 4  0 ,0 8

=> nZndư = 0,09 -  0,04 = 0,05 moi
Ta thây: hỗn hợp rắn X và hỗn hợp rắn z  gồm 3 kim loại Aíĩ, Cu, Zn dư với 
I m k, =  7 ,7 6  +  10,53 = 18,29 (g)

=> m c „ =  1 8 ,2 9  -  ( m Aị, +  m Zndư) =  1 8 ,29  -  ( 0 , 0 8 . 1 0 8  +  0 , 0 5 . 6 5 )  =  6 ,4  (g )

=> Đáp án  B.
Câu 10: Cho X mol Fe tan hoàn toàn irong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ 

X : y = 2 : 5), íhu đưực một sản phẩm khử duy nhâ\ và dung dịch chỉ chứa 
muôi sunlat. Sô" mol clcclron đo lượng Fe trôn nhường khi bị hoà ían là 
A. 3x. B.y.  c . 2x. D. 2y.

Hướng dẫn giãi 
D o  H 2S O 4 c h ư a  b i ô ì  n ồ i m  đ ộ  n ô n  x é l  2  t r ừ ờ n ẹ  h ợ p :

*THĨ: H2SO4 ỉ()ãm>
Fe + H2SƠ4 -> FcS04 + H2t  
X y 
=> loại VI X = y
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*TH2: H2SO4 đặc nóng
2Fe + 6 H 2S O 4 -> Fe2(S04)3 + 3S02 + 6H20

y Y y I
3 6 2

2 y 2 y y y
Ta có: nFc hđ = X = — ■ mol => nFcdư = _ -  _ = _ mol

5 5 3 15
Do Fe dư nên tiếp tục xảy ra phản ứng

Fe + Fe2(S0 4)3 -> 3FeS04

JL JL
15 15

=> n r f  = f  mol 
15 10Fe2 (S 0 4 )3 còn J

Vậy: Fe hết.
Cuối cùng: Fe —» Fe2+ nên ta có

0
Fe -  2e —» Fe 

X 2x

2+ +6
s

+4
+ 2e —> S O2

y 1  2
Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2x = y => Đáp án B.

Câu 11: Nung 2 ,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, 
sail một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào 
dung dịch H N O 3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở 
đktc). Số mol H N O 3 đã phản ứng là
A. 0,12 B. 0,14. c . 0,16. D. 0,18.

(Trích đề thỉ tuyển sinh Đụi học khối B năm 2010) 

Hướng dẫn giải
Tacó: nN0 = 0,03 mol

Áp dụng ĐLBTKL ta có: mQ = 2,71 -  2,23 = 0,48 gam => n0  = 0,015 mol

+5
Sô" mol e của kim loại nhường cho oxi và nito ( N ) nhận :

X
0

+3 +5 +2
3e -» Fe N + 3e -> NO
3x X 0,09 0,03

+3 -2
3e -» AI O2 + 4e -» 2 0
3y y 0,015 0,06
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0 +2 
Zn -  2e —> Zn
z 2 z z

0 +2
Mg -  2e —» Mg

t 2t t

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:
3x + 3y + 2z + 2t = 0,09 + 0,06 = 0,15 mol
Số mol HNO3 = số mol N(trong muối) + số mol N (trong NO)

— 3x + 3y + 2z + 2t + 0,03 = 0,18 mol 
=> Đáp án D.

C âu 12: Trong phản ứng: K2Cr20 7 + HC1 -> CrCl3 + Cl2 + KC1 + H20  
Số phân tử HC1 đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng sô" phân tử HC1 tham 
gia phản ứng. Giá trị của k là
A.4/7. B. 1/7. c . 3/14. D. 3/7.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khổỉ A năm 2010) 

Hướng dẫn giải
Ptpứ được cân bằng:

+6 - I  +3 0
K2C r20 7 + 14HC1 -> 2C rC l3 +3C 12 + 2KC1 + 7H20
Dựa vào sự biến đổi số oxi hóa => có 6 phân tử HC1 đóng vai trò là chất khử

, 6 3 _ , , _
=> k = — = — => Đáp án D.

14 7
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm AI và Sn bằng dung dịch 

HC1 (dư), thu được 5,6 lít H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản 
ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là
A. 3,92 lít. B. 1,68 lít c . 2,80 lít D. 4,48 lít

(Trích đề thì tuyển sinh ĐH khối A)
Hướng dẫn giải

Ta có: nH = 0,25 mol 
2

Gọi nAi = X mol; nSn = y mol=> 27x + 119y = 14,6 (1)
Khi cho Al, Sn phản ứng với dd HC1 thì Al, Sn là chất khử, HC1 là chất oxi hóa: 
Quá trình nhường e:
AI - 3e -> Al3+
X 3x

Sn - 2e —> Sn2+ 
y 2y

109



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa d ạ i cương - v ô  cơ -  Đỗ Xuân Hiửig

Quá trình nhận e:
2H+ + 2e -> H2 

0,5  0 ,25

Áp dụng ĐL hảo toàn c, ta có: 3x + 2y = 0,5 (2)
Từ ( 1) và (2) => x = y = 0,1 mol
Khi cho Al, Sn phản ứng với O2 thì Al, Sn là chấĩ khử, O2 là châỊ oxi hóa:

o +3
AI - 3c  —  AI 

0 , 1  0 , 3

Sn - 4c —> Sn 
0,1 0,4

=> X "  như"ns = ° ’7 mo1

Qu¿í trình nhận c:
o 2
O 2 + 4 e  - >  2 0  

0,175 0,7
=> VC()? = 0,175.22,4 = 3,92 (líi) => Đáp án A.

Câu 14: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch 
chứa hỗn hựp gồm H2SO4 0,5M và NaNOj 0,2M. Sail khi các phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, thu đưực dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho
V ml dung dịch NaOH IM vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn 
nhất. Giá trị tối thiổu của V là
A. 240ml. B. 120ml. c . 360ml. D. 400ml.

(Trích đề thỉ tuyển sinh ĐH khối A)
Hưđng dẫn giải

1 12 1 92
Ta có: nPi = — -  = 0,02 mol; nr  = -  = 0,03mol

a  56 Cu 64
n = 0,2 moỉ => n . = 0,4 mol

h 7s o 4 h +

n = 0,08 mol r=> n = 0,08 mol
NaN0 3 NO3

Chất khử : Fe, Cu 
Fe - 3e -> Fcu 

0 ,0 2  0,06 0 ,0 2

Cu - 2e -> Cu2+
0,03 0,06 0,03
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==> l n c nhướng = 0,06 + 0,06 = 0 ,1 2  mol
Chất oxi hóa: NO.r (tron? môi trường H+)
N O f  + 4 H + + 3 e  N O  + 2 H 20  (1)

0,04 0,16 0,12
Theo phản ứnsí (1): n , t|U= 0,4 -  0,16 = 0,24 mol

H
Khi cho dd NaOH vào dd X thì xảy ra các phản ứng: 

H+ + OH' -  H20  
0,24 0,24

F e 3+ + 3C)H -  F c (O H ),

0 ,0 2  0,06

C ir+ + 2 0 H -  Cu(OH);
0,03 0,06
= > I n  = 0,06 + 0,06 + 0,24 = 0,36 moi

=> Đáp án c .
Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam AI bằng dung dịch H N O 3 loãng (dư), thu 

đưực dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N20  và
N2. Tĩ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu
được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 97,98. B. 106,38. c . 38,34. D. 34,08.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối A) 
Hưởng dẫn giải 

Ta có: nA| = 0,46 moì ; M hh k|,í = 18.2 = 36 ; nhh = 0,06 mol 
Gọi số mol của N20  và N2 lần lượt là X moi và y mol.

=> V;
0,36

=0,36 lít = 360 mlNaOH —

Q ấ trình nhận e : 2 N + 8e -------» N 2 o

0,24 0,03
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+5 0
2N + lOe ------ » N2

0,3 0,03
=> Tổng so mol e nhận = 0,54 (mol)
Ta thấy: nc nhirờng > nc nhận => còn phản ứng tạo NH4NO3 
+5 -3
N  4- 8 e  —>• N H 4N O 3

(1 ,38 -0 ,54 ) 0,105
Vậy: mmu¿¡ = m A1(No3)3 + m NH4NQ3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38 (g)

=> Đ áp án  B.
Câu 16: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, 

thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khôi đôi 
với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là
A. NO và Mg. B. N20  và Al c . N20  và Fe. D. NO2 và Al.

(Trích đề thỉ tuyển sinh ĐH khối A) 
Hưởng dẫn giải 

dNxOy/H2 = 22 => MNxoy = 44 NxOy là N20 .

Ta có: nN 0 = - ----- -  = 0,042 mol
2 2 2 ,4

+5 +1
Quá trình nhận e: 2 N + 8e -> N2 o

0,336 0,042

Quá trình nhường e: M — Mn+ + ne

0,336
n

Ta có: .Mm = 3,024 =* Mm = 9n
n

=> Căp nghiệm phù hợp là n = 3 và Mm = 27 => AI 
=> Đ áp án  B

Câu 17: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 IM, đến khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. 
Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:
A. 1,92. B. 0,64. c. 3,84. D. 3,20.

(Trích đề thì tuyển sinh ĐH khối A) 
Hưổng dẫn giải 

Ta có: Sô" mol Fe = 0,12 (m ol); số mol H N03 = 0,4 (mol)
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Fe + 4H N 03 -  Fe(N 03)3 + NO + 2H20
0,1 0,4 0,1
=> npcdư = 0,12 -  0,1 = 0,02 mol. Do Fe dư nên tiếp tục xảy ra pứ:

Fe + 2 Fe(N0 3)3 — 3Fe(N03)2 

0,02 0,04
Fe(N0 3)3dư= 0,1  -  0,04 = 0,06(mol)

Phản ứng hòa tan Cu: Cu + 2Fe(N03)3 -» Cu(N03)2 + 2Fe(N03)2

0,03 0,06
=> mCl, = 0,03.64 = 1,92 (g) => Đáp án A 

Câu 18: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và X mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol
Cii2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứn% xảy ra hoàn toàn, thu được một
dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị sail đây, giá trị nào của X 
thỏa mãn trường hợp trên?
A. 1,5 B. 1,8 c . 2,0 D. 1,2

Hướng dẫn giải 
Dung dịch X chứa 3 ion kim loại đó là Mg2+, Zn2+, Cu2+dư 
Quá trình nhường e:
Mg - 2e -> Mg2+ Zn - 2e —» Zn2+
1,2 2,4 X 2x

=> Tổng sô" mol e nhường = 2x + 2,4 (mol)
Quá trình nhận e:
Ag+ + Ie -> Ag Cu2+ + 2e—>Cu

1 1  2 4
Tổng số mol e nhận = 1+4 = 5 (mol)

Sau phản ứng Cu2+đư => Tổng số mol e nhường < Tổng số mol e nhận 

hay 2,4 + 2x < 5 => X < 1,3 (mol) => Đáp án D 
Câu 19: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe30 4 tác dụng với dung dịch 

HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứn;j x ả y  ra hoàn 

toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhât, ở đkte), dung dịch Y 
và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối 
khan. Giá trị của m là
A. 151,5. B. 97,5. c . 137,1. D. 108,9.

Hưởng dẫn giải
Sau phản ứng còn 2,4 gam kim loại chứng tỏ Cu dư ==> khôi lượng Cu và 
Fe30 4 phản ứng = 61,2 -  2,4 = 58,8g.
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3Cu + 8 HNO-, -  3 C u ( N 0 3) 2 +  2 N 0  + 2 H 20  ( 1 )

a a 2a/3

3Fe30 4 + 2 8 HNO3 -  9 Fe(N0 3>3 + NO + 14H20  (2 )
b 3b b/3

Cu + 2Fe(N 03)3 -  Cu(N03)2 + 2Fe(N03)2 (3)
l,5b 3b l,5b 3b
Gọi neu pứd) = a mol ; sô" mol Fe30 4 ban đầu = b mol.
Ta có hệ

64(a + l,5b) + 232b = 58,8 (V. MO, _ ÇQC f _ n i <64a + 328b = 58,8 a = 0,15
2 a b Ö  <=> <
_  + _  = 0,15 2a + b = 0,45 b = 0,15

. 3 3
Vậy: mmuối = 188.(a+ l,5b) + 3b. 180 = 188.0,375 + 180.0,45 = 151,5g
=> Đáp án A.

Cách khác: Sau phản ứng còn 2,4 g a r . kim loại chứng tỏ Cu dư => Khôi lượng 
Cu và Fe30 4  phản ứng = 61,2 -  2,4 = 58,8g.
Gọi nCu hđ = X mol ; sô" mol Fe30 4 ban đầu = y mol.
=> 64X + 56y = 58,8 ( 1 )
Vì Cu dư nên muối sắt tạo ra là muôi Fe(N03)2; dựa vào sự ihay đổi trạng 
thái oxi hóa đầu và cuôì ta có:

Quá trình nhường e : Cu -  2e 7* Cu2+
X 2x X

+8/3 +2 +5 +2
Quá trình nhận e : F e 3 0 4 + 2e —» 3Fe N + 3e -> NO

y 2y 3y 0,45 0,15
Áp dụng ĐL bảo toàn e, ta có: 2x = 2y + 0,45 => 2x -  2y = 0,45 (2)

Từ (i),(2) X = 0,375 mol; y = 0,15 mol
Vậy: mmuối= 188.X+ 180.3y= 188.0,375 + 180.0,45 = 151,5g => Đáp án A. 

Câu 20: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(N03)2 0,2M 
và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam 
hỗn hợp bột kim loại và V ỉíl khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá 
irị của m và V lần lượt là
A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. c . 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24.

ịTrích đề thì tuyển sinh ĐH khối B) 
Hưđng dẫn giải

Tacó: . = 0,16 mol=> n _ = 0,16mol ; n __ = 0,32 mol
Cu(N 0 3) 2 Cu2+ n 0 -
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n„ çn = 0,2mol => n . = 0,4 mol
2 4 H

Fe + 4H++ N 0 3~—► Fe3+ + NO + 2H20  
0,1 0,4 0,1 0,1 0,1
=>VNO= 2,24 (lit)

Fe + Cu2+ — Fe2+ + Cu
0,16 0,16 0,16
Do Fe nên tiếp tục xảy ra phân ứng:

Fe + 2Fc3+ -> 3Fc2+
0,05 0,1 0,15
=> nFc phán ứng = 0,1 + 0,05 + 0 ,16  = 0,31 mol

0,6m (g) hỗn hợp bột kim loại sau phản ứng gồm Fe dư và Cu sinh ra:

=> m -  mFepư+ me« = 0,6m => m -  0,31.56 + 64.0,16 = 0 ,6 m 
=> m = 17,8 (g) => Đáp án B.

Cách khác:
0,6m (g) hỗn hợp bột kim loại sau phản ứng gồm Fe dư và Cu sinh ra. Do Fe 
dư nên muối sắt sinh ra là muôi Fe2+
Quá trình nhận e:

NOj' + 4H+ + 3e -  NO + 2H20
0,4 0,3 0,1

Cu;* -I 2e -  Cu 
0,16 ' , í'ỉ,32 0,16
=> VNo = 0,1.22,4 = 2,24 lít 
Quá trình nhường e:

Fc - 2e -  Fe2+
0,31 0,62
T a  có  : m Fc hd -  m Fc pu + nicu =  0 ,6 m

=í> m -  0,31-56 + 64.0,16 = 0,6m => m = 17,8(g) Đáp án B.
Câu 21: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số’ mol 

HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là 
A. 0,03 và 0,01 B. 0,06 và 0,02 c . 0,03 và 0,02 D. 0,06 và 0,01

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối B) 
Hướng dẫn giải 

Au + HNO3 + 3HC1 -  A11CI3 + NO + H20
0 ,0 2  0,06 0 ,0 2

=> Đ áp án B.
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Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và AI vào dung dịch 
HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) 
và dung dịch Y . Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y , sau khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khôi lượng của Cu 
trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là 
A. 21,95% va 0,78 B. 78,05% và 0,78
c . 78,05% và 2,25 D. 21,95% và 2,25

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối B) 
Hướng dẫn giải

1 344
Tacó: nNO = — = 0,06 mol; gọi nCu = X mol ; nAi = y mol

2 2 2 ,4

Quá trình nhường e:
Cu - 2e —» Cu AI - 3e Al3+
X 2x y 3y
Quá trình nhận e:
+5 +4
N + le  - > N 0 2

0,06 0,06
, Í2x + 3y = 0,06 fx = 0,015 

Ap dụng định luật báo toàn e ta có hệ: < <=> <
[64x + 27y = 1,23 [y = 0,01

=3 , %Cu =  0 , ( ) 1 5 -- 4  100% =  78 ,05%
1,23

Pứ tạo kết tủa: Al3+ + 3NH3 + 3H20  -  Al(OH)3 I + 3N H /
0 ,01  0,01  

=> rĩiị Aị(OH) = 0,01.78 = 0,78g => Đáp án B

Câu 23: Cho mj gam AI vào lOOml dung dịch gồm Cu(N03)2 0,3M và AgN03 

0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn 
X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HC1 thì thu được 
0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của mỊ và m2 lần lượt là 
A. 8,10 và 5,43 B. 1,08 và 5,16 c . 0,54 và 5,16 D. 1,08 và 5,43

(Trích đề thỉ tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hướng dẫn giải:

Tacó: nCu(NO } = 0,03 mol; nAgNO = 0,03mol; n = 0,015 mol

Chất rắn X + dd HC1 dư —* H2 => trong chất rắn X có AI dư 
=> Cu(N03)2 và AgN03 hết.
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2Aljư + 6HC1 
0,01

2A1CỊ, + 3H2 

0,015

AI phản ứng vói dd Cu(N03)2 và AgNOì 
Quá trình nhận e:

Ag+ + le  -  Ag 
0,03 0,03 0,03

Cu2+ + 2e -  Cu 
0,03 0 ,06  0,03

=>Tổng số mol e nhận = 0,06 + 0,03 = 0,09 mol 
Quá trình nhường e:
AI - 3e -► Al3+
0,03 0 ,09

Vậy : m2= mAỊdư + mCu+ mAg= 0,01.27 + 0,03.64 + 0,03.108 = 5,43(g) 
m, = m Aihanđầu = (0,01 + 0,03).27 = 1,08 g 

=> Đáp án D
Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm AI và Mg vào dung dịch 

HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai 
khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khôi lượng của
Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí 
mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của AI trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 12,80% B. 15,25% c. 10,52% D. 19,53%

(Trích đề thi tuyển sinh CĐ khổi A,B) 
Hướng dẫn giải

2 khí không màu => 2 khí đó chỉ có thể là: N2, N20 , NO.

Trong đó có một khí hóa nâu trong không khí => khí đó là NO.
, 3 ,1 3 6  —  5,18

Ta có: n ,, Y = — -...= 0,14 mol => My = - 1—- = 37
hhY 22,4 0,14

Ta thấy: M NO =  3 0  <  M y =  37 < Mkhícòniại ^  khí cò n  lại là N 20  (M  = 44)

Goi nNO= X mol; số mol N20  = y mol 
Jx + y = 0,14 íx= 0 ,07
[30x + 44y =5,18 [y= 0 ,07

Gọi nAi = a mol; nMl, = b mol.
Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát 
ra => trong dung dịch X  không có m uối NH4NO3 

Quá trình nhường e:
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Mg - 2e —► Mg2+ 
a 2 a

Quá trình nhận e:

AI - 3e 
b 3b

Al3+

+5 +2 +5 + 1
N + 3e -> NO 

0,21 0,07

2N + 8e -> N20  

0,56 0,07
Áp dụng định luật bảo toàn e ta có: 3a + 2b = 0,21 + 0,56 = 0,77 (1) 
Mặt khác: 27a + 24b = 8,862 (2)
Tù (1), (2) => a = 0,042; b = 0,322

Vậy: %mA, = 0 ,0 4 2 ,2 7 ,100% = 12,8% => Đáp án A ơ

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá tộ II không đổi trong 
hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và 0 2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất 
rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là

(Trích đề thi tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hướng dẫn giải

Áp dụng ĐL bảo toàn kh(íi lượng ta có: mhh khí = 23 -  7,2 = 15,8 g

Ta có: nhh khí = = 0,25 mol
22,4

Gọi số mol oxi và clo lần lượt là X moi; y mol.

Quá trình nhận e:

Cl2 + 2e -> 2C1'
0,2 0,4

0 2 + 4e -  2 0 2"
0,05 0,2
=> Tổng số mol e nhận = 0,2 + 0,4 = 0,6 mol 
Quá trình nhường e:

M -  Mn+ + ne 
0 ,6 /n 0 ,6

8,862

A. Be B.Cu c. Ca D. Mg

7 2=> Mm = = 12n => Cặp nghiệm phù hợp là n = 2; Mm = 24 (Mg)
0 ,6

=> Đáp án D
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Câu 26: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe20 3 và Fe30 4 phản ứng hết 
với dung dịch H N O 3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy 
nhất) ở (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muôi 
khan. Giá trị của m là:
A. 38,72 B. 35,50 c . 49,09 D. 34,36.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khôi A) 
Hưứng dẫn giải 

Xem hỗn hợp Fe, FeO, Fe20 3 , Fe30 4 chỉ gồm Fe và o .

Ta có sơ đồ

;p Fe, FeO, Fe20 3 , Fe30 4 chỉ gôm Fe và o . 

ÍF e:xm ol +HNO3 ỊFe(NO^)^ : X mol
: [ 0  : y mol [ n o

+ 16y = 11,36 (1)Ta có :56x + 16y= 11,36 
Quá trình nhường electron:
0 +3

Fe -  3e ------> Fe
X 3x

Quá trình nhận electron:

o  + 2e -------> 0

y 2 y

+5
N + 3e

+2 
-» N

0,18 0,06

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3x = 2y + 0,18 (2)
Từ (1) và (2) => X = 0,16 mol và y = 0,15 mol.
=> m F,(NO } = 0,16.242 = 38,72 (g) => Đáp án A.

Câu 27: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong 
điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với 
lượng dư dung dịch HC1, giải phóng hỗn hựp khí X và còn lại một phần 
không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 ở (đktc). 
V có giá trị là:
A. 2 ,8 0  B . 3 , 3 6  c. 3 ,08  D. 4 ,4 8 .

(Trích đề thi tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hướng dẫn giải 

Ta có: nr.c = 0,1 mol và ns = 0,075 mol 
Sơ đồ phản ứng:

' h 2S' 0 FeS
hh<

Fe t()— —>< Fe +HCI ] 1 2+, >dci Fc +<0 dư

s s

hh khí X-
H,

0
+0 ?

vừa đií

+4 -2  -2

» S 0 2 + H , 0

không tan G : s
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Dựa vào sơ đồ và chú ý tới trụng thái đầu và trụng thúi cuối của các nguyên 

tố ta có: chất khử là Fe và s, chất oxi hóa là oxi.
- Quá trình nhường electron:

0 +2 0 +4
Fe -  2e ------ > Fe s -  4e ------ > s
0,1 0 ,2  0 ,0 7 5  0 ,3

=> X n c nhường =  0 ,2  +  0 ,3  =  0 ,5  m o l

- Quá trình nhận electron:
0 -2
Ơ2 + 4e ------ > 2 0

0,125  0 ,5

=> Vq = 0,125.22,4 = 2,8 lít => Đáp án A.

Câu 28: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, sinh ra 2,24 lít 
khí X (sản phẩm duy nhất) ở (đktc). Khí X là:
A. N20  b . n o 2 c . N2 D. n o .

Hưởng dẫn giải
Ta có: nMg = 0,15 mol và nkhíX = 0,1 mol 
Gọi n là trạng thái oxi hóa của N trong X.

- Quá trình nhường electron:
0 +2

Mg -  2e ------ > Mg
0,15 0 ,3

- Quá trình nhận electron:
+5 +n
N + (5 - n ) e  ------ » N

0,1.(5 -n )  0,1

+2

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 0,1.(5 -  n) = 0,3 => n = 2 (NO) 

=> Đáp án D.
Cầu 29: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch H N O 3  dư. Sau khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO ở (đktc) và dung dịch X. Khối 
lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:
A. 8 ,8 8  gam B. 13,92 gam c . 6,52 gam D. 13,32 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối B) 
Hưống dẫn giải 

Ta có: nMg = 0,09 mol và nNO = 0,04 mol
- Quá trình nhường electron:
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0 +2 
Mg -  2e ------ > Mg
0,09 0,18

- Quá trình nhận electron:
+5 +2
N + 3e ----- > N

0,12 0,04

Ta thấy: nc như(-fng = 0,18 mol > nc nhặn = 0,12 moi
=> C ò n  thêm  quá trình nhận electron  nữa đó là quá trình tạo m uôi NH4NO3 

và n c nhận =  0 ,1 8  -  0 ,1 2  =  0 ,0 6  m ol.

+5 +3
N + 8e ----» N

0,06 0,075

Vậy: mmuối = m + mNH NO = 0,09.148 + 0,075.80 = 13,92 (g)
Mg(N03 )2 NH4NU3

=> Đáp án B.
Câu 30: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HC1 dư, sau khi kết thúc 

phản ứng sinh ra 3,36 lít khí ở (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một 
lượng dư HNO3 đặc nguội, sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí N 02 (sản 
phẩm khử duy nhất) ở (đktc). Giá trị của m là:
A. 11,5 B. 10,5 c . 12,3 D. 15,6.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối B) 
Hướng dẫn giải

Ta có: n =0 , 1 5 mo l ; n  = 0,3 mol
h 2 n o 2

Khi cho hỗn hợp Cu, AI tác dụng với HC1, chỉ có AI phản ứng:

AI -  3e ------ > AI 2H+ + 2e ------ > H2

0,1 0,3 0,3 0,15

Khi cho hỗn hợp Cu, AI tác dụng với HNO3 đặc nguội, AI không phản ứng, 

chỉ có Cu phản ứng:
0 +2 +5 +4

Cu -  2e ------ » Cu N + le  ------ > N
0,15 0,3 0,3 0,3

Vậy: m = mAỊ + mCu= 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 (g)
=> Đáp án c .
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Câu 31: Hỗn hợp A gồm 11,2 gam Fe và 9,6 Sĩam s. Nung A sau 1 thời gian 
được hỗn hỢp B gồm Fc, FeS, s. Hòa tan hếl B trong H 2 S O 4  đặc nóng thu 
được V lít khí S 0 2 (đklc). V cổ giá trị là:
A. 6,72 lít B. 33,6 lít c . 20,16 lít D. 26,88 lít.

Hướng dẫn giải 
Ta có: nFc = 0,2 mol và ns = 0,3 mol 
Chất khử là Fe và S; chấl oxi hóa là H 2 S O 4  đặc nóng.

- Quá trình'nhường clectron:
+3 

-> FeFe -  3e - 
0,2 0,6
Quá trình nhận eleclron:

0
s
0,3

4e
1,2

+4
s

0,3

+6
s + 2e 

2 x

+4
s

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 2x = 0,6 + 1,2 => X = 0,9 mol 

=> nso =0,9 + 0,3 = 1,2 mol => Vso = 1,2.22,4 = 26,88 lít

=> Đáp án D.
Câu 32: Trộn 2,7 gam AI với 20 gam hỗn hợp Fe30 4 và Fe20 3 rồi đun nóng, sau

1 thời gian thu được hỗn hợp A. Hòa tan A trong HNO3 thu được 8,064 lít 
N O 2  (đktc). Khối lượng các oxit sắt trong hỗn hợp đầu lần lượt là :
A. 13,92g; 6,08g B. 1 l,6 g; 8,4g c . 15g; 5g D. 3,48g; 16,52g.

Hướng dẫn giải
Tư duy bà í toán theo sơ đồ:

+ le

TO/.7 ■r.') _ '
0 + (Fc ị̂0 4  , Fe20 , )

2,7 (g) AI ______ :___11........ ........ ► h A

- 3c

-  le

+5
+ HNOi +3 +3 +4

Fe + Al + NO?

Dựa vào sơ đồ la thấy AI và Fe30 4 là chất nhường eỉectron, H N O 3 là chất 
nhận electron:

2,7
Ta có: nAỊ = - ^  = 0,1 (mol); nNƠ2

Gọi a là số mol Fe;ì04 :
Quá trình nhường electron:

8,064
22,4

= 0,36 mol
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0 +3 +8/3 +3
AI -  3e ------ » AI Fe3Ơ4 -  le ------ > 3Fc
0,1 0,3 a a

- Quá trình nhận electron:
+5 +4
N + le ------ » N

0,36 0,36
- Áp dụng định luật bảo toàn electron: 0,3 + a = 0,36 => a = 0,06 mol 

m Fe3o = 13,92 (g); m Fe 0  = 20 -  13,92 = 6,08(g) => Đáp án A.

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại AI, Fc, Mg trong dung 
dịch HC1 thấy thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên 
tác dụng với dung dịch C11SO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản 
ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nổng dư thì thu được V lít khí NO2 (đktc). 

Giá trị của V là:
A. 11,2 lít B. 22,4 lít c . 53,76 líl D. 76,82 lít.

Hưđng dẫn giải
Al, Mg, Fe nhường e, sô” mol electron này = số mol electron Cu nhường khi 
tham gia phản ứng với HNO.V
Số mol eleclron mà H+ nhận cũng chính là số mol electron mà HNO3 nhận.
2H + + 2e -»  H2

13,44
12    .= 0 ,6  mol

22,4

17,4 g hỗn hợp: H+ nhận 1,2 mol 
Vậy 34,8 g hỗn hợp: H+ nhận 2,4 mol
+5 +4
N + le  -------> N ( N 0 2 )

2,4 2,4
VN0 = 2,4.22,4 = 53,76 lít => Đ áp  á n  c .

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 43,2 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, tất cả 
khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển 
hết thành HNO3 . Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là:

A. 5,04 lít B. 7,56 lít c . 6,72 lít D. 8,96 lít.
Hưởng dẫn giải

Ta nhận thấy, Cu nhường eleclron cho HNO3 tạo thành NO2, sau đó NOolại 
nhường cho 0 2. Vậy trong bài toán này, Cu là chất nhường clectron, còn 0 2 

là chất nhận electron.
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0
Cu -  2e 
0,675 1,35

+2
2e Cu

0 -2
0 2 + 4e -> 2 0

X 4x
4x =1,35 =>x = 0,3375 => vn =0,3375.22,4 = 7,56(0

2

=̂> Đáp án B.
Câu 35: Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị không đổi thành 2 phần 

bằng nhau:
- Phần 1: tan hết trong dung dịch HC1, tạo ra 1,792 lít H2 (đktc).
- Phần 2: nung trong oxi thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit.

Giá trị của m là:
A. l,56gam  B .2,64gam  c .3 ,12gam  D. 4,68 gam.

„ 1 792
Ta có: nH -  7 —-.= 0,08 mol

2 92 4

A, B là chất khử; H+ (ở phần 1) và O2 (phần 2) là chất oxi hóa.
Số mol electron H+ nhận bằng số mol electron 0 2 nhận:
2H+ + 2 .1c -► H2

0,16 0,08
0 -2
0 2  + 4c ^  20
0,04 0,16
=> mkimioaiph.in: = m1>xi, -  moxi = 2,84 -  0,04.32 = 1,56 (g) 

m = 1,56.2 = 3,12 (g) => Đáp án c .
Câu 36: Cho tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290ml 

dung dịch HNO3, thu được khí NO và dung dịch Y. Để tác dụng hết với các 
chất trong dung dịch Y, cần 250ml dung dịch Ba(OH)2 IM. Kết tủa tạo thành 
đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32,02gam chất 
rắn z.
a. Khối lượng mỗi chất trong X là:
A. 3,6g FeS và 4,4g FeS2 B. 4,4g FcS và 3,6g FcS2

c . 2,2g FeS và 5,8g FeS2 D. 4,6g FeS và 3,4g FcS2

b. Thể tích khí NO (đktc) thu được là:
A. 1,12 lít B. 2,24 lít c .  3,36 lít D. 6,72 lít.

c. Nồng độ moi của dung dịch HNOí đã dùng là:
A. IM B. 1,5M c . 2M D. 0,5M.

Hưđng dẫn giải
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Hướng dẫn giải
a. Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng đôi với nguyên tố Fe và S:

Ta có: X mol FeS và y mol FeS2 —> 0,5(x + y) mol Fe20 3 và (x + 2y) mol BaS04 

8 8 x + 12()y = 8

=> khôi lượng của F e S  =  88x  =  88.0 ,05 =  4 ,4 gam  

khối lượng của FeS 2 = 8  -  4,4 = 3,6 gam 

=> Đáp án B.
b. Áp dụng định luật bảo loàn eleelron:

+3 +6
(FeS)° -  9c -» Fc + s 

0,05 0,45
+3 +6

(FcS2)° -  15e-> Fc + 2S

0,03 0,45
N O i  + 3e -» NO 

3x X

3x = 0,45 + 0,45 => X = 0,3 mol =̂> VNO = 0,3.22,4 = 6,72 lít 

=> Đáp án D.

c. Ta có: n , = X + y = 0,08 mol
Fe

Để làm kết tủa hết lượng Fc ì+cần 0,24 mol OH“ hay 0,12 mol Ba(OH)2.
Kết tủa (x + 2y) = 0,11 mol S042~ cần 0,11 mol Ba2+hay 0,11 mol Ba(OH)2. 
Số’ mol Ba(OH)2 đã dùng = 0 ,1 2  + 0,11 = 0,23 < 0,25.
Còn: 0,25 -  0,23 = 0,02 mol Ba(OH)2 trung hòa với 0,04 mol HNƠ3 dư 

^ H N O )  phản ứng ~  n  _ n NO +  Iiị-INO, dư =  0 , 0 8 . 3  +  0 , 3  +  0 , 0 4  =  0 , 5 8  m o lNO-} 3

=> [HNO3] = = 2 M.

=> Đáp án c .

Câu 37: Cho 9,94 gam hỗn họ'p 3 kim loại Al, Fc, Cu tác dụng với dung dịch 
HNO3 loãng dư thu được 3,584 líl khí NO (đktc). Tổng khối lượng muôi khan 
tạo thành là:

160.0,5(x + y) + 233(x + 2y) -  32,03

0,29

A. 39g B. 39,7g c.  29,7g D. 50g.
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Ta có: nNO = 0,16 mol 
Áp dụng công thức: mr

Hướng dẫn giải

lối =  Ittki +  m ___ = my + 62. nc nhận
NOĨ

Mà nc nhận = 3nNo = 0,16.3 = 0,48 mol
Vậy: mmuối = 9,94 + 62.0,48 = 39,7 (g) => Đáp án B.

Câu 38: Đốt cháy hết a mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp A gồm các 
oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0,035 mol hỗn 
hợp Y gồm NO và N 02. Tỉ khối hơi của Y đối với hiđro là 19. a có giá trị là: 
A. 0,03 mol B. 0,04 mol c . 0,07 mol D. 0,05 mol.

Hướng dẫn giải:
Tư duy bài toán theo sơ đồ:

+ 4e __ + 4e

-2
FexO

+5 

+  H N O 3

y
3e

+3 +2 +4
Fe + NO + N 0 2

Dựa vào sơ đồ ta thấy Fe là chất khử, 0 2 và HNO3 là chất oxi hóa:
Đặt NO : X mol; NO2 : y moi 

Ta có: M = 19.2 = 38 

Sử dụng sơ đồ đường chéo ta có:
NO (x).......30 8

NO2 (y).... 46 ^  38  8

=> —= 1 hay X = y
y

Mà X + y = 0,035 => X = y  = 0,0175 mol
Quá trình nhường electron:

0 +3
Fe -  3e ------ > Fe
a 3a

Quá trình nhận electron:
0
O2 +  

5,04~56a 
32

4e
-2 

^  2 0

5,04-5 6 a

+5
N + 4e

+4 +2
-» N + N

0,0? 0,0175
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- Áp dụng định luật bảo toàn elcctron :

=> 3a = + 0,07 => a = 0,07 mol => Đáp án c .
8

Câu 39: Cho m gam AI tan hoàn toàn trong dung dịch H N 03 thì thấy thoát ra
11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm 3 khí N2, NO, N20  có tỉ lệ tương ứng ỉà 
2:1 : 2. Giá trị của m là:
A. 27 g B. 16,8 g c. 3,51 g D. 35,1 g.

H ưđng d ẫn  giải

ÌN-, :2 xmol 
Đặl NO: X mol => <

Ị n 20  : 2 x moi

Ta có: rihhkhí = 0,5 mol => 5x = 0,5 ==> X = 0,1 mol
- Quá trình nhường electron:

0 +3
AI -  3e — > AI
m m
27 ~9

- Quá trình nhận electron:
+5 0 +5 +2
N + lOe ------ » N2 N + 3e — > N o

2 0,2 0,3 0,1
+5 +1
N + 8e ------ » N2 o

1,6 0 ,2

- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

=> — = 2 + 0,3 + 1,6 =3,9 m = 35,1 (g) => Đáp án  D.

Câu 40: Thể tích dung dịch FeS04 0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với lOOml 
dung dịch chứa KMn04 0,2M và K2Cr20 7 0,1M trong môi trường axit là:
A. 0,16 lít B. 0,32 lít c.  0,08 lít D. 0,64 lít.

Hướng dẫn giải
Ta có:
n KMnO = 0 ,2 .0 ,1=  0,02 m ol;nK Cr Q = 0 ,1 .0 ,1=  0,01 mol

- Quá trình nhường electrơn:
+2 +3
Fe -  le ------ > Fe
X X
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- Quá trình nhận electrón:
+7 +2 +6 +3

Mn + 5e ------ > Mn 2Cr + 6 e — > 2Cr
0 ,0 2  0,1 0 ,0 2  0,06

- Áp dụng định luật hảo toàn electrón => X = 0,1 + 0,06 = 0,16 mol

=> V = = 0 32 (1) => Đáp án B.
4 0 5

Câu 41: Hỗn hợp A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 
2,4g Mg và 4,05g AI tạo ra 18,525g hỗn hợp muôi cỉorua và oxit của 2 kim 
loại. Phần trăm theo thể tích của khí đo  trong hỗn hợp là:
A. 63,12% B. 44,32% c. 52,3% D. 55,56%.

Hướng dẫn giải
ÍC Lixm ol 

Đăt ị 2
[0 2: y raol

Tacó: nMg =0,1 mol và nA| =0,15 mol
- Quá trình nhường electrón:

0 +2 0 +3
Mg -  2e ------ > Mg AI -  3e — —> AI
0,1 0,2 0,15 0,45

- Quá trình nhận electrón:
0 -1 0 -2 

C l2 + 2 e -------> 2 C 1 0 2 + 4e -------> 2 0

X 2x y 4y

- Áp dụng định luật hảo toàn electrón:

Tacó: 2x + 4y = 0,2 + 0,45 =0,65 (1)
Mặt khác: 2,4 + 4,05 + l ì x  + 32y = 18,525 
=> 71x + 32y = 12,075 (2)

íx = 0,125 
Từ (1) và (2) => ị

ly  = 0,1

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa d ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuăn Ihíng____________________

% vcu = -----—  100% = 55,56% => Đáp án D.
0,125 

'2 0,125 + 0,1

Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 28,8g kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, tất cả 
khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để 
chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí oxi ở (đktc) đã tham gia vào quá trình 
trên là:
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A. 100,8 lít B. 10,08 lít c . 50,4 lít D. 5,04 lít.
(Trích ĐTSĐH - Khối B)

Hướng dẫn giải
Cách 1:

Sau quá trình biến đổi HNO3 trở lại trạng thái ban đầu, do đó chất nhận 

electron là oxi.
Quá trình nhường electron: Quá trình nhận electron:

0 +2 0 -2
Cu -  2e ------ > Cu 0 2 + 4e ------ > 20

0,45 0,9 X 4x
Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 4x = 0,9 => X = 0,225
=> VQ = 0,225 X 22,4 = 5,04 lít

=> Đáp án D.
Cách 2:

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu (N 03)2 + 2NO + 4H20  ( 1)

NO + —O2 —̂ NO2 (2)

2NO2 + — O2 4* H2O —> 2HNO3 (3)

nCu= —  = 0,45 (mol)
64

Theo phương trình (1): nNO = - n Cu = -0 ,4 5  = 0,3 (mol)

1
(2 ): nNƠ2 = n N0 = 0,3(mol) nƠ2(2) = ị n NQ =0,15(mol)

(3) no2= 4 nN02 = —  = 0 '075 mo1 

= > S n o 2phâ„ ưng = 0 .1 5 +  0 ,0 7 5  = 0 ,225  moi 

^  ^ o 2phản ứng =  0» 2 2 5 x 2 2 ,4  =  5 ,0 4  lít

=> Đáp án D.
Câu 43: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe30 4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả 

khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dồng oxi để 
chuyển hết thành HNO3. B iế t  thể tích khí oxi ở (đktc) đã tham gia vào  quá 

trình trên là 3,36 lít. Khôi lượng m của Fe30 4 là:
A. 139,2 B. 132,9 c  129,3 D. 192,3.
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Ta có: Ĩ10  =0,15(mol)
°2  22,4

Sau quá trình biến đổi HNO3 trở lại trạng thái ban đầu, do đổ chất nhận
+2

electron là oxi, Chất nhường electron là Fe trong Fe30 4.
Quá trình nhận electron: Quá trình nhường electron:

0 -2 ' +2 +3
0 2 4- 4e  -------> 2 0  Fe  -  le  ------> F e

0,15 0,6 X X
Áp dụng phương pháp bảo toàn electron, ta có:
X = 0,6 mol => m Fe 0  = 0,6. 232 = 139,2 (gam) => Đáp án A.

Câu 44: Hòa tan hoàn toàn 10,8g kim loại M bằng HNO3 dư được dung dịch A 
(không thấy có khí thoát ra). Cho NaOH dư vào dung dịch A thấy bay ra 3,36 
lít khí (đktc). Kim loại M là:
A. AI B. Cu c . Fe D. Zn.

Hướng dẫn giải
Kim loại M tác dụng với HNO3 loãng thu được dung dịch A không có khí bay 
ra chứng tỏ trong dung dịch A  có muối NH4NO3.

NH4NO3 + NaOH -» NaN03 + NH3 + H20  

^  n NH4N 0 3 =  n NH3 =  m o l

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương  -  vô c ơ -Đ ỗ  Xuãn Hiùig____________________

Quá trình nhường electron: Quá trình nhận electron:
0 +n

M -  ne ------ > M
10,8  10,8

+5 “3
N + 8e ------ > N

n 1,2 0,15
M M

- Áp dụng định luật bảo toàn electron:

ìjjjL ĩi  = 1,2  => M = 9n => n = 3 và M = 27 là phù hơp.
M

=> Đáp án A.
Câu 45: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Rị, R2 có hóa trị X, y không đổi (Ri, R2 

không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy điện hóa của kim loại). 
Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch H N O 3  dư được 1,12 lít khí 
NO duy nhất (đktc). Nếu cho lượng hỗn hợp X trên phản ứng hoàn toàn với 
dung dịch HNO3, thể tích khí N2 ở đktc thu được là :

A. 0,224 lít B. 0,336 lít G. 0,448 lít D. 0,672 lít.
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Hướng dẫn giải
Do 2 kim loại R| và R2 có hóa trị không đổi nên số’ mol electrón 2 kim loại 
nhường cho HNO3 nhận để tạo thành NO và nhận để tạo thành N2 bằng 
nhau:
Ta có: nNO = 0,05 mol
+5 +2 +5 0
N + 3 e  -------» N N + 10 e  -------» N 2

0,15 0,05 0,15 0,015
==> VN = 0,336 (lít) => Đ áp án B.

Câu 46: Hòa tan hoàn toàn a gam AI trong dung dịch HNO3 thì thu được 8.96 lít 
(đktc) hỗn hợp khí (X) (gồm NO và N20 ) có tỉ khối =16,75. Giá trị của a

là:
A. 15,3g B. 13,5g c . 18,5g D. 20,6g.

Hưởng dẫn giải
Đặt X mol NO, y mol N20  

8,96
Tacó: X + y = — — = 0,4 mol (1)

22,4

30x + 44y 1— L = 33,5 (2)
X + y

Từ (1) và (2) => X = 0,3 mol và y = 0,1
Quá trình nhường e:

0 +3
AI -  3e AI

X 3x

Quá trình nhận e:
+5 +2 +5 +1
N + 3e -> N 2N +2.4e -> N20

0,9 0,3 0,8 0,1
Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3x = 0,9 + 0,8 = 1,7 

1,7
=> X = —— mol => a = 15,3 gam => Đáp án A.

Câu 47: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe30 4 có sô" mol 3 chất đều bằng nhau tác 
dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 
0,05 mol NO. Sô" mol của mỗi chất là:
A. 0,12 B. 0,24 c . 0,21 D. 0,36.
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Hưống dẫn giải
+2 +3

Coi Fe30 4 là hỗn hợp FeO.Fe2 0 3 và đặt số mol của mỗi chất trong hỗn hợp

+2
đầu là X thì tổng số mol Fe là 2x 
Quá trình nhường e:
+2 +3
Fe -  le  -> Fe 

2x 2 x
Quá trình nhận e:
+5 +4 +5 +2
N -  le -> N (N 02) N + 3e -> N (NO)

0,09 0,09 0,15 0,05
Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có:
2x = 0 ,09  +  0 ,15 =  0 ,24  => X = 0 ,12  

=> Đ áp án  A.

Câu 48: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,05mol Ag và 0,03mol Cu vào dung dịch HNO3 thu 
được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tì lệ mol tương ứng 2 : 3 .  Thể tích hỗn 
hợp khí A ở đktc là :
A. 2,737 lít B. 1,3664 lít c . 2,224 lít D. 3,3737 lít.

Hưđng dẫn giải
+5

Ag và Cu nhường e , còn N của H N O 3  nhận e để tạo ra NO và NO2 

Đặt sô' mol NO là 2x thì số mol NO2 là 3x .
Quá trình nhường e:

0 +1 0 +2
Ag -  le -*A g Cu -  2e -»C u

0,05 0,05 0,03 0,06
Quá tìn h  nhận e:
+5 +2 +5 +4
N + 3e -»  N(NO) N + le  ->  N (N 0 2)

6 x 2x 3x 3x
Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có:
6x + 3x = 0,05 + 0,06 => X = 0,0122 mol 

Vậy tổng số mol khí là 5x mol 
VA =0,0122.5.22,4 = 1,3664 lít 

=> Đ áp án  B.
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Câu 49; Để m gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được 11,8 gam hỗn 
hợp các chất rắn FeO, Fe30 4, Fe20 3, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng 
dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là: 
A. 9,94 gam B. 10,04 gam c . 15,i2gam  D. 20,16 gam.

Hưđng dẫn giải

Ta CO! flpe -  moi Ị ^02 phiínứng = — -------- mol Ị ĩInogiải phóng — 0,1 moi
Do 32

- Chất khử là Fe:
0 +3

Fe - 3e ------ > Fe
m 3m
56 56"

- Chất oxi hóa gồm 0 2 và HNO.V
0 -2

°2  + 4\  ------ > 20 N + 3e ------ > N (NO)
I L Ì H E  ị.1-8 0 .3  0 1

32 8
Znc Fe nhường = Xne chât oxi hóa (0 2 ; NO3-) nhận:
3m 11, 8- m ^ ,_  = — -+ 0  3 => m = 9,94 (g) => Đáp án A.
56 8 6 F

Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam FeO trong HNO3 thấy 0,05 mol khí Y bay
ra. Y  là:

A. NO B. N02 c. N20  D. N2.
Hưổng dẫn giải

Ta có: nFcC) =0,15 mol
Gọi n là số oxi hỏa của ni tơ trong khí X.

- Quá trình nhường electron:
+2 +3
Fe -  le ------ > Fe
0,15 0,15

- Quá trình nhận electron:
+5 +n
N + (5 -  n)e ------> N

0 ,05(5 -n ) 0,05

Áp dụng định luật bảo toàn electron:
Ta có: 0,05 (5 -  n) = 0,15 => n = 2 
=> Khí Y là NO => Đ áp án A.
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Câu 51: Hòa tan hoàn toàn 0,04 mol hỗn hợp A gồm Mg và AI trong H 2 S O 4  đặc 
nóng thu được 0,05 mol một sản phẩm khử X duy nhất có chứa lưu huỳnh. X 
là:
A. H2S B. s  C .SO 2 D .s o 3.

Hướng dẫn giải
Đặt R là kim loại thay cho Mg và Al; n là hóa trị chung cho Mg và Al.

- Quá trình nhườns clectron:
+11

ne ------ > R
0
R
0,04 0,04n

Quá trình nhận electron:
+6
s + m e - 

0,05m

+(6 -111)
s

0,05

Áp dụng định luật hảo toàn electron, ta có: 0,04n = 0,05m 
Vì Mg có hóa trị 2, AI có hóa trị 3 nôn:
Lấv n = 2 => m = 1,6 

n = 3 => m = 2,4
+4

Lấy trung bình 1,6  và 2,4 :=> m = 2 => sản phẩm khử chứa s  .
"=> Sản phẩm khử là S 0 2 => Đáp án c .

Câu 52: Cho hỗn hợp FcS và FeCOj phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 

thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khôi hơi đôi với hiđro bằng 22,75. Thành 
phần % khôi lượng của FeS trong hỗn hợp là:
A. 2 1 % B. 37% c . 19,5% D. 14,43%.

Hưđng dẫn giải 

Ta có: Mhh khí = 22,15.2 =  45,5.

Ta thấy một khí là C 02 (M = 44) =?> khí thứ2 là N 02 (M = 46 > M = 45,3)

(x + y) mol
n F.s = X mol 

nFcCO, =ym ol=>

‘NO- z mol

+2
Fc

ẵCO-

X mol

'FeC ()3

Quá uình nhường clcclron:
-2 +6
s  -  8e  ------- > s
X 8 x

y mol

+2
F e - l e  -  

(x + y) (x + y)

+3
^  F e
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4-5 +4

- Quá trình nhận electron: N + le  > N
z z

Áp dụng định luật bảo toàn electron;
Ta có: 8x + X + y = z => 9x + y - z  = 0 (1)
Dựa vào sơ đồ đường chéo ta có:

C 0 2 (y)........44 0,5

'^ '4 5 , 5  
N 0 2 (z ) ...... 4 6  ^  1,5

y 0,5 1
=  1  = >  7m -  3 y  ( 2 )

z 1,5 3

X 2
Thê (2) vào (1): => 9x = 2y => —= —

y 9

=> %FeS = -  88,2------ 100% =14,43% => Đáp án  D.
(88.2 + 116.9)

Câu 53: Hỗn hợp gồm 0,69g Na và 0,27g AI hòa tan hết trong 200ml dung dịch 
HC1 0,1M. Thể tích H2 (đktc) thoát ra là:
A. 0,224 lít B. 0,336 lít c . 0,672 lít D. 0,448 lít.

Hướng dẫn giải
Khi cho Na và AI vào dung dịch HC1 thì Na và AI là chất khử nhường
electron còn HC1 và H20  là chất oxi hóa nhận electron.
Ta có: nAỊ = 0,01 mol và nNa = 0,03 mol

0 +1
- Quá trình nhường electron: Na -  le ------> Na

0,03 0,03
0 +3

AI -  3e ------» AI
0,01 0,03
+1 0

- Quá trình nhận electron: 2H + 2 e ------ > H2

0,06 0,03

= > V h 2 = 0,03.22,4 = 0,672 lít => Đáp án c

Câu 54: Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (nAỊ = nFc) vào lOOml dung dịch Y 
gồm Cu(N03)2 và AgN03. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A 
gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HC1 dư thấy có
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1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ 
CM của Cu(N03)2 và của AgN03 lần lượt là
A. 2M và IM. B. IM và 2M. c . 0,2M và 0,1M. D. 0,1M và 0,2M.

Hưđng dẫn giải:

Ta có: nAi = nFc = —  = 0,1 mol.
83

Đ ỉ l n AgN03 = x  m o 1  và  n Cu(N03 )2 = y  m o 1

=> X + Y -» Chất rắn A gồm 3 kim loại.
=> AI hết, Fe chưa phản ứng hoặc còn dư. Hỗn hợp hai muối hết.
Quá trình nhường e:
AI - 3e —> Al3+
0,1 0,3
Fe - 2e -» Fe2+
0,1  0 ,2

=> Tổng số mol e nhường bằng 0,5 mol.
Quá trình nhận e:
Ag+ + le  -» Ag Cu2+ + 2e -> Cu 2H++ 2e -» H2

X X X  y 2y y 0,1 0,05
=> Tổng số e mol nhận bằng (x + 2y + 0,1).
Theo định luật bảo toàn electron, ta có phương trình: 
x + 2y + 0 ,l = 0,5 hay X + 2y = 0,4 (1)
Mặt khác, chất rắn B không tan là: Ag: X m o l; Cu: y mol.
=> 108x 4- 64y = 28 (2)
Giải hệ (1), (2) ta được: X = 0,2 m o l; y = 0,1 mol.

=> c mabno3 = ~  =2M; CMCu(NOj)2 = IM. => Đáp án B

Câu 55: Chia 44 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hoá trị duy nhất thành
2 phần bằng nhau:

- Phần 1: tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HC1 thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít 

khí NO duy nhất (đktc).
a. Nồng độ mol của dung dịch HC1 là:
A. 0,45M B. 0,25M c. 0,55M D. 0,65M.
b. Khôi lƯỢng hỗn hợp muôi clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch sau 

phản ứng ở phần 1 là:
A. 65,54 gam B. 68,15 gam c . 55,64 gam D. 54,65 gam.
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c. % khôi lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 49,01% B. 47,97% c. 52,03%

d. Kim loại M là:
A. Mg B. Zn c . AI

Hướng dẫn giải
a. nH =0,65(mol)=> nHC1 = 2nH = 2.0,65 = l,3 mol

CM = —  = 0,65M => Đáp án D.

b. mmuối= mk| + m _
C1

Trong đó: n _ = nHC1 = 1,3 mol

m muối= 22 + 1,3-35,5 =  68,15 (g) => Đ áp án B.
c. Áp dụng phương pháp bảo toàn electron:

0 +2
- Phần 1: Fe -  2e -» Fe

X 2 x
0 +n

M

st0 c1

y ny
2 H+ + 2 e -» H2

1,3 0,65
0 +3

- Phần 2: Fe 3e —> Fe
0 +n

M -- ne -> M
+5 +2
N  + 3e ------> N (Is

1,5 0,5

f2 x + ny = l,3 fx = 0 ,2
=> < zr> <

[3x + ny = l,5 [ny = 0,9

=> nFc = 0,2 => % m F = ^ 1 0 0 %  = 50,91%
Fe 22

=> Đáp 4n D.
d. mM = 22 -  0,2.56 = 10,8g

0,9 10,8 .Ĩ1
nM = y = => M = ——— = 12n

M n 0,9

Vậy n = 2; M = 24 => M là Mg (phù hợp) => Đáp án A.

D. 50,91%. 

D. Cu.
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Câu 56: Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg, Fe có khối lượng 26,1 gam được 
chia làm 3 phần đều nhau:

- Phần 1: cho tan hết trong dung dịch HC1 thấy thoát ra 6,72 lít khí.
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí.
- Phần 3: cho tác dụng với đung dịch C11SO4 dư, lọc lấ y  toàn bộ chất rắn thu 

được sau phản ứng đem hòa tan trong dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được

V lít khí N 0 2. C ác khí đều được đo ở (đktc). T hể tích khí NO 2 thu được là:

A. 26,88 lít B. 53,70 lít c . 13,44 lít D. 44,8 lít.
Hướng dẫn giải 

2A1 + 6HC1 -> 2 AICI3 + 3H2t  
Mg + 2HC1 -> MgCl2 + H2T 

Fe + 2HCI -> FeCl2 + H2T 
Khôi lượng mỗi phần: m = 26,1 : 3 = 8,7 (g)
Đặt số mol Al, Mg, Fe trong mỗi phần là X, y, z.

Tacó: nH , P H  = —— = 0,3 mol ; nH = j: ..—■ -  0 15 molH2 (P1) 2 2 A  H2 (P2) 2 2 A

X = 0,1 
y = 0,075 
z = 0,075

Trong phần 3: nAi= 0,1 mol; nMg= 0,075 mol; nFc= 0,075 mol.
2A1 + 3CuS04 -^A 12(S0 4)3 + 3Cu
M g + C u S 0 4 M g S 0 4 + Cu

Fe + C11SO4 FeS04 + Cu
Cu + 4 HNO3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2N 0 2 + 2H20

Ở phần 3: khi các kim loại tác dụng với dung dịch CuS04 tạo thành 
Cu, ỉượng Cu này tác dụng với HNO3 tạo ra Cu2+, do đó:

- Al, Mg, Fe là chất khử, nhường electron:
X nc nhường = 3.0,1 +  2 .0 ,075  + 2 .0 ,075  = 0 ,6  mol

- HNO3 là chất oxi hóa, nhận electron:
+5 +4
N + le ------> N (N 0 2)

a a

r=> a = 0 ,6  mol

=> VN0 = 0,6.22,4 = 13,44 (lít) => Đáp án c .

27x + 24y + 56z = 8,7 
l,5x + y + z = 0,3 =><!
l,5x = 0,15
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Câu 57: Cho tan hoàn toàn 3,6 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch
HNOa 2M, thu được dung dịch D; 0,04 mol khí NO và 0,01 mol N20 . Cho
dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa đến khối
lượng không đổi thu được m gam chất rắn.
a. Giá trị của m là:

A. 2,6 gam B. 3,6 gam c . 5,2 gam D. 7,8 gam.
b. T h ể tích HNO3 đã phản ứng là:

A. 0,5 lít B. 0,24 lít c . 0,26 lít D. 0,13 lít.
Hướng dẫn giải

a. - HNO3 là chất oxi hóa:
+5 +2
N + 3e ------ » N (NO)

0,12 0,04
+5 +1

2N + 8e ------ »N2 O

0,08 0,01

I n c nhặn = 0 ,1 2  + 0,08 = 0 ,2  mol
- Mg và Fe là chất khử. Gọi X, y là sô" mol Mg và Fe trong hỗn hợp.

0 +2
Mg -  2e ------ > Mg

X 2x
0 +3

Fe -  3e ------ » Fe

y 3y 
S l lc  nhưĩlng — 2 x  +  3 y

„  Í24x + 56y = 3 ,6  [x = 0 ,01  => nM 0  = 0 ,0 1  mol
Ta có hệ: < ■=><

[2 x + 3y = 0 ,2  Ịy = 0,06 =>nFe Q =0,03mol

m = m Mg0 + m Fe 0  = 0,01.40 + 0,03.160 = 5,2 (g)

=> Đ á p  á n  c .

Cách khác:
Ta có sơ đồ hợp thức Mg —» MgO; Fe -> Fe20 3

Trong đó-Mg và Fe là chất khử, oxi là chất oxi hóa, số’ mol e nhận là 0,2 mol 
0 -2
o  + 2e -»  o

0,1  0 ,2

m = mMg>Fc+ m 0 = 3,6 + 16.0,1=5,2 (g)
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b. Theo định luật bảo toàn nguyên tố N ta có:

n N(trongHN03) =  n N (trong muối nilrat) +  n N(tmngN0)+ n N(trong ^

H ay n HNO3 =  ^n Mg(NO ) +  ^n Fe(N03 )3 +  n N0 +  ^n N2o

= 2.0,01 + 3.0,06 + 0,04 + 2.0,01 = 0,26 mol

vhno3 = —  = 0,13 (ỉ) =í> Đáp án D.

Câu 58: Cho một luồng khí c o  qua m gam bột Fe20 3 nung nóng, thu được 14 gam 
hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch 
HNO3 thu được 2,24 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là:
A. 16,4 gam B. 14,6 gam c . 8,2 gam D. 20,5 gam.

Hưứng dẫn giải:
- CO là chất khử (ta coi Fe20 3 không tham gia phản ứng oxi hóa khử, do Fe20 3 

-» Fe(N 03)3 có số oxi hóa không thay đổi)
r r i o x i  tr ong  o x i t  —  m  — 1 4  ( g )

rr ' _ _ m -1 4Ta có : nco = n0 irong oxit = — 77—  moi
16

+2 4-4
c  + 2e ------- > c

m-14 m-14
16 8

- HNO3 là chất oxi hóa:
+5 +2
N + 3e ----- > N

0,3 0,1

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: —— — = 0,3 => m = 16,4 (g)
8

=> Đáp án A.
Câu 59: Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch 

HNO3 2M thu được 0,15 mol NO; 0,05 moi N20  và dung dịch D. Cô cạn dung 
dịch D, khôi lượng muôi khan thu được là:
A. 120,4 gam B. 89,8 gam c . 116,9 gam D. 110,7 gam.

Hưđng dẫn giải
Nhận xét: Nếu chỉ dùng phương pháp bảo toàn electron thông thường, ta 
cũng chỉ lập đưực 2 phương trình 3 ẩn sổ  vù sẽ gặp khó khăn trong việc giải. 
Để tính khối lượng muối N O f trong bài toán trên ta có công thức:
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(trong muối) — â.ĩlxNO3

+5
Trong đó: a là sốelectron mà N nhận để tạo thành X.

N h ư  vậy: n w ,  khan =  lĩìpc. Cu, Ag +  m
NO3

n = 3.nNn + 8.nN n = 3.0,15 + 8.0,05 = 0,85 mol
NO3 N0 2

mmuốikhan=58 + 0,95.62= 110,7 (g) => Đáp án D.
Câu 60: Khử Fe20 3 bằng c o  ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. 

Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 
được 0,02 mol NO và 0,03 mol N20 . Phần 2 cho tan hoàn toàn trong dung 
dịch H2SO4 đ ặ c  nóng, thu được V  lít (đktc) S 02. G iá  trị của V  là :

A. 2,24 B. 3,36 c . 4,48 D. 6,72.
Hướng dẫn giải

- HNO3 là chất oxi hóa:
+5 +2 +5 +1
N + 3e ----- » N N + 8e ------» 2N (N20)

0,06 0,02 0,24 0,06 0,03

Znc nhận = 0,06 + 0,24 = 0,3 mol

- Chất khử ở 2 phần là như nhau, do đó số mol electron H2SO4 nhận bằng số 

mol electron HNO3 nhận, hay:
-f6 4*4
s  + ?e ----- > s  (S 02)

0,3 0,15

Vso = 0,15.22,4 = 3,36 (lít) => Đ áp án B.

Câu 61: Chia hỗn hợp X gồm Al, AI2O3, ZnO thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 
cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,3 mol khí. Phần 2 tan hoàn 
toàn trong dung dịch HNO3 thu được 0,075 mol khí Y duy nhất. Y là:
A. N02 B. NO c. N20  D. N2.

Hưống dẫn giải:
- Trong X chỉ có AI có tính khử, nước bị nhôm khử theo phương trình:

2H2O + 2e —» H2 + 20H"
0,6 0,3

- Khi tác dụng với HNO3, chất oxi hóa là HNO3.
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+5
N + ne ----- > Y

0,075n 0,075
+5

Ta có: 0,075n = 0,6 (với n là sô" electron mà N nhận để tạo thành Y)
:=> n = 8 => Y là N20  => Đáp án c .

Câu 62: Cho tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm s, FeS và FeS2 

trong dung dịch HNO3 thu được 0,48 mol N 02vằ dung dịch D. Cho dung dịch
D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc và nung kết tủa đến khối lượng
không đổi, được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là:
A. 11,650 gam B. 17,545 gam c . 13,980 gam D. 15,145 gam.

Hưđng dẫn giải 
+2 -1 +2 -2 0
F e S 2 tương đương với F e S .S . Vì vậy có thể coi hỗn hợp X gồm 2  chất s 
và FeS, có số’ mol là a và b, ta có: mx = 32a + 8 8 b = 3,76 (1)

- Chất khử:
0 +6
s -  6e ------> s
a 6 a

+3 +6
(FeS)° -  9 e ------ > Fe + s

b 9b

- Chất oxi hóa:
+5 +4
N + le  ------ » N ( N 0 2,)

0,48 0,48

Tacó: 6 a + 9b = 0,48 (2)
Từ (1),(2) => a = 0,035 mol s  và b = 0,03 mol FeS.
Hỗn hợp rắn thu được gồm Fe20 3 và BaS04

Ta có: nBaS0 = n 2- “ ns + nFeS = 0,035 + 0,03 = 0,065 mol
4 SO4

np n = i . n p = - .b  = 0,03 = 0,015 molre2v7  ̂ 2  re 2  2

Vậy: mhỗllhựprán= m BaSC>4 + n i p ^  = 0,065.233+0,015.160=17,545 (g)

=> Đáp án B.
Câu 63: Cho tan hoàn toàn 7,2 gam FexOy trong dung dịch HNO3 thu được 0,1 

mol N 02. Công thức phân tử của oxit là:
A. FeO B. Fe30 4 c . Fe20 3 D. Cả A và B
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Hưđng dẫn giải
Chất oxi hóa là HNO3:

N + le  ------ ► N (N 0 2)

0,1 e ,i 0,1
Chất khử là FexOy:

+ 2 y / x

X Fe x(3 )e -> xFe
+3

7,2
X

7,2
(3x-2y)

56x + 16y 56x + 16y

T3. có! — — — (3x-2y) = 0,1 
56x + 16y

72 (3x -  2y) = 56x + 16y 
160x = 160y => X = y => FcO 

=> Đáp án A.
Câu 64: Khi hòa tan hết m(g) kim loại M trong H N O 3  loãng, nóng thu được khí 

NO, khi hòa tan m(g) M trong dd HC1 thu được khí H2 có = V]SJ0  tronể

cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Khối lượng muối clorua bằng 52,48% khối 
lượng muối nitrat thu được. Xác định M.
A. Fe B.A1 c. Cr D. Cu

Hướng dẫn giải:
Gọi hóa trị của M trong 2 trường hợp phản ứng với HNO3 và HC1 lần lượt là p, k. 

+5 +2
- Với H N O 3 :  N + 3e -> N

m m
—  p ---- pM 3M 

Với HC1: 2H+ + 2e -> H2

=> M = 56 =i> M là Fe
=> Đáp án A.
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Câu 65: Đốt cháy a gam FeS trong 0 2 dư, thu khí S 0 2. Trộn S 0 2 với 1 lượng 0 2 

rồi nung hỗn hợp có xúc tác v 20 5 được hỗn hợp khí X. Cho X vào dd nước
brôm, vừa hết 0,08 mol Br2 và thu được ddY. Cho Y tác dụng với dd NaOH
để trung hòa hết lượng axit có trong Y vừa hết 0,8 mol NaOH. Tính a.
A. 24,64g B. 25,52g C. 26,25g D. 28,16g

Hướng dẫn giải 
X có thể tác dụng với nước brom nên X còn chứa SO2.
Gọi số mol của SO2 và SO3 trong hỗn hợp X lần lượt là X và y.

+4 +6
Quá trình nhường e: s  -  2e —» N

X 2x X 

Quá trình nhận e: Br2 + 2e -> 2Br~
0,08 0,16 0,16 

Theo ĐLBT electron: 2x = 0,16 => X = 0,08 
Dd Y có: HBr: 0,16 mol; H2S 04: (x + y) mol 

H + +  OH~ - »  H 20 

0 ,8  <- 0 ,8

=> 0,16 + 2(x + y) = 0,8 <=> X + y = 0,32 => y = 0,24 

^  2> so  = x + y = 0,32 (mol) =>nFeS =0,32 (mol)

=> m FeS = 0,32.88 = 28,16 (g) => Đ áp án D.

Câu 6 6 : Để hòa tan 9,18g bột AI nguyên chất cần dùng dd axit (A) thu được một 
khí (X) và dd muôi (Y). Biết trong khí (X), số nguyên tử của nguyên tố có sự 
thay đổi sô" OXH là 0,3612.1023 (sô" Avôgađro là 6,02.1023). Để tác dụng hoàn 
toàn với dd (Y) tạo ra một dd trong suốt cần 290g dd NaOH 20%. Vậy khí X 
là:
A. n o 2 b . n 2 c . n 20  D. n o

Hưđng dẫn giải 
Để tìm được khí X, cần xác định được axit A.
Ta có: nA1 = n 3+ = 0,34 (mol)

A13+ + 40H~ -> AIO2 + 2H20  ( 1 )

n _ =4.0,34 = 1,36 mol <n =1,45 => muôi Y phải còn một muối
OH"pu OH"(bd)

phản ứng với OH" . Đó là NH4NO3 =>(A) là HNO3
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- Xác định (X): NHỊ +OH -» NH3 + H20  (2)

n = 1,45-1,36 = 0,09mol;
OH_(2)

_0,36I2.102-’ ..
^N(tmngX) = = ° '0 6 (m0> nguyên tử)

6 ,0 2 .1 0

Quá trình nhường e: AI - 3e -> Al3+
0,34->1,02
+5 -3

Quá trình nhận e: N(NO~) + 8e -» N (N H j)

0,72 4- 0,09
+ 5  X

N(NOJ) + (5 -x )e -» N

0,06(5-x) <-0,06 
Theo ĐLBT electron: 0,06(5 -  x) + 0,72 = 1,02 => X = 0 => X là N2.
=> Đáp án B.

Câu 67: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và AI vào dung dịch Y 
gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N20 . Phần 
trăm khôi lượng của AI và Mg trong X lần lượt là
A. 63% và 37%. B. 36% và 64%. c . 50% và 50%. D. 46% và 54%.

Hưđng dẫn giải 
Đặt nMg = X mol; nAi = y mol. Ta có: 24x + 27y =15. (1)
Quá trình oxi hóa:
Mg —> Mg2+ + 2e AI —> Al3+ + 3c 
X 2x y 3y

=> Tổng số mol e nhường bằng (2x + 3y).
Quá trình khử:
N+5 + 3e -> N+2 2N+5 4- 2 X 4e -> 2N+I

0,3 0,1 0 ,8  0,2
N+5 + le -> N s +6 + 2c -> s +4 

0,1  0,1  0 ,2  0,1 

=> Tổng sô" mol e nhận bằng 1,4 mol.
Theo định luật bảo toàn electron: 2x + 3y = 1,4 (2)
Giải hệ (ì), (2) ta được: X = 0,4 m o l; y = 0,2 mol.

=> %A1 = X-9’ -x l00%  = 36%. => %Mg = 100% -  36% = 64%
15 6

=> Đáp áíi B
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Câu 6 8 : Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, AI tác dụng hết với dung dịch 
HNO3 thu được hỗn hỢp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol N 0 2. Tính khôi 
lượng muôi tạo ra trong dung dịch.
A. 10,08 gam. B. 6,59 gam. c . 5,69 gam. D. 5,96 gam.

Hướng dẫn giải
Cách 1: Đặt X, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

2-f 2-f 3+
Nhường e: Cu = Cu + 2e Mg = Mg + 2e AI = AI +

3e
X X -»  2x y - * y - » 2 y  z —» z - » 3 z

Thu e: N + 3e = N (NO) N + le  = N (NO2)
0,03 0,01 0,04 0,04

Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 và 0,07 cũng chính là sô" mol N 0 3" 
Khối lượng muôi nitrat là: 1,35 + 62 X 0,07 = 5,69 gam.

Cách 2:
Nhận định mới: Khi cho kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với dung 
dịch axit HNO3 tạo hỗn hợp 2 khí NO và NO2 thì

nHNO = 2nN0 + 4 n N0 = 2 x 0 ,0 4 +  4x0,01  = 0 ,12mol => n HO = 0 ,0 6 mol 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

m KL +  m H N 03 =  m mùi +  m NO +  m N 02 +  m H20

1,35 + 0,12x63 = mmuối + 0,01x30 + 0,04x46 + 0,06x18 
=> rnmuối = 5,69 gam => Đáp án c  

Câu 69: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ 
thu được 1,792 lít khí X (đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khôi hơi so với He bằng 
9,25. Nồng độ mol/lít HNO3 trong dung dịch đầu là 
A. 0,28M. B. 1,4M. C. 1,7M. D. 1,2M.

Hướng dẫn giải

_  ( ^ n 2 + ^ n 0 2 Ta có: M y = 9 ,25x4  = 37 = -̂-----?-----------
x 2 

là trung bình cộng khối lượng phân tử của hai khí N2 và NO2 nên:

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh  BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuân Hứng____________________________

rk, =n. = —2L = 0,04 mol
lN2 - “ N 02 2

vàNCV + 10e -> N2 N 03_ + le  -> N 0 2

0,08 <- 0,4 0,04 mol 0,04 <- 0,04 <- 0,04 mol
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M -» Mn+ + n.e
0,04 mol

^  n HN03 (bị khử) -0 ,1 2  mol.

Nhận định mới: Kim loại nhường bao nhiêu electron thì cũng nhận bấy nhiêu 
gốc NO3- để tạo muối.

^  nHN03 (tạo muối) = n-e (nhường) = n-e (nhận) = + 0,4 = 0,44 mol.

Do đó: nHNOa (p|làn ^  = 0,44 + 0,12 = 0,56 mol => [HNO3 ]  = = 0.28M.

:=> Đáp án A
Câu 70: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Cu - Ag bằng 19,6 gam dung dịch 

H2S 0 4 đặc đun nóng, sau phản ứng thu được khí X và dung dịch Y. Toàn bộ 
khí X được dẫn chậm qua dung dịch nước clo dư, dung dịch thu được cho tác 
dụng với BaCl2 dư thu được 18,64 gam kết tủa. Khôi lượng Cu, Ag và nồng 
độ củ a dung dịch H2SO4 ban đầu lần  lượt là:

A. 2,56 ; 8,64 và 96%. B. 4,72 ; 6,48 và 80%.
c . 2,56 ; 8,64 và 80%. D. 2,56 ; 8,64 và 90%.

Hướng dẫn giải 
Đặt : ncu = x; nAg= 64x + 108y = 11,2 (*) 
Cu -  2e -> C u2+ s +6 +2es +6 +2 e -> S+4(S02) 

0,16 <- 0,08X —> 2x 
A g -  c --»Ag

y -> y
Ta có sơ đồ chuyển hoá

n I ^ QQ
=>C%(H2S04) = ...100% = 80% => Đáp án c
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Câu 71: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 Iĩiol AI và 0,1 mol Fe vào lOOml dung dịch Y 
gồm Cu(N03)2 và AgN03 sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn z  gồm
3 kim loại. Hoà tan hoàn toàn z  bằng dung dịch HC1 dư  thu được 0,05 mol H2 

và còn lại 28 gam chất rắn không tan. Nồng độ mới của Cu(N03)2 và của 
AgN03 trong Y lần lượt là :

A. 2M và IM. 
c .  0 ,2M  và 0 ,1M .

Tóm tắt sơ đồ:

8,3 gam hỗn hợp X 

(iiAi = nFe)

B. lM và 2M.
D. 0,5M và 0,5M. 

Hướng dẫn giải

AI
Fe

+ lOOml dung dịch Y <

1,12 lít H2

ÍA g N 0 3:x mol 

Ị c u ( N 0 3)2:y mol

+HCI

+ \
-> Chất rắn A

(3 kim loại) 2,8 gam chất rắn không tan B

Đỉ l n AgN0 3 =  x  m o 1  và n Cu(N0 3 )2 =  y mo1 

Chất rắn z  gồm 3 kim loại => 3 kim loại phải là: Ag, Cu, Fe 
=> Al, Cu(N03)2 và AgN03 tham gia phản ứng hết, Fe chưa phản ứng hoặc dư 
Xét cho toàn bộ quá trình, ta có:

AI -  3e -> AI 
0,1 ->0,3 
Fe -  2e ->Fe 
0,1  - > 0 ,2

3+

2+

Ag+ + 1 e -> Ag°
X ->  X ->  X

Cu2+ + 2e -> Cu° 
y -> 2y -»  y 
2H+ + 2e —> H2 

0,1 4-0,05
Theo định luật bảo toàn eletron, ta có phương trình:
X + 2y + 0,1 = 0,3 + 0,2 => X + 2y = 0,4 (1)

Mặt khác, chất rắn không tan là: Ag: X mol; Cu: y mol 
= > 108x + 64y = 28 (2)
Giải hệ (1), (2) ta có: X = 0,2 m o l; y = 0,1 mol

=> [AgNƠ3]=  —  = 2M; [Cu(N03)2] = — = 1M => Đ áp án  B

Câu 72: Cho 13,92 gam Fe30 4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H N O 3  sau 
phản ứng thu được dung dịch X và 0,448 lít khí NxOy (Sản phẩm khử duy 
nhất) ở (đktc). Khôi lượng HNO3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là
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A. 35,28 gam. B. 33,48 gam. c . 12,6 gam. D. 17,64 gam.
Hướng dẫn giải 

Cách 1: Viết và cân bằng phương trình hoá học:
(5x -  2 y )Fe30 4 + (46x -  18y) H N03 -> (15x -  6y)Fe(N03)3 + NxOy

+(23x -  9y)H20
0,06 <- 

Cách 2:
0 ,0 2 (mol)

xN + (5x -  2y)e -» xN+2y/x 
0,02 (5x -  2y) <- 0,02x

n—  - - n - x i u , . .  Iíỉkhf)=3. 0,06. 3 + 0,02 = 0,56 mol

3Fe+v% -  e 3Fe+3

0,06 -> 0,06
Điều kiện: X < 2; y < 5 (x,y e  N)
0,02(5x -  2y) = 0,06 => X = 1; y = 1 (hợp lý)

lHNÔ  (phản ứng) — (trong khí)'

=> m HN03 (phi„ =  ° ’5 6 - 63 =  3 5 -28 g am

=> Đáp án A
Câu 77: Cho 18,56 gam sắt oxit tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3, sau 

phản ứng thu được dung dịch X và 0,224 lít khí một oxit của nitơ (sản phẩm
khử duy nhất ở đktc). Công thức của hai oxit lần lượt là

A. FeO và NO. B. Fe30 4 và N 0 2 c . FeO và N20 . D. Fe30 4 và N20.
Hướng dẫn giải

Đặt công thức tổng quát của 2 oxit là: Fe2On; N2Om(n < 3; m < 5; n, m eR +)
2Fe+n -  2 (3 -  n)e -»  2Fe')

2.18,65 2(3-n ) . 18,65

.+3

112  + 16n 112 + lỏn
2N+5 + 2(5 -  m)e

0,02.(5-m )

—ỳ,

2 . 0,01

2N4 (2 )

=* 2 . (3 -  n) = 0,02(5 -  m)
112 + 16n

Với điều kiện trên, phương trình có nghiệm hợp lý: m = 1; n = —

=>2 oxit lần lượt là: Fe30 4 và N20  
Đáp án D.

* Nhận xét: Trong bài toán trên việc viết và tính toán theo phư(Mị> trình không 
cồn thuận tiện cho việc giải quyết bài toán nữa.
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Cfíuycti đề 6.

GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 

NỘIDUNG:
- Phản ứng dạng ion thu gọn cho biết bản chất của phản ứng xảy ra trong 

dung dịch, cần  nắm bảng tan hay qui luật tan; điều kiện để phản ứng trao 
đổi ion xảy ra: Sau phản ứng phải có chất không tan (kết tủa), chất điện li 
yếu (H20 , CH3COOH...), hoặc chất khí.

- Khi pha trộn hỗn hợp X (nhiều dung dịch bazơ) với hỗn hớp Y (nhiều dung 
dịch axit) ta chỉ cần chú ý đến ion OH- trong hỗn hợp X và ion H+ trong 
hỗn hợp Y và phản ứng xảy ra có thể viết gọn lại thành: OHr + H+ -> 
H20  (phản ứng trung hòa).

- Trong dung dịch ta luôn có: [H+][ OHT] = 10" 14

- Tổng khôi lượng dung dịch muôi sau phản ứng bằng tổng khôi lượng các 
ion tạo muôi.

B. BÀI TẬP MINH HỌA

C âu  1: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; X mol s o 4' ; 0,12 mol c r  và 0,05 mol 

N H 4 . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy

ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thụ^được m 
gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 7,190 B. 7,020 c . 7,875 D. 7,705

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 2013) 

Hướng dẫn giải:

Bảo toàn điện tích trong dd X: 0,12.1 + 0,05.1 = 0,12.1 + 2x 
Tìm được X = 0,025
SỐ mol Ba2+ = 0,03 mol, OH" = 0,06 mol 

B a2+ + SO42' ->  B a S 0 4.

0,025 0,025 0,025
N H /  +  O H ' N H 3 +  H20
0,05 0,05

Dung dịch Y: Ba2+ dư: 0,005 mol, Na+: 0,12 mol, e n  0,12 mol, OH" dư: 0,01 
=> mY = 7,875 gam 
=> Đáp án  c
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Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan 
hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 

(đktc). Dung dịch z  gồm H2S 0 4 và HC1, trong đó số moi của HC1 gấp hai lần 
sô" moỉ của H2SO4. Trung hòa dung (lịch Y bằne dung địch z  tạo ra m gam 
hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 4,656 B. 4,460 c . 2,790 D. 3,792

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hạc khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải:

Tacó: n Ho = 0,024 mol

h 2o  OH" + - h 2
2

0,048 0,024
—» nOI-T trong Y = 0,048 mol 

n H+ = OH~ = 0,048 mol, 
do đó số mol HCl = 0,024 mol, H2SO4 = 0,012 mol 
-> n H20  tạo ra từ phản ứng Y và z  = 0,048 mol 
Áp dụng ĐLBTKL:

m = 1,788 + 0,048.17+ 0,024.36,5 + 0,012.98 -  0,048.18 = 3,792 garrí 
=> Đáp án D

Câu 3: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0 ,IM vào 300 ml dung dich NaHCOl 
0 ,IM, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HC1 0,25M 
vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hốt V ml. Biết các phản ứng đều xảy 
ra hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 80 B.160 c . 60 D. 40

(Trích đề thi tuvển sinh Đụi học khối B năm 2013) 

Hướng dẫn giải:

Cách 1:
Số mol OH“ = 0,04 mol, Ba2+ = 0 ,0 2  mol, HCCV = 0,03 mol
OH' + H COr — > CO32 + h 20

0,03 0,03 0,03
CO?2 + Ba2+ ---- » BaC03

0 ,0 2  0 ,0 2 0 ,0 2

Dung dịch X: 0,01 mol CO32' và 0,01 mol OH- .
H+ + OH' — > h 20

0 ,01  0,01
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CO32' + H+ ------ > HCCV
0 ,01  0,01

Vậy tổng số mol HCl = 0,02 ml, V = 80 ml 
Cách 2:

Có 11CO32" = nHCCV = 0,03 mol > nBa2+ = 0 ,0 2  mol (có 0 ,0 2  mol B aC 03)
=> dung dịch X có 0,01 mol C 0 32-
Và n O tr  dư = 0,04 -  0,03 = 0,01 mol, để vừa bắt đầu xuất hiện bọt khí thì 
nH+= nOH + n CO32' = 0,01 + 0,01 = 0,02 = 0,25V 
=> V = 80 ml => Đ áp án  A 

Câu 4: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch A12(S04)3 0,1M; 
sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là 
A. 75. B. 150. c. 300. D. 200.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012) 
Hướng dẫn giải:

Ta có: sô" mol của Ba2+= 0,05; số’ mol của OHT = 0,1 ; 
số mol của Al3+ = 0,2V/1000 = 2.10'4V ; 
số mol của sc>42~ = 0,3V/1000 = 3.10^ .

TH,: Ba(OH)2 hết
Ba2+ + SO42" -» BaS04 

0,05 0,05
Al3+ + 30H~ Al(OH)3

0,1 0,1/3
-> sô" mol của B aS04 = 0,05, số mol của A1(0H)3 = 0,1/3 
-> khối lượng kết tủa thu được = 0,05.233 + (0,l/3).78 = 14,25 > 12,045 
-» loại THj.

TH? ; A12(S04)3 hết, nên kết tủa được tính theo gốc SO42' và ion Al3+
Ba2+ + SO42'  -> BaS04

3.10 4V 3.10_4V
-> sô" mol của B aS04 = 3.10"4V

Al3+ + 30H- -> A1(0H)3 
2.10_4V 6.10“4V 2.10'4V

Al(OH)3 + OH" -» Al(OH)4_
(0,1 -  6.10'4V) (0,1 -  6.10"4V)

-> số mol A lco b a  còn lại = 2.10“4V -  (0,1 -  6.1Cr4V) = 8.10'4V -  0,1 
Ta có tổng khối lượng kết tủa = (3.10'4V).233 + (8.10'4V -  0,1).78 = 12,045 
-> v =  150ml=>ĐápánB
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Câu 5: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHC03 (tí lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch 
Ba(HC0 3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HC1 
0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y 
phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM. Khôi lượng kết tủa X là 
A. 3,94 gam. B. 7,88 gam. c . 11,28 gam. D. 9,85 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2012) 
Hướng dẫn giải:

Gọi số mol K2CO3 bđ = NaHCOa = X mol 
Sô" mol Ba(HCC);02 = y moi
Dung dịch Y tác dụng với NaOH: OH~ + H C(V  -» CO32'  + H20

0 ,2  0 ,2

Ta có: X + 2y = 0,2 (1)
Dung dịch Y tác dụng với HC1: H+ + H C03~ -» CO2 + H20

0 ,2  0 ,2

2H+ + CO 32” -»  C 0 2 + H20  

2x X

Suy ra: 2x + 0,2 = 0,28 -»  X = 0,04 thế vào (1) -> y = 0,08.
Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + CO32“ BaC03

Sô" mol BaCO.ì = số mol CO32'  = X = 0,04 -> khối lượng kết tủa = 7,88 gam 
=> Đáp án B

Câu 6 : Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dịch H N 034M, sản 
phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có 
thể hòa tan tốì đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy 
nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là 
A. 12,8. B. 6,4. c . 9,6. D. 3,2.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 2012) 
Hướng dẫn giải:

Ta có: sô"mol HNO3 = 0,8 mol
3FeS2 + 12H+ + 15N03~H> 3Fe3+ + 6 SO42" + 15NO + 6H20
0,1 0,4 0,5 0,1
3Cu + 8 H+ + 2NO.f -> 3Cu2+ + 2NO + 4H20
0,15 -> 0,4 0,3
Cu + 2Fe3+ -> Cu2+ + 2Fe2+
0,05 -»0,1

->  m = (0,15 + 0,05).64 = 12,8 gam.

=> Đáp án A
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Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí C 0 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm 
NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch 
X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 2,44 gam B. 2,22 gam c . 2,31 gam D. 2,58 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012) 

Hướng dẫn giải:

0,336 
'2 22,4

nco - . = 0,015 (mol);

n ^ + - nH+ ~~n NaOH ~ n KOH -  0 ,2 .0,1 -  0,02 (m ol) 

n _ = 0,02 + 0,02 = 0,04(mol)
OH“

- = 2,67 > 2 => lạo muối trung hòa, o t r  dư. 
nco2 ° ’015

Phản ứng: C 0 2 + 20H~ -> C 0 32~ + H20
0,015 0,03 0,015

Theo định luật bảo toàn khôi lương:
tổng khôi lượng muối = tổng khối lương ion trong muôi
=> nimuííi = m + m + m + m

Na K COị~ OH~

= 23.0,02 + 39.0,02 +60 .0 ,015  + 17.0,01 = 2,31 gam  

=> Đáp án c
C âu 8 : Cho 7,68 gam Cu vào 20()ml dd gồm HNƠ3 0,6M và M 2 S O 4  0,5M. Sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn 
cẩn thận toàn bộ dd sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là 
A. 20,16 gam. B. 19,76 gam. c . 19,20 gam. D. 22,56 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 201 Ị) 
Hướng dẫn giải

Ta có: nCu = 0,12 mol

nHNO =0» 12 moi

nH2so4 =0,1 mo!

n = 0 , í 2 mol
n o ;

n = 0,32 molH

Phản ứng: 3Cu + 8H+ + 2 NO3" -» 3Cu2+ + 2NO + 4H20
0 ,1 2  0,32 0,08 0 ,1 2

^  0,12 0,32 0,12 _ _  . TI+Ta thây: — — = —L—- < - 1— => Cu và H hết, N O 3  dư.
3 8 2
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Vậy dung dịch sau phản ứng gồm

Cu2+ : 0,12 mol 

s o ỉ ” : 0 ,lm ol4 ’

n o ; còn : (0,12 -  0,08) = 0,04 mol

=> nimuối = m r + m + m  , = 7 ,6 8  + 6 2 .0 ,04  + 96.0,1 = 1 9 ,7 6 (g)
Cu NO^(cùn) soị- v&/

=> Đáp án B.
*  Cách khác:
-  Quá trình nhường e: Cu - 2e -» Cu2+

0,12 0,24
-  Quá trình  nhận e: 4H+ 4- N O f + 3e -> NO

0,32 0,12 0,24
rrimuối = mr + m + m 1 = 7 ,68  + 62.0,04 + 96.0,1 = 19,7 6 (g )

Cu N 0 3 (còn) s o ~ ‘ b

=> Đáp án B.
Câu 9: Dung dịch X gồm CH3COOH IM (Ka = 1.75.10'5) và HC1 0,00IM. Giá

trị pH của dung dịch X là:
A. 2,43 B. 2,33 c . 1,77 D. 2,55

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hục khối A năm 2011) 
Hưởng dẫn giải

Ta có: HC1 -> H+ + c r
1CT3 icr3

C H 3 C O O H  < = = >  C H 3 C O O “  +  H +

Bđ 1 0 1CT3
Pư X X X
Spư 1 - x  X x + 1 0 “3

Ta có: x-(x + i r 3 )  =1.75.10-» (*)
1 —X

Vì X < < 1 => 1 -  X «  1, do đó từ (*) => X2 + 10_3X - 1, 75. 10'5 = 0

|x, - - 4 ,7 1 .1CT3 (loại) _
=>ị 1 => pH = —lg[H+] = —lg(3,71.10“ + 10" ) = 2,33

|x 2 = 3,71.10-3 (nhận)

=> Đáp án B.
Câu 10: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HC1 có 

pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là:
A. 0,12 B. 1,60 c . 1,78 D. 0,80

(Trích đề thi tuyển sình Cao đẵng năm 2011)
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Hướng dẫn giải
- Ta có: pH = 12 => [H+] = 1e r12 M => [OH ] = l ( r 2 M =>n . = 0,0la (mol)

với pH = 3 => [H+l = 1(T3 M => n + = 0,008 (mol)

- Dung dịch sau phản ứng có: pH = 1 l(môi trường bazơ) => [H+Ị = l(Tn M
=> [OH ] = 10 M => n _ dữ= ic r3(a + 8 ) (mol)

Phản ứng: H+ + OH~ -» H20
0,008 0,008

=> n _ JƯ= (0,01a -  0,008) = 10_3(a + 8 ) => a = 1,78 => Đáp án c .OH_

Câu 11: Cho 0,87 gam hh gồm Fe, Cu và AI vào bình đựng 300ml đd H2SO4 

0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và 
có 448ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam N aN 03, khi các 
phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo 
thành và khối lượng muôi trong dd là
A. 0,224 lít và 3,750 gam B. 0,112 lít và 3,750 gam.
c . 0,112 lít và 3,865 gam. D. 0,224 líl và 3,865 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khôi A năm 201 ỉ ) 
Hưởng dẫn giải

0,448
Tacó: nH „n =0,03 mol =>n =0,06, nH = = 0,02 mol

2 4 H H2 2 2  4

0 32
nCu = —  = 0,005 mol, = 0,005 mol64 NaN03

Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2

X..........2x ......... X.......................X

AI + 3H+ -* Al3+ + - H z
2

y y ...... y........... ị y

Ta có : X + 3/2y = 0,02 (1) và 56x + 27y = 0,87 -  0,32 = 0,55 (2)
Từ (1) và (2) => X = 0,005 và y = 0,01 
Dung dịch sau pứ có : n 2+ = 0,005

và n + còn lại = 0,06 -  (2x + 3y) = 0,06 -  (2.0,005 + 3.0,01) = 0,02 mol 

3Fe2+ + 4H+ + NO3“ -> 3Fe3+ + NO + 2H20

0,005— —ỉ—  2 2̂ 2 ^ — -------9Æ Ê.
150 3 3
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=> n + còn = 0 , 0 2 -----— = —  ;
H 150 75

3Cu + 8 H+ + 2NCV -» 3Cu2+ + 2NO + 4H20

0 ,0 0 5 -- ! --------- L _ ...... ............  __L
75 300 300

Sau phản ứng H+ và N 0 3~ hết

=> nNO = + - L  = 0,005 => VNO = 0,005.22,4 = 0 ,1 1 2  lít
3 300

mmuỏ'i = nikịm loại ban đầu + m Na+ + mso2. = 0,87 + 0,005.23 + 0,03.96 = 3,865 gam. 

=> Đáp án  c .
Câu 12: Một cốc nước có chứa các ion : Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ 

(0,04 mol), c r  (0 ,0 2  moi), HCCV (0 ,1 0  mol) và S 042~ (0,01 mol). Đun sôi 
côc nước trên cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong

- Phản ứng khi đun sôi:

M g2+ + 2H C O " — Mg COa  + C 0 2 + H20  

Ca2+ + 2 HCO3 — 1—> CaCƠ3 + CO2 + H20

- Nhận xét: 2. n 2l 2+ = 2.(0,02 + 0,04) = 0,12 > n.. „Ca-’ ,Mg HCO3

Nên sau khi đun nóng HCO3 đã chuyển hết thành kết tủa và C 0 2. Trong

dung dịch còn s o  2~, c r , (Mg2+ , Ca2+) dư nên nước còn lại trong cốc có tính

cứng toàn phần.
=> Đáp án A.

Câu 13: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mọi Ca2+; 0,006 mol c r  
0,006 mol HCO3 và 0,001 mol N 03_. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một 
lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là 

A. 0,222. B. 0,120. c . 0,444. D. 0,180.

cổc
A. có tính cứng toàn phần 
c. là nước mềm

B. có tính cứng vĩnh cửu 
D. có tính cứng tạm thời 

(Trích đề thi tuyến sinh Cao đẳng năm 2011) 
Hưổng dẫn giải

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)
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Hướng dẫn giải
Cách h

Pứ: H C (V  + 0 H~ -» CO32“ + H20  

0,006 0,006 0,006 
C a 2+ +  C 0 32- C a C 0 3 

0,006 0,006 
Ta có: n ... = 0,006 -  0,003 = 0,003 mol

Ca (Irong Ca(OH)2 )

=> a = 0,003.74 = 0,222 g 

Cách 2: V ì n = 2 n  nên:
------ ------ Ca H C O f

C a (H C 0 3)2 +  C a(O H )2 2 C a C 0 3 + 2H 20  

0,003 0,003
=> a = 0,003.74 = 0,222 g => Đáp án A.

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu
được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HC1 và
H2 SO4 , tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y,

tổng khối lượng các muôi được tạo ra là
A. 13,70 gam. B. 18,46 gam. c . 12,78 gam. D. 14,62 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010) 
H ư ốn g d ẫ n  g iả i

Ta cổ: nu = 0,12 mol
2

Sơ đồ phản ứng: H20  -..OH“ + - H 2

0,24 0,12
Gọi nH so = X mol => ÜHC1 = 4x moi => Zn + = 6x mol

Phản ứng trung hòa: H+ + OH~ -» H20
0,24 0,24

=> 6x = 0,24 => X = 0,04 mol => nH so = 0,04 mol; riHci = 4.0,04 = 0,16 mol

Ta có: Khôi lượng muôi = khối lượng kim loại + khôi lượng gốc axit 
==> Khôi lượng muôi = 8,94 + 0,04.96 + 0,16.35,5 = 18,46 g => Đ áp án  B. 

Câu 15: Cho 0,3 mol bột Cu và 0 ,6  mol Fe(N 03)2 vào dung dich chứa 0,9 mol 
H2SO4 (lo ãn g). S au  khi cá c  phản ứng x ả y  ra hoàn toàn, thu được V  lít khí NO  

(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 6,72 B. 8,96 c . 4,48 D. 10,08

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 20Ï0)
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Hướng dẫn giải
Ta có: sô" mol NO3' = 0,6.2 = 1,2 m o l; sô" mol H+ = 0,9.2 =1,8 mol

3Cu + 8 H+ + 2NO3' ------ > 2N0 + 3Cu2+ + 4H20
0,3 0,8 0,2 mol

3Fe2+ + 4H+ + NCV ------ > NO + 3Fe3+ + 2H20
0 ,6  0 ,8  mol 0 ,2  mol
=> V = (0,2 + 0,2).22,4 = 8,96 lít => Đáp án c .

Câu 16: Trộn lOOml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HC1 0,1M với 
lOOml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung 
dịch X. Dung dịch X có pH ỉ à
A. 1,2 B. 1,0 c. 12,8 D. 13,0

(Trích đề thỉ tuyển sinh ĐH khối B) 
Hướng dẫn giải

Ta có: n = 5.10-3m o l; IÌHCI = 0,01 mol => X n  = 0,02 mol 
h 2s o 4 h +

nBa(OH) = ; nNa0H = 0,02 mol => Xn = 0,04 mol

Phản ứng trung hòa: H+ + OH~ —> H20
0 ,0 2  0 ,0 2  

=> n dư = 0,04 -  0,02 = 0,02 mol
OH"

=> [OH1 = 0,02 : 0,2 = 0,1M pOH = 1 pH = 13 => Đáp án D 
Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số 

mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho 
dung dịch AgN03 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 
sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 68,2 B. 28,7 c . 10,8 D. 57,4

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối B)
Hướng dẫn giải

Gọi số mol FeCl2 là X mol :=> nNaCi = 2x mol
=> 127x + 58,5.2x. = 24,4 => X = 0,1 => Xn =0,4 molcr
Ag+ + c r  -> AgCl 

0,4 0,4
Fe2+ + Ag+ —> Fe3+ + Ag 

0,1  0,1 

=> mrắn = mAgci + mAg = 143,5.0,4 + 108.0,1 = 68,2(g)
=> Đáp án A

159



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đồ Xuân Hứng

Câu 18: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol 
FeCl3; 0,016 mol A12(S0 4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá 
trị của m là
A. 4,128 B. 2,568 c . 1,560 D. 5,064

(Trích đề thi tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hướng dẫn giải 

Ta có: nNa0H = 0,26 mol => n = 0,26 mol
OH'

nr ™ = 0,024mol => n ,, = 0,024 molFcC13 Fo

Ĩ1 . • ,cri . = 0,016mol=> n , =  0,032 mola i 2 (S 0 4 ), a ]ĩ +

n = 0,04mol => n = 0,08 moỉ
h , s o 4 h +

Khi cho dd NaOH vào dd gồm FeCl3; A12(S0 4)3; H2SO4 ; các phản ứng lần 
lượt x ảy  ra :

H+ + OH“ -♦ H20  
0,08 0,08
Fe3+ + 30H- -► Fe(OH)3
0,024 0,072 0,024
Al3+ + 30H “  -> Al(OH)3

0,032 0,096 0,032
=> E n  , = 0,08 + 0,072 + 0,096 = 0,248 mol

OH’

=> n....dư = 0,26 -  0,248 = 0,012 mol
OH'

Do OH“ dư nên tiếp tục xảy ra phản ứng hòa tan kết tủa Al(OH)3.
Al(OH)3 + o t r  AIO2 + 2H20  
0 ,0 1 2  0 ,0 1 2

=> Số mol Al(OH)3còn lại = 0,032 -  0,012 = 0,02 (mol)
Vậy: mi = m A1(0H)i eòn]ại + mFc(OH)3 = 0,02.78 + 0,024.107 = 4,128 (g)

=> Đáp án A
Câu 19: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2C 0 3 tác dụng với dung dịch chứa

34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 17,1 B. 19,7 c . 15,5 D. 39,4

(Trích đề thi tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hưởng dẫn giải 

Ta có: n,MU , ™ = O,lmol => n , =0,1 mol(NH4 )2c o 3 CO-ị

nn = 0 ,2mol => n_ = 0 ,2  molBa(OH)2 ’ Ba2+ ’
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Pứ: Ba2+ + CO32“ -> BaC 03 1
0,1 0,1 

Vậy: mi = 197.0,1 = 19,7 (gam) => Đáp án B

Câu 20: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, S 042~, NH4+, Cl~. Chia dung dịch X 
thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí ở 
(đktc) và 1,07 gam kết tủa.

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 , thu được 4,66 gam kết tủa. 
Tổng khôi lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là

(quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).
A. 3,73g B. 7,04g c . 7,46g D. 3,52g.

(Trích đề thỉ tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hướng dẫn giải

- Phần 1: nNH = -9’-?--- -  0  03  m oi; nr = 0,01 mol
NH, 2 2 , 4  Fc(OH)3 1 0 7

Fe3+ + 30H~ -> Fe(OH)3 

0,01  0,01  

NH4+ + OH- -> NH3 + H20  

0,03 0,03
s 4 66

- Phần 2: n „ = ——- = 0,02 mol
b h s o 4 2 3 3

Ba2+ + S 0 42- -> B aS 0 4 
0 ,0 2  0 ,0 2

Vậy trong dung dịch X có: 0,02 mol Fe3+; 0,06 moi NH4+; 0,04 mol SO42- và
X mol c r  .
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có:
0 ,02.3  + 0 ,06  = 0 ,04 .2  + X => X = 0 ,04 mol

mmuối = ni +m . . +m +m...
Fe NH4 SO^ ' c r

= 0,02.56 + 0,06.18 + 0,04.96 + x.35,5 = 7,46 (g)
=> Đáp án c .

Câu 21: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với lOOml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3

0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít
khí NO (sản phẩm khử duy nhcít) ở (đktc). V có gíá trị là:
A. 0,746 B. 0,448 c. 1,792 D. 0,672.

(Trích đề thì tuyển sinh ĐH khối A)
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Hướng dẫn giả ỉ

Ta co : nr  = —  = 0,05 mol 
64

ÍHNO3 :0,08 mol | h + : 0,08 + 0,02.2 = 0,12 mol 

Ị h 2S 0 4 :0,02 mol [ n o ;  : 0,08 mol

Phản ứng: 2NO3" + 3Cu + 8 H+ -» 3Cu2+ + 2NO + 4H20
^  0,08 0,05 0,12 IT+LA, u TT+
Ta thây:   > ——  > ——  => H hết, NO được tính theo H .

2 3 8

Theo phương trình phản ứng: nNO =■ — .n + = — .0,12 = 0,03 mol
1 1
—.11  ̂= —
4 H 4

=> VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít => Đáp án D.
Câu 22: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,0IM với V ml dung dịch HC1 0,03M 

được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:
A. 4 B. 3 c. 2 D. 1.

(Trích đề thỉ tuyển sinh CĐ khối A,B) 
Hưđng dẫn giải 

Ta có : nNaOH = 0 ,0 ỉ.v  mol n =0,()l.V m oỉ
()H

nHci = 0.03.V mol n„+ =(),()3.v molH
Phương trình ion: H+ + OH“ -> H20

0,0 IV 0,0 IV 
=> n +dư = 0 ,03V - 0,01  v  = 0,02'V (mol)

H

0,02V = 0,01 = 10_2M => pH = 2 => Đáp án c .
2V

Câu 23: Trộn lOOml dung dịch có pH = 1 gồm HC1 và HNO3 với lOOml dung dịch
NaOH nồng độ a (mol/1) thu được 200ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là:
(biết trong mọi dung dịch [H+ ][0H~] = 1CT14)
A. 0,15 B.0,30 c . 0,03 D. 0,12.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khối B) 
Hưởng dẫn giải 

Ta có: pH = 1 => [H+] = 10_IM => n + = 0,1.0,1 = O.Olmol

Và: Vnhoh = 2 0 0 -  100 = 100 ml => nNa0H = 0 ,la  mol => n = 0 ,la  mol
OH

Phương trình phản ứng:
H+ + 0 W  H20  
0,01  0,01
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Dung dịch sau phản ứníí có pH = 12 (môi trường ha/ơ)
=>Sau phản ứng trôn OH dư, H+ hết.
Theo phương trình phán ứns*: n phán ứng = n , =0,01 molOH H
:=> n (lư = (0,1 a -  0,01 ) mol

OH

Mặt khác, ta có: pH = 12 => pOH = 2 => [OIT ] = l ( r 2 = 0 ,0IM

0, l a — = 0 01 ^  a = 0  12 => Đáp án D.
0 ,2

Câu 24: Cho 1 mẫu hợp kim Na -  Ba lác dụniĩ với nước dư thu được dung dịch
X và 3,36 lít H2 (đklc). Thể tích duniỉ dịch axil H2S 0 4 2M cần dùng để trung
hòa dung dịch X là:
A. 150ml B. 75ml c. 60ml D. 3()ml.

(Trích đề th i tuyên sinh Đ H  khố i B) 

Hưó’ng dẫn giải
^  , 3,36Tacó: n = -  -  0,15 mol

h2 22,4

Khi cho Na -  Ba tác dụng với nước la cổ sơ đồ phản ứng:

H O ------>OH~ + — H72 2 2

0,3 0,15
Theo sơ đồ ta có: n = 2nu = 0,3 mol

Oỉ-r h2

Phản ứng trung hoà dung dịch X: H+ + OH“ -> H20
0,3 0,3

nH SC)4 -  0,15 mol => VH2SO = —  = 0,075 (1) =15 ml => Đáp án B.

Câu 25: Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0 , 1M với 4()0ml 
dung dịch gồm H2S0 4 (),()375M và HC1 0,0125M thu được dung dịch X. Giá 
trị pH của dung dịch X là:
A. 2 B. 1 c . 6 D. 7 .

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH klĩối B) 
Hướng dẫn giải

Ta co: nBa(oH)2 — 0,01 moi'!
Ỵ n  = 0,03 mol

n NaOH =  ° ’ 0 1  m o 1  J  O H ’

nH so = 0,015 mol 1
2 4  ^ T n  + = 0,035 mol

nHcl = 0,005 mol J H
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Khi trộn lẫn hỗn hợp 2 axit và 2 bazơ xảy ra phản ứng trung hòa: 
H+ + 0H~ -> H20  
0,03 0,03

=> n , dư = 0,035 -  0,03 = 0,005 molH

HH 0,005
0,5

= 0,01 -  10' 2 M => pH = 2 => Đ áp án A.

Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg và AI vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp 
axit HC1 IM và axit H2S 0 40,5M thu được 5,32 lít H2 (đklc) và dung dịch Y 
(coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là:
A. 7 B. 1 c . 2 D. 6 .

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH khổì A) 
Hướng dẫn giải

Ta có: nHCỊ = 0,25 mol

n H2S 0 4 =  ° - 1 2 5  m o1
=> n  ̂ = 0,5 mol

5 32
n = ± ± L  = 0,2375 mol 

h 2 22,4

Khi cho Mg, AI tác đụng với hỗn hợp 2 axit HC1 và H2SO4, ta có sơ đồ phản ứng:
2H+ H2

0,475 0,2375
=> n , tlư = 0,5 -  0,475 = 0,025 mol

0,025
-  0,1 = i ( r 1 M => pH = 1 => Đ áp án B.

0,25

c . BÀI TẬP ẤP DỤNG
Câu 1: Thực hiện 2 thí nghiệm:
- T N i: Cho 3,84g Cu phản ứng với 80mỉ dung dịch HNO3 IM thoát ra V 1 ỉít NO.
- TN2: Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch H N O 3  IM và H2SO4 0,5M

tiioát ra v 2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ỡ cùng 
điều kiện. Quan hệ giữa V] và v 2 là:
A. v 2 = 2,5V, B. v 2= 1,5V 1 c . v 2= v ,  D. v 2 = 2V|.

(Trích đề thì tuyển sinh ĐH khối A) 
Hưđng dẫn gi ả ỉ

Ta cổ: Iicu = 0,06 mol 
TN1: nHMn = 0,08 mol => n , = n = 0,08 mol

HN 03 H NOĨ

Phương trình phản ứng dạng ion thu gọn:
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2 N C V  +  3Cu + 8H+ ->  3Cu2+ +  2N O  +  4HoO
^  0,08 0,06 0,08Ta thấy: - 1— > -11— > — —

2 3 8

=> H+ phản ứng hết, NO được tính theo H+.
Theo phương trình phản ứng:

= - n   ̂ = —0,08 = 0 ,0 2  mol
4 H+ 4‘NO

=> V, = 0 ,4 4 8  lít.

TN2:
n H N 03 =  ° ’0 8  m o1

HtSO = 0,04 mol
NOĨ

= 0,16 mol 

= 0,08 mol

Phương trình phản ứng dạníĩ ion thu gọn:
3Cu + 8 H+ + 2NCV -> 3Cu2+ + 2NO + 4H20

Ta thấy:
0,06 0,16 0,08

——— <  ———
3 8 2

Cu, H+ phản ứnỵ hết, NO được tính iheo Cu hoặc H+.
1

Theo phương trình phán ứng: nNO = — n
4  H"

0,16 = 0,04 mol

v 2 = 0,896 lít.

v7 0,896 „ w w  _Vậy: —  =  - — - = 2 => V-. = 2V! => Đáp án D.
V, 0,448

Câu 2: Cho 2,4 ííam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fc vào 130ml dung dịch HC1 
0,5M. Thổ lích khí (đktc) ihoát ra là:
A. 0,336 lít B. 0,728 líl c .  2,912 lít D. 0,672 lít.

Hướng dẫn giải
Ta có: nHci = 0,065 mol

, ... , ,  „ , : _ , . 2 ,4  2 ,4
Tong so mol a cua 2 kim loại: —— < a < —

6 ■ 56 24
Khi cho Mg và Fc tác dụng với dung dịch HC1 ta có phương trình phán ứng:

M g + 2 H + ->  M g 2+ + H2

Fe + 2H+ -> Fe + H2

=> Số mol H+ cần đổ hòa tan 2 kim loại gấp đôi số* mol hỗn hợp 2 kim loại
2,4
56

.2 < n
H

+ phản ứ 11
2,4
~24

.2 => 0,086 < n ,  < 0 ,2

Mà n . han đầu = 0,065 mol=> n . phàn ứng vượt quá n ban đầu • n H H
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Điều này cổ nghĩa là HC1 hết và:

nH = = 0,0325 mol => VH = 0,728 lít => Đáp án B.
2 2  2

Câu 3: Cho m(g) hỗn hợp A gồm Fe và Zn vào 2 lít dung dịch HC1 được 0,4 mol 
khí, thêm tiếp 1 lít dung dịch HC1 thì khí thoát ra thêm 0,1 mol. Nồng độ mol 
của dung dịch HC1 là:
A. 0,4M B. (),8M c . (),5M D. 0,25M.

Hướng dẫn giải
Nếu thêm tiếp 1 lít dung dịch HC1 mà khí thoát ra tiếp, nghĩa là han đầu ta 
dùng 2 lít dung dịch HC1 đã thiếu và hếl.
Sơ đồ phản ứng:

2H+ -> H2

0,8 0,4

=> [HCl] = —  = 0,4M => Đáp án A.

C â u  4 : L ấ y  cùn g khô"i lượng kim  lo ạ i R  tác dụng vớ i H2SO4 đ ặc  nóng v à  với 

H2SO4 loãng thấy số mol S 0 2gấp 1,5 lần số mol H2. Vậy R là kim loại:
A .M n B.A1 c . Mg D. Fe.

H ư đng d ẫ n  g iả i 

Phương trình ion thu gọn của 2 phản ứng:
2R + 2mH+ -» 2Rm+ + mH2t  
a mol 0,5ma mol

2R + 4nH+ + nS042~ -> 2Rn+ + nS02Ì  + 2nHzO 
a mol 0,5na mol

Theo đề bài ta có: nso = 1,5n H hay 0,5na = l,5.(),5ma=> n = l,5m

Chỉ nhận m = 2 và n = 3.
Trong các đáp án chỉ có Fe là có hai hóa trị II và III khi phản ứng với các
dung dịch axit trên => Đáp án D.

Câu 5: Cho 3,9 gam hỗn hợp X gồm AI và Mg lác dụng với 100ml dung dịch Y
chứa H C l 3M  và  H2SO4 IM . K ế t  luận nào sau đ â y  hợp lí nhất?

A. X tan không hết B. Axit còn dư
C. X và axit vừa đủ D. Không kết luận được.

Hướng dẫn giải
Ta có: nuri = 0,3 mol 1 _

. ^= >  V n  . = 0 ,5m ol
n H SO = O’J m°l J H
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Goi X là số  mol của 2 kim loại: — -  < X <
' 27 24

M g + 2H + -»  M g2+ + H:

2A1 + 6 H+ -> 2A13+ + 3H2

Dựa vào phương trình phán ứng ta có:
3,9 3,9
24 < n ĵ+ phản ứng < 27*'^ ^ Ị̂_J+ phíinứng < 0 ,4 3 3

M à n  ̂ han đầu = 0,5 mol => sau phán ứri£ axit còn dư 
H

=> Đáp án B.
Câu 6 : Cho 0,09 mol Cu vào hình chứa 0,16 mol HNO3, thoát ra khí NO duy nhất.

Thêm tiếp H2SO4 loãng dư vào bình, Cu tan hết thu thêm V  (ml) NO (đktc). V có

giá trị là:

A. 1344 B.672 c . 448 D. 224.

Hưởng dẫn giải 
Ta có: n = n = nUKir> =0,16 mol

H NO3 3

Phương trình phản ứng dạng ion thu gọn:
2NCV + 3Cu + 8 H+ -» 3Cu2+ + 2NO + 4H20  ( 1)

Ta thấy: => sau phản ứne (1) H+ hết, Cu và NO3'  dư.
2 3 8

Và: ncudư = 0,09 -  0,06 = 0,03 mol 

n _ dư = 0,16 -  0,04 = 0,12 mol
NO3

Khi cho H2SO4 loãng dư v à o  là cho thêm ion H+ và o ,  phản ứng lại tiếp tục 

xáy ra:
3Cu + 2N (V  4- 8 H+ 3Cu2+ + 2NO + 4H20  ( 1)

✓ 0,03 0,12 , , ^ v ,
Ta thây: —— < ——  => sau phán ứng (2) Cu hêt và NO tính theo Cu.

2 2Theo phương trình phản ứng: nN0 = — nCu = — 0,03 = 0,02 mol

=> V no = 0,02.22,4 = 0,448 lít = 448ml => Đáp án c .

Câu 7: Một dung dịch A chứa HC1 và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 : 1 .  1 OOml dung 
dịch A trung hòa vừa đủ bởi 5()ml duníỉ dịch NaOH 0,5M. Nồng độ mol mỗi 
axit là:
A. [HC1] = 0,15M; [H2SO4] = 0,05M B. [HC1] = 0,5M; [H2SO4Ị = 0,()5M 
c. [HC1] = 0,05M; [H2SO4] =0,5M D. ịHClị =0,15M; ỊH2SO4] = 0,15M.
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Hướng dẫn giải 
Gọi nH so = a  moi => nHci = 3a mol => + = 5a mol

Ta có: nNaOH = 0 ,025 mol => n = 0,025 mol
OH

Khi cho hỗn hợp axit tác dụng với NaOH, thực chất là phản ứng trung hòa 
giữa H+ và OH .

H+ + OH~ -» H20
5a 0,025

Phản ứng trung hòa xảy ra => 5a = 0,025 => a = 0,005 mol

.=> [H 2S 0 4] = ^ 5  = (),05M và [H.CI] =0,15M 

=> Đáp án A.
Câu 8 : Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y 

(HCl 0,2M; H2S 0 4 0,1M) theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được có 
pH = 13?
A. Vx : Vy = 5 : 4 B. v x : VY = 4 : 5 c . v x : VY= 5 : 3 D. v x : VY= 6 : 4.

Hướng dẫn giải
Tacó: nRl,nm = 0,2VY mol ì

2 \=> Y n  . = 0,5VX mol
"N.OH = ° ' iV x J 0H_

n H ,S04 =  ° - 1VY mo1 1 „
. = 0,4Vy mol

nHCi = >̂2Vy mol J H

Sau khi trộn dung dịch có pH = 13 => môi trường bazơ => sau phản ứng giữa
axit và  bazơ thì OHT dư:

H+ + OH H20

0,4V y 0,4 V y
=> n . dư = (0,5VX -  0,4Vy) molOH’
Ta có: pH = 13 => [H+] = 10" 13 => [OH- ] = 10“'

0,5 VY -  0,4Vy ^ v ỵ 4=> — —I---------- ầ. = 0,1 => — 4  => Đáp án  B.
v x + VY VY 5

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na -  Ba tác dụng với nước thu được dung
dịch Y và 3,36 lít H2 (đktc), Thể tích dung dịch axit HC1 2M cần dùng để 
trung hòa Vá lượng dung dịch Y là:
A. 0,15 lít B. 0,3 lít c . 0,075 lít D. 0,1 lít.
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Hưởng dẫn giải:

Tacó: nu = —— = 0,15 mol 
2 22,4

Khi cho Na -  Ba tác dụng với nước ta có sơ đồ phản ứng:

h 2o *OH~ + —H 
2

0,3 0,15
=> v% dung dịch Y có n =0 ,15  mol

OH

Phản ứng trung hoà:
H+ + OH~ -» H20  
0,15 0,15

=> VHC1 = —  = 0,075 (ỉ) => Đáp án c .

Câu 10: Dung dịch A chứa NaOH 0,02M và Ca(OH)2 0,04M, hấp thụ 0,672 lít khí 
C 02 (đktc) vào 5()()ml dung dịch A thu được lượng kết tủa là:
A. lOg B. 2g c . 2 0 g D. 8g.

nco = mo^

Ta thấy: 1 < ..—  = = 1 67 < 2
nco2 0.03

=> Khi cho C 0 2 vào hỗn hợp 2 bazơ phản ứng tạo ra.2 ion HCO.f và CO}2“.

Hưởng dẫn giải
Tacó: n,“ Ca(OH)? ~  1

ttNaOH =  0 ,0 1  m ° l

= 0 ,02  mol
=>

OH

C 0 2 + 20H ” -> 
X 2x

C 0 2 + OH_ -»

y y

co.-,2" + h 2o ( 1)
X

h c o 3‘
y

(2 )

Phản ứng tạo kết tủa:
Ca2+ + C 0 32~ -» CaCO
0 ,0 2  0 ,0 2  0 ,0 2

=> mc co = 2g => Đáp án B.CaC()3
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Câu 11: Cho 84,6g hỗn hợp 2 muối CaCl2 và BaCl2 tác dụng hết với 1 lít dung 
dịch chứa Na2CƠ3 0,25M và (NH4)2C0 3  0,75M sinh ra 79,lg kếl tủa. Thêm 
600ml Ba(OH)2 IM vào dung dịch sau phản ứng. Khối lượng kết tủa và Ihổ 
lích khí bay ra là:
A. 9,85gam; 26,88 líl B. 98,5gam; 26,88 lít
c. 98,5gam; 2,688 lít D. 9,85gam; 2,688 lít.

Hướng dẫn giải 
Ta có: n = 0,25 mol c n =1,5 moi

Na2C 0 3 1 NH4

n = 0,75 mol , •= 1 mol
(NH4 )2CC)3 C O f

Gọi RC12 là công thức chung của 2 muối CaCl2 và BaCl2.
Ta thấy từ RC12 chuyển thành RCO3 khối lượng giảm 35,5.2 -  60 = 11 (g)

84,6 -79,1 „ r ,
=> 11,,-, = --------------  = 0,5 moi

2 11

Phản ứng: RC12 + C 032' -> RCO A  + 2CP (1)
0,5 0,5

Ta thấy từ RC12 chuyển thành RCO3 khôi lượng giảm 11 (g)
_  84,6 -79,1=ộ> nữn, = ----------------  = 0,5 mol

2 11

Vậy sau phản ứng ( 1): n 2_ jư = 1 -  0,5 = 0,5 mol
CO,

* Thêm 600ml dung dịch Ba(OH)2 IM vào dung dịch sau phản ứng:
Ta có: = 0,6 mol => n T = 0,6 mol và n = 1,2 mol

Ba(OH)2 Ba OH_

Phản ứng:
Ba2+ + CƠ32- BaCO.4

0,5 0,5
NH4+ + OH" -» NH3 + H20

1,2 1,2

=> m BaCO = 0,5.197 =98,5 g và VNH =1,2.22,4 = 26,88 (0 

=> Đáp án B.
Câu 12: Cho 2()0mỉ dung dịch A chứa HC1 IM và HNO3 2M tác dụng với 300ml 

dung dịch chứa NaOH 0,8M và KOH (chưa biết nồng độ) thì thu được dung 
dịch c . Biết rằng để trung hòa dung dịch c  cần 60ml HC1 IM. Nồng độ mol 
của dung dịch KOH là:
A. 0,7M B. 0,5M c. 1,4M D. 1,6M.
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Hướng dẫn giải 
Gọi X M là nồng độ mol của duniỊ dịch KOH: 
Ta có: nNaOH = 0,24 mol

nKOH = 0,3x mol

iHNO = 0,4 mol

[ => Y n  = (0,3x + 0,24) mol 
J OH’

ị  => 7 ,n + = 0,6 mol
n HCi = ^’2 m °l

Khi trộn lẫn hỗn hợp 2 axit và 2 bazơ xảy ra phán ứng trung hòa:
H+ + o n r  -> H:0  (1)
0 ,6  0 ,6

Sau phán ứng (1) cần dìing HC1 đổ trmm hòa, chứniĩ lỏ OH dư.
^  n _ Jơ = (0,3x + 0,24) -  0,6 = (0,3x -  0,36) mol

C)H

Ta CÓ: nHci = 0,06 mol ==> n  ̂ = 0,06 mol
H

Phản ứng trung hòa tỊÌỮa HC1 và duníĩ dịch C:
H+ + OIT -> H20
0,06 (0,3x -  0,36)

=> 0,3x -  0,36 = 0,06 =̂> X = 1,4M => Đáp án c .

Câu 13: 1 OOml dung dịch X chứa H2S0 4 2 M và HC1 2M trung hòa vữa đủ bởi 
lOOml dung dịch Y gồm 2 ba?Ấl NaOH và Ba(OH)2 tạo ra 23,3 gam kếi tủa. 
Nồn? độ mol mỗi hazd trong Y là:
A. ỊNaOHỊ =0,4M; [Ba(OH)2Ị = IM B. ỊNaOHỊ =4M; |Ba(OH)2| = 0 ,lM
c. [NaOHỊ = 0,4M; ỊBa(OH)2Ị = 0 ,lM D. [NaOHỊ = 4M; ỊBa(OH)2] = IM.

Hướng dẫn giải:
Gọi [NaOH] = xM ; [Ba(OH)2ị = yM
Ta có: nNaOH = 0,lx mol J n _ = 0 ,l(X + 2y) mol

n B»(OH)2 = °-*y m()l l' nBa2+ = ()- ' y mo1 

nn cn = 0 , 2  mol í  n . = 0 , 6  mol
H2S04 _ - J  h

nHCi = 0*2 mo* 11 -7 -  = ^*2 molsoị

Phương trình phán ứng:
Ba2+ + S 0 42- -> BaSO ịi (1)

23 3
0 , ly  —— = 0,1 moi

233
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H+ + OH~ H20 (2 )
0 ,6  0,1 (x + 2y)

Dựa vào phương trình phản ứng ( I ) và (2) ta cổ hệ:
Sau phản ứng (1) cần dùng HCỈ để trung hòa, chứng lỏ OH dư.

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch A gồm KHCOí IM và K2CO, IM vào lOOml dung
dịch B gồm NaHCOi IM và Na2CO? IM thu được dung dịch c . Nhỏ từ từ 100ml
dung dịch D gồm H2S0 4 IM và HC1 IM vào dung dich c  thu được V lít C 02 

(đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thu được 
m gam kết tủa. m và V có giá trị là:
A. 34g và 3,24 lít B. 82,4g và 2,24 lít

c . 43gvà 1,12 lít D. 82,4g và 5,6 lít.
Hướng d ẫ n  giải

í KHCCL : 0,1 mol => HCO: : o, 1 mol 
100ml dung dịch A có: <

[K2C 0 3 : 0,1 mol => c o ^  : 0,1 mol

_ NaHCCh : o, 1 mol => HCO" : o, I mol 
lOOml dung dịch B eó: <

[Na2C 0 3 : o, 1 mol => c o f  : o, 1 mol

=> Khi trộn dung dịch A với dtintî dịch B được dung dịch c  cổ:
Ị  H C O f  : 0,2 moi 

1 c 0 32: : 0 ,2  mol

ÍH.SO. :(),] mol í=>SO Ỉ' . 0,1 mol 
100ml dung dịch D có: ị 4 =>\ 4

[HC1 : 0,1 mol [=>H+ : 0,3 mol

Khi cho từ từ dung dịch D vào dung dịch c , đầu tiên xảy ra phản ứng: 

H+ + CO32- -> HCO3" (1)
0 ,2  0 ,2  0 ,2  

Sau phản ứng ( 1 ): H+ dư: 0,3 -  0,2 = 0,1 mol
Vằ trong dung dịch E: HCOf : 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

H+ + HCO 3" CO 2 + H20  (2)

=> Sau phản ứng (2): HCO3 dư: 0,4 -0 ,1  = 0,3 mol; CO2 được tính theo H+. 
Theo phản ứng (2) ta có: số mol CO2 = 0,1 mol 
=> Vco =0,1.22,4 = 2,24 lít

0,1 0,1 0,1
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* Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch E:
H CO f + OH -> COf-  + H20
0,3 0,3

Ba2+ + C 0 32~ BaCOí i  
0,3 0,3

Ba2+ + S 042~ -> BaS04ị  
0,1 0,1

=> m ị = 0,3.197 + 233.0, ỉ = 82,4 (g) => Đáp án B.
Câu 15: Hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fc;0.í, Fc30 4 và FeO với số' mol mỗi chất là 

0,1 mol. Hòa tan hết X vào dinm dịch Y gồm HC1 và H2SO4 loãng dư, thu 
được dung dịch z. Nhỏ lừ íừ dung dịch Cu(NƠ3)2 IM vào dung dịch z  cho tới 
khi khí NO ngừng thoát ra. Thổ tích dung dịch Cu(NƠ3)2 cần dùng và thể tích 
khí thoát ra ỡ (đklc) là:
A. 25 ml và 1,12 lít B. 50 mỉ và 2,24 lít
c .  500 ml và 2,24 lít D. 50 ml và 1,12 lít.

Hưứng dẫn giải
Fe :(), ỉmol

Fe : 0,1 mol 
là hỗn hợp íỊồm^ Fe20 3 : 0,1 mol 

FeO :(),lmol

Khi cho hỗn hợp X vào dung dịch Y gồm HC1 và H2SO4 loãng dư:
Ta có phưííng trinh phản ứng:

Fe + 2H+ -> Fe2+ + H20
0,1 0,1

FeO + 2H+ . -> Fe2+ + H20
0 ,2 0 ,2

Fe20 3 + 6 H+ —> 2Fe3+ + 3H20
0,2 0,4

Fe2+ : 0,3 mol

=> Trong dung dịch z  có: < Fe3+ : 0,4 mol

H + : dư

Khi cho dung dịch Cu(N03)2 vào dung dịch z  xảy ra phản ứng: 
3Fe2+ + N 0 3 + 4H+ 3Fe3+ + NO + 2H20
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=> VNO =0,1.22,4 = 2,24 lít

v Cu(N()3)2 = = ° ’05  (l) = 5 0  (ml) => Đáp án B.

Câu 16: Hòa tan 6,4(g) Cu vào 12()ml dune; dịch hỗn hợp HNO3 IM và H2SO4 

0,5M thu được dung dịch A và V lít NO duy nhíít (đktc). Thể tích NO và khôi 
lượng muối khan thu đưực sau khi cô cạn A là:
A. 1,344 lít và 11,52 gam B. 1,344 lít và 15,24 gam
c . 1,434 lít và 14,25gam D. 1,234 lít và 13,24 gam.

Ta có : -ị HNO, : 0,12 moi =>  ̂ H+ : 0,24 mol
I  H2S 0 4 : 0 ,06  mol L n ( V  : 0,12 mol 

Phán ứng: 2NO., + 3Cu + 8 H+ -> 3Cu2+ + 2NO + 4H20

Ta ihấy: => sau phản ứnsĩ (1) H+ hết, Cu và NOr dư.
2 3 8

Theo phươnỉí trình phán ứniĩ: nNO = 0,06 mol

=> v NO = 0 ,0 6 .2 2 ,4  = 1,344 lít

Tacó: m .. = 0,12 -  -.0 ,2 4  = 0,06 mol
NO^đư 4

Vậy: m„uiối = 111 Ị, + ni -, + m
Cu S(VỊ N O 3 1 I -

-  -  .0,24.64 + 0,06.% + 0,06.62 -  15,24 (g) => Đ áp án B.
8

Câu 17: Cho duPỉỊ dịch Ba(OH): đốn dư vào 5()ml dung dịch X có chứa các ion 
N llị+; S 04: ; NOy thì có 1 1,65 iĩiim kếl tủa được tạo ra và đun nóng có 4,48 
lít khí bay ra (đktc). Nồnt* độ mol mỗi muối trong dung dịch X là:
A .  f ( N H 4 ) 2 S 0 4 |  =  I M  v à  Ị N H 4 N O , ]  =  2 M

B. I(NH4)2S 0 4] = 2M và ỊNH4NO,| = IM
c . Ị(NH+)2S 04] = IM và ỊNH4NO3I = IM
D. [(NH4)2S 041 = 0,5M và [NH4NO3] = 2M.

Cu : 0, ỉ mol
Hưđng dẫn giải

f S 0 42~ : 0,06 mol

Hưống dẫn giải

Ta có:
4 48

= 0,05 mol ; nNW = = 0,2 mol
3 22,4

Ba2+ + SO42 -> BaS04ị  
0,05 0,05

174



c t y  TNHH M TVDW H K hang v iệ t

N H / + OH -> NH3 + H20  
0 ,2  0 ,2  

Dung dịch X có các ion NH4+; S 042-; NO.f 
=> có 2 muối là (NH4)2S04 và NH4NO3.

Tacó: n v = n , = 0,05 mol => l"(NH , u  s o ,  ] = ^ 5 .  = 1M(NH4 b S ( )4 s o 2- L 4 2 4 J q

n NH4 NO, =  ° - 2  -  ° ' 0 5 -2 =  11101 =>  [ N H 4 N O í ]  =  =  2 M

=> Đáp án A.
Câu 18: Cho 8 (ii) canxi lan hoàn loàn tron ti 200ml dung dịch hỗn hợp HC1 2M 

và H2SO4 (),75M thu đưực khí H2 và dung dịch X. Cô cạn tluníĩ dịch X thu 
được lượng muối khan là:
A. 22,2 (g) < m < 27,2 (g) B. 22,2 (g) < m < 25,95 (g)
c . 25,95 (g) < m < 27,2 (g) D. 22,2 (g) < m < 27,2 (g).

Hưứng dẫn giải
Ta cỏ: H2S 04 :0,15 mol-ì

HC1 : 0,4 mol r= >  X n + = ° ’7 m()1 
Ca : 0,2 mol J 11

Phươniĩ trình ion: Ca + 2H+ —» Ca2+ + H2t
Dựa vào phán ứng ta thấy H+ dư sau phán ứng, do đổ hao nhiêu mol ìỊốc
S 042~ hay CT tạo muối la khó xác định đưực, nên ta chỉ tính được khoảníĩ
xác định của khối lượiìỉĩ muôi.

* Trườniĩ hựp 1: HC1 phan ứniĩ trước:

Ca + 2HC1 -> CaCl2 + H2T 
0,2 0,4 0,2

=> m muối =  m CuCl2 =  0 , 2 . 1 1 1  =  2 2 ,2  (g)

* Trường hợp 2 : H2SO4 phản ứng trước:

Ca + H2SO4 -» CaS04 + H2T 
0,15 0,15 0,15

Ca + 2HC1 -» CaCl2 4- H2t  

0,05 0,1 0,05

=> mmUô'i = m c .iSO + mc .ici = 0,15.136 + 0,05.111 = 25,95 (g)
4  2

Vậy: 22,2 (g) < mmuỏi < 25,95 (g)

Đáp án B.
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Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 17,88 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B và 
kim loại kiềm thổ M vào H20  thu được dung dịch Y và 0,24 mol khí H2. 
Dung dịch z  gồm H2SO4 và HC1, trong đó số’ moi của HC1 gấp 4 lần số mol

H2SO4. Để trung hòa — dung dịch Y  cần hết V lít dung dịch z . Tổng khôi

lượng muôi khan tạo thành trong phản ứng trung hòa ỉà:
A. 18,64g B. 18,46g c . 27,4g D. 24,7g.

Hướng dẫn giải:

Thay các kim loại trong hỗn hợp X bằng kim loại tương đương R .

Phương trinh ion: R + nH20  -» R + nOH~ + — H2T 

T heo phương trình ta có: n (troniidd Y) = 2 n„ = 2.0,24 = 0,48 m ol
OH' m2

=> — dung dịch Y có n = -  —  =0,24 mol
2 OH' 2

Goi H2SO4 : X mol 1
, r :=> > n = 6 x mol

HC1 : 4x moi J H+
Phản ứng ion trung hòa: H+ + OH~ -» H2O

6 x 0,24
=> 6x = 0 ,24  => X = 0 ,04  mol

Vậy: rnmilfì'i = mkỊ + m + m  7 = 17,88 + 4.0,04.35,5 + 0,04.96 = 27,4 (g) 
cr SO5

=> Đáp án c .

Câu 20: Hâp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 80()ml dung dịch A chứa 
NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M thì thu đưực kết tủa X và dung dịch Y. Khối 
lượng dung dịch Y so với khôi lượng dung dịch A sẽ:
A. tăng 4,4g B. tăng 3,48g c . giảm 3,48g D. giảm 4,4g.

Hưởng dẫn giải
Ta có: C 0 2 :0 ,lm o l

NaOH : 0,08 mol ị OH“ : 0,16 moi
Ba(OH)2 : 0,04 mol 1 Ba2+ : 0,04 mol

ì ^OH" _ ^’16 _ \ f  oVà: 1 < - —. = = 1,6 < 2
nco2

=> CO2 tác dụng với OH~ tạo 2 ion CO}2“ và HCO3- .
Phương trình ỉon:
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C 0 2 + 20H~ -> CƠ32- + H 20  (1)

X 2x X
C 0 2 + 0H~ -> HCCV + H20  (2)

y y y
, , . , , , _ , , íx + y = 0, l íx =0,06

Theo phương trinh phản ứng, ta có: { ■=> í
[2x + y = 0,16 [y = 0,04

Ba2+ + C O r -> BaCOj ị  
0,04 0,04

Ta thấy: mco? = 4,4 < rnBaCO = 0,04.197 =7,88

=> Khối lượng dung dịch Y giảm: 7,88 -  4,4 = 3,48 (g) => Đáp án  c .
Câu 21: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp HC1 (),08M và H2SO4 0,1M với 250ml 

dung dịch Ba(OH)2 aM thì thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có 
pH =12. Giá trị của a và m lần lượt là:
A. 0,3M và 5,825g B. 0,15M và 5,825g
c . 0,12M và 6,99g D. 03M và 6,99g.

Hướng dẫn giải 
Ta có: nM «;n =0,025 mol rn  , = 0,07 mol

2 4 1 H+

nHr, = 0,02 mol ln  n = 0,025 mol
s o ị

r n = 0,5a moi 
n Ba(OH)o = ^>25a m ol =̂ > J 0H

Ln 9 = 0,25a mol
Ba

Dung dịch sau khi trộn cỏ pH = 12 (môi trường bazơ) => sau phản ứng OH dư.
H+ + 0H _ -> H2O 
0,07 0,07 

=> n _ dư = (0,5a -  0,07) rnol
OH

pH = 12 => pOH = 2 => [OH"l = 10”2M => n . = 0,01.0,5 = 0,005 mol
OH"

Ta có: 0,5a -  0,07 = 0,005 => a = 0,15 
Ba2+ + SƠ42- -> BaS04 ị

0,025 0,025
=> mị = 0,025.233 = 5,825 (g) => Đáp án B.

Câu 22: Dung dịch hỗn hợp B gồm KOH IM và Ba(OH)2 0,75M. Cho từ từ 
dung dịch B vào lOOml dung dịch Zn(N03)2 IM thây cần dùng ít nhất V(ml) 
dung dịch B thì không còn kết tủa. V có giá trị là:
A. 120ml B. 140ml c . 160ml D. 180ml.
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Hưởng dẫn giảỉ 
Tacó: nBa(OH)2 = 0,75V m ol,

, r => n = 2,5V mol
nKOH= * m°l J 0H"

n Z n(N 03 )2 =  m o 1  =>  n Zn2+ =  ° ’ 1 m o 1

Phương trình ion: Zn2+ + 20H~ -> Zn(OH)2

0,1  0 ,2  0,1 

Zn(OH)2 + 20HT -» Z n022~ + 2H20  
0,1  0 ,2

=> n = 0,4 = 2,5V => V = 0,16 lít = 160ml => Đáp án  c .
OH’

Câu 23: m(g) hỗn hợp muôi vào H20  được dung dịch A chứa các ion: Na+; 
NH4+; C 0 32”; SO42“. Khi cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư và đun 
nóng thu được 0 ,3 4 (g) khí làm xanh quỳ tím ẩm và 4,3(g) kết tủa. Còn khi 
cho A tác dụng với dung dịch H2S 04 dư thì thu được 0,224 lít khí (đktc). Giá 
trị của m là:
A. 3,45g B. 2,38g c . 4,52g D. 3,69g.

Hướng dẫn giải
0,34Tacó: nMH = ^ - 1  = 0,02 mol

3 17
Đặt: C 0 32- : X mol; S 0 42- : y mol 
Dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư:

n h 4+ + OH“ -> n h 3T + h 2o  
0 ,0 2  0 ,0 2  

Ba + CO3 —̂ BaC03ị
X X

B a 2+ + S 0 42- -»  B a S 0 44-

y y
197x + 233y = 4,3 (1)

Dung dịch A  tác dụng với dung dịch H2SO4 dư:

CO32“ + 2H+ -> CO2 + H20
0 2240,01 = 0,01 mol
22,4

=> X = 0,01
Từ (1) => y = 0,01 mol
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch A ta được: 
nNa+ = 0 ,01.2 + 0 ,01.2 -  0,02 = 0,02 mol
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Vậy: mmuối = mcation + ma„í„„ = m + m + m 2_ + m 2_
Na NH Ị C O f S O |

= 0,02.23 + 0,02.18 +0,01.60+ 0,01.96 =2,38(g)
=> Đáp án B.

Câu 24: Dung dịch A chứa HC1 IM và H2SƠ4 0,6M. Cho lOOml dung dịch B
gồm KOH IM và NaOH 0,8M vào lOOml dung dịch A, cô cạn dung dịch sau
phản ứng thu được m(g) châ't rắn. Giá trị của m là:
A. 13,63g B. 13,36g c . 15,63g D. 15,09g.

Hưổng dẫn giải
Dung dịch A có: nH so =0,06 m oK

2 4 I => n = 0 ,2 2  mol
n HC1 = 0 , lm o l  J H

Dung dịch B có: nNa0H = 0,08 mol ]
 ̂ => n _ = 0,18 mol 

nKOH= 0’ * mo* J 0H_

Khi trộn dung dịch A với dung dịch B xảy ra phản ứng:
H+ + 0H~ -»  H20

0,18 0,18
rn + dư: 0,22 -  0,18 = 0,04 mol

K+ : 0,1 m ol

Na+ : 0,08 mol
c r  : 0,1 mol

^sc>4~ : 0,06 mol 

Khi cô cạn dung dịch HC1 bay hơi.
Vậy khôi lượng chất rắn thu được có giá trị: 
m = m̂ ation + manion = 0,1.39 + 0,08.23 + 0,06.35,5 + 0,06.96 = 13,63 (g)

=> Đáp án A.

Câu 25: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe20 3, Fe3Ơ4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 
m ol, h òa tan h ết v à o  dung dịch Y  gồm  (H C1 và  H2SO4 lo ãn g) dư thu được 

dung dịch z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(N03)2 IM vào dung dịch z  cho tới khi 
ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(N03)2 cần dùng và thể tích khí 
thoát ra ở đktc thuộc phương án nào?
A. 25ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít. c . 50ml; 2,24 lít. D. 50ml; 1,12 lít.

H ư ốn g d ẫ n  g iả i

Quy hỗn hợp 0,1 mol Fe20 3 và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe30 4.
Hỗn hợp X gồm: (Fe30 4 0,2 mol; Fe 0,1 mol) tác dụng với dung dịch Y

=> dd sau phản ứng gồm <
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Fe3C>4 + 8H+ -» Fe2+ + 2Fe3+ + 4H20
0,2 -»  0,2 0,4 mol
Fe + 2H+ Fc2+ + H2t
0,1  -> 0,1  mol
Dung dịch Z: (Fe2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(N03)2:
3Fe2+ + NOa" + 4H+ -» 3Fe3+ + NO* + 2H20
0,3 0,1 0,1 mol
=> VNO= 0,1x22,4 = 2,24 lít.

“cuíno,*  = ị “NOĨ = 0,05m ol

=> VddCU(N03)2 = ^ P  = 0,05 lít (hay 50 ml) => Đáp án c

Câu 26: Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Aỉ có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung 
dịch HNO3 IM  vừa đủ, được dung dịch X  chứa m gam  muôi khan và thấy có 

khí thoát ra. Giá trị của ni là:
A. 25.8 gam. B. 26,9 gam. c . 27,8 gam. D. 28,8 gam.

Hướng dẫn giải:
Ta có: nZn = 0,04 mol; nA| = 0,08 mol.
Do phản ứng không tạo khí nên trong dung dịch tạo NH4NO3.

Trong dung dịch có: 0,04 mol Zn(N03)2 và 0,08 mol A1(N0 3)3 

Vậy sô" mol N03~ còn lại để tạo NH4NO3 là:

0,4 -  0,04 X 2 -  0,08 X 3 = 0,08 mol

Do đó trong dung dịch tạo 0,04 mol NH4NO3

m = 0,04 X 189 + 0,08 X 213 + 0,04 X 80 = 27,8 gam => Đáp án c .

Câu 27: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 

loãng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 
mol NO2 và 0,05 mol N20). Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. 
Số  mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 0,75 mol. B. 0,9 mol. c . 1,05 mol. D. 1,2 moi.

Hướng dẫn giải
Ta có bán phản ứng:
N 0 3“ + 2H+ + le  ----» N 0 2 + H20  (1)

2 x 0 ,1 5  <- 0,15
N 0 3" + 4H+ + 3e --- » NO + 2H20  (2)

4 x 0 ,1  0,1
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2 NO3" + Ĩ0H+ + 8e -----> N20  + 5H20  (3)
10 X 0,05 <r- 0,05

Từ (1), (2), (3) nhận được:
nHNJn = y  n  ̂ = 2x0,15 + 4x0,1 + 10x0,05 = 1,2 mol

3 pư H

=> Đáp án D
Câu 28: Cho 12,9 gam hỗn hợp AI và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai 

axit HNƠ3 và H 2 S O 4  (đặc nóng) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N 02. Cô 
cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. c . 47,3 gam. D. 34,9 gam.

Hướng dẫn giả ỉ
Ta có bán phản ứng:
2NO3“ + 2H+ + le — > NO, + H20 + 2 .0

1

(1)
0,1 -> 0,1

4 NO3" + 4H+ + 3c —> NO + 2H-.0 + .0
1

(2 )
0,1 3 X 0,1

2 SO42“ + 4H+ + 2e -— > S 0 2 + h 20 + s o 42~ (3)
0,1  -» 0,1

Từ (1), (2), (3) -> số mol NO-T tạo muôi bằng 0,1 + 3 X 0,1 = 0,4 mol;
sô" mol S 042~ tạo muôi hằng 0,1 mol.

=> lĩimuối = nik.ioai + m _ + m = 12,9 + 62 X 0,4 + 96 X 0,1 = 47,3- 
NO3 S0 3

=>Đáp án c

Câu 29: Hòa tan 10,71 gam hỗn hớp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch H N O 3

aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N20  có
tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam) muối khan. Giá trị của 
m, a là:
A. 55,35 gam và 2,2M B. 55,35 gam và 0,22M
c. 53,55 gam và 2,2M D. 53,55 gam và 0,22M

Hưởng dẫn giải
1 792

nN n = nN = —— —  = 0,04 mol.
2 2 2x22 ,4

Ta có bán phản ứng:
2N 03" + 12H+ + lOe -----» N2 + 6H20
0,08 0,48 0,04
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2 N 0 3" + 1 0 H+ + 8 e 

0,08 0,4
* N20  + 5H20  

0,04
0  88

= n + =0,88m ol=> a = - ^  = 0,22M.
H 4

Số mol N 03" tạo muối bằng 0,88 -  (0,08 + 0,08) = 0,72 mol.
Khôi lượng muối bằng 10,71 + 0,72 X 62 = 55,35 gam 
=>Đáp án  B

Câu 30: Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với 
dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. 
Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt khác, nếu 
thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí đến 
khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Giá trị của m và a là:
A. 11 l,84g và 157,44g B. ll l,8 4 g v à  167,44g
c . 112,84g và 157,44g A. 112,84g và 167,44g

Hướng dẫn giải
Ta có bán phản ứng: 
CuFeS2 + 8H20  -  17e 

0,15
Cu2FeS2 + 8H20  -  19e 

0,09
* 2Cu2+ + Fe3+ + 2S042~ + 16+ 

0,18 0,09 0,18

Cu2+ + Fe3+ + 2S042~ + 16+ 
0,15 0,15 0,3

Ba2+ + S 042- -----> BaS04

0,48 0,48
=> m = 0,48 X 233 = 111,84 gam. 

nCu = 0,33 mol; nFc = 0,24 mol.
Cu -» CuO 2Fe -> Fe2Ơ3

0,33 0,33 0,24 0,12
=>a = 0,33 X 80 + 0,12 x 1 6 0 +  111,84= 157,44 gam

=> Đ áp án  A
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Chuygtl ấề 7.

P H Ư Ơ N G  P H Á P  Đ Ư Ờ N G  C H É O

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG:
Phương pháp đường chéo được sử dụng trong các bài toán trộn lẫn dung 
dịch có cùng chất tan, cùng loại nồng độ hoặc trộn lẫn các chất khí không 
túc dụng vâi nhau.
Các chất cùng nồng độ c%:

rĩiị............. C|

c  ^
mi

c2-c

c - c ,

m,
m.

c 2 - c  
c - c ,

Trong đó:
mi là khối lượng dung dịch có nồng độ C| (%) 
m2 là khôi lượng dung dịch có nồng độ c 2 (%) 
c  (%) là nồng độ dung dịch thu được sau khi trộn lẫn. Với C| < c  < c 2
LƯU ý:
+ H20  đươc xem như là dung dịch có c%  = 0%
+ Chất nguyên chất đươc xem như là dung dịch có c% = 100% 
Các chất cùng nồng độ moi:

V,.

V,.

•Cm (1)

■Cm (2) 'M

C m  (2) 

Cm -

-  Cm 

Cm (1)

V, c
=> M(2) 'M

V, C n - CM ' M ( l )

Trong đó:
V| là thể tích dung dịch có nồng độ CM(|) 
v 2 là thể tích dung dịch có nồng độ CM (2)

CM là nồng độ mol dung dịch thu được sau khi trộn lẫn. 
Với CM(I)< c  < C-M(2)

* Lưu ý: H20  được xem như là dung dịch có CM = OM 
3. Các chất cùng khôi lượng riêng d (g/ml):

n i|............  d| d2 -  d

=>
nin d -  di

m j 

m- d-d,
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Trong đó:
mi là khôi lượng dung dịch có khôi lượng riêng d| 
m2 là khôi lượng dung dịch có khôi lượng riêng d2 

d là khối lượng riêng dung dịch thu được sau khi trộn lẫn. Với d) < d < d2

* LƯU ý : d H20 =  1  ( g / m l)

4. Các chất khí không tác dụng với nhau:

V ,............. M, M2-  M —
1 1 2 V,

M _  => —L= = á------
v 2............. M2 M - M ,  v 2 M _M 1

Trong đó:
V] là thể tích chất khí có phân tử khôi Mi 
v 2 là thể tích chất khí có phân tử khối M2 

M là khối lượng mol trung bình thu được sau khi trộn lẫn.

Với M] < M < M2

B. BÀI TẬP MINH HỌA 
Dạng 1.

Xác định % số nguyên tử (% số mol) 
của các đồng vị của nguyên tố hóa học

Câu 1: Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Đồng có 2 đồng vị bền 
65Cu và 63Cu. Thành phần % sô" nguyên tử của 65Cu là:
A. 73% B. 27% c. 34,2% D. 32,3%.

Hướng dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:

65C u .........65 0,54

63,54
C u............63 ^  1,46

% 65Cu 0 54 0 54=>  ̂ %  Cu —--- — — 100% = 27% Đáp án B.
% 63Cu 1,46 0,54+1,46

Câu 2: Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,319. Brom có 2 đồng vị bền:

3gBr và 35B r . Thành phần % số nguyên tử của 3gBr là:

A. 84,05 B. 81,02 c . 18,98 D. 15,95.
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Hưởng dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:

xlBr............ 81 0,319

79i 79,319
Br............ 79 ^  1,681

_  % 81Br 0,319 0,319 ^
=> ——— = — => % Br = -------  ----— 100% = 15,95% => Đáp án D.

% Br 1,681 0 ,319 + 1,681

Pạng 2.
Pha trộn hai dung dịch có cùng chất tan hoặc pha nước 

vào dung dịch chứa một chất tan 
Câu 3: Một dung dịch HC1 nồng độ 35% và một dung dịch HC1 khác có nồng độ 

15%. Để có mộl dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khôi 
lượng giữa 2 dung dịch theo tỉ lộ ià:
A. 1 :3  B. 3 :1  c. 1 : 5 D. 5 : 1.

Hướng dẫn giải
Áp dụng quy tắc đường chco ta có:

m,~.......... 35 2 0 -1 5

20
m2.............15 ^  3 5 -2 0

_  m i _ 5 1 f .=> — —_ =-̂ - ==> Đáp án A.
m2 15 3

Câu 4: Khôi lưựng dung dịch NaCl 15% cần trộn với 200g dung dịch NaCl 30% 
để thu được dung dịch NaCl 20% là:
A. 250 gam B. 300 gam c . 350 gam D. 400 gam.

Hưđng dẫn giải 
Áp dụng quy tắc đường chéo ta có:

m.............15 10

2 0
200........... 30 ^  5

_  m 10
=> —— - —Ị -  =>m = 400 

200 5
Vậy khôi lượng NaCl 15% cần trộn là 400 gam=> Đ áp án  D.
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Câu 5: Thể tích H20  và dung dịch M gS04 2M cần để pha được 100ml dung dịch 
M gS0 4 0,4M lần lượt là:
A. 5()ml và 5()ml B. 40ml và 60ml
c . 80ml và 20ml D. 20ml và 80ml

Hướng dẫn giải
Gọi V là thể tích H20  cần cho vào, khi đó thể tích dung dịch M gS04 2M là 
100 - V.

V  0  1,6

0 ,4
( 1 0 0 -  V ) ........2 0,4

V 1,6
-=—  =>v=80m l

1 0 0 - V  0,4

Vậy pha 80ml H20  với 20ml dung dịch MgS04 2M thì thu được 100ml dung 
dịch M gS040,4M => Đáp án  c.

Câu 6 : Một dung dịch NaOH nồng độ 2M và một dung dịch NaOH khác có 
nồng độ (),5M. Để có một dung dịch mới có nồng độ IM thì cần phải pha chế 
về thể tích giữa 2 dung dịch theo tỉ lệ là:
A. 1 : 2 B. 2 : 1 C. 1 : 3 D. 3 : 1.

Hướng dẫn giải
Gợi V|, v 2 lần lượt ỉà thể tích của dung dịch NaOH 2M, dung dịch NaOH 0,5M. 
Dùng phương pháp đường chéo:

V ,.............. ..2 0,5

1
v 2.............. 0,5 1

v i _ 0,5 _ I ✓ ị Ạ=> —-= —— =— •=> Đáp an A.
v 2 1 2

Dạng 3. Hòa tan khí, hoặc oxi% hoặc tinh thể vào dung dịch
Câu 7: Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung 

dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là:
A. 133,3 B. 146,9 c. 272,2 D. 300.

Hưởng dẫn giải:
SO3 +  h 2o  ->  h 2s o 4 

80 (g) 98 (g)
100(g) 122,5 (g)
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Áp dụng sơ đồ đường chéo: 2 0 0  122 5 29 4

"""^78,4 ^  
m.............. 49 ^  44,1

200 29,4 2 _  4 ̂
=> —  = —— = — => m = 300 (g) Đáp án D.

m 44, l 3

Câu 8 : Để thu được dung dịch C11SO4 16% cần lấy mi (g) tinh thể C uS04.5H20  
cho vào m2 (g) dung dịch C11SO4 8 % với tỉ lệ m.Ị: m2 là:
A. 1/3 B. 1/4 c .  1/6 D. 1/2.

Hưđng dẫn giải 
Ta có thành phần % C11SO4 trong C11SO4.5 H2O là:

%CuSO. = ^ 1 0 0 %  = 64%
4 250

Đây chính là nồng độ % của CuS04 trong muối ngậm nước.
Áp dụng sd đồ đường chéo: m i ..............64 8

16
m2 ...............8 48

_  m  8  1 _  _  ,  ,  _=> —L = —  = — => Đáp án c .
m2 48 6

Câu 9: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể C11SO4.5 H2O và bao nhiêu gam dung 
dịch C 11SO4 8 % để pha thành 280 gam dung dịch C 11SO4 16%?

A. 180 gam và 100 gam. B. 330 gam và 250 gam.
c . 60 gam và 220 gam. D. 40 gam và 240 gam.

Hưổng dẫn giải
CuS04 .5H20  -> Ta coi CuS04.5H20  như là dung dịch C11SO4 có:

160-̂-------- v--------- J
250

160x100 c% = — — —  = 64%.
250

Gọi m 1 là khôi lưựng của CuS04.5H20  và m2 là khôi lượng của dung dịch 
C11SO4 8 %.
Theo sơ đồ đường chéo: (m ) 64 1 6 - 8 = 8

16
=> ^  = - 1  = 1 .  (m2) % ^  ^  64-16  = 48

m 2 48 6

Mặt khác: m, + m2 = 280 gam.
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Vây khôi lương CuS04.5H20  là: ĨĨ1| = -Ỉ52-X1 = 40 gam
1 + 6

Khôi lượng dung dịch C 1 1 S O 4 8 % là: m2 = 280 -  40 = 240 gam. 
=> Đáp án D.

K ỳ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuân Hưng_______

Dạng 4.
Xác định % sô" nguyên tử (% về thể tích) của hỗn hợp khí 

hoặc của hỗn hợp rắn
Cầu 10: Một hỗn hợp gồm O2 và O3 (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 18. Thành 

phần % về thể tích của 0 ;h trong hỗn hựp là:
A. 15% B. 25% c. 35% D. 45%.

Hưởng dẫn giải

Ta có: M = 18.2 = 36

Vo,............ 48 4

36
Vo2............. 32 12

=> = -= >  % vn = ỉ x  1 0 0 % -  25%  Đáp án  B.
v0 3 °’ 4

Câu 11: Hòa tan 3,164 gam hỗn hỢp 2 muối CaC03 và BaCƠ3 bằng dung dịch 
HC1 dư, thu được 448 ml khí C 0 2 (đktc). Thành phần % số’ moi của BaC03 

trong hỗn hợp là:
A. 50% B. 55% c. 60% D. 65%.

Hưổng dẫn giải
^  , 0,448 , — 3,164Ta có: = —-—  = 0,02 moi => MíBaccx.CaccM = - —— -  158,2

co= 22,4 0,02

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

CaCƠ3 (x)............ 100 38,8

'"""'ì 58,2
BaCƠ3 (y)............ 197 ^  58,2

X 38,8 ^  58,2r=> — '
y

=> Đáp án c .

—  => % nR ...100% -  60%
58,2 BaC01 58,2 + 38,8
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Câu 12: Để điều chê" được hỗn hợp 26 lít H2 và c o  có tỉ khôi hơi đốì với metan 
bằng 1,5 thì thể tích H2 và c o  cần lấy lần lượt là:
A. 4 lít và 22 lít B. 22 lít và 4 lít c . 8 lít và 44 lít D. 44 lít và 8 lít

Hưổng dẫn giải 
Áp dụng quy tắc đường chéo ta có:

v h 2 ...................2  ^ 4

24

V, 4 Vco........... 28 ^ 2 2

^  V p 22

Mặt khác V 11,+  Vco = 26 => cần  4 lít H2 và 22  lít c o  

=> Đáp án A.
Câu 13: Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 cố tỉ khối đối với hiđro là 8 . Dẫn hỗn hợp đi 

qua dung dịch H2S04 đặc dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo 
thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 25% N2; 25% H2 và 50% NH3 B. 50% N2; 25% H2 và 25% NH3 

c . 25% N2; 50% H2 và 25% NH3 D. 35% N2; 15% H2 và 50% NH3

Hướng dẫn giải
Khi đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư toàn bộ NH3 bị hấp thụ, do đó thành 

phần % theo thể tích của NH3 là 50%.

Dùng phương pháp đường chéo, M hỏn hợp ban đầu = 8.2 = 16

NH3........... 17 1 6 - M
16

N2+ H 2.......M ^  1

_  1 6 - M  1=> ---------= — => M =15
1 1

M =15 là khôi lượng mol trung bình của hỗn hợp N2 và H2. Tiếp tục 
áp dụng phương pháp đường ché(^a có: 28  13

15 ^
H2.................... 2 ^  13

VN2 1
=> — 2-=- => %VKI =%VH =25%

V 1 2 2
h 2

Đ áp án  A.

189



Dạng 5. Toán về đa axit phản ứng với dung dịch bazơ
Câu 14: Thêm 250ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch H3PO4 1,5M. 

Muôi tạo thành và khối lượng tương ứng là?
A. 14,2 gam Na2H P04, 32,8 gam Na3P 0 4

B . 28,4 gam  Na2H P04; 16 ,4  gam  N a3P 0 4 

c . 12 gam NaH2PƠ4; 28,4 gam Na2HP04 

D. 1 2  gam Na2H P04; 28,4 gam Na3P 0 4

Hướng dẫn giải

rp , . n NaOH _  0,25.2 _ 5 -Ta có: 1 < .-.-..-  = -- <2
"h3po4 0,2.1,5 3

=> Tạo hỗn hợp 2 muối NaH2P 0 4 và Na2H P04.
Áp dụng sơ đồ đường chéo:

K ỳ th u ậ t g iả i nhanh  BTTNH óa đ ạ i cương  ̂vô c ơ -  Đỗ Xuân Hửng

Na2H P04 (x)..........2

NaH2PƠ4 (y) 

X 2 /3

-  5n = —
3

y 1/3
=2 => X = 2y

M à x + y = n H P0 = 0,3 mol => X = 0,2 và y = 0,1

^  m Na2HP04 = 0,2.142 = 28,4 (g); mNaH2P04 = 0,1.120 = 12 (g)

=> Đáp án c .
Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 (/) SƠ2 (đktc) vào bình đựng 300ml dung dịch 

NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp thì thu được m (g) chất rắn. 
Giá trị của m là:
A. 1,15 gam B. 11,5 gam c. 15,1 gam D. 1,51 gam

Hướng dẫn giải
2 24

Ta có: ncri = —1— = 0 ,lm o l
2 2 2 ,4

nNaOH = 0,5.0,3 = 0,15 mol

=> 1 < = 9i11 = 1,5 < 2 ==> Tạo 2  muối NaHSƠ3 và Na2SƠ3.
“ sa, 0 ’1
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Áp dụng sơ đồ đường chéo:

NaHSOa (x)............ 1 0,5
ĩĩ = 1,5

Na2SƠ3 (y)..............2 ^  0,5

X 0 5-  222- - \  x = y m à x  + y=  ncri =0,1 mol => X = y = 0,05 mol 
y 0,5 J J so2 J

Vậy: mmuối= 0,05.84 + 0,05.126 = 11,5 (g) => Đ áp án  B.

Dạng 6. Xác định công thức của một chất, tính khối lượng 
của đơn chất hoặc hỗn hợp

Câu 16: Cho m(g) hỗn hợp gồm Na2C 0 3 và Na2S 0 3 tác dụng hết với dung 
dịch H2SO4 2M dư thì thu được 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc). Hỗn hợp khí này 
có tỉ khôi đối với hiđro là 27. Giá trị của m là:
A. 11 ,6 g B. 10 ,Og c . l,16g D. l ,0 0 g.

Hướng dẫn giải 
N a2C 0 3 +  2HC1 2N aC l + C 0 2 + H20

X X

Na2S 0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + S 0 2 + H20

y y
— 2 24

Ta có: M hh khí =27.2 = 54 và nhh khí = £ - -  = 0,1 mol
22,4

Áp dụng sơ đồ đường chéo: c o  ^  4 4  10

54
SƠ2 (y).64 ^  \ . 1 0

X 10 ,
— = ----=  1 X =  V
y 10

Mà: X + y = 0,1 => X = y = 0,05 mol
Vậy: mmuối= 0,05.106 + 0,05.126 = 11,6 (g) => Đ áp án  A.

Câu 17: Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều chế được 420 kg sắt. Từ 1 tấn quặng 
manhetit (B) điều chế được 504 kg sắt. Phải trộn 2 quặng trên với tỉ lệ về 
khối lượng là bao nhiêu để được 1  tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn 

hợp này điều chế được 480 kg sắt?
A. 5/2 B.4/3 c . 3/4 D. 2/5.

Hưống dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:
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mA........... 420 24

" ^ 4 8 0  
mB..........504 60

=> • ^ L = —  = — => Đáp án D.
m B 60 5

Câu 18: A là khoáng vật cuprit chứa 45% Cu20 . B là khoáng vật tenorit chứa 
70% CuO. Cần trộn A và B theo tỉ lệ khối lượng T = mA/mB như thế nào để 
đ ư ợ c quặng c ,  mà từ 1 tấn quặng c  có thể điều chế đ ư ợ c tối đa 0,5 tấn đồng 
nguyên chất. T có giá trị là:
A. 5/3 B. 5/4 C.4/5 D. 3/5.

Hướng dẫn giải
Khôi lượng Cu có trong 1 tấn mỗi quặng là:

45 64 2+ Quặng A chứa: -I^xlOOOx —  = 400 (kg)
• 5 100 144

+ Quặng B chứa: -^-xỉO O O x-^ = 560 (kg)
100  80

+ Quặng c  chứa: 0,5 X1000= 500 (kg)

Áp dụng sơ đồ đường chéo: mA...............400 60

500
mB..............560 100

m A 60 _ 3 , _=> —— = —— = — => Đáp án D.
m 0 100 5

Dạng 7. Toán về phản ứng axit -  bazơ
Câu 19: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít đung dịch HC1 có 

pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là:
A. 0 ,1 2  B. 1~60 c . 1,78 D. 0,80

Hưđng dẫn giải 
Áp dụng sơ đồ đường chéo cho trường hợp bazơ dư ta có:

VA [H+bđ]  ̂ [OHT bđ] -  [OH~ dư]
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1

><! OHW - OHdu _  VHC| 10"2-1 0 -3
VB X í 

1

+ o h 4 " ^KOH 10 3+ 10 3
Vkoh = 1,777 « 1,78

=> Đáp án  c .
Câu 20: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp HC10,08M và H2SO4 0,1M với 250ml dung 

dịch Ba(OH)2 aM thì thu được 500ml dung dịch có pH = 12 . Giá trị của a là:
A. 0 ,3M B. 0,15M C.0,12M D. 03M

Hưổng dẫn giải
Ta có:
Nồng độ H+ ban đầu là: 0,08 + 0,01.2 = 0,1M 
Nồng độ OH" ban đầu là: a M
Dung dịch sau khi trộn có pH = 12 (môi trường bazơ) => Sau phản ứng OỈT dư.
pH = 12 => pOH = 2 => [OH~]dư = 10~2M
Áp dụng sơ đồ đường chéo cho trường hợp bazơ dư ta có:

VA : [H+bđ] [OH~ bđ] -  [O ir dư]

[OH~dư]

VB : [OH' bđ] [H+bđ] + [OH‘ dư]

Ỵạ
V.

[ o h m OHdu

H +bd

Đáp án  c .

OHdu

_  250 a-0 ,0 1  _= ----- —..—..r=> a 5= 0 ,1 2
250 0,1+0,01

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1: Để thu được dung dịch HC125% cần lấy ĩĩii gam dung dịch HC1 45% pha 

với m2 gam dung dịch HC115%. Tỉ lệ mi/m2 là?
A. 1:2 B. 1:3 c . 2:1 D. 3:1.

Hưổng dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:
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v „ „ ........... 0  _ 2,1

Câu 2: Để pha được 500ml dung địch nước muôi có nồng độ 0,9% cần lấy V ml 
dung địch NaCl 3%. Giá trị của V là:
A. 150 B. 214,3 c . 285,7 D. 350.

Hưđng dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:

¥
^  0,9 ^

V................ 3 ^  0,9

Vh2o 7
=> .........= -

V 3
Mà: VH 0 4- V = 500 => V = I50ml=> Đáp án A.

Câu 3: Cần thêm bao nhiêu nước vào 60 gam dung dịch NaOH 18% để được 
dung dịch NaOH 15%.
A. 12gam B. l lg a m  c . lOgam D. 9 gam

Hưđng dẫn giải
m H20 ...........  0 3

15
60(g)........18 ^  " ^ 1 5

niH2°  3 1 , _, _ x  ̂ , , .—- £— = -— = — => m H n = 12(g) Đáp an A.
60 15 5 h2°

Câu 4: Thể tích H20  nguyên chất cần thêm vào 1 lít dung dịch H2SO4 98% 
(d = 1,84 g/ml) để được dung dịch mới có nồng độ 10% ỉà:
A. 14,192 (/) B. 15,291 ( 0  c. 17,291 (/) D. 16,192 (/).

Hướng dẫn giải 
Ta có: mddH s0  = d .v = 1,84.1000 = 1840 (g)

Áp dụng sơ đồ đường chéo:
m H20 ..............0  8 8

1 0

1840.........98 ""■""10

_  mH2°  _ 88  _  _ 1A100 1=> — => m u n = 16192ml
1840 10 h2°
VH Q = 16192ml = 16,192(0

=> Đáp án D.

194



cty TNHH MTVDWH K hang v iệ t

Câu 5: Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KCIO3 và KMn04, thu được 0 2 

và m gam chất rắn gồm K2M n04, M n02 và KC1 . Toàn bộ lượng O2 tác dụng 
hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khôi so 
với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KM11O4 trong X là:
A. 62,76% B. 74,92% c .  72,06% D. 27,94%

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 2011) 
Hưđng dẫn giải

KCIO3 — KC1 + - 0 2
2

a l,5a

2KMn04 ... — > K2M n04 + M nơ2 + 0 2

b 0,5b
2C + O 2 ->  2CO (1)

0,015 0,03 
c  + O2 —̂ CO') (2)

0,01 0,01

Ta có: M Y = 16.2 = 32; nY=0,04moL 
CO (xmol); 28 12

32 X _ Ì 2  _ 3 
y _ 4 ~ 1

CO2 (y mol): 44
=> nCo = 0,03 mol và nco = 0,01 mol.

Theo ptpứ (1), (2) ta có: X n0  = 0,015 + 0,01 = 0,025 mol

Ta có hệ: r l,5a + 0,5b = 0,025 Ị  a = 0,01
tl2 2 ,5 a  + 158b = 4,385 ^  t b  = 0,02 

122 5 0 01
=> %KMnơ4 = ---- .100% = 72,06% => Đáp án c .

4,385

Câu 6 : Khôi lượng dung dịch KOH 8 % cần lấy cho tác dụng với 47 (g) K20  để 
thu được dung dịch KOH 21% là:
A. 354,85 gam B. 250 gam c . 365,75 gam D. 400 gam.

Hưđng dẫn giải 
K20  + H20  -» 2KOH 

94 (g) 2.56 (g)
100 (g) 119,15 (g)
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Áp dụng sơ đồ đường chéo:

47g......119,15 13

21
m (g)...........8 ^  98,15

47 13
_  = ...— ... ZI> m = 354,85 (g) => Đáp án A.
m 98,15 6

Câu 7: Hòa tan 2,84 (g) hỗn hợp 2 muối CaC03 và M gC03 bằng dung dịch HC1 
dư, thu được 0,672 (0 khí (đktc). Thành phần % về khôi lượng của C aC 03 là: 
A. 70,42% B. 29,57% c . 33,33% D. 66,67%.

Hướng dẫn giải

Ta có: nhh2 m„Si = nco = ^ ^ -  = 0,03 moi = > M 2mnấi = Ĩ M _ 2 Ị Ị 4
2 22,4 0,03 3

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

C aC 03 (x mol)......... 100

M gC03 (y mol)..........84

X 3 2 /3  
y ~ 16/3

284

32
3

16
3

= 2

=> %CaCOq = ....1QQ'2 100% = 70,42%
3 100.2 + 84

=> Đáp án A.
Câu 8 : Lấy Vi ự) C 0 2 và v 2 (/) c o  trộn đều để thu được 24 (/) hỗn hợp C 0 2 và 

CO có tỉ khôi so với metan bằng 2. Thể tích C 0 2 cần lấy là:
A. 4 CO B. 6  (/) c . 5 (/) D. 3 (/).

Hưống dẫn giải:

Tacó: M hhkhí = 2.16 = 32 

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

Vco2 ......... 44 4
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V 12 3 2vco 1Z J

v co = 6 (/)
2 => Đáp án B.

V co = 1 8 (/)

Câu 9: Hỗn hợp A gồm 2 khí NO và N 02 có tỉ khối so với hiđro bằng 17. Phần trăm 
về khối lượng của N 02 trong hỗn hợp khí là:
A. 66,18% B. 33,82% c. 31,82% D. 66,82%.

Hướng dẫn giải

T a c ó :  M hhkhí = 17.2 = 34  

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

N 0 2 (x m o l) .............. .46 4

3 4  ^
NO (y mol).........30 ^  12

X 4  1 46  1
= > -  = —- = -= >  %NCL = --- — -----100% = 33,82% => Đáp án B.

y 12 3 2 46.1 + 30.3

Câu 10: Hòa tan 4,59 gam AI bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO 
và N20  có tỉ khôi hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N20  (đktc) 
thu được là:
A. 2,24 lít và 6,72 lít B. 2,016 lít và 0,672 lít
c . 0,672 lít và 2,016 lít D. 1,972 lít và 0,448 lít.

Hướng dẫn giải 
Sử dụng phương pháp bảo toàn electrón:

0 +3
Al -  3e ------ » Aỉ

4 59
— —=0,17 0,51 mol

27
+5 +2
N + 3e ------ > N (NO)

3x X
+5 +1
N + 2.4e ------ » 2N (N20)

8y 2 y y

Tacó: Mhh =2.16,75 = 33,5

Theo phương pháp đường chéo:
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X.................. 30 10,5

" ^ 3 3 , 5  ' 
y ................44 ^  3,5

X 10,5 3
=> —= ——■ = — 

y 3,5 1

„  , Í3x + 8y = 0,51 Jx = 0,09 | v n0 = 2 ,016 lít _
Ta có: < _ =>i =i> i , ,  ^ „  => Đáp an  B.

Ị x  = 3y |y  = 0,03 [^N2o —0,672 lít

Câu 11: Tỉ khối của hỗn hợp gồm H2, CH4, c o  so với H2 bằng 7,8. Đốt cháy 
hoàn toàn một thể tích hỗn hợp này cần 1,4 thể tích oxi. Xác định thành phần 
% về thể tích của hỗn hợp?
A. 20%; 50%; 30% B. 33,33%; 50%; 16,67%
c. 20%; 60%; 20% D. 10%; 80%; 10%.

Hướng dẫn giải
Phương trình phản ứng:

H2 + — O? —> H2O 
2

CO + - o 2 -» c o 2 
2

CH4 + 2O2 -» C 0 2 + 2H20  
Dựa vào hệ số cân bằng của phản ứng, áp dụng sơ đồ đường chéo:

-  0 ,6

2  ^
1 , 4

2 0,9

=> % V  = — ^ —  1 00% = 60%
4 0,6 + 0,9

Tacó: M hhkhí = 7,8.2= 15,6 

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

VCH ........... 16 15,6- M

15,6

V hhCO , h 2 ••••

15,6- M  60 _  — 1C
— :--------= —  => M = 15

0,4 40
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Tiếp tục áp dụng sơ đồ đường chéo:

V eo ........... 28 ^ 1 3

15

=> ^co = ị o/c V = % V = 20% => Đáp án c . 
v h 2

Câu 12: Hỗn hớp gồm NaCl và NaBr. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch
AgN03 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgN03 đã
tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối lượng của NaCl trong hỗn hợp 
đầu là:
A. 25,84% B. 27,84% c. 40,45% D. 27,48%.

Hưống dẫn giải 
NaCl + AgNƠ3 -> AgCl4- + NaNOa (1) ,

NaBr + AgN03 -> A gB rị + NaN03 (2)
Khôi lượng kết tủa (gồm AgCl và AgBr) bằng khối lượng AgN03, do 
đó khôi lượng mol trung bình của 2 muối kết tủa:

MAgCi + AgBr =MAgN03 =170 Và: M cr ,  Br~ = 170-108  = 62 

Hay khối lượng mol trung bình của 2 muối ban đầu là:

M N a C l ,N a B r  = 2 3 +  6 2  =  8 5

Dùng phương pháp đường chéo, ta có:

NaBr......... 103 26,5

85
NaCl.58,5 ^  18

^  %NaCl = ----- ------------- = --------- 18'5 8 ’5 -  100% =27,84%
NaBr N»CI (26,5.103) + (18.58,5)

=> Đáp án B.
Câu 13: Cho 1,4 (g) hỗn hợp X gồm C 0 2 và S 0 2 lội chậm qua 500ml dung dịch 

Ba(OH)2 0,1M. Sau thí nghiệm phải dùng 250ml dung dịch HC1 0,2M để 
trung hòa Ba(OH)2 dư. % theo sô" mol của C 0 2 và S 0 2 trong hỗn hợp X lần 
lượt là:
A. 50% và 50% B. 40% và 60% c . 30% và 70% D. 20% và 80%.

Hướng dẫn giải
Ta có: nHci = 0,2.0,25 = 0,05 mol ; nBa(0H) = 0,5.0,1= 0,05 mol
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Gọi công thức oxit chung của C 0 2 và S 0 2 là X 02 .

Sau phản ứng với các oxit CƠ2 và SƠ2, Ba(OH)2 dư 
=> Phản ứng tạo muối trung hòa.

X 0 2 + Ba(OH ) 2 -»  B a X 0 3 ị  + H20  (1)

0,025 0,025
Ba(OH)2 + 2HC1 -» BaCl2 + H20  (2)

0,025 0,05
Theo phản ứng (2): nBa(OH) = 0,025 mol

=> nBa(OH) (1)= 0,05 -0 ,0 2 5 =  0,025 mol

—_ 1 4
Theo phản ứng (1): n -  = 0,025 mol => Mxo«, = —- r r r  = 56 g/mol

2 2 0,025
Dùng phương pháp đường chéo, ta được:

CƠ2 ............... 44 8

=> — -  = —  = - = >  %nco = -100% = 40% 
nso 2 ‘ 2 3 c ° 2  5

=> %nso = 100% -  40% = 60% => Đáp án B.

Câu 14: A là quặng hematit chứa 60% Fe20 3. B là quặng manhetit chứa 69,6% 
Fe30 4. Trộn rri| tấn quặng A với m2 tấn quặng B thu được quặng c , mà từ 1 tấn 
quặng c  có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m 1/m2 là?
A. 5/2 B .4 /3  c .  3/4 D. 2/5.

Hướng dẫn giải 
Khôi lượng sắt (kg) có trong 1 tấn mỗi quặng là:

+ Quặng A chứa: X Ị000X = 420 (kg)
■ 100 160

+ Quặ ng B chứa: X1000 X —  = 504 (kg)
100 232

+ Quặng c  chứa: 500 x ( l— — ) = 480 (kg)
■ 100

Áp dụng sơ đồ đường chéo:
mA...........420  ̂ 24
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=> —— = —  = — => Đáp án D. 
m B 6 0  5

Câu 15: Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối 
trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % khôi lượng của 63Cu trong 
C11SO4 là (Cho s = 3 2 ,0 = 1 6 )

A. 39,83% B. 11% c . 73% D. 28,83%
Hướng dẫn giải 

Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có:

63Cu (M = 63) ^  1,46 ---------- > 73%

^  63,54
65Cu (M = 65) ()j54  ---------- -> 27%

Xét trong 1 mol CuS04, ta dễ dàng có:
A nr-Ị

%m = - 1 , 100% = 28,83%  
63cu 6 3 ,5 4  + 96

=> Đáp án D
Câu 16: Hoà tan hoàn toàn m gam Na20  nguyên châ\ vào 40 gam dung dịch 

NaOH 12% thu được dung dịch NaOH 51%. Giá trị của m là:
A. 10 gam B. 20 gam c . 30 gam D. 40 gam

Hướng dẫn giải:
Do có phản ứng hóa học 

Na20  ------ > 2NaOH

—> Coi Na2Oỉà “Dung dịch NaOH” có c%  = —  .100% = 129%
62

Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có:

Na20  129 % ^  7 39  ----------> 1 ---------- > 20

5Ì%
NaOH 12% 7 8 ------------ > 2 -------------- ^  40

^  Đáp ánB
Câu 17 : Cần bao nhiêu lít axit H2SO4 (d = l,84g/ml) và bao nhiêu lít nước cất 

(d = lg/ml) để pha thành 9 lít dung dịch H2SO4 có d = 1,28 g/ml?
A. 2 lít và 7 lít B. 3 lít và 6 lít c . 4 lít và 5 lít D. 6  lít và 3 lít

Hưống dẫn giải 
Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có:
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HzO (d = l) 0,56----------- > 2

d = 1,28
H2S 0 4 (d = 1,84) 0 ,28_______ > 1  ______ > 3

=> Đáp án B
Câu 18: Cho 8,96 lít hỗn hợp C 0 2 và N 0 2 (đktc) hấp thụ vào mộl lượng dung 

dịch NaOH vừa đủ tạo thành các muối trung hòa, sau đố đem cô cạn dung 
dịnh thu được 36,6 gam muối khan. Thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn 
hựp ban đầu là

A. 25% C 0 2 và 75% N 02. B. 50% C 0 2 và 50% N 0 2

c . 75% C 02 và 25% NO, D. 30% C 02 và 70% NO,
Hưởng dẫn giải:

Sơ đồ các phản ứng hóa học:
2NaOH + 2N 02 -» NaN03 + NaN02

2NaOH +CÖ2 -> Na2C 0 3

Từ phản ứng, ta thấy:

- Cứ 1 moi N 0 2 tạo ra 1 mol hỗn hợp 2 muối, có M = — —- -  = 77

■ Cứ 1 mol C 0 2 tạo ra 1 mol muôi Na2C0 3có M = 106.
~  _ 36,6

- =  =  ——  = 91 ,5hon hựp “  Q 4

Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có:
Na2C 03(M = 106) 1 3 ------------^  50%

ý  M hỗn ht.íp = 9 1,5

( M = 77) 1 3 ------------------------- > 50%

=> Đáp án B
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Q u y g t l  đề £♦

PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

I. NỘI DUNG:
Cơ sở của phương pháp là viộc sử dụng đồ thị trong toán học để giải một 
số hệ phương trình.
Trong hóa học, một số dạng bài tập được giải dựa trên cơ sở nội dung của 
phương pháp này. Đó là trường hợp mà trong thí nghiệm hóa học có hai 
quá trình lượng kết tủa tăng dần, sau đó giảm dần đến hết khi lượng chất 
phản ứng có dư.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Có thể vận dụng phương pháp này trong hóa học ở các trường hợp chủ yếu 
sau:
- Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa hiđroxit của kim lo ạ i kiềm thổ.
- Rót từ từ dung dịch kiềm đến dư vào dung dịch muôi nhôm hoặc muối 

kẽm.
- Rót từ từ dung dịch axit đốn dư vào dunií dịch muôi có chứa anion A102~ 

hoặc Z n022~.

III. PHƯƠNG PHÁP CHUNG
- Các bài tập hóa học giải được theo phương pháp này gồm hai loại chủ yếu 

sau:

1. Tính lượng chất đã phản ứng tương ứng với lượng kết tủa thu được.
2. Tìm điều kiện để khôi lượng kết tủa thu được lớn nhất, nhỏ nhất.

Dang l i  Thổi từ từ khí CƠ2 đến dư vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 hoặc 

Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.
Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:

COo + Ca(OH)2 -* CaC03 + H20  (1)

CƠ2 + H20  +  C aC Ơ 3 ->  C a ( H C 0 3)2 (2 )

Dựa vào phương trình phản ứng ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số 
mol kết tủa theo sô" mol C 0 2 

Sô" mol kết tủa
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* SỐ mol C 0 2 đã phản ứng là : X = b (mol)
y = 2 a -  b (mol).

Dang 2: Rót từ từ dung dịch kiềm đến dư vào dung dịch chứa a mol muôi Al3+ hoặc 
Zn2+. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.

* M uốiAl3+:
- Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:

Al3+ + 30H" -»  Al(OH)3 (1)
A l(O H )3 +  0 H " - > A 1 0 2 + 2 H 20  (2 )

Dựa vào phương trình phản ứng ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số 
moỉ kết tủa theo sô" mol OH”

* Sí) mol OH đã phản ứng là: X = 3b (mol)
y = 4a -  b (mol).

* M u ốiZn 2+:

- Phương trình hóa học của những phản ứng lần ỉượt xảy ra như sau:
Zn2+ + 20HT —> Zn(OH)2 (1)
Zn(OH)2 + 20H - -» Z n0 2 + 2H20  (2)
Dựa vào phương trình phản ứng ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số 
mol kết tủa theo sô" mol OH~
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n Zn(OH)2

* SỐ mol OI~r đ ã  phản ứng là: X = 2b (mol)

xy = 4a -  2b (mol).
Dạng 3: Rót từ từ dung dịch axit đến dư vào dung dịch chứa a mol muôi A102~ 

hoặc Z n022-. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.
* M uối A 1 0 2":

- Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:
H+ + H20  + A1CV -> Al(OH)3 (1)
3H+ + Al(OH)3 -> Al3+ + 3H20  (2)
Dựa vào phương trình phản ứng ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi số 
mol kết tủa theo số mol H+

n AI(OH)3

* SỐ mol H+ đã phản ứng là: X = b (mol)
y = 4a -  3b (mol).

* Muối Zn022~:
- Phương trình hổa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:

2H+ + Zn022~ Zn(OH)2 (1)
2H+ + Zn(OH)2 -> Zn2+ + 2H20  (2)
Dựa vào  phương trình phản ứng ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự biến đổi sô" 

mol kết tủa theo số mol H+
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n Zn(OH)2

* SỐ mol H+ đã phản ứng là: X = 2b (mol)
y = 4a -  2b (mol).

B. BÀI TẬP MINH HỌA
Câu 1: Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp A gồm N2 và C 0 2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 

0,02M thì thu được 1 gam kết tủa. Phần trăm (theo thể tích) C 0 2 trong hỗn 
h Ợ p A là :

A. 2,24% và 15,86% B. 2,4% và 15,86%
c . 2,24% và 15,68% D. 2,24% và 15,6%.

Hướng dẫn giải
* Phương pháp tự luận:

Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:

C 02 + Ca(OH)2 ------> CaCOa + H20  (1)

C 0 2 + H20  + C a C 0 3 ------ > C a(H C 0 3 ) 2 (2)

Ta có: nCa(OH) = 2.0,02 = 0,04 mol "ì

1 f n Ca(OH), >  n CaCO,
nr rn = —— = 0,01 mol CaC03 ỊQQ J

Vậy xảy ra 2 trường hợp:
Trường hỢp 1: Chỉ có phản ứng (1) <-» Ca(OH)2 dư.

Theo phương trình ta có: nCa(0H) = nCaCO =0,01 mol

Vây: A có %CCL = X100% = 2,24%•J 2 10

Trường hỢp 2: Cả phản ứng (1) và (2 ) đều xảy ra <-» Ca(OH)2 hết.
Theo phương trình (1) ta có: nCaCO (1) = nCa(OH) = 0,04 mol

=> nc. co (2) = 0,04 -  0,01 = 0,03 mol.
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Theo phương trình (1) và (2): số  mol C 0 2 = 0,04 + 0,03 = 0,07 mol

Vây: A có % co ,  = -- 07-  X 100% = 15,68%- => Đáp án c .
2 10

* Phương pháp đồ thị:
Dựa vào tỉ lệ phản ứng ở phương trình (1) và (2) ta võ được đồ thị biểu diễn 
lượng kết tủa thu được theo lượng CƠ2 đã phản ứng như sau:

n Ca(X);ì

Dựa vào đồ thị, nếu sau phản ứng thu được 1 gam kết tủa thì ta có ngay:
Trườn# hợp ỉ: Tại A: s ố  mol C 0 2 = 0,01 mol 
Trường hợp 2: Tại B: số  mol C 0 2 = 0,07 mol 
=> Đáp án c .

Câu 2: Rót từ từ dung dịch HC1 0,2M vào lOOml dung dịch NaA102 IM thì thu 
được 5,46g kết tủa. Thể tích dung dịch HC1 đã dùng là:
A. 0,35 lít và 0,95 lít B. 0,35 lít và 0,90 lít
c . 0,7 lít và 0,19 lít D. 0,45 lít và 0,95 lít.

Hưởng dẫn giải
* Phương pháp tự  luận:

5,46
Ta có: nNaA1Q2 = 0,1.1 = 0,1 m oi; nAỊ(0H)3 = = 0,07 mol

Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:

H+ + H20  + A 1 0 2~ ->  A l(O H )3 ( 1)

3H+ + Al(OH)3 -> Al3+ + 3H20  (2)
Trường hỢp 1: Chỉ có phản ứng (1) <-» A102- dư.

Theo phương trình ta có:
Số mol H+ = Số mol Al(OH)3 = 0,07 (mol).
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Vậy: VHC, = — —- = 0,35 (1)

Trường hỢp 2: Cả phản ứng (1) và (2) đều xảy ra A102~ hết.
Theo phương trình (1) ta có: n A„nUv ( l ) = n  _ =  0,1 mol

A1(OH)3 AIƠ2

=> nA](OH) (2) = 0,1 -  0,07 = 0,03 mol.

Theo phương trình (1) và (2):
Số mol H+ = 0,1 + 3. 0,03 = 0,19 (mol)

0 19 _Vậy: VHC1 = ——  = 0,95 (/) => Đáp án A.

* Phương pháp đồ thị:

n Al(OH)g

Dựa vào tỉ lệ phản ứng ở phương trình (1) và (2) ta vẽ được đồ thị biểu diễn
lượng kết tủa thu được theo lượng H+ đã phản ứng như trên. Nếu sau phản
ứng thu được 5,46g kết tủa thì:

Trường hợp 1: Tại A: Sô" mol H+ = 0,07 mol => VHC1 = = 0 ,3 5  (/)
0 ,2

_  ,  __ 0  1 9
Trường hợp 2: Tại B: Sô mol H+ = 0,19 mol=> VHC1 = —  = 0,95 ự)

=> Đáp án A.
Câu 3: Hòa tan 26,64 gam A12(S04)3.18H20  vào nước được dung dịch A. Cho 

250ml dung dịch KOH tác dụng hết với A thì thu được 2,34 gam kết tủa. 
Nồng độ của dung dịch KOH là :
A. 0,36M B. 0,36M và 1,16M
c . 1,6M D. 0,36M và 1,6M

Hưđng dẫn giải
* Phương pháp tự luận:
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' T  . A  _  o  -  2  x  2 6 ’ 6 4  _  n  n o  nTa có: n ,, = 2.n ■=------—— = 0,08 (mol).
AI A12 ( S 0 4 )V I8H2() 6 6 6

nAI(OH), = ^  = ° ' 03  (mol>

Phương trình hóa học của những phản ứng lần lượt xảy ra như sau:
A l3+ + 30H T -»  A l(O H )3 ( 1)

Al(O H )3 + OH“ -»  A 1 0 2~ + 2H 20  (2)

Trường hỢp 1: Chỉ có phản ứng (1) <-» Al3+ dư.
Theo phương trình ta có: n - - 3 n AỊ(OH)̂  = 3.0,03 = 0,09 mol

Vậy: [KOHỊ = = 0,36 (M)
0,25

Trường hỢp 2: Cá phản ứng (1) và (2) đều xảy ra <-> Al3+ hốt.
Theo phương trình (1) ta có: nAJ(0H)̂  ( 1) = n 3+ = 0,08 mol

=> n Al(OH) ( 2 )  =  ~  =  m 0 -̂

Theo phương trình (1) và (2):
Số mol OH' = 3.0,08 + 0,05 = 0,29 (mol)

Vậy: [KOH] = = 1,16 (M) •
0,25

=> Đáp án B.
* Phương pháp đồ thị:

Dựa vào tỉ lệ phản ứng ở phương trình (1) và (2) ta võ được đồ thị biểu diễn 
lượng kết tủa thu được theo lượng OIT đã phản ứng như sau:

n Ai(OH)g

Nếu sau phản ứng thu được 2,34 gam kết tủa thì dựa vào đồ thị ta có ngay: 
Trường hợp ỉ:
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Tại A: s ố  mol OH" = 0,09 mol => [KOH] =

Trường hợp 2:

Tại B: s ố  mol OH~ = 0,29 mol => [KOH] =

0,09
0,25

= 0,36 (M)

0,29
0,25

= 1,16 (M)

=> Đ áp án B.
Câo 4: Dẫn V  lít khí C 0 2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 (),5M. Sau phản 

ứng thu được 10 gam kết tủa. V có giá trị là:
A. 2,24 lít B. 3,36 Ht c. 4,48 lít D. Cả A và c  đúng.

Hướng dẫn giải
* Phương pháp tự luận:

Ta có: nCaC03 = 0,1 (mol) ; nCa(01% = 0,5.0,3 = 0,15 (mol)

Ta thấy: n Ca(OH) & n caCO ^  2 trtföng hợp.

* Trường hợp 1 : Chỉ xảy ra phản ứng tạo muối C aC 03.
C 0 2 + Ca(OH)2 -» CaC0.4 + H20

0,1 0,1 

=> Vco = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

* Trường hợp 2: Xảy ra cả 2 phản ứng tạo 2 muôi CaCƠ3 và Ca(HC0 3)2. 
C 0 2 + Ca(OH )2 -> CaC03 i  + H20
0,1 0,1 0,1 

2 CÖ2 + Ca(OH ) 2 -> Ca(HC03)2 

0,1 0,05
^  n c o 2 phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0 ,2  (mol) => VCƠ2 = 0 ,2 .22 ,4  = 4,48 lít.

Đáp án D.
* Phương pháp đồ thị:

n CaC03
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Dựa vào đồ thị, ta có:
Trường hỉp  7: Tại A: sốm ol C 02 = 0,1 mol => Vco = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

TrưìỉnỊĩ hợp 2: Tại B: số  mol C 02 = 0,2 mol ■=> Vco = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

=> Đáp án D.
Câu 5: Rót từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào 150ml dung dịch A1C13 0,04M 

đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất. Thể tích dung dịch 
Ba(OH)2 đã dùng tương ứng là:
A. 45ml và 60ml B. 15ml và 45ml c. 90ml và 120ml D. 45ml và 90ml.

Hưởng dẫn giải
* Phương pháp tự luận:

Ta có: nAlcĩ = 0,04.0,15 = 0,006 (mol)

Xét 2 trường hựp:
* Trường hợp 1: Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì chỉ xảy ra phản ứng: 

3Ba(OH)2 + 2 A1CỈ3 -» 2Al(OH)3ị  + 3BaCl2
0,009 0,006

^ VBa(OH,2 = “  = 0,045 (l) = 45ml

* Trường hợp 2: Lượng kết tủa nhỏ nhất khi lượng kết tủa sinh ra bị hòa tan 
trở lại:
3Ba(OH)2 + 2 AICI3 -» 2Al(OH)3ị  + 3BaCl2 

0,009 0,006 0,006
2Al(OH)3 + Ba(OH)2 -> Ba(A102)2 + 4H20  
0,006 0,003

=> n Ba(OH)2 phản ứng =  0 ,0 0 9 +  0 ,0 0 3  = 0 ,0 1 2  (m o l)

=>  V Ba(OH)2 =  =  ° ’0 6  ( 0  =  6 0 m l  ^  Đ á P  á n  A -

* Phương pháp đồ thị:
n A l(O H )3
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Dựa vào đồ thị ta cò ngay:
Trường hợp 1: Lượng kết tủa lớn nhất: n _ = 0,018 mol

OH-

=> "b»<oh,2 = ^  = ° - 0 0 9  <mol)

=»VBl{0H)l= ^  = 0,045 (/) = 45(ml)

Trường hợp 2: Lượng kết tủa nhỏ nhất: n _ = 0,024 mol

^  n Ba(OH)2 = 2 =  (m ° l )  => ^Ba(OH)2 =  Q 2  =  ^  =

=> Đáp án A.
Câu 6 : Rót từ từ dung dịch HC1 0,1M vào 200ml dung dịch KAIO2 0,2M. Sau 

phản ứng thu được 1,56 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HC1 đã dùng là:
A. 0,2 lít và 1 lít B. 0,4 lít và 1 lít
c . 0,2 lít và 0,8 lít D. 0,4 lít và 1,2 lít.

Hướng dẫn giải 
T a c ó :n KAỊO = 0,2.0,2 = 0,04 (mol)

n A „ O H , 3 = ^  = 0.°2 ('"ol)

* Phương pháp đồ thị:

n Al(OH)3

Dựa vào đồ thị ta có:

Trường hợp 1: Tại A: n + = 0,02 mol ==> VHC1 = = 0,2 (/)

Trường hợp 2: Tại B: n + = 0,1 mol => VHC| = = 1 (/)

=> Đáp án A.
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Câu 7: Cho m (g) Na tan hết trong lOOml dung dịch A12(S0 4)3 0,2M. Sau phản 
ứng thu được 0,78 (g) kết tủa. Giá trị của m là:
A. 0,69g B. 3,45g c . l,69g D. A và c  đúng.

Hướng dẫn giải

Ta có: n A] . = 0,2.0,1 = 0,02 (mol) => n 0 , =0,04m ol
^*2' 4 '3 Al; +

nAI(OH)3 = = (m°l)

Phương trình phản ứng:

Na + H20  - » NaOH + -  H2 (1)
2

A12(S04)3 + 6 NaOH -> 2Al(OH)3ị  + 3Na2S 0 4 

Al(OH)3 + NaOH -> NaA102 + 2H20
* Phương pháp đồ thị:

Dựa vào đồ thị ta có ngay:
Trường hợp ì: Tại A: n =0,03 moi

0H ~

Theo phản ứng (1): nNa = n _ = 0,03 mol => mNa = 0,03.23 = 0,69 (g)
OH~

Trườnx hợp 2: Tại B: n _ = 0,15 mol
0H ~

Theo phản ứng ( 1): nNa =n _ = 0,15mol => mNa = 0,15.23 = 3,45 (g)
OH

Đáp án  D. 

c .  BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1: Hòa tan hết m gam ZnS04 vào nước được dung dịch X. Cho 1 lOml dung 

dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140ml dung 
dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 20,125. B. 12,375. c . 22,540. D. 17,710.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học klĩối A)
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Hướng dẫn giải 
Tacó: nKOH( I )  =2.0,11 = 0,22 mol 

ÏÏKOH (2)= 2.0,14 = 0,28 mol 

Gọi số mol Zn2+ là X mol => n i max = X mol và số mol OH“ cần để lượng kết 
tủa lớn nhất là 2 x mol.

n Zn(OH)2

Dựa vào đồ thị ta có: 2x -  0,22 = 0,28 -  2x => X = 0,125 mol 

m ZnSO = 0,125.161 = 20,125 (g)

=> Đáp án A.
Câu 2: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol A12(S0 4)3 và 

0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị 
lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:
A. 0,45 B . 0 ,35  c .  0 ,25 D. 0,05.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hục khối A) 
Hưởng dẫn giải

Ta có: nA|(OH)3 = =  0 ,1 mol

nAi2(S04,3 =0,1 moi => **a|3+ = 0 ,2  mol

Phương trình phản ứng:
2N aO H  + H2S 0 4 N a2S 0 4 + 2H 20  (1)

0 ,2  0,1

6NaO H + A 12( S 0 4)3 -y  2 A l(O H ),ị +  3N a2S 0 4 (2)

NaOH +  Al(O H )3 -»  N a A 10 2 +  2H20  (3)

* ĐỒ thị của phản ứng (2) và (3):
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Dựa vào đồ thị ta có:
Để thu được 7,8 gam kết tủa Al(OH)3 thì giá trị lớn nhất của OH“ là tại A và
n _ = 0,7 m ol, kết hợp với phương trình phản ứng (1), (2) ta cổ:

OH

n = 0 ,2  + 0,7 = 0,9mol
()H~

=> V NaOH = —  = ° ' 4 5  líl I

=> Đáp án A.
Câu 3: Trong 1 bình kín chứa đầy 15 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0IM. Sục vào bình lượng 

C 0 2 có giá trị biến thiên trong khoảng 0,02  mol < nco < 0,12  moi.

Vậy khối lượng kết tủa thu được biến thiên trong khoảng nào?
A. 0 (g) đến 15 (g) B. 2 (g) đến 12 (g)
c . 2 (g) đến 15 (g) D. 12 (g) đến 15 (g).

Hướng dẫn giải 
Ta cổ: nCa(OH) = 15.0,01 = 0,15 (mol)

* Phương pháp đồ thị:

Dựa vào đồ thị, ta có:
0 ,0 2  mol < nCaC0 <(),1 2 mol=> 2 (g) < mCaCO ^ 1 2 (g)

=> Đáp án B.
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Câu 4: Sục V lít khí C 0 2 (đktc) vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M thu được 
19,7g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 5,6 lít B. 2,24 lít c . 3,36 lít D. 4,48 lít.

Hưởng dẫn giải

Ta có: nBa(OH)2 = ° - 1 1 '5 = ° ' 13 (moi); nBaC0 3 = = ° ’1 (mol>

* Phương pháp đồ thị:
n BaC03

Ạ

0 0,15 0,3 n eo2

Dựa vào đồ thị: Để thu được kết tủa lớn nhâ't thì: 
nco = m°l —̂ VCO2 — 0,13.22,4 — 3,36 lit —ỷ Đ sp 3Î1 c •

Câu 5: Dung dịch hỗn hợp X gồm KOH IM và Ba(OH)2 0,75M. Cho từ từ dung dịch 
X vào 100ml dung dịch Zn(N03)2 IM, thấy cần dùng ít nhất V (ml) dung dịch X 
thì không còn kết tủa. V có giá trị là:
A. 120ml B. 160 ml c . 140ml D. 180ml.

Hướng dẫn giải 
Tacó: nZn(NO ) = 0,1.1 = 0,1 (mol) => n 2+ = 0 ,l(m ol)

"KOH = V(moD Ị 2,5V mol
»Ba,OH)2 = 0.75V (mol) J OH-

Lượng kết tủa Zn(OH)2 không còn nghĩa là đã bị tan trở lại hết.
* Phương pháp đồ thị:
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Dựa vào đồ thị: Để kcì tủa tan hết thì: n _ = 0,4 mol
OH

=> 2,5V = 0,4 => V = 0,16 lít => Đáp án B.
Câu 6 : Một dung dịch chứa X mol KA1Ơ2 tác dụng với dung dịch chứa y mol 

HC1. Điều kiện để sau phản ứng thu được kết tủa lớn nhất là:
A. X > y B. y > X c . X = y D. X < 2y.

Hướng dẫn giải:
* Phương pháp đồ thị:

n Al(()H);i

Dựa vào đồ thị ta có:
Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì điều kiện: x = y=> Đáp án c  

Câu 7: Trộn dung dịch chứa a mol AICI3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để 
thu được kết tủa thì cần tỉ lệ:

A. —  =  —  B. — >  —  c . — < —  D. — =  —
b 4  b 4 b 4  b 3

Hưốmg dẫn giải
* Phương pháp đồ thị:

n AHOH)3

Dựa vào đồ thị ta có:
, a 1

Đế thu được kết tủa Ihì: n _ < 4a hay b < 4a => — > — => Đáp án B.
OH- b 4
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Câu 8 : Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaA102 và a moi NaOH tác dụng với 
dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được kết tủa là:
A. a = h B. a = 2b c . a < b < 4a D. a < b < 5a.

Hướng dẫn giải
Khi cho dung dịch NaA102 và NaOH vào dung dịch HC1 xảy ra các phản 
ứng:
HC1 + NaOH -► NaCỈ + H20  (1)
a a
HCl + NaA102 + H20  Al(OH)3 + NaCl (2)
3HC1 4- Al(OH)., -> AICI3 + 3H20  , (3)

* Đồ thị cho phương trình phản ứng (2), (3):

n Ai(OH)3

Dựa vào đồ thị ta có:
Để thu được lượng kết tủa ở phản ứng (2), (3) thì điều kiện:

()< n < 4a kết hợp với n _ phản ứng ở (1)
OH~ OH

=> a < n < 5a hay a < b < 5a => Đáp án D.
OH~

Câu 9: Thêm dung dịch HC1 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,1 mol NaA102. 

Khi kết tủa thu được là 0,08 mol thì số mol HCl đã dùng là:
A. 0,08 mol hoặc 0,16 mol B. 0,18 mol hoặc 0,26 moỉ
c . 0,26 mol D. 0,16 mol.

Hưứng dẫn giải
Phản ứng: HC1 + NaOH -> NaCl + H20  (1)

a a
HCl + NaAlOz + H20  -» Al(OH)3 + NaCl (2)
3HC1 + Al(OH)3 -> AICI3 + 3H20  (3)

* Đồ thị:
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Dựa vào đồ thị và vào phương trình phản ứng (1) ta có:
Trường hợp 1: Tại A: nHci = 0,08 + 0,1 =0,18 mol
Trường hợp 2: Tại B: nHci =0,16 + 0,1 = 0,26 mol
=> Đ á p  án c .

Câu 10: Cho 18,6 (g) hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng vừa đủ với 7,84 lít Ơ 2 

(đktc). Lấy sản phẩm thu được hòa tan vào H20  rồi cho tác dụng với thum 
dịch NaOH IM. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng để lượng kết tủa thu 
được là lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là:
A. 0,7 lít và 1,1 lít B.0,1 lít và 0,5 lít
c . 0 ,2  lít và 0,5 lít D. 0,1 lít và 1,1 lít.

Hướng dẫn giải 
Đặt: nZn = X mol và nFc = y mol.

Phản ứng: Zn + Cl2 -» ZnCl2
X X  X

2Fe + 3C12 -> 2FeCl3

yy l,5y
65x + 56y = 18,6

7,84 =>
X +1,5 =

22,4

Ịx = 0 ,2  => ZnCl2 : 0 ,2  mol 

= 0,35 Ịy  = 0,1 => FeCl3 :0 ,1 mol

* ZnCl2 và FeCỈ3 tác dụng với đung dịch NaOH: 

FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH).4 + 3NaCỈ (1)
0,1 0,3

ZnCl2 + 2NaOH -> Zn(OH)2ị  + 2NaCl (2) 
Zn(OH)2 + 2NaOH -> Na2Znơ 2 + 2H20  (3)

* Đồ thị của phương trình phản ứng (2), (3):
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n Z n ( O H ) 2

Dựa vào đồ thị, ta có:
Trường hợp ỉ:  Để thu được kết tủa ỉớn nhất (gồm Fe(OH)3 và Zn(OH)2) thì: 

n = 0,4 + 0,3 -  0,7 mol => VNs,nH = —  = 0,7 (/)
OH’ NaOH 1

Trường hợp 2:
Để thu được kết tủa nhỏ nhất (chỉ có Fe(OH)3; Zn(OH)2 bị tan hết) thì:

n = 0,8 + 0,3 = 1,1 moi VN.inH = —  = 1,1 il)OH- NaOH ị

=> Đáp án A.
Câu 11: Trong một cốc đựng 200ml dung dịch AICI3 2M. Rót vào cốc 200ml 

dung dịch NaOH có nồng độ a M, ta được một kết tủa. Đem sấy kết tủa và 
nung đến khối lượng không đổi được 5,1 (g) chất rắn. Giá trị của a là:
A. 1,5M B. 1,5M và 3M c . 3M D. 1,5M và 7,5M,

Hướng dẫn giải 
Ta có: nAỊCỊ = 0,2.2 = 0,4 (mol)

n Ai o = = ° ’05  (mol)a12 °3  102

2A1(0H) 3 —^  AI2O3 + 3H20  
0,1 0,05

* Phương pháp đồ thị:
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Dựa vào đồ thị ta có: 
Trường hợp ỉ :

Tại A: n = 0,3 mol => rNaOHl = —  = 1,5M 
OH L J 0^2OH

Trường hựp 2:

Tại B: n = 1,5 mol => r NíiOh I = = 7,5M
OH‘ L J 0 2

=> Đáp án I).
Câu 12: Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và C 0 2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch 

Ca(OH)2 0,()2M để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 (g) kết tủa. Tỉ khối 
hơi của hỗn hựp X so với H2 là:
A. 15,6 B. 18,8 c . 21 D. Cả A và B.

Hướng dẫn giải 
Tacó: nCa(OH) = 5.0,02 = 0,1 (mol) ;

nr¡irn = — = 0 ,0 5  (mol) ; n . . Y = ..= 0,25 (mol)
CaC03 100 hh x 2 2 ,4

Khi cho hỗn hợp N2 và C 02 vào dung dịch Ca(OH)2 chỉ có C 0 2 tham gia phản ứng:
* Phương pháp đồ thị:

Dựa vào đồ thị, ta có:
Trường hợp I :

Tại A: nco = 0,05 mol => nN = 0,25 -  0,05 = 0,2 moi

w  hh X/H-)

Trường hợp 2:

0,05,44 + 0,2.28 
0,25.2

= 15,6

Tại B: nco .= 0,15 mol => nN = 0,25 -  0,15 = 0,lmol
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0,15.44 + 0,1.28 _=> d ., V/L1 = ------- ———-------= 18,8 => Đáp ám D.
hhx/H2 0 ,2 5 .2

Câu 13: Nhiệt phân 20 (g) muối cacbonat kim loại hóa trị 2 thu được khí A và 
chất rắn B. Cho toàn bộ khí A vào 150ml dung dịch Ba(OH)2 IM thu được 

19,7 (g) kết tủa. Công thức của muối cacbonat là:
A. CaCC>3 B. BaCOa c . FeC03 D. MgC03.

Hưđng dẫn giải

Ta có: n Ba(OH)2 = 1-0.15 = 0,15 (mol) ; nBaCOi = = 0,1 (mol)

Phương trình phản ứng: RCO 3 —-— > RO + CO2 (1)
* Phương pháp đồ thị:

Trường hợp 1:
Tại A: nco = 0,1 mol

T heo(l): nRCO = nco = 0,1 mol

20
=> M rco? = —  = 200 (g/mol) => Mr = 140 (loại).

Trường hợp 2:
Tại B: nco = 0,2 mol

T heo(l): nRCO = Ĩ1C0 = 0,2 mol

2 0
=> M RC0 = —  = 100 (g/mol) => Mr = 40 RCO3 là CaC 03 .

3 0 ,2

=> Đáp án A.
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Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 11,2 (g) CaO vào H20  ta được dung dịch A. Nếu cho 
khí CƠ2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2,5 (g) 
kết tủa. Thể tích C 0 2 tham gia phản ứng là:
A. 0,56 líi và 2,24 lít B. 0,56 lít và 8,4 lít
c .  0,65 lít và 8,4 lít D. 0,6 lít và 2,24 lít.

Hướng dẫn giải
1 1 2  2 5

Ta có: nr .,n = ——-  = 0,2 (mol) ; rv nn = —— = 0,025 (mol)
56 3 100

Phương trình phản ứng: CaO + H20  -» Ca(OH)2

0 ,2  0 ,2

* Phương pháp đồ thị:

Dựa vào đồ thị, ta có:
Trường hợp I:

Tại A: nco = 0,025 mol => Vco = 0,025.22,4 = 0,56 (/)

Trường hợp 2:
Tại B: nco = 0,375 mol => Vco = 0,375.22,4 = 8,4 (/)

=> Đáp án B.
Câu 15: Hòa tan 3,9 (g) Al(OH) 3 bằng 50ml dung dịch NaOH 3M được dung 

địch A. Thể tích dung dịch HC1 2M cần cho vào dung dịch A để xuất hiện trở 
lại 1,56 (g) kết tủa là:
A. 0,02 lít B.0,24 lít
c . 0,02 lít hoặc 0,24 lít D. 0,06 lít hoặc 0,12 lít.

Hướng dẫn giải

Ta có: nAỊ(OH) = = 0,05 (mol) ; nNa0H = 0,05.3 = 0,15 (mol)
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Phản ứng: A1(0H)3 + NaOH NaA102 + 2H20
0,05 0,05 0,05

=> Sau phản ứng NaOH dư và nNil()Hdư = 0,15 -  0,05 = 0,1 mol

( NaOH dư : 0,1 mol 
Vây dung dich A iỊOĩĩi: <

y 6 6 [NaA102 :0,05 mol

Tacó: ,iA1(OH)i = Ì Ệ -  = 0,02 (mol)

Khi cho dung dịch HC1 vào dung dịch A thì xảy ra các phản ứng: 
HC1 + NaOH -> NaCl + H20  (1)

0,1 0,1

HC1 + NaA102 + H20  -> Al(OH)34 + NaCl (2)
3HC1 + Al(OH)3 -> A1C1, + 3H20  (3)

* Đồ thị của phản ứng (2); (3):

Dựa vào đồ thị và vào phương trình phản ứng (1) ta có:
Trường hợp ỉ:

Tại A: nHci = 0,02 + 0,1 = 0,12 mol => VHC1 = Q ilĩ- = 0,06 (/) 

Trường hơp 2:
0 24

Tại B: nHci = 0>14 + 0,1 = 0,24 molr=> VH€1 = ——— = 0,12 (/) 

=>Đáp án Đ.
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Orneen đề 9.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN C02s S02 TÁC DỤNG VỚI 
DUNG DỊCH KIỀM -  MUỐI CACBONAĨ

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

1 . Bài toán C 0 2» S 0 2 dẫn vào dung dịch kiềm:
Đưa số mol kiềm về số mol của ion OH“, sau đó viết PTHH, tính theo 
PTHH đổ: Có 2 dạng bài toán

* Bài toán thuận: Cho chất tham gia phản ứng, tìm sản phẩm: Với bài toán 
loại này ta chỉ cần tính tỉ số mol gữa OIT và C 0 2 (S02)

n
Đặt k = — - Khi đó nếu:

■

+ k < 1 sản phẩm thu được là muôi axit, tức là chi xảy ra phản ứng:
OH~ + C 0 2 -> HCCV (1)

+ k > 2  sản phẩm thu được là muối trung hòa, tức là chỉ xảy ra phản ứng:
20H ' + C 0 2 -> C 0 32~ + H20  (2)

+ 1 < k < 2 : sản phẩm gồm cả 2 muối, tức là xảy ra cả ( 1) và (2 ), khi đó lập 
hộ phương trình theo số mol C 0 2 và số mol OH~ sẽ tìm được số mol 2 
muối.

* Bàtv íán nghịch: Cho sản phẩm, hỏi chấl tham gia phản ứng:
VD: I .ho X mol CO2 tác dụng với a mol OH tạo thành h mol kết tủa (b
moi muối trung hòa). Tìm  giá trị X biết a, b.

Giải: Với hài toán này thì chúng ta chú ý đến giá trị a, h.
•- NỐI! a = 2b thì bài toán rất đơn giản X = b
- Nếu a > 2b thì bài toán có thể có 2 đáp số vì xảy ra 2 trường hợp

+ Trường hđp l : O ff dư, tức ỉà chỉ xảy ra phản ứng (2). Vậy X = b 
+ Trường hđp 2: Xảy cả 2 phản ứng (ỉ), (2). Yậy X = a -  b 

Chủ ỵ : Đổ giải được bài toán dạng này chúng ta cần hiểu:
+ Cho dù đầu bài cho CO2 hay SO2 tác dụng với 1 hay nhiều dung dịch kiềm

thì ta cũng đưa hết về số’ mol OFT 
+ Nếu hài toán yêu cầu tính số’ mol kết tủa thì giữa số mol CO 32- (SOĩ2-) và 

Ba2+ ( Ca2+) ion 11c 0 có số  mol nhỏ hơn thì sô" mol kết tủa tính theo ion đó.

+ Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự
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tăng giảm khối lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm 
cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc dung dịch Ba(OH)2. Khi đó:

Khôi lượng dung dịch tăng = ĩĩihâpthụ- mkếttủa 
Khôi lượng dung dịch giảm = mkết tủa -  mhấp thụ 

+ Nếu mk£lllia> mco thì khôi lượng dung dịch giảm so với khôi lượng dung

dịch ban đầu.
+ Nếu rrikổtiủa< m co thì khôi lượng dung dịch tăng so với khôi lượng dung

dịch ban đầu.
2. Bài toán về muôi cacbonat:

Khi cho từ  t ừ  dung dịch HC1 vào hỗn hợp muôi cacbonat và 
hiđrocacbonat, phản ứng xảy ra theo trình tự:
Đầu tiên: H+ + C 0 32~ -» HCCV 
Sau đó: H C O 3' + H+ C 0 2 + H20

B. BÀI TẬP MINH HỌA
Câu 1: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na20  và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X 

vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 
gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí C 0 2 (đktc) vào Y, thu được m 
gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 23,64 B. 15,76 c. 21,92 D. 39,40

ịTrích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013) 
Hướng dẫn giải:

Na: X (mol)

Qui đổi X về Ba

O: y (mol)

Na -» Na+ + le
X — > X X

Ba-» Ba2+ + 2e 
0,12—» 0,24 

Áp dọng ĐLBT e: a + 0,24 = 2b + 0,1 (1) 
rnhhx = mBa + mNa + mO

= 0,12x137 + 23X+ 16y = 21,9 (2)
Từ (1),(2): X = y = 0,14 mol 
s  nOH” = 0,14 + 0,12.2 = 0,38 mol; nC02 = 0,3mol

o  ;4- 2 e —ỳ 0 “ 
y-> 2 y
2 H 2O  +  2 e —> 20H  +  H 2 

‘ 0,1 <— 0,05
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nnn" x + 2 y ,Lập tí lệ  —— = —-—— = 1,27 phan tạo ra 2 muôi
n™ n‘c o 9 CO-)

HC(X : a(mol)

c o ị  : b(mol)

a + b = nC()
2 => a = 0 , 22  ; b = 0,08

a + 2 b = n
OH

Ba2+ + C 0 32' BaC 03ị  
0,08 0,08

• m(BaC03) = 0,08.197= 15,76 => Đáp án B
Câu 2: Sục 4,48 lít khí C 0 2 (đktc) vào 1 líl dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M

và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đưực m gam kết
tủa. Giá trị của m là
A. 19,70. B. 23,64. c . 7,88. D. 13,79.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 20¡2) 
Hướng dẫn giải:

Ta cỏ

nC() -  0,2 moỉ ; n = 1.0,12.2 + 1.0,06.1 =0 ,3  mol ; n ,f = 0,12.1 = 0,12 mol^w: ( )i ! Hir

n . 0 3
Mà 1 < - Æ - =  - ị -  = 1,5 < 2

V  ° ’2

=> Phản ứng tạo 2 muối

nco2 “  n()H - n c-<); = -  0 , 2  = 0 , 1  mol < 0 , 1 2  mol nHaCO = 0 , 1  mol.

Vậy m = 197.0, ỉ = I9,7()gam

=> Đ áp  á ĩì Â
Câu 3: Cho hỗn hựp K2CO.í và NaHCCh (tỉ ỉệ moi 1 : 1 )  vào bình dung dịch 

Ba(HC0 3)2 thu được kêí tủa X và dung dịch Y. Them từ từ dung dịch HC1 
0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y 
phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH ỈM. Khối lượng kết tủa X là 
A. 3,94 gam. B. 7,88 gam. c .  1 1 ,2 8  gam. D. 9,85 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2012) 
Hướng dem giải:

Gọi số’ mol K7CO3 bđ = NaHC03 = X mol 
Số mol Ba(HCO;ì)2 = y mol
Dung dịch Y tác dụng với NaOH: OFT + HCO3' —> CO32' + HoQ

0 ,2  0 ,2

Ta có: X + 2y = 0,2 (1)
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Dung dịch Y tác dụng với HC1: H+ + HCO 3' -» C 0 2 + H20
0 ,2  0 ,2

2H+ + C 0 32" -> C 0 2 + H20

2x X

Suy ra: 2x + 0,2 = 0,28 -> X = 0,04 thế vào (1) -> y = 0,08.
Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + CO32' -» BaCO}
Số mol BaCO} = số’ mol CO32' = X = 0,04 —» khôi lượng kếl tủa = 7,88 gam
=> Đáp án B

Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm 
NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được X gam kết tủa. Giá trị của X là 
A. 2,00. B. 0,75. c . 1,00. D. 1,25.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 201 ì)  
Hướng dẫn giải 

Tacó: nCa(0H)2 = 0,0125 mol ị n ^ ỉ+

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTNH ỏa đ ạ i cương -  vỗ c ơ -  Đỗ Xuân Hiờig

iiNaOH = 0,025 mol l n  = 0,05 mol
OH~

nco = m°l

1_'S' 1 OH" 0,05Ta thây: 1 <  —  = --1-— = 1,67 < 2
nco~ ° ’03'2

=> Khi cho C 0 2 vào hỗn hợp 2 bazơ phản ứng tạo ra 2 ion HCCỵr và C 032 

C 0 2 + 20H “ -» CO32 + H20  (1)
X 2x X

C 0 2 + OH~ -» HCO3“ (2 )

y y y 
J X = o, 02X + y =  0 ,0 3

Ta có: ị _ - V - ,
[2x + y = 0,05 [y = 0,01 

Phản ứng lạo kết tủa:
Ca2+ + CO32" -> CaC03

0,0125 0,0125
^  mkếilũa = 0,0125.100 = 1,25 gam => Đáp áii B.

* Cách khác:

T a c ó : i i  , = n  _ -  nrn = 0,05 -  0,03 = 0,02 moi 
C0 5  D ir  2

Phản ứng: C a2' +  c o .}2- —» CaCO.ì ị  
0,0125 0,0125
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=> mị = 0,0125.100 — l,25g=> Đáp án B.
Câu 5: Nhỏ từ từ từníĩ giọt đến hết 3()ml dung dịch HC1 IM vào 100ml dung 

dịch chứa Na2CC>3 (),2M và NciHCO, 0,2M, sau phản ứng thu được số’ mol 
C 0 2 là
A. 0,030. B. 0,010. c. 0,020. D. 0,015.

(Trích đề thi tuyển sình Đụi học khối /4 năm 2010) 
Hướng dẫn giải 

Ta có: riHci31 0,03 mol; nN>i co = 0,02 mol; nNaHC0 = 0,02 moi

Phản ứng: H+ + CO;,2“ -» HCOf
0,02 0,02 0,02

=> n I còn =  0 ,01 moi và trong dd đang có n = ơ,02 + 0,02 = ơ,04 rnol 
H MCOV

Do H+ dư nên tiếp lục xáy ra phản ứng:
H C C V  +  H+ ->  C 0 2 + H 20  

0,01 0,01

=> Đáp án B.
Câu 6 : Đốt cháy hoàn loàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, 

mctyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn hộ sán phẩm cháy vào dung dịch 
Ca(OH)2 (dư). Sau phán ứng thu được 18 gam kếl tủa và dung dịch X. Khối 
lưỢntỊ X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế 
nào?
A. Tăng 2,70 gam. B. Giảm 7,74 gam.
c . Tăng 7,92 gam. D. Giảm 7,38 gam.

(Trích đề thi tuyến sinh Đụi học khối A năm 201 ì)  
Hướng dẫn giải

* Cách 1:
Axit acrylic (CH2=CH-COOH); vinyl axetat (CH3COOCH=CH2); metyl 
acrylat (CH2=CH-COOCH3); axit oleic (CH3lCH2]7-CH=CH-[CH2]7-COOH). 

Nhân xét: Tất cả các chất trên đều có cùng công thức dạng CnH2„-202

C H, 7 0 7 -+ n C 0 9 + ( n - l ) H ,0
2

X l,5(n-l)x nx (n-l)x

18
Ta có: n™ = IV nf, = ——- = 0,18 mol = nxco2 CaCo3 JQQ

Áp dụntĩ định luật háo toàn khôi lượng vào phươniỉ trình trôn ta có:
3,42 + l,5(n -  l)x.32 = 44nx+18(n -  l)x(*)
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thay nx = 0,18 vào (*) tacó  X = 0,03 mol
Tacó: mco + m H Q = 0,18.44 + 18.0,18 -18.0,03 = 10,62gam

Ta biết rằng: Ca(OH)2 hấp thụ cả C 0 2 và nước, C 0 2 lác dụng với dung dịch 
Ca(OH)2 tạo kết tủa CaCC>3 lách ra khỏi dung dịch. Ta thây lượng C 0 2 và 
nước đi vào ít hơn lượng kếl tủa đi ra khỏi dung dịch, do đó khối lượng dd 

sau phản ứng giảm: 18 -  10,62 = 7,38 gam.
=> Đáp án D.

* C á ch  2 :

C„H2n.20 2 - 1 ° 2...> nCO, + ( n -  1)H20

(14n + 30)g

Tacó: nhh= n CC)2 - n H2 0 =>nHz0 -0 ,1 8  -0,03 =0,15 mol

m H Q = 0 ,1 5 .1 8  = 2 ,7g.

Ta thấy: mH 0 + mco < niị => Amddpiàrn = 18 -  (0,18.44 + 2,7) = 7,38 (g).

=> Đáp án D.
* Cách 3:

Gọi nH () = X mol. Ta có: n hh= nc o _) -  n H Q = 0,18 -  X (mol)

Mặt khác: mhh = mc + m H + m{) = 12.0,18 + 2x + 16.2.(0,18 -  x) = 3,42 

= > x = 0 , 1 5 .

Ta thấy: m H 0 + mco < mị => An\Ui¡,¡;'ím = 18 -  (0,18.44 + 2,7) = 7,38 (g).

=> Đáp án D.
Câu 7: Hấp thụ hoàn loàn 2,24 lít C 0 2 (đktc) vào lOOml dung dịch gồm K2CO3 

0,2M và KOH X mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được
11,82 gam kết tủa. Giá trị của X là:
A. 1,0 B. 1,4 c. 1,2 D. 1,6

—  ̂rihh —
14.6 + 30

3,42 g
3,42

(Trích đề thi tuvển sinh Đại học khối B năm 201 ]) 
Hưởng dẫn giải

Ta có: nco 2 = 0,1  mol; nR.irn = -.^ p -  = 0,06 mol, rn  = 0 ,0 2  moltíaL-Û  Ị Qn I\ 2 3BaCO = 0,06 mol, nK co
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Khi sục C 0 2 vào dung dịch hỗn hợp gồm K2CO3 và KOH, giả sử chỉ xảy ra 
phản ứng:
CO2 + 2K O H  - »  K2CO3 + H20 
0,1 0,1

—^ n K (trong (.lung dịch ) —  0 , 1  +  0 , 0 2  — 0 , 1 2  m o l

BaCl2 + K £ 0 3 -> BaCO.4 + 2KC1 
0 ,1 2  0 ,1 2  

T a thây: n ị = 0 ,12  * nị ứỀ dlo = 0,06 mol

Vậy trong phản ứng C 0 2 với KOH ngoài muối K2CO3 còn có muôi KHCO3.
Áp dụng định luật bảo loàn nguyên tô" c  ta có:

n c  (trongC02 ) +  n c  (trong l<2C 0 3 ) =  n c  (trong BaC()3 ) +  n c  (trong KHCO3)

=>0,1 + 0 ,02  = 0 ,06 + X (x là số’ mol BaCO.O => X = 0 ,06  

C 0 2 + KOH -» KHCO;,
0,06 0,06 0,06 

C 02 + 2KOH -> K2C 03 + H20  
0,04 0,08

=> Hkoh = 0 , 1 4  moi => [KOH] = —  = 1 ,4M => Đ áp  án  B .
0,1

Câu 8 : Đồ\ cháy hoàn toàn m íỉam FcS2 bằng một lượng 0 2 vừa đủ, ihu được khí 
X. Hấp thụ hốt X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu 
được dung dịch Y và 21,7 gam kôt tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, Ihấy 
xuất hiện thcm kết tủa. Giá trị của m là
A. 23,2 B. 12,6 c . 18,0 D. 24,0

(Trích đề thi tuvển sinh Đại học khối B năm 2010) 
Hưđng dẫn giải

Ptpứ: 4FeS2 + 1102 — 2Fc20 3 + 8S02 (1)
0,15 0,3

T a c ó  n Ba(OH)2 = 0 ’ 15m o1 Ị  n B<2+ = 0 ,1 5 m o l

Hkoh = 0 ,1 mol 1 n _ = 0,4 mol
OH

Khi cho S 0 2 vào dung dịch X thu đưực 21,7 (g) ị  BaS03. Cho Y lác dụng với 
dung dịch NaOH thây xuất hiện thêm kết tủa, chứng tỏ trong dung dịch Y có 
ion HSO.,".
Vì: Ba2+ + HSO3" + OH_ BaS03 4 + H20
Ta có: nB. co = 0,1 mol
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P tp ứ : S 0 2 +  2 0 1 - r  - >  S O ;,2- +  H 20  ( 2 )
0,1 0,2 0,1

S 0 2 +  OH~ ->  H S 0 3'  (3 )

0 ,2  0 ,2

B a2+ + s o / -  -> BaSOa ị  
0,1 0,1 

Ta có: n _ = 0,4 -  0,2 = 0,2 mol
OH~

Theo ptpứ (2), (3) ta có: nso =0,1 + 0,2 = 0,3 mol

Theo ptpứ (1) ta có: nF>s = — nso =0,15 mol

=>mF,s = 120.0,15 = 18 (g) => Đáp án c .

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí C 0 2 (đklc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 

IM, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ 
mol của chất tan trong dung dịch X là
A. 0,4M B.0.2M c. 0,6M D. (),1M

ịTrích đề thi tuyển sinh Cao đânx năm 2010)
Hướng dẫn giải

Cách 1:
Ta có: iv n = 0,15 moi; nR ,nUl = 0,125 mol => n = 0,25 molCU7 öa(UH)2 OH-

Ta thấy: 1 < -  —  =1,67 < 2 => Tạo 2 muối
nrn  0,152

Ptpứ: C 0 2 + Ba(OH ) 2 --------> B aC 0 3 i +  H20

X X  X

2C 02 + Ba(OH)2 — >Ba(HC03)2 

2y y y
X + 2y  = 0 ,15  r x  = 0 , l

x + y = 0,125 t y  = 0,025

=> [Ba(HC03)2] = = 0,2M
0,125

Cách 2:
Khi cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 lần lượt xảy ra các phản ứng:

C 0 2 + Ba(OH )2 ------ » B a C 0 3ị  + H20

0,125 0,125 0,125
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=> n dư = 0,15 -  0,125 = 0,025 mol

Theo đề: Hấp thụ hoàn toàn khí C 0 2 => C 0 2 hết, mà sau ( 1) C 0 2 dư 
:=> Tiếp tục xảy ra phản ứng:
C 0 2 + BaCO Ỉ + H20  -» B a(H C 0 3 ) 2 

0,025 0,025

=> ỊBa(HCO,)2l = = 0,2M => Đáp án B.
0,125

Câu 10: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2C 0 3 1,5M và KHCO3 IM. Nhỏ từ
từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HC1 IM vào 100 ml dung dịch X,
sinh ra V lít khí (đktc). Giá trị của V là
A. 4,48. B. 1,12. c. 2,24. D. 3,36.

Hưởng dẫn giải 
Ta có: nNa co = 0,15 mol => n 2̂_ = 0,15 mol

n N,HCO3 =  0 ’ 1 m o 1 ^  n HCO- = 0 ' 1 mo1

nHci = 0,2 mol => ri = 0,2 mol 
H

Khi cho từ từ dd HC1 vào dd X (HCO.r, CO32“) phản ứng xảy ra theo trình tự: 
H+ + CO,2- HCO.r 
0,15 0,15 0,15

n còn = 0,2 -  0,15 = 0,05 mol và n = 0,1 + 0,15 = 0,25 mol
H HC()3

Do H+ còn sau phản ứng (1) nên tiếp lục xảy ra pứ:
H+ + R C O i  C 0 2 + H20  

0,05 0,05

=> Vco = 0,05.22,4 = 1,12 (lít) = > Đ á p á n B

Câu 11: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HC1 IM vào 100 ml 
dung dịch chứa Na2CƠ3 0,2M và NaHC03 0,2M, sau phản ứng thu được số 
mol COi là
A. 0,030. B. 0,010. c. 0,020. D. 0,015.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2010) 
Hưổng dẫn giải

Ta có: nHci= 0,03 m o l; nNa co = 0,02 mol; nNaHC0 = 0,02 mol

Pứ: H+ + C 0 32- -> H C 03‘
0,02  0 ,02  0,02
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=> n  ̂ cùn = 0,01 mol và trong dd đang có n __ _ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol
H hco3_

Do H+ dư nên tiếp tục xảy ra phản ứng:
HCCV + H+ -» C 0 2 + H20
0,01  0,01

=> Đáp án B.
Câu 12: Dần từ từ V lít khí c o  ở (đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp 

rắn gồm CuO, FC2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì 
tạo thành 4 gam kết tủa. V có giá trị là:
A. 1,120 B. 0,896 c . 0,448 D. 0,224.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đáng khối A,B)
Hướng dẫn giải

4
Ta có: IV nr\ = —— =0,04 molC aC 03 10()

CO2 + Ca(OH)i —} CaCO.ìị + HtO 
0,04 0,04

Trong phản ứng khử CuO, Fe20 3 bằng c o ,  ta luôn có: nCo = nco = 0,04 mol

Vco = 0,04.22,4 = 0,896 lít => Đáp án B.

Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất 
trơ sinh ra 8,96 lít khí C 0 2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của 
CaCOí.MgCO} trong loại quặng nêu trên là:
A. 40% B. 50% c . 84% D.92%.

(Trích đề thỉ tuyển sinh Đụi học khối B) 
Hướng dẫn giải

X ' 8,96Ta có: iVp. = — — = 0,4 mol 
2 22,4

C aC 03.MgC03 — CaO.MgO + 2C 02 

0,2 0,4

rr> % (CaC03 .MgC03) = 0 ,2 -(10-0  + 8-4 ) 10()% = 92% Đáp án D.

Câu 14: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí C 0 2 (đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp 
gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 19,70 B. 17,73 c . 9,85 D. 11,82.
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Hướng dẫn giải
4,48

Ta có: nrn  = ——  = 0 ,2  moi 
2 2 2 ,4

iiNiiOH -  0 , 5 .0 , 1  =  0 , 0 5  m o l  ị  n  _  Q 2 5  m 0 Ị

=> ị
^Ba(OH)2 ~ 0 ,2.0,5 — 0,1 mol I 0 J  mo|

11 , - 0  9S Ba
Ta thấy: 1 < k = -^ L _  = = 1,25 < 2 => Tạo 2 ion CO;} và HCOf.

nC(>2 ° ’2

C 0 2 + OH~ -> HCCV ( 1)
X X

C 02 +  20H~ C O ,2- +  H20 (2)

y 2 y y

Ta có hộ phương trình: ;  x + y = ° ’2 r X = 0 ,15
I X + 2y = 0,25 ^  1  y = 0,05

Ba2+ + C 0 32~ BaC03ị
0,05 0,05

=̂> m _ = 0,05.197 = 9,85 (g) => Đáp án c.
BaC()3

* Cách khác:
Ta có sơ đồ: C 0 2 + OH H C O f + OH CC) 32..........

0,2 0,2 moĩ *  0,2 (0,25 -  0,2) mol >  0,05

Ba" + CO3" —> B H c  o  14-
0,05 0,05 0,05

=> m = 0,05.197= 9,85 (g) => Đáp án A.
BaC03

Câu 15: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonal của 2 kim loại hóa trị II, thu
được 6 ,8  gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hcíp thụ vào 75ml
dung dịch NaOH IM, khối lượng muối khan thu được sau phán ứng là:
A. 5,8 gam B. 6,5 gam c . 4,2 gam D. 6,3 gam.

(T rích  đề th i tuyển sinh Đ ạ i học khố i B) 

Hưởng dẫn giải
Gọi công thức chung của hai muối cacbonat kim loại hóa trị II là RCO3.

RCO3 . ..> RO + C 0 2

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có:

Ta có: nNaOH = 0,075 mol

mco2 = mRC03 ~~ mR0= 13’4 “ 6’8 = 6’6 (g) => nco2 = ° ’15 m()1
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=> k = % ü ll. = = 0 5  < 1 Tạo muối NaHCOj và C 0 2 dư.
nco7

C 0 2 +  N a O H  - >  N a H C O í

0,075 0,075
=> mmU(-,-¡ = 0,075.84 = 6,3 (g) => Đáp án D.

Câu 16: Hấp thụ hoàn loàn 2 ,6 8 8  lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2

nồng độ a mol/1, thu được 15,76 íỊam kcì lủa. Giá Irị của a là:
A. 0,032 B. 0,048 c. 0,06 D. 0,04.

(Trích đề thi tuvển sinh Đại hục khối A)
Hưđng dẫn giải

^ ,.x „ .. 2,688 ^   ̂ _ 15,76 _ n noTaco: IV,. = ——— = 0,12 mol ; nR nr. = — o,08 molC02 22 -ị BaCO, 197

Do nco ^  n BaCO n^ n ns°à i BíiCO^ còn có Ba(HCO.v)2  được tạo thành.

2C 02 + Ba(OH)2 Ba(HCO,h 
0,04 0,02 0,02

C 0 2 + Ba(OH)2 ->• BaCO.4 + H20  
0,08 0,08 0,08

Theo phản ứng: X nBa(0H)̂  = 0,08 + 0,02 = 0,1 mol => a = = 0,04M

=> Đáp án D.
Câu 17: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCI vào đung dịch chứa b mol Na2COì

đồng thời khuây đều được V líl khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước
vôi trong vào dung dịch X có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với 
a, b là:
A. V = 22,4(a -  b) B. V = 11,2(a -  h)
C. V = 11,2(a + b) D. V = 22,4(a + b).

(Trích đề thi tuyển sinh khối A)
Hướng dẫn giải

Khi cho dung dịch HC1 từ từ vào dung dịch Na2C0 3 , xảy ra phản ứng 
theo trình tự sau:
HCI + Na2C 03-> NaHC03 + NaCl (1)
b b b
HC1 + NaHC03 -> NaCl + C 0 2 + H20  (2 )
(a -  b) (a -  b)
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Sau phản ứng, cho dunu dịch Ca(OH)i dư vào dung dịch X có kết tủa, chứng 
tỏ sau phản ứng (2) NaHCO} dư => HC1 hết ==> Tính thể tích C 0 2 theo HC1. 
Theo phản ứng (2) ==> nco? = (a -h )  mol => Vco = 22,4(a -  b) (lít)

Đáp án  A.
Câu 18: Hấp thụ hết V lít C 0 2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH X mol/1 được

10,6 gam N a2CƠ 3 và 8,4 gam NaHCO}. V, X có giá trị lẫn lượt là:
A. 4,48 lít; IM B. 4,48 lít; 1,5M c . 6,72 Lít; IM D. 5,6 lít; 2M.

Hưđng dẫn giải

T * CÓ: » N . 2C O , =  ° - ! m o 1  v à  "N aHC O, =  ° '>  m o1

Phản ứng: C 0 2 + NaOH -> NaHC.0 3

c . BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu ĨI Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C2H5OH rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy 

vào bình chứa 75ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Tổng khôi lượng muôi thu được 
sau phản ứng là:

0,1 0,1 0,1
CO2 + 2NaOH -> Na2C 0 3 + H20
0,1 0,2 0,1

=> nco = 0 ,2m ol => Vco = 4,48 lít

Và rN aOHl = -),1,+.—  = IM => Đáp án A.
L J 0,3

A. 32,65g B. 19,7g c. 12,95g D. 35,75g.
Hướng dẫn giải

-  0,15 molTa có: n Ba(OH)2 = 0,15mol

Phản ứng: C2H60  + 3 0 2 -» 2C02 + 3H20
0,1 0 ,2

n ■ - 0  1 
Ta thấy: 1 < -£ t!_  = = 1,5 < 2

nco2 ^ ’2

=> Tạo 2 muối BaC 03 và Ba(HC0 3 )2. 
2C 02 + Ba(OH)2 -> Ba(HC03)2 

2 y y y
C 0 2 + Ba(OH)2 -» BaCO.4 + H20

237



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh  BTTN H óa đ ạ i cương -  vô c ơ -Đ ỗ  Xuân Hứng

=> mmuối = m BaC0^+  m Ba(HC0^ 2 =0,1.197 + 0,05.259 = 32,65 (g)

=> Đáp án A.
Câu 2: Hấp ihụ toàn bộ 0,3 mol C 0 2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối 

lượniĩ dunií dịch sau phản ứĩìíí lăng hay giảm hao nhiêu gam?

A. Tăng 13,2 iĩam B. Tăng 20 gam c . Giảm 16,8 gamD. Giảm 6,8  gam.
Hưđng dẫn giá ỉ

n
Ta thấy: 1 < = —  = 1,67 < 2 => Tạo 2 muối CaCO., và Ca(HC03)2.

n C()T ^ ’3

2C O : + C a(O H ) 2 ->  C a(H C O ,) 2  

2 y y y
C 0 2 + Ca(OH )2 -> CaCO.,4 + H20

X X  X

íx + y =0,25 í X = 0,2 
Ta cổ: < ^  1

[x + 2y -  0 ,3 [y = 0 ,05

Ta thấy: m CaC() = 0 ,2 .100  = 20 (g) > m COi = 0 ,3 .44 = 13,2 (g)

=> Khối lượng dung dịch giảm: 20 -  13,2 = 6,8  (iỉ) => Đáp án D.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol clan rồi hấp thụ loàn bộ sản phẩm cháy 

vào bình chứa 300ml dung dịch NaOH IM. Khối lưựnỉĩ muối thu được sau 
phản ứng là:

A. 8,4g; 10 ,6 g B. 84g; 106g c . 0,84g; l,06g D. 4,2g; 5,3.-
Hưởng dẫn giải

Ta có: nNa()H = 0,3 moi

C2H6 + - 0 2 -> 2C 02 + 3H20  
2

0,1 0 ,2

V à; 1 < n N.ạOH = M  < 2 T ạo 2 muối NaHCO;j và N a2C 0 3. 
nco2 ^

C 0 2 + 2NaOH -> Na2C 0 3 + H20

X 2x X
C 0 2 + NaOH -> NaHC03

y y y

íx + y = 0,2 fx = 0,l [mNa2co3 = 10’6 (s)
=> < rz> < => Đáp án A.

[2x + y = 0,3 [y = 0,1 ỊmNaJico3 = 8>4(g)
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Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 0,224 lít C 0 2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0 ,0IM ta thu 
đưực m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. lg B. l,5g c . 2g D. 2,5g.

Hướng dẫn giải

Ta có: nrn  = -----— = 0,01 mol ; nr  = 0,02 mol
L.U-) ^ 2  ¿ ị LiKUrl)'}

rp u r '  n ()H^ _  __ ị  nTa thay: —— ..= —-—  = 4 >2
nco2 0 .01

=> Chỉ tạo muối CaCƠ3 và Ca(OH)2 dư.
CƠ2 + Ca(OH)2 -» CaCO.4 + H20  

0,01 0,01 

=> mị = 0,01.100= 1 (g)=> Đáp án A.
Câu 5: Dung dịch A chứa NaOH IM và Ca(OH)2 (),02M, hấp thụ 0,5 mol khí 

CO2 vào 5()()ml dung dịch A thu được kết tủa cỏ khối lượng là:
A. lg B. l,2g c . 2g D. 2,8g.

Ilưđng dẫn giải

_  f [NaOH : 0,5 mol ÍOH" : 0,52 moi
Dung dịch A có: • _ =>

|C a(O H ),: 0,01 moi | Ca2+: 0,01 mol

Ta thấy: 1 < k = = 1,04 < 2  => Tạo 2 ion HCOr và COj:-.
nco2 '».5

C 02 + 20H~ -» C 032" + H20  (1)
X 2x X

C 02 + OH~ -» HCQ.r (2)
y y y

íx + y = 0,5 íx = 0,02 
Ta có: ị s

[2x + y = 0,52 [y = 0,48

Theo phản ứng (1) => n T = X = 0,02 nioỉ
c o ị

Phương trình ion: Ca2+ + CO32" -> CaCO^ị
0,01  0,01 

=> mị = 0,01.100= 1 (g) => Đ áp án  A.

Câu 6 : Hấp thụ hết 2,24 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và 
Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa có khôi lượng là:
A. 5g B. !5g c . lOg D, ỉg.
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Hướng dẫn giải

Ta có:

H k o h  = 0 ,2  mol OH~ : 0,3 mol
nc. (OH) = 0,05 mol l c a 2+ : 0,05 mol

n _ n a
Ta thấy: k = - 2 2 -  = —  = 3>2  => Tạo ion C 032” và OH~ dư. 

nco2 ^

CƠ2 + 20H~ -> C 0 32~ + H20
0,1 0,2 0,1

Ca2+ + C 0 32' -> CaC 03ị
0,05 0,05

=> m ị = 0,05.100 = 5 (g)=> Đáp án A.
Câu 7: Dung dịch X chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,15M. Hấp thụ 7,84 lít khí C 02 

(đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 29,55g B. 9,85g c . 68,95g D. 39,4g.

Hướng dẫn giải

Ta có: nrn  = ——-  = 0,35 mol 
2 22,4

n NaO H =  0,1 moi

Ba(OH)2

CO2 + 20H —> CO3 + HọO (1)
X 2x X

C 0 2 + OH~ -» HCO3"

y y y

(2 )

Theo phản ứng (1) n 2_ = X = 0,05 mol
co^

Phương trình ion: Ba2+ + CO32" -> BaC03ị
0,05 0,05

=> mị = 0,05.197 = 9,85 (g) => Đáp án B.
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Câu 8 : Hcíp thụ hết C 02 vào duníĩ dịch NaOH được dung dịch A. Chia A làm 2 
phẫn hằng nhau:
- Cho (iuníĩ dịch BaCl: (lư vào phần 1 được a iĩam kôì tủa.
- Cho dung dịch Ba(OH): dư vào phần 2 được h gam kết tủa.
Cho hiốl a < h. Dunií dịch A chứa:
A. Na:CO, B. NaHCO.ì
c .  NaOH và NaHCO., D. N alIC O ,, N a2C ( X

Hưđng dẫn giai
Cho dung dịch BaChdư vào dung dịch A Lhấv có kết tủa xuẩt hiộn, chứng tỏ 
IroniỊ du nu dịch A có muôi Na2CO>
Vậy la xét 2 trường hựp:

* Trường hợp 1: co.) phản ứng với NaOH chỉ tạo muối Na2CO; và NaOH du'
Phần 1: Na2CO, + BaCl2 -> BaC03l  + 2NaCl

a a
Ĩ97 197

Phần 2: Ba(OH )2 + Na2C 0 3 -> BaCO .ị + 2NaOH
b b

197 197

Ta thấy: n^ c o ^ vhỉ) = J L  * nNil2CO;í (ph 2) = => TrUílỉig hợp này loại.

* Vậy Trường hợp 2: C( ) 2 tác đụn Sĩ với đuntĩ dịch NaOH tạo cá 2 muối Na2CƠ3 

và NaHCOí đúng ==> Đáp án D.
Câu 9: Hấp thụ hốt C 02 vào dung dịch NaOH đưực dung dịch A. Biết rằng:
- Cho từ từ dung dịch HC1 vào dung dịch A thì phải mất 5()ml duníí dịch HC1

IM mới bắt đầu thấy khí thoát ra.

- Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88 gam kốt tủa.
Dung dịch A chứa:
A. N a2C 0 3 B. N a H C 0 3

c .  NaOH, N a2C 0 3 D. N aH CO i, N a2C 0 3.

Hướng dẫn giải

Ta có: nHci = 0,05.1 = 0,05 moi: n ịBaC0̂  = = 0,04 mol

Xét 2 trường hợp:
:|; Trường hợp 1: C 0 2 phản ứng với dung dịch NaOH chỉ tạo NaHCO} và C 0 2 dư. 

NaHCOí + HC1 -> NaCl + C 0 2 + H20  
0,05 0,05
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NaHC03 + Ba(OH)2 -> BaCC>3¿ + NaOH 4- H20  
0,05 0,05

=> nBaCO = 0,05 *  nịđé cho = 0,04 => Trường hợp này loại.

* Trường hợp 2: C 0 2 phản ứng với dung dịch NaOH tạo NaHC03 và Na2C 0 3. 
Khi cho từ từ HC1 vào dung dịch A thì mới bắt đầu có khí bay ra => Phản 
ứng dừng lại ở giai đoạn tạo muối axit.
Na2C 03 + HC1 -> NaHC03 + NaCl (3)

0,05 0,05
Dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư:
Na2C 0 3 + Ba(OH)2 -> BaC03ị  + 2NaOH (4)

0,05 0,05
NaHC03 + Ba(OH)2 -> BaCOs'l' + NaOH + H20  (5)
Theo phản ứng (3): nNa2C0 3 = nHCI = 0,05

Theo phản ứng (4): n BaC03 (4) -  nNa2C03 = 0,05 > nBaC0 3 = 0,4 mol 

=> Trường hợp này cũng loại.

Vậy dung dịch A chứa muôi Na2C 0 3 và NaOH dư => Đ áp án c .

Câu 10: Cho 0,2688 lít C 0 2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml duniỊ dịch NaOH
0,1M và Ca(OH)2 0,0IM. Tổng khối lượng muối thu được là:
A. ỉ ,26 gam B. 2 gam c . 3,06 gam D. 4,96 gam.

Hướng dẫn giải
, 0,2688 ,

Tacó: nCQ = — -  0,012 mol

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa d ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuân Hứng____________________

2 22,4
' n  _ = 0,024 mol

OH“n N a O H  = 0,2.0,1 = 0,02 mol
n Ca(OH) = 0,2.0,01 = 0,002 mol => <

, . r̂vLi- 0,024  . _ „ 2-Ta thây: k = —   = _____ -  2 => Tạo ion CO 3

nco 0,012

CO2 + 20H~ -> CO32“ + H20
0,012 0,012 

—^  rO m utti — n \ 'a t io n  r ïïa n io n  — , 2 +  ^ N ' +  ^ c o ^ "

= 0,002.40 + 0,02.23 + 0,012.60 = 1,26 (g)
=> Đáp án  A.

n , = 0 ,0 2  mol
Na

n 0, = 0 ,0 0 2  mol 
Ca
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Câu 11: Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HC1 1,75M vào 200ml dung dịch X chứa 
K2CO3 IM và NaHCOs 0,5M. Thể tích C 0 2 thu được (đktc) là:
Ã . 4,48 lít B. 2,24 lít c .  3,36 lít D. 3,92 lít.

Hưổng dẫn giải
Ta có: rv  = 0,2 mol => n - = 0,2m ol 

k2co3 cóị~

n NaHC03 =  0,1 raol => n = 0,1 m ol

Hhci = 0,35 mol
Khi cho từ từ dung dịch HC1 vào dung dịch X thì xảy ra phản ứng theo trình tự:
H+ + C 0 32~ -> H C03~ (1)
0,2 0,2 0,2
H + HCO3 —> CO2 + H2O (2)

Theo phản ứng (1): n , phảnứnK= n  = 0,2 mol
H CO3

=> n = 0 ,3 5 -0 ,2  = 0,15 mol < n =0,3  moi => CO2 tính theo H+.
H (2) • HCO3 (2)

Theo phản ứng (2): n = n , = 0,15 mol 
co 2 H

=> Vco = 0,15.22,4 = 3,36 lít => Đ áp án c .

Câu 12: Hâp thụ toàn bộ X mol C 0 2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 
2 gam kết tủa. Giá trị của X là:
A. 0,02 mol; 0,04 moi B. 0,02 mol; 0,05 mol
c .  0,01 m o l; 0,03 mol D. 0,03 mol; 0,04 mol.

Hưổng dẫn giả ỉ
2

Ta có: nCaCOi = ^  = 0,02 mol * nCa(0H)2 = 0,03 raol

Xét 2 trường hợp:
* Trường hợp 1: Chỉ xảy ra phản ứng tạo CaC 03

CO2 + Ca(OH)2 —ỳ CaC03ị  + H2O (1)
0,02 0,02

^  nco = nCaC03 = m°l

* Trường hợp 2: xảy  ra 2 phản ứng tạo muối CaCƠ3 và Ca(HC03)2.
C O 2 +  Ca(O H )2 — C a C 0 3ị  + H?0 ( 1 )

0,02 0,02 0,02
2 CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HC03)2 (2)
0,02 0,01
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Theo phản ứng ( 1 ), (2): n phản ứng = 0,02 + 0,02 = 0,04 moi

=> Đáp án A.
Cách khác: Sử dụng phương pháp đồ thị:

Dựa vào đồ thị => n = 0,02 mol hoặc 0,04 mol
CO')

=> Đáp án A.
Câu 13: Hấp thụ V lít C 0 2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 gam kêt 

tủa. Loại bỏ kết tủa rồi nung nóng phần dung dịch còn lại thu được 5 gam 
kết tủa nữa. V có giá trị là:
A. 3,36 lít B. 2,24 lít c . 1,12 lít D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải
Sau khi loại kết tủa, đun nóng phần dung dịch lại có kết tủa, chứng tỏ có sự 
tạo thành 2 muôi C aC 03 và Ca(HC03)2.
C 0 2 + Ca(OH)2 -» CaCOa + H20  ( 1) 

a a
2C 02 + Ca(OH)2 -> Ca(HC03)2 (2)
2b b 

Ca(HC03)2 -  C aC 03 + C0 2 + H20  (3)
b b

Theo phản ứng (1): iv n = a = - ^ - = 0,1 mol ỉ & co2 100

5Theo phản ứng (2): nrn  = 2b = 2 —— = 0,1 mol
2 100

=> Z n co = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

=> Vco = 0,2.22,4 = 4,48 lít => Đáp án D.
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C âu  14 : Khử hoàn toàn 8,72 gam hỗn hợp X  gồm F c 20 3  và FcO  bằng c o  thì thu 

được m gam chất rắn Y  và khí C 0 2. Hấp thụ hoàn toàn khí C 0 2 bằng nước vôi 

trong dư thu được 6 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 6,08g B. 7,76g c . 9,68g D. 1 l,36g.

Hướng dẫn giải 

Hấp thụ C 0 2 vào C a(O H )2 dư => chỉ tạo muối CaCO }.

Ố
nr „rn  = ——  = 0,06 mol C aC ()3 1()()

C 0 2 + C a(O H )2 ->  C a C O .4  + H20  

0,06 0,06

T a  c o ;  n^ophiin ứng — ^co-)  — m o l

Á p  dụng định luật h ảo  toàn khối lượng, ta có: m hx +  m (;o =  m Y +  m CC)7

=> mY = 8,72 + 0,06.28 -  0,06.44 = 7,76 (g) r=ỉ> Đáp án B.

C âu  15 : Cho luồng khí c o  đi qua m (g) Fe20 3 đun nóng, thu được 39,2 gam hỗn 

hợp gồm 4 chât rắn là sắl kim loại và ba oxit của nó, đồng thời có hỗn hợp khí 

thoát ra. Cho hỗn hợp khí này hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong có dư thì thu 

được 55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 48g B. 40g c. 64g D. 44,32g.
Hướng dẫn giải

55
Ta có: n~ = —— = 0 ,55 mol

3 100

CO : + C a(O H )2 ->  C a C 0 3ị  + H20  

0,55 0,55

Trong phản ứng khử các oxit bằng c o ,  ta luôn có:

Ho (trong oxit) — rico — ^ c o  — 0 ,55  m ol

=> m = 39,2 + m0 = 39,2 + 16.0,55 = 48 (g) =̂> Đáp án A.
C â u  16 : Đun nóng 1 1 6  gam quặng xiđcrit (chứa F c C 0 3 và tạp chất trơ) trong không 

khí cho đến khi khối lượng không đổi. Cho hỗn hợp khí sau khi phản ứng hấp thụ 

vào bình đựng dung dịch nước vôi có hòa tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có 2 0  

(g) kết tủa. Nếu đun nống phần dung dịch sau khi lọc kết tủa, thì lại thây có kết 

tủa xuất hiện. % khối lượng FeC03 có ưong quặng xiđeril là:
A. 50% B. 90% c . 80% D. 60%.

Hướng dẫn giải

Ta có: nr .irn = = 0,2 molCa co-Ị 1()0
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2 F e C 0 3 +  - 0 2 — F e 20 3 + 2 C 0 2 ( 1 )

Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào  dung dịch C a(O H )2 thấy có kết tủa, đun 

phần nước lọc, lại xuất hiện kết tủa, chứng tỏ CO 2 tác dụng với dung dịch 

Ca(O H )2 tạo 2  muối.

C 0 2 + C a(O H )2 ->  C a C 0 3ị  + H20

0,2 0,2 0,2

2 C 0 2 + C a(O H )2 -»  C a (H C 0 3)2

0,4 0,2

=> Z n co = 0,4 + 0,2 = 0,6 mol

Theo phản ứng (1): nFeC0 = nco = 0,6 mol

=> %FeC03 trong quặng xiđerit = 100% = 60%

=> Đ á p  án  D.

C â u  17 :  Sục V  lít khí C 0 2 (đktc) vào  2 lít dung dịch C a(O H ) 2 0 ,05M , thu được 

7 ,5 gam kết tủa. V  có giá trị là:

A. 1,68 lít B. 2,88 lít
c. 2,24 lít và 2,8 lít D. 1,68 lít và 2,8 lít.

Hướng dẫn  giải

7 ,5
T a  có : -  — —  -  0,075 m ol ; IV  =  0,1 m olLaLU-̂  ỊQQ <Ja(UH)2

Ta thấy: nc , co ^ nCa(0H) => Có 2 trường hợp.

:i: Trường hợp 1 : Chỉ x ả y  ra phản ứng tạo muối C a C 0 3 và C a(O H )2 dư:

C 0 2 +  C a(O H )2 ->  C aC O .^  + H20  

0,075 0,075

Vco = 0,075.22,4 = 1,68 lít.

* Trường hợp 2: X ảy ra cả 2 phản ứng tạo 2 muối C a C 0 3 và C a(H C 0 3)2.

C 0 2 +  C a(O H )2 ->  C a C 0 3ị  + H20  

0,075 0,075 0,075

2 C 0 2 +  C a(O H )2 ->  C a (H C 0 3)2 
0,05 0,025

=> I n  = 0 ,075  + 0,05 = 0 ,12 5  mol 
c o 2

=> Vco = 0,125.22,4 = 2,8 (lít)

=> Đáp án D.
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C á c h  k h ác :  Sử dụng phương pháp đồ thị:

0,075

0,1

0,075 0,1 0 , 12 5 0,2 n c o 2

Dựa vào đồ thị => n = 0,075 mol hoặc n = 0 , 12 5  mol 
CO') ■ c o 2

=> VCC)9 = 0 ,075.22,4  = 1,68 lít hoặc Vco = 0 ,12 5 .2 2 ,4  = 2,8 (lít)

=> Đ á p  án  D.

C â u  18 : Nung nóng 7,2g Fe20., với khí c o . Sau một thời gian thu được m(g) 
chcít rắn X. Khí sinh ra hấp thụ hôi hỏi dung dịch B a (O H ) 2 được 5 ,91(g) kết 

lủa, tiếp tục cho Ba(O H ) 2 dư vào dung dịch trôn thấy có 3 ,9 4 (2;) kết tủa nữa. 

m cỏ giá trị là :

A. 0,32 g B. 6,4 g c. 3,2 g D. 0,64 g.

Hấp thụ COj vào dung dịch Ba(OH)j thì có kết tủa BaCO.ì xuất hiện, cho 

tiếp dung dịch Ba(O H ) 2 dư vào lại có kết tủa, chứng tỏ C 0 2 tác dụng với 

dung dịch Ba(O H ) 2 sinh ra 2  muôi.

Hướn« dẫn giải

C 0 2 + Ba(OH): -»  B a C O , ị  + H;G ( 1)
5,91

0,03 r- = 0,03 mol
197

2 C 0 2 + Ba(O H): -> Ba(HCO.O: (2)
0,02 0,01

B a(H C O .,)2 + B a(O H ) 2 -> 2B aC O ; ị  + 2H20  (3)
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=> m = mp, 0 -  mQ = 7,2 -  0,05.16 = 6,4 (g) => Đáp án B.

C â u  19 :  Cho 0 , 14  mol C 0 2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,1 1 mol Ca(OH)2 . 

Khối lượníĩ dunẹ dịch sau phản ứnỉĩ giảm hao nhiôu ẹam so với khôi lượng 

duniỉ dịch han đầu?

A. 1,84 üam B. 18 4 g a m  c .  18 ,4 g a m  D. 0 ,18 4  gam.

Hướng dẫn  giải

Ta có: 1 < k = nc° 2—  = —  = í,2 7 <  2  =>T ạo 2  muối C aC O , và Ca(H CO .02.
n Ca(OHb

2 C 0 2 + Ca(O H ): ->  C a (H C 0 3) 2

2 y y y
C O , + C a(O H ) 2 -»  C aC O .ìị + H20

X X  X

T a c ó : Ị X + y =  ° ; n  => m CaCO = 0 , 0 8 . 1 0 0  = 8 (g)
[x + 2y -  0,14 [y = 0,03 1

=> Khối lượng dung dịch giảm: 8 -  (0,14.44) = 1,84 (g) => Đáp án A.

C â u  20: Cho l,4(g) hỗn hợp X  gồm C 0 2 và S 0 2 lội chậm qua 50()ml dung dịch 

B a (O H ) 2 Sau thí nghiệm phải dùng 25()ml dunç dịch HC1 0,2M  để

trung hòa Ba(O H ) 2 dư. % theo số’ mol của C 0 2 và S 0 2 trong hỗn hợp X  lần 

lượt là :
A. 50% và 50% B. 40%  và 60% c . 30% và i m  D. 20% và 80%.

Hưđng dẫn giải

Ta cổ: nua = 0,2.0,25 = 0,05 mol ; nBa(OH) = 0 ,5 .0 , 1=  0,05 mol

G ọi công Ihức oxit chunụ của C 0 2 và S 0 2 là X 0 9 .

Sau phán ứng với các oxit C02 và S 0 2, Ba(O H )2 dư 

=> Phản ứng tạo muối Irung hòa.

X 0 2 + Ba(O H ) 2 ->  B a X O ^ ị + H20  (1)

0,025 0,025
B a(O H ) 2 + 2HC1 -> B a C l 2 + H20  (2)

0,025 0,05
Theo phản ứng (2):

nBa(OH)2 = 0 ^ 5 mo1 => n Ba«(,H>2 ,.> = 0 ,0 5  -  0 .0 2 5  = 0 ,0 2 5  mol

K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  ĐỖ Xuân Hưng

L4_
>2 ^  0,025

Theo phản ứntĩ ( 1): nụ = 0 ,025 mol => M xo , = —— ..= 56 g/mol
X( )-> ~ G
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Dùng phương pháp đường chéo, ta được:

C 0 2.................44 8

56
S O :................. 64 ^  12

nco 8 2 ^
=> - — 2- = —  = -  </( nrn  = - 1 0 0 %  = 40%

n s o 2 1 2  3 C()2 5

=> %nso = 100% -  4(Y7< = 60c/( => Đáp án B.

C âu  2 1 :  Dần 5,6 lít C 0 2 (đktc) vào bình chứa 2()0ml dung dịch NaOH nồn" độ 

aM ; dung dịch thu được có khả năníỊ tác dụng lốì đa lOOml dung dịch KOH 

IM . G iá trị của a là:

A. 0,75 B. 1,5 c .  2 D. 2,5.

Hướng dẫn giải

Ta có: nrn = ~~~~~ = 0,25 mol và nKon = 0,1 mol 
2 22,4

Dung dịch sau phán ứng giữa C 0 2 và dung dịch NaOH cổ khả năne; 

lác dụng với dung dịch KOH => Trong dunsĩ dịch có NaHCO.v

* Trường hỢp 1 : CO i phan ứng với NaOH chỉ lạo NaHCO*.

C 0 2 + NaOH -» NaHCO* (1)
0,1 0,1
2N aH C O j + 2KO H  ->  N a2C 0 3 + K 2CO , + 2H 20  (2)

0,1 0,1 
Theo phán ứng ( 1)  và (2) ta có: 

n C() phin ứng = 0,1 *  n c o  han đầu => trường hợp n ày  loại.

* Trường hợp 2: CƠ2 phản ứng với NaOH tạo 2 muối NaHCO} và Na2C 0 3.

C 0 2 + 2NaOH ->  NasCO, + H20  d ’ )

0,15 0,3

C 0 2 + NaOH -> NaHCO., (2’)
0,1 0,1 0,1
2NaHCO.ì + 2KOH -> Na2C 0 3 + K2C 0 3 + H20  (3’)

0,1 0,1

Theo phản ứng (2 ’ ): nC ()7  phàn ứng = 0,1 mol => nco (|,} = 0,25 -  0 ,1 =  0 , 15  mol

Theo ( 1 ’ ); (2 ’ ): nN;,0 H = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol => a = = 2 M  => Đ á p  á n  c .
0,2
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C huyên đề 10.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ĐIỆN PHÂN
A . NỘ I D U N G  PHƯ Ơ NG P H Á P  _______

*. N Ộ I D U N G :

1 .  Đ ịnh nghĩa :

Đ iện phân là một quá trình oxi hóa khử xảy  ra trên bề mặt các điện cực 

khi có dòng điện một chiều đi qua.

2. Q uy tắ c :

* Quy tắc catot (quy lắc âm cực):
- Tại catot nhận các ion dương chạy về và tại đây xảy ra quá trình khử calỉon

kim loại M , H+, H20 .
- Các cation kim loại nhổm IA, IIA, A l3+ không bị khử. H20  hị khử theo 

phản ứng:

2H 20  + 2e ->  H2 + 20H~

- Các cation kim loại khác bị khử lần lượi theo trật tự trong dãy điện hóa. 
Mn+ + ne ->  M

* Quy tắc anot (quy lắc dươníĩ cực):
- Tại anol nhận các ion âm chạy về và tại đây xảy ra quá trình oxi hóa.
- Các anion gốc axit có oxi và F  khỏnii bị oxi hóa: SCV , NOì , PO4v ... (trừ

anion gốc axit hữu cơ). H20  bị oxi hóa theo phan ứng:
2H?0 — 4e Ot + 4H

- Các trường hợp khác bị điện phân theo trật tự:
s 2- > r  > Br" > c r  > OH" > h 2o

3. P h ân  loại đ iện  p hân :

- Điện phân nóng chảy: Dùng điều chế các kim loại hoại động mạnh 
(thường điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc bazơ của kim loại 

tương ứng, dung dịch đem điện phân nóng chảy phải cỗ cạn).

- Điện phân dung dịch: Điều chế các kim loại hoạt động trung bình và yốu 
(có sự tham gia của nước).

'4. Định luật Faraday:
’ 1 A

* Cách phát biêu thứ nhât (dưa trên biêu thức toán hoc): m = ----- I.t
F n

- m: Khôi lượng đơn chất X thu được ở điện cực.
- A: Khôi lưựng moi nguyên tử của X.
- n: S ố  electron mà cation hoặc anion trao đổi.

250



c t y  TNHH M TVDW H K h ang 'Việt

- I: Cường độ dòng điện (A)
- t: Thời gian điện phân
- F: Hằng số’ Faraday

+ F = 96500 khi thời gian tính bằng s 
+ F = 26,8 khi thời gian tính hằng giờ.

* Cách phát biểu thứ hai:
Khi điện lượng tải qua mạch là 96500 c  thì đã có một mol electron 
chuyển dời trong mạch do catot phóng ra để khử cation (Mn+, H+) hay 
H20; và anot thu vào để oxi hóa anion (gốc axit, OỈT ) hay H20  hoặc kim 
loại làm anot.

Biểu thức liên hệ: q = It = nc.96500 => n = —^ — (2*)
e 96500

Chú ý:
• Để tính nhanh kết quả ta nôn dùng công thức (2*)
• Để giải được bài toán điện phân cần nắm vững các cơ sở sau:

- Khối lượng catot tăng lên chính là khối lượng của kim loại tạo thành sau điện 
phân bám vào. Phải chỉ rõ bám vào catot bình điện phân là một hay nhiều 
kim loại (có thể phải biện luận thử đúng hoặc sai theo trật tự phán ứng).

- Khối lưựng của đung dịch trước và sau khi điện phân luôn thay đổi, được 
xác định:

111 dd sau = £  m ckl đầu -  m ị -  m t

Am = X m i + m t

- Chất rắn thoát ra có thể là kim loại, có thể là chất kết tủa của kim loại 
hoặc do cả hai.

- Chấl khí thoát ra sau điện phân gồm cả khí thoát ra ở catot và anot (trừ khí 
gây phản ứng phụ, tạo sản phẩm tan trong dung (lịch). Nếu đề yêu cầu tính 
lượng khí, phải xác định rõ đó là khí ở điện cực nào, hay là khí sau điện 
phân.

- Điện phân dung dịch một muối cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì 
ngừng nghĩa là tiến hành điện phân dung dịch muối cho đến hoàn toàn thì 
chấm dứt điện phân.

- Việc lính toán ở bài toán điện phân thường khá đơn giản, chủ yếu xoay 
quanh 3 yếu tổ’: Cường độ dòng điện, thời gian điện phân và lượng dúít 
thoát ra ở điện cực. Đồ sẽ cho 2 trong 3 yếu tô" trên và hỏi yếu tô" còn lại. 
Do đó nếu cho rõ ràng I, t thì trước hết tính sô" mol electron trao đổi trong
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quá Irình điộn phân n = — rồi  biện luận liếp theo trại tự điện phân.
e 96500 ' ■

NgưỢc lại nếu cho lượng chất thoát ra ở điện cực hoặc sự thay đổi về khôi

lượng dung dịch, khối lượng điộn cực, pH... thì tìm cách tính ngay số mol

electron theo lượng chất lạo ihành đổ thô" vào công thức n = — rồi■ f e e  96500

tính I hoặc t.

B. BÀI TẬP MINH HỌA
Câu 1: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp C11SO4 và NaCl (hiệu 

suất 1 0 0 %, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nươL b iLđầu bị điện phân ở 

_cảJiâi_điộn cực'thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) 
ịỉẠ >>M,< ớ anot. Dung dịch X hòa tan lối đa 20,4 gam AI1O3. Giá trị của m là 

À. 25,6. B . 5 1 , 1 .  c:. 50,4. D. 23,5 .

(T rích  đề th i tuyển sinh Đ ụ i học khố i A năm 2 0 ỉ 3) 

Hướng dẫn  g iả i:

PTĐP: C11SO4 + 2NaCỈ ...lllv" g !~ r ’Kh-^ Cu + Cl2 + Na2SƠ4n mánỊ! npan ^

a 2 a a (mol)

THI: C uS04 dư sẽ điện phân tiếp:
2 C u S 0 4 + 2H 20  .. ........................> 2Cu + O2 + 2H 2S 0 4 ̂ “ màng ngrtn

b 2b b 2b (mol)
3 H2SO 4 + A I2O3 —̂  A 1 ,(S 0 4)3 3 H2O 

20 4
=> 2b = 3 . —-— = > b = 0,3 mol 

102
Khí thoát ra ở anot là Cl2 và O2 => a + b = 0,3 =>.a = 0 (vô lí)

TH2: NaCỈ dư sẽ điện phân tiếp:
2NaCl + 2H2O > 2NaOH + Cl2 + H2 ̂ mànị! npan  ̂ ^

2 c 2 c c (mol)

2N aO H  + A I2CH —>/N&A10t + H2O 

20 4=> 2c = 2 . ——— :=> c = 0,2 mol 
102

Khí thoát ra ở anot là Cl2 và 0 2 => a + c = 0,3 => a = 0,1 (thỏa mãn)
Vậy m =  160.0,1 + 58,5.(0,1.2 + 0,2.2) = 51,1 gam = > Đ á p á n B . l /

Câu 2: Điện phân 150 ml dung dịch AgNOì IM với điộn cực trơ trong t giờ, 
cường độ dòng điện không đổi 2,68A  (hiệu suất quá trình điện phân là 

100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí z . Cho 12,6 gam Fe vào Y,
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sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí 
NO (sản phẩm khử duy nhất của N+Y). Giá trị của t là
A. 0.8. B. 0,3. c .  1,0. D. 1 ,2 .

(T rích  đề th i tuvển sinh Đ ụ i học khố i A năm 2012) 

Hưđng dẫn  g iả i:

Ta có: sô" mol AgNCh = 0,15, gọi X là số mol A gN 03 tham gia điện phân 
2A gN 03 + H:0  -> 2Ag + 2H N03 + l /2 0 2.

X ......................X...............X ỉC  J C .  V

—> Sau khi sắt phản ứng với Y ( chứa HNOh và A gN 03 dư) thu được hỗn hợp 
kim loại -> có Fe dư, vậy ta chỉ thu được muổì sắt II.

3F e  + 8 HNO3 ->  3 F e (N 0 3)2 + 2NO  + 4H 20  

3x/8  ->  X

Fe + 2Ag+ -» Fe2+ + 2Ag
(0,15 -  X )/2 —» 0,15 -  X -> (0 ,1 5 - x )

-> Số mol Fc phiín ứng = 3x/H + (0,15-x)/2 = (0,6-x)/8 
Ta có : 12,6 -  1(0,6- x)/8|.56 + (0,15 -  x ) .l()8 = 14,5 -> x = (),l 
Áp dụng công thức : sô mol c trao đổi = It/F 
->  I =  11F/I =  0 , 1.96500/2,68 = 3600s =  1 ,()h.

=> Đáp án c
Câu 3: Điộn phân dunụ dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FcCỈ3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 

mol HC1 (điện cực trơ). Khi ở catol hắl đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít 
khí (đktc). Biếl hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là 
A. 5,60. B. 11,20. c .  22,40. D. 4,48.

ịT rích  đề th i tuyển sinh Đ ụ i học khố i B năm 2012) 

Hưởng dẫn giải:
Thứ tự điộn phân (ì catot :

Fe3+ + lc  ->  Fc2+
0,1 0,1

C u 2+ +  2c —> Cu

0,2 0,4
2H + + 2c  - >  H2 

Catot bắt dầu có khí thoái ra: số moi e nhận tại catot = 0,5 mol 
ở  anot có 0,8 mol Cl-: 2CT - 2c —> CI2

0,5 0,5 0,25
Vậy số mol Cl2 = 0,25 mol -> V = 5,6 lít
=> Đáp án A
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Câu 4: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi
dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở
anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là 
A. 0,60. B.0,15. c. 0,45. D. 0,80.

(T rích  đề th i tuyển sinh Cao đẳng năm 2012)

H ưống dẫn  g iả i:

Ta có: số mol Cl2 = 0,075 m o i, số mol của Fe = 0,225 mol 
C11CI2 Cu + Cl2
0,075 0,075

dung dịch X : C11CI2 còn dư
Fe + C11CI2 -> FeCl2 + Cu 

0,225 0,225
Ta có: nCuci2 = 0,075 + 0,225 = 0,3(mol) -> V = 0,3/0,5 = 0,6 lít 
=> Đ á p  á n  A

Câu 5: Điện phân 500ml dung dịch C11SO4 0,2M  (điện cực trơ) cho đến khi ỡ 
catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là:
A. 3,36 lít B. 1,12 lít c. 0,56 lít D. 2,24 lít

( Trích  đề th i tuyển sình Cao đầng năm 2011)

Hướng dẫn  giải

- Ta có: nCu = 0,05 mol < nCuSO = 0,1 mol => C11SO4 dư, ở catot chỉ có Cu2+ bị

điện phân, ở anot nước bị điện phân.
- Tại catot: Cu2+ + 2e —» Cu

0,1 0,05
- Tại anot: 2H20  - 4e -»  0 2 + 4H+

0,1 0,025
=> n0 = 0,025 => Vq = 0,56 lít => Đáp án c .

Câu 6 : Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KC1 và 28,2 garn Cu(N 03)2 (điện 
cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khôi iượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì 
ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các 
chất tan trong dung dịch sau điện phân là 
A .  K N O 3  v à  K O H .  B .  K N O 3 ,  K C 1 v à  K O H .

C .  K N O 3  v à  C u ( N 0 3 ) 2 . D .  K N O 3 ,  H N O 3  v à  C u ( N 0 3 ) 2 .

(T rích  đề th i tuyển sinh Đ ạ i học kh ố i A năm 2011 ) 

Hưđng dẫn gỉải 
Ta có: nKci = 0,1 mol ; nc (NO  ̂= 0,15 mol
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2K C 1 + C u (N 0 3)2 ->  Cu + 2 K N O 3 + C l2

0,1------  0,05 ----- 0,05 .........—- 0,05
=> KC1 hết, số mol Cu(N 03)2 còn = 0,15 -  0,05 = 0,1

Cu(N 03)2 + H20  -> Cu + 2 HNO3 + - 0 2
2

1 ..
X........................... .................X ------------ ------------------- — X

2
Khôi lượng dung dịch giảm = Khôi lượng của Cu kết tủa + khôi lượng của 
Cl2 và O2 bay ra

=> (0,05 + x)64 + 0,05.71 + ỈX .32 = 10,75 => X = 0,05
2

=> Cu(N 03)2 vẫn còn dư => Dung dịch sau pứ chứa KNO3; HNO3 và Cu(N03)2.
* C á ch  k h ác :

Tại anot: 2Cr, NCV, H20  Tại catot: Cu2+, K+, H20
2C1" -  2e -»  Cl2 Cu2+ + 2e -> Cu
0,1 0,1 0,05 0,15 0,3

Ta thấy: nc (<’, anoi) < nc («•'( calot) => Cu(N03)2 còn dư => lo ạ i A , B.

Giả sử ở anot H20  không bị điện phân
=> Am ị = mC] + mCi, = 0,05.71 + 0,05.64 = 6,75 (g) < 10,75 (g)

=> H20  có bị điện phân ở catot => Loại c  => Đáp án D.
Câu 7: Hòa tan 13,68 gam muôi MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân 

X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, 
được y gam kirn loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu 
thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực 
là 0,1245 mol. Giá trị của y là
A. 4,480. B. 3,920. c. 1,680. D. 4,788.

(T rích  đề th i tuyển sinh Đ ụ i hục kh ố i A năm 2011)

Hưđng dẫn giải
Điện phân trong thời gian t giây thu được 0,035 mol khí vậy 2t giây ta sẽ thu
được 0,035.2 = 0,07 mol khí, nhưng thực tế ta thu được 0,1245 mol khí, sự
chênh lệch sô" mol đó là do điện phân nước tạo khí H2

=> n Hi = 0,1245 -  0,07 = 0,0545

1
HiO —> H2 + — O2

2
0,0545 0,02725

255



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương -  vô cơ  -  ĐỖ Xuân Hưng

=> SỐ mol O2 lạo ra đo muối điện phân = 0,07 -  0,02725 = 0,04275

MSO4 + h 2o  -> m  + h 2s o 4 + - o 20

0,0855----------------------------------------0,04275

=> Mmuối = = 160 => M + 96 = 160 => M = 64
0,0855

=> Khối lượn£ Cu tính theo l lỊÌây là mCu = 2.0.035.64 = 4,480 gam 
=> Đ áp  án  D.

Câu 8 : Điện phân (điện cực trơ) dun«; dịch X chứa 0,2 mol C11SO4 và 0,12
mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ỡ
anot sau 9650 giây điộn phân là
A. 2,240 lít. B. 2,912 lít. c . 1,792 lít. D. 1,344 lít.

(T rích  đề th i tuyến sinh Đ ạ i học khố i A năm 2010) 

Hướng dẫn gỉải

_ , __ It _ 2.9650 _
1 a go:  n =  — = — —  = 0 , 2  mol  

e F 96500

Anot (+): c r ,  S042̂ , H20
2Cr -  2e Cl2
0,12 0,12 0,06

=>nct.ñn = 0 ,2 -0 ,1 2  = 0,08 mol
2H 20  -  4e ->  0 2 + 4H+

0,08 0,02
=> Vkhi = v c,2 + v () = 22,4.(0,06 + 0,02) = 1,792 lit => Đáp án C.

Câu 9: Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dung dich C11SO4 nồng độ X mol/1, 
sau một thời gian thu đưực dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khôi lượng 
giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g hột Fe vào Y, sail khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của X là 
A.2,25 B. 1,5 c . 1,25 D. 3,25

(T rích  đề th i tuyển sinh Đ ụ i hục khố i B năm 2010) 

Hướng dẫn giải

Ta có: npchanđầu = 0,3 mol
Phương trình đ iện  phân dung dịch C11SO4:

C11SO4 + H20  -»  Cu + h 2s o 4 + Ì o 2 (1)

1
a a a - a
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-  Dung dịch sau điện phân vẫn còn màu xanh, chứng tỏ ion Cu2+ còn:

Gọi nCuS0 pứ = a mol => 64a + 32. — a = 8 => a = 0,1 mol

-  Dung địch Y gồm: 0,1 mol H2S 0 4 và Cu2+ dư.
Pứ: Fe + H2SO4 -> F eS04 + H2

0,1 0,1 

=> mpccòn = 16,8 -  0,1.56 = 11,2 (g)
Pứ: F e  +  C u2+ ->  F e 2+ + Cu (2)

b b b 
Gọi n 2+ p ứ  = b mol => Amt = 64b -  56b = 12,4 -  11,2 => b = 0,15 mol 

Theo pứ (1), (2) ta có: nCuS0 bđ = 0,1 + 0,15 = 0,25 mol

0 25 _ _=> [CuS04] = —  = 0,125M => Đáp án c .

C âu  10 : Đ iện  phân có m àng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm  C uC l2 

0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ 
dòng điện 5A trong 3860 giây. Đung dịch thu được sau điện phân có khả 
năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 
A. 4,05 B.2,70 c . 1,35 D. 5,40

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B) 
Hưđng dẫn giỗi ỉ 

Ta có: iiruC| = 0,05 mol; nNad = 0,25 mol => Xn _ = 0,35 mol
2 C1

Sô" mol electron trao đổi: ne = ~  = 0,2 mol
F 96500

Các bán phản ứng xảy ra ở các điện cực:
Anot (+): c r  ; H20

2 c r  ->C12 + 2e 
0,2 0,2 

=> c r  còn dư, H20  chưa bị oxi hóa 
Catot (-): N a+ ; C u2+ ; H20

C u2+ + 2e  -> C u  

0,05 0,1
=e> ne trao đổi còn = 0,2 -  0,1 = 0 ,1  mol 

2H20  + 2e -> 20H" + H2 
0,1 0,1 

Phản ứng hòa ta.fi Ái:
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A I +  OH~ +  H 20  - »  A 1C V  +  - H 2
2

0,1 0,1
=> mA, = 27.0,1 = 2,7(g) => Đáp án B.

Câu 11: Điện phân nóng chảy AI2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 
100%) thu được m kg AI ở catot và 67,2 m3 (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khôi so 
với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước 
vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 54,0 B. 75,6 c . 67,5 D. 108,0

Hướng dẫn  giải

2
Tacó: n nr, = nr , m  = ----- = 0,02 molc o 2 C a C 0 3 Ị 0 0

Trong 2,24 lít hỗn hợp X có nco = 0 ,0 2  mol

Vậy, trong 67,2 m3hỗn hợp X có nco = 0,6 kmol

Giả sử trong hh X ngoài CO2 chỉ có CO:
Tacó: nhh = 3 kmol => ĩico = 3 -  0,6 = 2,4 kmol

7T 2,4.28 + 0,6.44 - ~  t
=> Mx = --------------------- = 31,2 > Mx đễ cho = 16.2 = 32

3
=> Trong hh X ngoài CO2 và c o  (x kmol) còn có O2 dư (y kmol)
Tacó: X+ y = 2,4 (1)
. . 7T 28x + 32y + 0,6.44
M ặt khác: M x  = -----------—------------- = 3 2

3
=> 28x + 32y = 69,6 (2) => X = 1,8 ; y = 0,6.
Các phản ứng xảy ra ở anot:

2C  + 0 2 —> 2CO 

0,9 1,8
c  + 02 -> c o 2 

0,6 0,6
=> n () pư = 0,9 + 0,6 = 1,5 kmol

—̂  ̂c>2 bandầu — n O2 Pu ^02 1 »5 + 0,6 2,1 kmol

Phương trình phản ứng điện phân nóng chảy AỈ2O3:
2AI2O3 —̂ 4Al + 3O2 

2,8 2,1
=> mAi= 2,8.27 = 75,6 (kg) => Đáp án B
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Câu 12: Điộn phân dung dịch C11CI2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 
0,32g Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X 
trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng nồng độ 
NaOH còn lại là (),05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng 
độ ban đầu của dung dịch NaOH là:
A 0,15M B. (),2M c. 0,1M D. 0,05M.

(Đề thi tuyển sinh Đụi học khối A) 
Hướng dẫn giải

Ta có: nCu = 0,005 mol
Phương trình điện phân: CuCl2 -> Cu + Cl2

0,005 0,005
Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20  
0,005 0,01
Sau phản ứng trên nồng độ NaOH còn lại 0,05M, nghĩa là NaOH dư.
= >  n NaOHdư =  0 ,05 .0,2 =  0,01 m o l  

= >  nNaOH hdầu =  0 , 0 1  +  0 , 0 1  =  0 , 0 2  m o l

=> fN aO H l = - ^ .  = 0,lM  => Đáp án c.
L J 0,2

Câu 13: Điện phân dung dịch chứa a mol C11SO4 và b mol NaCl (với điện cực 
trơ có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm dung dịch 
phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion 
S 0 42~ không bị điện phân trong dung dịch) :
A. b > 2a B. b = 2a c . b < 2a D. 2b = a.

(Đề thỉ tuyển sinh Đụi học khỏ'ì B) 
Hướng dẫn giải

Phương trình điện phân:

C u S 0 4 + H20  -------> Cu + H2SƠ4 + V2O 2 ( 1)

a a

2N aC l +  2 H2O -------> 2NaOH + C l2 + H2 (2)

b b

H2SƠ4 + 2NaOH ------ » Na2S 0 4 + 2H20  (3)
a 2a

Dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein hóa hồng chứng tỏ sau phản 
ứng (2): NaOH dư => b > 2a.

==> Đ á p  á n  A .
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Cách khác:
Phương trình điện phân:

C 11SO 4 +  2N aC l -------» Cu + C l2 +  N a2S 0 4 ( 1 )

a 2a
Dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein hóa hồng chứng tỏ sau phản 
ứng (1) NaCl còn dư và tiếp tục bị điện phân cho môi trương bazơ
- . y * Ị3 ^ 2d ----  ̂ Đáp án A.

Câu 14: Dung dịch X chứa HCl, C11SO4 và Fe2(S 0 4)3. Lấy 400ml dung dịch X 
đem điện phân (điện cực trơ) với I = 7,72A đến khi ở catot được 0,08 mol Cu 
thì dừng lại. Khi đó ở anot có 0,1 mol một chất khí bay ra. Thời gian điện 
phân và nồng độ mol/1 của Fe2+ lần lượt là:
A. 2300s và 0,1 M B. 2500s và 0,1 M
C. 2300s và 0,15M D. 2500s và 0,15M.

Hướng dẫn  g iả i:

Thứ tự điện phân ở anot:
2C F  -  2 e - *  C l2 

0,2 0,1
=> SỐ mol electron trao đổi: nc = 0,2 mol
Thứ tự điện phân ở catot:
F e 3+ + le  ->  F e 2+

0,04 0,04
Cu2+ + 2e -*  Cu

0,16 0,08

^ , It . n F  0,2.96500
Ta có: n = ^  => t = - £-  = .....—— - - -  2500 s

F I 7,72

K ỹ th u ậ t g iả i nhan h  BTTN H óa đ ạ i cương  -  vó c ơ -Đ ỗ  Xuân Hưng________________________

Fe2+ = 0,1M r=> Đáp án B.
0,4

Câu 15: Điện phân nóng chảy a gam một muôi X tạo bởi kim loại M và một 
halogen thu được 0,896 lít khí nguyên chất (đktc). Cũng a gam X trên nếu 
hòa tan vào 100ml dung dịch HC1 IM rồi cho tác dụng với A gN 03 dư thì thu 
được 25,83 gam kết tủa. Halogen đó là:
A. Flo B. Clo C. Brom D. lot.

Hưởng dẫn  giải

, 0,896
Ta có: nx = _  _ =  0,04 mol

2 22,4

nHC! = 0,1.1 = 0,1 mol
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Phương trình điện phân: M X n —> M + — x 2

ọ ạ  i m
n

Giả Sử muối MXn không tạo kết tủa khi tác dụng với AgNƠ3 dư 
=> chỉ có HC1 phản ứng với A gN 03 dư tạo kết tủa AgCl.
HC1 + AgNƠ3 -> A g C lị + HNO3 

0,1 0,1
=> mị = 0,1.143,5 = 14,35 (g) < mịdácho= 25,83 (g)
Vậy, muối MXn có tạo kết tủa AgX khi tác dụng với A gN 03 dư.
M X n + nAgNO } —> M (N 0 3)n +  nAgX'i'

0,08
n

HC1 + AgNƠ3 -> A gC lị + HNO3 
0,1 0,1
=> m ị=  0,1.143,5 + 0 ,0 8 .(1 0 8 + MX) = 25,83 

Mx = 35,5 => X là d o  => Đáp án B.

Câu 16: Điện phân dung dịch muổì MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 

16g kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lít khí (đktc). M là:
A. Cu B. Zn c . Fe D. Ag.

H ưổng dẫn giải

5 6
Ta có: nr,, = /  = 0,25 mol

2 2 2 ,4

Phương trình điện phân: M C ln ->  M + — C l2

0,25 mol
n

=> —  .Mm = 16 => Mm = 32n 
n

=> Cặp nghiệm n = 2 và M = 64 (Cu) là phù hợp => Đáp án A.

Câu 17: Điện phân với điện cực trơ dung dịch muôi clorua của kim loại hóa trị 
(II) với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây, thấy khối lượng catot tăng 
l,92g. Kim loại trong muôi clorua trên là kim loại:
A. N i B. Zn c . Cu D. Fe.

Hướng dẫn g iả i

Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại bị điện phân bám vào:

261



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương -  vô c ơ -Đ ỗ  Xuân Hiừig

Áp dụng định luật Faraday, ta có:
A.I.t , ^  A.3.1930

mn = ——- <=> 1,92 = => A = 32n
F.n 96500.n

Cặp nghiệm  phù hợp là n = 2 và A = 64 (Cu) => Đáp án  c .
Câu 18: Điện phân dung dịch chứa 0,02 mol FeS04 và 0,06 mol HC1 với I = 1,34A 

trong 2 giờ (điện cực trơ, màng ngăn). Bỏ qua sự hòa tan của khí clo trong H20 , coi 
hiệu suất điện phân 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí 
(đktc) thoát ra ở anot là:

B. 1,12 g và 0,896 lít
D. 0,56 g và 0,448 lít.

Hưổng dẫn giải 

h _ 1,34.2 

F "

A. 11,2. g và 8,96 lít 
c . 5,6 g và 4,48 lít

Sô" mol electron trao đổi: n = — = = 0,1 mol
26,8

Thứ tự điện phân ở anot: 
2C1 -  2e -> Cl2
0,06 0,06 0,03
2H20  -  4e -»  0 2 + 4HT 

0,04 0,01

Thứ tự điện phân ở catot:
2H+ + 2e -> H2 
0,06 0,06 
Fe2+ + 2e -> Fe 
0,02 0,04 0,02
=> mFc = 0,02.56 = 1,12 (g)
Vkhí(ìanoi = (0,03 + 0 ,01).22,4 = 0,896 lít => Đ á p  án  B . 

c .  B À I  T Ậ P  Á P  D Ụ N G

C â u  1: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa A gN 03 và Cu(N03)2 
thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catot và 4,48 lít khí ở anot (đktc). s ố  
mol AgNƠ3 và Cu(N03)2 trong X lần lượt là:
A. 0,2 và 0,3 B. 0,3 và 0,4 c. 0,4 và 0,2 D. 0,4 và 0,3.

Hướng dẫn  giải

4,48
Ta có: nkhí = = 0,2 mol

22,4

Gọi A gN 03: X mol 
C u (N 0 3)2 : y mol 

Thứ tự điện phân ỡ catot: 
Ag + 1 c —y Ag
X X X

Cu2+ + 2e —» Cu 
y 2y y 

Điện phân ở anot:

}  => 108x + 64y = 56 (1)
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2H20  -  4e -»  0 2 + 4H+
0,8 0,2 

=> X + 2y = 0,8 (2)

Từ (1) và (2) => X = 0,4 và y = 0,2 => Đáp án C.
Câu 2: Hòa tan 1,28 gam CuS04 vào nước rồi đem điện phân tới hoàn toàn, sau 

một thời gian thu được 800ml dung dịch có pH = 2. Hiệu suât phản ứng điện 
phân là:
A. 62,5% B. 50% c. 75% D. 80%.

Hưởng dẫn giải 
Tacó: pH = 2  => [H+] = l(r 2 = 0,01M 

=> n , = 0 ,01 .0,8 =0 ,008  mol
H

Phương trình đ iện  phân: C u S 0 4 +  H20  — > C il +  H2SO4 +  V 2 O 2

0,004 0,004
 ̂ TT 0,004.160.100% ^  , _

=> H = ---------—---------- = 50% => Đáp án B.
1,28

Câu 3: Điện phân 2 lít dung dịch CuS04 với điện cực trơ và dòng điện một 
chiều có cường độ I = 10A cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng 
thấy phải mất 32 phút 10 giây. Nồng độ mol C11SO4 ban đầu và pH dung dịch 
sau phản ứng là:
A. [C11SO4] = 0,5M; pH = 1 B. [C11SO4] = 0,05M; pH = 10
C. [C11SO4] = 0,005M; pH = 1 D. [C11SO4] = 0,05M; pH = 1.

Hướng dẫn giải
Đ iện  phân dung dịch C11SO4 tới khi bắt đầu  khí thoát ra thì ngừng nghĩa là

Cu2+ đã bị điện phân hết.
Áp dụng định luật Faraday, ta có:

A.I.t 64.10.1930 „ , , ,  ̂ _ „ , „  ,m = —  = _ ——^.....-  6 4 (g) zz> nc = 0,1 moi
Cu F.n 96500.2

Phương trình đ iện  phân: C11SO4 +  H20  ->  Cu +  H2SO4 4- ‘/202

0,1 0,1 0,1

=> [C u S 04] = —  = 0,05M

Và: nu =0,1 => n , = 0 ,2  molrÍ2̂ '̂ 4 |_|+

H+

Đ áp án D.

0 2
—  = 0,1M => pH = 1 

2
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Câu 4: Điện phân 100ml dung dịch A chứa đồng thời HC1 0,1M và NaCl 0,2M 
với điện cực trơ có màng ngăn xốp tới khi ở anot thoát ra 0,224 lít khí (đktc) 
thì ngừng điện phân. Dung dịch sau khi điện phân có pH (coi thể tích dung 
dịch thay đổi không đáng kể) là:
A. 6 B. 7 c . 12 D. 13.

H ưổng dẫn  giải 

Ta có: nHci = 0,01 mol; nNaci = 0,02 mol 
0,224

ttkhíỏianot — ~~ — 0 , 0 1  m o l
22,4

Thứ tự điện phân ở anot: 2CF -  2e -*  Cl2
0,02 0,01 

Điện phân ở catot: 2H+ + 2e -> H2
0,01 0,01
2H20  + 2e -»  H2 + 2 0 R -  

0,01 0,01
0,01

OHT = 0,1M => pOH = 1 => pH = 13 => ĐápánD.
0,1

Câu 5: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(N03)2 trong dung dịch với điện cực trơ, 
thì sau điện phân khôi lượng dung dịch đã giảm là:
A. 1,6 gam B. 6,4 gam c . 8,0 gam D. 18,8 gam.

H ưổng dẫn  giải

Phương trình điện phân: Cu(N03)2 + H20  ->  Cu + 2HNO3 + — O2

0,1 0,1 0,05
Khôi lượng dung dịch giảm chính là khôi lượng của Cu và O2 tách ra khỏi 
dung dịch: Am̂ dgiàm = 0,1.64 + 0,05.32 = 8 (g) => Đáp án c .

Câu 6 : Khi điện phân 26 gam muôi iotua của một kim loại X nóng chảy, thì thu 
được 12,7 gam iot. Công thức muối iotua là:
A. KI B. Cal2 c . Nai D. Csl.

Hưởng dẫn  giải

Ta có: n. = !^iZ = 0,05 mol 
2 254

Phương trình điện phân: RIn ------ > R + —12
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=> —  .(Mr + 127n) = 26 => Mr = 133n 
n

Cặp nghiệm phù hợp n = 1 và Mr = 133 (Cs) => Đáp án D.
Câu 7: Hòa tan 40 gam muôi CdS04 bị ẩm vào nước. Để điện phân hết cađimi 

trong dung dịch cần dùng dòng điện 2,144A và thời gian 4 giờ, %  H20  chứa 
trong muôi là:
A. 18,4% B. 16,8% c . 18,6% D. 16%.

Hướng dẫn  g iả i:

Phương trình điện phân: CdS04 + H20 ------ » Cd + H2SO4 + — O2

0,16 0,16
Áp dụng định luật Faraday, ta có:

A.I.t 112.2,144.4 ,m _ -2Ị— = — ———------ = 17,92 (g) => nC\i = 0,16 mol
•Cd F.n 26,8.2

Theo phương trình điện phân: nCdS0 = nCd = 0,16 mol

=> % H20  chứa trong muối = — -----0,16.208 IQQ  ̂ _ 16 Dáp án B.
40

Câu 8 : Điện phân 300ml dung dịch CuS04 0,2M với cường độ dòng điện 3,86A.
Khối lượng kim loại thu được ở catot sau khi điện phân 20 phút là:
A. 1,28 gam B. 1,536 gam c . 1,92 gam D. 3,84 gam.

Hướng dẫn  g iả i:

Áp dụng định luật Faraday, ta có:
_ A.I.t _ 64.3,86.20.60 _ , . _mr„ = ——  = ------——  = 1,536 (g) => Đáp an B.

Cu F.n 96500.2
Câu 9: Điện phân dung dịch MSO4 khi ở anot thu được 0,672 lít khí (đktc) thì

thây khối lượng catot tăng 3,84 gam. Kim loại M là:
A. Cu B. Fe c . Ni D. Zn.

Hướng dẫn  g iả i:

Khối lượng catot tăng chính là khôi lượng kim loại sinh ra bám vào.

T  ' ° ’ 6 72  -  n  m  1Ta có: nkhí = ——■— = 0,03 mol
22,4

1
Phương trình điện phân: MSO4 + H20 ------> M + H 2SO4 + — O2

0,06 0,03

=> Mm = = 64 (Cu) => Đ áp  án  A .
0,06
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Câu 10: Có 200ml dung dịch hỗn hợp Cu(N03)2 và A gN 03. Để điện phân hết 
ion kim loại trong dung dịch cần dùng dòng điện 0,402A; thời gian 4 giờ, 
trên catot thoát ra 3,44 gam kim loại. Nồng độ mol/1 của Cu(N 03)2 và 
A gN 03 là:

Gọi A gN 03: X mo ỉ
Cu(N0 3)2: y mol

, _____________  _  It 0,402.4 _ ,Số mol electron trao đối: n = — = ............—.......... -.............—..........  = 0,06 moi
e F 26,8

Thứ tự điện phân ở catot:
A g + 1 c —̂  A g

X X X
Cu2+ + 2e -> Cu 
y 2y y

=> [A g N 0 3] = [C u(N0 3)2] = ^ ^  = 0,1M => Đáp án D.

Câu 11: Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) 500ml dung dịch chứa hỗn 
hợp HC1 0,02M và NaCl 0,2M. Sau khi ở anot bay ra 0,448 lít khí (đktc) thì 
ngừng điện phân. Thể tích dung dịch HNO3 0,1M cần để trung hòa dung dịch 
thu được sau điện phân là:
A. 200ml B. 300ml c. 250ml D. 400ml.

Ta có: nHci = 0 ,0 1 m o l;  nNaci =0,01 mol;
flkhí ('i anot 0 ,0 2  mol 

Điện phân ở anot:
2Cr -  2e -> Cl2 
0,04 0,04 0,02

==> lon c r  chưa bị điện phân hết và số mol electron trao đổi He = 0,04 mol. 
Điện phân ở catot:

2H+ + 2e -> H2 
0,01 0,01
2 H2O + 2e  —> H2 +  2 0 H

A. 0,1 và 0,2 B. 0,01 và 0,1 c . 0,1 và 0,01 D. 0,1 và 0,1.
Hướng dẫn giải

Hưổng dẫn giải

0,03 0,03
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Phản ứng trung hòa giữa dung dịch HNO3 và dung dịch sau điện phân:

H+ + 0H~ -»  H20  
0,03 0,03

=> VHN03 = -  0,3 (1) = 300 ml Đáp án B.

Câu 12: Hòa tan 5 gam muôi ngậm nước CuS04.nH20  rồi đem điện phân tới 
hoàn toàn, thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần dung dịch chứa
1,6 gam NaOH. Giá trị của n là:
A. 4 B. 5 c . 6 D. 8 .

Hướng dẫn giải

Ta có: nM.ir>u = —  = 0,04 molNaOH 4 Q

Phương trình điện phân:

CuS04 + H20  ------ » Cu + H2S 0 4 + V2O 2

0,02 0,02

H2S 0 4 + 2NaOH ------ » Na2S 0 4 + 2H20
0,02 0,04

=> 0,02.(160 + 18n) = 5 => n = 5 => Đáp án B.

Câu 13: Điện phân dung dịch một muối nitrat kim loại với hiệu suất điện phân 
là 100%, cường độ dồng điện không đổi là 7,72A trong thời gian 9 phút 22,5
giây. Sau khi kết thúc khôi lượng catot tăng lên 4,86 gam do kim loại bám
vào. Kim loại đó là:
A. Cu B. Ag c. Hg D. Pb.

Hưởng dẫn giải
Khôi lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại sinh ra bám vào.
Áp dụng định luật Faraday, ta có:

m = —  <=> 4,86 = A-7.72.562,5 ^  A = 108n 
ki F.n 96500.2

Cặp nghiệm phù hợp là n = 1 và A = 108 (Ag) => Đáp án B.

Câu 14: Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) dung dịch X chứa hỗn hợp
gồm 0,02 mol HC1 và 0,05 mol NaCl với cường độ dòng điện là 1,93A trong 
thời gian 3000 giây, thu được dung dịch Y. Nếu cho quỳ tím vào X và Y thì 
thấy:
A. X làm đỏ quỳ tím, Y làm xanh quỳ tím
B. X làm đỏ quỳ tím, Y làm đỏ quỳ tím
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c. X làm đỏ quỳ tím, Y không đổi màu quỳ tím
D. X không đổi màu quỳ tím, Y làm xanh quỳ tím.

H ưống dẫn  g iả i:

Ta có: n = 0,07 mol
C1

o,' , , It 1,93.3000Sô moi electron trao đoi: n , = — = ------———
tí F 96500

= 0,06 mol

Điện phân ở anot:
2C 1" -  2e  > CÌ2

0,06 0,06 0,03
=> lon c r  chưa bị điện phân hết, do đó nước chưa bị điện phân 
Thứ tự điện phân ở catot:

2H+ + 2e -» H2 
0,02 0,02
2H20  + 2e -> H2 + 20H~

Trong dung dịch X có axit làm quỳ tím hóa đỏ, trong dung dịch Y sau điện 
phân có OI~n làm quỳ tím hóa xanh.
=> Đ á p  án  A .

Câu 15: Điện phân 500ml dung dịch A gN 03 với điện cực trơ cho đến khi catot 
bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng. Để trung hòa dung dịch sau điện phân cần 
800ml dung dịch NaOH IM. Biết I = 20A, nồng độ mol/1 của dung dịch 
A gN 03 và thời gian điện phân là:
A. (),8M; 3860S B. 1,6M; 3860s c. 3,2M; 360s D. 0,4M; 3S0s.

Ta có: nNaOH = 1 -0,8 = 0,8 mol
Phương trình điện phân: 2AgNƠ3 + H20 ------> 2Ag + 2HNO3 + ‘/202

0,04 0,04

Hưởng dẫn  g iả i:

0,8 0,8 0,8

H N O 3  + NaOH * N aN 03 + H20
0,8 0,8

Áp dụng định luật Faraday, ta có:

nv Kn 0,8.108.96500.1
-----------——------  = 3860 s

108.20A.I
Đáp án  B.
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Câu 16: Điện phân có màng ngăn 150ml dung dịch BaCl2. Khi thoát ra ở anot có 
thể tích là 112ml (đktc). Dung dịch còn lại trong bình điện phân sau khi được 
trung hòa bằng HNO3 đã phản ứng vừa đủ với 20g dung dịch AgNO-ị 17%. Nồng 
độ mol dung dịch BaCl2 trước điện phân là:
A. 0 .01M B .0 .1M c . IM D. 2M.

Hướng dẫn  g iả i

Tã co; Iikhíớanot “  7~ ~ 0*005 m oi
22,4

20.17 ^  ,
nA Nn = -----——- = 0,02 mol

AgN03 100.170
Dung dịch sau điện phân được trung hòa bằng dung dịch HNO3, có phản ứng 
với A gN 03, chứng tỏ ion c r  chưa bị điện phân hết.

2CT -  2e -»  CI2
0,01 0,005
c r  + Ag+ -> AgCl 
0,02 0,02 

=> n bđầu =  0 ,01  +  0 ,0 2  =  0 ,03  m ol
Cl

=> nR r] = —n _ = —0,03 = 0,015 mol
2 2 cr 2 ^

=> rBaCL 1 = = 0,1M => Đáp án B.
L 2J 0,15

Câu 17: Điện phân 200ml dung dịch muôi nitrat kim loại M hóa trị I điện cực 

trơ cho đến khi bề mặt catot xuất hiện bọt khí thì ngừng điện phân. Để trung 

hòa dung dịch sau điện phân phải cần 250ml dung dịch NaOH 0,8M. Nồng 
độ moi muôi nitrat là:

A. [MNO3] = IM B. [MNO3] = 0,1M
C. [MNO3] = 2M D. [MNO3] = 0,01 IM.

H ưổng dẫn  giải

Ta có: nNaOH = 0,8.0,25 = 0,2 mol
Phương trình điện phân: 2MNO3 + H20 ------ > 2M + 2HNQ3 + V2O 2

0,2 0,2 0,2

Phản ứng trung hòa: HNO3 + NaOH ------- > N aN 03 + H20
0,2 0,2

=> [MNO3] = —  = 1M => Đáp án A.
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Câu 18: Điện phân dung dịch A gN 03 trong thời gian 15 phút, thu được 0,432g 
Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau 
điện phân cần dùng 25ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khôi 
lượng AgNƠ3 ban đầu là:
A. «0,49A , 2,38g B. «0,429A, 23,8g
c . «0,49A , 2,38g D. «0,429A, 2,38g.

Hướng dẫn giải 
Ta có: nNaci = 0,4.0,025 = 0,01 mol; nAg = 0,004 moi 
Áp dụng định luật Faraday, ta có:

A.I.t ¥ m Ag-F n  0 ,4 3 2 .9 6 5 0 0 .1  „m = I = —Í2Ể------ = ..— - ■ -.-  « 0 ,429A
Ag F.n A.t 108.15.60

Phương trình điện phân: 2AgN03 + H20 ------ > 2Ag + 2HNO3 + lÀ 0 2

0,004 0,004
Phản ứng kết tủa ion Ag+ :

c r  + Ag+ -> AgCl 
0,01 0,01 

=> nArNO bđàu = 0,004 + 0,01 = 0,014 mol

=>m AgN03 = 0,014.170 = 2,38 (g)

=> Đáp án D.

Câu 19: Điện phân 400ml dung dịch 2 muôi KC1 và CuCl2 với điện cực trơ và 
màng ngăn cho đến khi ở anot thoát ra 3,36 líi khí (đktc) thì ngừng điện 
phân. Đ ể trung hòa dung dịch sau điện phân cần lOOmỉ dung dịch HNO3 

0,6M. Dung dịch sau trung hòa tác dụng với A gN 03 dư sinh ra 2,87 gam kết 
tủa trắng. Nồng độ mol của mỗi muôi trong dung dịch trước điệri phân là:
A. [C11O 2] = 0,3M; [KC11 = 0,02M B. [CuCl2í = 0,25M; [KC1] = 3M 

c. [C11CI2] = 2,5M; |KCrj = 0,3M D. [CuCl2j = 0,3M; [KC1] = 0,2M.

Hưổng dẫn giải

Ta có: nkhí(ìanol = =  0,15 mol ; nA CJ = = 0,02 mol
22,4 Ag(J1 143,5

n HNO = 0»6.0,1 =  0 ,0 6  m ol

Đặt: KC1 : X mol JC u2+:ym ol 
C u C l2 : y  m ol ^  1 c r  : (x  4- 2 y )  m ol 

Dung dịch sau điện phân phải trung hòa bằng dung dịch HNO3, chứng tỏ ở 

catot ion Cu2+ đã điện phân hết và H20  đã bị điện phân.
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Cu2+ + 2e -> Cu 

y 2y
2H 20  + 2e ->  M2 +  2 0 H “

0,06 0,06 
Phản ứng trung hòa: H+ + OH“ -> H20

0,06 0,06
Dung dịch sau khi trung hòa tác dụng với AgNO} sinh ra kết tủa trắng, chứng
tỏ ở anot ion c r  chưa bị điện phân hết. Vậy khí thoát ra ở anot là khí Cl2.

2cr -  2e -> CỈ2

0,3 0,3 0,15
c r  + A g + ->  A gC l

0,02 0,02
=> n _ hđíịu = 0,3 + 0,02 = 0,32 mol c r
Hay X + 2y = 0,32 (1)
Dựa vào bán phản ứng ở catot ta có: nc = 2y + 0,06 = 0,3 => y = 0,12 mol

Từ (1) => X = 0,08 mol => rKCl] = = 0,2M
L J 0,4

[CuCl2] = —  = 0,3M Đáp án D.

Câu 20: Điện phân nóng chảy a gam một muối X tạo bởi kim loại M và một 
halogen thu được 0,224 lít khí nguyên chất (đktc). Cũng a gam X trên nếu 
hòa tan vào 100ml dung dịch HC1 (),5M rồi cho tác dụng với A gN 03 dư thì 
thu được 7,175 gam kết tủa. Halogen đó là:
A. Flo B. Clo C. Brom D. lot.

Hưđng dẫn  giải

Tacó: nY -  1  = 0,01 moi ; nHci = 0,5.0,1 = 0,05 mol
2 22,4

Giả sử muôi MXn không tác dụng với dung dịch A gN 03 dư => chỉ có HC1 tác 
dụng với A gN 03 dư tạo kết tủa AgCl.

HC1 + A gN 03 -> A gC lị + HNO3 
0,05 0,05

=> mAgci = 0,05.143,5 = 7,175 (g) = m ịđổcho.
Điều giả sử là đúng => muối đó là muôi của fio => Đáp án A.

Câu 21: Điện phân dung dịch chứa NaOH 0,0IM và Na2S 04 0,0IM. pH dung dịch 
sau điện phân (giả sử thể Ưch dung dịch thay đổi không đáng kể) là:
A. pH = 2 B. pH = 8 c . pH =12 D. pH = 10.
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Hướng dẫn giải
Điện phân dung dịch chứa NaOH và Na2S 0 4 thực chất là quá trình điện phân
h 2o .
Vì thể tích dung dịch không đổi
=> [OH~] = [NaOH] = 0,01 = l(r 2M không đổi.
=> pOH =  2 => pH = 12  

=> Đáp án c .
Câu 22: Điện phân lOOml dung dịch chứa NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn 

với cường độ dòng điện là 1,93A. (Thể tích dung dịch sau điện phân xem như 
không đổi, hiệu suất điện phân 100%). Thời gian điện phân để được dung 
dịch có pH = 12 là:
A. lOOs B. 50s c . 150s D. 200s.

Hưđng dẫn giải 
Dung dịch có pH = 12 => pOH = 2 => [0H~] = l(r 2 = 0 ,0IM

=> n = 0,01.0,1 = 0,001 mol
OH"

Ta có bán phản ứng ở anot:
2H 20  -  2e  -»  H2 +  20 H "

0,001 0,001 
Ta có sô" mol electron trao đổi: n = n =0,001 mol

e OH”

^  _ I t   ne .F 0,001.96500 ^  , , _Từ công thức: n = ^  =í> t =  —  = ------ ——----- = 50s =í> Đáp án B.
F I 1,93

Câu 23: Điện phân 200ml dung dịch CuS04 (dung dịch X) với điện cực trơ, sau 
thời gian ngừng điện phân thì thấy khôi lượng X giảm. Dung dịch sau điện 
phân tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch BaCl2 0,3M tạo kết tủa trắng. 
Cho biết khôi lượng riêng dung dịch CuS04 là 1,25 g/ml, sau điện phân 
lượng H20  b ay  hơi không đán g k ể . N ồng độ m ol/1 v à  nồng độ %  dung dịch 

CuS04 trước điện phân là:
A. 0,35M; 8% B. 0,52; 10% c . 0,75M; 9,6% D. 0,49M; 12%.

Hướng dẫn giải
Điện phân dung dịch CuS04, sau một thời gian thì thây khôi lượng dung dịch 
giảm, chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Nhưng lượng C11SO4 đã điện phân bao 
nhiêu ta không tính được. Khi điện phân dung dịch C uS04, ion SO42“ không 
bị điện phân nên sô" mol ion SO42' không thay đổi trong quá trình điện phân. 
Ta có: nBaCl = 0,3.0,5 = 0,15 mol
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Phản ứng: Ba2+ + S 0 42~ -> B aS044 
0,15 0,15

=> [ c u s o j  = ——— = 0,75M 
L 4J 0,2

Và C% (CuSO, )= °;;t5 — 100% = 9,6% => Đáp án C.
4 200.1,25

Câu 24: Điện phân (có màng ngăn, điện cực trơ) lOOml dung dịch C11SO4 0,1M 
và NaCl (),1M với I = 0,5A. Hiệu suất điện phân 100%, dung dịch sau điện 

, phân có pH = 2. Thời gian điện phân là:
A. 1930s B. 386ÖS C. 2123s D. 2895s.

Hưống dẫn giải 
Ta có: nCuS0  ̂ = nNaC1 =0,01 mol

CuS04 + 2NaCl -------- » Cu + Cl2 + Na2S 0 4 (1)
0,005 0,01 0,005

Dung dịch sau điện phân có pH = 2, chứng tỏ sau (1) NaCl đã hết và
C11SO4 bi điện phân tiếp tạo môi trường axit.

CuS0 4 + H20  ------ » Cu + H2S 0 4 + V2 O 2 (2)
0,0005 0,0005

Sau điện phân: [ H+ ] = 1CT2M => n + = 0 ,1 .0 ,0 1 - 0,001 mol
H

=> nH so =0,0005 mol => nCu = 0,0005 mol

=> Tổng số  mol Cu thu được từ (1) và (2) = 0,0055 < 0,01 => C11SO4 chưa hết. 
Áp dụng định luạt Faraday, ta có:

A.I.t mc F.n 0,0055.64.96500.2
mr  = —— => t = — —  = —---- — -- = 2123s => Đáp án c .

Cu F.n A.I 64.0,5

Câu 25: Điện phân dung dịch chưa m (g) hỗn hợp 2 muôi CuS04 và NaCl với 
cường độ dòng điện 1 = 5Ä cho đen khi ở 2 điện cực H20  cũng điện phân thì 
dừng lại. Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ l ,6g CuO và ỡ anot của 
bìụh điện phân có 448ml khí bay ra (đktc). Giá trị của m là:
À.Ì5,97g Ế;í'B .4,8g C. 4,95g D. 3,875g.

Hưởng dẫn giải

Ta có: nCu0 = = 0,02 mol ; nkhílìanot = ^ 48 = 0,02 mol
ou 22,4

Phương trình điện phân: C11SO4 + 2N aC l------ > Cu + CI2 + Na2S 04 (1)
0,01 0,02 0,01
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Dung dịch sau điện phân hòa tan được CuO 
=> Sau (1) C11SO4 còn dư và tiếp tục bị điện phân.

C11SO4 + H20  ------ » Cu + H2S 0 4 + - O 2 (2 )
2

0,02 0,02 0,01

CuO + h 2s o 4 ------ » CuS04 + H20
0,02 0,02

Theo (2): n0  = 0,01 mol => nCỊ (1) = 0,02 -  0,01 = 0,01 mol

Theo (1) và (2) => nCuSO = 0,01 + 0,02 = 0,03 mol

ĩiNaC! =  0 .0 2  m o l 

=> m = 0,03.160 + 0,02.58,5 = 5,97 (g)=> Đáp án A.
Câu 26: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuS04 và KC1. Khi thấy ở cả 2 điện cực

trơ đều có bọt khí thoát ra thì ngắt dòng điện. Kết quả ở anot có 448ml khí
(đktc) thoát ra, còn dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8g MgO. 
Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm bao nhiêu gam (coi H20  bay hơi 
không đáng kể).
A. 2,14g B. 4,62g C. 2,95g D. 2,89g.

Hướng dẫn giải
_  , 0,8 ~ ™ _ 0,448 _ _______ _______ ,
Tacó: nM 0 = -7^  = 0,02 moi ; Iikhí.ìanot = -^ -— = 0,02 mol

Mg0 40 , il
Phương trình điện phân: C11SO4 + 2KC1 ------ > Cu 4- Cl̂  + K2S 0 4 (1)

Ij  ' -  ' A j )  ị  I o |o f  f-^ơí^ '()_
Dung dịch sau điện phân hòa tan được MgO i í   ̂ I

=> Sau (1) CuS04 còn dư và tiếp tục bị điện phân/ ' 1

C u S 0 4 +  H20  ------ > Cu + H2S 0 4 + - O 2 (2)

0,02 0,02 0,01
M gO  4- H2S 0 4 -------» M g S 0 4 + H20

0,02 0,02
Theo (2): nQ = 0,01 mol => nC| (1) = 0,02 -  0,01 = 0,01 mol

Theo (1) và (2) => nCu = 0,01 + 0,02 = 0,03 mol

= > Aiĩiddgiảm =  m Cu + m CỊ + m 0  =  0 ,0 3 .6 4  + 0 ,0 1 .7 1  + 0 , 0 1 . 3 2  =  2 ,9 5  (g)

=> Đáp án c .
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Qiuygti đề 11»

PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

Một sô" bài toán hóa học có thể giải nhanh bằng các phương pháp bảo toàn 

electron, bảo toàn nguyên tử, bảo toàn khôi lượng song phương pháp quy 

đổi cũng tìm ra đáp sô" rất nhanh và đó là phương pháp tương đối ưu việt, 
có thể vận dụng vào các bài tập trắc nghiệm để phân loại học sinh.

1. Nguyên tắc chung
Quy đổi là một phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán ban đầu 

là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn, qua đó làm cho các phép 
tính trở nến dàng, thuận tiện.
Khi áp dụng phương pháp quy đổi phải tuân thủ 2 nguyên tắc sau :
+ Bảo toàn nguyên tố.

+ Bảo toàn sô" oxi hoá.

2. Các chú ý khi áp dụng phương pháp quy đôi
1. Khi quy đổi hỗn hợp nhiều chất (hỗn hợp X) (từ ba chất trở lên) thành 

hỗn hợp hai chất hay chỉ còn một chất ta phải bảo toàn số  mol nguyên 

tô" và bảo toàn khôi lượng hỗn hợp.

2. Có thể quy đổi hỗn hợp X về bất kỳ cặp chất nào, thậm chí quy đổi về một 
chất. Tuy nhiên ta nên chọn cặp chất nào đơn giản có ít phản ứng oxi hóa 

khử nhất để đơn giản việc tính toán.

3. Trong quá trình tính toán theo phương pháp quy đổi đôi khi ta gặp số âm 

đó là do sự bù trừ khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Trong trường 
hợp này ta vẫn tính toán bình thường và kết quả cuối cùng vẫn thỏa mãn.

4. Khi quy đổi hỗn hợp X về một chất là FexOy thì oxit FexOy tìm được chỉ 
là oxit giả định không có thực.

5. Phương án quy đổi tốt nhất, có tính khái quát cao nhất là quy đổi thẳng 

về các nguyên tử tương ứng. Đây là phương án cho lời giải nhanh, gọn 

và dễ hiểu biểu thị đúng bản chất hoá học.
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B. BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1. Các bài toán quy đổi của sắt

-  Nếu đề bài cho hỗn hợp gồm các chất Fe, Fe20 3, Fe30 4, FeO thì ta có thể 
quy đổi thành hỗn hợp FeO và Fe20 3.

-  Nếu đề bài cho hỗn hợp gồm các chất Fe20 3, Fe30 4, FeO thì ta có thể quy 
đổi thành hỗn hợp FeO và Fe20 3.

-  Nếu đề bài cho hỗn hợp gồm các chất Fe20 3, Fe30 4, FeO với sô" mol FeO 
và Fe20 3 bằng nhau thì ta có thể quy đổi thành Fe30 4.

-  Hỗn hợp gồm Fe, Fe20 3, Fe30 4, FeO có thể quy đổi thành hỗn hợp gồm Fe 
và o

-  Hỗn hợp gồm FeS, FeS2, Fe, s có thể quy đổi thành hỗn hựp gồm Fe và s

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung 
dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SƠ2 (sản 
phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối suníat. 
Phần trăm khối lượng của Cu trong X là
A. 39,34%. B. 65,57%. c. 26,23%. D. 13,11%.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010) 
Hưổng dẫn giải

F e : a mol

Qui đổi hỗn hợp X gồmy thành hỗn hợp Y gồm < o  :bm ol
Cu :cm ol

Vì H 2 S O 4  đặc, nóng dư => Fe bị oxi hóa thành Fe3+ 
Vậy 2 muối suníat là Fe2(S 0 4)3 và CuS04 
Ta có: nso = 0,0225 mol

Fe — 3e —> Fe3+ 
a 3a a

-2
o  + 2e -»  o  
b 2b

+4
Cu -  2e -> Cu2+ s  + 2e —> s Oj 

0,045 0,0225c 2c c u,U4j  (J,(

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:
2c

3a + 2c = 2b + 0,045 => 3a + 2c -  2b = 0,045 (1) 
Mặt khác: m hh = 56a + 16 + 64c = 2,44 (2)

nimuối = 200a + 160c = 6,6 (3)
Từ (1), (2) và (3) a = 0,025; b = 0,025; c = 0,01
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=> % Cu =  ———————— ■ 100% = 26,23% => Đáp án C.
2,44

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, 
nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí S 0 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở 
đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là 
A. 52,2. B. 48,4. c . 54,0. D. 58,0.

(Trích đề th ì tuyển sình Đ ạ i học khố i B) 

Hướng dẫn giải
Ta có: nso = 0,145 mol

Quy đổi 20,88g oxit sắt FexOy thành 20,88g Fe và o
Gọi nFc = X mol; n0 = y mol
Quá trình nhường e: Fe - 3e -» Fe3+

X 3x
o -2

Quá trình nhận e: o  + 2e —> o

y 2y
+6 +4
s + 2e -» S 0 2 

0,29 0,145
Áp dụng ĐL bảo toàn e, ta có: 3x = 2y 4- 0,2 => 3x -  2y = 0,29 (1)
Mặt khác: 56x + 16y = 20,88 (2)
Từ (1) và (2) => X = 0,29 ; y = 0,29
Muôi sinh ra là muối Fe2(S 0 4)3. Áp dụng ĐL bảo toàn nguyên tố ta có:

nFe2(S04)3 = 2 nFe = ° ' 145 mo1 => m Fe2(S04)j = 0,145.400 = 58 (g)

=> Đáp án D.
Câu 3: Cho m gam hỗn hỢp X gồm FeO, Fc20 3, Fe30 4 vào một lượng vừa đủ 

dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. 
Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được mỊ gam muôi 
khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 
m2 gam muôi khan. Biết m2 - m, = 0,71. Thể tích dung dịch HC1 đã dùng là 
A. 160ml B. 80ml C. 240ml D. 320ml

(Trích đề tuyển sinh Cao đang khấ i A ,B) 

Hướng dẫn giải
Qui đổi hỗn hợp X gồm FeO, Fe20 3, Fe30 4 thành hỗn hợp X gồm FeO, 
Fe20 3.
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FeO + 2HC1 -> FeCl2 + H20  (1)
0,08 0,04

Fe20 3 + 6HC1 -»  2FeCl3 + 3H20  (2) 
0,24 0,08

P2 Cô cạ Y  m2 g  peCl3

Áp dụng ĐL bảo toàn khối lượng ta có:

2FcC12 + CỈ2 -> 2FeCl3 
0,02 0,01

Theo đề: n 0 • n ,, = 1 : 2 => rip. = 0,04 mol
Fe Fe FeCI3

Vậy ddY có 0,04 mol FeCl2 và 0,08 mol F e C l3

Theo ptpứ (1), (2) ta có: 2^ n HC1 = 0,08 + 0,24 = 0,32 mol

=> V ddHc i = 0 , 3 2  : 2 =  0 ,1 6  (lít) =  160m l  

=> Đáp án A.
Câu 3: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe20 3, Fe30 4 tác dụng với dung dịch 

HC1 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô 
cạn Y thu được 7,62 gam F e C l2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:
A 9,75 B. 8,75 c. 7,80 D. 6,50.

(Trích  đề th ỉ tuyển sinh Đ ụ i học khố i B) 

Hướng dẫn giải
X em  F e 30 4 là F e 0 .F e 20 3.

Ta có: nF -  0,06 (mol)
2 127

FeO + 2HC1 -> FeCl2 + H20
0,06 0,06

Fe20 3 + 6HC1 -> 2FeCl3 + 3H20  
0,03 0,06

=> mFeC| = 0,06.162,5 = 9,75 (g)

=> Đ áp án  A.
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Câu 4: Để hòa tan hoàn toàn 2,32 (g) hỗn hợp gồm FeO, Fe30 4 và Fe2Ơ3 (trong 
đó sô" mol FeO bằng số mol Fe20 3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HC1 IM. 
Giá trị của V là:
A. 0,08 B. 0,18 c. 0,23 D. 0,16.

(Trích  đề th i tuyển sinh Đ ạ i học khố i A) 

Hưởng dẫn giải
Vì số mol FeO bằng số mol Fe2Ơ3 nên quy đổi hỗn hợp FeO, Fe30 4 và Fe20 3 
thành Fe3Ơ4.

2,32
Ta có: np n = ——-- = 0,01 mol

3 4 2 3 2

Phương trình phản ứng:
Fe30 4 + 8HC1 -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H20  
0,01 0,08

r̂ > VHC1 = = 0,08 lít => Đáp án A.

Câu 5: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe20 3 và Fe30 4 phản ứng hết với 
dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất
ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá
trị của m là:
A. 38,72 B. 35,50 c. 49,09 D. 34,36.

(T rích  đề th i tuyển sinh Đ ụ i học khấ i A) 

Hưởng dẫn giải
* Cách 1:

Quy đổi hỗn hợp Fe, FeO, Fe20 3 , F eì04 thành Fe và Fe20 3.
Fe + 4HNO3 -> Fe(NO;,)3 + NO + 2H20
0,06 0,06 0,06
_  1 1 , 3 6 - 0 ,0 6 .5 6  ,
=> nc ^ = -----------—--------= 0 ,0 5m o l

2 3 16 0

Fe20 3 + 6HNO3 -> 2Fc(N 03)3 + 3H20
0,05 0,1

Vậy: mrmiô'ị = (0,1 + 0,06).242 = 38,72 (g) => Đáp án A.
* Cách 2:

Xem hỗn hợp Fe, FeO, Fe20 3 , Fe30 4 chỉ gồm 2 nguyên tô" Fe và o .

. ÍFe : X mol + H N O , íF e(N 03 )3 : X mol
Ta có sơ đô: < ------—.....>< -

[o  : y mol [n o

Ta có: 5ÓX + 16y = 11,36 (1)
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0 +3
Quá trình nhường electron: Fe -  3e —— > Fe

X 3x

Quá trình nhận electron: 0  + 2e — —> 0

y 2y
+5 +2
N + 3e —> N

0,18 0,06

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3x = 2y + 0,18 (2)
Từ (1) và (2) => X = 0,16 mol và y = 0,15 mol.
=> mFe(N0 J = 0,16.242 = 38,72 (g) => Đáp án A.

C â u  6 : Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất 
rắn X gồm Fe, Fe20 3, Fe30 4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch 
H N 03 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá Irị 
của m là
A. ll,2 g a m . B. 10,2 gam. c. 7,2 gam. D. 6,9 gam.

Hưổng dẫn giải 
® Quy hỗn hợp X  về ha i chấ t Fe vcì Fe2O ị\

Hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư ta cỏ 

Fe + 6HNO3 — > Fe(N 03)3 + 3N 0 2 + 3H20  

___________________
3

0,1 mol

=> Sô" mol của nguyên tử Fe tạo oxit Fe20 3 là 
M _ 0 J _ O 3 5  0,35

5 ~ 3n  Fe 56 Fe2°3 3 x 2

0,1
Vậy: nix = mFe + m Fe2o 3 => mx = X 56 + X 160 = 11,2 gam. 

3 3
Quy hỗn hợp X  về ha i chất FeO vcì Fe2O ị\

FeO + 4HNO3 -----» Fe(N 03)3 + N 0 2 + 2H20
0,1 <-----------------------------------  0,1 mol

Ta có: 0,15 mol

2Fe + 0 2 — 

0,1 —̂

4Fe + 3 0 2 - 

0,05 ->

-> 2FeO 

0,1 mol 

— > 2Fe20 3 

0,025 mol
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m 2 = 0,1x72 + 0,025x160 = 11,2 gam.
h X

C hú ý :  vẫn  có thể quy hỗn hợp X về hai chất (FeO và Fc304) hoặc (Fe và 
FeO), hoặc (Fe và Fe3Ơ4) nhưniỉ việc giải trở nôn phức tạp hơn (cụ thể là ta 
phải đặt ẩn số mol mỗi chất, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình hai ẩn 
số’).

•  Quy hỗn hợp X  về một chất là FexOy\
FexOy + (6x -  2y)HNC>3 ----> F e(N 03)3 + (3x -  2y)N 02 + (3x -  y)H20

— —  moi <------------------------------------------ 0,1 mol.
3x-2y

8 ,4  0,1. X X 6 ,
=> n p —> — =  — mol.

Fe 56 3 x -2 y  y 7

Vậy công thức quy đổi là Fe60 7 (M = 448) và

np. n = ----- — -----  = 0,025 mol.
6 7 3 X 6  -  2 X 7

=> mx = 0,025x448 = 11,2 gam => Đáp án A
N h ậ n  x é t: Quy đổi hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fc203 , Fe30 4 về hỗn hợp hai chất là

FeO, Fe20 3 là đơn giản nhất.
Câu 7: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe30 4 và Fe20.̂  có số  mol bằng

nhau trong dung dịch HNOì thu được 2,688 lít NO (đktc). Giá trị của m là:
A. 70,82 gam B. 83,52 gam c . 62,64 gam D. 41,76 gam.

Hưởng dẫn giải
, 2,688 

Ta có: nwn = =  0,12 mol
NO 22,4

Gọi số mol của mỗi oxit là X mol. Xem Fe30 4 là hỗn hợp FeO và Fe203 .
Do đó, hỗn hợp gồm FeO và Fe20 3 đều có 2x mol.
Khi tác dụng với HNOí chỉ có FeO tham gia phản ứng oxi hóa khử tạo NO.

+2 +3
Fe -  le —— > Fc
2x 2x
+5 +2
N + 3e — —> N

0,36 0,12

2x =0,36  => X = 0,18 mol. 
m = mFe0 + mFe 0 = 2.0,18.(72 + 160) = 83,52 g

=> Đáp án B.
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Câu 8 : Hòa tan hoàn toàn 49,6 (g) hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe20 3, Fe30 4 bằng 
dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y và 8,96 lít SO2 (đktc). % 
khối lượng của nguyên tô" oxi trong hỗn hợp X là:
A. 40,24% B. 30,7% C. 20,97% D. 37,5%.

Hướng dẫn giải
8,96 „ ,

Ta có: ncri = —-..-. = 0,4 mol
su2 29 4

Quy đổi hỗn hợp X gồm Fe và o  (sử dụng phương pháp quy đổi).
Gọi: nFc = X mol và n0 = y mol 
=> 56x + 16y = 49,6 (g) (1)

0 +3
- Quá trình nhường electron: Fe ~~ > Fe

X 3x

+4-
- Quá trình nhận electron: s  + 2c ------ > s

0,8 0,4
0 -2
O + 2e ------ » o

y 2y

Áp dụng định luật hảo toàn electron, ta có:
3x = 0,8 + 2y hay 3x -  2y = 0,8 (2)
Từ ( 1 ), (2) => X = 0,7 mol và y = 0,65 mol

Vậy: %0 (trong hhX) = Q,65'16100% = 20,97% => Đáp án c .
49,6

Câu 9: Nung 8,96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO, Fe30 4,
Fe20 3. A hòa tan vừa vặn trong dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay ra khí NO
là sản phẩm khử duy nhất, s ố  mol NO bay ra là.
A. 0,01. B. 0,04. c. 0,03.D. 0,02.

Hướng dẫn giải

X ' 8,96Ta có: nc — = 0,16mol 
Fe 56

Quy hỗn hợp A gồm (FeO, Fe:<0 4, FC2O3) thành hỗn hợp (FeO, Fe203 ) ta có 
phương trình:
2Fc + O2 ----- > 2FeO

X —> X

4Fe + 3 0 2 ----- > 2Fe20 3
y ->  y/2
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3FeO + 10HNƠ3 ----- > 3Fe(N 03)3 + NO + 2H20
X —> 10x/3 -»  x/3

Fe20 3 + 6HNO3 -»  2Fe(N 03)3 + 3H20  
y/2 —» 3y

x + y = 0,16
X = 0,06 mol

lOx ^> <
— + 3y = 0,5 [y = 0,1 mol

Hệ phương trình:

nNQ = — ã = 0,02 mol => Đáp án D.

Câu 10: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2Ơ3, Fe30 4 bằng HNƠ3đặc 
nóng thu được 4,48 lít khí N 0 2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 
được 145,2 gam muôi khan giá trị của m là

A. 35,7 gam. B. 46,4 gam c . 15,8 gam. D. 77,7 gam.
Hướng dẫn giải

Cách 1:
Quy hỗn hợp X về hỗn hợp hai châì FeO và Fe20 3 ta có
FeO + 4HNO3 ---- > Fe(N 03)3 + N 0 2 + 2H20
0,2 mol <---------------  0,2 mol <- 0,2 mol
Fe2Ơ3 + 6HNO3 ----- > 2Fe(N 03)3 + 3H20
0,2 mol <-------------------0,4 mol

145,2
nFe(NO ) = = ^»6 mol => mx = 0,2x(72 + 160) = 46,4 gam

=> Đáp án B.
Cách 2:

Quy đổi hỗn hợp X gồm 2 nguyên tố Fe và o , gọi ĩio = a mol
0 +3

- Quá trình nhường clectron: Fe ~ >
0,6 1,8 0,6

0 -2

- Quá trình nhận electron: o  + 2e » o
a 2a

+5 +4

N + le  -------> N

0,2 0,2
Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 1,8 = 2a + 0,2 => a = 0,8 mol 

Vậy: mhhx = niFc + mo = 0,6.56 + 0,8.16 = 46,4 (g) => Đáp án B.
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C á ch  3 :

Quy đổi hỗn hdp X thành FC3O4.

F e Ä  + IOHNO3 -> 3Fc(N 03)3 + NO2 + 5H20  
0,2 0,2 

=> mhh X = mFe 0 = 0,2.232 = 46,4 (g) => Đáp án B.

Câu 11: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe20 3, Fe30 4 thi cần 
0,05 mol M2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung 
dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được Ihể tích khí s o 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở 

đktc) là.
A. 224ml. B. 448ml. C. 336ml. D. 1 Ì2 m l

Hưđng dẫn giải
Quy hỗn hợp X về hỗn hợp hai chất FeO và FC2O3 với số’ mol là X, y, ta có:

FeO  + H2 —-— > Fe 4- H2O 

X y

Fe20 3 + 3H2 — 2Fe + 3H20  
X 3y
X + 3y = 0,05 
72x + 160y = 3,04

2FeO + 4H2S 0 4 -----» Fe2(S 0 4)3 + S 0 2 + 4H20
0,02 ---------------------------------------> 0,01 mol
Vậy: Vso = 0,01x22,4 = 0,224 lít (hay 224ml) => Đáp án A.

Câu 12: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa 
tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít NO (đktc) (là 
sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. c. 2,62 gam. D. 2,32 gam.

Hướng dẫn giải 
Quy hỗn hợp chất rắn X về hai chất Fe, Fe203:
Fe + 4 HNO3 ----- » Fe(N 03)3 + NO + 2HzO
0,025 4-  0,025 <- 0,025 mol
=> mFe 0 = 3 -  56x0,025 = 1,6 gam

=> o \ X 2 = 0,02 molFe (trong Fe2C>3 ) J£Q

=> mFc = 56x(0,025 + 0,02) = 2,52 gam Đáp án A.

X = 0,02 mol 
y = 0,01 mol
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Câu 13: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe20 3, Fe30 4, FeO) với số’ mol mỗi chất là 0,1
mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HC1 và H2SO4 loãng) dư thu được
dung dịch z . Nhỏ từ từ dung dịch Cu(N0 3)2 IM vào dung dịch z  cho tới khi 
ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(N03): cần dùng và thể tích khí 
thoát ra ở đktc thuộc phương án nào?
A. 25ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít.
c. 50ml; 2,24 lít. D. 50ml; 1,12 lít.

Hướng dẫn giải
Quy hỗn hợp 0,1 mol Fe2Oä và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol F e i0 4.
Hỗn hợp X gồm: Fcì0.t 0,2 mol; Fe 0,1 mol + dung dịch Y
Fe30 4 + 8H+ ----- » Fe2+ + 2Fe3+ + 4H20

0,2 -»  0,2 0,4 mol
Fe + 2H+ -----» Fe2+ + H2t
0,1 -»  0,1 mol
Dung dịch Z: (Fe2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(N 03)2:
3Fe + NO3 + 4H ----- » 3Fe + N o t  + 2H20
0,3 0,1 0,1 mol
=> VNO= 0,1x22,4 = 2,24 lit.

nr ,Nn , = - n  _ = 0,05 mol.
c u (n o 3 )2 2  NO3

V = - ------  = 0,05 lit (hay 50ml)
irC u(N 03 b  1

=> Đáp án C.
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe20 3, Fe30 4

bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.

A. 40,24%. B. 30,7%. c. 20,97%. D. 37,5%.
b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

A. 160 gam. B.140 gam. c . 120 gam. D. 100 gam.
Hướng dẫn giảỉ 

Quy hỗn hợp X về hai chất FeO, Fe20 3, ta có:

2FeO + 4H2S 0 4 ------ » Fe2(S 0 4)3 + S 0 2 + 4H20

0,8 <— 0,4 < -  0,4 mol
49,6 gam í

F e 20 3 + 3H 2S 0 4 ------ > F e2( S 0 4 )3 + 3H 20

-0,05 -> -0 ,0 5  mol
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=> mFe 0 = 49,6 -  0,8x72 = -8  gam <-> (-0,05 mol)

=> n0 (X) = 0,8 + 3x(-0,05) = 0,65 mol.
X «  0 ,65x16x100 „Vậy: a) %mn = ------------—---- = 20,97% => Đáp án c .

°  49,9

b) m F (SO } = [0,4 + (-0,05)]x400 = 140 gam => Đáp án B.

Câu 15: Cho tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm s , FeS và FeS2 
trong dung dịch HNO3 thu được 0,48 mol NO2 và dung dịch D. Cho dung dịch 
D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc và nung kết tủa đến khối lượng 
khổng đổi, được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là:
A. 11,650 gam B. 17,545 gam c . 13,980 gam D. 15,145 gam.

Hưổng dẫn giải 

+2 - 1  +2 - 2  0

Fe S2 tương đương với Fe s  .s .  Vì vậy có thể coi hỗn hợp X gồm 2 chất s  và

FeS, có sô" mol là a và b, ta có:
mx = 32a + 88b =3,76  (1)

- Chất khử:
0 +6
s  -  6e ------> s
a 6a

+3 +6
(Fe S)° -  9 e ------ > Fe + s

b 9b

- Chất oxi hóa:
+5 +4

N + le  ------> N (N 0 2 )

0,48 0,48

Ta có: 6a + 9b = 0,48 (2)

Từ (1), (2) => a = 0,035 mol s  và b = 0,03 mol FeS.

Hỗn hợp rắn thu được gồm Fe20 3 và B aS04

Ta có: nBaSO = n 2 = ns + nFeS = 0,035 + 0,03 = 0,065 mol
4 SO 4

nP(i n = - .n F = - .b  = - .0 ,0 3  = 0,015 mol
2 3 2 Fe 2 2

Vậy: mhỗnhdprắn = mBaSQ4 + mFe2Q3 = 0,065.233+0,015.160 = 17,545 (g)

=> Đáp án B.
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Câu 16: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi đun nóng (trong 
điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với 
lượng dư dung dịch HC1 thấy giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần 
không tan Y. Để đốt cháy hoàn toàn X và Y cần vừa đủ V lít khí oxi (đktc). 
Giá trị của V là

A. 2,8. B. 3,36. c . 4,48. D. 3,08.

Nhận thây hỗn hợp khí X gồm H2S và H2, phần không tan Y là s
Hỗn hợp H2 và H2S có thể quy đổi thành H2 và s, như vậy đốt X và Y coi như
đốt H2 và s, vì vậy số mol H2 bằng sô" mol Fe
2H2 + O2 —̂ 2H2O
s + O2 —̂ SO2

Dạng 2: Quy đổi hỗn hợp oxỉ, ozon.
Hỗn hợp gồm O2 và O3 có thể quy đổi về hỗn hợp chỉ có O2 hoặc O3 hoặc 
nguyên tử o .

Câu 1: Hỗn hợp X gồm O2 và O 3  có tỉ khôi so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm 
metylamin và etylamin có tỉ khôi so với H2 là 17,833. Để đối: cháy hoàn toàn 
V| lít Y cần vừa đủ v 2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H20  và N2, các 
chât khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ Vị : v 2là:

Hưống dẫn giải

^  vơ? - ( 2 nFe + ns ).22,4 -  2,8 lít => Đáp án A.

A. 3 : 5 B. 5 : 3 c . 2 : 1 D. 1 : 2
(Trích đề th i tuyển sinh Đ ạ i học khố i B năm 2011) 

Hướng dẫn giải

Ta có: M x = 22.2 = 44

Oo (x mol) : 32 4
X 4

44

0 3 (y mol) : 48 12
=> nQ = 0,25V2 mol và nQ = 0,75V2 mol.

Qui đổi: n . —* 9 0

0,75V2 2,25V;
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* CH3NH2 và C2H3NH2 là 2 amin no đơn có CTTQ là C-H - Nn 2 n + 3

T acó M y = 17,833.2 = 35,666 =ĩ> 14n + 17 = 35,666 => ñ = -
3

* Phản ứng cháy: C-H - N + ( ^ - l 2 ) 0  -> n e o , + ^ ^ H , 0  + - N ?
n 2n+3 2 2 2

V, 5,5V|

Ta có: 2,75V2 = 5,5V, => =  —  = -  => Đáp án D.
v 2 5,5 2

D ạn g 3 : Q uy đối phản ứng.

Đối với các dạng bài tập cho hỗn hợp các chất phản ứng với dung dịch 
HNO3 hoặc dung dịch H2SO4 đặc, ta có thể quy đổi thành phản của hỗn 
hợp đó với O2 hoặc Cl2... Sau đó áp dụng định luật bảo toàn electron:

-J-5 +6
“Tổng số mol mà hỗn hợp nhường cho N hoặc s  bằng tổng số mol 
electron mà hỗn hợp đó đã nhường cho 0 2”. Từ đó tìm ra mốì liên quan về 
số mol của các oxit ở phản ứng O2 với số mol của các muôi trong phản ứng 
với axit, rồi suy ra kết quả mà đề bài yêu cầu.

Câu 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe20 3 và Fe30 4 phản ứng hết với 
dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, 
ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá 
trị của m là:
A. 38,72 B. 35,50 c . 49,09 D. 34,36.

(T rích  đề th ỉ tuyển sinh Đ ạ i hục khố i A ) 

Hướng dẫn giải
Theo giả thiết ta có: X + HNO3 -»  Fe(N 03)3 + NO + H20  (1)
Ta quy đổi phản ứng trên thành: X + 0 2 -> Fe20 3 (2)
Nhận thấy sau các phản ứng (1) và (2), Fe đều có sô" oxi hóa là +3 nên số 
mol electron mà X cho HNO3 bằng số mol electron mà X cho 0 2.
=> 3.nNO = 4. nQ => nQ = 0,045 mol => m0 = 0,045.32 = 1,44 gam.

Theo ĐLBTKL ta có: mFe 0  = mx + m{) = 12,8 gam => nFe Q = 0,08 mol

Do nguyên tố được bảo toàn nên nFe(N0 ) = 2.nFe 0 = 0 ,16  mol

Vậy m = mFe(NO ) = 0,16.180 = 38,72 gam => Đáp án D
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C â u  2:

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch 

H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử 

duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muôi sunfat. Phần trăm 
khối lượng của Cu trong X là

A. 39,34% B. 65,57% c . 26,23% D. 13,11%
Hưởng dẫn giải

Theo giả thiết ta có:

Cu + FexOy + H2SO4 -> Fe2(S 0 4)3 + C11SO4 + S 0 2 + H20  ( 1)
a mol b mol

Ta quy đổi phản ứng trên thành:

Cu + F e xOy +  O2 -»  F e20 3 + CuO (2)

a mol b mol

Nhận thấy sau các phản ứng (1) và (2), thì các nguyên tố Fe, Cu đều có số 

oxi hóa là +3 và +2 nên sô" mol electron mà X cho H2SO4 bằng số mol 
electron mà X cho 0 2.

=>2. nso = 4. n0 ==> nQ = 0,0125 mol => mG = 0,0125.32 = 0,36 gam. 

Theo ĐLBTKL ta có: m Fl,j0j và Cu0 = mx + m 0 ĩ  = 2,8 gam

„  Í400a + 160b = 6,6 ía = 0,0125
1 a có hộ phương trình: < => <

[ỉ60a + 80b = 2,8 [y = 0,01

. 0 01 64
Phần trăm khôi lượng của Cu trong X là: %Cu = ..— ■— .100% = 26,23%

' 2,44

=> Đáp án c

Dạng 4: Các bài toán quy đổi khác.
Hỗn hợp gồm CuS, Cu2S, Cu, s  có thể quy đổi thành hỗn hợp gồm Cu và s  

Khi đề bài cho oleum H2S0 4.nS03 ta có thể quy đổi thành H2O.XSO3 

Khi đề bài cho hỗn hợp các chất (từ 3 chất trở lên) mà trong đó có một sô" 
chât có khỏi ỈƯỢng phân tử hằng nhau thì ta quy đổi những chất có khôi lượng 
phân tử thành một chất.

Ví du: Hỗn hợp NaHC03, KHC03, M gC03 có thể quy đổi thành hỗn hợp 
NaHCOí và KHCO3 hoặc thành hỗn hợp NaHCQ3 và MgC03 (vì KHCO3 

và MgCC 3 đề li có khối lượng phân tử bằng 40)
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A. -  
5

D. -  
2

Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X (tạo thành từ phản ứng đồng trùng 
hợp giữa buta-l,3-đien và acrilo nitrin) với lưựng oxi vừa đủ thấy tạo thành 
một hỗn hợp khí ở nồng độ áp suất xác định chứa 59,1 % C 0 2 về thể tính. Tỉ 
lệ số  moi hai loại monome là

B. — c . -
3 3

Hướng dẫn g iả i

Quy đổi polime thành 2 monome ban đầu
C4Hfi -»  4C 0 2 + 3H20
X 4x 3x

C3H3N —» 3CƠ2 + 1,5H20  + 0,5N2
y 3y l,5y 0,5y

4x + 3y X 1
Ta cổ: ~z ~ 0*591 => — -  — Đáp án c

7x + 5y y 3 Ư

Câu 5: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 24,8 gam hỗn hớp chất rắn X
gồm Cu, CuO và Cu20 . Hoà tan hoàn toàn X trong H 2 S O 4  đặc nóng thoát ra
4,48 lít khí wS02 duy nhất (đktc). Giá trị của m là
A. 9,6 B. 14,72. c . 21,12. D. 22,4.

Hưđng dẫn giải

, _ , ÍCiKxmol
Quy đoi hôn hơp X thành <

[O : y moi

Theo bảo toàn khôi lượng: 64x + 16y = 24,8 (1)
Sơ đồ hóa bài toán :

Cu

[O

24,8 gam

Cu +101 ->x

s o 2
(0,2 mol)

m gam
Các quá trình nhường, nhận electron:
Cu -> Cu+2 + 2e ; 0 ° + 2e -> O'2 
X 2x y 2y

Theo bảo toàn electron: X -  y = 0,2 (2)

X = 0,35

1+6 + 2e -»  
0,4 0,2

Từ (1), (2) =>
y =0,15

ị Cu: 0,35 mol 
Vậy X gồm | 0; 0 15 mol => m = 64.0,35 = 22,4

::=> Đáp án 1).
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Câu 3: Một loại phân supephotphal kép có chứa 69,62% muôi canxi 

đihiđrophotphat, còn lại gồm các clìât không chứa photpho Đô dinh dưỡng 

của loại phân lân này là

A. 48,52%. B, 42,25%. c . 39,76%. D. 45,75%.

(Trích dề tìũ tuyển sinh Đại học khỏi B năm 2010)

Hướng dẫn giải

Sơ đồ: Ca(H2P 04)2 -------> p20 3

234g I42g

69,62% \ %

142.69,62=> x _ -----—  = 4 2 ,25%
234

=> Đáp án B.

Câu 4: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm CihS, CuS, FcS2 và FeS tác dụng hết với 

HNO3 (đặc nóng dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sán phẩm khử duy 

nhât) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào mội lượng dư dung dịch BaCl2, thu 

được 46,6 gam kêt tủa, còn khi cho toàn hộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư 

thu đưcn: 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 38,08. B. 11,2. c . 24,64. D. 16,8.

(Trích đề íììi tuyến sinh Đ ụ i học k íio ĩ B nJ.:\ 2012) 

H ư ớng (lẫn g iả i;

Quy đổi hỗn hợp X chứa 18,4 gam các niĩuyOn tô' ( Cu, Fe, s  1

Số  mol B aS04 = 0,2 -»  số’ mol s  = 0,2

Số’ mol Fe(OH)3 = 10,7/107 = 0,1 —» số mol Fe = 0,1

-» khối lượng Cu trong X = 18,4 -  0,2.32 -  0,1.56 = 6,4 ìĩam

-> sô mol Cu = 0 ,1 .

Áp dụnỉỊ ĐL bảo toàn c ' :

Sô" moi c ’ các chất nhườnụ = 0,2.6 + 0,1.3 + 0, ì .2 = 1,7 moi 

—» số’ mol N 0 2 = 1,7 moi - > V -- ì ,7.22,4 = 38.08 lít 

Đáp án A
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Chuyên đề 12.

PHƯƠNG PHÁP Tự CHỌN LƯỢNG CHẤT
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP:

Khi gặp các bài tập hóa học có lượng chất mà đề bài cho dưới dạng tổng 
quát (dạng tỉ lệ mol, tỉ lệ % theo thể tích, khôi lượng, hoặc các lượng chất 
mà đề bài cho đều có chứa chung một tham số: m gam, V lít, X m o i...) thì 
các bài toán này sẽ có kết quả không phụ thuộc vào lượng chất đã cho. Do 
đó ta tự chọn một lượng chất cụ thể theo hướng có lợi cho việc tính toán, 
biến bài toán từ phức tạp trở nên đơn giản. Sau khi đã chọn lượng chất 
thích hợp thì bài toán trở thành một dạng rất cơ bản, việc giải toán lúc này 
sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Từ những yêu cầu cụ thể của bài toán, ta phân chia ra thành các dạng bài 
tập giải bằng phương pháp tự chọn lượng chất thường gặp như sau:
-  Dạng 1: Đại lượng tự chọn là mol
-  Dạng 2: Đại lượng tự chọn là gam (thường chọn là 100 gam)
-  Dạng 3: Đại lượng tự chọn phụ thuộc vào đề cho, nhằm triệt tiêu biểu 

thức toán học phức tạp thành sô" cụ thể

B. BÀI TẬP MINH HỌA:
Dạng 1 : Đại lượng tự chọn là mol.

- Ta thường lựa chọn số mol của một chất hoặc của hỗn hợp các chất là 1 mol.
- Đốì với bài toán về chất khí ta thường chọn sô" mol của các khí ban đầu 

bằng đúng tỉ lệ mol hoặc tỉ lệ thể tích của các khí mà đề bài đã cho.

Câu 1: Hoà tan một muôi cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ 
dung dịch H2SO4 9,8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim 
loại gì?
A. Cư. B . Fe. c .  A l. D. Zn.

Hưđng dẫn giải
Chọn 1 mol muôi M2(C 03)n.
M2(C 03)n + 11H2SO4 ----- » M2(S 0 4)n + n C 0 2f  +  nH20
Cứ (2M + 60n) gam ----- > 98n gam -»  (2M + 96n) gam

98n X100
=> m dd h 2s o 4 =  ■ " g -  = 1 0 0 0 n  s a m

m ddrnuối = m M2(C03)n + m ddH2S04 ” m C02

= 2M + 60n + lOOO.n -  44.n = (2M + 1016.n) gam.

292



c t y  TNHHMTVDVVH K hang V iệt

(2M + 9 6 )x l0 0
c % ,, = -----= 14,18

2M + 10i6n

=> M = 28.n -» n = 2 ; M = 56 là phù hợp vậy M là Fe => Đáp án B.

Câu 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch 
NaOH 10% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy X có giá trị 
nào sau đây?
A. 20%. B. 16%. c. 15%. D.13%.

Hưổng dẫn giải
Xét 1 mol CH^COOH:
CH3COOH + NaOH -----» CH3COONa + H20

60 gam -»  40 gam —» 82 gam
60x100

m dd C H 3C O O H  _  x  s a m

40x100 , nn 
m cklNaOH =- ..= 400gam

60x100 82x100 __  n „
m ., ... = — ——  + 400 = — —ĩ —  gam => X = 15% =ỉ> Đáp án c .ud muôi IQ Ọỹ °  r

Câu 3: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
H2SO4 20% thu được dung dịch muôi trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại 
M là
A. Cu. B. Zn. c . Fe. D. Mg.

( Trích đề th i tuvển sinh đ ụ i học khố i A )

Hướng dẫn giải
Xét 1 mol M(OH)2 tham gia phản ứng
M(OH), + H2S 0 4 — -» MSO4 + 2H2O

Cứ (M + 34) gam —> 98 gam -> (M + 96) gam
_  9 8 x 1 0 0
^  mdd h>so4 20 -4 9 0 g a m

ÍM  + 9 ó ) x  100
=> m dd mso4 = ( M + 34 + 490) =

=> M = 64 -> M là Cu => Đáp án A.

Câu 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có ti' khôi hơi so với H2 bằng 3,6. Sau khi 
tiến hành phản ứng tổng hợp được hỗn hợp Y cổ tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. 
Hiệu suất phản ứng tổng hợp là
A. 10%. B. 15%. c. 20%. D. 25%.
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Hưứng dẫn giải

Xét 1 mol hỗn hợp X, ta có: mx = Mx = 7,2 gam.

Đặt nN = a mol, ta có: 28a + 2(1 -  a) = 7,2 => a = 0,2 

=> nN = 0 ,2  mol và nH =0 ,8  mol -> H2 dư.

xt, t°
N2 + 3H-> < = = = >  2NH-Í

p

Ban đầu: 0,2 0,8
Phản ứng: X 3x 2x
Sau phản ứng: (0,2 -  x) (0,8 -  3x) 2x

nY = (1 -  2x) mol

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lưựníỊ la có mx = mY
m Y , \ 7,2

= > n v - _ _ J L  / ị _ 2 x ) =  —— ->  X =  0 ,05.
Y M y  , 7 8

TT;ft..... kt 0,05x100Hiệu suat phan ứníí tính theo N-. là -----—-----= 25%
0,2

=> Đáp án D.

Câu 5: Hồn hợp X gồm N2 và H2 có Mx =12,4 . Dẩn X đi qua bình đựng bộl Fe 

rồi nung nônç hiếl rằng hiệu suấl lổng hợp NH3 đại 40% thì thu đưực hỗn 

hợp Y. My có iíiá trị là

A. 15,12. B. 18,23. c . 14,76. D. 13,48.
Hướng dẫn giải

Xét 1 mol hỗn hợp X —> mx = 12,4 gam gồm a mol N2 và (1 -  a) mol H2.
28a + 2(1 -  a) = 12,4 -» a = 0,4 mol —» nH = 0 ,6  mol

N2 + .IB, + = = ±  2NH3 (với hiộu suất 40%) 
p

Ban đầu: 0,4 0,6
Phản ứng: 0,08 <— 0 ,6x0 ,4 -------------->0,16 mol
Sau phản ứng: 0,32 0,36 0,16 mol
Tổng: nY = 0,32 + 0,36 + 0,16 = 0,84 mol;
Theo định luật hảo toàn khối lượng ta có: mx = mY.

12 4
=> M y = ——— = 14,76 gam.

Y 0,84

=> Đáp án c .
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C â u  6: Oxi hóa C2H5OH hằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp chât lỏng gồm 

CH,CHO, C2H5OH dư và H20  có M = 40 đvC. Hiệu suất phán ứng oxi hóa 
là
A. 25%. B. 35%. c. 45%. D. 55%.

Hướng dẫn giải
Xét 1 mol C 2 H 5 O H .  Đặt a mol C 2 H 5 O H  bị oxi hóa. Vậy a là hiệu suất của 

phản ứng oxi hóa rƯỢu.

C2H5OH + CuO — CH3CHO + h 2o  + Ciu 

Ban đầu: 1 mol
Phản ứng: a mol ----------------- > a mol —» a mol
Sau phản ứng: (1 -  a) mol C2H5OH dư a mol -> a mol 

_ 46(1 -a )  + 44a + 18a _
1 + a

=> a = 0,25 hay hiệu suất là 25% => Đáp án À.

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n hằng dung dịch H2SCX1 
loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lưựng muối khan có 

khôi lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đcm hoà tan. Kim loại R 
đó là

A. Al. B .B a. c . Zn. D. Mg.
Hướng dẫn giải 

Xét 1 mol kim loại ứng với R (íĩam) tham eia phán ứng.
2R  + nH2SQ 4 — > R 2( S 0 4)n + nH2

Cứ R (gam) -> / 2R + 96nN 
2

gam muối

Í2R + 96n)
--------------L -  5R R = I2n thỏa mãn với n = 2.

2
Vậy: R = 24 (Mg) => Đáp án D.

Câu 8 : Phóng điện qua 0 2 đưực hỗn hợp khí 0 2, O3 có M = 33 gam. Hiệu suất 
phản ứng là
A. 7,09%. B. 9,09%. c. 11,09%. 0.13,09^.

Hướng dẫn giải
3 0 2 .. ......... > 2 O3

Chọn 1 mol hỗn hợp O2, 0 3 ta có: 

nQ = a mol -> nQ = (1 -  a) m ol.
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32a + 4 8 ( l - a )  =  33  -»  a = • mòi 0 2

1 15 1 _ 1 3 3 __ ,^>n = 1 -  mol => nn U- vílm< = —  X — = —  mol°3 16 16 o2 bịoxihoá 16 2 32

-1 x 100
Hiệu suất phản ứng là: -------= 9,09%

32 + 16

=> Đáp án B.
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ 

dung dịch HC1 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung 
dịch Y lằ 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCỈ2 trong dung dịch Y là 
A. 24,24%. B. 11,79%. c . 28,21%. D. 15,76%.

(T rích  đề th ì tuyển sinh Cao đãng) 

Hưđng dẫn giải 
Giả sử có 1 mol hỗn hợp X gồm Mg và Fe 
Gọi nMg p ứ  = X mol => nFc p ứ  = 1 -  X

Pứ: Mg + 2HC1 -> MgCb + H2
X 2x X X

Fe + 2HC1 -> FcC12 + H2
1 -  X 2 ( 1  -  x )  1 -  X 1 -  X 

Theo ptpứ: nHci = 2x + 2( 1 -  x) = 2' mol 
=> mHd  = 2 .36 ,5  = 73 (g) => mdd HC1 =  365 (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lưựng ta có:

mdungdịciiY = rnhhx + niddHci- n iH

=> mdungdịch Y = 24x + (1 -  x).56  + 365 -  2 .1  = (4 1 9 -  32x ) (g)

Ta có: C% (FeCl,)= i27 (1~ x ) .100 = 15,76 => X = 0,5
2 419-32X

95 X 95 0  5
Vậy: C%(MgCl,) = — — .100 = — ———-— .100 = 11,79 (%)

2 419-32X  419-32.0 ,5

=>-Đ ápánB.
Câu 10: Hỗn hựp A gồm một anken và hiđro có tỉ khôi so với H2 bằng 6,4. Cho 

A đi qua niken nung nóng được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả 
thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). Công thức phân tử của anken là 

A .C 2H 4. B.CjHfi.  C . C 4H 8. D. C 5H,o.
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Hướng dẫn giải 

Xét 1 mol hỗn hợp A gồm (a mol CnH2n và ( 1-a) mol H2)
Ta cổ: 14.n.a + 2( 1 -  a) = 12,8 (1)
Hỗn hợp B cổ M = 16 < I4n (với n > 2) -»  trong hỗn hợp B có H2 dư

C„H2n + H, ^  > CnH2n+2 
Ban đầu: a mol ( l-a )m o l
Phản ứng: a —> a -------------- > a mol

Sau phản ứng hỗn hợp B gồm (1 -  2a) mol H2 dư và a mol CnH2n+2-
—» Tổng nB = 1 -  2a.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có mA = mB

mR  ̂ \ 12,8 ,
=> n H = — — .-»• l - 2 a) =  — — ->  a = 0,2 mol.

B Mb v } 16

Thay a = 0,2 vào (1) ta có 14x0,2xn + 2x(l -  0,2) = 12,8 
=> n = 4 —> Anken là C4Hs => Đáp án c .

Dang 2: Đại lượng tự chọn là khối lượng.
- Ta thường lựa chọn khôi lượng của một chất, mộl dung dịch hay một hỗn 

hợp 1 à 100 gam
- Dạng này thường gặp với bài tập cho đại lượng tổng quát là khối lượng 

của một hỗn hợp, là phần trăm khối lượng, hoặc nồng độ phần trăm.

Câu 1: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO} (phần còn lại là tạp 

chất trơ) một thời gian thu được chất rắn Y chứa 45,65 % CaO. Tính hiệu 
suất phân hủy C aC 03.
A. 50%. B. 75%. c . 80%. D. 70%.

Hưđng dẫn giải
Chọn mx = 100 gam -» mCaC0 = 80 gam và khối lượng tạp chất bằng 20 gam.

CaC 03 — » CaO + CƠ2 (hiệu suất = h)

Phương trình: 100 gam ---------» 56 gam 44 gam
56.80 L 44.80 ,

Phản ứng: 80 gam -------- > —— .h — — .h
6 100 100

Khôi lượng chất rắn còn lại sau khi nung là

inn 4 4 -80-hm v - mrv. = 1 0 0 ------------------ — — .
x 2 100
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56x80 u 45,65
=> ——— xh  = — — X 

100 100
f  44 X 80 X h ^

100-
100

=̂ >h = 0,75 —» Hiệu suất phản ứng bằng 75%

=> Đáp án B.
Câu 2: X là hợp kim gồm (Fe, c ,  Fe3C), trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe 

là 96%, hàm lượng c  đơn chất là 3,1%, hàm lượng Fe3C là a%. Giá trị a là 
A. 10,5. B. 13,5. c . 14,5. D. 16.

Hưởng dẫn giải
Xét 100 gam hỗn hợp X ta có mc = 3,1 gam, mFtí c = a gam và sô" gam Fe

tổng cộng là 96 gam. »
12a  „

=> „ „N = 1 0 0 -9 6 -3 ,1  = a = 13,5 => Đáp án B.
c(tro n g  F e 3C ) J 8 Q

Câu 3: Một loại phân supepholphat kép có chứa 69,62% muôi canxi 
đihiđrophoíphat, còn lại gồm các châ't không chứa photpho. Độ dinh dưỡng 
của loại phân lân này là
A. 48,52%. B. 42,25%. c . 39,76%. D. 45,75%.

Hướng dẫn giải
Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng của p20 5 tương 
ứng với lượng photpho có trong thành thành phần của nó:
Giả sử có 100 gam supephotphat kép thì khôi lượng của canxi 
đihiđrophotphat là 69,62 gam 
Ta có sơ đồ :

C a(H 2P 0 4)2 ------- > p 20 5

gam: 234  ——> 142

.. 69,62.142gam: 69,62 --- > x = — — ------= 42,25
ë 234
Vậy độ dinh dưỡng của loại phân lân này là 42,25% => Đáp án B.

Câu 4: X là 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO 3 , phần còn lại là tạp chất trơ. Nung 50 

gam X một thời gian, thu được 39 gam chất rắn. % CaCO 3 đã bị phân huỷ là 

A. 50,5%. B. 60%. c . 62,5%. D. 65%.
Hưổng đẫn giải

Giả sử có 100 gam đá vôi thì khối lượng của CaCO 3 là 80 gam. Do đó trong 

50 gam X cố 40 gam CaC0 3 .

Phương trình phản ứng hóa học :
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CaCOa ------ > CaO + C 0 2

m ol: X --------> X

Theo phương trình và theo giả thiếl ta có: lOOx -  56x = 50 -  39 = 11 
=> X = 0,25

Vậy %CaC03 bị phân hủy là — = 62,5% ==> Đáp án c .

Câu 5: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn 
hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khôi lượng PbS đã bị 
đối cháy là
A. 74,69 % B. 95,00 % c. 25,31 % D. 64,68 %

ịT ríc lì đề th i tuyển sinh Đ ụ i học khố i A năm 2009)

Hướng dẫn giải
Phưđng trình phản ứng:

PhS + - 0 2 - » PbO + S 0 2 (1)
2

mol: a ------ * a
Từ PbS -» PhO thì khôi lượng giảm = lóa = 0,05m.
Chọn m = 100 => a = 0,3125

=> %PbS bị đốt cháy: %PbS = -239--;3125 .10()^ = 74,69% =í> Đáp án A.
100

Câu 6 : Cho a gam dung dịch H2SO4 loãng nồng độ c% tác dụng hoàn toàn với 
hỗn hợp 2 kim loại K và Fc (Lấy dư so với lưựng phản ứng). Sau phản ứng, 
khối lượng khí sinh ra là 0,04694a (g). Tìm c%
A. 24,5% B , 15,82% c . 35,5 % D. 64,68 %

Hướng dẫn giải

mH2SQ4 = c (gilm)

Chọn a = lOOg m H2o  = lOO-c(gam)

mH = 4,694 (gam)

Vì hỗn hợp kim loại Fe, Na lấy dư nôn xảy ra các phản ứng sau

2K + H2S 0 4 ----- » K2S 0 4 + H2 1 (1)

Fc + H2SƠ4 ----- > FcSƠ4 + H2 1 (2)

2K (jư) + 2 H2O —— > 2KOH + H2 1 (3)
Theo các ptpư(l), (2), (3) ta có :
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■«—« 1 c  1 100 —c 4,694
> n ,, = > n p «jn + -  ■ nH n <=> —  + - •  (— :----- ) -  ——L-ẩ ri 2 Z—I H2s o 4 2  H2 °  9 8  2  18 2

=> 31C = 760 => c  = 24,5
Vậy nồng độ dung dịch H2SO4 đã dùng là c% = 24,5% => Đáp án A.

Câu 7: Một loại đá gồm CaC0 3; MgCOì và AI2O3 trong đó AI2O3 bằng — khối
8

lượng muối cacbonat. Khi nung đá ở 1200°c thu được sản phẩm rắn có khôi
6

lượng hằng —~ khôi lượng đá trước khi nung. Thành phần % khôi lưựng mỗi 

chất trong đá là:
A. 24,5 % ; 65,8%; 9,7% B. 78,4 % ; 9,5 % ; 12,1%
c . 78,4 % ; 10,5 % ; 11,1% D. 68,2 % ; 10,5 % ; 21,3%

H ưổng dẫn  giải 

Giả sử khối lượng đá là lOOg, sô' mol mỗi chất là X, y, z (mol)
=> 100x + 8 4 y + 1 0 2 z =  100 (1)
lOOx + 84y = 8.102z (2)
Từ ( 1 ) và (2) => z = 0,1089 => %AỈ2O3 =11,1%
( 2 ) 0  l()()x + 84y = 88,8 (2’)

6
Rắn sau khi nung gồm: CaO, MgO, AI2O3 có khối lượng —  X 100 = 60 gam

Từ pthh => 56x + 40y = 60 -  11,1 = 48,9 (3)
Giải hệ (2’ và 3) được: X = 0,78 ; y = 0,125 => %m = 78,4 %; 10,5 %

Dạng 3: Đại lượng tự chọn phụ thuộc vào đề cho nhằm triệt tiêu biểu 
thức toán học phức tạp thành số cụ thể

Câu 1: Chất A (C, H, O) với thành phần khôi lượng các nguyên tố thỏa mãn: 
8(mc + mH) = 7m0. Biết A có thể điều chế trực tiếp từ glucozcl CTPT của A 
là:

A. c h 2o  b . c 2h 4o 2 c . c 3h 6o 3 D. c 4h xo 4
Hướng dẫn  giải

Gọi công thức tổng quái của A là CxHyOz.

mc + m H I2x + y _ 7  ^  u
Ta có: --------------= —  ......— = — , neu chọn z = 1 thì:

m0 16z 8

12x + y = 14 => Nghiệm phù hợp là X = 1 và y = 2.
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Công thức thực nghiệm của A là (CH20 ) n.
Trong các đáp án chỉ cố C3H60 3 ứng với CTCT: CH3-CH(OH)-COOH (axit 
lactic) có thể điều chế trực tiếp từ glucozơ.

Đáp án c .
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra

V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 1,75V
lít khí. Các khí đo ở (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Na trong X là:

(Trích  đề th i tuyển sinh Đ ạ i học khố i B) 

A. 39,87% B. 77,31% c . 49,87% D. 29,87%.
H ưổng dẫn giải

Ta thây lượng H2 thoát ra khi tác dụng với H20  ít hơn khi tác dụng với dung 
dịch NaOH, do đó khi tác dụng với H20 , AI còn dư:

2Na + 2H20  -»  2NaOH + H2 (1)
2a 2a a

2AI + 2NaOH + 2H20  -»  2NaA102 + 3H2 (2)
2a 3a

Khi tác dụng với dung dịch NaOH dư:
2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2 (1’)
2a a
2AI + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H2 (2’)
b l,5b

Đ ể đơn giản, chọn V = 22,4 lít (đktc). Khi đó:
Từ (1),(2): n H2 = 4 a = l

Từ (1’), (2’): n H2= a + l,5b = 1,75

=> a = 0,25; b = 1 => nNa = 2a = 0,5 mol và nA| = b = 1 mol
0 5 23 . ■ _

%Na = -----------100% = 29,87% =r> Đáp án D.
1.27 + 0,5.23

Câu 3: Đô't cháy hoàn toàn m (g) hợp chất hữu cơ A chỉ thu được a (g) C 0 2 và 
b (g) H20 . Biết 3a = l lb  và 7m = 3(a + b). CTPT của A là: (Biết tỉ khôi hơi 
của A đô"i với không khí nhỏ hơn 3).
A. C3H8 B. C2H6 c. C3H4O2 D. C3H60 2

Hưđng dẫn giải 
Ta có: dA/không khí < 3 => M a < 3.29 = 87

a _ 3a 
'2 44 " T ĩ

Và ta có: mc = 12.nco = 12.—  = — (g)
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VÌ3a = l lb  => mc = - i ^  = b (g ); mH = 2.nH2Ũ = 2 .-^  = ^  (g)

Vì 7m = 3(a 4- b) = 3( + b ) = 14b :=> m = 2b
3

b x 8 b x
=> m0  = mA -  (mc + mH) = 2 h - ( b  + - ỹ ) = - ^ -  (g)

Đặt CTPT của A íà CxHyOỵ:. Chọn b = 1 ta có:

1 1 8 -  1 1 1 /. o=> X : y : : — — = —  : — - = 3 : 4 : 2
12 9 9.16 12 9 18

=> Công thức nguy ôn của A là (C3H4C)2)n 
Mặt khác: MA < 87 => 72n <87  => n < 1,21 

Mà n nguyên => n = 1 => CTPT của A là: C3H4O2 => Đáp án c .

ChuỴgn đề 15.

PHƯƠNG PHÁP LẬP Sơ ĐỒ HỢP THỨC 

CỦA QUÁ TRÌNH CHUYEN h ó a

A. N Ộ I  D U N G  PHƯƠNG PHÁP

N Ộ I D U N G :

Đối với các hài loán hỗn hợp bao gồm nhiều quá trình phan ứng xảy ra, ta 
chỉ cần lập sơ đồ hợp thức, sau đó căn cứ vào chất đầu và chất cuốĩ, bỏ 

qua các phán ứng trung gian.
Ví dụ:
Cho hỗn hợp A gồm các chất rắn Fe, FeO, FC(().¡., FC2O3 tan hoàn toàn 
trong dung dịch HC1, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch 
NaOH dư, lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu 
được m gam chấí rắn. Tính m.

Ta thây, chất cuối cùng là Fe20 3, vậy nếu tính được tổng sô" mol Fe có 
trong A là sẽ tính được số’ mol Fe20 3.

- Cho hỗn hợp Fe, Zn, Mg lác dụng hếl với dung dịch HC1, cho từ từ dung 
dịch NaOH vào duns; dịch thu được đến kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa, nung 
trong khônç khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn, tính m. 
^  Ta thấy, nếu biết được số  mol các kim loại ban đầu, ta lập được sơ đồ 

hợp thức giữa chất đầu và cuối Fe -» Fe20 3, Zn -> ZnO, Mg -> MgO 
ta sẽ tính được khôi lượng các oxit.
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B . B À I T Ậ P M I N H  H Ọ A

Câu 1: Đôt 5,6 gam Fc trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn 
bộ X  tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm 

khử duy nhất) và dung dịch chứa m gani muối. Giá trị của m là:
A. 18,0. B. 22,4. c. 15,6 D. 24,2.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012) 

Hướng dẫn giải:

Sô" mol Fe = o, 1

Sơ đồ phản ứng: Fe — ■ >hh X — - - ‘- » FcCNO,), + NO + H20  

Dựa vào sơ đồ la có: nF,(NO = ni;c = 0,1 mol => m = 24,2gam  

=> Đáp án B
Câu 2: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và AI2O3 phản ứng hết với dung dịch HC1 

(dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 

đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến 
khôi lượng không dổi thu đưực 2,04 gam chât rắn. Giá trị của V là 
A. 0,672 B. 0,224 c . 0,448 D. 1,344

Hittfng dẫn  giải 

Gọi nA| = X mol; nAỊ () = y mol 27x. + l()2y = 1,56 (1)

Ta có: 2,04g chất răn là khôi lưỢntỉ của AI2O3 lúc sau => 11AỊ 0 s;ill = 0,02 mol

Sơ đồ: 2A 1 > A 120 5

1
X — X

?

AM), -> AỉìOí

y y

1=> — X + y =  0 .0 2  (2)

Từ (1), (2) —•> X = 0,02; y = 0,01
Pứ: 2A1 + 6HC1 -> 2A1C1.Î + 3H2

0,02 0,03
=> V., = 0,03.22,4 = 0,672 lít

2

Câu 3: Cho hỗn hợp lí ồ ill 0,025 mol Mg và 0,03 mol AI Lác dụng vứi dung dịch 
HC1 thu được dung dịch A. Them dunỉỊ dịch NaOH dư vào dung dịch A Ihu 
được m (g) kết tủa. m có giá trị Iằ:
A. 1 (g) B. 1,45 (g) c .  2,98 (g) D. 3,79 (g).
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Hướng dẫn giải
Phương trình phản ứng:
M g + 2H C 1 ->  M gC l2 + H2 

2A1 + 6HC1 -> 2Ă1CI3 + 3H2 
MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2ĩ  + 2NaCl 
AICI3 + 3NaOH -> A1(0H)3¿ + 3NaCl 
Al(OH)3 + NaOH -> NaA102 + 2H20
VYNaOH dùng dư nên kết tủa Al(OH)3 đã tan hết, ta cố sơ đồ hợp thức:

Mg -> Mg(OH)2 
0,025 0,025

=> m = mMg(OH) = 0,025.58 = 1,45 (g) => Đáp án B.

Câu 4: Cho 100ml dung dịch F eS04 0,5M tác dụng với dung dịch NaOH dư. Sau 
phản ứng lọc kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khôi lượng không 
đổi. Khôi lượng chất rắn sau khi nung là:
A. 4,0 (g) B. 5,35 (g) c. 3,6 (g) D.6,4(g).

Hướng dẫn giải 
Tacó: nFeSO = 0,5.0,1 = 0,05 (mol)

Các phương trình phản ứng:
F eS04 + 2NaOH -»  Fe(OH)2 + Na2S 0 4

2F e (0 H )2 + Ì 0 2 ^ U F e 20 3 +  2H 20

Dựa vào sự thay đổi chất đầu và chất cuối, ta có sơ đồ hợp thức:
2F eS04 Fe20 3
0,05 0,025

=> mF> Q = 0,025.160 = 4 (g) =̂> Đáp án A.

Câu 5: Hòa tan 10 (g) hỗn hợp gồm bột Fe và Fe20 3 bằng 1 lượng dung dịch 
HC1 vừa đủ, thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X tác 
dụng hết với dung dịch NaOH dư. Lấy kết tủa thu được đem nung trong 
không khí đến khốĩ lượng không đổi thu được m (g) chất rắn Y. m có giá trị 
là:
A. 11,5 B. 11,2 c .  10,8 D. 12.

H ưđng dẫn  g iả i

Ta có: nH = -- — = 0,05 mol 
h2 22,4

Các phương trình phản ứng:
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Ị F cC12 +NaOH [Fc(O H )2 +0 />
' — — Ẩ ----->Fe,0;

[FeCl3 |Fe(OH )3 2

Fe + 2HC1 -»  FcC12 + H, (1)
Fc20, + 6HC1 > 2FcCl, + 3 HzO (2)
Theo phản ứna; (1): n(:c = 0,05 mol 
=> m F () = 10 -  0 ,0 5 .5 6  = 7 ,2  (g)

Dựa vào sự thay đổi chất đầu và chất cuối, ta có sơ đồ hợp thức:
2Fe -»  Fc20 ,

0,05 0,025

m = m Fci() -  0,025.160 + 7,2= 11,2 (iĩ) => Đáp án B.

Câu 6 : Cho 0,2 1111)1 FcO và 0,1 mol Fc.í04 vào đu nu dịch MCI dư, sau khi thêm 
tiếp NaOI I dư viìo, lấy kết tủa IIIInu troiiii khônìi khí đen khối lượng không 
đổi đưực:

A. 2 í ,6g FcO B. 38,67g Fc30 4 c . 40g F c ,0 :, D. 48g Fe20 3.
Hưứng dẫn giài

Ta có sơ đồ phản ứng:

ÍFeO + MCI dư< _ _ ...................................-................ ------------------------------------------=--------> r c  ; ,
|F e ,0 4 ì —  1— ' 2 1

Dựa vào sự thay đổi chất đầu và chấl cuối, ta có sơ đồ hợp thức:
2FeO Fe20 3
0,2 0,1
2Feí0 4 —̂ 3FctOì 
0,1 0,15

=> mF, Q = (0,1 + 0,15). 160 = 40(g) => Đáp ấn c .

Câu 7: 7,68 gam hỗn hợp íĩồm FcO, Fc30.ị Vii Pe-O.ì tác dụ 11.0 vừa hết với 
260ml dung dịch HCl IM thu được cluriiỊ dịch X. Cho X tác dụriiỊ với dung 
dịch NaOH dư, lọc kôt tủa, nuniĩ trorm khỏnií khí đốn khối lượnự không đổi 
thu đưực m gam chất rắn. m có giá trị lừ:

A. 8 gam B. 12 gam c . 16 ííam D. 24 i*am.
Hướng dẫn giải 

FcO + 2HC1 -> FeCl2 + H20  
Fc30 4 + 8HC1 -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H20  
Fe20 3 + 6HC1 -> 2FeCl3 + 3H20  
FeCl2 + 2NaOH -> Fe(OH)2 + 2NaCl 
FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl

4Fe(OH)2 + 0 2 — > 2Fe20 3 + 4H20
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- Áp dụng phương pháp bảo toàn điện tích để tính số mol Fe có trong các oxit:

Ho (trong oxil) — 1— ^"^HCl ~ . 0 , 26 0,13 mol
Ẩ* '-'1 Át Z*
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m = 0,05.160 = 8  (g) => Đ áp án A.

C âu  8 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Cu vào một 

lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 98% (đặc, nóng) thu được khí SO2 (đktc) và 

đung dịch B. Cho đung dịch B tác dụng với NaOH dư, được kết tủa c ,  nung c  

đến khôi lượng không đổi được hỗn hợp chất rắn E. Cho E tác dụng với 

lượng dư CO, đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn F. Khôi lượng của hỗn hợp 

chất rắn F  là:

A. 24g B. 18 ,4g c .  15 ,6 g D. 16 ,5g

Dựa vào sơ đồ hợp thức, ta có: mhhA = mhhF = 0 ,1x 5 6 +  0,2x64 = 18 ,4(g)

=> Đ áp án B .

c . B À I  T Ậ P  Á P  D Ụ N G

C âu 1: Cho 1 1 ,2  gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng 

dư. Sau phản ứng thu được dung dịch A  và V lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch 

NaOH dư vào dung dịch A  thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí 

đến khôi lượng không đổi được m (g) chất rắn.

a. V  có giá trị là:

A. 2,24 B. 3,36 c . 5,6 D. 6,72.
b. m có giá trị là:

A. 18  B. 2 0  c . 24 D. 36.

Lập sơ đồ hợp thức: 2Fe -> Fe 20 3

0,1 0,05

Hưđng dẫn giải

Hưổng dẫn giải
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b. Dựa vào sự thay đổi chất đầu và cuối, ta lập được sơ đồ hợp thức:

2Fe -»  F e 20 3 

0,2 0 ,1

Mg —» MgO 
0,1 0,1

=> m = 0,1.160 + 0,1.40 = 20 (g) => Đ áp án B.

C âu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol F e 20 3 vào dung 

dịch HC1 dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A  tác dụng với NaOH dư 

thu được kết tủa. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung trong không khí 

đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. m có giá trị là:

A. 23 g B. 32 g c . 24 g D. 42 g.
H ư ổ ĩ ig  d ẫ n  g i ả i

Các phản ứng:

Fe + 2HC1 -»  FeC l2 + H2 

Fe2Ơ3 + 6HC1 2FeC l3 + 3H20  

HC1 + NaOH -»  NaCl + H20  

FeC l2 + 2NaOH -> Fe(OH ) 2 + 2NaCl 

FeCỈ3 + 3NaOH -»  Fe(OH ) 3 + 3NaCl 

4Fe(OH ) 2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(OH ) 3

2Fe(OH ) 3 —-t0— > Fe 20 3 + 3H20

Trong m gam chất rắn có 0,1 mol Fe 20 3 (16  gam) ban đầu. V ậy chỉ cần tính 

lượng Fe 20 3 tạo ra từ Fe theo mồi quan hệ chất đầu (Fe) và cuối (Fe20 3).

2Fe -»  Fe 2Ơ3 

0,2 0,1

=> Z n Fe Q = 0,1 + 0,1 = 0,2 => m = 0 ,2.160 = 32 (g) => Đ áp án B .

C âu 3: Hỗn hợp Al, Fe có khôi lượng 22 gam được chia thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng với HC1 dư thu được dung dịch A  và 8,96 lít khí H2 (đktc). 

Cho dung dịch A  tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa B, lọc kết 

tủa B nung trong không khí đến khô"i lượng không đổi được rĩi| gam chất rắn.

- Phần 2: Cho vào dung dịch C 1 1SO4 dư đến khi phản ứng hòan toàn thu được 

m2 gam chất rắn không tan.

a. mI có giá trị là:

A. 8 gam  B . ỉ 6 gam c .  32  gam  D. 24 gam.

b. m2 có giá trị là :

A. 12 ,8  gam  B. 16  gam c .  25,6  garn D. 22,4  gam.
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Hưởng dẫn giải
8,96

a. Ta có: nH = ——  = 0,4 mol 
2 2 2 , 4

2A1 + 6HC1 -»  2A1CỈ3 + 3H2 

Fe + 2HCI -> FeC l2 + H2 

HC1 + NaOH -> NaCl + H20  

AICỈ3 + 3NaỌH -> Al(OH ) 3 + 3NaCl 
Al(OH)3 + NaOH —ỳ NíiAlO? + 2 H2O 

FcC12 + 2NaOH -»  Fe(OH )2 + 2NaCl

4Fe(OH)2 + Ot -—-—-> 2Fe20 3 + 4 H2O

- Khi tác dụng với HC1, gọi X, y lần lượt là sô" mol AI và Fe.

- Sau các phản ứng chất rắn thu được chỉ là Fc 20 3.

2Fe -»  F c 20 3 

0,1 0,05
=> m I = 160.0,05 = 8  (g) Đ áp án A.

b. 2 A 1 + 3 CuSƠ4 A12 (S 0 4 ) 3 + 3Cu 
Fe + CuSOị -> F e S 0 4 + Cu
Ớ phần 2: Cu2+ nhận elcctron chính bằng H+ nhận ở phần 1, do đó: 

ncu -  n H “  ^ ’ 4  m cu =  25,6 ( g )  = >  Đ ạ p  á n  c .

C âu 4: Cho tan hoàn toàn 13,6  gam hỗn hợp gồm Fe và Fe20 3 trong dung dịch 

HCI thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Cho D tác đụng với dung dịch 

NaOH dư, ỉọc, nung kết tủa trong không khí đến khôi lượng không đổi được 

a gam chất rắn. a có giá trị là;

A. 8  gam B. 12 g am  c .  16gam  D. 24 gam.

Hưđng dẫn giải

Ta có: nu = ——- = 0,1 mọi
2 22,4

Fc + 2HC1 -> FeC l2 + H2

0 , 1 0 , 1

rOpe Q han đầu — 13,6 0,1.56 —1 8 (g)

Ta có sơ đồ hợp thức: 

2Fc -»  F e2Ơ3 

0,1 0,05
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Vậy: a = 8  + 0,05.160 = 16 (g) => Đ áp án C.

* Cách khác:
Dùng phướng pháp tăng giảm kh(ti lượng:

2Fc -> FC2O3 , khối lượng tăng lôn 48 gam.

0,1 —» 0,05, khối lượng tăng lên 2,4 gam. 

a = 13,6  + 2,4 = 16 (g) => Đ áp án c .

C âu  5: Cho 0,27 (g) hột AI và 2,04 (g) hột AI2O3 tan hoàn toàn trong dung địch 

NaOH thu được dung dịch X. Sục khí CO 2 vào dung dịch X thu được kết tủa 

X|. Nung X| ở nhiộl độ cao đên khối lượng không đổi thu được oxil x 2 (các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn). Khối lưựnũỊ x 2 là:
A. l,02g B. 2,55g C. 2,04g D. 3,06g.

Hướng dẫn giải
0,27

Ta cố: n A1 = - l i l i  = 0 , 0 1  molAl 2 7

Các phản ứng xảy ra:

AI + NaOH + H20  -> N aA 10 2 + -  H2
2

AI2O3 I  2NaOH -> 2N aA 10 2 + H20

CO 2 + 2 H2O + N aA 10 2 —̂ Al(OH).4 + NtiHCOì

Dựa vào sự thay đổi chất đầu và chất cuối, ta có sơ đồ hợp thức:

2 A 1  - >  A 1 20 3 ,
0,01 0,005

=> mx = m A1 0  = 0,005.102 + 2,04 = 2,55 (g)

=> Đ áp án B.

C âu  6 : Hòa tan hoàn toàn 9,0 (g) hỗn hợp X gồm hột Mg và hột AI bằng dung dịch 

H2SO4 loãng, dư thu được khí A  và dung dịch B. Them lữ lừ dung dịch NaOH 

vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dừng lại. Lọc kết tủa, đem nung 

trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,2 (g) chất rắn. Thể tích 

khí A thu được ở (đktc) là:

A. 6,72 lít B. 7,84 lít c . 8,96 lít D. 10,08 lít.
H ư ổ n g  d ẫ n  g i ả i

Phương trình phản ứng:

Mg + H2SO4 -»  M g S 0 4 + H2 

2A1 + 3H 2S 0 4 -> A12(S 0 4) 3 + 3H2

M g S 0 4 + 2NaOH -»  Mg(OH)2ị  + Na2S 0 4
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A12(S 0 4) 3 + 6 NaOH -> 2Al(OH)3ị  + 3Na2S 0 4 

Mg(OH ) 2 — ——> MgO + H20  

2A 1(0H ) 3 — ^ - >  AI2O3 + 3H20

Dựa vào sự thay đổi chất đầu và chất cuối, ta có sơ đồ hợp thức:

Mg —> MgO 

2A1 -> AI2O3

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có: 

mx + m0 2  = muxil => m0  ■= 16,2 -  9 = 7,2 (g)

=> nn = —  = 0,225 mol
2 32

Từ Mg, AI chuyển qua MgO và AI2O3 thì Mg và AI đã nhường electron, còn 

oxi nhận electron. Khi cho Mg, AI tác dụng với H2SO 4 loãng thì Mg, AI 

nhường electron, còn H+ nhận electron.

Do hóa trị của Mg và AI trong các phản ứng đó không thay đổi 

=> Số mol electron mà oxi nhận bằng số mol electron H* của axit nhận.

0 2 + 4e -> 2 0 2~

0,225 0,9

2H+ + 2e -> H2

0,9 0,45

=> Vjj2 =0,45.22,4 = 10,08 (lít)

=> Đáp án D.
C âu 7: Cho m (g) bột FexOy hòa tan bằng dung dịch HC1, sau đó thêm NaOH dư 

vào, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khôi lượng không đổi được m 

(g) chíít rắn. Công thức của oxit là:

A. FeO B. Fe 20 3 c .  Fe 30 4 D ,F e 30 2.

H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i  
Dựa vào sự thay đổi chất đầu và chất cuối, ta có sơ đồ hợp thức:

2FexOy -»  xFe 20 3 

a (mol) 0,5ax (mol)

Khối lượng oxit đầu và cuối bằng nhau và bằng m (g) nên ta có:

(56x + 16y).a = 0 ,5a .x .l60  

X 2
= > — = — => oxit là FC2O3

y 3 

=> Đáp án B.
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Q m ỵ è n  ăề  1 4 ,

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÔNG THỨC NHANH
I. NỘI DUNG

Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay, để tìm nhanh kết quả một bài 

toán vô cùng quan trọng với học sinh. Do đó trong một số dạng toán hóa 

khó ta có thể sử dụng một số công thức tính nhanh giúp các em học sinh 

tìm ra kết quả bài toán nhanh nhất.

* LƯU ý : Các công thức tính nhanh thường được suy ra từ các định luật, và 

chỉ dùng cho một số dạng loán nhất định. Do đó các em học sinh không 

nên lạm dụng các công thức tính nhanh, như vậy sẽ làm mất vẻ đẹp của bộ 

môn hóa học.

Dạng 1: Toán về kim loại tác dụng với axit 

Dạng 1.1: Kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H2

n V „ í i d o r u a  = m k l + 7 1 -n H2

V í dụ: Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch 

HC1 thu được 22,4 lít khí H2 (đktc). Khôi lượng muối thu được là:

A. 57,5g B. 81g c. 43,5g D. 73g
Hướng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

mMuối clorua = mKi. + 7 1 .nH = 10 + 7 1 .1  = 8 1  gam => Đ áp án  B.

V í dụ 2: Cho 1,75 gam hỗn hợp kim lọ ai Fc, Al, Zn tan hòan toàn trong dung 

dịch HC1, thu được V lít khí H2 (đklc). Cô cạn dung dịch thu được 5,3 gam 

muôi khan. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít B. 3,36 lít c. 1,12 lít D. 0,56 lít
Hướng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

m Muô'iciurua =  mKL +  71 .ĨÌH => rin ^  ( 5 , 3 — 1 ,75) :7 1 =  0 , 05  mol  

=> VH 7 = 1,12 lít => Đáp án c .

V í dụ 3: Hoà tan 10 ,14  gam hợp kim Cu, Mg, AI bằng một lượng vừa đủ dung 

dịch HC1 thu đưực 7,84 lít khí X  (đktc) và 1,54 gam chất rắn Y  và dung dịch 

z. Cô cạn dung dịch z  thu được m gam muối. Giá trị m gam là:

A. 21,025 gam B. 33,45 gam c . 14,8125 gam D. 18,6 gam
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H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i
Áp dụng nhanh công thức:

m = m(A1+Mr) + m _ = ( 10 ,14  - 1 ,5 4 )  + 0,7.35,5 = 8 , 6  + 24,85 = 33,45 (g)

=> Đáp án B.

Dạng 1.2: Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2.

m m u Ã ìsu „ n , l= m k l + % -n H2

C âu  4: Hoà tan hoàn toàn 3,22ỉĩ hỗn hợp X gồm Fe, Mg, AI hằng lượng vừa đủ 

dđ H2SO4 loãng thu đc 1,344 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. 

Giá trị của m là:

A. 9,52 B. 10,27 c . 8,98 D. 7.25
ịTrích đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ Khối B) 

Hưđng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

mMuốisuniai = niKL + 96.11h , = 3,22 + 96. 0,06 = 8,98 gam => Đ áp án c .

Dạng 1.3: Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử
(S02, 5 , H2S) và H20

M + H 2 S 0 4 dặc M 2 (S 0 4)„ + sản phẩm khử (SO 2 , s , H2S ) + H20
96 / \

m m , 2 ncri + 6 nç + 8 nu ç |muoisuniat kl 2  \  ${->2 s  « 2̂  Ị

* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bồ qua .

nH2 so4 = ^nS()2 + ‘̂ ns + '5nH',s

V í dụ 1 :  Hoà tan hết 16 ,3g hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al, Mg trong dung dịch 

H2SO4 đặc, nóng thu được 0,55 mol S 0 2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, 

khôi lượng chất rắn khan thu được là:

A. 69,1 g B. 96,1 g c .  6 1 ,9g D. 91,6g

H ư ở n g  d ẫ n  g i ả i
Áp dụng nhanh công thức:

mrắn = mKL + 48. 2.nSo 2 = 16,3 + 48.2.0,55 = 69,1 gam => Đ áp án A

V í dụ 2: Cho 11 ,9  gam hỗn hợp AI và Zn tác dụng vừa đủ với dung địch H2SO4 

đặc, nóng thu được 3,92 líl hỗn hựp hai khí H2S và SO2 cỏ tỉ khối đôi với H2 là 

23,429. Tính khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng 

A. 57,5 g B. 49,5g c . 43,5g D. 46,9 g
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Hưởng dẫn giải

Ta có: nhh = 0,175 mol
M z = 2 3 , 4 2 9  X 2 = 4 6 , 8 5 8

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

S 0 2 (x).................64 ^  12,858
46,858

H2S (y).................. 34 17 ,14 2

=> -  = 1-?-858 = 0,75 => X = 0,75y mà x + y = 0,175 
y 17 ,14 2

=> X = 0,075, y = 0,1 mol 

Áp dụng nhanh công thức:

Iĩlrín = niKL + 4 8 .(2 .n so 0 + ^ - nH2 s)

= 11,9 + 48. (2.0,075 + 8.0,1) = 57,5 gam 

=> Đ áp án A.

Dạng 1.4: Kim loại tác dụng với dung dịch HNOj giải phóng khí
(NO 2, NO, N 20 , N 2)

M + HNO, -> M(NO;,)n + sán phẩm khử (NQ2,N0,N20, N2) + t ì2Ọ

m .n i . t ìn .m u  = m kl + f t 2 ( n N 0 2 + 3 n N O + 8 n N2O +  1 0 n N2

* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không cổ thì bỏ qua

nHNC)3 = 2 nNC)7 + 4nN 0  + 10n N2 + 10nNH4 NQ3

V í dụ 1 :  Hòa tan hoàn toàn 3,58 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu bằng dung 

dịch HNO3 thu được hỗn hợp sán phẩm gồm 0,04 mol NO và 0,06 mol N 0 2. 

Khối lương muối có trong dung dịch sau phản ứng (không chứa muối amoni) là 

A. 16,58 g B. 15 ,32  g c . 14,74g D. 18 ,22g

Hưởng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

ninin = mKi. + 62. (nN0 2 + 3.nNO) = 3,58 + 62.(0,06 + 3.0,04) = 14 ,74 gam 

=> Đáp án c .
V í dụ 2: Cho 21 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Cu, AI tác dụng hoàn toàn với 

lượng dư dung dịch HNO3 thu được 5,376 lít hỗn hợp hai khí NO, N 0 2 có tỷ 

khôi so với H2 là 17. Tính khôi lượng muối thu được sau phản ứng.

A. 32,8 g B. 38,2g c . 43,2 g D. 58,2 g
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H ư ố n g  d ẫ n  g i ả i
T a  có : nhh =  0 ,2 4  m ol 

M z = 1 7 x 2 - 3 4

Áp dụng sơ đồ đường chéo:

N O (x)................. 30 ^  12
34

N 0 2 (y).................46 ^  ^ 4

= > — = 3  = > x  = 3 y m à x  + y = 0,24
y

=> X = 0 ,06  ; y = 0,18 mol  

Áp dụng nhanh cônii thức:

m,.r;n = ĩtìkl + 62. (nN0 7 + S.nNo)^ 21 + 62.(0,18 + 3.0,06) = 43,32 gam 

=> Đáp án c .
Ví dụ 3: Hòa tan hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B trong axit HNO3 loãng. Kết 

thúc phan ứniĩ thu được hỗn hợp khí Y có 0,1 mol NO; 0 ,15  mol NO2 và 0,05 

mol N20 . Biết rằniỊ khôniĩ có phản ứníĩ tạo muôi NH4 NO3 . s ố  mol HNO 3 đã 

phán ứnLĩ:

A. 0,75 mol B. 0,9 mol c .  1,2  mol D. 1,05 mol

H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i
Áp dụng nhanh công thức:

nHNO = ^ nNC) + 4 nN() + 1 0 nN Q= 2.0 ,15 + 4.0,1 + 10.0,05 = 1,2  moi 

=> Đáp án c .
V í dụ 4: Hoà lan hoàn toàn 2 ,16g  Mg bằntĩ dung dịch HNO dư, thấy thoát ra

0,896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng 

muối khan là

A. 6,52 gam B. 8,88 gam. c . 13,32 gam. D. 13,92 gam.

H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i
Ta cổ: nMg = 0,09 mol; nN0 = 0,04 mol

HNO dư nôn Mg phải hết => s ố  mol tạo muôi amoni = 0,09.2 -  0,04.3 = 0,06 

+5 -3

N + 8e -» N

0,06 0,0075

rtiMuối Nitral = m Mg(N0 3 )2 + m NH 4 NO 3 = 0 ,09 .148  + 80 .0 ,0075  = 13,92 gam  

=> Đáp án D.
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Lưu ý : Khi có muối amoni tạo ra ta không được áp dụng công thức tính nhanh. 

Nếu áp dụng công thức tính nhanh sẽ ra đáp án c.

Dạng 2: Oxit kim loại tác dụng với axit

Dạng 2.1: Oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2S0 4 ioäm 
tạo muôi sunfat và H20.

PTPƯ: M 2On + nH2SQ4 loãng -> M 2( S 0 4)n + nH2Q

m muốìsunf'at =  m Oxit + ^ n H2S 0 4

Ví dụ 1 :  Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 20 3, MgO, ZnO trong 

500ml axit H2 SO4  0 ,1M  (vừa đủ). Sail phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan 

thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 

A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. c .  3,81 gam. D. 5,81 gam.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ Khối A) 
Hướng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

mmuỏ-ị=m uxi, + 80. n H so =2,81 +80.0,5.0,1 =6,81 gam
2 4

=> Đ áp án A.

V í dụ 2: Cho m gam hỗn hợp bộl gồm 5 oxit kim loại ZnO, FeO, Fe.t0 4, MííO, 

F e 20 3  tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2 SO 4  2M. Kết thúc phản ứim, 

cô cạn dung địch thu được 57 £Ịam muối khan. Giá trị của m là:

A. 36g. B. 25 gam c . 28 g. D. 39g.

Hướng dẫn giải
Áp dụ nụ nhanh công thức:

n w ¡ =  mllxll + 80. nH so <=> 57 = m + 80.0,2.2 => m = 25 gam
2l 4

= >  Đ á p  á n  B .

Dạng 2.1: Oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muôi clorua và H 20.
PTPƯ: M 2o ” + 2nHCl —> MCln + nH20

■"mmỸ.clorua = m Ox¡, + 2 7 . 5 n HCI =  m O,¡, +  5 5 n H2ü

Ví dụ 1 :  Cho 4,291 gam hỗn hợp A gồm Fe 30 4, AỈ2Oí và C 1 1O tác tiling vừa đủ 

với 179 ml dung dịch HC1 IM. c ỏ  cạn dung dịch thu được khối lượng muối 

khan là

A. 9,1415 gam B. 9,2135 gam c . 9,5125 gam D. 9,3545 gam
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H ư ớ n g  dẫn g i ả i
Áp dụng nhanh công thức:

n W i= m oxi, + 2 7 ,5 .nHCỊ = 4,291 + 2 7 ,5 .0 ,17 9 .1 = 9 ,2 13 5  gam 

=> Đ áp án B .

V í dụ 2: Cho 50 gam hỗn hỢp 5 oxit kim loại gồm ZnO, FeO, F c 20 3, F c 30 4 , 

MgO tác dụng hết với 200ml dung dịch HC1 4M (vừa đủ) thu -đƯỢc dung dịch 

X. LưỢng muô"i có trong dung địch X bằng:

A. 79,2 gam B. 78,4 gam c . 72 gam D. 94 gam

Hướng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

mmu(-,'i= mOXii + 27,5. nHCỊ = 50 + 27,5.0,2.4 = 72 gam => Đ á p  á n  c .

Dạng 3: Chuyển muối cacbonat thành muối clorua

PTPƯ: M 2(CO0n + 2nHCl -> 2M CIn + n C 0 2 + nH20

^m uốìc lo rua  ^mmíicacbonat ^  ^ ’^ C ()2

V í dụ 1 :  Hoà tan 8 ,18g hỗn hợp 2 muối Na2CƠ3 và CaCƠ 3 bằng dung dịch HC1 

dư thu được dung dịch X  và 1,792 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 

m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 7,95g B. 9,06g c .  10 ,17 g  D. 10 ,23g

Hưổng dẫn giải

Á p dụng nhanh công thức:

n̂ muối tiorua— r̂ muối uacbonal 11- ^CƠ2  — 8,18 + 1 1.0,08 — 9 ,06

=> Đ áp án B .

Ví dụ 2: Hoà tan hoàn loàn 7,02g hỗn hợp CaCƠ 3 và MgCƠ 3 vào dung dịch HC1 

thây thoát ra V lít khí (đktc). Dung (lịch thu được đem cô cạn được 7,845g 

muối khan. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít B. 1,232 lít c . 1,680 lít D. 1,568 lít
Hưởng dẫn giải

Áp đụng nhanh công thức:

r̂ muối clorua— rnmuối cacbormt + 1 1 .  ^ £ 0 2  — 8,18 + 1 1.0,08 — 9 ,06  gíirn 

<=> 7,845 = 7,02 + 1 1 .  nco => nco = 0,075 mol => Vco = 1,68 lít 

=> Đ áp án c .
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D ạng 4: Toán về phản ứng của C02 với dung dịch kiềm

Dạng 4.1: Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng c o 2 

vào dung dịch Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2

Công thức: n i = n _ - n rnị  OH- C( )2

Ví dụ: Hấp thụ hết 7,84 lít CO 2 (đkc) vào 300ml dung dịch Ba(OH ) 2 IM. Tính 

khôi lượng kết tủa thu được.
Htróìig dẫn giải

= 035 mol
' = > n ị = 0 ,6 - 0 ,3 5  = 0,25 mol

'co-

n Ba(OH), = 0 .3 m o l

-  m i = 19 7 .0 ,35  = 49,25 gam

* Lưu ý : ở  đây Iiị = 0 ,2 5 m o l< n co = 0 ,35  m oi, nên kcí quá trôn phù hợp.

Ta cần phải kiểm tra lại vì nếu Ba(OH ) 2 dùng dự thì khi đó tiị -  nco mà

không phụ thuộc vào n  ̂ . Tóm lại, khi sử (lụn2; công thức Irôn, cẩn nhớ

điều kiện ràng buộc giữa Iiị và nC()i lù Iiị < nco .

Dạng 4.2: Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lưựng c o 2 

vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(Ofỉ)2 hoặc fía(OH)2
Công thức: Tính n

c o f
= n

OM
1 1 ,-,, rồi so sánh với n lL hoăc n T1 để

2 C;r+ ' Ba

XC1Ĩ1 chất  n à o  phán ứnií hết.

Ví dụ : Hâp thụ hốl 6,72 lít CƠ2 (đktc) vào 3()()ml dung dịch hỗn hợp gồm 

NaOH (),1M và Ba(OH ) 2 0,6M. Tính khối lượng kết tủa ihu được
Hướng dẫn giả

‘co- 0,3 1 1 1 0 1

nNaOH = 0 ,0 3  moi 

nBa(OH)2 = 0 ,18m ol

= > 1 1  , -  0 ,3 9 -0 ,3  = 0,09 mol
CO

Mà n. = 0,18m ol nôn n, = 0,09 mol.Ha

V ậy m 4 = 0 ,0 9 .19 7  = 17 ,73  gam .

Lưu ý : Tương tự như công thức ở trôn, trong trường hợp này cũng có điều 

kiện ràng buộc giữa n và nco là n 2 -  -  nco •coi CQi
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Dạng 4.3: Tính thể tích CO '2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 hoặc 
Ba(OH)2 để thu được một lượng kết tủa theo yêu cầu

Dạng này phải có hai kết quả.

Công thức:
‘co.

CO'

= nị

= n - n ị2 OH

V í dụ: Hấp thụ hết V lít C 0 2 (đktc) vào 3 0 0 ml dung dịch Ba(OH ) 2 IM  được 19,7 

gam kết tủa. Tim V.
Hưóng dẫn giải

ico = ĩiị  = 0 ,1  mol => V = 2,24 lít

‘co. = n _ -  ni = 0 ,6 - 0 , l  = 0,5 mol=^> V = 1 1 ,2  lít
AU“ VOH

D ang 5: Toán về sự lưỡng tính của AỈ(OH)3 và Zn(OH)2.

Dạng 5.1: Tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ 
để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu.

Dạng này phải có hai kết quả

Công thức:
n _ = 3 .n j 

OH~ *

n _ =4.n - Ĩ 1 |
OH~ AI3+ ^

V í dụ 1: Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH IM  vào dung dịch chứa 0,5 mol 

A1C13 để được 3 1 ,2  gam kết tủa.
Hướng dẫn giải 

n _ = 3 .n i =  3.0,4 m ol=> V  = 1,2  lít
OH-  ^

n _ =4.n  - - n i  = 2 - 0 , 4  = 1,6 m ol=>V  = 1,6 lít
OH~ AI3+ ^

V í dụ 2 1 Cần cho một thể tích dung dịch NaOH IM  lớn nhất là bao nhiêu vào 

dung dịch chứa đồng thời 0,6 mol AICI3 và 0,2 mol HC1 để xuất hiện 39 gam 

kết tủa?
Hướng dẫn giải

Lưu ý rằng trường hợp này cần thêm một lượng NaOH để trung hoà HC1.

Mặt khác, để tính thể tích dung dịch NaOH lớn nhất nên chỉ cần xét giá trị

n = 4 n  -n .i
OH"(max) Al‘1+ *

=> n > = nHr, + (4 . 1 1  - - n j  ) = 0 ,2 +  (2 ,4 -0 ,5 )  = 2 ,1 mol
OH"(cần) HC1 Al3+ ậ

=> V = 2,1 lít.
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Dạng 5.2: Tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4J
(hoặc NaAỈ02) để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu 

Dạng này phải có hai kết quả

Công thức:
= nị

Ví dụ 1: Cần cho bao nhiêu lít dung dịch HC1 IM  vào dung dịch chứa 0,7mol 

Naf Al(OH)4] để thu được 39 gam kết tủa?

Hướng dẫn giải 

n , = n 1 = 0,5 mol => V = 0,5 lít
H ^

n =4.n  _ -3 .n  I = 1,3 mol => V = 1,3 lít
H LAl(OH)4r  ^

Ví dụ 2: Thể tích dung dịch HC1 IM cực đại cần cho vào dung dịch chứa đồng 

thời 0,1 mol NaOH và 0,3 mol Na[Al(OH)4] là bao nhiêu để xuất hiện 15,6 

gam kết tủa?

Hưóìig dẫn giải
Tương tự như ví dụ 2, ta có:

n + , = n NanH+ (4-n _ _ - 3 .n I ) = 0,7 mol :=> V = 0,7 lít.
H (cần) NaOH |Al(OH)4 r

D ạng 6 : Toán về sắt và đồng

1. Nộ í dung phương pháp

X ét bài toản tổng quát quen thuộc:

M" -  ^  -»hỗn hơp rấn (M, M„Ov) + HNO, (H2SQ4 dặc, nóng)^ M+„ + N « (SP}
1 ' (2 ) 

m gam ĨTÌỊ gam (n: max)

Gọi:

Số  mol kim loại là a

Số  oxi hóa cao nhất (max) của kim loại là n 

Số  mol electron nhận ở (2) là t mol 

Ta có:

M -  ne -» M+n 
a mol na mol 

Mặt khác:

n nhường = na (mol)

ĩĩiị -  ĨĨ1
nhận nc (oxi) (2) — ~~ . 2  + t

16

m, - m
+ 1
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m , -  m
Theo định luật bảo toàn eleclron: nc nhuVíng = nc nhện —> na = ---------- + t

Nhân cả 2 v ế  với M ta được:

x M .(m .-m )  w  M.m. M.n
(M.a)n = ------- -------  + M.t —> m.n = -  —  .........——

8  8  8

Cuổì cùng ta được:

+ M.t

ứng với M là Fe (56), n = 3 ta được: m = 0,7./71/ + 5,6.t (2)

ứng với M là Cu (64), n = 2 ta được: m = 0,8.ftti + 6,4.t (3)

Từ (2, 3) ta thây:

Bài toán có 3 đại lượng: m, ni| và ]T n c nhận (hoặc v khí(2))

Khi biết 2 troim 3 đại lượng trên ta tính đưực ngay đại lượng còn lại.

Ớ giai đoạn (2 ) đồ bài có thể cho sô" moi, thể tích hoặc khôi lượng của một 

khí hoặc nhiều khí; ờ giai đoạn ( 1 ) có thể cho số lượng chấl rán cụ thể là 

các oxit hoặc hỗn hợp gồm kim loại dư và các oxit.

2. Phạm vi áp dụng và một số  chú V
-  Chỉ dùn!* khi HNO3 (hoặc H2SO4 đặc nóng) lấy dư hoặc vừa đủ.

-  Công thức kinh nghiệm trên chỉ áp dụng với 2 kim loại Fe và Cu.

3. Các hưoc gỉái
-  Tìm lổníĩ số mol eleclron nhận ở giai đoạn khử N+5 hoặc s +6.

-  Tim tổns* khối lượnií hỗn hợp rắn (kim loại và oxit kim loại): ni|

-  Áp dụniz cônụ ihức (2) hoặc (3).

Ví dụ 1 :  Đổ III ỉíam hột Fc trong không khí một thời gian thu dược 11 ,2 8  gam 

hỗn hợp X i»ồm 4 chấl. Hòa tan hết X trong lượng dư dung dịch HNO3 thu 

được 672ml khí NO (sán phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là:

A. 5,6. B. 11,2. c . 7,0. D. 8,4.
Hưứng dẫn giải

Áp dụng công Ihức (2 ):

N + 3e N+2 

0,09 0,03

=> ^ n e nhạ„ = 0,09 => m = 0 ,7 .11,2 8  + 5,6.0,09 = 8,4 gam ==> Đ áp án D.
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V í dụ 2: Nung m gam bột sắt trong oxi thu đựơc 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà 

tan hết hỗn hợp X  trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là sản 

phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:

A. 2,52 gam B. 1,96 gam. c .  3,36 gam. D. 2 ,10  gam.

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH  - CĐ Khối B) 
Hướng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

7.111,ị +56.11 7.3 + 56.0,025.3  ̂ M 4
m p„ = -----— -------— = -------- — ---------= 2 ,52  gam => Đ áp án A.

Fe 1 0  1 0

Ví dụ 3: Cho 11 ,3 6  gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe20 3 và Fe30 4 phản ứng hết

với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy

nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X  sau phản ứng được m gam

muôi khan. Giá trị m là:

A. 34,36 gam. B. 35,50 gam. c .  49,09 gam D. 38,72 gam.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH CĐ- Khối A) 

Hưống dẫn giải
Áp dụng nhanh công thức:

7 . m hị + 5 6 . n  7 .11,36 + 56 .0 ,06 . 3  0
m = ----- nn--------- — = -----------—-----------= 8,96 gam

Fl 10 10

nFe(N03>3 = n Fe = ^  16 mo1 ^  m Fe(N03)3 = 0,16.242 = 38,72 gam

=> Đáp án D.

V í dụ 4: Đô"t cháy hoàn toàn 5,6 gam bột F e  trong bình 0 2 thu được 7 ,36  gam 

hỗn hợp X  gồm  F e 20 3, F e 30 4 và một phần Fe còn dư. Hòa tan hoàn toàn 

lượng hỗn hợp X ở trên vào dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí Y  

gồm NO2 và NO có tỷ khối so với H2 bằng 19. Giá Irị của V là 

A. 0,896. B. 0,672. c .  1,792 D. 0,448

Hướng đẫn giải
Á p dung công thức (2): 5,6 = 0,7.7,36 + 5,6 V n  => Y n  , „ = 0,081 0 0  enhận (2) enhận (2)
Từ dY/H  ̂ ~ 19 => nNQ2 -  nN0

+ 5  + 4  4-2

2N  + 4e —> N + N

4x X X 

V ậy: V = 22,4. 0,02. 2 = 0,896 lít

=> Đ áp án A.

=> 4x = 0,08 X = 0,02
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V í dụ 5: Cho 11 ,6  gam hồn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 20 3 vào dung dịch HNO3 

loãng, dư thu được V lít khí Y  gồm NO và NO2 có tỉ khôi so với H2 bằng 19. 

Mặt khác, nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với khí c o  nóng dư 

thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,52 gam Fe. Giá trị của V là 

A. 1,40. B.2,80. c . 5,60. D. 4,20.
Hưđng dẫn giải

Từ dy/n2 = ^  nN02 ~ nNO ~ x ^  s  nc nh;ìn-4x

Áp dụng công thức: 9,52 = 0,7.11,6 + 5,6.4x => X = 0,0625 

=> v  = 22,4.0,0625.2 = 2,80 lít => Đáp án B.
V í dụ 6 : Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 24,8 gam hỗn hợp chât rắn X

gồm Cu, CuO và Cu20 . Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 đặc nóng 1 thoát

ra 4,48 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là 

A. 9,6. B. 14,72. c. 21,12. D. 22,4.
Hưởng dẫn giải

Sơ đồ hóa bài toán: Cu — > X  — +Ĥ y -  --~-> Cu+2 + s +4

Áp dụng công thức (3): m = 0, 8. mrán + 6 4.n0 nhận ("f (2)

=>m  = 0,8.24,8 + 6 ,4.0,2.2 = 22,4 gam

=> Đ áp án D.

V í dụ 7: Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe20 3, Fe 30 4, FeO trong dung 

dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí màu nâu duy nhất (đktc). Cô cạn 

dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan, giá trị m là:

A. 78,4g B. 139,2g c . 46,4g D. 46,256g

Hưổng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

145 2
nF - nF'(NO ) = 0,6 moi => mFc = 0,6.56 = 33,6 gam

ỈO.mF -5 6 .n  10 .3 3 ,6 -5 6 .0 ,2  ^  _
mhh = ------  7 -------  = -------- 7 -------------= 46, 4  gam

=> Đ áp  án  c .
V í dụ 8 : Hoà tan hoàn toàn 49.6 gam hỗn hợp X  gồm Fe, FeO, Fe20 3 và Fe30 4

bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y  và 8.96 lít khí SO2 (đktc).

Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi trong hỗn hợp X và khôi ỉượng 

muôi trong dung dịch Y  lần lượt là:

A. 20.97% và 140 gam. B. 37.50% và 140 gam.

c .  20.97% và 180 gam D.37.50% và 120 gam.
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Hướng dẫn giải

Áp dụng nhanh công thức:

7.m hh+ 5 6 .n  7 .49 ,6  + 56 .0 ,4 .2  _
m _ = ----- 510--------------------------— = ------- —-------- = 39,2 gam

1 0  1 0

49  6 -  39  2 
% 0 = „ - .100 = 20,97%

49,6

1 39,2
nc , , = — nc = ——— = 0,35 mol,

Fc2 (S 0 4 )3 o  Fc 5 6  9

m Fc2(S0 4 )3 = 0 ,35.400 = 140 gam

=> Đáp án A.
Ví dụ 9: Đổ khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X  LỊồm FeO, Fe 30 4, Fe20 3, cần 

0,05 mol H2. M ặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 íỊíim hỗn íìựp X  trong dung 

dịch H2S 0 4 đặc nóriiĩ thì thu được thể lích V ml SƠ2 (đklc). Giá trị V(ml) là:

A. 112ml B. 224ml c .  336ml D. 448ml.

Hướng dẫn gỉải

Áp dụng nhanh công thức:

n{) = nH = 0 ,05 mol => mQ = 0 ,0 5 .16  = 0,8 ^am

Ta có: mFc = rrv,Xjt -  m() = 2,24  gam

i A ............................................... , „ 2 ,24 -0 ,7 .3 ,04  n _.,
Ap dụng cônỉĩ thức ta có: n , = ---------- --------- = 0,02 moỉ

+ 6  +4

s + 2e —> s ©2

0,02 0,01

=> V so 2 =  0 ,0 1 .2 2 ,4  = 0 ,224  lít = 224mĩ 

=> Đ áp án  B.
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QhUỴền đề 1 5 ,

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG
A. NỘI DU N G

Đ ể làm được các bài tập về mối liên quan giữa các đại lượng ở dạng khái 

quát đòi hỏi các em học sinh phải nắm chắc các kiến thức cơ bản theo cả 

hai chiều từ cụ thể tới tổng quát và ngược lại từ tổng quát tới cụ thể. Các 

vấn đề về kiến thức phục vụ phương pháp này cần phải hiểu kĩ bản chất 

một cách đầy đủ.

Chú ý: Phương pháp này bao hàm kiến thức rất rộng cả ở ba khối (lớp 10,

1 1  và 1 2 ) nên cần phải nắm chắc đầy đủ kiến thức cơ bản mới có thể tư 

duy và vận dụng tốt được.

B . B À I  T Ậ P  M INH  HỌ A:

C âu 1 :  Hòa tan hoàn toàn X mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeC l3 và z mol 

HC1, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. B iểu thức liên hệ 

giữa X, y và z là

A. x = y - 2 z .  B .2 x  = y + Z. C. 2x = y + 2z. D. y = 2x.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013) 
H ư ở n g  d ẫn  giải

Chất tan duy nhất phải là FeC l2 

C ách 1 :  Bảo toàn e

Fe  —> F e 2+ +2e F e 3+ +e —> F e 2+

X 2x y y
2H+ + 2 e - * H 2

z 1

B ảo  toàn e: 2x =y + z

=> Đ áp  án  c .
C ách 2: Bảo toàn điện tích:

Dung dịch chỉ có FeC l2 nên Fe 2+ : X + y mol; e r  : 3y + z mol 

Áp dụng định luật BTĐ T : 2x + 2y = 3y +z => 2x =y + z

=> Đ áp  án  c .
C âu 4: Đốt cháy hoàn toàn X gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, 

mạch hở và đều có một ỉiên kết đôi c = c  trong phân tử, thu được V  lít khí 

CÖ 2  (đktc) và y mol H20. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị X, y và V là -
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28
A. V = — (x - 3 0 y ) . 

55

28c. V = — (x + 30 y). 
55

B. V = ^ ( x - 6 2 y )  
95

D. V = ^ ( x  + 62y). 
95 '

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 20ỉ 1) 
Hướng dẫn  giải

Hai axit có 3 ỉk 71, 4 0  => Công thức chung của các axit trên là : C nH2n-4 0 4 

CnH2n-4 0 4 —> n C 0 2 + (n -  2)H20  

Từ phương trình ta thấy :

V
n C 0 2 -  n n 2HoO

1 1 ;, vi, - 22,4

T aC Ó : n O(trongaxit)= 4 - ị
V

22,4
-y = 2

2  2  

V

V

22,4
y

22,4 -y

V
Mặt khác: mHcHc= X =  m r + m 0 + m H => X =12.-77-7+16 .2

22,4

V

22,4
+ 2 y

28
=> V = (x + 30y) => Đáp án  c .

C âu 5: Đốt cháy hoàn toàn X mol axit cacboxylic E, thu được y mol C 0 2 và 

z mol H20  (với z = y -  x). Cho X mol E tác dụng với N aH C 0 3 (dư) thu được 

y mol C 0 2. Tên ciia E là

A. Axit acrylic. B. Axit oxalic. c. Axit ađipic. D. Axil ÍOITIÌC.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 201 ỉ) 
H ư ớ n g  d ẫ n  giải

551 Cách 1:
Gọi công thức của axit E: C xHyOỵ

C xHv0 z- > x C 0 2 + ^ h 20
2

a ax — a

yTa có: 4-a = ax -  a => y = 2x -  2 => Axit E có 2 H => loại D
2

xmol E + M aHC03 -> y m o lC 0 2

E +  0 2 -» y mol C 0 7

=> B là (COOH)2 => Đ áp án  B.

=> E có sô” c  bằng số chức .
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* Cách 2:

V
s ố  c  trung bình = -— -2- =

n axit x  

n COo V
Sô nhóm COOH = ..—..— = —

n axi. x

=> Chất E  có số’ c  = số nhóm chức => loại A, c

Axit fomic cháy có nco = nH 0  => loại D => Đ áp án B .

C âu 6 : Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn

hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khôi lượng PbS đã bị

đốt cháy là

A. 74,69% B. 95,00% c. 25,31% D. 64,68%
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B) 

Hưởng dẫn giải

m (g) ------ » 0,95m (g) hh (PbO và PbS dư) + S 0 2

Áp dụng Đ L B T K L  ta có:

m0  = m -  0,95m = 0,05m (g) => no = 3 ,12 5 .1(T 3m (mol)

Ta có: nPbs phản ứng = nPho = n0  = 3 ,12 5 .10“3m (mol)

_  u - 3,125.l ( r 3m.239.100% ^
=> %PbS (đã bị đôt cháy) = --------------—-------------- = 74,69%

m

= >  Đ á p  á n  A .
C âu 7: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2C 0 3 

đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư 

nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuấì hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ 

giữa V với a, b là:

A. V = 22,4(a -  b). B. V = 1 1 ,2(a -  b).

C. V = 1 1 ,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).

(Trích đề thi tuyển sinh Đại hục khối A) 
Hưống dẫn giải

Khi cho dung dịch HC1 từ lừ vào dung dịch Na2C 0 3, xảy ra phản ứng theo 

trình tự sau:

HC1 + Na2CO;, -> NaHCO, + NaCi (])

b b b

HC1 + N aH C03 -» NaCl + C 0 2 + H20  (2)

(a -  b) (a -  b)

326



cty TNHH MTVDVVH K hang V iệt

Sau phản ứng, cho dung dịch Ca(OH )2 dư vào dung dịch X có kết tủa, chứng 

tỏ sau phản ứng (2) NaHCO.ì dư =>HCỈ hết => tính thể tích C 0 2 theo HC1. 

Theo phản ứng (2) => nco = (a -b )m o l => Vco = 2 2 ,4 (a -b ) (lít)

= >  Đ á p  á n  A .
C âu 8 : Điện phân dung dịch chứa a mol C u S 0 4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, 

có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenoỉphtalein chuyển 

sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42' không bị điện phân 

trong duna; dịch)

A. b > 2a. B. b = 2a. c .  h < 2 a . D. 2h = a.

ịTrích đề thi tuvển sinh Đại học khối B) 
Hưởng dẫn giải

Phươns trình điộn phân:

CuSƠ4 + H20  ------ > Cu + H2S 0 4 + V2O2 (1)

a a

2NaCl + 2H20  ------ > 2NaOH + C l2 + H2 (2)

b h

H2S 0 4 + 2 NaOH ------ > Na2S 0 4 + 2H20  (3)

a 2a

Dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein hóa hồng chứng tỏ sau phản 

ứng (2): NaOH dư => b > 2a.

* Cách khác:
Phương trình điện phân:

C 1 1SO 4 + 2NaCl ------ > Cu + C l2 + Na2S 0 4 (1)

a 2a

Dung dịch sau điện phân làm phcnolphtalcin hóa hồng chứng tỏ sau 

phản ứng (1) NaCl còn dư và tiếp tục bị điện phân cho môi trường bazơ 

=> b > 2a => Đ áp án A.

C âu  9: Chia m gam AI thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra X mol khí H2;

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí 

N20  (sản phẩm khử duy nhất). Quan hộ giữa X và y là

A. X = 2y. B .y  = 2x. c .  X = 4y. D. X = y.

(Trích đề tlìi tuyển sinh Cao đânx) 
Hướng dẫn giải

Phần 1:
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3

Phần 2:

8 AI + 3 OHNO3 -> 8 Al(NCh) 3 + 3N 20  + 15H 20

ĨL—  V
3

Vì lượng AI ở hai phần bằng nhau nên số mol AI ở hai phần cũng bằng nhau.

Hay: —  = —  r=> X = 4y => Đ áp án c.

C âu  10 : Trộn dung dịch chứa a mol AICI3 với dung dịch chứa h mol NaOH. Để 

thu được kết tủa thì cần có lỉ lệ

A. a : b = 1 : 4. B . a : b < J : 4 .  c. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khôi A năm) 
Hướng dẫn giải

* Cách 1 :

A l3+ + 30 H “ -> Al(OH);, 

a 3a

Al(OH)., + OH“ -> fA!(OH>4Ị

a a

Khi n _ = 4a thì tan hoàn loàn nên để có kết tủa n
OH

* C ách 2: Phương pháp đồ thị:

n  AI (011)3

OH
< 4a

^ ị m a x  n A 13+

a

0

Dựa vào đồ thị ta có:

3a 4a

Để thu được kết tủa thì: n _ < 4a hay b < 4a — > —
OH“ b 4

=> Đáp án D.
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Cách khác:
Trộn a mo ỉ A 1CỈ3 với b mol NaOH để thu được kết tủa thì:

À i3+ + 30H ~ -» AỈ(OH ) 3 ị

Al(OH)3 + OH~ -» Al(OH)Ị

A l3+ + 40HT -> Al(OH)”

a 4a mol

, 11 - h 
Đe kết tủa tan hoàn toàn thì ()H > 4 —» — > 4.

n , a
ai3+

t)
V ậy  để có kết tủa thì 7 <  4 =>a : b > 1 : 4

=> Đáp án Do
C âu 1 1 :  Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol F e C 0 3 và b mol FeS 2 trong bình kín 

chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về 

nhiệt độ han đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe 20 3  và hỗn hợp khí. Biết 

áp suất khí troníĩ bình trước và sau phán ứniỊ bằníỊ nhau, mcti liên hệ giữa a 

và b là (biếl sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá -1-4 , thể tích các chất 

rắn là không đá II lí kể)

A. a = ơ,5b. B. a = b. c .  a = 4b. D. a =  2b.

“  Trích đề thi íuvển sinh Đụi học khối B ” 
Hướng dẫn giải

4FeS 2 + 1 1 Ơ2 — 2Fc 20 ,  + 8 S 0 2 (1)

b ì ặ  2 b
4

2FeC 03 + - 0 2 — Fc20 3 + 2 C 0 2 (2) 

a
a — a

4

Phản ứntĩ (1) làm giám: -  2h = (),75b mol khí
4

Phán ứng (2) làm Uĩníĩ: a -  — = (),75a mol khí
4

Theo đề bài áp suấl trước và sau phản ứng; không thay đổi => số’ mol khí 

tăng và giảm bằng nhau.

Hay: (),75a = 0 ,75b  => a = h = > Đ á p  án  B .
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C âu 12 : Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1 : Cho m gam hột Fe (dư) vào V 1 lít dung dịch Cu(NO.-ì)2 I M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam hột Fe (dư) vào v2 lít dung dịch AgNO.s 0,1M .

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn loàn, khôi lượng chât rắn thu được ở hai 

thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của Vị so với v 2 là

A. V, = v 2. B. V, = 10V2. C. V, = 5V2. D. V, = 2V2.
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hực khối B) 

Hưđng dẫn giải 
Thí nghiệm 1 :  nCu(NC>3)2 = V, mol

Fe + Cu(N0 3)2 -> Fe(N 03)2 + Cu
V 1 mol V 1 mol V ! mol

Fe dư nên Cu(N03)2 hết => nCu= nFc = ncu(NO ) = Vị 11101

=> Độ tăng khối lượng: (64 -  56). V| = 8 V| moi.

Thí nghiệm 2: nA g N 0  =  0,1 y 2 mol

Fe + 2 A g N 0 3 -> F e(N 0 3) 2 + 2Ag 

0,05V2 mol 0 ,1 .v 2mol (),l.V 2mol

Fed ư n ên  A g N 0 3 hết => nAg= nAgNO = (),1.V 2 mol

Và np = —nA Mn = —0,1.V 9 = 0,05.V7 molFe 2  AgNO^ 2

=> Độ tăng khối lượng: 108 .0 ,1V 2 -  56.0,()5V2 = 8 V 2 mol.

Theo đề bài: Sau phản ứng khối lượng chấl rắn thu được bằng nhau.

=> Độ tăng khôi lượng ở hai thí nghiệm cũng bằng nhau.

Hay: 8 V, = 8 V 2 => V] = v 2 =>Đ áp án A.

c .  BÀI TẬP ÁP DỤNG
C âu 1 :  Để thu lấy Ag tinh khiết lừ hỗn hợp X (gồm a mol AI2O3 , h mol CiiO, 

c mol A g20 ), người ta hoá tan X bởi dung dịch chứa (6 a + 2b + 2e) mol HNO3 

được dung dịch Y , sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 

1 0 0 %)

A. c mol bột AI vào Y. B. c mol bột Cu vào Y .

c .  2c mol bột AI vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y.

ịTrích đề thi tuyển sinh Đại học khối A) 
Hướng dẫn giải 

AI2O3 + 6 HNO3 -> 2A 1(N 0 3) 3 + 3H20  

a 6 a 2 a
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V ậy dung dịch Y  chứa

CuO + 2HNO.Ì -»  C u(N 0 3 ) 2 + H20  

b 2 b b 

Ag20  + 2 HNO3 -> 2A gN 03 + H20  
c 2 c 2 c

=> Sau phản ứng AI2O3, CuO, Ag20 và HNO3 đều hết.

A 1(N 0 3)3 : 2a mol 

C u(N 03)-, : b moi 

A g N 0 3 : 2c moi

Để thu được Ag từ dung dịch Y  ta them Cu vào:

Cu + 2 A g N 0 3 -> Cu(NO . ,)2 + 2Ag 
c 2 c

=> Cần c mol Cu => Đ áp án B.

C âu 2: Thực hiộn 2 thí nghiệm:

- T N 1: Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1 M thoát ra VI lít NO.

- TN2: Cho 3,84g Cu phan ứng với 8 ()ml dung dịch HNO3 IM và H2SƠ4 0,5M thoát 

ra v 2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều 

kiện. Quan hệ giữa V| và v 2 là:

A. V 2 = 2,5V , B. V 2= 1 ,5VI c .  V 2= V i D. v 2= 2 Vị.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B) 
Hưởng dẫn giải

Ta có: nCu = 0,06 mol

TN1: nHNCb 0,08 mol => n
NOĨ

= 0,08 mol

Phương trình phản ứng dạng ion thu gọn:

2NO;f + 3Cu + 8 H+ 3C u 2+ + 2NO + 4H20

0 . 0 8 , 0,06  0,08  x , n ,
Ta thây: — — > - > ——  => H phan ứng hẽt, NO được tính theo

8

H+.

1
Theo phương trình phản ứng: nNO = — n + = —-0,08 = 0,02 mol

4 H

=> V| = 0,448 lít.

TN2:
‘HNO:

HtSO,

= 0,08 mol 

= 0,04 mol

n , = 0 ,16  mol
H

n _ = 0,08 mol
NOt

Phương trình phản ứng dạng ion thu gọn:

3Cu + 8 H+ + 2NO.f 3Cu2+ + 2NO + 4H20

3 3 :



Ta thấy: -^4— -  => Cu, H+ phản ứng hết, NO được tính theo Cu
3 8  2
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hoặc H+.

1
4 H+ 4

Theo phương trình phản ứng: nN 0  = —n + = —0 ,16 = 0 ,04mol => v 2 = 0,896 lít.

V ậy: —  = = 2 => Vi = 2VI => Đ áp án D.
V, 0,448

C â u  3 : C h o  X m o l  F e  t a n  h o à n  t o à n  t r o n g  d u n g  d ị c h  c h ứ a  y  m o l  H 2 S O 4  ( t ỉ  l ệ  X : 

y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa 

muôi suníat. s ố  mol electron do lượng Fc trên nhường khi bị hoà tan là 

A. 3x. B. y. c . 2x. D. 2y.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hục khối A năm 2010) 
Hướng dẫn giải 

Do H2SO4 chưa biết nồng độ nên xét 2 trường hợp:

*T H 1: H2S 0 4 loãng
Fe + H2SO 4 —> F e S 0 4 + H2 

X y

=> Loại vì X = y 

*TH2: H2SO4 đặc nóng
2Fe + 6 H2SO 4 -> Fe 2(S 0 4 ) 3 + 3 S 0 2 + 6H20

y y y_
3 y 6 2

Ta có: nFcM = x=  mol => nFc dư = ^  mol
5 5 3 15

Do Fe dư nên tiếp tục xảy ra phản ứng

Fe + Fe 2(S 0 4) 3 ->  3 F e S 0 4

15 15
y y y

=> nc , = - ------ — ■= —  molFe2 (S 0 4 )3 C()n £  10

V ậy: Fe hết. Cuối cùng: Fe -> Fe2+ nôn ta có:

Fe -  2c -» Fc2+ S + 2 c - ^ +S O ,

X 2x

Áp dụng định luật bảo toàn clcctron ta có: 2x = y => Đ áp án B.
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C âu 4: Cho phương trình hóa học:

Fe 30 4 + HNO3 -> Fe(N 0 3 ) 3 + NxOy + H20  

Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ sô" của các chất là những 

số nguyên, tối giản thì hệ số’ của HNO3 là

À. 46x -  18y. B. 45x -  18y. c . 1 3 x - 9 y .  D. 23x -  9y.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A) 
Hưởng dẫn giải

C ách 1 : Cân bằng

(5x -2 y)F e 30 4+ (4 6 x-18 y)H N 0 3 -> 3 (5x-2y)F e(N 0 3) 3 + NxOy + (23x-9y)H 20  

Cách 2ĩ
Ta thây số nguyên tử H bên v ế  phải luôn là số chẩn.

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố => sô" nguyên tử H bên v ế  trái cũng 

luôn là số c h ẩ n .  = > Đ áp  án A.

Câu 5: Khi đôt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở 

thu được V lít khí CO 2 (đktc) và a gam H20 . Biểu thức liên hệ giữa m, a và V 

là:

V  V
A. m = a ---- — . B. m = 2 a -

5,6 1 1 ,2

n  _ 0o V  V
c .  m = 2a — - —  . D. m = a + —— .

22,4  5,6

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khấì A) 
Hưổng dẫn gỉảỉ 

Gọi CTTQ của 2 ancol no đơn chức là: C-H -  ̂on 2n + 2

3n ~ —
Phương trình phán ứng cháy: C-U2~ 2 o  + —  O2 ------ * n CO 2 + ( n + 1)H 20

3 3 V
Dưa vào pt pứ ta có: nn . = - n rn = -— (mol)

2 Pứ 2 2 2 22 4

Áp dụng Đ L bảo toàn khối lượng ta có: mhh ancol + m0  = mco + mH 0

3 V  V  4 V  V
=> m + —.—-— .32 = —-— .44 + a => m = a — —— = a — — =>Đ áp án  A.

2 22,4  22,4 22,4 5,6

C âu 6 : Đun nóng V  lít hơi anđehit X  với 3V  lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y  có thể tích 2V lít (các 

thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y  thu được chất

Z; cho z  tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol z  đã phản ứng. 
Chất X  là anđehit
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A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.

B .  n o ,  h a i  c h ứ c ,  

c .  no, đơn chức.

Đ. không no (chứa một nốì đôi C=C), đơn chức.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A) 
Hưđng dẫn giải

* Cách ỉ  :
- T a  c ó :  V hhhanJắll =  v x +  V h,2 =  V  +  3 V  =  4 V  (lít)

v hh sau (hh Y I =  2 V  ( l í t )

= >  đ ộ  g i ả m  t h ể  t í c h  s a i l  p h ầ n  ứ n g :  A V  =  4V  -  2V  =  2V  =  V H phản ứng

Gọi CTTQ cửa anđehit X là: C nH2n + 2 - 2k- m(CHO)m

C„H2n+2 - 2k-m(CHO)m + (k + m)H 2 — CnH2n + 2 -m(CH2OH)m

V (lít) 2V (lít)

Vh9 2V
---- —— = —— = 2 hay k + m = 2 ( 1)
V Vandehit

- Mặt khác:

C„H2n, , _ 3k_,„(CH2OH)m+ mNa->C„H2l,*2. m(CH2ONa)m + y H ,

Theo đề bài: nH = nz hay — = 1 => m = 2 thế vào (1 ) => k = 0.

Vậy: X là anđehit no 2 chức.

* Cách 2 :
• Hỗn hựp ban đầu có thể tích là 4V, sau phản ứng hỗn hợp Y  có thể tích 2V 

=> giảm 2V chính là thổ tích H2 phản ứng.

® Thể tích andehil là IV  , thể tích thể tích H2 phản ứng là 2 V => andehit có 2

liên kết 71.
=> loại đáp án A,do có 3 71 ; loại đáp án c  do có 1 71.

Còn 2 đáp án phù hợp là B, D.

• Rượu z  + Na -> H2 có sô" mol H2 = số mol z  => z  có 2 nhóm OH => andehit

có 2 nhóm CHO

=> Đ áp  án B .

C âu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol C 0 2 và 

c mol H20  (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X  chỉ 

cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
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A. no, đơn chức. B. không no có hai nôi đôi, đơn chức,

c .  không no có một nôi đôi, đơn chức. D. no, hai chức.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B) 
Hướng dẫn giải

Trona; phản ứng tráng íỊương, anđehit X chỉ cho 2e =5> X là anđehit đơn chức.
+ 1 +3

VI: R-CH O  » R-CO O H

a mol anđchil X — — —» h mol C 0 2 + c mol H20  

Theo đề bài: h = a + e => a = b -  c hay Í1 X = nC() -  nH Q

=> Trong anđchil X  có 2 liên kct 71 (tương tự như đốt cháy ankin hoặc ankađien). 

Mà X dơn chức => có 1 liên kết 71 ở chức CHO. Vậy liên kết Tt còn lại ở gốc 

hiđrocacbon.

=> Đáp á 11 c .
C âu 8 : Khi cho a moi một hợp chất hữu cơ X (chứa c ,  H, O) phán ứnụ hoàn 

loàn với Na hoặc với NaHCO, thì đéu sinh ra a mol khí. Chàt X ỉà 

A. Elylen iĩlicol B. Axit ađipic

c .  Axit 3-hiđroxipropanoic D. Ancol ^-hiđroxibcn/.ylic

(Trích đề thi í uyển sinh Dại học kỉìôi B) 
Hướng dẫn giái 

a moi X + Na —> a mol H2 => X có 2 nguyên lử H linh động 

a moi X + NaHCO.Ị —> a moi CO: ==> X cổ 1 nguyên tử H linh động thuộc 

nhóm-COOH

=> X là 3 -  hidroxipropanoic: CH-, -C H ., - COOH

OH

= > Đ á p á n C .

Câu 9: Duniĩ dịch MCI và duim dịch CH.íCOOH có cùng nồng độ mol/1, pH của 

hai dung dịch tương ứ ỉm ià X và y. Quan hệ giữa X và y là (giá thiết, cứ 100 

phàn tử CHìCOOH thì có 1 phân lử điện ỉi)
A. y = l()()x. B. y = 2x. c .  y = X -  2. D. y = X + 2.

(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khôi A ) 

Hướng dẫn giải 

Ta có: pH = X => [H+|= u r  M 

pH = y => ỊH+!= ic ry M 

HC1 -> H+ + c r  
1 0 "X 1 ( r x
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C H 3 C O O H  - >  C H 3 C O O "  +  H +

io-y.10'2 .—...  ic ry
Theo đề: [HCl] = [CH3COOH] => icrx = icry. l ( r 2

= > -  X = -  y + 2 =>y = x + 2 = > Đ áp án D .

C âu 10 : Cho 1 mol amino axil X  phản ứng với dung dịch HCỈ (dư), thu được mi 

gam muôi Y . Cũng 1 mol a mi no axit X  phản ứng với dung dịch NaOH (dư), 

thu được m2 gam muôi z . B iết m2-m i=7,5. Công thức phân tử của X là 

A. c 4h I(,o 2n 2. b . c 5h 9o 4n. c .  C 4H8O4N2 . D. C 5H 1 1 O2N.

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A) 
Hướng dẫn giải

Gọi công thức tổng quát của amino axit X  là: (H2N)a-R-(CO O H )h 

(H2N)a-R-(CO O H )h + aHCl -> (ClH3N)a-R -(C O O H )h

1  mol 1 mol

(H2N)a-R-(CO O H )h + bNaOH —> (H2N);1-R-(CO O Na)h + bH20

1  mol 1 mol

Theo đề bài ta có: m2-  mi = 7,5 <=> M 2 -  Mị = 7,5

<=> (ló a  + Mr + 67b) -  (52,5a + MR + 45b) = 7,5 

«> 22b -  36,5a = 7,5 (1)

Nghiệm duy nhất thoả mãn a = 1, b= 2= > C T C T  có dạng: H2N -R -(C O O H ) 2 

=> Trong CTPT của X  có 1 nguyên tử N và 4 nguyên tử 0 = > Đ á p  ấn B .

C âu  1 1 :  Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khôi lượng, 

trang bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị 

của k là

A. 3. B. 6 c. 4 D. 5
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A) 

Hưởng dẫn giải 

Sơ đồ: PVC + C l2 - *  phản ứng thế

Gọi X là số mắc xích PVC tác dụng với 1 phân tử Cl2.

-<CH2-p H 1-x + Cỉ2 -> C 2xh L c U ,  + HC1 

C1

-r * M C1 35,5(x + l)  63,96
Ta có tỉ lệ khôi lượng: ----  — = — -----= ——   => X « 3.

m c + h 27 x - 1  36 ,0 4

Tức là cứ 3 mắt xích PVC có 1 nguyên tử H được thay thế bởi 1 nguyên tử clo.

=>Đ áp  án A.
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C âu 12 : Oxy hóa hoàn loàn a (g) hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b (g) hỗn

h(Ịp 3 oxit Y  (ZnO, PhO, NiO). Hòa tan b(g) Y  trên trong dung dich HCl

loãng thu được chine dịch z . Cô cạn z  được hỗn hợp muôi khan có khôi lượng

(b + 55) gam. Khỏi lượnụ a (\r) của hỗn hựp X ban đầu là:

' A. a = b -  16 B . a = b -  24 c . a -  h -  32 D. a = b -  8

Hướng dẫn giải

Các kim loại này có cùng hóa trị gọi chun« ỉà M

1 (0 
M + —CL — ——> m o  

2  2

MO + 2 HC1 -»  M C 12 + H20

- z  chứa muôi khan có khôi lượng lớn hơn khối lươníĩ oxil 5 5 g. Đó chính ỉà độ 

chênh lệch khôi lượng của 2 anion c r  và o 2": 1 mol MO chuyển thành 1 mol 

MGIs tăng: 7 1 -  16 = 55 (g )

- Theo đề: Amlfing = 5^ (g) => noxil = nmuối = 1 (mol)

- Ta có: moxil = m M + m 0  => a = m M = moxit- m 0  = b - 1x 16  = b - 1 6  .

=>Đ áp án A.

C â u  13 "  Hoà tan hoàn toàn mỊ s;am hỗn hợp 3 kim loại Á , B (đều hoá trị II), c  

(hoá trị III) vào dung dịch HC1 dư lliấy có V lít khí thoái ra đklc và dung dịch 
X, cô cạn dung dịch X thì được m- 2 çam muối khan. Biểu thức ỉiên hệ giữa 
ĨĨ1], m2, V là:

A. m2 = m, + 71V B. 112 111, = 112 m, +355V
c . m2 = mj + 3 5 .5 V D. ! 12 ni;; -  1 ì 2ỈTÌỊ + 7 1 V

Hướng dẫn giai

V V
T a c ó :  n _ = I W ,  =2iì,,  = 2 —— --- -------(moi)

c r  HC1 2 22 4 1 1,2

Áp dụng định luật bảo toàn khôi ỉượng:
V ':Ỉ55Y

m 0 = m „, + m  _ = m, + —•— 3 5 ,5  = 1 1 1 , + —1—— Đán án B.
c r  1 1 1 2  ỉ 1 2

Câu 14: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO) và a mol NíìOH tác dụng với
1 dung dịch chứa b mol HC1. Điều kiện để thu được kếl tủa sau phản ứng là:

A. a =  b. B . a = 2b. c .  b = 5a. D. a < b < 5a.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

N a O H  +  H C 1 - »  N a C l  +  H 20  ( I )

a mol -* a mo!
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N a A 10 2 + HC1 + H20  -> Al(OH)3¿  + NaCl (2)

A 1(0H ) 3 -í- 3HCỈ -»  AỈCI3 + 3H20  (3)

N a A 10 2 + 4HC1 -> AICI3 + NaCl + 2H20  (4)

a moỉ —> 4a mol

Đ iều kiện để không có kết tủa khi nHci ằ  4 nNaAIO + nNaOH = 5a.

V ậy suy ra đ iều  kiện  để có kết tủa: ìiNaOH < nHci<  4 n NaAỊ0 + nNa0H

:=> a < b < 5a => Đ áp án D.

C âu  15 : Hỗn hợp X gồm Na và Al.

- Thí nghiệm 1 : Nếu cho m gam X  tác dụng với H20  dư thì thu được V] lít H2.

- Thí nghiệm 2: Nếu cho m gam X  tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu 

được v 2 lít H2.
Các khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V] và v 2 là:

A. v , = v 2. B. Vị > v 2. c .  v , < v 2. D. V) < v 2.

Hưđng dẫn giải

Các phương trình phản ứng khi hòa tan hỗn hợp Na và AI với H20  và với

dung dịch NaOH dư:

Na + H20  -> NaOH + - H 2 (1)
2

2A1 + 6H20  .+ 2NaOH Na[AỈ(OH)4] + 3H2 (2)

Đặt. sô" moỉ Na và AI ban đầu lần lượt là X và y mol.

Thí nghiệm 1: X > y -»  nNl,0 H vừa đủ hoặc dư khi hòa tan AI -»  cả 2 thí

nghiệm cùng tạo thành: ( —+ — ) mol H2 => Vị = V2

Thí nghiệm 2: X < y -> Trong TN 1 (1) AI dư, TN2 (2) AI tan hết 

- »  n H2 (TN2) >  n H2 (TNỈ) ^  V 2 >  V ị  

Như vậy V (x, y > 0) thì V] < v 2 

=>ĐễipáriD0

C âu  16 : Một bình kín chứa V lít NH3 và V ’ lít O2 ở cùng điều kiện. Núng nóng 

bình có xúc tác NH3 chuyển hết thành NO, sau đó NO chuyển hết thành 

N 0 2. NO2 và lượng 0 2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong nước 

thành dung dịch HNO3. Tỉ số V ’ :V là:

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4
Hưổng dẫn giải

Các phương trình phản ứng:

K ỹ th u ậ t g ỉả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương -  vô c ơ -Đ ỗ  X uân Hửng____________________________
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4NH 3 + 5Ơ2  4N 0 + 6H20

V 5V/4 V

2N0 4- O2 —̂ 2NO2

Y V/2 V
4N 02 + 0 2 + 2H20  -> 4 HNO3

5V V V (V’ - — - — )
4 2

5V  V V'
=> V = 4 ( V ’ - —  -  — ) - »  —  = 2 =>Đ áp án B .

4 2 V

C âu  17 : Cứ 5,668g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462g brom trong CCI4 .

Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là:

A. 1  : 3. B. 1  : 2 . c . 2 : 3 .  D. 3 : 5

Hưđrtg dẫn gỉầỉ

( - C H 2 - C H = C H - C H 2- ) x( - C H ( C 6H 3) - C H 2- ) y +  x B r 2 ...>

(-C H 2-C H B r-C H B r-C H 2- ) x(-C H (C 6H3)-C H 2- ) y

 ̂ 3 462
Sô mol mắt xích butadien Irong huna-S bằng sô mol Br2 bằng ———.. (moi)

4-^0 3,462
5 ,6 6 8  -  X 54

Sô" mol mắt xích stiren : ----------- ------------ (moỉ)
104

_ r , Q 3 ,4 6 2  
n 5 ,6 6 8  -  X 54

=>Tỷ lộx : y=  _____ Ị i ố O ______= l :2
160 104

—> Đáp án B.

Câu 18: Hỗn hợp A gồm anđehit íomic và anđehit axetic, oxi hoá hoàn toàn hỗn

hợp A thu được hỗn hợp B gồm 2 axit. Tỉ khối hơi của B so với A là d.

Khoảng giá lộ của d là:

15 23 38 31
A. 0,9 < d < 1,2 B. 1,5 < d <  1,8 c . — < d < —  D. —  < đ < —-

1 1  15  30 23

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức chung của 2 anđehit là RCHO.

RCHO + - 0 2 t0 -> RCOOH
2

Đựa vào phương trình phản ứng ta thấy:

Từ 1 mol RCHO -> 1 mol RCOOH thì khôi lượng tăng 16g hay M B = M A + 16
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^  M b M a + 1 6  t 16
Do đó: d R / = = — ==------ = 1 + ■==— (1)

%  m a m a m a

Với Mhcho =: 30 < M A< M CH C H 0  = 44 thê vào (1)

15 23
=> —- < d < —  => Đ áp án c .

11 15
C âu 19 : Đốt cháy hoàn toàn a (g) hỗn hợp 2 ankan X, Y  (X kém Y  k nguyên tử 

C) thì thu được b (g) khí C 0 2. Khoảng xác định của số nguyên tử c  trong 

phân tử X  theo a, b, k là:

b - k .( 2 2 a - 7 b )  _ b „  b -k .( 2 2 a -7 b )  _ b
A. -----—----- --------< n < —------—  B. ---- —------------< n < —... - ..

2 2 a - 7 b  2 2 a - 7 b  22a + 7b 22a + 7b

c .  n = l,5a  + 2,5b -  k D. l,5a  -  2 < n < b + 8 .

Hướng dẫn  giải
Gọi n là số nguyên tử c  trong ankan X thì n + k là số nguyên tử c  trong ankan Y. 

Gọi công thức chung của 2 ankan X, Y  là C-H - 7 (n < n < n + k).

C-H - , .. -  ° 2..> nC0 9 + (n + 1)H?0n 2 n+2  1 L

a an an _  b -  _  b

14n + 2 14n + 2 14n + 2 44 2 2 a - 7 b

S ử  d ụ n g  đ i ề u  k i ộ n :  n  <  n  <  n  +  k

b , b - k . ( 2 2 a - 7 b )  b
n < ----- -------< n + k => -------------- ------ - < n < -------- —

22a -  7b 22a -  7b 22a -  7b

=> Đ áp án  A.
C âu 20: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khôi lượng, 

trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị 

của k là

A. 3. B . 6 . C .4 . D. 5.

Hưởng dẫn  giải
Một phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC theo phương trình: 

Ị - C H - C H 2 - j  +  k C l 2 . xt’t ( ) -> Ị - C H - C H 2 - j  Ị - C H - C H - Ị

C1 n C1 C1 C1

Do %mCi = 63,96% => %mc H còn lại = 36,04%.

35 ,5 .(n -  k) + 35 ,5 .2 .k  63,96 _  n _  _ _  _  , , A
V ậ y  —2 —1------- ỉ—— I--------- = —   => — = 3 => Đ á p  án  Á .

2 7 .(n - k )  +  26.k 36,04 k
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Ọ lU Ỵ ê tl đề 16»

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÔM

A. NỘI DƯNG PHƯƠNG PH ÁP 

NỘI D U N G:

Với các bài toán hoá học về nhôm, hợp chất của nhôm cũng như các bài toán 

hỗn hợp. Ngoài việc sử dụng các phương pháp giải như bảo toàn electron, 

bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng... đã trình bày ở các chuyên đề 

trước, còn có một số dạng bài lập đặc trưng riêng của nhôm, đó là:

1 .  M uối A l3+ tác dụng với dung dịch kiềm  tạo kết tủa:

Khi cho một lượng dung dịch chứa OH~ vào dung dịch chứa A l3+ thu được 

kết tủa Al(OH)3. Nếu số’ mol Al(OH ) 3 < sô" mol A l3+ sẽ có hai trường hợp 

xảy ra. Bài toán có 2 giá trị đúng.

" Trường hỢp 1 :  Lượng OHT thiếu, chỉ đi'] để lạo kết tủa theo phản ứng.

A lu  + 30 H - —> Al(OH ) 3 

Lượng OH~ được lính theo kết tủa AKOH)}, khi đỏ giá trị OlhT là giá trị nhỏ 

nhất.

- Trường hỢp 2: Lượng OIT đủ để xảy ra hai phản ứng:

A f + + 30H  -*  Al(OH ) 3 (1)

Al(OH ) 3 + OHT -> A 10 2" + 2H20  (2)

Trong đó, phản ứng (1) hoàn toàn, phán ứng (2) xảy ra 1 phần. Lượng OH” 

được tính theo cả (1) và (2), khi đó giá trị OH~ là lởn nhất.

2. Dung dịch H+ tác dụng với dung dịch A 10 2~ tạo kết tủa:

Khi cho từ từ dung dịch chứa OH~ vào dung dịch chứa A l3+ thu được kết tủa 

Al(OH)-,. Nếu số mol Al(OH )3 < số mol A l3+ sẽ có 2 trườn? hợp xảy ra. Bài 

toán có 2  giá trị đúng.

- Trường hỢp 1 :  Lượng H+ thiếu, chỉ đủ để tạo kếl tủa theo phản ứng:

A io r  + H+ + H20  -» Al(OH ) 3 

Lượng H+ được tính theo kốt tủa AI(OH).i, khi đó giá trị H+ là giá Irị nhỏ 

nhất

- Trường hỢp 2: Lưựng H+ đủ đổ xảy ra hai phản ứníĩ:

A 10 2“ + H+ + h 20  -> Al(OH ) 3 (ỉ)

Al(OH)3 + 3H+ -» Al3+ -ỉ- 3H :0 (2)

Trong đó, phản ứng (1) hoàn toàn, phản ứng (2) xảy ra 1 phần. Lượng H+ 

được tính theo cả (1) và (2), khi đỏ giá trị H+ là lớn nhất.
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3. Hỗn hỢp kim loại gồm kim loại kiềm  (kiềm  thổ), nhôm tác dụng vổi 

nước:

Khi đó, kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm, 

sau đó dung dịch kiềm hòa tan nhôm.

Y í dụ: Một hỗn hợp gồm Al, Mg và Ba được chia làm 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Đem hòa tan trong nước dư thu được V| lít khí (đktc).

- Phần 2: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thu được v 2 lít khí (đktc).

G iải:

Khi đó: Ớ phần 1 có các phản ứng:

Ba + 2H20  -»  Ba(OH ) 2 + H2 ( 1 )

2A1 + Ba(OH ) 2 + 2H20  -> B a(A 10 2) 2 + 3H2 (2)

- Phần 2 có các phản ứng:

B a  +  2H 20  - »  B a ( O H ) 2 +  H 2 ( 3)

2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2N aA 10 2 + 3H2 (4)

Nếu Vị < v 2: Khi đó, ở phần 1 nhôm chưa tan hết, lượng H2 sinh ra được 

tính theo Ba phản ứng. Phần 2: Ca Ba và AI đều tan hết, lượng H2 được tính 

theo cả Ba và AI ở phương trình phản ứng (3) và (4).

B. BÀI TẬP MINH HỌA
C âu 1 :  Hỗn hợp X  gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe 20 3 và m gam Al. Nung X ở 

nhiệt độ cao trong điều kiộn không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn 

Y. Chia Y  thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch 

H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch 

NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 

Giá trị của m là

A. 5,40 B.3,51 c .  7,02 D. 4,05

Hướng dẫn giải:

(Trích đề thi tuyển sình Đụi học khôi A năm 2013) 
Số  mol Fe = 0,07; Fe 20 3 = 0,1 

Do phản ứng hoàn toàn nôn:

Fe 20 3 + 2A1 . A ỉ20 3 + 2Fe

0,1 0,2 0,2
* Phần 1:

Fe + 2H+ -»  H2 + Fe2+

0 ,13 5  0 ,135

AI + 3H+ -»  1,5H 2 + A l3+

X 1.5x
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* Phần 2: tác dụng với NaOH tạo khí H2 => AI còn dư 

AI + OH' + H20  -> 1,5H 2 + A l3+

X l,5x

Ta có: 0 ,13 5  + l,5x  = 4a vằ l,5x  -  a

Suy ra: X = 0,03 và a = 0,045

V ậy tổng số mol Aỉ bđ = 0,2 + 0,03.2 = 0,26; mA| = 7,02 gam 

Đáp án c  
Cách 2:

Phản ứng hoàn toàn mà Y  tác dụng NaOH thu được H2 => AI dư; Fe 20 3hết 

P T H H :  2A 1 +  F c 20 3 — ^  A 120 3 +  2F e  

:z> nAl pư = 2 .nFe2Ơ3 = 2 .16/160 = 0 , 2  mol.

Phần I: 2.nFe + 3.nAl dư= 2.nH2 => 2.-!-(—  + 2 .-!^-) + 3.nAl dư= 2.4a (ỉ)
2 56 160

Phần II: 3.nAl dư = 2.nH2 => 3.nAl dư = 2.a (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,045 và nAl dư = 0,03.

V ậy m = 27.(0,2 + 0,03.2) = 7,02 gam.

=> Đáp án c
C âu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung

dịch HC1, thu được 1,064 líl khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam

hỗn hợp trên bằnií duniĩ dịch H N 0 3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản 

phẩm khử duy nhâì). B iếl các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Kim loại X là

A. Zn. B. Cr. c . Al. D. Mg.
Hướng dẫn giải:

(Trích đề thì tuyển sinh Đụi học khối A năm 2013)
Nếu X là kim loại có hóa trị n không đổi, gọi Iipc = a; nx = b moi

Khi phản ứng với HC1:

Áp dụng Đ LB T  c: 2.nFe + n.nX = 2.nH2 

=> 2a + n.b =2.1,064 : 22,4 = 0,095 (1)

Khi phản ứng với HNO3 :

Áp dụng Đ LB T  e: 3.nFe + n.nX = 3.nNO 

=>3a + n.h = 3.0,896 : 22,4 = 0 ,12  (2)

Từ (1) và (2) : a = 0,025 và n.b = 0,045 => b = 0,045/n 

=> 56.0,025 + M. 0,045/n = 1,805 => M = 9.n => M là AI 

= >  Đ á p  á n  c
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C âu 3 : Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn 

toàn m gam X bằn" dun ,̂ dịch NaOH, thư được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị 

của m là:

A. 29,9 B. 24,5 c . 19,1 D. 16,4
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 2013) 
Hưđng dẫn giải:

Do khi hoà tan hh vào NaOH được nhiều H2 hơn khi cho vào nước chứng tỏ 

khi cho vào nước AI còn dư.

Bñ. + 2HoQ —> Ba(OH)n + Ho

X X X .

2A1 + Ba(OH ) 2 + 2H20  -> B a (A 10 2) 2 + 3H2

2x X 3x
Ta có: X + 3x = 8,96/22,4 = 0,4, suy ra X = 0,1 

Số  moi Ba = 0, ] ; số’ mol Al đã pư = 0,2 

Khi cho vào NaOH, lượng H2 nhiều hơn là do pư:

AI + OH + H20  -> A1CV + 1,5H 2 

Sô" mol M2 thu được thêm = 0,7 -  0,4 = 0,3.

V ậy số mol Al còn dư = 0,3/1,5 = 0,2

Tổng số mol Al = 0,4 mol; V ậy rnx = 0 ,1 .13 7  + 0,4.27 = 24,5 gam 

Cách 2:
X + H20  thì Ba hếì, AI có thể hết hoặc dư, do đó:

Bel + 2AI + 4 H2O —>• B a (A 10 ?)2 + 4 H2 ^  = 4.nßa = 0,4 ĩiBa = 0 ,1 mol.

X  + dung dịch NaOH: Ba và AI đều phản ứng hết, do đó:

2.nBa + 3.nAl = 2.nH2 => 2.0,1 + 3.nAl = 2.0,7 => nAl = 0,4 mol.

V ậy m = 0 ,1 . 13 7  + 0,4.27 = 24,5 gam => Đ áp án B  

C âu 4: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam AI và 16,0 gam Fe 20 3 (trong điều kiện 

không có khônç khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. 

Khối ỉượng kim loại trong Y  là:

A. 5,6 gam B. 22,4 gam c .  1 1 ,2  gam D. 16,6 gam

ịTrích đề thi tuyển sinh Cao đắng năm 2011)
Hưổng dẫn giải

Ta có: nA| = 0,4 mol ; nF> n = = 0 ,1 mol
27 2 3 160

2A 1 + F e 20 3 —> A I2O3 + 2Fe

0,2 0,1 0,2
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^  nAi dư = 0,4 -  0,2 =  0,2 moi

=> Sau phản ứng troníí Y  có 0,2 mol AI dư và 0,2 moi Fe 

=> n\i trontí Y = 0,2 .27 + 0,2 .56  = 16,6 (g) => Đ áp án D.

Cầu 5: Chia hỗn hợp X gồm K, AI và Fe thành hai phần bằng nhau.

- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) Ihu được 0,784  lít khí H2 (đktc).

- Cho phần 2 vào một lượng dư H20 , thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam 

hỗn hợp kim loại Y . Hòa tan hoàn toàn Y  vào dung dịch HC1 (dư) thu được 

0,56 lít khí H2 íđklc).

Khôi lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phẫn hỗn hợp X lần lượt 

là:

A. 0,39; 0,54; 1,40. B. 0,78; 0,54; 1 ,12 .

c . 0,39; 0,54; 0,56. D. 0,78; 1,08; 0,56.
(Trích đề thi tuyến sinh Đại học khối A năm 2011) 

H ư ứ n g  d ẫ n  giải

Gọi nK = X mol; nA1 = y mol; ni:c = z mol.

* Phần II: H20  dư==> K tan hết, AI tan 1 phần.

K + H20 KOH + -  H2 
2

X X — X 
2

AI + KOH + H20  -> K A 10 2 + - H 2
2

X X
3
— X
2

0,448 1 3
Ta có: nH = = 0,02 moi => -  X + -  X = 0,02 => X = 0,01

2 22,4  2 2

* Phần I: KOH dư => K và AI tan hết

K + H20 - >  K O H + - H 2
2

X X — X 
2

AI + KOH + H20  -»  K A 10 2 + — H
2

y
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T acó : nH = 5 iZ ? i= : 0,035 mol = > - .0 ,0 1  + - V  = 0,035 => y = 0,02 
h 2 22,4  2 2 J

* Hỗn hợp Y  gồm: AI dư: 0,02 -  0,01 = 0,01 mol và Fe: z mol 

2A1 + 6HC1 -> 2A1CỈ3 + 3H2 

0 , 0 1  0 .015

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H2 

z  z

Và nH = = 0,025 mol => 0,015 + /  = 0,025 z = 0,01
h 2 11 4

Vậy: mK = 0,39g; mAi = 0,54g; mFc = 0,56g => Đáp án c .

C âu 6 : Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam AI và 4,56

gam Cr2Oí (irons điồu kiộn không cổ 0 2), sau khi phản ứng kết thúc, thu

được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HC1 (loãng,

nổng), sau khi các phán ứng xảv ra hoàn toàn, thu được 2 ,0 16  lít H2 (đktc). 

Còn nếu cho toàn bộ X  vào một ỉưựng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau

khi phản ứng kết thúc thì scí mol NaOH đã phản ứng là:

A. 0,06 mol B. 0 ,14  mol c . 0,08 mol D. 0 ,16  mol

Hưâng dẫn giải 

Ta cổ: nc (̂) = 0,03 mol; nH = 0,09 mol

2AI + Cr20 3 — AI2O3 + 2Cr
0,06 0,03 0,03 0,06

Giả sử sail phản ứniĩ nhiộl nhôm AI dư, Cr2Oi hết.

C r  +  2H C 1 - »  C r C l 2 +  H 2 

0,06 0,06 

2A1 dư + 6 HCI -> 2 AICI3 + 3H2 

0,02 0,03

Vậy: hh X  gồm: ị  AI dư: 0,02 mol

ị A 120 3: 0,03 mol 4- dung dịch NaOH loãng nóng 

1 er: 0,06 mol 

A120 3 + 2NaOH -»  2N a A 10 2 + H20  

0,03 0,06

AI + NaOH + H->0—> N aA102 + - H 2
2

0 ,0 2  0,02
=> Z nNaOH = 0,06 + 0,02 = 0,08 moi => Đ áp án  c .
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C âu 7: Dung dịch X  gồm 0,1 mol H+, z mol A l3+, t mol NO3 và 0,02 mol SO42 '. 

Cho 1 20ml dung dịch Y  gồm KOH 1,2M  và Ba(OH ) 2 0 ,1M  vào X, sau khi 

các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết ủa. Giá trị của z, t lần lượt là: 

A. 0,020 và 0 ,0 12  B. 0,020 và 0 ,120

c. 0,012 và 0,096 D. 0,120 và 0,020
(Trích đề thỉ tuyển sinh Đại học khối B năm 201 ]) 

Hướng dẫn giải

nKOH= 0 ,14 4 m o l Ị 2 >  = 0 ,16 8 m o l
Ta có: „  ' => ị 0H

n Ba(OHh -  mol  n ? + = 0 , 0 1 2 m o l
^ l  Ba

Phản ứng tạo kết lủa:

Ba + SO 42“ -»  B a S 0 4ị  

0,012 0,012

=> m BaSO = 0 ,0 1 2 .2 3 3  = 2 ,796  (g)

=> m AKOH>3 =  3 ’7 3 2  -  2 ’7 9 6  =  ° ’9 3 6  ( g )  = > n AI,OH,1 =  ° ’0 1 2  m o 1

Phản ứng: H+ + 0 H _ -> H20

0 , 1  0 , 1

=> n (eòn,= 0,168 -  0,1 =  0,068 m o l 
OH-

A l3+ + 30H~ -> Al(OH)3ị

Giả sử OH~ hết => m A1(OH)̂ =  ^ ^ . 7 8  = 1,768 (g) > 0,936 (g)

=> OH“ còn dư, kết tủa có tan 1 phần.

A l3+ + 30H~ -> A 1(0H )3I  

z 3z z

Al(OH) ị + OH —ỳ- AIOt + 2 H2O

z -  0 , 0 1 2  z -  0 , 0 1 2

=> 3z + z -  0,012 = 0,068 => z = 0,02 mol

Áp dụniỊ định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch X  ta có:

0,1 + 0,02.3 = t + 0,02.2 => t = 0,12 => Đ áp án  B.
C âu 8 : Cho 400ml dung dịch E gồm AICI3 X mol/lít và A 1 2(S 0 4)3 y mol/lít tác 

dụnu với 612m l dung dịch NaOH IM , sau khi các phản ứng kết thúc thu được 

8,424 gam kết lủa. Mặt khác, khi cho 400ml E  tác dụng với dung dịch BaC l2

(dư) ihì thu được 3 3 ,5 5 2  gam kết tủa. Tỉ lệ X : y là

A. 4 :3  B. 3 : 4 c . 7 : 4 D. 3 : 2
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 2011)
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Hướng dẫn giải

Ta có:
" aici,  = 0 ,4 x m o l

nAl2 (S04 )3 = 0 .4  mol

n ^  = (0 ,4x + 0,8y) mol
ai3+

n o = l , 2 y mol 
soị

* Dunç dịch E tác dụniĩ với B a C l2 dư:

Ba2 + S 0 42~ -> BaSC>4 4
0 ,14 4  0 ,144

™ , 33 ,552  ,
T a có : nR.iÇri = -.— = 0 ,14 4  moltsasu4 233

=> 1 ,2y = 0 ,144  => y = o, 12

* Dung dịch E tác dụng với NaOH:

T a có : nN;t0H = 0,612 mol => n _ = 0,612 mol
OH

n A i ( O H ) 3 =  ° ’ 1 0 8  m o 1

Giả sử OH' hết : A l3+ + 30H " -» AỈ(OH)3ị

0,612 0,204
Ta thấy: nị = 0,204 > ĩìị đ£ du) = 0,108 => Điều giả sử sai nghĩa là OH” dư.

V ậy kếl lủa bị hòa tan 1 phần.

A l3+ + 3 0 H “ -> Al(OH)3ị

(0,4x + (),8 y) 3(0,4x + 0,8y) (0,4x + 0,8y)

A 1(0H ) 3 + OH~ -> A 10 2~ + 2H20

(0,4x + 0,8y -  0 ,108) (0,4x + 0,8y -  0,108)

T a c ó : 3(0,4x + 0,8y) + (0,4x + 0,8y -  0 ,108) = 0 ,6 12  (*)

T hế y = 0 ,12  vào (*) => X = 0,21 => — = —■—■■■ = — => Đ áp án c .
y 0 ,12  4

C âu  9: Trộn 10 ,8 g bột AI với 34,8 g bột Fe 30 4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt

nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn loàn hỗn hợp rắn

sau phản ứn£ bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10 ,752 líl khí H2

(đktc). Hiệu suât của phần ứnẹ nhiệt nhôm là

A. 80% B. 90% c. 70% D. 60%
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối B năm 2010)

Hướng dẫn giải

rp , _ 1 0 , 8 - .  . _ 34,8
T acó : n AI = = 0,4 mol ; ru n = — — = 0 ,15  mol

Ai 2 7  3 4 2 3 2

10,752
n„ = —“ —  = 0,48 mol

h2 22,4
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8A1 + 3F e 30 4 — — > 4A120 3 + 9Fe 

8
- X X  3x
3

Gọi số mol F e ,0 4 phán ứng là X mol.

Vì hiệu suất không đạt 100% nên cả Al và FC3O4 đều chưa phán ứng hết.

=> Hỗn hợp rắn sau phản ứng gồm AI dư, Fe.i04 dư, AI2O3 và Fe.
8  8

Theo phản ứng: nAi phàn ứn>'= x niol => n Akkr =  (0 ,4 -  - X )  mol
3 3

2A Ỉ + 3H 2S 0 4 -»  A 12( S 0 4), + 3H 2

( 0 , 4 - —x) — ( 0 , 4 - — x)
3 2 3

Fc + H2S 0 4 -> F eS0 4 + H2 
3x 3x

=> — ( 0 , 4 - —X) + 3x = 0,48 => x = 0,12 mol 
2 ■ 3

Vậy: H =  X ị 00% = 80%. => Đ áp  á n  I).
0,15

Câu 10: Nung nóníí m lí am hỗn hơp gồm AI và Fc;ì0.t Irons điồu kiộn không có 

không khí. Sau khi phán ứniỉ xảy ra hoàn toàn, thu đưực hỗn hợp rắn X. Cho 

X tác dụng với dun«: dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chấl rắn z  và 
3,36 lít khí H2 (ở đklc). Sục khí c o 2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam 

kẽt tủa: Giá trị của m là

A. 48,3 B. 57,0 c . 45,6 D. 36,7

('Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khôi Bì 

Hướng dẫn giải

Hỗn họp rán X + cid NaOH dir —> Hl => Sau phản ứniỊ nhiệt nhôm, AI dư. 

Phương trình phản ứiìíí :

8AÌ + 3Fe30.4 —> 4Af;>();i + 9Fc ( i)

=> Hỗn hợp rắn X iỊồm: Al dư ; Fe ; AỈ2O3 : + dd NaOH 

A! dư + NaOH -}- H20  -* NaAỈ02 H- 3/2 H2 (2)

0,1 0,1 0,15

A120 3 + 2NaOH -* 2NaAlC)2 -í- n 20  (3).

NaAlO? + H20  + CO: -> Al(OH)., I + NaHC03 (4)

349



K ỹ th u ậ t g iả i nhanh BTTN H óa đ ạ i cương - v ô  c ơ -  Đỗ Xuăn Htờig

Ta có: 11
_ 39

A1(0H)3 “  7g = 0,5 mol

Áp dụng Đ L bảo toàn nguyên tố AI ta có:

Hai ban đầu — nA1(OHh-0 ,5 m o l

^AI(I) — nAi han đầu - nAi du 0,5 0,1 — 0,4 moi

Theo ( 1 ) :  nF e j 0 4  = | n AI = | .0 ,4  = 0 ,15  moi

Vậy: m = mA] han đầu + m Fe o = 0,5.27 + 0 ,15 .232  = 48,3 (g)

=> Đáp án A.
C âu  1 1 :  Hoà tan hoàn toàn m gam Z n S04  vào nước được dung dịch X. Nếu 

cho 1 lOml dung dịch KOH 2M vào X  thì thu được 3a gam kết tủa. M ặt khác, 

nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị 

của m là

A. 32,20. B. 24 ,15 . c . 17,71. D. 16,10.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010) 

Hướng dẫn giải

* T N 1: Giả sử khi dùng llOml dd KOH 2M (0,22 mol) thì vừa đủ tạo kết tủa 

cực đại.

Zn2+ + 20H  ------ > Zn(OH ) 2

0 , 2 2  mol 0 , 1 1  mol 

=> 3a/99 = 0 ,1 1  => a = ( 0 , 1 1 .99)/3 = 3,63 gam

* TN2: V ậy khi dùng 140ml dd KOH 2M (0,28 mo]) thì kết tủa đã bị hoà tan 

một phần và sô" mol OH” còn để hòa tan Zn(OH ) 2 = 0,28 -  0,22 = 0,06 mol

=> a/99 = 0,03 => a = 2,97 gam ^ 3,63 gam => Điều giả sử ở trên là sai. 

V ậy trong thí nghiệm 1 kết tủa đã bị tan một phần nhưng ít hơn ở thí nghiệm 2.

* T N 1: 1 10  mol dd KOH 2M: 0,22 mol

Zn(OH ) 2 + 2 0 Í T  ------ > Z n 0 22" + 2H20

0,03 mol 0,06 moi

Zn2+ + 20H -  ------ » Zn(OH) 2

X 2x XX

Zn(OH ) 2 + 20H ~ ------> Z n 0 22" + 2H20

=> 2x + 2 . ( x - — ) = Q,22
99

(1)
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* TN 2: 140 mol dd KOH 2M: 0,28 mol

Tương tự ta có: 2x + 2 .( x - — ) = 0 ,28  (2)

T ừ  (1)  và  (2)  => X =  0,1 ; a =  2 ,97

=> Khối lượng Z n S 0 4 = 16 1.0 ,1 = 16 ,1 (g) => Đ áp án D.

C âu  12 : Cho 1 50ml dung dịch KOH 1,2M  tác dụng với lOOml dung dịch A1CI3 

nồng độ X mol/1, thu được dung dịch Y  và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kêl tủa, 

thêm tiếp 175m l dung dịch KOH 1,2M  vào Y , thu được 2,34 gam kết tủa. Giá 

trị của X là
A. 1,2 B. 0,8 c . 0,9 D. 1,0

Hưđng dẫn giải 

Ta có: riKOHđầu =  0 , 18  m o l ; n Aị(OH)i đầu =  0 ,0 6  mol

nKOH sau = 0 ,2 1 m o l; n A1(OH)j sau = 0,03 mol

-  Cho dung dịch KOH vào dung dịch A I C I 3  thu được ị  A 1(0H ) 3 và dung dịch 

Y. Khi thêm tiếp KOH vào dung dịch Y  lại có i  Al(OH ) 3 chứng tỏ sau phản 

ứng giữa KOH và A1C13; KOH hết, A lC ^còn dư.

3KOH + A1CỈ3 -> Al(OH);,ị + 3KC1 

0,18 0,06 0,06
-  A I C I 3  còn dư tác dụng với 0,21 mol KOH tạo ra 0,03 mol i .  Nếu KOH hết 

thì:

3KOH + AICI3 -> Al(OH ) 3 i  + 3KC1 

0,21 0,07
Ta thấy: 0,07 ^  n AỊ(OH) S11U = 0,03 => KOH còn dư. Gọi nA]C| ptf = X mol

A l3+ + 30H~ ------> Al(OH):,

a 3a a

A l(O H ) 3 + OH“ -------> A io ;  4- 2H20

(a -  0,03) (a -  0,03)

=ỉ> 3a + (a -  0,03) = 0 ,21 => a = 0,06

V ậy : n A|CI hd= 0,06 + 0,06 = 0 ,12  mol => X = 0 ,12/0 ,1 = 1,2M  => Đ áp  án  A .

C âu 13 : Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HC1 (dư) thu 

được V lít khí H2 (đktc). M ặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn 

toàn với khí O2 (dư) thu được 15 ,2  gam oxit duy nhất. Giá trị của V là

A. 2,24 B. 4,48 c . 3,36 D. 6,72
(Tt ích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010)
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Hưởng dẫn giải

Ptpứ: 4Cr + 3 Ơ2 -> 2 C r 20 :

0 , 2 0 , 1

Cr + 2HC1 -> C 1-CI2 + H2

0 , 2 0 , 2

z=> VH = 0,2.22,4 = 4,48 líl => Đ áp án B.

C âu 14 : Hòa tan hết m gam Z n S 0 4 vào nước được dung dịch X. Cho llOml 

dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140ml 

dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a 2;am kết tủa. Giá trị của m là

Ta có: nK0 H ( 1 ) = 2 .0 ,11  = 0,22 mol 

ĩ I k o h  (2) =  2.0,14 =  0,28 moi 

Khi cho dung dịch chứa 0,22 mol KOH vào dung dịch Z n S 0 4 thu được a (g)ị. 

Mặt khác, nếu cho dung dịch chứa 0,28 mol KOH vào đtl Z n S 0 4 cũng thu được 

a (g)ị. Chứng tỏ, ở thí nghiệm đầu Zn2+ còn dư và ở thí nghiệm 2 KOH dư.

TN 1: Zn2+ dư, OH hết

Zn2+ 4 20HT -> Zn(OH ) 2 

0,22 0,11 

TN 2: Zn2+ hết, OH" dư hòa tan một phần kết tủa 

Zn2++ 20H~ Zn(OH)2 

X 2x X

Zn(OH) 2 + 20 H ' —> [Zn(OH)’4] 

x-0 , 1 1 2 x-0 , 2 2

Tổng số mol OH~ = 0,28 = 2x + 2x -  0,22 => X = 0 ,125  

Vậy: m = 0 ,12 5 .16 1  = 20 ,125 (g) => Đ áp án A„

C âu 15 : Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na20  và A Ị 2 O 3  vào H20  thu 

được 200ml dung dịch Y  chỉ chứa chất tan duy nhấí có nồng độ 0,5M. Thổi 

khí COt (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là:

A. 13 ,3  và 3,9 B. 8,3 và 7,2 c .  1 1 ,3  và 7,8 D. 8,2 và 7,8

A. 20 ,125 . B. 12,375. c . 22,540. D. 17,710.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A) 

H ư ớ n g  dẫn giải

(Trích đề thỉ tuyển sinh Cao đãng khỏi Á, B)
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H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i  
Chất tan duy nhất là dd N aA 10 2 => Na20 , AI2O3 hết.

Nâ2 0  + H2O —ỳ 2NaOH

0,05 0,1

2NaOH + AI2O3 -»  2N aA 10 2 4- H20

0,1 0,05 0,1

C 0 2 + N a A 10 2 + H20  -> Al(OH ) 3 + NaHCOa 

0 , 1  0 , 1

^ m kếtlủa= 7 8 .0 ,1=  7 ,8 (g)

Vậy: m = 62.0,05 + 102.0,05 = 8,2(g) => Đ áp án D.

C âu  16 : Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua K A 1 (S 0 4)2 . 1 2 H20  vào nước, 

thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X  tác dụng với 200ml dung dịch Ba(OH ) 2 

IM , sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.46,6 B.54,4 c . 62,2 D. 7,8
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A, B) 

Hưổng dẫn giải
47 4

Ta có: nPhùnchua = ..._ ... =  0,1 m o l  => n ,  =  0,1 m o l ; n 0 =  0 , 2 mol
474 AI so|~

Mặt khác: nBa(0H) = 0,2 mol => n 2+ = 0,2 mol; n = 0,4 mol
£  Ba OH

B a2++ SO42- -  B a S 0 4 

0,2 0,2 0,2 

A l3+ + 30H~ -> Al(OH ) 3 

0 ,1 0,3 0 ,1

=> Số mol OH" dư = 0,4 -  0,3 = 0 ,1 mol 

Do OH~ dư nên xảy ra phản ứng hòa tan kết tủa Al(OH ) 3 

Al(OH)3 +OH~ - A I O 2" + 2H20  

0,1 0,1 0,1
=> Sau phản ứng chỉ thu được kết tủa B a S 0 4

Vậy: ĩĩìkếttùa = nBaSQ4 = 0,2.233 = 46,6 (g) => Đ áp án  Ao

C âu  17 ; Thêm m gam K  vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH ) 2 0 ,1M  và NaOH

0 ,1M  thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X  vào 200ml dung dịch

A12 (S 0 4 ) 3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì 
giá trị của m là:

A. 1,59 B. 1,17 c . 1,71 D. 1,95.
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A, B)
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H ư ố n g  d ẫ n  g i ả i

K + H20  KOH + ~ E 2
2

X X

Ta có: nBa(0H) = 0 ,1 .0 ,3  = 0,03 mol

N̂aOH = 0 ,1.0 ,3  = 0,03 moi 

=> Dung dịch X  có: n _ = x + 0,03.2 + 0,03 = (0,09+ x) mol
OH~~

M ặt khác: n A1 , = 0 ,1 .0 ,2=  0,02m ol => n o = 0,04m olA12 (ỉ><J4 )3 ai

Phản ứng: A l3+ + 30H~ -> Al(OH ) 3

0,04 0 ,12

Đ ể thu được lượng k ế t tủa lớn nhất thì n _ phán ứng = n _ ban đầu-
OH OH

=> 0 ,09  + X = 0 ,12  => X = 0,03.

=> mK = 0,03.39 = 1,17 (g) => Đáp án B.
* Cách khác: sử dụng phương pháp đồ thị:

Để thu được lứỢng kết tủa lớn nhất thì: 0,09 4- X = 0 ,12  ==> X = 0,03 

=> mK -  0,03.39 -  1 , 1 7  (g) => Đ áp án B.

C âu  18 : Đ ể điều chế được 78 gam Cr từ Cr20 3 (dư) bằng phương pháp nhiệt 

nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng 

tối thiểu là

A. 8 1,0  gam B. 40,5 gam c . 45,0 gam D. 54 gam

Hưđng dẫn giải 

Phương trình phản ứng: 2AI + Cr20 3 — AI2O3 + 2Cr

2.27 2.52

X < ............. - 78
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_  _  2 . 2 7 . 7 8  100 _  „
=>  X = ------ =  4 5 g = > Đ á p á n  c .

2.52 90

C âu  19 : Cho hỗn hợp gồm Na và AI có tỉ lệ sô" mol tương ứng là 1 :2  vào nước 

dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 ở (đktc) 

và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 10,8 B. 5,4 c . 7,8 D. 43,2.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A) 

Hưởng dẫn giải

, 0 ,8 9 6
Ta có: nu = ——— = 0,04 mol 

h 2 22,4

Gọi: nNa = X mol => nAi = 2x mol

Phản ứng: 2N a + 2H20  - » 2NaOH + H2 (1)

X
X X -1

2

AI + NaOH + H20  -> N aA 10 2 + -  H2 (2)

3x
X X  —

2

Sau các phản ứng còn m (g) chất rắn không tan, đó là khối lượng của AI dư. 

Theo phản ứng (1); (2): X n H = — + —  = 0,4 => X = 0,2 mol.
H2 2  2

=> mAihanđẩu =  2 x  =  2 .0 ,2  =  0 ,4  mol.

Mà:  nAi phản ứng =  nNaOH =  X =  0 ,2  m ol  => nAidư =  0 , 4  -  0 , 2  =  0 , 2  mol.

= >  m A1 =  0 , 2 . 2 7  =  5 , 4  ( g )  = >  Đ á p  á n  B .

C âu 26: Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm AI và AI4C 3 vào dung dịch

KOH dư, thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí C 0 2 dư vào

dung dịch X , lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là:

A. 0,55 B. 0,60 c. 0,40 D. 0,45.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A) 

Hưởng dẫn giải

Ta có: = - 3 -—- = 0,6 molA l(O H )3 y g  ’

Goi: nA1 = X mol ; n AI n = y molAI4«_3

=> X + y = 0,3 (*)
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Phản ứng: AI + KOH + H20  -»  K A 10 2 + -  H2 (1)

3x
X ' X —

2

AI4C 3 + 12H 20  -»  4A 1(0H ) 3 + 3CH4 (2)

y 4y 3y
Al(OH ) 3 + KOH -> KAIO2  + 2H20  (3)

4 y 4y 4y
Dung dịch X  có: (x + 4y) K A 10 2. Sục khí CO2 vào dung dịch X:

C 0 2  + KAIO2  + 2H20  Al(OH)3ị  + N aH C 0 3 (4)
(x + 4y) (x + 4y)

=> X + 4y = 0,6 (**)

Từ (*), (**) => X = 0,2 mol và y = 0,1 mol.

Theo phương trình phản ứng (1), (2) ta có:

a = —  + 3y = - .0 ,2  + 3.0,1 = 0,6 mol
2  2

=> Đáp án B.
C âu 27: Đốt nóng một hỗn hợp gồm AI và 16  gam F e 20 3 (trong điều kiện 

không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp 

rắn X. Cho X  tác dụng vừa đủ với V  ml dung dịch NaOH IM  sinh ra 3,36 lít 

H2 ở (đktc). V  có giá trị là:

A. 150 B. 100 c . 200 D. 300
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đằng khấi A, B) 

H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i
Hỗn hợp X  sau phản ứng nhiệt nhôm tác dụng với dung dịch NaOH có khí H2 

thoát ra.

=> Hỗn hợp X  có AI dư => Fe20 3 hết.

JỊ6 _

52U3 160

2A l + FC2O3 -------  ̂ AI2O3 + 2Fe

0,1 0,1 0,2 
rA l20 3 : 0 ,1 mol 

Fe : 0,2 mol + NaOH 

-AI dư

T acó  : nB n = —— = 0,1 molFeoOj - ’

Hỗn hợp X  gồm 

3,36Ta có: n„ = = 0,15 mol
h2 22,4
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AI2O3 + 2NaOH -»  2N a A 10 2 + H20  (1)

0 , 1  0 , 2

AI + NaOH + H20  -»  N aA 10 2 + - H 2 (2)
2

0 ,1 0 ,15  mol

Theo phương trình phản ứng (1), (2): nNạOH = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol 

0 3
=> VNa0H = = 0,3 lít = 300 ml => Đ áp án D.

C âu  28: Chia m gam AI thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra X mol khí H2.

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch H N 03 loãng, sinh ra y mol khí N20  (sản 

phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa X và y là:

A. X = 2y B. y = 2x c .  X = 4y D. X = y.

(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẵng khối A, B) 
H ư ớ n g  d ẫ n  g i ả i

Phần 1:

AI + NaOH + H20  -»  N aA 10 2 + - H 2
2

2 x
—  X
3

8AI + 3 OHNO3 -*  8A1(N03)3 + 3N20  + 15H20

Sy y
3

Vì lượng AI ỡ hai phần bằng nhau nên số’ mol AI ở hai phần cũng bằng nhau. 

Hay: —  = —  :=> X = 4y => Đ áp án c .

C âu  29: Cho 200ml dung dịch AICI3 1,5M  tác dụng với V lít dung dịch NaOH 

0,5M ; lượng kết tủa thu được là 15,6  gam. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,2 B. 1,8 c. 2,4 D. 2.
(Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B) 

Hưổng dẫn giải 
Ta có: nAỊC1 = 1,5 .0 ,2  = 0,3 mol

15,6 ^ ,
n A,/r>u. = 0 , 2 molA1(0H)3 q  g ’

Thể tích NaOH lớn nhất khi kết tủa sinh ra cực đại, bị NaOH hòa tan 1 phần . 

còn 15,6  (g).
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AlCls + 3NaOH ->  Al(OH)34 + 3NaCl 

0,3 0,9 0,3

Al(OH ) 3 + NaOH -> N aA 10 2 + 2H20  

(0,3 - 0 ,2 )  0 ,1

Theo phương trình phản ứng, ta có: n NaOH = 0,9 + 0,1 = 1 mol

=> VM = 2 lít
0,5

=> Đáp án D.
* Cách khác: sử dụng phương pháp đồ thị:

Dựa vào đồ thị ta có:

Số  mol NaOH lớn nhất tại A  và n NaOH = 1 moi

=> VM = Ạ -  = 2 lít => Đáp án D.
0,5

c . BÀI TẬP ÁP DỤNG
C âu 1 :  Cho 150m l dung dịch NaOH 7M tác dụng với lOOml dung dịch A 1 2(S0 4)3 

IM. Nồng độ mol/1 của NaOH trong dung dịch sau phản ứng là:

A. IM  B. 2 M c. 3M  D. 4M.

Hưđng dẫn giải
n NaOH =  1,05 mol

n Ai2( so4)3 = 0 , l m o l

Phản ứng: A12(S 0 4) 3 + 6 NaOH -> 2A 1(0H )3^ + 3N a2S 0 4 (1)

0 , 1  0 , 6  0 , 2

Al(OH ) 3 + NaOH -> N aA 10 2 + 2H20  (2)

0 , 2  0 , 2

358



cty TNHH MTVDVVH K hang việt

Ĩ̂ NaOH phản ứng -  0 ,6  + 0,2 -  0 ,8  mol 

=> nNa0H dư =  1,05 -  0 ,8  =  0 ,2 5  mol

=> rN aO H l = —!—  = IM => Đ áp án A.
L J  0,25

C âu  2: Cho 1  lít dung dịch HC1 vào dung dịch chứa 0,2 mol N aA 10 2, lọc, nung 

kết tủa đến khối lượng không đổi được 7,65 gam chất rắn. Nồng độ mol của 

dung dịch HC1 là :

A. 0 ,15  và 0 ,3 5 M B. 0 ,15  và 0,2M c .  0,2 và 0,35M  D. 0,2 và 0 ,3 M.

Hướng dẫn giải
- Trường hợp 1: Lượng H+ thiếu, chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng:

A1Ơ2 + H+ + h 2o  -»  Al(OH ) 3 (1)

2A 1(0H ) 3 — A120 3 + 3H20  (2)

Theo phương trình phản ứng (1), (2) ta có:

"„c , = nAKOH,, = 2 "a ,20 3 = = 0.15 moi => [HC1] = 0 .15M .

- Trường hợp 2: Lượng H+ đủ để xảy ra các phản ứng:

A1CV + H+ + h 20  -> Al(OH)3 (3)

0 ,2  0 ,2 0 , 2

Al(OH ) 3 + 3H+ -> Al3+ + 3H20 (4)

( 0 ,2 - 0 ,1 5 ) 0 ,15

2Al(OH ) 3 - A120 3 + 3H20 (5)

0 ,15 0,075

n = 0 ,2  + 0 ,15  = 0 ,3 5  molH

=> [H C l] = —  = 0,35M  => Đ áp án A.

C âu  3 : Hòa tan m (g) bột AI trong dung dịch HC1 thu được 2,24 lít H2 (ềktc). 

Nếu hòa tan 2m (g) AI trong dung dịch Ba(OH ) 2 dư thì được thể tích H2 (đktc) 

là:

A. 1 , 1 2  lít B. 2,24 lít c. 3,36 lít D. 4,48 lít

Hướng dẫn giải 

2A1 + 6 H+ -> 2A13+ + 3H2 

2A1 + 20H~ + 2H20  -»  2 A 10 2'  + 3H 2 

Từ các phản ứng trên, ta thấy nếu sô" mol (khôi lượng) của AI bằng nhau, khi 

AI phản ứng với axit hay bazơ, ta thu được sô" mol (hay thể tích) H2 bằng 

nhau.
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Do đó, nếu m (g) AI tác đụng với HC1 cho 2,24 lít H2 thì 2m (g) AI tác 

dụng hết với Ba(OH ) 2 sẽ tạo ra 2.2,24 = 4,48 lít H2.

=> Đáp án D.
C âu  4: Cho a mol AICI3 vào 1 lít dung dịch NaOH c M được 0,05 mol Al(OH)3, 

thêm tiếp 1 lít dung dịch NaOH trên thì được 0,06 mol Al(OH)3. a và c có giá 

trị lần  lượt là :

A. 0 ,1 mol và 0,06 mol B. 0,09 mol và 0 ,15  mol

c .  0,06 mol và 0 ,15  mol D. 0 ,15  mol và 0,09 mol.

Hướng dẫn giải
Cho c mol NaOH vào a mol AICI3 có 0,05 mol Al(OH)3, nhưng nếu thêm tiếp 

c mol NaOH vào mà kết tủa được nhiều hơn (0,06 mol), nghĩa là lượng kết 

tủa trước chưa đạt cực đại và NaOH đã hết.

Phản ứng: AICI3 + 3NaOH -> Al(OH ) 3 + 3NaCl

c
c —

3

=> Sô" mol kết tủa lúc đầu: — = 0,05 => c = 0 ,15  mol
3

* Nếu thêm tiếp 1 lít dung dịch NaOH nữa, nghĩa là đã dùng 2c mol NaOH. 

Giả sử kết tủa thu được vẫn chưa bi hòa tan thì số mol kết tủa lần này phải 

gấp 2 lần so với khi dùng c mol (trái với giả thiết) => Kết tủa đã bị tan một 

phần.

AICI3 + 3NaOH -»  A 1(0H ) 3 + 3NaCl 

a 3a a

=> Số  mol NaOH cồn lại để hòa tan kết tủa một phần là: (2c -  3a) mol 

A le ó o s  + NaOH -»  N aA 10 2 + 2H20  

( 2 c - 3 a )  ( 2 c - 3 a )

=> Sô" mol kết tủa 2Al(OH ) 3 còn lại là: a -  (2c -  3a) = 0,06 => ẵ = 0,09 mol 

=> Đáp án B.
C âu  5: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 0,35 mol Al với 0,3 mol F e 20 3 thu được 

0,2 mol Fe. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 66,67% B. 57,14% c. 83,33% D. 68,25%.
Hưổng dẫn giải 

Phản ứng: 2A1 + Fe20 3 — 1— ~> AI2O3 + 2Fe

0,35 0,35

Giả sử hiệu suất 100% , dựa vào hệ số của phản ứng ta thấy Fe 20 3 dư.

V ậy hiệu suất phản ứng tính theo Al.
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Theo phản ứng: nFc = nAi = 0,35 mol

=> H = -M .10 0 %  = 57,14%  => Đ áp án B .
0,35

C âu  6 : Cho m (g) bột AI vào dung dịch hỗn hợp 400ml HC1 0,4M và H2SO4

0,4M; thu được 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 2,7g B. 27g c . 5,4g D. 4,05g.
Hướng dẫn giải

Ta có: nH = —  -  = 0 ,15  mol 
h2 22,4

íIhci = 0,4.0,4 = 0 ,16  mol 1

nH so = 0,4.0,4 = 0 ,16  mol J  ^  = 0 , 4 8  m o 1

Phản ứng: 2A1 + 6 H+ -> 2A 13+ + 3H2

Theo phản ứng: n p h ả n ứ n g  = n = 0,15.2 = 0,3 mol < n + Mầu = 0,48 molH H2 h +

2  _ _
=> H+ dư và AI hết => m = 27 .—.0,15 = 2,7 (g) => Đ áp án A.

C âu  7: Hỗn hợp X  gồm Na và Al. Cho m gam X  vào lượng dư nước thì thoát ra

V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 1,75V  

lít khí. Các khí đo ở đktc. Thành phần % theo khôi lượng của Na trong X  là:

(Trích đề thỉ tuyển sinh Đụi hục khối B)
A. 39,87% B. 77,31% c . 49,87% D. 29,87%.

Hướng dẫn giải

Ta thấy lượng H2 thoát ra khi tác dụng với H20  ít hơn khi tác dụng với dung 

dịch NaOH, do đó khi tác dụng với H20 , AI còn'dư:

2Na + 2 H2O —̂ 2NaOH + H2 (1)

2 a 2 a a

2A1 + 2NaOH + 2H20  -»  2N aA 10 2 + 3H 2 (2)

2a 3a

Khi tác dụng với dung dịch NaOH dư:

2Na + 2 H2O -> 2NaOH + H2 ( 1 ’ )

2 a a

2A1 + 2NaOH + 2H20  -»  2N aA 10 2 + 3H2 (2 ’ )

b l,5b

Để đơn giản, chon V = 22,4 lít (đktc). Khi đó: Từ (1), (2): nH = 4a = 1m2

T ừ ( l ’ ) ,( 2 ’ ): nH = a + l,5b  = 1,75
2
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=> a = 0,25; b = ì => nNa = 2a = 0,5 mol và nA] = b = 1 mol

0 5 23 _
%Na = — ---- 100% = 29,87% => Đ áp án D.

1.27 + 0,5.23

C âu  8 : Hỗn hợp 2 kim loại Ba và AI (tỉ lệ mol 1: 3) hòa tan vào H20  dư thấy 

còn 2,1 g chất rắn, đồng thời thể tích H2 (đktc) thu được là:

A. 2,24 lít B. 4,48 lít c . 6,72 lít D. 8,96 lít
Hướng dẫn giải 

Gọi: nBa = X mol => nA] = 3x mol

Phản ứng: Ba + 2H20  Ba(OH ) 2 + H2 (1)

X X X

2AI + Ba(OH ) 2 + 2H20  -»  B a (A 10 2) 2 + 3H 2 (2)

2x X 3x

Phần rắn không tan là AI => sau phản ứng (2): Ba(OH ) 2 hết, AI dư.

Theo phản ứng (2): nA| phàn ứng = 2x mol

2 7
=> nAidư = 3x -  2x = X = = 0,1 moỉ.

27
V ậy nH = 4x = 4.0,1 = 0,4 moỉ => VH = 0,4.22,4 = 8,96 lít => Đ áp án  D.

C âu  9: Một hỗn hợp 2 kim loại Na và AI (tỉ lệ mol 1 : 2) vào lượng H20  dư, thu 

được 4,48 lít H2 (đktc) và còn lại chất rắn có khôi lượng là:

A. 2,7g B. 5,4g C. 7,7g D. 8,lg.
Hưởng dẫn giải 

Gọi: nNa = X mol => nAi = 2x mol

Phản ứng: 2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2 (1)

X
X X _

2

A l + NaOH + H20  -> N aA 10 2 + -  H2 (2)

Sau các phản ứng trên còn lại chất rắn => chất rắn đó là AI

=> Sau phản ứng (2): AI dư.

_ Y 4 4-8
Theo phản ứng (1) ; (2): X n H = — + —  = 2x = -  -- = 0,2 => X = 0,1

F 6  2 2 22,4

Theo phản ứng (2): nAi phản ứng = X mol => n A ]dư = 2x -  X = 0 ,1 mol.

=> mAi = 0,1.27 = 2,7 (g) => Đáp án  A.
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C âu 10 : Hòa tan hết 4,32 (g) một kim loại R vào dung dịch Ba(OH)2, có một khí 

thoát ra và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 3,84 (g). R  là:

A. Cr B. AI c .  Zn D. Be.

Hướng dẫn giải
Phản ứng tổng quát:

R + (4 -  n)OH~ + (n -  2)H20  R 0 2(4~n)_ + -  H2

Khôi lượng dung dịch sau phản ứng tăng nên:

ms -  mt = mR-  m u = 3,84
2

=> 4 ,3 2 -  mH = 3 ,8 4  => m H = 0,48 (g) => n„ = 0,24 mol
m2 2 2

TL 2 2 - - .  0,48 _
Theo phan ứng: nR = —nH = -“ .0,24 = — — mol

n 2 n n

=> M * .M R = 4 3 2  => M R = 9n 
n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 3 và M r = 27 (Al) => Đ áp án B .

C âu  1 1 :  Hỗn hợp X  gồm K  và Al:

- m (g) X  tác dụng với H20  dư thu được 0,4 mol H2.

- m (g) X  tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 0,475 mol H2. Giá trị của m 

là:

A. 15 ,45g B. 14 ,55g c . 14,45g D. 15 ,55g .

Hướng dẫn giải
Phản ứng: 2K  + 2H20  -»  2KOH + H2 (1)

X
X X —

2

2AI + 2KOH + 2H20  -> 2K A 10 2 + 3H 2 (2 )

3x
X — 1

2

Khi cho hỗn hợp X  vào H20 , lượng H2 thoát ra ít hơn khi cho hỗn hợp X  vào 

dung dịch KOH dư, nghĩa là khi cho hỗn hợp X  vào H20 , AI chưa hết.

Gọi nA] = X mol; nK = y mol

Khi cho hỗn hơp X  vào H20 , ta có: nH = — + —  = 2x = 0,4 => X = 0,2
2 2  2

Khi cho hỗn hợp X  vào dd KOH dư, ta có: nH = — + —  = 0,475 => y = 0,25
H2 2 2

Vậy: m = 0,2.39 + 0,25.27 = 14,55 (g) ^  Đáp án B.
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C âu  12 : X  là dung dịch AICI3 , Y  là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150m l dung 

dịch Y  vào cốc chứa 100ml dung dịch X, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn 

thấy trong cốc có 7,8 (g) kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100ml dung dịch Y , 

khuấy đều đến kết thúc các phản ứng thây trong cốc có 10,92 (g) kết tủa. 

Nồng độ mol của dung dịch X  là:

A. 3,2M B.2M c. 1,6M D. IM.
Hướng dẫn giải

Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch AICI3 thấy có kết tủa tạo thành. 

Nhưng nếu thêm tiếp dung dịch NaOH vào lại thấy kết tủa xuất hiện. Chứng 

tỏ AICI3 còn dư và NaOH đã hết.

AICI3 + 3NaOH -»  Al(OH)3ị  + 3NaCl 

Ta có: nNaOH lần 1 = 0 ,15 .2  = 0,3 mol

Theo phản ứng: nA]C]3 = ~~nN OH = 0,1 mol

Giả sử ở lần thêm thứ 2, lượng kết tủa thu được là cực đại và chưa bị hòa tan 

trở l ạ i .

Theo đề bài: 150m l dung dịch NaOH thì tạo 7,8 (g) kết tủa.

V ậy khi dùng 100ml dung dịch NaOH thì tạo 5,2 (g) kết tủa.

=> rciịmax = 7,8 + 5,2 = 13 (g) > m ị đổ ch« = 10,92 (g).
Chứng tỏ sau lần thêm thứ 2 lượng kết tủa bị hòa tan 1 phần trở lại. 

r̂ NaOH lần 2 =  0 , 1 . 2  =  0 ,2  mol.

10  92
nAKOH>, =  = 0,14m ol => nA |(0H )j,ân2 = 0 , 1 4 - 0 , 1  = 0 ,0 4  mol

Gọi X là số mol AICI3 còn dư sau lần thêm thứ nhất.

AICI3 + 3NaOH -> Al(OH)3ị  + 3NaCl (1)

X 3x X

Al(OH ) 3 + NaOH -> NaAlOs + 2H20  (2)

(0,2 -  3x) (0,2 -  3x)

Sau 2 phản ứng trên: nAỊ(OH) còn l ạ i  = X -  (0,2 -  3x) = 0,04 => X = 0,06 mol 

Vậy: nMCh = 0,1 + 0,06 = 0,16 => [AICI3] = —  = 1,6M => Đáp án c .

* Cách khác:
Tổng số mol NaOH tham gia phản ứng = 0,3 + 0,2 = 0,5 mol 

Gọi: số mol AICI3 là X mol.

AICI3 + 3NaOH -> Al(OH)3ị  + 3NaCl (1)

X 3x X
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Al(OH ) 3 + NaOH -> N aA 10 2 + 2H20  (2)

(0,5 -  3x) (0,5 -  3x)

Sau phản ứng (1): nNaoHcốn Iại= (0,5 -  3x) moi

Sau 2 phản ứng trên, ĩiịcồn l ạ i  : X -  (0,5 -  3x) = 0 ,14  mol

=> X = 0 ,16  mol => r A l C l J  = 5 ^ -  = 1,6M  
L 3J 0,1

=> Đáp án c .
C âu 13 :  Cho m gam hỗn hợp X  gồm Na20  và A120 3 tác dụng với H20  cho phản 

ứng hoàn toàn thu được 200ml dung dịch A  chỉ chứa một chất tan duy nhất có 

nồng độ 0,5M . Thổi khí C 0 2 dư vào dung dịch A  được a gam kết tủa. Giá trị 

của m và a lần lượt là:

A. 8,2g; 78g B. 8,2g; 7,8g c. 82g; 7,8g D. 82g; 78g.
Hướng dẫn giải 

Na20  + H2O —> 2NaOH (1)

A120 3 + 2NaOH -> 2N aA 10 2 + H20  (2)

Sau khi phản ứng hoàn toàn chỉ thu được 1 chất tan duy nhất, chứng tỏ sau 

phản ứng (2) NaOH hết, chất tan duy nhất là N aA 102.

Tacó: nNaAio2 = 0,5.0,2 = 0,1

Theo phản ứng (2): = i n NaA10a = 1 .0 , 1  = 0,05 mol

Theo phản ứng (1): nNa2Ơ = ị n NaOH = ỉ .0 , 1  = 0,05 mol

=> m = 0 ,0 5 .1 0 2  + 0 ,05 .62  = 8,2 (g)

Thổi khí CO 2 dư vào dung dịch A:

C 0 2 + H20  + N aA 10 2 -> Al(OH)3ị  + N aH C 0 3 

0,1 0,1 
=> mị = a = 0 ,1.78  = 7,8 (g) => Đ áp án B .

C âu  14 : Hỗn hợp A  gồm 0,56g Fe, 16g Fe20 3 và X mol AI rồi nung ở nhiệt độ 

cao không có không khí được hỗn hợp D. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng 
dư được V  lít khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0,25V 

lít khí. Giá trị của X là:

A. 0,1233 B. 0,2466 c . 0,12 D. 0,3699.
Hưđng dẫn giải

Ta có: nF = ——-  = 0,01 m ol; n,7 n = = 0,1 mol
Fc 56 Fc2°3 160

365



Hỗn hợp D gồm

Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp D, cho hỗn hợp D tác dụng với 

dung dịch NaOH dư có khí thoát ra, chứng tỏ trong hỗn hợp D có AI 

=> Sau phản ứng nhiệt nhôm: Fe 20 3 hết, AI dư.

FC2O3 + 2 AI — -— > 2Fe + AI2O3

0,1 0,2 0,2 0,1 
^  nAi dư = (x -  0,2) mol

Al dư : (x -  0,2) mol 

AI2O3 : 0 ,1 mol 

Fe: 0,2 + 0,01 = 0 ,2 1  mol

* Hỗn hợp D + H2S 0 4 :

A120 3 + 3H2S 0 4 -> A12(S0 4)3 + 3H20

2A1 + 3H2S 0 4 -» A12(S0 4)3 + 3H2

(x -  0,2) ã
2

Fe + H2SO4 —̂ P6SO4 + H2
0,21 0,21

3(x -  0,2)
=> n u = —--------- - + 0,21 (1)2 2

* Hỗn hợp D + NaOH dư:

AI2O3 + 2NaOH 2N aA 10 2 + 2H20

3
Al + NaOH + H2O —̂ N 3 .AIO2 + — H2

2

(X -  0,2) —  ° - 1

n (2 )
2 2

Trong cùng điều kiện tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về sô" mol:

¿  z g j ) + 0,21
n ì o ’ V  _  _
—  <=> ------  ----------------  = — -—  = 4 => X = 0,2466 => Đ áp  án  B .
(2) 3(x -  0,2) 0,25V

2
C âu  15 : Trộn 8,1 (g) bột AI với 48 (g) bột Fe20 3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt

nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất

rắn thu được là:

A. 61,5g B. 56,lg c . 65,lg  D. 51,6g.

K ỷ th u ậ t g iả i nhan h  BTTN H óa đ ạ i cương  -  vô c ơ -Đ ỗ  X uân Hiửig____________________________
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H ư ớng d ẫ n  g iả i

Á p  dụng định luật b ả o  toàn khôi lượng, ta có: 

m châ'irán = m Ai +  m Fc = 8,1 +  48  =  56,1 (g)

=> Đáp án B.
C â u  1 6 :  T rộn  5 ,4 g  bột A I vớ i 1 7 ,4g bột F e 30 4 rồ i tiến  hành ph án  ứng nhiệt 

nhôm  (giả  sử ch ỉ x ả y  ra phản ứng khử F e 30 4 thành F e ) . H òa tan h oàn  toàn 

hỗn hợp rắn  sau phản ứng b ằn g dung dịch H2S O 4 lo ãn g , dư thì thu được 5 ,3 7 6  

lít H 2 (đktc). H iệu  suất củ a  phản ứng nhiệt nhôm  là :

A. 62,5% B. 60% c. 20% D. 80%.
H ư ở ng d ẫ n  g iả i

Ta có: n AI = = 0,2 mol; np „ = = 0,075 mol
AI 27 F̂ °4 232

5 ,3 7 6  ,
nu = - 7 7 .—.= 0,24 mol

h2 2 2 ,4

8A 1 +  3 F e 30 4 — ^  4 A 120 3 +  9F e 

8— X X 3x
3

Gợi số  m ol F e 3 0 4  phản ứng là X m ol.

V ì hiệu suất không đạt 10 0 %  nên cả AI và F e 30 4 đều chưa phản ứng hết.

=> H ỗn hợp rắn  sau phản ứng gồm  A I dư, F e 30 4 dư, A I2O 3 và  F e .

Theo phản ứng: nAi phản ứng =  mol => nAidư =  (0,2 — ^ x )  mol
3 3

2 A 1 +  3 H 2 S 0 4  - >  A 12 ( S 0 4 ) 3 +  3 H 2

( 0 , 2 - - X )  - ( 0 , 2 - - X )
3 2 3

F e  +  H 2S 0 4 ->  F e S 0 4 +  H 2
3 x  3x

=> — ( 0 , 2 - —x) +  3x = 0 ,2 4  => X = 0 ,0 6  m ol
2 3

Vậy: H= -^ -x lO O %  = 80%.
0 ,0 7 5

=> Đáp án D.
C â u  1 7 :  H òa tan 2 1 , 6g A I trong dung dịch N a N 0 3 và  N aO H  dư thu được V  lít 

khí ở (đktc). B iế t  h iệu  suất phản ứng đạt 80% . V  có g iá  trị là :

A. 6,72 B. 1,68 c . 1,344 D. 5,376.
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H ư ởng d ẫ n  g iả i

T a  có : n A1 =  = 0 ,8  m ol
AI 2 7

Phản  ứng: 8 A 1 +  5 N C V +  30 H ~  +  2H 20  ->  8 A 1C V  +  3 N H 3 
0,8  0 ,3

V ì h iệu  suất đạt 80%  n ên : V NH =  0 ,3 .8 0 % .2 2 ,4  =  5 ,3 7 6  lít

=> Đáp án D.
C â u  1 8 :  C ho m (g) hỗn hợp N a và  A I (tỉ lệ  m ol 1 : 1 )  tác  dụng với dung dịch H C1 

dư, thu được 1 ,3 4 4  lít khí (đktc). G iá  trị của m là :

A . l ,5 g  B . 3 g  C . 0 ,8 1g  D . l ,6 2 g .

H ư ớ ng d ẫ n  g iả i 

G ọ i nNa =  X m ol => nA] =  X m ol

2N a  +  2H C 1 ->  2 N a C l + H2
X

X --
2

2A 1 +  6 H C 1 - *  2A 1C Ỉ3 +  3H 2

3x
X - - -

2
X 3x 1,344

=> — + —  = — —  =ĩ 0,06 => X = 0,03 mol
2 2  2 2 ,4

Vậy: m = 0,03.23 + 0,03.27 = 1,5 (g) => Đáp án A.
C â u  1 9 :  S ụ c  khí C 0 2 dư v à o  dung dịch N a A 10 2, sau khi phản ứng xo n g thu được 

m (g) k ết tủa và  nhận th ấy khôi lượng dung dịch g iả m  4 ,4 2 (g ). V ậ y  khối 

lượng k ết tủa bằn g :

A . 2 ,5 3 5 g  B . 5 ,7 2 g  c .  10 ,66g D . 10 ,14 g .

H ư đ n g d ẫ n  g iả i

P h ản  ứng: C 0 2 +  N a A 10 2 +  2H 20  ->  A 1(0 H >3 i  + N aH C O a

X X X

G ọ i X là  s ố  m ol N a A 10 2 .

K h i sục khí C 0 2 v à o  dung dịch N a A 10 2 tạo ra k ế t  tủa A l(O H )3 tách ra 

kh ỏ i dung dịch. D o v ậ y  khôi lượng dung dịch g iả m  là  do k h ô i lượng C 0 2 đi 

v à o  v à  k h ô i lượng k ế t tủa tách  ra chênh lệch .

T a  có  kh ô i lượng dung dịch  g iảm : Am =  m AI(0H) -  m co

Hay: 78x -  44x = 4,42
=> X = 0,13 moi => mA1(OH) = 0,13.78 = 10,14(g) => Đáp án D.
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C â u  2 0 : C ho A I tác dụng với dung dịch N aO H  dư, thu được 2 ,0 16  lít khí (đktc). 

V ậ y  sau  khi phản ứng xon g, khối lượng dung dịch N aO H  tăng h ay  g iả m  bao 

n h iêu  gam ?

A . g iả m  l ,4 4 g  B . tăng l ,4 4 g  c .  g iảm  2 ,8 8 g  D. tăng 2 ,88g .

H ư ở ng d ẫ n  g iả i

T a  có : n H = - - ■ = 0 ,0 9  m ol
h2 22,4

Ph ản  ứng: 2 A 1 +  2N aO H  + 2H 20  ->  2 N a A 10 2 +  3 H 2 
0 ,0 6  0 ,09

T a  có : m A1 = 0 ,0 6 .2 7  =  l,6 2 (g ) ; IĨ1H =  0 ,0 9 .2  =  0 ,18  (g)

T a thấy: m A1 >  m H => khối lượng dung dịch tăng: 1 ,6 2  -  0 ,18  =  1,4 4  (g)

=> Đáp án B.
C â u  2 1 :  C ho 5 , l ( g )  hỗn hợp X  gồm  A I và  M g  ở d ạn g  b ột tác  dụng h ết vớ i 0 2 

thu được hỗn hợp oxit Y  có khôi lượng 9 ,l(g ) . Sô" m ol a x it  H C 1 cần  đ ể hòa 

tan h oàn  toàn hỗn hợp Y  là:

A . 0 ,2 5  m ol B . 0 ,1 2 5  m ol c .  0 ,5  m ol D . 0 ,7 5  m ol.

H ư ởng d ẫ n  g iả i 

Phản  ứng: 2 M g  +  0 2 - »  2M g O  

4 A I +  3 0 2 - »  2A I2O 3 
Á p  dụng định luật b ảo  toàn khôi lượng, ta có : 

m0 = moxil -  mkimioạj = 9,1 -  5,1 = 4 (g)

4
n 0 ,12 5  m olo2 3 2

Á p  dụng định luật b ả o  toàn n gu yên  tố  o x i, ta có :

(trong oxil) -  (trong ^  ) =  0 , 1 2 5 . 2  =  0 , 2 5  m o i
2

K h i cho hỗn hợp o x it tác dụng với H C1, sự k ế t  hợp giữ a o x i trong oxit v à  H + 

được b iể u  d iễn  như sau: 

o 2 +  2H + - »  H 20  

0 ,2 5  0 ,5

=> Đáp án c .
Câu 22: Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với Fe30 4 thu đươc chất rắn A 

và  nhận th ấy kh ố i lượng nhôm  tăng 0 ,96(g). C ho  A  tác dụng vớ i dung dịch 

N aO H  dư thu được 0 ,6 7 2  lít khí (đktc), (g iả  sử c á c  p h ản  ứng đều  x ả y  ra  vớ i 

h iệu  suất 10 0 % ). K h ô i lượng củ a  A  là :

A. l,08g B. l,62g c .2 , lg  D. 5,lg.
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Hưống dẫn giải

8A I +  3 F e 30 4 — 4 A 120 3 +  9 F e  

K h ô i lượng nhôm  tăn g chính là  kh ố i lượng củ a  n g u yên  tô" oxi.

T h eo  ph ản  ứng: n F> =  —n A1 =  —.0 ,0 2  =  0 ,0 4 5  m ol

— - =  9 ,0 2  m ol 
3

H ỗn hợp A  sau  phản ứng tác  dụng vớ i N aO H  dư tạo  ra khí H 2. C hứ ng tỏ sau

ph ản  ứng n h iệt nhôm , nhôm  còn  dư:

, 0 ,6 7 2
T a  có : n u =  —— — =  0 ,0 3  m ol

2 2 ,4

A I ■+•■- N aO H  +  H 20  ->  N a A 10 2 +  - H 2
2

0 ,0 2  0 ,0 3

V ậ y : m A =  m Aidư +  mFe +  m A] Q =  0 ,0 2 .2 7  +  0 ,0 4 5 .5 6  +  0 ,0 2 .10 2  =  5 , l ( g )

=> Đáp án D.
C â u  2 3 :  N h úng m ột thanh A I n ặng 50  (g) v à o  500m l dung dịch C 11SO 4 0 ,4M . 

S au  m ột thời g ian  lấ y  thanh A I ra khỏi dung dịch, cân  lạ i th ấy  n ặng 5 1 ,3 8 (g ) . 

G iả  sử tất cả  C u  thoát ra b ám  v à o  thanh A l. K h ô i lượng C u  thoát ra là :

A . l ,9 2 g  B . 2 ,7 8 g  c. 1 9 ,2 g  D . 12 ,8g.

=> m Cu =  0 ,0 2 .6 4  =  1 ,9 2  (g) => Đ á p  á n  A .

C â u  2 4 : C ho m  (g) bột A I tan h oàn  toàn trong lOOml dung dịch C u (N 0 3)2 0 ,5M  

và  A g N 0 3 0 ,3 M . S au  khi ph ản  ứng k ế t thúc thu được m ột ch ất rắn  nặng 

5 ,16 (g ) . G iá  trị củ a  m  là :

Hướng dẫn giải
K h ô i lượng thanh A I tăng: 5 1 , 3 8  -  50  =  1 ,3 8  (g). 

G ọ i s ố  m ol A I tan ra  là X m ol.

2A I +  3Q 1S O 4 - »  A 12( S 0 4)3 +  3C u

3 x

H ay: —  .64 -  2 7 x  =  1 ,3 8  X =  0 ,0 2  m ol
2

A. 0,24g B.0,81g c . l,17g D. 0,48g.
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Hưổng dẫn giải
T a  có : nc (NO =  0 ,5 .0 ,1  =  0 ,0 5  m ol 

n A’N0 =  0 ,3 .0 ,1  =  0 ,0 3  m ol

K h i cho A I v à o  dung dịch hỗn hợp C u (N 0 3)2 và  A g N 0 3, A I phản ứng với 

A g N 0 3 trước.

A I +  3 A g N 0 3 ->  A 1 ( N 0 3)3 +  3 A g  ( 1 )

.0 ,0 1  0 ,0 3  0 ,03

2 A 1 +  3 C u ( N 0 3)2 - »  2 A 1( N 0 3)3 +  3C u  (2)

0 ,0 5  0,05

G iả  sử sau phản ứng (2): C u (N 0 3)2 hết.

T h eo  phương trình ph ản  ứng ta có:

íĩichấirắn  =  m Ag +  m Cu =  0 , 0 3 . 1 0 8  +  0 , 0 5 . 6 4  =  6 , 4 4  >  5 , 1 6

=> sau phản ứng (2 ): C u (N 0 3)2 chưa phản ứng hết.

T h eo  ( 1) :  n Ai =  n A,NO -  0 ,0 3  m oi => m Ag =  0 ,0 3 .10 8  =  3 ,2 4  (g)

1 92
=> m Cu (2) =  5 , 1 6  -  3 ,2 4  =  1 ,9 2  (g) => nr  =  — — =  0 ,0 3  m ol

64

_  2 2
T h eo  phản ứng (2): n A1 =  — nc =  —.0 ,0 3  =  0 ,0 2  m ol

V ậ y : m =  (0 ,0 2  +  0 ,0 1) .2 7  =  0 ,8 1 (g) => Đ á p  á n  B .

C â u  2 5 : Khi đ iện  phân m (kg) boxit chứa 80%  A I2O 3, khí o x i sinh ra ăn m òn 

anot b an g graphit tạo  1 khí A . H ấp thụ khí A  v à o  nước v ô i trong có dư thu 

được 3 3 k g  k ế t tủa (g iả  sử c á c  phản ứng đều x ả y  ra vớ i h iệu  suất 10 0 % ). G iá  

trị của m là :

A. 28,05 kg B. 22,44 kg c. 42,75 kg D. 112,20 kg.

Hưđng dẫn giải

T a c ó :  n =  —  , 1 0 3 =  3 3 0  m olcaco, 100

3 „
Phương trình đ iệ ĩì ph ân : A I2O 3 -------> 2 A 1 + — O 2 ( 1 )

220 3 3 0

c  +  O2 — — » C 0 2 (2 )

3 3 0  33 0

C 0 2 +  C a(O H )2 ->  C a C 0 3ị  +  H 20  (3)

(2 )

330 330
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T h eo  phản ứng ( 1 ) ;  (2 ); (3) ta có: n A1 0 =  220  m ol

V ậ y ; m  =  2 2 0 .10 2 :-10 0  =  28050 (g) =  28 ,0 5  (k g ).= >  Đ á p  á n  A .
80

C â u  2 6 : H òa tan a (g) hỗn hợp bột M g, A I b ằn g  dung dịch H C 1 thu được 17 ,9 2  

lít khí H 2 (đktc). C ù n g  lượng hỗn hợp trên hoà tan trong dung dịch N aO H  dư 

thu được 13 ,4 4  lít khí H 2 (đktc). G iá  trị của a là :

A . 3,9 B . 7 ,8  c. 1 1 , 7  D . 15 ,6 .

H ư ổ n g  d ẫ n  g iả i

G ọ i nAi =  X m ol; nMg =  y  m ol

* H ỗn hợp tác dụng vớ i H C1:

2 A 1 +  6H C 1 - »  2A1CỈ3 +  3H 2

3X - X
2

M g  +  2H C 1 - »  M g C l2 +  H2

y y
T. 17  Q?

=> - x +  y  =  — —— =  0,8 (1)
2  2 2 ,4

* H ỗn hợp tác dụng vớ i N aO H :

A I +  N aO H  +  H20  ->  N a A 10 2 +  - H 2t

3

_  3 _  1 3 ,4 4  _  _ n .
=> —X =  _ ;  =  0 ,6  => x  =  0 ,4

2 2 2 ,4

T ừ  ( 1 )  =5. y  =  0 ,2

V ậ y : a =  0 ,4 .2 7  +  0 ,2 .2 4  =  15 ,6  (g) => Đ á p  á n  D .

C â e  2 7 : C ho  m (g) A I2O 3 h òa  tan trong H N O 3  tạo thành (m  +  8 1)  (g) m uôi, m  có 

g iá  trị là :

A. 20,4g B. 10,2g c. 30,6g D. 25,5g.
H ư ớng d ẫ n  g iả i 

Phản  ứng. A I2O3 +  6H N O 3 ->  2 A 1( N 0 3)3 +  3H 20  

X 2x
T h e o  đ ề b à i: mmuô'i -  mox¡t = 8 1  

=> 2 1 3 . 2 x  -  10 2 .X =  8 1  .=> x  =  0 ,25  m ol 

=> m A 10j = 0 , 2 5 . 1 0 2  =  2 5 ,5  (g) = í> Đ á p á ĩ iD .
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C â u  28 : C h o  V  lít dung dịch N aO H  0 ,2M  v à o  dung dịch chứa 0 ,15 m o l A 1C Ỉ3 thu 

được 9 ,86  gam  k ế t tủa. G iá  trị của V  là :

A . 1 ,8  lít và  2 ,2  lít B . 1 ,2  lít và  2 ,4  lít

c. 1,8 lít và 2,4 lít D. 1,4 lít và 2,2 lít.
Hướng dẫn giải

K ế t  tủa thu được là A l(O H )3, ta có : n AỊ(0H) =  = 0 , 1 2  m ol <  n A]C1
3 7  8  3

D o đó b à i toán có  2 trường hợp:

- Trường hợp 1 :  C hỉ có phản ứng

3N aO H  +  A IC I3 -------> A l(O H )3 +  3 N a C l

n NaOH ~  ^ n A ici3 =  3 . 0 , 1 2  =  0 , 3 6  m o l

V  =  -  I g (/)
N aO H  Q  2  ’ ^ '

- Trường hợp 2: có  2  phản ứng x ả y  ra

3N aO H  +  A 1C Ỉ3 ------- > A l(O H )3 +  3 N a C l

0 ,4 5  0 ,1 5  0 ,1 5

N aO H  +  A l(O H )3 ------- » N a A 10 2 +  2H 20

0 ,0 3  ( 0 , 1 5 - 0 , 1 2 )

ỉ̂ NaOH =  0 ,4 5  + 0 ,0 3  =  0 ,4 8  m ol

=*■ V N.OH = = 2 .4  (í)

=> Đ áp án c .
C â u  2 9 : C h ia  m gam  hỗn hợp A  gồm  B a  và  A I thành 2  phần như nhau:

- Phần 1 : tan trong nước dư thu được 1 ,34 4  lít khí H2 (đktc) và  dung dịch B .

- Phần 2: tan trong dung dịch B a(O H )2 dư thu được 10 ,4 16  lít khí H2 (đktc).

a. K h ô i lượng kim  loại A I trong hỗn hợp ban đầu là :

A . 8 ,1  gam  B . 2 ,7  gam  c .  5 ,4  gam  D. 10 ,8  gam .

b. C ho 50m l dung dịch H C 1 v à o  B . S au  phản ứng thu được 7 ,8  gam  k ế t  tủa. 

N ồ n g  độ m ol củ a dung dịch H C 1 là:

A . 0 ,3  và  1 ,5 M  B .0 ,2  và  1 ,5 M  c .  0 ,3  và 1 ,8 M  D. 0 ,2  và  1,8 M .

H ư ở ng d ẫ n  g iỗ i

a. V H (phần 1) <  V H (phần 2) do đó ở phần 1 ,  A I còn dư, lượng H2 được tính theo B a . 

Phần 1 :

B a  +  2H 2O —> B a(O H )2 +  H 2 ( 1 )

a a a
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2 A i +  B a (O H )2 +  2H 20  - »  B a ( A 1 0 2)2 +  3H 2 (2)

a a 3a

1 34 4
n =  4 a  = .— ..=  0 ,0 6  m ol => nBa =  a =  0 ,0 15  m ol

2 2 ,4

P h ầ n  2:

B a  +  H 20  ->  B a (O H )2 +  H 2 (3)

a a

2 A 1 +  B a (O H )2 +  2H 20  B a ( A 1 0 2)2 +  3H 2 (4)

b l ,5 b

. 1 0 ,4 1 6  ^
n u =  a +  l ,5 b  =  —  =  0 ,4 6 5  m ol

2 2 ,4

=>  b =  0 ,3  =  nAỊ =>  m AỊ =  0 ,3-27  =  8 ,1  (g)=> Đ á p  á n  A .

b. D ung d ịch  B  chứa A 1 0 2“  =  2a  =  0 ,0 3  m ol. K h i tác  dụng vớ i H C 1 tạo k ế t  tủa

A 1(Õ h )3.

0  78
n Ai(OH) =  = m o* • C ó  2  trường hợp x ả y  ra:

3 78

- Trường hợp 1 : Lượng H + thiếu, chỉ đủ đ ể  tạo k ế t  tủa theo ph ản  ứng:

A 1C V  +  H +  H 20  -> A l(O H )3 
0,01 0,01 

r ___ 1 0 01
[ h C 1 1  =  — =  0 ,2 M  
L J 0,05

- Trường hợp 2 : Lư ợng H + đủ đ ể  x ả y  ra  hai phản ứng:

A IO 2" +  H  +  H 20  ->  A l e ó o s  ( 1 )

0 ,0 3  0 ,0 3  0 ,0 3

A l(O H )3 +  3H + ->  A l3+ +  3H 20  (2)

( 0 , 0 3 - 0 , 0 1 )  0 ,06 

P h ản  ứng ( 1 )  h oàn  toàn, phản ứng (2) x ả y  ra 1 phần. 

nHci =  0 ,0 3  +  0 ,06  =  0 ,09 m ol

f H C l1 =  - ^  =  l , 8M  
L J  0 ,0 5

=> Đáp án D.
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Çftuyên ấề 17«

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

* NỘI DUNG:
- S ắ t  là  m ột trong những n gu yên  tô" có nhiều ứng dụng trong đời sống và  có 

m ột v ị trí quan  trọng trong chương trình hóa học phổ thông cũ n g như trong 

c á c  k ì thi tốt n gh iệp  T H P T , C a o  đẳng, Đ ạ i học.

- N g o à i c á c  phương pháp đã nêu  ở cá c  ch u yên  đề trên , c á c  b à i tập v ề  sắt và 

hợp ch ất củ a  sắt còn  có thể sử dụng thêm  m ột sô' cá ch  g iả i nhanh sau đ ây :

+  K h i F e 30 4 tác  dụng với c á c  chất o x i h óa, ta co i F e 30 4 là  hỗn hợp của 

F e 20 3 và  F eO . T ron g đó chỉ có F eO  tham  g ia  ph ản  ứng o x i hóa khử với 

số  m ol F e O  =  sô" m ol F e 30 4 .

+  K h i cho h ỗn  hợp F e  v à  c á c  oxít của sắt tác dụng vớ i c á c  ch ất o x i h óa, ta 

có  thể sử dụng phương ph áp qui đổi v ề  hỗn hợp g ồ m  2 n g u yên  tô" sắt và  

o x i, h oặc  có  thể qui đ ổ i v ề  hỗn hợp gồm  F e  và  F e 20 3 ...v.v.

p e 2+ p e 3+
+  V i trí củ a  F e  trong d ã y  đ iên  hóa —- —  >  —- — . D o đó trong c á c  phản

F e  F e

ứng có thể x ả y  ra theo nhiều trường hợp kh ác nhau n ên  cầ n  nắm  vững 

qui luật d ã y  đ iện  h óa.

+  T ro n g  b à i toán  tìm cô n g  thức phân tử của oxit sắt, cầ n  tìm sô" m ol F e  và 

số  m ol o x i có  trong oxit rồ i lập  tỉ lệ  F e  : o ,  từ đó su y ra cô n g  thức phân 

tử. K h i kh ôn g lập  được tỉ sô" thì có thể x é t  kh oản g b iến  th iên  củ a  tỉ sô" đ ể  

su y  ra cô n g  thức phân tử.

+  Sử  dụng phương pháp bảo toàn electron với bài toán cho m ột oxit sắt F e xOy

+5
tác dụng với dung dịch H N 0 3 tạo ra sản phẩm  khí do sự khử N .

*  C h ú  ý :  T ro n g ph ản  ứng khử cá c  oxít sắt bởi c o ,  H 2 .... ta luôn  có :

n O(trongoxit) = n C 0 = n C 02 = n H20  =  n H2

B. BÀI TẬP MINH HỌA
C â u  1 :  C h o  hỗn hợp X  gồm  0 ,0 1 m ol A l và  a m ol F e  v à o  dung dịch  A g N 0 3 đến 

khi ph ản  ứng h oàn  toàn, thu được m gam  ch ất rắn  Y  v à  dung dịch  z  chứa 3 

cation  kim  lo ạ i. C ho z  phản ứng với dung dịch N aO H  dư trong đ iều  k iện  

không có  khôn g khí, thu được 1 ,9 7  gam  k ế t tủa T . N ung T  trong không khí 

đến  kh ô i lượng khôn g đổ i, thu được 1,6 gam  chất rắn  chỉ chứa m ột ch ất duy 

nhất. G iá  trị củ a  m là
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A. 6,48. B. 3,24. c. 8,64. D. 9,72.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối A năm 2013) 

Hướng dẫn giải:
ÍA1: 0,01 mol AgNO, Y ;A  + Z: ỊA 13+ NaOH dư > T: [ Fe(QHV  x mOỈ _ _ _ ^ Fe o
[Fe: a mol [Fe2+; Fe3+ ị(Fe(OH)3: y mol 2 3

Ta có: 90.X + 107.y = 1,97 và X + y = 2. - ^ -  = 0,02 =>x = y = 0,01 mol.
160

Bảo toàn e : 3.nAi + 2.X + 3.y = l.n Ag => nAg = 3.0,01 + 2.0,01 + 3.0,01 = 0,08. 

V ậ y  m =  0 ,0 8 .10 8  =  8 ,64 gam  => Đ á p  á n  c  

C â u  2 : H ỗn hợp X  gồ m  F eO , F e 20 3 và  F e 30 4. C ho khí c o  qua m gam  X  nung 

n ón g, sau m ột thời g ian  thu được hỗn hợp chất rắn  Y  và  hỗn hợp khí z .  C ho 

toàn  bộ z  v à o  dung dịch  C a(O H )2 dư, đ ến  ph ản  ứng h oàn  toàn , thu được 4 

gam  k ế t tủa. M ặ t kh ác, hòa tan hoàn toàn Y  trong dung dịch H 2S O 4 đ ặc, 

nóng (dư), thu được 1,0 0 8  lít khí S 0 2 (đktc, sản  phẩm  khử duy nhất) và  dung 

dịch  chứa 18  gam  m uôi. G iá  trị củ a  m là

A. 7,12. B. 6,80. c . 5,68. D. 13,52.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối B năm 2013) 

H ư ổn g d ẫ n  g iả i:

C á c h  1 :  Q uy đổi hh thành F e  và  o

Đ ể  h iểu  rõ bản  ch ất hơn ta có sơ đồ hợp thức sau:

F e  (x)ljß 
o  (y)

C O Y  (rắn)

z  ( khí)
Y +  H 2SO 4 đ ặc

- »  0 ,0 45  m ol S 0 2 + 1 8  gam  m uôi F e 2( S 0 4)3

z  +  C aO H )2 - >  0 ,4  m ol C a C 0 3

Đ ố i vớ i b à i toán  á p  dụng pp b ảo  toàn e  ta chỉ cần  quan tâm  đ ến  trạng thái 

đầu  v à  cu ố i bỏ qu a quá trinh trung gian . B a n  đầu  F e , o , c +2, s +6 T rạ n g  thái 

cu ố i: F e 3+, O 2;  s +4, c +4
T ừ  sơ đồ ta có : X =  nFc =  2  n Fe (SO J =  0 ,09  mol  

V iế t  quá trình cho nhận e

F e  —> F e 3+ + 3 e 0 + 2e  —̂  0
0 ,0 9  3 .0 .0 9 y 2y

c 2+ —> c 4+ + 2e ■s+6 . + 2e  —> s +4
ơ,04 0 ,08 0 ,0 45 0,09

B ả o  toàn e: 3 .0 ,0 9  +  0 .08 = 2 y  +  0 .0 9 —> y  =  0 , 1 3  m ol

Vậy m = mQ + mFc = 13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam
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Cách 2:
C ó  F e  (x m ol); o  (y m ol) 

n F e  =  2 n F e 2( S 0 4)3 =  2 . 18 :  400  =  0 ,09 m ol 

Bảo toàn e: 0,09 3 -  2.(y -  0,04) = 0,045.2 -> y = 0,13 mol 
—» m = 0,13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam =5« Đ áp án  A 

C â u  3 :  C ho m gam  bột Z n  v à o  500m l dung dịch F e 2(S 0 4)3 0 ,2 4 M . Sau  khi cá c

phản ứng x ả y  ra hoàn toàn, khôi lượng dung dịch tặng thêm  9 ,6  gam  so với

khối lượng dung dịch ban  đầu. G iá  trị của m là 

A. 32,50 B. 20,80 c. 29,25 D. 48,75
(Trích đề thi tuyển sinh Đụi hục khối B năm 2011) 

H ư ớ ng d ẫ n  g iả i 

Ta có: , = 0 ,1 2 m o l => n . = 0,24 molFe2 (S 0 4 )3 pe 3+

Zn + 2 F e 3+ ->  Z n 2++  2 F e 2+

0 ,1 2  0 ,2 4  0 ,24

Z n  +  F e 2+ ->  Z n 2+ +  F e

X X

T a  COI Arrij(j lăng — rĩl2n phản ứng — sinh ra

=> 9,6 =  ( 0 , 12  +  x ).6 5  -  5 6 .X => X =  0 ,2

V ậ y : m Zn =  ( 0 , 12  +  0 ,2 ) .6 5  =  20 ,8  (g) => Đ á p  á n  B .

C â u  4 : C ho  2 ,7  gam  hỗn hợp bột X  gồm  F e  và  Zn  tác dụng vớ i dung dịch

C u S 0 4. Sau  m ột thời g ian , thu được dung dịch Y  và 2 ,8 4  gam  ch ất rắn  z .  C ho

toàn bộ z  vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau khi các phản ứng kết thúc 

thì khối lượng chất rắn  g iảm  0 ,28  gam  và  dung dịch thu được chỉ chứa m ột 

m uôi duy nhất. Phần trăm  khôi lượng của F e  trong X  là:

A. 58,52% B. 51,85% c. 48,15% D. 41,48%
( Trích đề thi tuyển sinh Đụi học khối A năm 201 ì )  

H ư ớng d ẫ n  g iả i

* Cách 1:

Zn có tính khử m ạnh hơn F e , Z n  sẽ phản ứng với dung dịch C u S 0 4 trước. 

T h eo  đ ề : hỗn hợp rắn z  phản ứng với dung dịch H 2SO 4 lo ãn g  thu được 1

m uôi duy nhất => trong hỗn hợp rắn z  có Cu và  F e  dư.

Vậy mFcdư = 0,28(g) và mCu = 2,84 -  0,28 = 2,56 (g).
T a  có : khôi lượng hỗn hợp X  phản ứng với C u 2+ =  2 ,7  -  0 ,28  =  2 ,4 2  (g).

G ọ i nZn =  X m ol; nFc pứ =  y  m oi.

Z n  4- C 11SO 4 —> C u  +  Z n S 0 4
X X
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F e  +  C 11S O 4 - »  C u +  F e S 0 4

y y
^  Í6 5 x  +  5 6 y  =  2 ,4 2  fx  =  0 ,0 2
T a  có h ệ : ị J =>ị

[6 4 x  +  6 4 y  =  2 ,5 6  [y  =  0 ,0 2

=> mpebđầu =  0 ,0 2 .5 6  +  0 ,2 8  = 1,4 (g)

=> % F e  =  — .10 0 %  = 5 1 ,8 5 %  => Đ á p  á n  B .
2.7

* Cách 2:
Vì z  + H2SO4 chỉ chứa một muôi => Zn hết, Fe dư 

Í5 6 x  +  6 5 y  +  0 ,2 8  =  2 ,7  J y  =  0 ,0 2  

^  [64y + 64x + 0,28 = 2,84 [x = 0,02

% P e =  5 6 x  +  ()’28 ,100 =  5 1 ,8 5 %  => Đ á p  á n  B .
2.7

C â u  5 : N ung m gam  hỗn hợp X  gồm  F e S  và  F e S 2 trong m ột bình k ín  chứa 

không khí (gồ m  20%  thể tích 0 2 và  80%  thể tích N 2) đ ến  khi c á c  phản  ứng 

x ả y  ra h oàn  toàn, thu được m ột chat rắn  duy nhất v à  hỗn hợp khí Y  có  thành 

ph ần  thể tích: 84 ,8%  N 2, 14 %  SO 2, còn  lạ i là  0 2. P h ần  trăm  k h ô i lượng củ a 

F e S  trong hỗn hợp X  là

A. 42,31%. B. 59,46%. c . 19,64%. D. 26,83%.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối A năm 2011) 

H ư ởng d ẫ n  g iả i

* Cách 1 :
G iả  sử ban  đầu  có 1 m ol không khí => n0 =  0 ,2  m ol; n N =  0 ,8  m ol.

M2 không ch á y  n ên  trong hỗn hợp Y : n N =  0 ,8  m ol

=> nY =  0 ,8 . —  =  0 ,9 4 3 4  m ol.
84,8

14
=> n so 2 («">"8 Y) =  0 ,9 4 3 4 .—  =  0 , 1 3 2  m ol.

Phản ứng: 2 F e S  +  - O 2 - »  F e 20 3 +  2 S 0 2
2

2FeS2 + — 0 2 Fe20 3 + 4SO2
2

D ựa v à o  pt ta th ấy 2  m ol hỗn hợp X  ch á y  thì A V ị  = 1 , 5  m ol

V ậ y : X m ol hỗn hợp X  ch á y  thì À V t  =  1 -  0 ,9 4 3 4  =  0 ,0 56 6  m ol.
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=>  X =

G ọ i nFcs =  X m ol; n FeS =  y  m ol

T a  có h ệ pt:
x +  y =  0 ,0 7 5 5  í X =  0 ,0 19

x  +  2 y  =  0 ,1 3 2  [y  =  0 ,0 56 5

=> % F e S  =
0 ,0 19 .8 8

.10 0  =  19 ,6 4 %  =>  Đ á p  á n  c .
0 ,0 19 .8 8  +  0 ,0 5 6 5 .12 0

* Cách 2: Chọn

V N 2 = 8 4 ,8 = ^ = > ^ , = 21 ,2 - 1,2  =  20

V o 2(dư)= 1 0 0 - ( 8 4 , 8  +  14 )  =  l ,2

=> % F e S  = ---------------------- .10 0 %  =  19 ,6 4 %  = > Đ á p á n C .
8 8x2  + 120x6

C â u  6: H ò a  tan hỗn hợp bột gồm  m gam  C u  và  4 ,6 4  gam  F e 30 4 v à o  dung dịch

H2SO 4 ( lo ã n g , rất dư) sau khi c á c  phản ứng k ế t thúc ch ỉ thu được dung dịch

X . D ung dịch X  làm  m ất m àu  vừa đủ lOOml dung dịch K M n 0 4 0 ,1M . G iá  trị 

củ a  m là :

A. 1,24 B. 3,2 c . 0,64 D. 0,96
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối A năm 2011) 

H ư ớng d ẫ n  g iả i

* C á c h  1 :  T a  có : n R _ =  0 ,0 2  m ol; _ =  0 ,0 1  m ol.
Fc 10 4 ’ ’ K M n 0 4

FC3 0 4  + 4 H2SO4 —'ỷ F eS 0 4 + FC2(S0 4 )3  + 4 H2O 
H a y  F e 30 4 +  8H + ->  F e 2+ +  2 F e 3+ +  4H 20  

0 ,0 2  0 ,0 2  0 ,04

C u  +  2 F e 3+ Cu +  2 F e  

X 2x

* dd X  ph ản  ứng vớ i dung dịch K M n 0 4:

1 0 F e S 0 4 +  2 K M n 0 4 +  8H2SƠ 4 ^  5 F e 2( S 0 4)3 +  2 M n S 0 4 +  K 2 S O 4  +  8H 20  

0 ,0 5  0 ,0 1

=> 0,02 + 2x = 0,05 => X = 0,015 => mCu = 0,96 (g) => Đáp án D.
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* Cách 2: Sơ đồ: Cu + Fe30 4 + KMnO„-----> Cu2* + Fe3* + Mn2*

Á p  dụng Đ L B T  e ta có : 2 - ^  +  1 -n Fe304 = 5 n KMn04 = > ra =  0 ,9 6

=> Đáp án D. r
C â u  7 : C h o  19 ,3  gam  hỗn hợp bột gồm  Zn và  Cu có tỉ lệ  m ol tương ứng là 1 : 

2  v à o  dung dịch chứa 0 ,2  m ol F e 2( S 0 4)3. Sau  khi c á c  phản ứng x ả y  ra hoàn 

toàn, thu được m gam  kim  lo ạ i. G iá  trị của m là 

A . 6 ,40. B . 16 ,5 3 . c. 12 ,00. D . 12 ,8 0 .

(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại hục khối A năm 2010) 

Hưởng dẫn giải
G ọ i X là số  m ol củ a  Zn  thì số’ mol của Cu là 2x  => 6 5x  +  6 4 .2 x  =  19 ,3  ( 1)

=> X = 0,1 => nZn = 0,1 ; nCu = 0,2; n F e3+ = 0,4.
Z n  khử m ạnh hơn Cu nên sẽ phản ứng với F e 3+ trước. 

Zn  +  2F e  

0,1 0,2
C á c  phản ứng: Zn  +  2 F e 3+ - >  2 F e 2+ + Z n 2+

^  n 3 còn =  0 ,4  -  0 ,2  =  0 ,2  m ol nên tiếp  tục x ả y  ra phản ứng:
Fe~

Cu +  2 F c 3+ ~> 2 F e 2+ +  C u 2+

0,1 0,2
N ê n  số  m ol C u  dư là 0 ,1  => m =  6,4 (g)

=> Đáp án A.
C â u  8: Đ ể  lu yệ n  được 800 tấn gan g  có hàm  lượng sắt 9 5 % , cần  dùng X tấn

qu ặn g m anhetit chứa 80%  F e 30 4 (còn lạ i là tạp chất không chứa sắt). B iế t

rằn g  lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xu ấ t là  1%. G iá  trị củ a X là :

A . 959,59 B . 1311,90 c . 1394,90 D. 1325,16
(Trích đề thl tuyển sinh Đụi học khối A năm 2011) 

Hưởng dẫn giải 
T a  có : m Fc =  80 0 .9 5%  =  76 0  tấn

Sơ đồ: F e 30 4 -------> 3 F e

232 3.56
_  o ♦*' H = 99%X = ? tấn «------—-----7 6 0  tân

760.232 100 
=> X =  — — — — =  10 6 0 ,1 2 5  tấn  

3.56 99

= >  m g ang =  —

=> Đ á p  ấ n  D .

1060,125.100 _ 100C———  = 1325,16 tẩn 
80
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C â u  9: H òa tan 25  gam  hỗn hợp X  gồm  F e S 0 4 và  F e 2( S 0 4)3 v à o  nước, thu được 

15 0 m l dung dịch Y . T h ê m  H 2SO 4 (dư) v à o  20 m l dung dịch  Y  rồ i chuẩn độ 

toàn bộ dung dịch  n ày  b ằn g  dung dịch K M 11O4 0 ,lM ,th ì dùng h ết 30m l dung 

dịch chuẩn. P hần  trăm  khối lượng F e S 0 4 trong hỗn ắỢp X  là 

A.13,68% B. 68,4% c. 9,12% D. 31,6%
(Trích đề thì tuyển sình Đ ại học khối B năm 201 ỉ )  

Hướng dẫn giải

T a C Ó ;  n K M n 0 4 =  3 - 1 C r 3 m o 1

1 0 F e S 0 4 +  2 K M n 0 4 +  8H 2S 0 4 - »  5 F e 2( S 0 4)3 +  2 M n S 0 4 +  K 2S O 4 +  8H 20  

0 ,0 15  3 .1C T 3

T ron g 15 0  m l dung dịch Y  có : n FeS0 =  —  — 15 =  0 , 1 1 2 5  m ol

0 1 1 2 5  1 5 2
=> % F e S 0 4 = .. !....— -------.10 0 %  =  68 ,4%  => Đ á p  á n  B .

25

C â u  10 :  H oà tan hoàn toàn hỗn hợp X  gồm  0 ,2  m ol F e  và  0 ,2  m ol F e 20 3 v à o  

dung dịch a x it  H 2S O 4 lo ãn g  (dư), thu được 2 ,2 4  lít khí (đktc) và  dung dịch Y . 

C ho lượng dư dung dịch N aO H  v à o  dung dịch Y , sau khi phản ứng x ả y  ra 

hoàn toàn thu được m gam  k ết tủa. G iá  trị nhỏ nhất của m là :

A. 54,0 B.59,1 c. 60,8 D. 57,4
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011)

Hưởng dẫn giải
T a  có : n u =  0 ,1  m ol 

2

F e  +  H2SƠ 4 ->  F eS Ơ 4 +  H2
0,1 m ol 0,1 m ol 0,1 m ol

=> nFedư =  0,1 m ol

F e 20 3 +  3H 2SO 4 —> F e 2( S 0 4)3 +  3H2O 

0,2 m ol 0,2 m ol

=z>n =  0 ,4  m ol
Fe

Phản ứng : F e  +  2 F e 3+ ->  3 F e 2+

0 ,1  0 ,2  0 ,3

V ậ y  trong dung dịch  Y  có  F e 2+: (0 ,1 +  0 ,3) =  0 ,4  m ol

F e 3+: (0,4  -  0 ,2) =  0 ,2  m ol

* dd N aO H  +  dd Y :

F e 2+ +  20H T  F e(O H )2ị  

0 ,4  0 ,4
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F e 3+ +  30 H ~  - *  F e(O H )3ị  

0,2 0,2 
=> G iá  trị nhỏ nhất củ a  m =  0 ,4 .9 0  + 0 ,2 .10 7  =  5 7 ,4 g  

=> Đáp án D.
C â u  1 1 :  K h ử  hoàn toàn m  gam  oxit M xOy cần vừa đủ 17 ,9 2  lít khí c o  (đktc), thu 

được a gam  kim  lo ạ i M . H òa tan hết a gam  M  bằng dung dịch H2SO 4 đ ặc  nóng 

(dư), thu được 2 0 ,16  lít khí S 0 2 (sản phẩm  khử duy nhất, ở đktc). O xit M xOy là 

A . C r20 3. B . F eO . c .  F e 30 4. D . C rO .

(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối B năm 2010) 

H ư ớng d ẫ n  g iả i 

T a  có : nCo =  0 ,8  m ol; n so  =  0 ,9  m ol

G ọ i n là hóa trị củ a  kim  lo ạ i M  ( 1 <  n <  3)

-  T ron g phản ứng giữ a M  với H 2SO 4 đ ặc , M  là chất khử nhường electron ,

H2SO4 đặc là chất oxi hóa nhận electron.

M  -  ne —» M n+ s  +  2 e - >  's

—  1,8 1,8 0,9
n

-  T ron g phản ứng khử oxit kim  lo ạ i bởi c o  ta luôn có:

1 8

frO(lrong oxil) — ÏÏCO — 0,8 m oi tl lç ! — — — —
y  n0 0 ,8  4n

-  D ựa v à o  c á c  đ áp  án  ta th ấy n =  2  h oặc n =  3

X 9
+  N ếu  n =  2  => — =  — (lo a i v ì không có đáp  án  phù hơp) 

y  8 •

+  N ếu  n =  3 => — =  — 
y 4

=> Đ á p  á n  c .

C â u  1 2 :  H ỗn hợp X  gồm  CuO  và  F e 20 3. H oà tan hoàn toàn 44  gam  X  bằng 

dung dịch  H C 1 (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 8 5 ,2 5  gam  m uôi. 

M ặ t kh ác, nếu  khử hoàn toàn 2 2  gam  X  b ằn g  c o  (dư), cho hỗn hợp khí thu 

được sau phản ứng lộ i từ từ qua dung dịch B a (O H )2 (dư) thì thu được m  gam  

k ết tủa. G iá  trị củ a  m là

A. 76,755 B. 73,875 c. 147,750 D. 78,875
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối B năm 2010)

K ỹ thuật giải nhanh B TT N  Hóa đại cương -  vô cơ -Đ ỗ  Xuân Hiùig_____________________
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H ư ớ ng d ẫ n  g iả i

T a  có : ncuo =  X m ol; ĩip, =  y  m ol

( 1 )

(2 )

=> 80x +  16 0 y  =  44  

Pứ: C uO  +  2H C 1 - »  C u C l2 +  H20

X X

F e 2Ơ3 +  6 H C 1 - »  2 F e C l3 +  3 H 20  

y  2y

=> 1 3 5 X +  1 6 2 ,5 .2 y  =  8 5 ,25  

T ừ  ( 1) ,( 2 )  => X =  0 ,15  m ol; y  =  0 ,2  m ol .

= >  no(ironghhX ) =  0 , 1 5  +  0,2.3 =  0 , 7 5  m o l

-  T ro n g 44  (g) hh X  thì nơ =  0 ,7 5  m ol 

V ậ y  trong 2 2  (g) hh X  thì n0 =  0 ,3 7 5  m ol

-  T ro n g phản ứng khử oxit k im  lo ạ i bởi c o  ta luôn có: 

n c o 2 =  n 0(trongoxit) =  n Co  =  0 , 3 7 5  m o l

=  0 ,3 7 5  m ol => m R r o  =  7 3 ,8 7 5 g  => Đ á p  á n  B .

C â u  1 3 :  C ho a gam  F e  v à o  lOOml dung dịch hỗn hợp gồm  H N O 3 0 ,8 M  và 

C u (N 0 3)2 im . Sau  khi cá c  phản ứng x ả y  ra hoàn toàn, thu được 0 ,9 2a  gam
+5

hỗn hợp kim  lo ạ i và  khí NO  (sản  phẩm  khử duy nhất của N  ). G iá  trị củ a  a là 

A . 8 ,4  B .5 ,6  c .  11,2  D . 11,0
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010) 

H ư ở ng d ẫ n  g iả i 

T a  có : n HN0 =  0 ,08 m ol ( n

n Cu(N03 )2 ”  0 ’ * m o * Cu2+

: 0 ,08 mol 

=  0,1 m ol

n _ =  0 ,28  m ol 
NO3

Pư: F e  +  4H + + N O 3 - > F e 3+ +  N O  +  2H 20

0,02 0 ,08 

F e  +  2 F e 3+ - ^ 3 F e 2+ 

0,01 0,02

0,02

F e  +  C u 2+ —> F e z+ +  Cu 

0,1 0,1 0,1 

Ta có : m Fcthí =  m pcbanđầu-m Fcpứ= a -  0 ,1 3 .5 6  = a -  7 ,2 8  

—̂ mhh kim loại sau pứ — rnpe + ĩĩicu —̂ 0,92e — 3 .- 7 ,28 + 0,1.64 ã — 11
=> Đáp án D.
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C â u  14 : C h o  29 ,8  gam  hỗn hợp bột gồm  Z n  v à  F e  v à o  600m l dung dịch  C 11SO 4 
0 ,5M . S au  khi c á c  phản ứng x ả y  ra hoàn toàn, thu được dung dịch X  và  30 ,4  

gam  hỗn hợp kim  lo ạ i. Phần trăm  v ề  khôi lượng củ a  F e  trong hỗn hợp ban 

đầu là

A. 56,37% B. 37,58% c. 64,42% D. 43,62%
ịTrích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010) 

H ư đng d ẫ n  g iả i

T a c ó :  nCuS04 =  0 ,3  m ol

T h eo  đ ề : sau phản  ứng thu được hh kim  lo ạ i => Z n , C u 2+ phản ứng h ết F e  dư 

Z n  +  Cu ->  Zn  +  C u

X X  X
F e  +  C u 2+ - »  F e 2+ +  Cu 

0 ,3 - x  0 ,3 - x  0 ,3 - x

miăng =  m Cu -  m Zn -  m Fc phản ứng => 0 ,3 -64  -  X.65 -  (0 ,3  -  x ) .5 6  => X = 0 ,2  m ol

=> %  Z n  =  - — .10 0 %  =  4 3 ,6 3 %  => % F e  =  10 0 %  -  4 3 ,6 3 %  =  5 6 ,3 7 %
29 ,8

=> Đáp án A.
C â u  1 5 :  C h o  6 ,7 2  gam  F e  v à o  400m l dung dịch H N O 3 IM , đến  khi phản ứng 

x ả y  ra hoàn toàn, thu được khí NO  (sản phẩm  khử duy nhất) và  dung dịch X . 

D ung dịch X  có  thể hòa tan tốì đa m gam  C u. G iá  trị củ a  m là :

A.1,92. B.0,64. c. 3,84. D. 3,20.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối A) 

Hưổng dẫn giải 
T a c ó  : n Fc =  0 , 1 2  m ol ; n HN0 =  0 ,4  m ol

F e  +  4 H N 0 3 F e ( N 0 3)3 +  N O  +  2H 20

0 ,1  0 ,4  0 ,1

=> nFc dư =  0»02 m ol.

D o F e  dư nên  tiêp tục x ả y  ra phản ứng:

F e  +  2 F e ( N 0 3)3 3 F e ( N 0 3)2

0,02 0 ,0 4  0 ,06

=> S ố  m ol F e ( N 0 3)3 du =  0,1 -  0 ,04 =  0 ,06(m ol)

V ậ y : dd X  gồm  F e ( N 0 3)3 : 0 ,06  m ol và F e ( N 0 3)2 : 0 ,0 6  m ol 

Phản ứng h òa  tan C u của dd X :

C u +  2 F e ( N 0 3)3 —» C u (N 0 3)2 +  2 F e ( N 0 3)2 
0 ,0 3  0 ,06

=> m Cu =  0 ,0 3 .6 4  =  1 ,9 2  (g) => Đ á p  á n  A .
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C â u  16 :  H òa tan h oàn  toàn 20 ,8 8  gam  m ột oxit sắt b ằn g  dung dịch H 2SO 4 đặc, 

nóng thu được dung dịch X  và  3 ,24 8  lít khí S 0 2 (sản  ph ẩm  khử duy nhất, ở 

đktc). C ô  cạ n  dung dịch X , thu được m gam  m uôi sun íat khan. G iá  trị củ a m 

là

A. 52,2. B. 48,4. c. 54,0. D. 58,0.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khơi B) 

Hướng dẫn giải
T a  có : n so  =  0 ,14 5  m ol

Q uy đổi 20 ,8 8 g  ox it sắt F e xO y thành 20 ,8 8g  F e  và  o

G ọ i nFe =  X m ol; n0 =  y  m ol

Quá trình nhường e : F e  - 3 e  —• F e 3+

X 3 x
o  -2

Quá trình nhận e: o  +  2e  - »  o

y 2y
+6 +4
s + 2e -> s 0 2 

0 ,29  0 ,14 5

Á p  dụng Đ L  bảo toàn  e , ta có : 3 x  =  2 y  +  0 ,2  => 3 x  -  2 y  =  0 ,2 9  ( 1)

M ặ t kh ác: 5 6 x  +  Ỉ 6y  =  20 ,8 8  (2)

Từ (1) và (2) => X = 0,29 ; y = 0,29
M uối sinh ra là m uối F e 2( S 0 4)3. Á p  dụng Đ L  bảo toàn n gu yên  tố ta có :

n Fe2 (S04 )3 =  2 n Fe =  ° ’ 145 mo1 => m  Fe2(S04 )3 =  ° . 1 4 5 -4 0 0  =  5 8  (g )

=> Đ á p  á n  D .

C â u  1 7 :  C ho  2 ,2 4  gam  bột sắt v à o  200m l dung dịch chứa hỗn hợp gồm  A g N 0 3 
0 ,1M  và  C u(N Ơ 3)2 0 ,5M . Sau  khi cá c  phản ứng x ả y  ra h oàn  toàn, thu được 

dung Hịdi X  và  m gam  chất rắn  Y . G iá  trị củ a  m là :

A. 2,80. B. 4,08. c. 2,16. D. 0,64.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối B) 

H ư ớng d ẫ n  g ỉả ỉ

2 24
T a  có : n Fe =  ^  =  0 ,0 4  m ol; n AgNOj =  0 ,0 2  m ol; n Cu(N03)2 =  0 ,1  m ol

K h i cho F e  v à o  dd gồm  A g N 0 3 và  C u (N 0 3)2, F e  phản ứng v ó i A gN Ơ 3 trước. 

F e  +  2A gN O .j -* F e ( N 0 3)2 +  2 A g  

0,01 0,02 0,02
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=> nFe cồn lại =  0 ,04  -  0 ,0 1  =  0 ,03  m ol 

F e  +  C u (N 0 3)2 -  F e ( N 0 3)2 +  Cu 

0 ,0 3  0 ,0 3  0 ,0 3

n C u(N03 )2 =  ° ’1 “  ° ’0 3  =  ° ’0 7  m o1

V ậ y : chất rắn gồm  A g : 0 ,0 2  m ol và  C u : 0 ,0 3  m ol

= >  m rắn =  m Ag +  rcicu =  0 ,0 2 . 1 0 8  +  0 , 0 3 . 6 4  =  4 ,0 8  ( g )  = >  Đ á p  á n  B .

C â u  1 8 :  C h o  m gam  hỗn hợp X  gồm  F eO , F e 20 3, F e 30 4 v à o  m ột lượng vừa đủ 

dung dịch H C 1 2 M , thu được dung dịch Y  có tỉ lệ  số  m ol F e 2+ và  F e 3+ là  1 : 2. 

C h ia  Y  thành hai ph ần  b ằn g nhau. C ô  cạn  phần m ột thu được mi gam  m uôi

khan. S ụ c  kh í clo  (dư) v à o  phần hai, cô cạn  dung dịch sau phản ứng thu được

m 2 gam  m uối khan. B iế t  m2 -  ni] = 0 , 7 1 .  T h ể  tích dung dịch H C 1 đã dùng là 

A . 16 0 m l B . 80m l C . 24 0m l D . 320 m l

H ư ởng d ẫ n  g iả i:

Qui đổi hỗn hợp X  gồm  F eO , F e 20 3, F e 30 4 thành hỗn họp X  gồm  F eO , F e 20 3. 

F e O  4- 2H C 1 -  F e C l2 +  H20  ( 1)

0 ,0 8  0 ,0 4

F e 20 3 +  6H C 1 -  2 F e C l3 +  3H 20  (2 )

0 , 2 4  0 ,0 8

M  Y pftm í  FeC1* ^  P1 m ' 8 (FeCl2' FeCỈ3)dd Y gom  i ■ ■ __ + C l2dư  ̂ _  '
I F e C l3 ^  P2 ............................ ■» m2 g F e C l3

Cô cạn

Á p  dụng Đ L  bảo toàn khối lượng ta có:

0 7 1
m cl =  m 2 -  rriị =  0, / l g  => ncl =  ——  =  0,01 m ol

2 2 7 1

2 F e C l2 +  Ch -* 2 F e C l3 
0,02 0,01

T h eo  đề: n 2+ ' n 3+ = 1 : 2  => n FeC1 =  0 ,04 m ol

V ậ y  d d Y  có  0 ,0 4  m oỉ F e C l2 và  0 ,08 m ol F e C l3
T h eo  ptpứ ( 1) ,( 2 )  ta có : ^ n HC1 =  0 ,08 + 0 ,24  =  0 ,3 2  m ol

.=> V ddHc i =  0 , 3 2  : 2  =  0 , 1 6  (lít) =  16 0 m l => Đ á p  án  A .

C â u  19 :  C ho m gam  M g  v à o  dung dịch chứa 0 , 1 2  m ol F e C l3. S au  khi ph ản  ứng 

x ả y  ra  h oàn  toàn thu được 3 ,3 6  gam  chất rắn. G iá  trị củ a  m là 

A. 5,04 B.4,32 c . 2,88 D. 2,16
(Trích đề tuyển sinh Cao đẳng khối A,B)
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H ư ớng d ẫ n  g iả i

K h i cho M g v à o  dd F e C l3, phản ứng x ảy  ra theo trình tự :

M g  +  2 F e C l3 ->  M g C l2 +  2 F e C l2 ( 1 )

0 ,06  0,12  0,12 

M g +  F e C l2 —> M g C l2 +  F e  (2)

0 ,06  0,06 

S au  khi phản ứng x ảy  ra h oàn  toàn thu được m rắn =  3 ,3 6 g .

Chứ ng tỏ phản ứng (2) có  x ả y  ra.

T h eo  pt pứ ( 1 ) :  n FeC1 =  n FeC1 = 0 , 1 2  m ol

G iả  sử sau pứ (2), F e C l2 hết => nFc =  n FeC1 = 0 , 1 2  m ol

= >  m rấn =  m Fc =  0 , 1 2 . 5 6  =  6 , 7 2 g  <  m rắn đ ềch o =  3 , 3 6 g  

Đ iều đó chứng tỏ F e C l2 chưa hết => M g  hết

3 36
V ậ y : 3 ,3 6 g  chất rắn là của F e  => nFc =  -4~— =  0 ,06  m ol

56

T h eo  ptp ứ ( 1) ,( 2 )  ta có : XnMg= 0 ,06  +  0 ,06 =  0 , 1 2  m ol 

=> m Mg =  0 ,12 .2 4  =  2 ,88  (g) Đ á p  á n  c .

C â u  2 0 : N ung m ột hỗn hợp rắn  gồm  a m ol F e C 0 3 và  b m ol F e S 2 trong bình kín 

chứa không khí (dư). S au  khi c á c  phản ứng x ả y  ra h oàn  toàn , đưa bình v ề  

nhiệt độ ban đầu , thu được chất rắn  duy nhất là. F e 20 3 v à  hỗn hợp khí. B iế t  

áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên  hệ giữa a 

và h là (b iết sau c á c  phản ứng, lưu huỳnh ở mức o x i h óa + 4 , thể tích c á c  chất 

rắn  là không đ án g  kể).

A . a =  0 ,5b . B . a  =  b. c. a =  4b. D . a =  2b .

(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối B) 

H ư ở ng d ẫ n  g iả  ỉ

4 F e S 2 +  1 1 Ö2 t0- >  2 F e 20 3 +  8 S 0 2 ( 1 )

l l b

4
2b

2FC C O 3 +  — O2 -------- ỳ’ F e 20 3 +  2C O 2 (2 )

a
a — a

4

Phản ứng ( 1 )  làm  g iảm : -  2b  =  0 ,7 5b  m ol khí
4
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Phản  ứng (2) là m  tăng: a -  — =  0 ,7 5 a  m ol khí
4

T h eo  đề b à i áp  suất trước và  sau phản ứng không th ay đổi 

=> S ố  mol khí tăng và giảm bằng nhau.

H ay: 0 ,7 5 a  =  0 ,7 5 b  =ỉ> a =  b => Đ á p  á n  B .

C â u  2 1 :  C ho  9 , 1 2  g am  hỗn hợp gồm  FeO , F e 20 3, F e 30 4 tác dụng vớ i dung dịch 

H C 1 dư. S au  khi c á c  phản ứng x ả y  ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y . C ô  

cạn  Y  ttiu được 7 ,6 2  gam  F e C l2 và  m gam  F e C l3. G iá  trị củ a  m  là :

A. 9,75 B. 8,75 c. 7,80 D. 6,50.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối B) 

Hưởng dẫn giải '
X e m  F e 30 4 là  F e 0 .F e 20 3.

T ã  có : n FeCj2 =  ^  =  0 ,0 6 (m ol)

F eO  +  2H C 1 ->  F e C l2 +  H20  

0 ,06  0 ,06

9 , 1 2 - 0 , 0 6 .7 2

'2U3 16 0

F e 20 3 +  6 H C 1 ->  2 F e C l3 +  3H 20  

0 ,0 3  0 ,06

=> m FeC1 =  0 ,0 6 .16 2 ,5  =  9 ,7 5 (g )  => Đ á p  á n  A .

C â u  2 2 : T h ể  tích dung dịch H N O 3 IM  loãn g ít nhất cầ n  dùng đ ể  h òa tan hoàn 

toàn m ột hỗn hợp gồ m  0 ,15  m ol F e  và  0 ,1 5  m ol Cu là : (B iế t  ph ản  ứng tạo 

chất khử duy nhất là  N O )

A. 1,0 lít B. 0,6 lít c . 0,8 lít D. 1,2 lít.
Hướng dẫn giải 

F e  +  4 H N O 3 - »  F e ( N 0 3)3 +  N O  +  2H 20  

0 , 1 5  0 ,6  0 ,1 5

C u  +  2 F e ( N 0 3)3 —̂  2 F c (N 03)2 C u (N 03)2

0 ,0 75  0 , 1 5

3C u  +  8H N O 3 ->  3 C u ( N 0 3)2 +  2N O  +  4H 20  

0 ,0 75  0 ,2

Sô"m ol H N O 3 cầ n  dùng là : 0 ,6  +  0 ,2  =  0 ,8 m ol

T h ể  tích dung d ịch  H N O 3 IM  cầ n  dùng là : V HN0 =  —  =  0 ,8 ( 0

=> Đ á p  á n  c .
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C â u  2 3 :  Đ ể  h òa  tan h oàn  toàn 2 ,3 2  (g) hỗn hợp gồ m  F eO , F e 30 4 và  F e 20 3 
(trong đó sô" m ol F eO  b ằn g số m ol F e 20 3), cần  dùng vừa đủ V  lít dung dịch 

H C 1 IM . G iá  trị củ a V  là :

A. 0,08 B. 0,18 c . 0,23 D. 0,16.
Hướng dẫn giải

V ì sô" m ol F e O  b ằn g số m ol F e 20 3 nên  quy đổi hỗn hợp F e O , F e 30 4 và  F e 20 3
thành F e 30 4.

_  2 32
T a  có : n Fp n =  Z1ZZ. -  0 ,0 1  m ol Fe3o4 232

Phương trình phản ứng:

F e 30 4 +  8H C 1 ->  F e C l2 +  2 F e C l3 +  4H 20  

0,01 0 ,08

=> V HC1 =  =  ° ’08 Ht =>  Đ á P ẩ n  A .

C â u  2 4 : C ho hỗn hợp gồm  2 ,7  (g) A I v à  5 ,6(g) F e  v à o  55 0 m l dung dịch A g N 0 3 
IM . Sau  khi c á c  phản ứng x ả y  ra hoàn toàn thu được m (g) ch ất rắn. G iá  trị 

củ a  m  là : (b iết thứ tự trong d ãy  th ế  đ iện  hóa F e 3+/ F e 2+đứng trước A g +/A g).

A. 59,4 B. 64,8 c. 32,4 D. 54,0.
Hướng dẫn giải

*  C á c h  1 :

T a c ó :  nAi =  0 , l m o l  và  nFc =  0 ,1  m ol; n AgN0 =  0 ,5 5 .1  =  0 ,5 5  m ol

K h i cho A I và  F e  v à o  dung dịch A g N 0 3, A I phản ứng vớ i A g N 0 3 trứớc; hết 

A l, F e  m ới phản ứng.

AI 4- 3A gN 0 3 -» A1(N03) 3 + 3Ag ( 1 )
0 ,1  0 ,3  0 ,3

= > C ò n  0 ,5 5  -  0 ,3  =  0 ,25  m ol A g N 0 3 phản ứng vớ i F e .

F e  +  2 A g N 0 3 - »  F e ( N 0 3)2 +  2A g  (2)

0,1 0,2 0,1 0,2
=> A g N 0 3 dư: 0 ,2 5  -  0 ,2  =  0 ,05 m ol, tiếp  tục x ả y  ra ph ản  ứng:

A gN 0 3 + Fe(N 0 3) 2 -> Fe(N 03) 3 + Ag (3)

0 ,0 5  0 ,05

T h eo  phương trình phản ứng ( 1 ) ,  (2), (3) ta có: 

nAg = 0,3 + 0,2 + 0,05 = 0,55 mol 
mAg =0,05.108 = 59,4 (g)

=> Đáp án D.
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* Cách 2:
K h i cho hỗn hợp A l, F e  tác dụng vớ i A g N 0 3, F e  có thể bị ox i h óa lên  F e 3+ 

(nếu  A g N 0 3 d ư ).

- Q uá t ìn h  nhường electron :

0 +3
F e  -  3e  ------- > F e

0 ,1  0 ,3

o +3
A l -  3 e  ------- > A l

0 ,1  0 ,3

- Q uá trình nhận electron :

A g + +  l e  —» A g  

0 ,5 5  0 ,5 5

T a  th ấy: ne nhường =  0 ,6 m ol >  nc nhận =  0 ,55  m ol 

=> A g N 0 3 h ết => nAg =  n AgN0 =  0 ,5 5  m ol

=> m Ag =  0 ,5 5 .10 8  =  59 ,4  (g) => Đ á p  á n  D . 

c . BÀI TẬP ẤP DỤNG
C â u  1 :  C h o  1 1 , 3 6  gam  hỗn hợp gồm  F e , F eO , F e 20 3 v à  F e 30 4 phản  ứng h ết với 

dung dịch H N O 3 lo ãn g  dư, thu được 1 ,3 4 4  lít khí N O  (sản  ph ẩm  khử duy

nhất) ở (đktc) và  dung dịch X . C ô  cạn  dung dịch X  thu được m gam  m uôi

khan. G iá  trị củ a  m  là:

A. 38,72 B. 35,50 c . 49,09 D. 34,36.
Hướng dẫn giải

* Cách 1 :

„  1 3 4 4
T a  có : n Mn = ..——  =  0 ,0 6  mol

N0 22,4

Sơ đồ phản  ứng:

F e , F eO , F e 20 3, F e 3C>4 +  H N O 3 - »  F e ( N 0 3)3 +  N O  +  H 20

G ọ i X là sô" m ol F e ( N 0 3)3
Á p  dụng định lu ật b ảo  toàn n gu yên  tô" N , ta có :

n N (trong HNO3 ) =  n N (trong Fe(N 03 )3 ) +  n N (trong NO) “  +  0 . 0 6 )  m o l

D ựa v à o  sơ đồ ta th ấy: n H 0 =  — n HN0 =  —(3x  +  0 ,0 6 ) =  ( l ,5 x  +  0 ,0 3)  m ol
2 2 3 2

Á p  dụng định lu ật b ả o  toàn kh ố i lượng, ta có: 

mhh +  m HN03 =  m Fe(N03 )3 +  m NO +  m H20
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=> 1 1 , 3 6  +  (3 x  +  0 ,0 6 ).6 3  =  2 4 2 x  +  0 ,0 6 .30  +  ( l , 5 x  +  0 ,0 3 ) .18  

=> X =  0 ,16  m ol => m Fe(N0 ) =  0 ,16 .2 4 2  =  3 8 ,7 2  (g)

=> Đáp án  A.
Cách 2:
Q uy đổi hỗn hợp F e , F eO , F e 20 3 , F e 30 4 thành F e  và  F e 20 3.

F e  +  4H N Ơ 3 - »  F e ( N 0 3)3 +  NO  + 2H 20

0 ,06 0 ,06  0,06

11,36-0,06.56 ,
=> _---------=  0 ,0 5  mol

2 3 160

Fe20 3 + 6 HNO3 -> 2Fe(N 0 3) 3 + 3H20
0,05 0,1

V ậ y : m muối =  (0 ,1  +  0 ,0 6 ).2 4 2  =  3 8 ,7 2  (g)

=> Đ á p  á n  A.

Cách 3:
X e m  hỗn hợp F e , F eO , F e 20 3 , F e 30 4 chỉ gồm  2 n gu yên  tô" F e  và  o .

rr , -A íF e  : X m ol +HNO. Í F e ( N 0 3 )3 : X m ol
T a  có sơ đỗ: { ......... ..-..á... •>< ' •

[0  : y  m ol [ n o

T a  có : 56 x  +  16 y  =  1 1 , 3 6  ( 1 )

0 +3

Quá trình nhận electron :

F e  -  3e  -------» F e

X 3x

0  +  2e
-2

—> 0

y 2y

+5
N + 3e  —

+2
-»  N

0,18 0,06

Á p  dụng định luật b ảo  toàn e lectron , ta có : 3 x  =  2 y  +  0 ,18  (2)

T ừ  ( 1)  và  (2) => X = 0 ,16  m ol và  y =  0 ,1 5  m ol.

=> m Fe(N0 ) =  0 ,16 .2 4 2  =  3 8 ,7 2  (g) =í> Đáp án A .

C â u  2 : Cho V  lít hỗn hợp khí ở (đktc) gồm  c o  và H2 phản ứng với m ột lượng dư

hỗn hợp rắn gồm  CuO  và F e 30 4 nung nóng. Sau  khi các phản ứng x ả y  ra hoàn 

toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm  0 ,32g. G iá trị của V  là:

A. 0,448 B . 0,112 c. 0,224 D . 0,560.
(Trích đề thi tuyển sinh Đ ại học khối A)
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Hưổmg d ẫ n  g iả i

K h i khử C uO , F e 30 4 b ằn g  c o  và  H2 thì c o  và  H2 lấ y  ox i trong c á c  o x it nên 

khôi lượng hỗn hợp rắn  g iả m  0 ,3 2 (g )  chính là khôi lượng o x i củ a  c á c  oxit. 

V à  trong phản ứng khử cá c  oxit kim  lo ạ i bởi c o ,  H2 ta luôn có :

0 3 2
n H2 +CO =  n O(trongoxit) =  ~~j^~ =  ( m o l )

=> V H + co  =  0 ,0 2 .2 2 ,4  =  0 ,44 8  lít => Đ á p  á n  A .

C â e  3 :  N ung nóng m gam  hỗn hợp A I và  F e 20 3 (trong m ôi trường khôn g có 

không khí) đến  khi phản ứng x ả y  ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn  Y .  C h ia  

Y  thành hai phần b ằn g  nhau:

* Phần  1 :  tác dụng vớ i dung dịch H 2 S O 4  loãn g  dư, sinh ra 3 ,0 8  lít khí H2 (đktc).

* Phần  2 : tác dụng với dung dịch N aO H  dư, sinh ra 0 ,84  lít khí H 2 (đktc). G iá  

trị của m  là :

A. 22,75 B. 21,40 c. 29,40 D. 29,43.
(Trích đề thỉ tuyển sinh Đ ại học khối) 

H ư ổn g d ẫ n  g iả i

Phần 2  phản ứng vớ i N aO H  có khí H2 b ay  ra, chứng tỏ sau phản ứng 

nhiệt nhôm  thì A I còn  dư => F e 20 3 hết.

P h ầ n  2 : A I +  N aO H  +  H20  ->  N a A 10 2 +  - H 2t
2

0 ,0 25 =  0 ,0 375  m ol
22 ,4

P h ầ n  1 :  n„ -  —— - -  0 ,1 3 7 5  m ol 
2 22,4

2 A 1 +  3H 2S 0 4 - »  A 12( S 0 4)3 +  3H;

0 ,0 25 0 ,0 3 7 5

=> Sô" m ol H 2 do F e  tác dụng với H 2 S O 4  : 0 , 1 3 7 5  -  0 ,0 3 7 5  =  0 ,1  m ol 

F e  +  H 2 S O 4  ->  F e S 0 4 +  H2
0,1

P h ản  ứng nhiệt nhôm :

0,1

2 A 1 +  F e 203 — Î— > A I2O 3 +  2 F e

0 ,1  0 ,0 5  0 ,1

=> m = mAi + m Fe Q = [(0,1 + 0,025).27 + 0,05160] X 2 = 22,75 ( g )

0,1

=> Đáp án A.
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C â u  4 : C h o  4 ,48  lít khí c o  (đktc) từ từ đi qua ông sứ nung nóng đựng 8 gam  m ột 

oxit sắt đến  khi phản ứng x ả y  ra hoàn toàn. K h í thu được sau phản ứng có tỉ 

kh ô i so với hiđro b ằn g 20. C ô n g  thức của oxit sắt và  % v ề  thể tích của khí 

C 0 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là:

A . F e O ; 7 5 %  B . F e 20 3; 7 5 %  c .  F e 20 3; 6 5%  D. F e 30 4; 7 5 % .

Hướng dẫn giải
4 ,4 8

T a  c ó :  ncobanđầu =  =  0 , 2  m o l
2 2 ,4

M  hhkhí =  20 .2  =  40  <  M c o  =44 => hỗn hợp khí sau phản ứng có c o  dư

G ọ i nCo pứ =  X m ol => nco dư =  0 ,2  -  X

T ron g phản ứng khử oxit sắt b ằn g  khí c o ,  ta luôn có:

n o  (trong oxit) — n Co  — ^ C 0 2  — ^  r n o l

^  , 2 8 ( 0 ,2 -  x ) + 4 4 x  _  r _ n i c _ ,
Ta có: — -— -— -------------  =  4 0  => X = 0 ,1 5  m ol

( 0 , 2 - x )  +  X

=> % C 0 9 =  — x l0 0 %  = 7 5 %
2 0,2

__ 1 _ 8 -0 ,1 5 .1 6  __
n o  (trong oxit) -  X — 0 , 1 5  m o l  n Fc (lrong oxit) -  — 0 , 1  m o l

56

G ọ i cô n g  thức ox it sắt là F e xOy

=> — =  — => O xit F e 20 3 => Đ á p  á n  B .
y  nQ 0 ,15  3

C â u  5 : H òa tan hoàn toàn 8 ,64 gam  m ột oxit sắt trong dung dịch H N O 3 thu được 

0 ,896  lít khí N O  (đktc) duy nhất. O xit sắt đó là :

A . F e O  B . F e 20 3 c .  F e 30 4 D . C ả  A  v à  c .

Hưống dẫn giải 
T ron g oxit F e xOy, sô" o x i hóa của F e  là +2y/x .

Á p  dụng phương ph áp  b ảo  toàn electron , ta có:

+ 2 y / x  2 y  + 3

- F e xOy là ch ất khử: X F e  -  x (3  )e ------- > x F e
X

8 ,6 4  8 ,6 4  ^  .
----- —------ ----- —-----( 3 x - 2 y )
5 6 x + 1 6 y  5 6 x + 1 6 y

+5 +2
- H N O 3 là  chấ^t oxi h óa: N  +  3 e  -------> N

0 ,1 2  0 ,0 4
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T a  có : 8 ’6 4 -(3 x  M  =  0 , 1 2  =í> 7 2 (3 x  -  2y) =  5 6 x  +  16 y  => X =  y  
56 x  +  16 y

V ậ y  o x it là  F e O  =>  Đ á p  á n  A .

C â u  6: C ó  m ột lo ạ i oxit sắt dùng đ ể  lu yện  gang. N ế u  khử oxit sắt n à y  bằng 

cacbon  oxit ở nh iệt độ cao người ta thu được 0 ,84  gam  sắt và  0 ,448  lít khí 

C 0 2 (đktc). C ô n g  thức hóa h ọc của lo ạ i oxit sắt nói trên là :

A. Fe20 3 B. Fe30 4
c .  F e O  D. K h ôn g  x á c  định được.

Hưởng dẫn giải 
T a  th ấy, c o  lấ y  o  củ a  oxit đ ể  tạo C 0 2, do đó:

0,448 n ^  ,
n O(trongoxit) “  n CO “  n C 02 _  2 2  4  ’ m

« =  M i  =  0 ,0 1 5  m ol
Fe 56

nFe _ 0,015 _ 3
n0 ~  0 ,0 2  _  4

V ậ y  cô n g  thức củ a  oxit là  F e 30 4 =í> Đ á p  á n  B .

C â u  7 : Đ ể  h òa tan h oàn  toàn 10 ,8  gam  oxit sắt cần  vừa đủ 300 m l dung dịch H C1 

IM . O xit sắt là :

A . F eO  B  F e 20 3 c .  F e 30 4 D . c ả  A  và  c .

Hướng dẫn giải
T h eo  định lu ật b ảo  toàn đ iện  tích, c r  thay th ế  o  trong ox it nên:

IV ,,, = — n =  —n ur,, =  0 ,15  m olo  ( trong oxit ) 2  2  HC1

„ Fe =  =  ^ - O ; 15-16 =  0 ,15  m ol
Fc 56  56

n Fẹ 0 .1 5  1
n0 0 , 1 5  1

V ậ y : C ô n g  thức ph ân  tử là F eO  => Đ á p  á n  A .

C â u  8: H ò a  tan h ết m gam  hỗn hợp gồm  F eO , F e 30 4 và  F e 20 3 có  sô" m ol b ằn g  

nhau trong dung dịch H N O 3 thu được 2 ,688  lít N O  (đktc). G iá  trị củ a  m là :

A . 7 0 ,8 2  gam  B . 8 3 ,5 2  gam  c .  6 2 ,6 4  gam  D. 4 1 ,7 6  gam .

H ư ớng d ẫ n  g iả i

, 2,688
Ta có: nMri = ———  = 0,12 mol

N0 22,4
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G ọi số  m ol của mỗi oxit là X mol. X em  F e 30 4 là hỗn hợp FeO  và F e 20 3.

D o đó, hỗn hợp gồm  F eO  và  F e 20 3 đều 2 x  m ol.

K h i tác dụng vớ i H N O 3  chỉ có F eO  tham gia  phản ứng o x i hóa khử tạo NO.
+2 +3
F e -  le  — — > F e

2 x 2 x

+5 +2
N +  3e — > N

0 ,3 6 0 ,12

2 x  = 0 ,3 6  => X = 0 ,1 8  m ol. 

m =  m Fe0 +  m Fe Q =  2 .0 ,18 .(7 2  +  16 0 ) =  8 3 ,5 2 g  => Đ á p  á n  B .

C â u  9 : C ho m iế n g  sắt nặng m gam  v à o  dung dịch H N O 3, sau ph ản  ứng th ấy có

6 ,7 2  lít khí N O 2 (đktc) thoát ra và  còn  lạ i 2 ,4  gam  ch ất rắn  kh ôn g tan. G iá  trị 

củ a  m  là :

A. 8,0 B. 5,6 c . 10,8 D. 8,4.
H ư ớng d ẫ n  g iả i

rp . _  6 ,7 2  n ~ .Ta có: n Mri = .-...= 0,3 mol
2 2 2 ,4

Sau  phản ứng sắt còn  dư nên  đã có các  phản ứng:

F e  +  6H N O 3 — F e ( N 0 3)3 +  3 N 0 2 +  3H 20  

0 ,1  0 ,1  0 ,3

F e  +  2 F e ( N 0 3)3 -------> 3 F e ( N 0 3)2
0 ,0 5 0 ,1

Lượng sắt ở cả  2  phản ứng là nFc =  0 ,1  +  0 ,05  =  0 ,1 5  m ol

m = 0 ,1 5 .5 6  +  2 ,4 =  10,8  (g )

=> Đáp án c.
C â u  1 0 :  H òa tan h oàn  toàn hỗn hợp gồm  a m ol F e S 2; 0 ,5 a  m ol F e S  v à  0 ,06 m ol

C u 2S v à o  a x it  H N O 3 (vừa đủ), thu được dung dịch X  (chỉ chứa 2  m uồi sunfat)

và  khí N O  duy nhất. G iá  trị của a là :

A . 0 ,2 4  m ol B .0 ,2 0  m ol c .  0 , 1 2  m ol D. 0 ,0 6  m ol.

H ư ớng d ẫ n  g iả i 

D ung dịch X  chỉ chứa 2 m uôi suníầt nên ta có sơ đồ:

2 F e S 2 ->  F e 2( S 0 4)3 
a 0 ,5a

2F e S  ->  F e 2( S 0 4)3 
0 ,5 a  0 ,2 5 a
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C 1I2S —> 2C 11S O 4 
0 ,0 6  0,12 

Á p  dụng định luật b ảo  toàn n gu yên  tô" với s ,  ta có:

2 a  +  0 ,5 a  +  0 ,06  =  0 ,5 a .3  +  0 ,2 5 a .3  +  0 , 1 2  => a =  0 ,2 4  =>  Đ á p  á n  A . 

C â u  1 1 :  C ho  hỗn hợp Á  gồm  0 ,1 5  m ol M g v à  0 ,3 5  m ol F e  phản ứng vớ i V  lít 

dung dịch H N O 3  IM  thu được dung dịch B  và  hỗn hợp c  g ồ m  0 ,05 m ol N 20 ;  

0 ,1  m ol N O  và  còn  lạ i 2 ,8 (g) kim  lo ạ i. G iá  trị củ a  V  là :

A. 1,15 B. 1,22 c.0 ,9  D. 1,1.
H ư ở ng dẫn giải 

S au  ph ản  ứng còn  lạ i 2 ,8 g  kim  lo ạ i, đó là khôi lượng củ a  F e  dư.

=> nFepiĩ =  0 ,3 5  -  = 0 ,3  m ol
56

V ì F e  dư sau phản ứng nên  m uối tạo thành là m uối F e 2+ .

Á p  dụng định luật b ảo  toàn e lectron , ta có :

Q uá trình nhường electron :
0 +2

M g -  2 e  ------- » M g

0 ,15  0 ,3

0 +2
F e  -  2 e  -------> F e

0 ,3  0 ,6

=> Z n c nhường =  0 ,3  +  0,6 =  0 ,9  m ol 

Q uá trình nhận electron :

4 H + +  NO 3- +  3 e  - »  N O  +  2H 20  
0 ,4  0 ,3  0 ,1

10 H + +  2N O 3” +  8e ->  N 20  +  5 H 20  

0 ,5  0 ,4  0 ,05

=> Znc nhận = 0,3 + 0,4 = 0,7 mol 
T a  th ấy: X n c nhường =  0 ,9  m ol >  X n c nhận =  0 ,7  m ol (vô  lí)

=> C ò n  m ột quá trình nhận electron  nữa, quá trình đó ỉà quá trình tạo  m uôi

N H 4N O 3 và  nc nhận =  0 ,9  -  0 ,7  =  0,2 m ol 

10 H + +  N O 3“ +  8e - *  N H 4+ +  3H 20  

0 ,2 5  0 ,2

V ậ y : S n TT+ =  0 ,4  +  0 ,5  +  0 ,25  =  1 , 1 5  m ol
H

=> V HN0 =  =  1 , 1 5  lít => Đ áp á n  A.
3 1 '
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C â u  1 2 :  a m ol sắt bị ox i h óa trong không khí được 5 ,0 4  gam  sắt oxit, h òa tan 

h oàn  toàn oxit sắt trong dung dịch  H N O 3 thu được 0 ,0 7  m ol N 0 2. G iá  trị của 

a là :

'A. 0,035 B. 0,07 c . 0,075 D. 0,08.
H ư ớ ng d ẫ n  g iả i 

G ọ i a , b lần  lượt là sô" m ol F e  ph ản  ứng v à  sô" m ol o x i phản ứng.

Q uá trình nhường electron :

0 +3
F e  -  3 e  ------- » F e

a 3a

Q uá trình nhận electron :

0 -2
O 2 +  4 e  --------» 2 0

b 4b 

+5 +4
N  +  le  -------> N ( N 0 2 )

0,07 0,07

Á p  dụng định lu ật b ảo  toàn e lectron , ta có : 3a  =  4b +  0 ,0 7  ( 1 )

M ặ t k h ác , k h ô i lượng oxit: 56 a  +  32b  =  5 ,0 4  (2)

T ừ  ( 1 ) ,  (2) =>  a =  0 ,0 7  và  b =  0 ,0 3 5  => Đ á p  á n  B .

C â u  1 3 :  H òa tan vừa đủ m(g) hỗn hợp FeO  và F e 30 4 trong dung dịch chứa 1 ,2  m ol 

HC1. C ô  cạn dung dịch được 70,6(g) muối khan. G iá  trị của m là:

A. 37,6 B. 32,8 c. 30,4 D. 26,8.
Hướng dẫn giải

K h i hoà tan hỗn hợp oxit sắt trong H C 1, sự k ế t hợp giữ a o x i trong oxit và  H + 

củ a  a x it  được b iểu  d iễn  như sau:

2H+ + 0 2~ -» H2ơ

=> n u n = — n ^ =  — . 1,2 =  0,6 m ol
2 2 H 2

Á p  dụng định luật b ảo  toàn khôi lượng cho phản ứng hòa tan oxit k im  lo ạ i ta có:

n io x it  +  i ĩ I h c i =  m muối +  m H 2 o

=> m0Xit = 70 ,6  + 0,6.18 -  1,2.36,5 = 37,6 (g)

=> Đáp án A.
C â u  1 4 :  Đ ể  hòa tan 4 gam  F e xOy cần  5 2 , 14  m l dung dịch H C 1 10 %  (d =  l,05g/m l). 

C ô n g  thức củ a  oxit là :

A . F e 20 3 B . F eO  c .  F e 30 4 D . F e 20 3 và  F eO .
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Hướng dẫn giải
T a  có : m ddHci =  d .v  =  1 ,0 5 .5 2 ,1 4  =  54 ,7 4 7  (g)

_ 5 4  7 4 7 .10  _ _  .
=> n u r , = ------—— — = 0 ,15  m ol

HC1 10 0 .3 6 ,5

Sự  k ế t  hợp giữ a H + v à  o x i (trong oxit) được b iểu  d iễn  b ằn g  sơ đồ: 

2H+ +  o 2- ->  H 20  
0 ,15  0 ,0 75

=> m Fc (trong oxit) =  4 -  0 ,0 7 5 .16  =  2 ,8  (g) => nFc =  0 ,05 m ol

_  , X nF 0 ,0 5  2  , ,
T a  có : — =—— =  —T—: =  — => oxit F e 20 3 => Đ á p  á n  A . 

y n0 0,075 3

C â u  1 5 :  N ung a(g) hỗn hợp A I2O 3 và  F e 30 4 với H2 dư, thu được b(g) H 20  và

c(g) ch ất rắn  A . H òa tan hết A  trong dung dịch H C 1 dư được 0 ,0 4 5  m ol H2.

G iá  trị củ a  b l à :

A. 0,18 B .0 ,3 6  c .  0 ,54 D. 1,08.

Hướng dẫn giải
C hỉ có F e 30 4 bị H 2 khử , g ọ i X là  sô" m ol F e 30 4.

F e 30 4 +  4H 2 ..... 10..> 3 F e  +  4H 20

X 3x 4 x

F e  +  2H C 1 — — » F e C l2 +  H 2 
3 x  3 x

T h eo  phản ứng, ta có : 3 x  =  0 ,0 45  => x  =  0 ,0 15  m ol 

V ậ y : b =  18 .4 x  =  18 .4 .0 ,0 15  =  1 ,0 8  (g) => Đ á p  á n  D .

C â u  1 6 :  C ho  14 (g )  bột F e  tác dụng với 1 lít dung dịch F e C l3 0 , 1M  và  C u C l2 
0 , 1 5M . K ế t  thúc phản  ứng thu được chất rắn A  có khôi lượng:

A . 9 ,6g  B . 6 ,4g  c .  12 ,4g  D. 1 1 ,2g.

Hướng dẫn giải

T a  có : n Fe = — =  0 ,2 5  m o l ; n FeCI =  0 , 1 . 1  =  0 ,1  m ol 
56  3

n CuCi — 0 ,15 .1  =  0 ,15  m ol

Phản  ứng x ả y  ra theo trình tự:

F e  +  2 F e C l3 3 F e C l2 ( 1)

0 ,0 5  0 ,1  0 ,1 5

=> S ố  m ol F e  còn  đ ể  phản ứng vớ i C u C l2 là : 0 ,2 5  -  0 ,0 5  =  0 ,2  m ol 

F e  +  C u C l2 ->  F e C l2 +  Cu (2)

0 ,15  0 ,1 5  0 ,1 5
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T heo phản ứng ( 1) , (2); chất rắn A  gồm  Cu và F e  dư : 0 ,2 -  0 ,15  =  0,05 mol 

=> m A =  mpcciư +  m cu =  56 .0 ,0 5  +  6 4 .0 ,15  =  12 ,4  (g) => Đ á p  á n  c .

C â u  1 7 :  Cho bột F e  tác dụng với dung dịch chứa 0 ,02 mol A g N 0 3 và 0 ,0 1 mol 

C u (N 0 3)2 . Phản ứng kết thúc được chất rắn X  có khối lượng 3(g). Trong X  có:

A . A g , F e  B .A g ,  Cu c .  A g , C u , F e  D. C u ,F e .

H ư ớ ng d ẫ n  g iả i

G iả  sử A g N 0 3 và  C u (N 0 3)2 phản  ứng hết, ta có trình tự phản ứng:

F e  +  2 A g N 0 3 —> F e ( N 0 3)2 +  2 A g  

0,02 0,02

F e  +  C u ( N 0 3)2 - »  F e ( N 0 3)2 +  Cu 

0,01 0,01
V ậ y : m x =  m Ag +  m Cu = 10 8 .0 ,0 2  +  6 4 .0 ,0 1 =  2 ,8  (g) <  3(g)

=>  S au  2  phản ứng trên F e  còn dư => Đ á p  á n  c .

C â u  1 8 :  C h o  28  (g) F e  v à o  dung dịch chứa 1 , 1  m ol AgNC>3, k ế t thúc phản ứng 

thu được chất rắn  X  và sau khi cô cạn  dung dịch m uôi thu được m (g) m uối 

khan. G iá  trị của m  là :

A. 31,4 B. 96,2 c . 118,8 D. 108.
H ư ớ ng d ẫ n  g iả i

T a  có : n Píi = —  =  0 ,5  m ol 
Fe 56

F e  +  2 A g N 0 3 —» F e ( N 0 3)2 +  2 A g  

0 ,5  1 0 ,5  1

S au  phản ứng còn  dư: 1 , 1  -  1 =  0 ,1  m ol A g N 0 3 nên tiếp  tục x ả y  ra phản ứng: 

F e ( N 0 3)2 +  A g N 0 3 ->  F e ( N 0 3)3 +  A g  

0,1 0,1 0,1 
V ậ y : sau phản ứng thu được 2 m uôi F e ( N 0 3)2 và  F e ( N 0 3)3 nên: 

m muối =  m Fe(N03)2 + m Fe(N03)3 =  ( ° ’5 -  0 ,1 )-1 8 0  4- 0 ,1 .2 4 2  =  9 6 ,2  (g )

=> Đáp án B.
C â u  19 :  4 ,06  (g) 1 oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi c o  khi đun nóng thu được m  (g) 

F e  v à  khí tạo thành cho tác dụng vớ i dung dịch C a(O H )2 dư, thu được 7 (g) 

k ế t  tủa. G iá  trị củ a  m  là:

A. 2,94 B. 2,8 c . 3,36 D. 2,24.
H ư ở ng d ẫ n  g iả i

Trong quá trình khử oxit sắt bởi co , c o  đã lấy  oxi trong oxit tạo C 0 2 .

T h eo  sơ đồ: c o  +  o  —» C 0 2
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^  ĩlo (trong oxit) -  ĩlco -  ncc>2 -  nCaC03 JQQ m ol

lĩlo (trong oxil) — 0,07.16 — 1,12 (g)

V ậ y : m  =  m oxil -  m 0 =  4 ,06  -  1 , 1 2  =  2 ,9 4  (g) Đ á p  á n  A .

C â u  2 0 : C h o  m  (g) hỗn hợp F eO , F e 20 3 và  F e 30 4 tác dụng với c o  dư đun nóng. 

S au  phản ứng thu được 3 ,9 2  (g) F e . S ả n  phẩm  khí tạo thành đi qua dung dịch 

nước v ô i trong dư được 7 (g) k ết tủa. G iá  trị củ a  m  là :

A. 3,52 B.5,72 c. 4,92 D. 5,04.
H ư ớng d ẫ n  g iả i

Trong quá trình khử oxit sắt bởi c o , c o  đã lấy  oxi trong oxit tạo C 0 2 .

T h eo  sơ đồ: c o  +  o  - »  C 0 2
7

^  no (trong oxit) — Heo -  n C02 ~  nCaC03 -  — 0*07 m ° l

ÏÏÏO (Irong oxil) = 0,07.16 = 1 ,1 2  (g)

V ậ y : m oxil =  m Fe +  m 0 =  3 ,9 2  +  1 , 1 2  =  5 ,0 4  (g) => Đ á p  á n  D .

C â u  2 1 :  C h o  0 ,2 4  m ol F e  và  0 ,0 3  m ol F e 30 4 v à o  dung dịch H N O 3 lo ãn g , k ết 

thúc ph ản  ứng thu được dung dịch X  và  3 ,36(g) kim  lo ạ i dư. K h ô i lượng ÌĨ1UỐÌ 

có trong dung dịch X  là :

A . 4 8 ,6g B . 58 ,0 8 g  C . 56 ,9 7 g  D . 6 5 ,3 4 g .

Hưđng dẫn giải
D o sau phản ứng sắt còn dư nên trong dung dịch X  chứa m uối F e (N 0 3)2.

Á p  dụng sự b ảo  toàn kh ố i lượng (sô" m ol) F e  ta có :

0 ,2 4  + 0 ,0 3 .3  =  n Fe(N0 3)2 + ^  => n Fe(N03)2 =  m o ^

m Fe(N03)2 ~  18 0 .0 ,2 7  =  48 ,6  (g) => Đ á p  á n  A .

C â u  2 2 : C h o m  (g) F e  v à o  dung dịch chứa 1 ,3 8  m ol H N O 3, đun nóng đ ến  k ết 

thúc ph ản  ứng còn  0 ,75m  (g) ch ất rắn  không tan và  có  0 ,3 8  m ol hỗn hợp khí 

N O , N O 2 thoát ra ở (đktc). G iá  trị của m là :

A. 70 B. 56 c. 84 D. 112.
Hưđng dẫn giải 

S au  ph ản  ứng F e  dư n ên  chỉ tạo m uôi F e ( N 0 3)2 .

Á p  dụng sự b ảo  toàn khô i lượng (số  m ol) N  ta có:

n N ( trong H N03 ) =  n N (trong Fe(N 03 )2 ) +  n N (trong N O +N 02 )

H a y :  1 ,3 8  =  2 .r ip e ĵSj Q ^  +  0 , 3 8  —̂  n Fe(N 03>2 =  =: ĩipe phản ứng

Vậy: mFe = 0,5.56 = IĨ1 -  0,75m => m = 112 (g) => Đáp án D.
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* Cách khác:

m Fe phản ứng =  m  -  0 , 7 5 m  =  0 , 2 5 m  ( g )

G ọ i X, y  lần  lượt là sô" m ol của N O  và  N 0 2 .

Ta có: X + y = 0,38 (1)
Q uá trình nhận e lectron :

4H + +  N 0 3" +  3 e  ->  N O  +  2H 20

4 x  3x  X

2H + +  N O 3“ +  l e  - *  N 0 2 +  H 20

y y y
=> n =  4 x  +  2 y  =  1 ,3 8  (2)

H

T ừ  (1 ), (2 ) => X =  0 ,31  m o l và y  =  0 ,0 7  m ol
0 +2

Quá trình nhường electron: Fe -  2e ------> Fe

0 ,2 5 m  0 ,5m  

56  5 6 ~

Á p  dụng định lu ật b ả o  toàn electron , ta có :

=  3 x  +  y  <=> = 3 . 0 , 3 1  +  0 ,07 =  1 => m =  1 1 2 ( g )
56  56

=> Đáp án D.

C â u  2 3 :  6 ,7 2  (g) F e  tác dụng vớ i o x i tạo thành 1 ox it sắt duy nhất có  k h ô i lượng 

lớn hơn 9 ,4  (g). C ô n g  thức củ a  oxit sắt là:

A . F eO  B . F e 30 4 c. F e 20 3 D. F eO  hoặc F e 20 3 .

Hướng dẫn giải

T a  có : n p„ =  0 ,12  m ol
Fe 56

G ọ i cô n g thức ox it sắt là  F e xO y .

9 4  -  6 72
= > n n >  — ..... - .—  =  0 ,16 7 5  m ol

0 16

T ỉ lê  : 0,1675 h ay ^ >  1,3 9 6  => - < 0 , 7 1 6
n Fe 0 , 1 2  X y

C h o n  — =  — =  0 ,6 7  < 0 ,7 16  => F e 2Ơ3 =>  Đ á p  á n  c .  
y  3

C â u  2 4 : C ho 2 , 1  l(g )  hỗn hợp F e , C u , A I h òa tan h ết bởi dung d ịch  H N O 3 tạo 

thành 0 ,0 2  m ol N O  v à  0 ,04  m ol N 0 2. K h ố i lượng m uôi khan thu được là :

A . 9 ,6 2 g  B . 8 , 3 1 g  c .  7 ,8 6 g  D . 5 ,18 g .
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Hưống dẫn giải
Q uá trình nhận electron :

+5 +2
N  +  3 e  ------- » N  (NO )

0,06 0,02
+5 +4
N  +  le  ------- » N ( N 0 2 )

0,04 0,04
T e l  C O I  r ĩ l m u ố i  —  ĩ ĩ l k i m l o a i  m  —  r r i k i m l o a i  ~l~ 6 2 . n c  n hân

NO3

=  2 ,11  + 6 2 .(0 ,0 6  +  0 ,0 4 ) =  8,31 (g)

=> Đáp án B.
C â u  2 5 : H òa tan m  (g) hỗn hợp A  gồm  F eO  và  F e 20 3 b ằn g  dung dịch H N O 3 thu 

được 0 ,0 1 m ol N O . N ung m  (g) hỗn hợp A  với a m ol c o  được b (g) chất rắn 

B  rồ i h òa  tan trong H N O 3 thì được 0 ,0 34  m ol N O . G iá  trị của a là :

A. 0,024 B. 0,036 c. 0,03 D. 0,04.
Hưổng dẫn giả ỉ

T a  có sơ đồ ch u yển  hóa:

B  < - +CQ/t° A  (F e  o  ) ...—HNQ3-..> F e  +  0 ,0 1m o l N O  (1)X. y

B  — HN° 3 > F e  +  0 ,0 3 4  m ol N O  (2)

D ựa v à o  sơ đồ ta thấy:

S ố  m ol electron cho bỡi c o  và nhận bởi HNO3 từ ( 1): [2a +  (3 .0 ,0 1)] mol 

Sô" m ol e lectron  nhận bởi H N O 3 do quá trình (2): 0 ,0 34 .3  =  0 ,10 2  m ol 

T a  có : 2 a  + (3 .0 ,0 1)  =  0 ,10 2  a =  0 ,0 36  m ol 

=>  Đ á p  á n  B .

C â u  2 6 : H òa tan m  (g) hỗn hợp F e  và  C u , trong đó F e  ch iếm  4 0 %  kh ôi lượng 

b ằn g  dung dịch H N O 3 thu được dung dịch X ; 0 ,448 lít N O  du y nhất (đktc) và 

còn  lạ i 0 ,6 5m  (g) k im  lo ạ i. K h ô i lượng m uôi trong dung d ịch  X  là :

A. 5,4g B. 6,4g c. 11,2g D. 4,8g.
Hưởng dẫn giải 

T a  có : m Fc =  4 0 % .m  =  0 ,4m  (g) =>  m Cu =  m  -  0 ,4m  =  0 ,6m  (g)

S au  ph ản  ứng còn  0 ,6 5m  (g) k im  lo ạ i >  m Cu =  0 ,6m  (g)

=>  K h ô i lượng F e  còn  dư : 0 ,6 5m  -  0 ,6m  =  0 ,0 5m  (g)

V ậ y :  m Fe phản ứng =  0 , 4 m  -  0 , 0 5 m  =  0 ,3 5 m  ( g )

D o F e  còn  dư sau ph ản  ứng nên  tạo  thành m uối F e 2+.

K ỹ thuật giả i nhanh BTTN  H óa đạ i cương - v ô  c ơ - Đỗ Xuân Hiùig
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0 +2
- Q uá trình nhường electron : F e  -  2 e  -------> F e

0 ,3 5 m  0 ,7 m  Q ,35m

56 56 56
4-5  "* + 2

- Quá trình nhận electron : N  +  3e  -------------- » N  (NO )

0 ,0 6  M í !  =  0,02
2 2 ,4

Á p  dung đinh lu ât b ảo  toàn electron , ta có : —  =  0 ,0 6  => m =  4 ,8
56

rp ,  _  0,35m _  0 ,3 5 .4 ,8  _  .  .  _ .
T a  CÓ: n Fe (N 0 3 )2 =  =  5 6  =  ° . ° 3  m o1

=> m Fe(N03)2 = 0,03.180 = 5,4 (g) => Đ áp án  A.

C â u  2 7 : H ỗn hợp X  gồm  C u và  F e  có tỉ lệ  khối lượng tương ứng là 7 : 3. L ấ y  m 

gam  X  ph ản  ứng h oàn  toàn  vớ i dung dịch chứa 0 ,7  m ol H N O 3. S au  phản ứng 

còn lạ i 0 ,75m  gam  ch ất rắn  và  có 0 ,25  m ol khí Y  gồ m  N O  và  N 0 2. G iá  trị 

của m là:

A. 40,5 B. 50,4 c. 50,2 D. 50.
H ư ởng d ẫ n  g iả i

3
T a  có : m Fe =  m - — -  =  0 ,3m  ( g ) ; m Cu =  0 ,7m  (g)

3 + 7
V ì F e  phản ứng trước C u và sau phản ứng còn 0 ,75m  (g) chất rắn  

Cu chưa phản ứng 0 ,7m

Fe dư 0,75m -  0,7m = 0,05m => rripc pư = 0,3m -  0,05m = 0,25m (g)
'ch ỉ tạo m uôi F e ( N 0 3)2

P e  ¿Ịự —s
\H N O 3 h ết (lưu ý  chỉ H + hết; N 0 3~ còn trong m uôi). 

0 +2
Q uá trình nhường electron : F e  -  2 e  -------> F e

0 ,2 5 m  0 ,25m  

56  28

Quá trình nhận electron :

N O 3’  +  4H + +  3 e  ->  N O  +  2H 20

4a 3 a  a
N O 3 +  2H + +  l c  —> N O 2 +  H2O

2b b b

a +  b = 0 ,2 5  r a  =  0 ,1r a  +  b = 0 ,2 5  f
—y* A ~~y <

L4a + 2b = 0,7 1b = 0,15
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=> X e  nh*n =  3 a  +  b =  ° ’45 (m o1)

- Á p  dụng định lu ật b ả o  toàn electron :

=  3a  +  b =  0 ,4 5  => m =  5 0 ,4 (g )  => Đ á p  á n  B .
28

C â u  2 8 : Đ ể  m  (g) phoi b ào  F e  n go à i không khí, sau m ột thời g ian  được 1 2  gam  

ch ất rắn  X  gồ m  F e , F eO , F e 30 4 , F e 20 3. H òa  tan h ết X  trong dung dịch 

H2SO 4 đ ặ c  nóng được 2 ,2 4  lít S 0 2 (đktc). G iá  trị của m là :

A.9,52 B. 9,62 c. 9,42 D. 9,72.

T ư  duy b à i toán  theo sơ đồ:

Hưđng d ẫ n  giải:

+  2e

ò
0 +  O 2

Ỷ
-2

+6
+ H 2 S O 4  đ , t °

m (g) F e > 1 2 g  hh X  (F e , F e xOy) 

- 3 e

Dựa vào sơ đồ ta tìiấy F e  là chất khử, 0 2 và H 2 S O 4  đặc là chất oxi hóa:

, 12  -  m
T a  có : nn =  — ------- m oi

2 3 2

0 +3
Quá trinh nhường e lectron : F e  -  3 e  -------> F e

m 3m  

56  "56"

0 -2
Quá trình nhận e lectron : O 2 +  4 e  -------> 2 0

12 - m  1 2 - m

3 2  8
+6 +4

ss +  2e  —  

0,2
Á p  dụng định lu ật b ả o  toàn  electron :

0,1

3m  1 2 - m  ____„  __ t .
_  =  — r—  +  0 ,2  => m  =  9 ,5 2  (g) 
56  8
=> Đáp án A.
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C â u  2 9 : C ho a gam  hỗn hợp g ồ m  F e S 2 và  F e C 0 3 với s ố  m ol b ằn g  nhau v à o  một 

bình kín chứa lượng ox i dư. Á p  suất trong bình là Pi atm . N ung nóng bình đ ể  

phản ứng x ả y  ra hoàn toàn rồi đưa bình v ề  nhiệt độ ban đầu , áp  suất khí 

trong bình lúc n ày  là p 2 atm. B iế t  rằn g thể tích ch ất rắn  trong bình trước và  

sau phản ứng là không đán g k ể . T ỉ lệ  P j/P2 là :

A. 0,5 B . 1 c. 2 D . 2,5.
Hướng dẫn giải

4 F e S 2 +  1 1 Ơ2 — 2 F e 20 3 +  8 S 0 2 ( 1 )

l l x

4
2x

2FeC03 + i o 2 P e A  + 2CO, (2)

X
X — X

4

1 lx
Ph ản  ứng ( 1 )  làm  g iả m  ——  -  2 x  =  0 ,7 5 x  m ol khí

4

Ph ản  ứng (2) làm  tăng X -  — =  0 ,7 5 x  m ol khí
4

T a thấy lượng mol khí tăng và giảm  bằng nhau => số m ol khí không đổi. 

p
=> Pi =  p 2 h ay  —  =  1 => Đ á p  á n  B .

P2
C â u  3 0 : C ho 16 ,2 5  (g) F e C l3 tác dụng với dung dịch N a 2S dư thì thu được m (g) 

k ế t tủa X . G iá  trị củ a  m là:

A. 10,4 B. 3,2 c. 1,6 D. 12.
Hướng dẫn giải

T ' 16 ,25
T a c ó :  n FeCi3 = 0 , l m o l

Ph ản  ứng: 2 F e C l3 +  N a 2S —> 2 F e C l2 +  s i  +  2 N a C l 

0,1 0,05
=> mị = ms = 0,05.32 = 1,6 (g) => Đ áp án c .

C â u  3 1 :  H òa tan hoàn toàn 1 lượng bột oxit F e 30 4 v à o  1 lượng dung dịch H N 0 3 
vừ a đủ thu được 0 ,3 3 6  lít khí N xOy (đktc). C ô  cạn  dung dịch sau phản ứng thu 

được 3 2 ,6 7 (g )  m uôi khan. C ô n g  thức của oxit N xO y và  kh ô i lượng củ a  F e 30 4 
lần  lượt là :

A . N 0 2 và  5 ,5 2 g  B . N O  và  5 ,5 2 g

c .  N O  v à  10 ,4 4 g  D. N 20  và  10 ,4 4 g .
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n F e o =  x 2 3 2  =  10 ,4 4  gam  => Đ á p  á n  c .

H ư ốn g d ẫ n  g iả i 

T a  có : n Fe(NŨ3)3 =  =  0 ,13 5  m ol => n p 3+ =  0 ,1 3 5  m ol

0 ,3 3 6
n =  —  =  0 ,0 1 5  m ol

x ° y  2 2 , 4

G ọ i n là sô" o x i hóa củ a  nitơ trong N xO y .
+8/3 +3

Q uá trình nhường electron : 3 F e  -  le  ------> 3 F e

0 ,13 5  0 ,0 4 5  0 ,13 5

+5 +n

Quá trình nhận electron : N  4- ( 5 - n ) e  -------* N

0 ,0 1 5 ( 5 - n )  0 ,0 15

Á p  dụng định luật b ảo  toàn electron , ta có :
+2

0 ,0 15 ( 5  - n )  =  0 ,0 45  => n =  2 ( N O )

0 , 1 3 5
s3^4 3

C â u  3 2 : C ho lần  lượt 2 3 ,2  gam  F e 30 4 và 8,4 gam  F e  vào  dung dịch H C1 IM . T h ể  

tích H C 1 tốì th iểu  đ ể  hòa tan c á c  chất rắn  trên là :

A. 0,9 lít B. 1,1 lít c . 0,8 lít D. 1,5 lít.
H ư ớng d ẫ n  g iả i

T a  có : n F n =  ĨỀ2Ĩ .  = 0,1 m o l ; n Fp =  =  0 ,15  m olFe30 4 232  Fe 56

Phương trình phản ứng:

F e 30 4 +  8H C 1 - »  F e C l2 +  2 F e C l3 +  4H 20  ( 1 )

0,1 0,8 0,2
2 F e C l3 +  F e  ->  3 F e C l2 (2)

0,2 0,1
Sau  phản ứng (2) còn: 0 ,15  -  0 ,1  =  0,05 mol F e , tiếp tục x ả y  ra phản ứng:

F e  +  2H C 1 ->  F e C l2 +  H2t  (3)

0 ,05 0 ,1

T h eo  phản ứng ( 1 ) ,  (3): nHci =  0,8 +  0 ,1  =  0 ,9  m ol

^  V HC1 =  —  = 0 ,9  (1) => Đ á p  á n  A .

C â u  3 3 :  H ò a  tan h oàn  toàn 49 ,6  (g) hỗn hợp X  gồm  F e , F eO , F e 20 3, F e 304 b ằn g  

dung dịch H2S 0 4 đ ặc  nóng, thu được dung dịch Y  và  8,96 lít S 0 2 (đktc). % 

k h ô i lượng củ a  n gu yên  tô" o x i trong hỗn hợp X  là :

A. 40,24% B. 30,7% c. 20,97% D. 37,5%.
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Hướng dẫn giải
, 8 ,96  ^ . -

T a  có : n cn =  ---—  =  0 ,4  m ol
2 22,4

Q uy đổi hỗn hợp X  gồm  F e  và  o  (sử dụng phương p h áp  quy đổi).

G ọ i: nFc =  X m ol và  nơ = y  m ol 

=> 56x + 16y = 49,6 (g) (1)
0 +3

- Q uá trình nhường electron : F e  -  3e  ---------» F e

X 3x

+6 +4
- Q uá trình nhận electron : s  + 2 e  -------- > s

0,8 0 ,4

0 -2
o  +  2e ---------» o

y  2y

Á p  dụng định luật b ảo  toàn electron , ta có :

3x = 0,8 + 2y hay 3x -  2y = 0,8 (2)
T ừ ( l) ,  (2) => X = 0,7 mol và y = 0,65 mol

V ậ y : % 0  (trong h h X ) =  5 ^ - ^ 1 0 0 %  = 2 0 ,9 7 %
4 9 ,6

=> Đáp án c .

C â u  3 4 : N ung 8 ,4g  bột sắt n goài không khí, sau m ột thời g ian  thu được m(g),

hỗn hợp X . H òa tan hết X  trong dung dịch H2SO 4 đ ặ c  nóng dư, thu được 2,8  H

lít S 0 2 (đktc). G iá  trị củ a m là:

A . 12  B . 11 c .  10 D . 13 .

H ư ớng d ẫ n  g iả i

T a  có : =  — - . = 0 , 1 2 5  m o i ; n Fp =  =  0 ,1 5  m ol
2 2 2 ,4  Fe 56

F e  là ch ất khử, 0 2 v à  H2S 0 4 đ ặc là chất oxi hóa.

0 +3
Q uá trình nhường electron : F e  -  3 e  -------> F e

0 ,15  0 ,4 5

0 -2 
Q uá trình nhận electron : Ơ2 +  4 e  ------- * 2 0

m - 8 ,4  m - 8 ,4  _____ -
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+6 +4
s + 2e -------» s

0 ,25  0 ,12 5

Á p  dụng định luật b ảo  toàn electron , ta có:

0,45 = ———  + 0,25 => m = 10 (g) => Đáp án c.
8

C â u  3 5 : A  là hỗn hợp đồng số  m ol gồm  F eO ; F e 20 3; F e 30 4. C h ia  A  làm  2  phần 

b ằn g  nhau:

- H òa tan phần  1 b ằn g  V  lít dung dịch H C 1 2M  (vừa đủ)

- D ẫn  m ột lu ồn g khí c o  dư qua phần 2  nung nóng được 3 3 ,6  gam  sắt. V  có g iá  

trị là :

A. 1,2 B. 0,8 c . 0,75 D. 0,45.
Hưống dẫn giải 

H ỗn hợp A  g ồ m  F eO , F e 20 3 , F e 30 4 quy đổi thành F e 30 4.

* Phần 2  được dẫn qua c o  dư, nung nóng:

4C O  +  F e 30 4 --------  ̂ 3 F e  4- 4 C O 2

T acó : rip = —  — = 0,6 mol 
Fe 56

T h eo  ph ản  ứng: n Fe 0 =  - n Fe =  —.0 ,6  =  0 ,2  mol
3 4 3  3

^  n O (trong Fe30 4 ) =  0 ,2 .4  = 0 , 8  m ol

* K h i cho phần 1 tác  dụng với H C 1, sự k ế t hợp giữ a H+ và  o x i trong o x it được 

b iểu  d iễn  b ằn g  sơ đồ:

2H + +  0 2~ H 20

1,6 0,8

=> V HC1 =  —  =  0 ,8  lít =>  Đ á p  á n  B .

C â u  3 6 : H òa tan 10  gam  hỗn hợp gồm  F e  và  F e xOy b ằn g  H C 1 được 1 , 1 2  lít H 2 

(đktc). C ũ n g  lượng hỗn hợp n ày  nếu  hòa tan h ết b ằn g  H N O 3 đ ặ c  nóng được

5 ,6  lít N O 2 (đktc). C ô n g  thức F e xOy là :

À . F eO  B . F e 30 4

c .  F e 20 3 D. Không xác định được

H ư ớ ng d ẫ n  g iả i

1,12
Ta có: nu = = 0,05 mol

2 22,4
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F e  +  2H C 1 ->  F e C l2 +  H 2 
0 ,0 5  0 ,05

=> m Fe 0  =  10 -  0 ,0 5 .5 6  = 7 ,2  (g )
X y

T a  có : n Mn =  _ỂiÉ_ =  0 ,2 5  m ol
2 2 2 ,4

0 +3
- Q uá trình nhường e lectron : F e  -  3 e  -------> F e

0 ,0 5  0 ,15

+2y/x +3
X Fe -  (3 x -2 y )e  ------ > xFe

7,2 7 ,2 .(3x-2y)
5 6 x + 1 6 y  5 6 x + 1 6 y

- Q uá trình nhận electron :
+5 +4
N + le ------> N (N 02)

0 ,25  0 ,25

Á p  dụng định lu ật b ảo  toàn e lectron , ta có :

0 ,1 5  +  7 ,2 ' ( 3 x ~ 2 y )  -  0 ,2 5  => -  =  1 => FeO=> Đ á p  á n  A .
5 6 x  +  16 y  y

C â u  3 7 :  D an  1 luồng khí c o  dư qua ống đựng m  gam  hỗn hợp X  gồm  F e 20 3 và

C uO  nung nóng thu được chất rắn  Y , khí ra khỏi ống được d ẫn  v à o  bình đựng

dung dịch C a(O H )2 dư, thu được 40  gam  k ế t tủa. H ò a tan ch ất rắn  Y  trong

dung dịch H C 1 dư th ấy có 4 ,48 lít khí H 2 bay  ra (đktc). G iá  trị củ a  m là :

A. 24 B. 16 c. 32 D. 12.
Hướng dẫn giải

_  4 48 40
T a c ó : n u =  __ =  0 ,2  m o l ; nr .,rn  = —— =  0 ,4  m ol

2 2 2 ,4  CaC03 10 0

H ỗn hợp rắn  Y  gồm  F e  và  Cu.

F e  +  2H C 1 ->  F e C l2 +  H2 

0,2 0,2
T ro n g phản ứng khử c á c  oxit b ằn g  khí c o ,  ta luôn có : 

nCO =  n c o 2 =  nCaC03 =  ° - 4 mo1 

G ọ i nCuo =  X m ol

F e 20 3 +  3C O  t() > 2 F e  +  3 C 0 2 
0,1 0,2
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C uO  +  C O  C u +  C 0 2
X X

Á p  dụng định luật b ảo  toàn khôi lượng, ta có :

m hh A +  m c o  =  m hh Y +  m C 0 2

o  0 ,1 .1 6 0  +  8 0 x  +  0 ,4 .2 8  =  0 ,2 .5 6  +  6 4 x  + 0 ,4 .4 4  => X =  0,1 m ol 

V ậ y : m =  m Fe Q + m Cu0=  0 , 1 . 1 6 0  +  0 ,1 .8 0  =  24  (g) => Đ á p  á n  A .

C â u  3 8 : D ùng c o  dư đ ể  khử hoàn toàn m gam  bột sắt oxit F e xO y , dẫn  toàn bộ 

lượng khí sinh ra đi thật chậm  qua 1 lít dung dịch B a (O H )2 0 , 1M  thì vừa đủ 

và  thu được 9 ,8 5  gam  k ế t tủa. M ặt khác hòa tan toàn bộ m  gam  bột sắt oxit 

trên b ằn g  dung dịch H C 1 dư rồ i cô cạn  thì thu được 16 ,2 5  gam  m uối khan. 

G iá  trị củ a  m  và  cô n g  thức ox it là :

A . 8g; F e 20 3 B . 1 5 , lg ;  F eO  c .  16 g ; F eO  D . 1 l , 6g ; F e 30 4.

H ư ổn g d ẫ n  g iả i

T a  «S: n Ba(OH)2 =  0 .1  m ol ; n BaC03 =  9- Ệ  =  0 ,0 5  m ol

T a  th ấy: n BaC03 *  n Ba(0H)2

=> K h í C O 2 lộ i ch ậm  qua dung dịch B a(O H )2 tạo 2 m uôi.

C 0 2 + Ba(OH)2 -> B a c o ã i + H20  (1)
0 ,05 0 ,0 5  0 ,05

2C 0 2 +  B a (O H )2 - »  B a ( H C 0 3)2 (2)

0 ,1  ( 0 , 1 - 0 , 0 5 )

T h eo  phản ứng ( 1 ) ,  (2) => nc0 =  0 ,05 +  0 ,1  = 0 , 1 5  m ol

T ron g phản ứng khử oxit sắt bởi c o ,  sự k ế t hợp giữ a c o  và  o x i trong ox it sắt 

được b iểu  d iễn  theo sơ đồ:

C O  +  o  - »  C 0 2

H o (trong oxit) r^co  — ^ C Ơ 2 — 0 » 1 5  m o i

K h i cho o x it F e xOy tác dụng với dung dịch H C 1, sự k ế t hợp giữ a H+ v à  oxi 

trong o x it được b iểu  d iễn :

2H + o 2'  H20
0 ,3  0 , 1 5  0 ,1 5

Á p  dụng định luật b ảo  toàn khôi lượng, ta có : 

ïftoxil ^Hhc] — mmuối

=> moxil = 16,25 + 0,15.18 -  0,3.36,5 = 8 (g)
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8 -0 ,1 5 .1 6  n i _ ,
=> n  Fe (trong exit) = ------- —  =  O’ 1 m o1

T ỉ lê : — =  =  — => F e 2Ch Đ á p  á n  A .
y n0 0,15 3

C â u  3 9 : K h i dùng c o  đ ể  khử F e 20 3 thu được hỗn hợp rắn  X . H òa tan X  b ằn g 

dung dịch  H C 1 dư th ấy có 4 ,48  lít khí thoát ra (đktc). D ung dịch thu được sau 

phản ứng tác dụng với N aO H  dư được 4 5 g  k ết tủa trắng. T h ể  tích khí c o  

(đktc) cần  dùng là :

A. 6,72 lít B. 8,96 lít C. 10,08 lít D. 13,44 lít.
Hưởng dẫn giả ỉ

H ò a tan X  trong H C 1 dư th ấy có khí thoát ra, chứng tỏ có F e  tạo thành sau 

phản ứng khử:

F e 20 3 +  3C O  — 2 F e  +  3 C 0 2 ( 1 )

T  — — _  n  o  1T a  có : =  n H =  —: =  0 ,2  mol
Fe 2 22,4

G iả  sử sau phản ứng ( 1 ) :  F e 20 3 h ếl.

Sử  dụng sơ đồ hợp thức, ta có :

F e  —> F e(O H )2ị  (kết tủa trắng)

0,2 0,2
=> m ị=  0 ,2 .9 0  =  18  (g) ^  45  (g)

=>  S au  phản ứng ( 1 )  F e 20 3 còn dư => D ung dịch sau phản ứng giữa X  

và  H C 1 dư có chứa đồng thời 2 ion F e 3+ và F e 2+, nhưng khi cho dung dịch 

N aO H  v à o  chỉ có k ết tủa trắng F e(O H )2, chứng tỏ trong dung dịch không có 

F e 3+ => Đ ã  x ả y  ra phản ứng giữ a F e  và F e 3+ tạo ra F e 2+.

F e 20 3 +  6H + ->  2 F e 3+ + 3H 20  

F e  +  2 H + ->  F e 2+ +  H 2 (2)

0,2 0,2 0,2
Fe + 2Fe3+ -> 3Fe2+ (3)
0 ,1  0 ,3

F e 2+ +  2 0 H - ->  F e(O H )2 
450,5 —  = 0,5
90

n 7 , = 0,5 - 0 ,2  = 0,3 mol
Fe (3)

1 1
T h eo  phương trình (3): n c, =  —n =  - f .0 ,3  =  0 ,1  m ol

Hî 3 Fe 3
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Theo phương trình (2), (3): nFc phản ứng = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

3 3
Theo phương trình (1): nco phản ứng = ^ n Fe = ^-.0,3 = 0,45 mol

=> Vco = 0,45.22,4 = 10,08 lít 

=> Đáp án c .
Câu 40: Cho m(g) kim loại Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 

khí SƠ2 duy nhất và 8,28 (g) muôi khan khi cô cạn dung dịch. Biết số mol Fe 

phản ứng bằng 37,5% số mol H2SO4 phản ứng. Giá trị của m là:

A. 3,36 B. 3,05 c . 2,52 D. 2,32.
Hướng dẫn giải

Ta có: nP̂  = —  mol 
Fe 56

m 1 0 0m 1 0 0  m 2m 
: — —m oi 

21

2m

~2Ĩ
m
21

Tâ co; mmuỏ'i -  nikimioai + m 2_ — "t- 96. ncnhân
so ị 2

<»8,28 = m + 48.—  => m = 2,52 (g) 
21

=> Đáp án c .
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN BIẾT CHẤT VÔ c ơ
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I . NHẬN B I Ế T  C A T IO N

S T T lo n T h u ố c  th ử Phư ơ ng trìn h  p h ả n  ứ ng H iệ n  tượng

1 N a +

Đ ố t trên 

ngọn  lửa 

' đ èn  cồn

N g ọ n  lửa m àu vàn g

2 K +

Đ ố t trên 

n gọn  lửa 

đ èn  cồn

N g ọ n  lửa m àu tím

3 L i+

Đ ố t trên 

n gọn  lửa 

đ èn  cồn

N g ọ n  lửa m àu  tím

4 n h 4+ dd k iề m N H 4++  OH~ ->  N H 3t  +  H20 S ủ i bọt khí m ùi khai

5 B a 2+

s o 42~

c o 32-

C r 0 42~

B a 2++  S 0 42~ - »  B a S 0 4ị  

B a 2+ + C 0 32~ H > B a C 0 3^ 

B a 2+ + C r 0 42“ - »  B a C r 0 4i

ị  trắng 

ị  trắng 

ị  v à n g  tươi

6 C a 2+
c o 32-

(N H 4)2c 2o 4

C a 2++  C 0 32~ ->  C a C 0 3ị  

C a 2++  C 2 O 4 2 “  —» C a C 20 4ị

ị  trắng 

ị  trắng

7 M g 2+
c o 32_

OH~

M g 2++ C 0 32" - > M g C 0 3^ 

M g 2++  2 0 H ~ ->  M g(O H )24

ị  trắng, tan trong 

nước nóng

8 A l3+ OH~
A l3+ +  30 H ~  ->  A l(O H )3ị  

A l(O H )3ị  +  OH~ ->  [A l(O H )4]“

ị  k eo  trắng, tan 

trong k iề m  dư

9 C r3+ OH~

C r3++ 3 0 H ~ - > C r ( 0 H ) 3i  

C r(O H )34  +  OH~ —»

[Cr(O H )4]~

ị  xanh, tan trong 

k iềm  dư tạo dd m àu 

xanh

10 F e 2+ O H -
F e 2+ + 2 0 H ~ - » F e ( 0 H ) 2ị  

4 F e(O H )2 +  O2 +  2H 2O —> 
4 F e(O H )3ị

ị  xan h  nhạt, sau đó 

ch u yển  thành m àu 

đỏ củ a  F e(O H )3

11 F e 3+

H +; M n 0 4~ 

OH~ 

S C N '

5 F e 2+ +  M n 0 4~ +  8H +

—> 5 F e 3+ +  M n 2+ + 4 H 20  

F e 3++  3 0 H “ - »  F e(O H )3ị  

F e 3++  3 S C N " - >  F e (S C N )3

M ấ t m àu thuốc tím 

ị  m àu  nâu  đỏ 

ị  m àu  xan h
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12 C u 2+
O FT 

dd N H 3

C u 2+ + 2 0 H ~ - > C u ( 0 H ) 2¿

C u 2+ +  2N H 3 +  2H 20

->  C u(O H )2 +  2N H 4+ 

C u (O H )2 +  4N H 3
->  [C u(N H 3)4]2++  2 0 H '

ị  m àu xanh , khi dư 

N H 3 tạo dd xanh 

thẫm

1 3 N i2+ OH~

N i2++  2 0 H ~ ->  N ì(O H )2 
N ì(O H )2 + 6NH3

- »  [N i(N H 3)6]2++  2 0 H~

D ung dịch m àu xanh 

lá  c â y

I I .  N H Ậ N  B I Ế T  M Ộ T  s ố  A N IO N

S T T lo n T h u ố c  th ử Phư ơ ng tr ìn h  p h ả n  ứ ng H iệ n  tượng

1 n o 3- C u, H +

3C u  +  2N O 3 +  8H —>

3 C u 2++  2N O  +  4H 20  

2N O  +  O 2 —y 2N O 2

C ó  khí không m àu 

thoát ra chuyển 

thành màu nâu

2 co o NJ i

B a C l2 

trong axit 

dư

B a 2++  S O 4 2 “  - »  B a S 0 4ị ị  trắng

3 c r

A g + trong

h n o 3
loãng

A g + +  c r  - »  A g C l

A g C l +  2N H 3 ->  [A g (N H 3)2]+ +

c r

i  trắng

K ế t  tủa tan trong 

N H 3 dư

4 c o 32“
H +dư 

Ca2+; Ba2+
C 0 32~ +  2H + —> C 0 2 +  H 20  

C a 2++  C 0 32- —» C a C 0 3ị

t  khí 

ị  trắng

I I I .  N H Ậ N  B I Ế T  M Ộ T  s ố  C H A T  K H Í

S T T
C h ấ t

k h í

T h u ố c

th ử
Phư ơ ng tr ìn h  p h ả n  ứ ng H iệ n  tượng

1 C 0 2
dd

C a(O H )2
CO2 +  C a(O H )2 —̂  C Í 1 C O 3  +

h 20
V ẩ n  đục

2 SO2
dd B r 2 

h o ặ c  I 2

SO2 +  B ĩ 2 +  2H2O

->  2H B r +  H 2 S O 4  

SO2 + 12 +  2H2O —> 2HI +

h 2s o 4

M à u  nâu  củ a dd 

brom  dần nhạt 

M à u  đỏ nâu  củ a  dd 

iố tn h ạ t  dần

3

— .
C l2

dd KI và 

hồ tinh bột
C l2 +  2 K I  - »  2 K C 1 4- 1 2

S ả n  ph ẩm  làm  hồ 

tinh bột h óa xanh
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4 n o 2 H 20 ;  C u

4N O 2 +  O 2 +  2H 20  4H N O 3 

3C u  + 8H N O 3 

->  3 C u ( N 0 3)2 +  2N O  +  4H 20

G iố n g  như nhận b iết 

gốc N C V

5 h 2s C u 2+; P b 2+
C u 2++ s 2~ ->  C u S  

P b 2+ +  s 2“ —> PbS

ị  đen 

ị  đen

IV. CHUẨN ĐỘ AXIT -  BAZƠ
1. Phương pháp phân tích chuẩn độ

Phương ph áp  phân tích chuẩn độ là  phương pháp hóa học định lượng dựa trên 
sự đo thể tích của dung dịch thuốc thử đã biết tham gia vào phcin ứng với chất 
trong dung dịch có nồng độ chưa biết cần  x á c  định nồng độ.

Phân loại: D ựa v à o  phản ứng giữ a thuốc thử với chất phản ứng m à người ta 

có thể phân lo ạ i thành c á c  phương pháp như: C huẩn  độ a x it  bazơ, chuẩn độ 

o x i h óa khử, chuẩn độ k ết tủa và  chuẩn độ tạo phức.

2 . Phư ơ n g p h á p  c h u ẩ n  độ a x it  -  bazơ

T ro n g phương ph áp n à y  người ta dùng cá c  dung dịch k iềm  có nồng độ đã 

b iế t đ ể  chuẩn độ c á c  dung dịch a x it  và dùng c á c  dung dịch ax it đ ể  chuẩn độ 

cá c  dung dịch bazơ. Thự c ch ất c á c  phản ứng chuẩn độ là c á c  phản  ứng trung 

h òa. V í  dụ:

-  C h u ẩn  độ dung dịch H C 1 b ằn g dung dịch chuẩn N aO H :

H C 1 +  N aO H  ->  N a C l + H20

-  C h u ẩn  độ dung dịch C H 3 C O O H  b ằn g dung dịch chuẩn N aO H :

C H 3C O O H  +  N aO H  C H 3C O O N a +  H20

Điểm tương đương (hay đ iểm  dừng chuẩn độ) là thời đ iểm  mà chất chuẩn phàn 

ứng vừa đủ vớ i chất cần  chuẩn độ. Trước và  sau đ iểm  tương đương có sự 

thay đổ i rất lớn v ề  g iá  trị của pH  nên đ ể  nhận ra đ iểm  tương đương người ta 

thường dùng c á c  chất chỉ thị axit -  bazơ h ay chất chỉ thị pH . Đ ó là những ax it 

hữu cơ h oặc bazơ y ế u  m à m àu sắ c  của dạn g  a x it  và  dạn g bazơ k h ác  nhau, 

phụ thuộc v à o  pH  của dung dịch.

S au  đ â y  là 3 ch ất chỉ thị thường được dùng trong chuẩn độ axit bazơ.

T ê n  ch ất 

chỉ thị

K h o ả n g  pH  

ch u yển  m àu
M àu  d ạn g ax it -  m àu  dạn g  bazơ

M e ty l da cam 3 , 1  - 4 , 4 Đ ỏ -  v à n g

M e ty l đỏ 4 ,2  -  6 ,3 Đ ỏ  -  v à n g

P h en olp h tale in 8 ,3  -  10 ,0 K h ôn g m àu -  đỏ
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V ớ i m ỗi p h ép  ch uẩn  độ ax it -  bazơ người ta sẽ  ch ọn  ch ất chỉ thị nào  có 

kh o ản g pH  ch u yển  m àu trùng h oặc rất sát vớ i pH  củ a  đ iểm  tương đương của 

sự ch uẩn  độ đó.

IV . C H U Ẩ N  Đ Ộ  O X I H Ó A  -  K H Ử  B A N G  p h ư ơ n g  p h á p

P E M A N G A N A T

Phương ph áp  ch uẩn  độ pem an gan at h ay còn  g ọ i là  p h ép  đo pem an gan at là 

phương pháp được sử dung khá phổ biến để chuẩn độ dung dịch của nhiều 
ch ất khử k h á c  nhau trong m ôi trường axit m ạnh, do M n 0 4_ có  tính o x i hóá 

m ạnh, nó b ị khử thành M n2+không m àu:

M n ơ 4" +  8H + + 5 e - >  M n 2+ +  4 H 20

Phương p h áp  n à y  có  thể áp  dụng đ ể  x á c  định h àm  lượng F e 2+.H20 2...

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
C â u  1 .  C ó  5 dung dịch riên g  rẽ , m ỗi dung dịch chứa m ột cation : N H 4+’ M g 2+, 

F e 3+, A l3+, N a + có nồng độ khoảng 0 ,1M . N ế u  dùng dung dịch  N aO H  thì có  

thể nhận b iế t  được m ấ y  dung dịch?

A . 3 B . 4 c .  5 D . 2 .

C â u  2 . C ó  2  dung dịch riê n g  lẻ  chứa cá c  anion N 0 3~, C O 32-. C ó  thể dùng những 

h óa ch ất n ào  sau đ â y  đ ể  nhận b iế t được từng ion trong dung dịch  đ ó ?

A . D ung d ịch  H C 1 và  Cu

B . D ung d ịch  H C 1 v à  C uO  \

c .  D ung dịch  H C 1 v à  B r 2
D . D ung dịch  H C 1 v à  dung dịch N aO H .

C â u  3 . C ó  5 dung dịch , m ỗi dung dịch nồng độ k h o ản g 0 ,1M  củ a  m ột trong cá c  

m uối sau : K C 1, B a ( H C 0 3)2, K 2C 0 3, K 2S , K 2SO 4. C h ỉ dùng dung dịch  H 2SO 4 
lo ã n g  nhỏ trực tiếp  v à o  từng dung dịch thì có thể nhận b iế t được dung dịch 

n à o ?

A . H ai dung dịch: B a ( H C 0 3)2, K 2S.

B . H a i dung dịch: B a ( H C 0 3)2, K 2C 0 3. 

c . Hai dung dịch: Ba(H C03)2, K2SO4.

D. Ba dung dịch: Ba(HC03)2, K2CO3, K2S.
C â u  4 . C ó  3 ố n g  n gh iệm  riê n g  rẽ , m ỗi ống chứa m ột trong c á c  ion sau: C O 32", 

SO42“, SO32”. Có thể dùng những hóa chất nào trong dãy sau đây để nhận 

b iế t  từng ion ?

A . D ung dịch  C a(O H )2.
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B . D ung d ịch  H C l, dung dịch B r2 và  B a C l2.

C . D ung d ịch  H C l, dung dịch B r2 và  N aO H .

D . D ung d ịch  H C l, dung dịch C a(O H )2.

C â u  5 . C ó  5 dung d ịch  m ất nhãn gồm  C 11C I2 N a N 0 3. M g ( N 0 3)2 N H 4N O 3 vẫ  

F e ( N 0 3)3. C ó  thể dùng k im  lo ạ i nào sau đ â y  đ ể  phân  b iệ t  cả  5 dung d ịch ?

A . N a B . F e  c .  C u D. A g .

C â u  6. C ó  5 lọ  hổa ch ất m ất nhãn, m ỗi lọ đựng m ột trong c á c  dung dịch chứa 

cation  sau : F e 2+, C u 2+, A g +, F e 3+, A l3+(nồng độ k h o ản g 0 ,1M ) . C h ỉ dùng m ột 

thuốc thử là  dung dịch K O H  có thể nhận b iế t được tốĩ đa m ấ y  dung d ịch ?

A . 4  B . 2 c .  3  D . 5.

C â u  7 . C ó  dung dịch hỗn hợp chứa cá c  ion F e 3+, A l3+, C u 2+. D ùn g những dung 

dịch n ào  sau  đ â y  có  thể tách riê n g  từng ion ra khỏi hỗn hợp?

A . D ung d ịch  N aO H ; N H 3
B . D ung d ịch  N aO H ; N H 3; H C 1 

c .  D ung d ịch  N aO H ; H C 1; H 2S 0 4 
D . D ung d ịch  B a(O H )2; N aO H ; N H 3.

C â u  8. Đ ể  tách  r iê n g  ion Z n 2+, C u 2+, F e 2+ra khỏi hỗn hợp thì có  thể dùng c á c  

h óa  chất n à o  sau đ â y ?

A . C á c  dung dịch K O H ; N H 3; H 2S 0 4.

B. Các dung dịch NH3; H2SO4; HC1. 
c .  C á c  dung dịch H 2S 0 4; K O H ; B a C l2.

D . C á c  dung dịch H 2S 0 4; N H 3; H N O 3.

C â u  9. C ó  h ai dung dịch (N H 4)2S v à  (N H 4)2S 0 4. D ùn g dung dịch nào  sau đ â y  để 

nhận b iế t được cả  hai dung dịch trên?

A . dd N aO H  B . dd B a(O H )2 c .  dd K O H  D . dd H C1.

C â u  10 . C ó  3 kh í S 0 2; C 0 2; H 2S. C h ỉ dùng m ột hóa ch ất n ào  sau  đ â y  để phân 

b iệ t  được cả  3 khí trên?

A. dd Ca(OH)2 B. dd Ba(OH)2 c . dd Br2 D. dd HC1.
C â u  1 1 .  K h í C O 2 có lẫn  tạp chất là  khí H C 1. Đ ể  lo ạ i tạp ch ất H C 1 đó nên  cho 

k h í C O 2 đi qua dung dịch nào  sau đ â y  là tốt nhất?

A . D ung d ịch  N aO H  dư B . D ung d ịch  N a2C 0 3 dư

c .  D ung d ịch  N a H C 0 3 dư D. D ung dịch  A g N 0 3 dư.

C â u  1 2 .  H óa ch ất n ào  sau đ â y  có thể nhận b iế t được đồng thời c á c  dung dịch 

N a l, K C 1 v à  B a B r 2?

A. dd AgN03 B. dd HNO3 C. dd NaOH D. dd H2SO4.
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C â u  1 3 .  C ó  b a  ch ất rắn  Zn(O H )2, N í(O H )2, C u(O H )2. C ó  thể dùng dung dịch nào 

để hòa tan được cả ba chất trên?
A .d d N a O H  B . dd N H 3 C . d d N ^ C l  D . dd K O H .

C â u  14 .  C h u ẩn  độ 20m l dung dịch H C 1 a mol// b ằn g  dung dịch N aO H  0 ,5M  cần 

dùng h ết 1 lm l. G iá  trị của a là :

A. 0,275 B.0,55 c . 0,11 D. 0,265.
C â u  1 5 .  C h u ẩn  độ 20 m l dung dịch H C 10 ,1 M  b ằn g  dung dịch  N aO H  0 ,0 5M . Đ ến  

m ột thời đ iểm  nào  đó th ấy pH  củ a  hỗn hợp là 4. VwaOH đã dùng là :

A . 4 0 ,2 m l B . 3S ,8 m l C . 39 ,9 m l D . 37 ,8 m l.

C â u  16 . C ầ n  thêm  v à o  b ao  nhiêu m l dung dịch N aO H  0 ,2 5 M  v à o  50m l dung 

d ịch  hỗn hợp H C 1 0 ,1 M  v à  H 2SO 4 0 ,0 5M  đ ể thu được dung dịch có  pH  =  2 ?

A . 3 5 ,5 m l B . 36 ,5 m l C . 3 7 ,5 m l D . 38 ,5m l.

C â u  1 7 .  C h u ẩn  độ 20 m l dung dịch hỗn hợp H C 1 0 ,1M  +  H N O 3 a mol// cầ n  dùng 

h ết 16 ,5 m l dung dịch  hỗn hợp K O H  0 ,1M  và  B a (O H )2 0 ,0 5M . G iá  trị củ a  a 

là :

A. 0,07 B. 0,08 c. 0,065 D. 0,068.
C â u  1 8 .  Đ ể  x á c  định h àm  lượng nitơ tổng trong ch ất hữu cơ, theo phương ph áp  

K e n - đ a n  người ta câ n  2 g  m ẫu rồ i tiến  hành v ô  cơ hóa m ẫu  đ ể  toàn bộ lượng 

nitơ ch u yển  thành m uối am oni. Sau  đó sục dung dịch N aO H  40 %  v à o  dung 

dịch sau p h ản  ứng. Lượng N H 3 thoát ra được hấp phụ h oàn  toàn bởi 20 m l 

dung dịch  H 2SO 4 0 ,1M . C h u ẩn  độ lượng dư H 2SO 4 cầ n  10 m l N aO H  0 ,1M  

nữa. V ậ y  % N  trong ch ất hữu cơ là bao  n h iêu?

A . 2 ,0%  B . 2 ,2%  c .  1 ,8%  D . 2 , 1 % .

C â u  19 . Đ ể  x á c  định h àm  lượng củ a F e C 0 3 trong q u ặn g x iđ e riC  người ta làm  

như sau: cân 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được 
F e S 0 4 trong m ôi trường H2SO 4 loãn g. C h uẩn  độ dung dịch thu được b ằn g  

dung dịch  chuẩn K M 11O4 0 .0 2 5 M  thì dùng vừ a h ết 2 5 ,2 m l. %  theo k h ố i lượng 

củ a  F e C 0 3 là :

A. 12,18% B. 24,26% c . 60,9% D. 30,45%.
C â u  20 . L ấ y  2 5 m l dung dịch  A  gồ m  F e S 0 4 v à  F e 2( S 0 4)3 rồ i ch uẩn  độ b ằn g  

dung dịch  hỗn hợp K M 11O4 0 ,0 2 5 M  thì h ết 18 ,10 m l. M ặ t  k h á c , th êm  lượng dư 

dung d ịch  N H 3 v à o  2 5 m l dung dịch A  thì thu được k ế t  tủa, lọ c  k ế t  tủa rồ i 

nung đỏ trong không khí ở nhiệt độ cao  đến  kh ô i lượng kh ôn g đ ổ i, cân  được

1 ,2  g. N ồ n g  độ mol// củ a  F e S 0 4 và  F e 2( S 0 4)3 lần  lượt là :

A . 0 ,0 9 1  va  0 ,2 5  B . 0 ,0 9 1 và  0 ,2 6 5

c. 0,091 và 0,255 D. 0,087 và 0,255.
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C â u  2 1 .  C h uẩn  độ lOm l dung dịch C H 3C O O H  b ằn g dung dịch  N aO H  0 ,1M  k ết 

quả được trình b à y  ở b ản g sau:

L ầ n  1 L ầ n  2 L ầ n  3

VCH3COOH (m l) 10 10 10

v dd N aO H (m l) 12,4 12,2 12,6

V ậ y  khôi lượng C H 3C O O H  có trong 1 lít dung dịch là :

A. 7,44g B. 6,6g c . 5,4g D. 6,0g.
C â u  22 . Trong cá c  phương ph áp  chuẩn độ, người ta thường dùng nồng độ đương 

lượng, kí h iệu  là C N. K h i sử dụng nồng độ đương lượng thì v iệ c  tính toán k ết 

quả trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với sử dụng nồng độ mol (đối với những 
phản ứng có hệ sô" cân  b ằn g khác với tỉ ỉệ  1 : 1) . C h ẳn g  hạn chuẩn độ chất A  

có nồng độ và thể tích là CN(A) và VA bằng chất B có nồng độ và thể tích là 

Cn(B) và  V B, thì ta luôn có : Cn(A)-Va ^  Cn(B)-Vb.

H ãy x á c  định nồng độ đương lượng của dung dịch H C 1, b iết rằn g đ ể  chuẩn độ

9,8 ml dung dịch n à y  cần  dùng hết 10  ml dung dịch N a2B 40 7 0 , 1N  (trong phép 

chuẩn độ n ày  dùng chỉ thị m etyl da cam ).

A. 0,98N B. 0,99N c. 0,098N D. 0,1N.
c. HƯỚNG DẪN GIẢỈ
C â u  1 .  C á c  phản ứng x ả y  ra:

NH+ +  O H “ - »  N H 3t  +  H 20

M g 2++  2 0 H~ - »  M g(O H )2ị  trắng 
F e 3+ +  3 0 H “ ->  F e(O H )3ị  nâu đỏ 
A ỉ3++  30 H ~  - »  A l(O H )3ị  keo trắng 
A l(O H )3 +  3 0 H “ ->  [A l(O H )4]" tan 
N hận b iế t được 4 dung dịch.

=> C họn  B .

Câu 2. coị' + 2H+ -> H20  + C 0 2t

N h ận b iế t được C O 3“

3C u  +  8H+ +  2  N O 3 3 C u 2+ (màu xanh) +  2 N O t  +  4H 20

2NO + O2 —» 2 NO2 (nâu đò)
=> C h ọn  A .

C â u  3 . H 2SO 4 +  B a ( H C 0 3)2 ->  B a S 0 4i  (trắng) +  2 C 0 2T +  2H 20  
h 2s o 4 + k 2c o 3 - » K2SO4 + c o 2t  + h 2o
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H 2SƠ 4 +  K 2S  ->  K 2SO 4 +  K 2s t  (mùi trứng thối) 
N h ận  b iế t  được 3 chất.

=> C h ọ n  D .

C â u  4. Trước h ết cho H C 1 v à o  từng dung dịch 

2H ++  cc> 3_ - >  H 20  +  C 0 2t  

2H + +  SOị~ - >  H 20  +  S 0 2t  

N h ận  b iế t  S 0 2 b ằn g  dung dịch B r2 
SO 2 +  B ĩ 2 +  2H 2O —ỳ’ 2H B r +  H 2SO 4 

N h ận  b iế t S O 4-  b ằn g  dung dịch B a C l2

B a 2++  s o ỉ “  ->  B a S 0 4ị  

=> C họn  B .

C â u  5 . D ùn g N a

Na. +  H 2O —̂  N aO H  +  — H 2
2

S au  đó:

C11CI2 + 2NaOH ->  Cu(OH)2ị (Xanh)+ 2NaCl 
M g ( N 0 3)2 +  2N aO H  ->  M g(O H )2 (trắng)ị  +  2 N a N 0 3 
N H 4N O 3 +  N aO H  - »  N a N 0 3 +  N H 3T +  H20  

F e ( N 0 3)3 +  3N aO H  4 . F e(O H )3 (nâu M)i  +  3 N a N 0 3

C â u  6. F e 2++  2 0 H -  ->  F e(O H )2 (trắng xanh)

Cu2++ 20H" -► Cu(OH)2 (xanh đậm)

Ag+ + OH -»  AgOH (không bền) —> Ag20(den)
F e 3+ +  3 0 H ~  —> F e(O H )3ị (nâu đỏ)

A l 3 +  +  3 0 H  — »  A l ( O H ) 3 ị  ( k e o  tr ắ n g , la n  k h i O H ~  d ư )

N h ận  b iế t được cả  5 dung dịch => C họn  D.

C â u  7 .

F e 3+

» ,3+ „ +NaOH dư N a A 10 2 ^  > A

F e(O H )3 ị ;C u ( O H )2 ị

+HC1 dư  ̂ ^y3+

C u 2+

[C u(N H 3 )4]2+ ±hCỊ„dư >C u 24-

F e (O H )3 ị +HC1 dư > p e 3+

=> Chọn B.
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C â u  8.

Z n 2+

Q 2+ „ +OH dư

N a ,Z n O , +H2S04 >Za2+

[C u(N H 3 )4 ]2+
+h2s o 4 dư *Cu2+

F e 2+ F e (O H )2 ị
4-H2SO4 dư

» F e 2+

=> C h ọ n  A .

C â u  9. (N H 4)2S +  B a (O H )2 B a S  +  2N H 3T +  2H 20  

(N H 4)2S 0 4 +  B a (O H )2 ->  BaS04ị  +  2N H 3t  +  2H 20  

=> C h ọ n  B .

C â u  10 .  S O 2 +  B r 2 +  2H 20  ->  2 H B r +  H 2S 0 4

H 2S +  B ĩ 2 —> 2 H B r +  s ị  (vàng)
=> C h ọn  c.

C â u  1 1 .  V ì N a H C 0 3 vừa loại được H C 1 lạ i tạo ra được m ột lượng C 0 2 mới. 

N aH C O a +  H C 1 ->  N a C l +  C 0 2t  +  H 20  

=> C h ọn  c.
C â u  1 2 .  A g N 0 3 +  N a i - »  A g l ị  (vàng) + N a N 0 3 

A g N 0 3 +  K C 1 —» A g C l ị  (trắng) +  K N O 3 
2 A g N 0 3 +  B a B r 2 —> 2 A g B r ị  (vàng nhạt) +  B a (N 0 3)2 
=> C h ọ n  A .

C â u  1 3 .  C á c  h iđroxit n ày  đều  tan trong dung dịch N H 3 dư do tạo phức. 

Z n (O H )2 +  4 N H 3 ->  [Zn (N H 3)4]2+ +  2 0 H  

Cu(OH)2 + 4NH 3 ->  [Cu(NH3)4]2++ 20H"
Ni(OH)2 + 4NH3 -> [Ni(NH3)6]2++ 20H"
=> C h ọn  B .

Câu 14. Nồng độ HC1 a = VNaOH:CNaOH = 1 Ị A 5  = 0 275 mol//

=> C h ọn  A .

C â u  1 5 .  D o  pH  =  4  <  7  nên  áp dụng công thức tính [H+] trước đ iểm  tương đương:

nảu không màu

^HCI 20

CnVA-C.V _4 20.0,1-0,05V



K ỳ thuật g iẵ i nhanh BTTN  Hóa đạ i cương -  vở c ơ -Đ ô  Xuăn Hứng

C â u  16 . iiHaOH =  n ơH = 0,25.v (m ol)

n + = f t Hc i + ^n H s o  = 0 * 0 5 .0 ,1  +  0 ,0 5 .2 .0 ,0 5
H 2 4

pH  =  2  => [H + ] =  1(T 2M  =  0 ,0 1 m ol

0,05+ v
=> 0,01 -  0 ,2 5 .v  = 0,01.0,05 + 0.01.V => 0,26.v = 0,01 -  0,01.0,05  

=> V  =  0 ,0 36 5  / =  36 ,5m l => C họn B .

C â u  1 7 .  £ n H+ =  0 ,0 2 .0 ,1  +  0 ,0 2 .a

X n 0H- =  ° ’0 1 6 5 - ° ’ l  +  0 ,0 16 5 .2 .0 ,0 5  =  3 ,3 - 1CT3 m ol

T ru n g h òa durig dịch thì E v  =  2 > 0 H -

<=> 0 ,0 2 .0 ,1  +  0 ,0 2 .a =  3 , 3 - 1 0  3 :=> a =  0 ,065 mol/1 => C h ọn  c .

C â u  18 .  ĨÌH so  =  0,02.0,1 =  0 ,0 02 m oỉ; nNaOH =  0,01.04 =  0 ,0 0 1 m ol

N H + +  OKT - *  N H 3t  +  H20

H2S 0 4 +  2 N H 3 ->  (N H 4)2S 0 4 
0,0015 -> 0,003
H2S 0 4(dư) + 2N aO H  ->  Na2S0 4  + 2H20  

0,0005 <- 0,001
n NH =  0 ,0 0 3  m ol => m N =  0 ,0 0 3 .14  =  0 ,0 4 2  (g)

0 04?
% N =  . 100%  =  2 , 1%

2
=> C h ọ n  D .

Phương trình ph ản  ứng

1 0 F e S 0 4 +  8H2SO 4 +  2 K M n ơ 4 5 F e 2( S 0 4)3 +  K 2SƠ 4 +  2 M n S 0 4 +  8H2O

' m FeC0 =3,15.10“3.il6  =  0 ,36 54 g

% F e C 0 3 =  — - — .100 =  60 ,9 %  => C họn  c. 
0,6

C â u  20 . Tương tự câu  2 1 , ta có ;

n F e s o 4  =  5 - n K M n 0 4  -2,2625.10 moi

C â u  19 .  n.KMn04

10
3 , 1 5 . 1CT3 <—

2
6 ,3 . 10 “4
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^MFeS04 ~  £

F e S 0 4 Ị  

F e 2 ( S 0 4 ) J

2 ,2 6 2 5  =  0 0 9 1 M

0,025

+ d 2N H 1 F e ( O H ) 2  t«
_  x » F e 20 3 ( 7 ,5 .1 0 ”3m ol) 
F e (O H ) i

'3

2.7,5.10 3 -2 ,2625.10  3 , ,
n = — !------------- —----------------=  6 ,3 6 9 .10  m oi

Fe2(S 04 )3 2

c  , \ = - , 36- 1P- 3 « 0 ,2 5 5 M
MFe2 (so 4 )3 0,025

=> Chọn c .

C â u  2 1 .  T h ể  tích dung dịch  N aO H  trung bình là :

=  V, + v 2 +  v 3 =  1^ 2^

3 3

C a .Va =  C B .V B => C A =  =  0 , 1 24 M

T ron g 1 lít dung dịch  a x it  có  0 ,12 4 .6 0  =  7 ,4 4 g  

=> C họn  A .

C â u  2 2 . Á p  dụng cô n g thức: C N(A).V A =  C N(B).VB

C n ( b )-V b 9,8.0,1
=> C N(A) =  — ^ ------- =  -  -   =  0 ,0 98 N

VA 10

=> Chọn c .
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